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Tập thể tác giả 

I, PTS Nguyễn Cửu Việt ( chủ biên ) viết các chương: 
II (63), (§1,2,3), VI(63),VH(2),VIH@1), 
XIV,XVI(§3),XXI(§1,2.4,.5),XXI,XVH(64) 

2, PTS Nguyễn Văn Động viết chương IX(§1,2) 

3, PTS Phạm Hữu Nghị viết các chương: 
HI(§4),VIH(§2.3),XI,XXIH 

4, PTS Trần Ngọc Đường viết các chương: 
X,XV(§2),XVI(§1,2,3,5) 

5, PTS Định Thiện Sơn viết chương XV(64) 

6, PTS Lê Minh Thông viết các chương: 
V,VI&1,2).VI(§1).XXIV 

7, PTS Võ Khánh Vinh viết chương XVI(§I(2)) 

§, ThS Nguyễn Việt Hương viết các chương: 
H(61,2) và IV 

bã Luật gia Ngô Tử IETSn viết các chương: 
LIX(§3,4),XIH,XV(§1,3,4,5), 
XVI(§1¿),2,4)XVHILXX XXI(§63) 


@ Khoa luật Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ bản quyền 


LỜI NÓI ĐẦU 


Lý luận chung uề nhà nước uà phóớp luật là môn khoa 
học pháp lý có 0ai trò rất quan trọng - là khoa học phúp lý cơ 
sở. Bởi uì, nó là cơ sở phương pháp luận giúp tiếp cận các uấn 
đề thực tiễn uề nhà nước 0ò pháp luột một cách đúng đắn, 
cũng là phương pháp luận để nghiên cứu các khoa học phớp 
lý khác. 

Nhà nước uà phép luật là những hiện tượng xã hội uô 
cùng phức tợp, luôn biến động uò chúng càng thay đổi nhanh 
chóng trong uài năm gồn đây. Trên cơ sở sự thay đổi diễn ra 
trong thực tiễn đời sống xã hội khách quan, những nhộn thức 
uề nhà nước uò pháp luột củng được phút triển, đổi mới. 

Với những lý do trên, niộc dầu giáo trình sơ thủo "lý 
luận uề nhà nước 0à pháp luật" của Khoa luật Trường Đại học 
Tổng hợp Hà Nội mới ra mắt bạn đọc năm 1991, năm nay 
chúng tôi uẫn cho tới bản lại uới những sửa đổi, bổ sung cỡn 
bản từ cơ cấu giáo trình đến nội dung những uốn đề cụ thể, 
trong đó có hai chương mới uò nhiều uốn đề mới trong các 
chương hhúác. 

Mặc dù giáo trình đã được tổ chức biên soạn khá công 
phu, trên cơ sở nắm uững lý luận hiện đợi uề nhà nước uờ 
pháp luột, những quan điểm mới của Đảng 0ò nhà nước ta 
0ồ tiếp thu đầy đủ những đóng góp, phê bình của bạn đọc gần 
xa, nhưng uẫn khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được 
những đóng góp, phê bình mới của bạn đọc để hoàn thiện 
thêm một bước giáo trình cơ bản này. 


Tập thể tác giả 


PHẦN MỞ ĐẦU 
Chương ÏI 


NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT CỦA LÝ LUẬN 
CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


§I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP 
LUẬT LÀ MỘT KHOA HỌC XÃ HỘI 


Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một khoa 
học. Nó cung cấp cho con người những kiến thức chung về 
nhà nước và pháp luật, cũng như vai trò xã hội và số phận 
lịch sử của chúng. 

Không thể trở thành một luật gia có trình độ cao nếu 
những kiến thức về các ngành luật cụ thể và sự áp dụng 
chúng không dựa trên nền tảng vững chắc của lý luận phát 
triển xã hội nói chung và lý luận về nhà nước và pháp luật 
nói riêng. Thiếu sự nhận thức sâu sắc về bản chất, đặc 
trưng của nhà nước và pháp luật khó có thể xây dựng được 
những chính sách đúng đắn và giải quyết tốt những vấn 
đề của thực tiễn quản lý nhà nước và pháp luật. Những 
kiến thức khoa học về đời sống xã hội, về nhà nước và 


pháp luật cho phép giải quyết một cách đúng đắn những 
vấn đề của hoạt động thực tiễn, tiên đoán những hậu qua 
có thể xấy ra và lựa chọn phương án xử sự tối ưu. 

Những hiện tượng tôn tại bao quanh chúng ta, những 
mặt và những mối liên hệ của chúng được nghiên cứu và 
phản ánh bởi hệ thống các ngành khoa học. Trong đó có 
các khoa học nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên, có 
các khoa học nghiên cứu vê các hiện tượng xã hội, có các 
khoa học nghiên cứu vê tư duy. 

Lý luận chung vê nhà nước và pháp luật là một 
ngành khoa học xã hội. Các khoa học xã hội nghiên cứu 
điều kiện sống của con người, những quan hệ xã hội, những 
hình thức nhà nước và pháp luật, những hiện tượng thuộc 
thượng tâng kiến trúc tư tưởng như triết học, tôn giáo, 
nghệ thuật... trong sự kế thừa lịch sử và trạng thái hiện 
tồn của chúng. 

Nhận thức những quy luật bên trong của sự phát 
triển xã hội, bản chất của những quan hệ kinh tế, giai cấp, 
chính trị, nhà nước, pháp luật, v.v... là một trong những 
nhiệm vụ phức tạp nhất của khoa học xã hội. Bởi vì, khác 
với các quy luật tự nhiên, các quy luật xã hội được thể hiện 
thông qua hoạt động của con người - nhứng con người có 
ý thức luôn đặt cho mình mục đích và mong muốn thực 
hiện mục đích ấy. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
được hình thành trèn cơ sở các học thuyết khoa học về sự 
phát triển xã hội. Các học thuyết đó tạo ra lập trường xuất 
phát và quan điểm tiếp cận cho lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật. Trong số các học thuyết khoa học về sự phát 
triển xã hội là cơ sở cho lý luận vê nhà nước pháp luật, 
trước hết cần nói đến học thuyết của Các Mác. Những nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ ra rằng : nội dung của 


các quá trình chính trị, nhà nước, pháp luật được qui định 
bởi phương thức sản xuất của đời sống vật chất. Trong quá 
trình sản xuất xã hội và đời sống của mình, con người tham 
gia vào những quan hệ xã hội nhất định không phụ thuộc 
vào ý chí của họ, đó là những quan hệ sản xuất mà những 
quan hệ này phù hợp với một mức độ phát triển nhất định 
của lực lượng sản xuất. Toàn bộ những quan hệ sản xuất 
ấy hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là cơ sở thực 
tại, trên đấy xây dựng lên một kiến trúc thượng tâng pháp 
lý và chính trị và tương ứng với cơ sở thực tại đó thì có 
những hình thái ý thức xã hội nhất định, Việc tách quan 
hệ sản xuất ra khỏi những quan hệ xã hội khác và coi nó 
là quan hệ cơ bản quyết định những quan hệ kia cho phép : 
1) Nhìn nhận sự phát triển xã hội với tư cách là một quá 
trình lịch sử tự nhiên ; 2) Chỉ ra tính độc đáo và hợp quy 
luật của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định ; 3) Mô 
tả rõ bức tranh về mỗi hình thái kinh tế - xã hội, giải thích 
sự hình thành, phát triển của nó trên cơ sở phân tích quan 
hệ sản xuất đặc trưng với nó mà quan hệ này quy định cơ 
cấu giai cấp, những hình thức kiến trúc thượng tầng chính 
trị - pháp lý và các quan hệ tỉnh thần nói chung của xã 
hội này. Giải thích duy vật quá trình xã hội có nghĩa là coi 
tôn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, tiến trình tư tưởng 
phụ thuộc vào tiến trình vật chất. Đây là bước ngoặt trong 
nhận thức các quy luật của sự phát triển xã hội. 

Trên cơ sở các học thuyết khoa học về sự phát triển 
xã hội, chúng ta nhận thức được : 1) Nguyên nhân vật chất 
của sự xuất hiện, phát triển của nhà nước và pháp luật; 
2) Vị trí của nhà nước, pháp luật trong số các hiện tượng 


(1) C.Mác - PhAngghen. Tuyển tập, Tập l_ NXB Sự thật, 
Hà Nội, 3979, tr. 439. 


xã hội và vai trò của chúng; 3) Tiếp cận để giải thích đúng 
đắn bản chất, hình thức và đặc trưng của nhà nước và 
pháp luật. 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là một khoa 
học dựa trên các học thuyết khoa học về sự phát triển xã 
hội, nhưng nó không trùng với nhứng nguyên lý của các 
học thuyết ấy. Đó là một khoa học độc lập trong hệ thống 
các khoa học xã hội. Lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật tập trung nghiên cứu các hiện tượng nhà nước và pháp 
luật. Những nguyên lý, kết luận của lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật nhằm nhận thức, giải thích nhà nước và 
pháp luật nói chung, tạo ra cơ sở để giải quyết các vấn đề 
của các khoa học pháp lý cụ thể và hoạt động thực tiễn. 

Tóm lại: ý luận chung uề nhà nước uà pháp luột lờ 
một khoa học xã hội bqo gồm một hệ thống các kiến thức 
lý luộn uề nhà nước uà pháp luật nói chung. Hệ thống các 
kiến thức đó bao gồm sác học thuyết, khói niệm, phạm trù, 
nguyên tắc, quan điểm khoa học... được phân bố, xắp xếp 
theo một trình tự lôgic cấu thành khoa học lý luận chung 
về nhà nước và pháp luật. 


§2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC LÝ 
LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội 
đặc biệt. Chúng luôn luôn là vấn đề trung tâm của đời sống 
chính trị, của đấu tranh chính trị. Ở các xã hội văn minh, 
nhà nước và pháp luật có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc điều hoà lợi ích của các nhóm người khác nhau trong 
xã hội, duy trì trật tự, kỷ cương của xã hội và bảo vệ môi 
trường sinh thái. Nhà nước và pháp luật cũng can thiệp 
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mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh tế với mục đích bảo đảm về 
mặt xã hội cho ccn người. Là những mắt xích quan trọng 
thuộc thượng tầng kiến trúc của xã hội có giai cấp, nhờ 
nước Uuù pháp luật cấu thành đối tượng nghiên cứu của lý 
luận chung uề nhề nước 0uờ pháp luột. Lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật không nghiên cứu xã hội nói 
chung mà chỉ nghiên cứu các hiện tượng nhà nước và 
pháp luật. 

Cân nhấn mạnh răng, lý luận chung về nhà nước và 
và pháp luật nghiên cứu đồng thời cả nhà nước uà pháp 
kuột. Với tính cách là những hiện tượng xã hội, nhà nước 
và pháp luật có những đặc điểm riêng. Mỗi hiện tượng có 
vai trò của mình trong đời sống xã hội. Nhưng trong sự 
xuất hiện và phát triển, giữa nhà nước và pháp luật có mối 
quan hệ hứu cơ, chúng tạo thành hạt nhân chính trị - pháp 
lý của thượng tầng kiến trúc của xã hội. Pháp luật không 
thể tồn tại thiếu nhà nước và ngược lại. Mối liên hệ khách 
quan bên trong của nhà nước và pháp luật xác định nhu 
câu nghiên cứu chúng chung trong một khoa học. Điều đó 
cho phép nhận thức chúng một cách đúng đắn nhất. 

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội 
đa dạng và phức tạp. Chúng được nghiên cứu bởi nhiều 
ngành khoa học pháp lý. Các khoa học pháp lý khác nghiên 
cứu những mặt, những thuộc tính, những bộ phận nhất 
định hoặc lịch sử phát triển của nhà nước và pháp luật. 
Còn khoa học lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
nghiên cứu những thuộc tính cơ bản, chung nhốt của nhà 
nước uà pháp luột, bản chất, 0di trò xã hội, những quy luật 
đặc thù của sự xuất hiện, biến đổi, những hình thức tồn 
tại uà phát triển cơ bản của chúng. 
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Khoa học nay gọi là "ý luận chung uề nhà nước uầ 
pháp iuật' vì: L) Nó nghiên cứu chung cả nhà nước và pháp 
luật; 2) Là lý luận chung làm cơ sở cho tất cả các khoa 
học pháp lý khác. 

Như vậy, những quy luật đặc thù của sự phót triển, 
những thuộc tính chung, những biểu hiện quan trong nhốt 
của nhà nước uà phớp luột cấu thành đối tượng nghiên cứu 
của lý luận chung uề nhà nước uà pháp luội. 

Đối với nước ta, trong điều kiện đổi mới mọi mặt đời 
sống xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền, lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật có nhiệm vụ không chỉ 
giải thích các hiện tượng nhà nước, pháp luật nói chung, 
mà còn phải phục vụ đắc lực cho việc cải cách bộ máy nhà 
nước và hoàn thiện sự điều chỉnh pháp luật. Để giải quyết. 
tốt nhiệm vụ trên, lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
cần tiếp thư nhứng thành tựu mới của xã hội học hiện đại, 
khái quát thực tế đời sống, từ đó đổi mới, phát triển những 
nguyên lý, phạm trù, khái niệm hiện có, hình thành những 
nhận thức lý luận mới về nhà nước và pháp luật. Bên cạnh 
việc đấu tranh không khoan nhượng với biểu hiện duy tâm, 
siêu hình trong nhận thức về nhà nước và pháp luật, cần 
nhìn nhận khách quan hơn đối với các học thuyết pháp lý 
tư sản, kế thừa những yếu tố tốt đẹp từ các học thuyết đó. 


§3. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP 
LUẬT TRONG HỆ THỐNG CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ 
KHOA HỌC PHÁP LÝ 

Một trong những đặc trưng quan trọng của lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật là mối liên hệ của nó với 
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các khoa học xã hội khác và vị trí của nó giữa các khoa 
học đó. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật tồn tại 
và phát triển với tính cách là một trong những yếu tố của 
hệ thống kiến thức chung của khoa học xã hội. 

Sự nghiên cứu nhà nước và pháp luật không chỉ giới 
hạn ở những khái niệm pháp lý thuần tuý. Nhà nước là 
một trong những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Các _ 
quan hệ của con người trong những lĩnh vực khác nhau 
được điều chỉnh bằng pháp luật. Nhà nước và pháp luật là 
những hiện tượng xã hội được các khoa học xã hội đề cập 
đến từ những góc độ khác nhau. Bởi thế, frong nghiên cứu 
nhà nước uò pháp luột, lý luận chung uề nhà nước 0à phớp 
luật phải dựa uùo tổng thể những khiến thức khoa học, dựa 
uào phương phóp của nhiều khoa học xã hội khác. Chỉ như 
thế nó mới lý giải một cách khoa học và toàn diện các hiện 
tượng nhà nước và pháp luật. 

Đặc biệt quan trong là mối liên hệ giữa lý luận chung 
uề nhà nước uà pháp luột uới triết học, binh tế học chính 
trị uà chính trị học. 

Triết học (chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử) với tính cách là cơ sở thế giới quan của 
khoa học hiện đại có vai trò đặc biệt to lớn đối với lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật. Về thực chất, lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật là sự tiếp tục trực tiếp 
của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó phát triển và cụ thể hoá 
những nguyên lý triết học chung của chủ nghĩa duy vật 
lịch sử về bản chất của nhà nước và pháp luật, sự tác động 
qua lại của nhà nước và pháp luật với cơ sở kinh tế và sự 
biến đổi của chúng theo sự phát triển của đời sống xã hội. 
-Tuy nhiên, chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là một 
bộ phận của triết học là khoa học về các quy luật chung 
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nhất của sự phát triển của tất cả các hiện tượng xã hội, 
còn đối tượng của lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
chỉ là những quy luật của một bộ phận các hiện tượng xã 
hội ấy, đó là nhà nước và pháp luật. 

Kinh tế học chính trị là khoa học về những quy luật 
quan hệ sản xuất - cơ sở kinh tế của xã hội. Lý luận chung 
về nhà nước và pháp luật sử dụng những kiến thức của 
kinh tế học chính trị. Những khái niệm của kinh tế học 
chính trị như: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở 
hữu, v.v... có ý nghĩa to lớn đối với lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật. Nhưng lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật được phân biệt với kinh tế học chính trị ở chỗ : 
đối tượng của nó là những hiện tượng thuộc thượng tầng 
kiến trúc chứ không thuộc hạ tâng cơ sở. 

Chính trị học là một bộ phận của khoa học chính trị. 
Nó nghiền cứu các quy luật và tính quy luật trong sự hình 
thành, phát triển của chính trị, của quyền lực chính trị 
cùng những cơ chế, phương thức, thủ đoạn sử dụng các 
quy luật đó trong xã hội được tổ chức thành nhà nước. 
Khách thể nghiên cứu của chính trị học là chính trị với 
tính cách là một loại quan hệ xã hội đặc thù và một hình 
thức hoạt động. Có thể hiểu chính trị là mối quan hệ giữa 
các giai cấp, các cộng đồng, các quốc gia ; là sự tham gia 
của nhân dân vào công việc của nhà nước và xã hội, là 
tổng hợp những phương hướng, những mục tiêu được quy 
định bởi lợi ích cơ bản của giai cấp, của đảng phái ; là hoạt 
động thực tiến chính trị của các giai cấp, các đảng phái, 
nhà nước để thực hiện đường lối đã được lựa chọn nhầm 
đạt được mục tiêu đã đề ra. Khách thể nghiên cứu của lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật chỉ là nhà nước và 
pháp luật với tính cách là một bộ phận của đời sống chính 
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trị. Trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật, lý luận chung 
về nhà nước và pháp luật cân sử dụng những khái niệm 
của chính trị học như : quyền lực chính trị, quan hệ chính 
trị, quan hệ giai cấp, đảng phái, v.v... 

Hệ thống các khoa học pháp lý là một chỉnh thể tạo 
nên một lĩnh vực chuyên biệt của nhận thức đó là /⁄uệ 
học. Luật học được chia ra ba nhóm : 1) Các khoa học lý 
luận - lịch sử pháp lý gồm: lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật, lịch sử các học 
thuyết chính trị, 2) Các khoa học pháp lý chuyên ngành 
gôm: luật nhà nước, luật hành chính, luật tài chính, luật 
lao động, luật dân sự, luật hình sự, v.v... ; 3) Các khoa học 
pháp lý ứng dụng gồm: điều tra tội phạm, thống kê tư 
pháp, v.v... 

Giữa lý luận chung về nhà nước và pháp luật và các 
khoa học pháp lý khác có mối liên hệ biện chứng. Trong 
các khoa học pháp lý, lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật ¿ờ khoa học pháp lý cơ sở. Những kết luận của nó tạo 
nên cơ sở lý luận để các ngành khoa học pháp lý khác 
nghiên cứu đối tượng của mình. Những kết luận, nguyên 
lý của lý luận chung về nhà nước và pháp luật được áp 
dụng trong nghiên cứu các vấn đề riêng biệt của các ngành 
luật. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật không chỉ 
có vai trò là khoa học cơ sở mà còn là khoa học pháp lý 
có tính chất phương pháp luận. 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật dựa trên 
những tư liệu cụ thể của các khoa học pháp lý chuyên 
ngành, ứng dụng để khái quát nâng lên thành những 
nguyên lý, những phạm trù lý luận chung vê nhà nước và 
pháp luật. Ngược lại, những kiến thức của lý luận chung 
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vê nhà nước và pháp luật lại được các khoa học pháp lý 
chuyên ngành và ứng dụng sử dụng với tư cách là những 
nguyên tác hướng dẫn để nghiên cứu sâu hơn đối tượng của 
mình. 

Lịch sử nhà nước và pháp luật và lịch sử các học 
thuyết chính trị là những khoa học rất gần gũi với lý luận 
chung về nhà nước và pháp luật. Hai khoa học này cùng 
nghiên cứu nhà nước, pháp luật và sự phát triển của các 
học thuyết chính trị nói chung. Nhưng lịch sử nhà nước và 
pháp luật và lịch sử các học thuyết chính trị chú ý tới các 
sự kiện lịch sử thực tế trong sự phát triển của nhà nước 
và pháp luật từ khi chúng ra đời tới nay, sự phát triển, 
tích luỹ các kiến thức chính trị - pháp lý, tính nhiều vẻ 
của nhà nước và pháp luật ở từng nước trong từng giai 
đoạn lịch sử . Còn lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
xác định quan điểm tiếp cận và định hướng cho sự nghiên 
cứu lịch sử nhà nước và pháp luật, và lịch sử các học 
thuyết chính trị. Ngược lại, lịch sử nhà nước và pháp luật 
và lịch sử các học thuyết chính trị cung cấp những tư liệu 
để lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhận thức sâu 
sắc và đúng đắn bản chất, quy luật phát triển của các hiện 
tượng nhà nước và pháp luật. : 


§4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC LÝ LUẬN 
CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Phương phúp luận của lý luận chung uề nhồ nước uà 
pháp luột lò lập trường xuốt phát uà quan điểm tiếp cận để 
nghiên cứu hiện tượng nhà nước uà pháp luột. 

Phương pháp luận của lý luận chung về nhà nước và 
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pháp luật là chủ nghĩa duy uột Biện chứng, chủ nghĩa duy 
uật lịch sử uà phép biện chứng duy uột. 

‹Phương pháp luận Mác - Lênin đòi hỏi phải nghiên 
cứu nhà nước và pháp luật từ hồi quan điểm sau : 

1. Quan điểm duy vật : Nhà nước và pháp luật 
được xem xét trong mối liên hệ với đời sống vật chất của 
xã hội loài người. Khoa học mác-xit tìm trong cơ sở kinh 
tế nguồn gốc xuất hiện, tồn tại và phắt triển của nhà nước 
và pháp luật. 

2. Quan điểm biện chứng : Xem xét nhà nước và 
pháp luật trong sự phát triển, biến đổi, trong 
những mối liên hệ biện chứng, những mâu thuẫn vốn có 
của chúng. | 

Những yêu cầu cơ bản của phép biện chứng duy uột 
bao gồm : 

1. Nghiên cửu nhà nước 0à pháp luật trong sự phái 
triển lịch sử cụ thể. Nhà nước và pháp luật chỉ được nhận 
thức đứng đắn khi chúng ta tiếp cận với chúng một cách 
cụ thể theo tiến trình phát triển của lịch sử, tức 
là tính toán tất cả nhứng đặc điểm và điều kiện đặc thù 
của sự tồn tại, phát triển của chúng trong những hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể trải dài theo thời gian từ khi xuất hiện đến 
nay. 

2. Nghiên cứu nhà nước uà phép luật trong mối liên 
hệ một thiết uới những yếu tố quy định chúng. Nhà nước 
và pháp luật là những bộ phận của kiến trúc thượng tầng, 
bởi thế chúng phải được xem xét trong quan hệ đối với cơ 
sở kinh tế. Mặt khác, vấn đề quan hệ giữa các giai cấp, 
các nhóm người cũng là những yếu tố quyết định trực tiếp 
đối với nhà nước và pháp luật. Một vài yếu tố khác như: 
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truyền thống dân tộc, tình hình quốc tế, đạo đức, hoàn 
cảnh tự nhiên cũng có ảnh hưởng nhất định tới sự tồn tại, 
phát triên của nhà nước và pháp luật. Khi nghiên cứu nhà 
nước và pháp luật chúng ta cần quan tâm tới tất cả các 
yếu tố đó. 

3. Nghiên cứu nhà nước 0à pháp luột trong quan hệ 
chặt chế uới đời sống thực tế. Thực tế đồi sống xã hội và 
hoạt động nhà nước, thực tế xây dựng và thực hiện pháp 
luật đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu nhà nước 
và pháp luật. Nghiên cứu nhà nước và pháp luật phải xuất ' 
phát từ những nhu cầu của đời sống, mặt khác, thực tiễn 
là tiêu chuẩn chân lý của những kết luận khoa học. Tính 
đúng đắn của các lý thuyết khoa học phải được kiểm. 
nghiệm trong đời sống thực tế. CƠ. Mác đã viết: Vấn đề tìm 
hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới một chân lý 
khách quan hay không, không phải là một vấn đè lý luận 
mà là vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người 
phải chứng minh chân lý, nghĩa là chứng minh tính hiện 
thực và sức mạnh, tính trân tục của tư duy của mình. Sự 
tranh cãi về tính hiện thực bay không hiện thực của tư 
duy tách rời thực tiễn là một vấn đề kinh viện thuần tuýt , 

Phương pháp nghiên qýu của lý luận chung uề nhà 
nước uà pháp luật là cách thức nghiên cứu, cách thức tiếp 
cận cụ thể đối tương nhà nước uù phớp luội. 

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu: trừu tượng khoa học, phân tích 
và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch v.v.. 


(1) C.Mác - Ph.Ángghen. Tuyển tập, Tập I, NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1981, tr. 225. 
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Phương phúớp trừu tượng hhoa học có vai trò quan 
trọng trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật. Trừu tượng 
khoa học là phương pháp tư duy trên cơ sở tách cái chung 
khỏi cái riêng, tạm thời gạt bỏ cái riêng, giữ lấy cái chung. 
Bằng trừu tượng hóa, tư duy gạt bỏ những hiện tượng bề 
ngoài, những cái ngẫu nhiên, thoáng qua, không ổn định 
để đi vào cái chung, cái tất yếu, ổn định, bản chất, tức là 
quy luật của khách thể. Lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật là một khoa học lý luận, do đó, để tạo nên hệ thống 
kiến thức có tính khái quát, tất yếu phải sử dụng phương 
pháp trừu tượng khoa học. 


- Phương pháp phên tích uà tổng hợp cũng được sử 
dụng rộng rãi trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật. 
Phân tích là phương pháp phân chia cái toàn thể hay hiện 
tượng phức tạp ra thành những bộ phận hoặc những mặt, 
những yếu tố cấu thành đơn giản hơn. Tổng hợp là phương 
pháp liên kết, thống nhất lại các bộ phận, các yếu tố, các 
mặt đã được phân tích, vạch ra mối liên hệ của chúng 
nhằm nhận thức sự vật trong tính tổng thể. 

- Phương quy nạp uà diễn dịch. Quy nạp là phương 
pháp đi từ nhận thức những sự vật riêng lẻ, từ những kinh 
nghiệm đến những nguyên lý chung, tức là phương pháp ởi 
từ cái riêng đến cái chung. Diễn dịsh là phương pháp đi 
từ những tri thức chung đến tri thức về cái riêng. 

Bên cạnh nhứng phương pháp trên, trong nghiên cứu 
nhà nước và pháp luật còn sử dụng một số phương pháp 
như : 

- Phương pháp xã hội học cụ thể : Nghiền cứu những 
vấn đề của nhà nước và pháp luật dựa trên những tư liệu 
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xã hội cụ thể. Thí dụ, nghiên cứu những nguyên nhân của 
tội phạm trên cơ sở thăm dò dư luận xã hội, v.v... 


- Phương pháp phân tích thuần tuý quy phạm: Nghiền 
cứu các hiện tượng pháp lý, xử lí phân loại làm sáng tỏ 
cấu trúc pháp lý của chúng, làm rõ mối quan hệ lôgic của 
các quy phạm pháp luật qua đó để khắc phục nhứng mâu 
thuẫn. Thí dụ, xác định cấu thành tội phạm : những dấu 
hiệu của nó là chủ thể, mặt chủ quan, khách thể, mặt 
khách quan; xác định mối quan hệ của các quy phạm phần 
chung và quy phạm phần riêng về xử phạt hành chính 
trong đó quy phạm phần riêng, cụ thể phải phù hợp quy 
phạm chung, quy phạm do các cơ quan ngành và địa 
phương ban hành phải phù hợp với quy phạm do các cơ 
quan nhà nước cao nhất ban hành. 

- Phương pháp so sứnh phóớp luật nghiên cứu các hiện 
tượng pháp lý bằng cách so sánh. Thí dụ, so sánh bộ luật 
hình sự của nước ta với bộ luật hình sự của nước Cộng hoà 
nhân dân Trung Hoa để thấy những nét giống nhau, khác 
nhau, đặc thù của luật hình sự của mỗi nước. 

Tóm lại, trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật, để 
đạt tới những kết luận và nguyên lí khoa học phải tuân 
theo phương pháp luận Mác - Lênin (chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy 
vật) và cần sử dụng tổng thể các phương pháp nghiên cứu. 
Khi sử dụng các phương pháp nghiên cứu riêng cần chú 
ý đến các quan điểm của phương pháp luận Mác - 
Lênin: quan điểm duy vật và quan điểm biện chứng. 


§5. MÔN HỌC LÝ LUẬN CHUNG VẼ NHÀ NƯỚC 
VÀ PHÁP LUẬT ' 


Cần phân biệt lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật với tư cách là một khoa học với lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật với tư cách một môn học. Khái niệm 
"môn học" hẹp hơn "khoa học". Môn học Lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật không bao gồm tất cả kiến thức lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật, mà chỉ bao gồm hệ 
thống kiến thức của khoa học này được sắp xếp theo một 
chương trình cụ thể phù hợp với một đối tượng học viên, 
cán bộ nghiên cứu và thực tiễn nào đó. 

Chương trình môn học "Lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật" đào tạo.cử nhân luật khoa của Đại học Tổng 
hợp quốc gia Hà nội gồm bốn phần. Phần mở đầu: Khái 
luận về khoa học và môn học lý luận chung về nhà nước 
và pháp luật; Phần thứ hai: Lý luận chung về nhà nước; 
Phần thứ ba: Lý luận chung về pháp luật và Phần thứ tư: 
Đại cương vê các học thuyết khác với học thuyết Mác - 
Lênin về nhà nước và luật. Trong chương trình này cũng 
dành sự chú ý thích đáng đến các vấn đề nhà nước và pháp 
luật Việt Nam. 
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PHẦN THỨ NHẤT 


LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC 
Chương II 


NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA 
NHÀ NƯỚC 


§1. NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC 

Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp và đa 
dạng. Để có nhận thức đúng về bản chất nhà nước cũng 
như những biến động trong đời sống nhà nước, cần lý giải 
đây đủ hàng loạt vấn đề, trong đó nhất thiết phải làm sáng 
tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước, chỉ ra những nguyên 
nhân đích thực làm xuất hiện nhà nước. 

Trong thực tế, ngay từ thời kỳ cổ, trung đại đã có 
nhiều nhà tư tưởng từ nhứng góc độ tiếp cận khác nhau 
đưa ra những kiến giải khác nhau về ngưồn gốc nhà nước. 
Các nhà tư tưởng theo £huyết thần học cho rằng: Thượng 
đế là người sắp đặt trật tự xã hội, nhà nước là do thượng 
đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy, nhà nước 
là lực lượng siêu nhiên và đương nhiên quyền lực nhà nước 
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là vĩnh cứu và sự phục tùng quyền lực này là cần thiết và 
tất yếu. Trong khi đó, những nhà tư tưởng theo ¿huyết gia 
trưởng lại cố gắng chứng minh rằng nhà nước là kết quả 
sự phát triển của gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên 
của cuộc sống con người, vì vậy, nhà nước có trong mọi xã 
hội và quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như 
quyên gia trưởng của người đứng đầu gia đình. 

Đến ,khoảng thế kỷ 16, 17, 18 đã xuất hiện hàng loạt 
quan niệm mới về ngưồn gốc nhà nước. Nhằm chống lại sự 
chuyên quyên độc đoán của nhà nước phong kiến, đòi hỏi 
sự bình đẳng cho giai cấp tư sản trong việc tham gia nắm 
giữ quyên lực nhà nước, nên đa số các học giả tư sản đều 
tán thành quan điểm cho rằng sự ra đời của nhà nước là 
sản phẩm của một khế ước (hợp đông) được ký kết trước 
hết là giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên 
không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước phản ánh lợi ích của 
các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên đều có 
quyền yêu cầu nhà nước phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của họ. 
Tiêu biểu cho £huyết khế ước xã hội (dựa trên cơ sở thuyết 
quyền tự nhiên) là các nhà tư tưởng tư sản như đean Bodin 
(1830-1596), Thomas Hobben (1588-1679), dJohn Locke 
(1632-1704), S5acld lui Môngtetxkid (1689-1775), Đemni 
ĐiĐơrô (1713-1784),-Jean Jaccuen Roussou (1712-1778)... 


Mặc dù khi phát triển quan niệm của mình, các nhà 
tư tưởng tư sản có các cách lý giải khác nhau về nội dung 
của khế ước, nhưng quan niệm của họ có nhiều điểm chung, 
đặc biệt là đều xuất phát từ luận đề chung về ngưồn gốc 
của nhà nước là khế ước xã hội. Vì vậy, chủ quyền trong 
nhà nước thuộc về nhân dân. Theo Điđơnô, trong trường 
hợp nhà nước không giữ được vai trò của mình, các quyền 


tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ mất hiệu lực và nhân 


23 


dân có quyền lật đố nhà nước và ký kết khế ước mới. Vì 
vậy, thuyết khế ước xã hội thực sự trở thành cơ sở cho 
thuyết dân chủ cách mạng và cơ sở tư tưởng cho cách mạng 
tư sản, lật đổ ách thống trị phong kiến. Với ý nghĩa đó, nó 
có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn. 

Nhưng học thuyết này vẫn có hạn chế căn bản vì vẫn 
giải thích nguồn gốc nhà nước trên cơ sở chủ nghĩa duy 
tâm coi nhà nước thành lập do ý muốn, nguyện vọng chủ 
quan của các bên tham gia khế ước, không giải thích được 
cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước. 

Sau này, trước nhứng căn cứ khoa học và sự thật lịch 
sử ngày càng có nhiều nhà tư tưởng tư sản và tiểu tư sản 
thừa nhận rằng: nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai 
cấp, là thiết chế của xã hội có giai cấp và nhà nước đóng 
vai trò là cơ quan trọng tài đứng ra để điều hòa mâu thuẫn 
giai cấp. Ngoài ra, vẫn song song tôn tại và xuất hiện thêm 
nhứng quan niệm tư sản tuy không phổ biến nhưng cũng 
cần tính đến. Chẳng hạn như quan niệm của ¿huyết bạo lực 
cho rằng nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo 
lực của thị tộc này đối với thị tộc khác mà kết quả là thị 
tộc chiến thắng “nghĩ ra” một hệ thống cơ quan đặc biệt 
(nhà nước) để nô dịch kẻ chiến bại (đại diện của thuyết 
này là Gumplôvích, E.Đuyrinh). Hoặc các học giả (huyết 
tâm lý cho rằng: nhà nước xuất hiện do nhu cầu về tâm 
lý của con người nguyên thủy luôn muốn phụ thuộc vào các 
thủ lĩnh, giáo sĩ.. Vì vậy, nhà nước là tổ chức của những' 
siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội (đại diện của thuyết 
này như L.Petdrazitki, Phơreder...). Thậm chí ở đây đó còn 
tồn tại quan niệm “nhà nước siêu trái đất” giải thích sự 
xuất hiện xã hội loài người và nhà nước như là sự du nhập: 
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và thử nghiệm những thành. tựu của một nền văn minh 
ngoài trái đất... 

Nhìn chung, tất cả các quan điểm trên hoặc do nhận 
_ thức còn hạn chế nên không hiểu, hoặc do bị chỉ phối bởi 
lợi ích giai cấp nèn cố tình giải thích sai những nguyên 
nhân -đích thực làm phát sinh nhà nước, nhằm che dấu bản 
chất của sự vận động dẫn đến sản phẩm tất yếu là nhà 
nước. Đa số họ đều xem xét sự ra đời của nhà nước tách 
rời nhứng điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những 
nguyên nhân kinh tế, và chứng minh rằng nhà nước là một 
thiết chế phải có của mọi xã hội, một lực lượng cần thiết 
cho phép mọi người có thể tồn tại được, một trọng tài công 
minh từ ngoài áp đặt vào xã hội, đứng trên xã hội để giải 
quyết các tranh chấp nhằm duy trì xã hội trong tình trạng 
ổn định và phồn vinh. Theo họ, nhà nước không thuộc giai 
cấp nào, nhà nước là của tất cả mọi người và xã hội văn 
minh mãi mãi cần có nhà nước. 

Khi nghiên cứu nguồn gốc của nhà nước, các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lê nin đã chỉ ra rằng: nhà 
nước không phải là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến. Nhà 
nước là một phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát 
triển và tiêu vong. Nhà nước là lực lượng nảy sinh từ xã 
hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người. Nhà 
.nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một mức độ 
nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan 
cho sự tồn tại của nó mất đi. Những luận điểm quan trọng 
về sự xuất hiện nhà nước đã được Ph.Ăngghen trình bầy 
tập trung trong tác phẩm nổi tiếng “Ngưồn gốc của gia 
đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, sau này được 
Lênin bổ sung và phát triển thêm trong tác phẩm “Nhà 
nước và cách mạng”. Căn cứ khoa học cho các luận điểm 
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này được hình thành trên. ơ sở nghiên cứu và phân tích 
toàn bộ hiện thực lịch sử của xã hội loài người. 

1. Chế độ cộng sản nguyên thủy và quyền lực 
thị tộc 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác cho rằng, chế 
độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế - xã hội đầu 
tiên của xã hội loài người, trong đó không tồn tại giai cấp 
và nhà nước. Trong chế độ cộng sản nguyên thủy, do trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất rất thấp kém và tình 
trạng bất lực của con người trước thú dữ và những hiện 
tượng thiên nhiên, nên để kiếm sống và tự bảo vệ mình, 
con người buộc phải co cụm lại, dựa vào nhau cùng chung 
sống, cùng lao động và dĩ nhiên cùng hưởng thụ những 
thành quả do lao động mang lại. Hoàn cảnh lao động và 
sinh hoạt khiến cho không ai có tài sản riêng, mặt khác, 
sản phẩm làm ra chỉ đủ nuôi sống con người một cách chật 
vật, không có dư thừa để tạo ra khả năng chiếm đoạt phần 
tài sản đó làm của riêng. Mọi tư liệu sản xuất và sản phẩm 
lao động đều thuộc sở hữu chung của mọi thành viên trong 
cộng đồng. 

Cơ sở kính tế được đặc trưng bằng chế độ sở hữu 
chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động đã quyết 
định hình thức tổ chức và cách thức quản lý xã hội của 
xã hội cộng sản nguyên: thủy. 

Tổ chức xã hội trong chế độ cộng sản nguyên thủy 
còn rất đơn giản. Tế bào đầu tiên và là cơ sở của xã hội 
là (h¡ tộc, được tổ chức theo huyết thống (lúc đầu huyết 
thống được xác lập theo dòng mẹ gọi là thị tộc mẫu hệ, về 
sau được xác lập theo dòng cha gọi là thị tộc phụ hệ). Thị : 
tộc là đơn vị kinh tế vừa sản xuất vừa tiêu dùng. Nèn tảng 
vật chất của thị tộc là kinh tế tập thể dựa trên hoạt động 
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sản xuất tập thể và quyên sở hứu chung của tất cả thành 
viên đối với tư liệu sản xuất và tài sản của thị tộc. Mọi 
thành viên thị tộc đều được tự do, có địa vị như nhau, 
không ai có đặc quyền đặc lợi, không có kẻ giàu người 
nghèo. Bình đẳng là nguyên tắc xử sự cao nhất trong lao 
động cũng như trong phân phối sản phẩm. Trong thị tộc, 
đã có sự phân công lao động nhưng đó là sự phân công tự 
nhiên giữa các thành viên thị tộc để thực hiện các loại 
công việc thích hợp khác nhau chứ không phải là sự phân 
công lao động xã hội xuất phát từ địa vị khác nhau của 
con người trong sản xuất và đời sống. 

Thị tộc là hình thức tự quản đầu tiền, ở mức độ thấp. 
Để tổ chức và điều hành hoạt động xã hội, thị tộc cũng đã 
phải cần đến quyền lực và một hệ thống quản lý thực hiện 
quyền lực, tuy còn đơn giản. Hệ thống đó bao gồm : 

ga) Hội đồng thị tộc - là tổ chức quyền lực cao nhất 
của thị tộc. Hội đồng thị tộc bao gồm tất cả các thành viên 
đã trưởng thành của thị tộc. Hội đông có quyền bàn bạc 
dân chủ và đưa ra những quyết định tập thể về tất cả 
những vấn đề quan trọng có liên quan đến thị tộc. Quyết. 
định của hội đồng thị tộc thể hiện ý chí của toàn bộ thành: 
viên nên được mọi người tự giác chấp hành. Trong trường 
hợp có cá nhân không thực hiện thì cá nhân đó phải chịu 
quyết định cưỡng chế của tập thể thị tộc. 

b) Tù trưởng là người đứng đầu thị tộc, do hội nghị 
toàn thể thị tộc bầu ra trong số những người nhiều tuổi, 
nhiều kinh nghiệm và có uy tín lớn nhất trong cộng đồng. 
Tù trưởng không có đặc quyền nào so với các thành viên 
khác. Họ cũng phải lao động, thực hiện các nghĩa vụ đối 
với thị tộc, nhận phần hưởng thụ ngang bằng như các 
thành viên khác. Tù trưởng có quyền lực rất lớn. Quyền 


lực của họ cúng có tính chất cưỡng chế nhưng không cần 
đựa vào một cơ quan cưỡng chế riêng biệt nào mà dựa trên 
cơ sở uy tín cá nhân, sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả 
các thành viên thị tộc. Tù trưởng phải chịu sự kiểm tra 
của cộng đồng và có thể bị bãi miễn nếu như không được 
tín nhiệm và ủng hộ nửa. 

Như vậy, trong xã hội thị tộc, quyền lực đã tồn tại, 
có hiệu lực thực tế rất cao, và có tính cưỡng chế mạnh 
me, nhưng đó là quyền lực xã hội. Quyền lực đó có đặc 
điểm là : 

a) Không tách rời khỏi xã hội mà thuộc về xã hội, 
hòa nhập với xã hội, do toàn bộ xã hội tổ chức ra; 

b) Phục vụ lợi ích của cả cộng đồng; 

©) Không có bộ máy riêng để thực hiện sự cưỡng chế; 

Sự tồn tại và cách thức tổ chức quyền lực đó là biểu 
hiện rõ rệt nhất của chế độ H/ quản nguyên thủy hay nền 
dân chủ nguyên thủy. 

Trong xã hội nguyên thủy, tổ chức xã hội cao hơn 
thị tộc là bào ¿ôc - do một số thị tộc có quan hệ hôn nhân 
với nhau hợp thành ở vào một trình độ phát triển nhất 
định của xã hội. Một số bào tộc liên kết thành bộ /ac và 
đến giai đoạn phát triển cao của chế độ cộng sản nguyên 
thủy thì các liên minh bộ lạc đã hình thành. Là sự tập 
hợp đơn thuần các đơn vị cơ sở của xã hội có cùng nền 
tảng kinh tế, nên về cơ bản tính chất của quyền lực và 
cách thức tổ chức quyền lực trong “bào tộc, bộ lạc, liên 
mỉnh bộ lạc cũng giống như trong thị tộc, tuy ở chừng mực 
nhất định sự tập trung quyền lực đã cao hơn. 


Tóm lại chế độ cộng sản nguyên thủy là chế. độ 
“không cô nhà nước, lúc đó các quan hệ xã hội, 0uồ ngay cả 
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xõ hội nữa kỷ luột, tổ chức lao động đều duy trì được là 
nhờ có sức mạnh của phong tục tập quán, nhờ có uy tín Uù 
sự hính trong đối uới những bô lão của thị tộc, hoặc đối 
uổi phụ nữ - địa uị của phụ nữ hồi đó khòng chỉ ngang 
Uới nam giới mà còn cũo hơn nữa, 0à lúc đó bhông có một 
họng người riêng biệt, hạng người chuyên môn để thống 


tr" ), 


2. Sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy 
và sự xuất hiện nhà nước. 

Xã hội thị tộc - bộ lạc không biết đến nhà nước 
nhưng chính trong lòng nó đã nảy sinh nhứng tiền đề vật 
chất cho sự ra đời của nhà nước. Nhứng nguyên nhân làm 
chế độ xã hội đó tan rã cũng đồng thời là những nguyên 
nhân làm xuất hiện nhà nước. : 

Những chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh 
tế - xã hội bắt đâu diễn ra khi kim loại tham gia vào thế 
giới gỗ, đá của người ngùyên thủy. Dưới tác động của công 
cụ kim loại, khả năng lao động của con người phát triển 
nhanh chóng, năng suất lao động không ngừng tăng lên, 
lực lượng sản xuất có những bước tiến rõ rệt khiến cho 
hoạt động kinh tế của xã hội ngày càng đa dạng và phong 
phú đòi hỏi có sự phân công lao động theo hướng chuyên 
môn hóa. Ở vào thời kỳ cuối của chế độ cộng sản nguyên 
thủy đã lần lượt xảy ra ba lần phân công lao động lớn : l) 
Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt; 2) Thú công nghiệp tách 
khỏi nông nghiệp; 3) Buôn bán phát triển và thương nghiệp 
xuất hiện, 


(1) VI Lânin. Toàn tập, Tập 29, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1972, tr. 548. 
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Phân công lao động khiến cho các ngành kinh tế phát 
triển mạnh, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, do đó đã 
phát sinh khả năng chiếm đoạt sản phẩm dư thừa làm của 
riêng. Quá trình phân hóa tài sản bắt đầu nảy sinh và chế 
đồ Hr hữu ra đời. Một số người trong thị tộc (tù trưởng, 
thủ lĩnh quân sự, tăng lữ...) lợi dụng uy tín của mình để 
chiếm đoạt sản phẩm thừa của tập thể biến nó thành tài 
sản riêng. Tù binh chiến tranh trước kia thường bị giết thì 
nay được giữ lại để tăng cường sức lao động cho thị tộc 
càng làm tăng thêm khả năng tập trung tài sản vào tay 
những người có địa vị trong xã hội thị tộc. Mặt khác, hoạt 
động kinh tế theo hướng chuyên môn không nhất thiết đòi 
hỏi phải có lao động tập thể của cả cộng đồng nứa. Dưới 
tác động của chế độ hôn nhân một vợ một chồng, các gia 
đình nhỏ tách ra khỏi gia đình phụ hệ lớn và trở thành 
một đơn vị kinh tế độc lập, có tài sản riêng, tự tiến hành 
sản xuất và dĩ nhiên kết quả của hoạt động sản xuất sẽ 
thuộc quyền định đoạt của họ chứ không phải của chung 
thị tộc. Trong lao động, một số người tích lũy được kinh 
nghiệm sản xuất và ngày càng giàu lên. Tất cả nhứng biến 
động này dẫn đến hệ quả tất yếu là khối dân cư thuần nhất 
của xã hội thị tộc đã bị phân hóa chủ yếu thành hai bộ 
phận đối lập nhau : một số ít kẻ giàu có, chiếm nhiều tư 
liệu sản xuất, làm giàu bằng cách bóc lột nô lệ và những 
người nghèo khổ khác hợp thành giai cấp bóc lột. Lợi dụng 
địa vị xã hội của mình, họ sử dụng quyền lực được thị tộc 
giao cho trước đây để phục vụ lợi ích riêng và trở thành 
giai cấp thống trị Ở một thái cực khác, hầu hết những 
người nghèo khổ trong thị tộc, những tù binh trong chiến 
tranh trở thành nô lệ đã hợp thành giưi cấp bị bóc lội. 
Quyền lợi của hai bộ phận này đối lập nhau, vì vậy mâu 
thuẫn giai cấp ngày càng quyết liệt. 
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Như vậy, những điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại 
của thị tộc đã bị phá vỡ. Trước tình hình đó, thị tộc trở 
nên bất lực. Quyên lực công cộng của thị tộc và hệ thống 
quản lý được toàn xã hội tổ chức ra nhằm bảo vệ lợi ích 
của mọi thành viên thị tộc, chỉ phù hợp với một xã hội 
không biết đến mâu thuẫn nội tại, nay đã không còn thích 
hợp nữa. Để điều hành và quản lý xã hội mới, đòi hỏi phải 
có một tổ chức mới, khác trước về chất. Tổ chức đó, do 
toàn bộ những điều kiện tồn tại của nó, là công cụ quyền 
lực của giai cấp nắm ưu thế về kinh tế và dĩ nhiên là tổ 
chức thực hiện sự thống tr‡ giai cấp nhằm dập tắt sự xung 
đột công khai giữa các giai cấp hoặc giữ cho chúng ở trong 
vòng trật tự. Đó chính là nhờ nước. 

Rõ ràng, nhà nước xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã 
của chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhà nước không phải là 
hiện tượng ngẫu nhiên, càng không phải là hiện tượng tất 
yếu của mọi xã hội, mà là sản phẩm của sự phát triển nội 
tại của xã hội. Tiền đề kinh tế cho sự ra đời của nhù nước 
là chế độ tư hữu tài sản. Tiền đề kinh tế là cơ sở vật chất 
chú yếu tạo ra điền đề xã hội cho sự ra đời nhà nước là 
sự phôn chia xã hội thành các giai cấp (hoặc chí ít là các 
tầng lớp xã hội) mà giữa các giai cấp, tầng lớp đó, những 
lợi ích cơ bản đối kháng nhau đến mức không thể điều hòa 
được. Lê tất nhiên, nhà nước không xuất hiện ngay một 
lúc. Quá trình đó diễn ra chậm chạp, qua nhiều giai đoạn, 
trong đó các cơ quan quản lý thị tộc - bộ lạc chuyển hóa 
đần thành các cơ quan nhà nước. 


Tuy nhiên, sự hình thành nhà nước còn tùy thuộc 
vào nhiều yếu tố khác. Ở mỗi vùng, mỗi dân tộc khác nhau, 
do những đặc điểm về địa lý, kinh tế hay ngoại cảnh khác 
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nhau mà sự xuất hiện nhà nước diễn ra không hoàn toàn 
giống nhau. _ 
Chính Ph.Ăngghen cũng đá chỉ ra bơ hình thức cơ 
bản của sự xuất hiện nhà nước : Một lè, Nhà nước Alen - 
hình thức thuần túy và cổ điển nhất - ra đời hoàn toàn do 
những nguyên nhân nội tại của xã hội.Nhà nước Aten là 
kết quả trực tiếp của sự phân hóa tài sản và phân chia giai 
cấp rõ nét, đòi hỏi nhất thiết phải thay thế cơ quan thị tộc 
bằng bộ máy quản lý mới để đảm bảo lợi ích của những 
thành viên giàu có. Hơi là nhà nước Giéc manh - hình 
thức được thiết lập sau chiến thắng của người Giéc manh 
đối với đế chế La Mã cổ đại - ra đời dưới ảnh hưởng của 
văn minh La Mã và do nhu cầu phải thực hiện sự cai trị 
trên đất đai la Mã, chứ không phải do đòi hỏi bức thiết 
của cuộc đấu tranh giai cấp trong chính xã hội Giéc manh. 
Khi nhà nước được thiết lập, trong xã hội Giéc manh đã 
có dấu hiệu của sự phân hóa giai cấp nhưng mờ nhạt. Cùng 
với quá trình củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước, xã 
hội Giéc manh mới chuyển sang xã hội có giai cấp. Thứ bơ 
là sự xuất hiện của nhờ nước Rôma cổ đại. Ở đây, quá trình 
xuất hiện nhà nước được thúc đẩy bởi cuộc đấu tranh của 
những người bình dân (Plebêi) sống ngoài các thị tộc Rôma 
chống lại giới quý tộc của các thị tộc Rôma (Patrisep). 
Ngoài ra, còn nhiều hình thức khác của sự xuất hiện 
nhà nước. Ở phương Đông cổ đại, từ lâu, yêu cầu tự vệ và 
bảo vệ những lợi ích chung (như việc xây dựng và quản lý 
các công trình tưới nước trong sản xuất nông nghiệp) đã 
đòi hỏi phải tập hợp lực lượng trong một cộng đồng cao 
hơn gia đình và công xã, khắc phục tình trạng rời rạc, phân 
tán thường thấy giữa các thị tộc, cũng như đòi hỏi phải có 
một bộ máy thống nhất với quyền lực tập trung hơn để 
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quản lý công việc chung. Khi xã hội phát triển đến một 
trình độ phân hóa nhất định thì yêu cầu này càng có tác 
động mạnh mẽ và nhà nước đã ra đời không phải do như 
cầu bức thiết của cuộc đấu tranh giai cấp. Nhè nước đó là 
“những nhóm tự nhiên gồm những công xã trong cùng một 
thị tộc đã đi đến chỗ thiết lập ra trong quó trình tiến triển 
của họ, lúc đầu chỉ cốt bảo uệ những lợi ích chung của họ 
(chẳng hạn như uiệc tưới nước ở phương Đông) uà để bảo 
uệ chống lợi hẻ thù bên ngoài thì từ nay trỏ đi, cũng lại 
có luôn củ mục đích là duy trì bằng bạo lực những điều 
hiện sinh hoạt uùà thống trị của giai cấp thống trị chống 
lại giai cấp bị thống trị” tÙ, 

Như vậy, ở từng khu, vực nhất định, có thể do tác 
động đặc biệt của một số nhân tố khách quan nào đó, nhà 
nước ra đời sớm khi phân hóa xã hội chưa rõ nét, mâu 
thuẫn giữa các tầng lớp xã hội chưa thực sự gay gắt. Ở 
đây, nhà nước xuất hiện như là một tổ chức cần có, nhằm 
trước hết đảm bảo các chức năng xã hội và quản lý các 
công việc chung một cách có hiệu quả trong điều kiện xã 
hội mới. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này thì 
sự phát triển của kinh tế dẫn đến sở hữu tư nhân, hình 
thành các tầng lớp đối kháng vẫn là căn cứ cơ bản của sự 
ra đời của nhà nước. Bản thân những nhân tố khách quan 
khác không tạo ra được nhà nước mà chỉ đóng vai trò thúc 
đẩy sự ra đời nhanh hay chậm của nhà nước và quyết định 
những nét đặc trưng của nhà nước đó. 

Ở Việt Nam, nhà nước xuất hiện khá sớm. Vào 
khoảng thiên niên kỷ 2 trước công nguyên, xã bội Việt cổ 
đã có những chuyển biến nhất định. Trên cứ ở sức sản 


(1 Ph.Ăngghen. Chống Đuy rinh, NXB Sự thật, Hà Nội, 
1984, tr. 148 
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xuất phát triển, những yếu tố mới xuất hiện làm nảy sinh: 
chế độ tư hữu không thể hiện dưới hình thức tư hữu về, 
ruộng đất mà thể hiện dưới hình thức sở hứu nhà nước vẽ 
ruộng đất và tư hữu về các tư liệu sinh hoạt. Đặc thù đó 
khiến cho quá trình phân hóa xã hội dẫn đến sự hình thành 
các giai cấp cũng diễn ra chậm chạp và không sâu sắc. Đầu 
thiên niên kỷ 1 trước công nguyên các tầng lớp xã hội khác 
nhau đã xuất hiện, nhưng giữa họ sự cách biệt không quá 
lớn và mâu thuẫn không thực sự gay gắt. Chính lúc này, 
hai nhu cầu thường trực của xã hội Việt cổ là nhu cầu xây 
dựng, quản lý các công trình tự trị thủy - thủy lợi và nhu 
câu tổ chức lực lượng chống ngoại xâm lại càng trở nên 
bức thiết và đòi hỏi phải sớm hợp nhất cộng đồng và thống 
nhất bộ máy quản lý. Trong điều kiện xã hội đã phân hóa 
thì bộ máy đó, ban đầu sử dụng để thực hiện các chức 
năng xã hội, sẽ rất nhanh chóng trở thành độc lập với xã 
hội và vươn lên thống trị xã hội. Kết quả là nhà nước đã 
ra đời vào khoảng thế kỷ 7-6 trước công nguyên. Đó là nhà 
nước Văn lang của các vua Hùng. Nó thuộc loại nhà nước 
ra đời sớm cả về thời gian, cả về mức độ chín muồi của 
các điều kiện kinh tế - xã hội. 


§2. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 

Như đã nói ở trên, khi đưa ra lý thuyết về nguồn gốc 
nhà nước, các nhà tư tưởng cổ đại và tư sản cố tình làm 
rắc rối thêm vấn đề nhà nước, nhằm che giấu bản chất của 
nhà nước. Với cách giải thích nhà nước là sản phẩm của 
khế ước xã hội - về cơ bản đạt được do sự thỏa thuận tự 
nguyện của các thành viên xã hội trao quyền độc lập tự 
nhiên của mình cho nhà nước để tạo ra sức mạnh tổ chức 
và quản lý chung - thì đương nhiên điều đó đã loại trừ tính 
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giai cấp của nhà nước, không coi nhà nước là công cụ thống 
trị của một giai cấp, hoặc cùng lắm cũng chỉ coi nhà nước 
là cơ quan điều hòa lợi ích giai cấp. Một số quan niệu! tư 
sản hiện đại, mặc dù không thể không thừa nhận rằng sự 
xung đột lợi ích giai cấp và nhu cầu áp đặt sự thống trị 
giai cấp là nội dung tồn tại của nhà nước, nhưng lại cho 
rằng nhà nước trong các nước tự bản chủ nghĩa hiện nay 
đã khắc phục được những "thiếu sót” của các nhà nước 
trước đây và trở thành nhà nước phi giai cấp, phục vụ cho 
những nhu cầu của xã hội, bảo đảm phúc lợi cho tất cả 
mọi người. Đã xuất hiện hàng loạt học thuyết như thuyết 
hội tụ, thuyết xã hội hậu công nghiệp, thuyết giải thể, 
thuyết nhà nước phúc lợi chung... che giấu bản chất của 
nhà nước tư sản, chứng minh khả năng chuyển hóa từ nhà 
nước tư sản thành nhà nước mới một cách hòa bình. 

Khi bàn về vấn đề bản chất nhà nước, các nhà kinh 
điển của chú nghĩa Mác - Lê nin cho rằng đó là vấn đề 
mấu chốt, cơ bản trong mọi thời đại, trong toàn bộ nền 
chính trị, vì nó động chạm đến lợi ích của giai cấp thống 
trị Làm rõ bản chất của nhà nước tức là xác định nhà 
nước đó của ai, do giai cấp nào tổ chức nên và lãnh đạo, 
phục vụ trước hết cho lợi ích của giai cấp nào? 

Đi từ sự phân tích nguồn gốc nhà nước, các nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác khẳng định rằng: nhờ nước, xét uề 
bản chất, trước hết là một bộ máy trấn úp đặc biệt của giai 
cốp này đối uới các giơi cấp khác, là bộ máy để duy trì sự 
thống trị giai cốp. 

Trong xã hội có giai cấp đối kháng, sự thống trị của 
giai cấp này đối với giai cấp khác phải được thể hiện trên 
cả ba mặt kinh tế, chính trị, tư tưởng. Muốn đạt được hiệu 
-quả thống trị, giai cấp thống trị không thể không sử dụng 


35 


nhà nước như là một công cụ sắc bén nhất. Chỉ thông qua 
nhà, nước, quyền lực kinh tế mới đủ sức mạnh để duy trì 
được quan hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai 
cấp chiếm ưu thế về kinh tế mới bảo vệ được quyền sở hữu 
của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc 
lột và trở thành giai cấp thống trị về chính trị. Cũng thông 
qua: nhà nước - với tư cách là một tổ chức đặc biệt của 
quyền lực chính trị - giai cấp thống trị tổ chức và thực 
hiện quyên lực chính trị của mình, hợp pháp hóa ý chí giai 
cấp mình thành ý chí nhà nước và do đó buộc các giai cấp 
khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp 
thống trị. Nắm quyên lực về kinh tế và về chính trị, giai 
cấp thống trị cũng bằng con đường nhà nước để xây dựng 
hệ tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống tfị 
trong xã hội, buộc các giai cấp khác phải lệ thuộc về tư 
tưởng. 

Rõ ràng, nhà nước là công cụ sắc bén nhất thể hiện 
và thực hiện ý chí của giai cấp cầm quyên. Nó củng cố và 
bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. 
Do vậy, bao giờ nhà nước cũng mang bản chốt giai cốp sâu 
sắc. Trong các xã hội bóc lột (chiếm hữu nô lệ, phong kiến, 
tư sản) nhà nước có đặc điểm chung là bộ máy đặc biệt 
nhằm duy trì sự thống trị về chính trị, kinh tế, tư tưởng 
của thiểu số đối với đông đảo quần chúng lao động, thực 
hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột. Trái lại, nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là bộ máy để củng cố địa vị thống 
trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động, bảo đảm sự thống trị của đa số đối với thiểu số. 

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chỉ một 
chiều nhấn mạnh bản chất giai cấp của nhà nước mà không 
thấy 0di trò xã hội, gió trị xã hội của nhà nước. Một nhà 
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“nước sẽ không thể tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai 
.cấp thống trị mà không tính đến lợi ích, nguyện vọng và 
'ý chí của các giai tâng khác trong xã hội. Vì vậy, ngoài tư 
cách là bộ máy nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp này 
đối với giai cấp khác, nhè nước còn là tổ chức quyền lực 
công, là nhương thức tổ chức đớm bảo lợi ích chung của xã 
.hội. Trong thực tế, nhà nước nào cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã 
hội. Nó phải bảo đảm các giá trị xã hội đã đạt được, bảo 
đảm xã hội trật tự, ổn định và phát triển, thực hiện chức 
năng này hay chức năng khác phù hợp với yêu cầu của xã 
hội, và đương nhiên như vậy nó cũng bảo đảm lợi ích nhất 
định của các giai tầng khác trong chừng mực lợi ích đó 
không đối lập gay gắt với lợi ích của giai cấp thống trị. 
Nếu không thấy hết được điều đó mà quên đi vai trò xã 
hội to lớn của nhà nước thì quá trình cai trị giai cấp và 
quản lý xã hội sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí thất 
bại. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay - khi các quan hệ 
giai cấp đang biến đổi đa dạng - thì việc chú ý đúng mức 
tới giá trị xã hội của nhà nước lại càng hết sức cần thiết. 

Như vậy, việc xác định bản chất của nhà nước phải 
được xem xét trên cơ sở đánh giá cơ cấu xã hội, quan hệ 
giữa các giai cấp trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Không 
thể áp đặt cách định nghĩa về nhà nước ở thời kỳ này, 
trong xã hội cụ thể này để xác định bản chất nhà nước ở 
thời kỳ khác, trong xã hội cụ thể khác. Trong mỗi hình 
thái kinh tế - xã hội khác nhau, nhà nước mang bản chất 
khác nhau. Ngay trong cùng một hình thái kinh tế - xã 
hội, thậm chí ngay trong một quốc gia thì ở mỗi giai đoạn 
lịch sử nhất định, nhà nước cũng mang bản chất khác nhau 
hoặc ít nhất cũng có, những nét cơ bản khác nhau. 


Hi 


Mặc dù có sự khác nhau về bản chất nhưng moi nhà 
nước đều có những dốu hiệu chung (đặc trưng chung). Với 
nhứng đặc trưng chung đó, nhà nước được phân biệt với 
tổ chức của xã hội thị tộc - bộ lạc và với các tổ chức chính 
trị - xã hội khác mà giai cấp thống trị thiết lập và sử dụng 
để quản lý xã hội. Đồng thời, các đặc trưng đó cũng làm 
cho nhà nước trở thành một tổ chức đặc biệt, giữ vị trí 
trung tâm trong hệ thống chính trị, có thể tác động một 
cách toàn diện, mạnh mẽ và có hiệu quả nhất đối với đời 
sống xã hội, thể hiện và thực hiện lợi ích của giai cấp thống 
trị một cách tập trung nhất. Có thể thấy nhà nước có năm 
dấu hiệu đặc trưng sau : 

q) Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc 
biệt không còn hòa nhập với dân cư như trong chế độ thị 
tộc nữa mà hầu như tách rời khỏi xã hội. Quyền lực công 
cộng này là quyền lực chính trị chung. Chủ thể của quyền 
lực này là giai cấp thống trị về kinh tế và chính trị. Để 
thực hiện quyền lực, để quản lý xã hội, nhà nước phải có 
một tầng lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý. 
Lớp người này được tổ chức thành các cơ quan nhà nước 
và hình thành một bộ máy đại diện cho quyền lực chính 
trị có sức mạnh cưỡng chế để duy trì địa vị của giai cấp 
thống trị, bắt các giai cấp khác phải phuc tùng theo ý chí 
của giai cấp thống trị. 

b) Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn uị hành 
chính 'lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến, huyết. 
thống, nghề nghiệp hoặc giới tính. Việc phân chia này quyết 
định phạm vi tác động của nhà nước trên quy mô rộng lớn 
nhất và dẫn đến việc hình thành các cơ quan quản lý trong 
bộ máy nhà nước. Không có một tổ chức xã hội nào trong 
xã hội có giai cấp lại có lãnh thổ riêng của mình. Lãnh thổ 


38 


là dấu hiệu đặc trưng cửa nhà nước. Nhà nước thực thi 
quyền lực chính trị trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ. Mỗi 
một nhà nước có một lãnh thổ riêng, trên lãnh thổ ấy lại 
phân thành các đơn vị hành chính như tỉnh, huyện, xã, 
_v.v.. Ủo có dấu hiệu về lãnh thổ mà xuất hiện chế định 
quốc tịch - chế định quy định sự lệ thuộc của công dân 
'vào một nhà nước và một lãnh thổ nhất định. 


c) Nhà nước có chủ quyền quốc gia Nhà nước là một 
tổ chức quyền lực có chủ quyền (các tổ chức như đảng, 
công đoàn, đoàn thanh niên không thể có chủ quyền quốc 
gia). Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị - pháp 
lý, nó thể hiện ở quyền tự quyết của nhà nước về chính 
sách đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc vào các yếu tố 
bên ngoài. Chủ quyền quốc gia là thuộc tính không tách 
rời của nhà nước. Chủ quyền quốc gia có tính tối cao. Tính 
tối cao này thể hiện ở chỗ quyền lực của nhà nước có hiệu 
lực trên toàn bộ đất nước, đối với tất cả dân cư và các tổ 
chức xã hội, không trừ một ai. 

đ) Nhà nước ban hành pháp luột uà thực hiện sự quản 
lý bắt buộc đối uới mọi công dân. Với tư cách là người đại 
điện chính thống của xã hội, nắm trong tay mọi phương 
tiện cưỡng chế cần thiết, nhà nước thực hiện sự quản lý 
của mình đối với mọi công dân của đất nước. Tất cả các 
quy định của nhà nước đối với mọi công dân được thể hiện 
trong pháp luật do nhà nước ban hành. Nhà nước và pháp 
luật có mối liên hệ phụ thuộc vào nhau : không thể có 
nhà nước mà thiếu pháp luật và ngược lại. Trong xã hội 
chỉ có nhà nước mới có quyền ban hành pháp luật. Các 
tổ chức xã hội không có quyền này. Và cũng chính nhà 
nước bảo đảm cho pháp luật được thực thí trong cuộc 
sống. 
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ở) Nhà nước quy định uà thực hiện uiệc thu các loại 
thuế dưới hình thức bắt buộc. Bộ máy nhà nước bao gôm 
nhứng người chuyên làm công tác quản lý sẽ không thể tồn 
tại nếu không có nguồn nuôi dưỡng. Đó là chưa nói đến 
việc xây dựng và duy trì các cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
bộ máy nhà nước. Xem xét từ góc độ thuế, ta thấy nhà 
nước gắn rất chặt với xã hội và dân chúng chứ không thể 
tách rời, Mọi nhà nước đều quy định và thực hiện thu các 
loại thuế một cách bắt buộc đối với công dân của mình. 
Vấn đề đặt ra là phải xây dựng được một chính sách thuế 
"đúng đắn, công bằng và hợp lý, đơn giản, tiện lợi. 

Như vậy, từ việc xem xét nguồn gốc, bản chất và 
những dấu hiệu riêng có của nhà nước, có thể đi tới một 
định nghĩa chung về nhà nước như sau : Nhờ nước là một 
tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên 
làm nhiệm Uuụ cưỡng chế uà thực hiện chúc năng quản lý 
xã hội nhằm thể hiện uà bảo uệ trước hết lợi ích của giai 
cấp thống trị trong xõ hội có gioi cấp đối kháng, của giai 
cấp công nhân uà nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sửn trong xõ hội xã hội chủ nghĩa. 


. §8. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG KIẾN TRÚC 
THƯỢNG TẦNG CỦA XÃ HỘI 

Nhà nước là một bộ phận quan trọng nhất: của kiến 
trúc thượng tầng của xã hội có 'giai cấp đặt trên hạ tầng 
cơ sở của xã hội - cơ sở kinh tế. Nó thuộc phạm trù các. 
tổ chức, cơ quan, thiết chế khác nhau trong kiến trúc 
thượng tầng và chiếm vị trí trung tâm trong số đó. Với tư 
cách là bộ phận trong kiến trúc thượng tầng của xã hội, 
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nhà nước có quan hệ với cơ sở kinh tế, các tổ chức chính 
trị khác của xã hội và các bộ phận còn lại của kiến trúc 
thượng tầng. 

1. Quan hệ của nhà nước và cơ sở kinh tế 

Là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, nhà nước được 
quy định bởi cơ sở kinh tế - do các điều kiện kinh tế quyết 
định. Từ sự xuất hiện của nhà nước đến bản chất, chức 
năng, hình thức, bộ máy nhà nước đều phụ thuộc vào 
những đòi hỏi khách quan của cơ sở kinh tế. Tuy nhiên, 
nhà nước cũng như các bộ phận khác của kiến trúc thượng 
tầng không phụ thuộc tuyệt đối và máy móc vào cơ sở kinh 
tế, mà đồng thời có tính độc lập tương đối trong quan hệ 
với cơ sở kinh tế. Tính độc lập tương đối này thể hiện ở 
hai phương diện. 

Một là, nhà nước cùng các bộ phận khác của kiến 
trúc thượng tầng của xã hội, có tác động tích cực đến sự 
phát triển của cơ sở kinh tế, thúc đẩy nó phát triển nhanh 
thông qua các chính sách kinh tế có căn cứ khoa học và 
phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại trong chừng 
mực nó phù hợp lợi ích của giai cấp thống trị. Thí dụ điển 
hình là vai trò nhà nước xã hội chủ nghĩa, hoặc nhà nước 
tư sản vào giai đoạn đầu trong sự phát triển của xã hội tư 
bản (xác lập và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa). 

Hai là, nhà nước có thể đóng vai trò tiêu cực, cản 
trở sự phát triển kinh tế. Điều đó có thể thấy rõ ở nhà 
nước phong kiến, chủ nô vào giai đoạn cuối trong quá trình : 
phát triển lịch sử của nó, khi các nhà nước ấy bằng mọi 
biện pháp bảo vệ quan hệ sản xuất chủ nô, phong kiến đã 


ki 


lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của quan hệ sản xuất mới 
tiến bộ hơn. 

Không loại trừ những trường hợp, trong một thời kỳ 
lịch sử nhất định, nhà nước đồng thời có tác động tích cực 
hoặc tiêu cực đối với cơ sở kinh tế phụ thuộc vào khả năng 
của nhà nước nhận thức và nắm bắt kịp thời hay không 
kịp thời các phương diện khác nhau của các quy luật vận 
động của kinh tế, cũng như phụ thuộc vào lợi ích của giai 
cấp thống trị trong từng vấn đề cụ thể. 

2. Quan hệ của nhà nước và các tổ chức chính 
trị khác của xã hội 

Các tổ chức chính trị của xã hội là những hình thức 
và phương tiện bảo đảm thực hiện quyền lực chính trị 
trong xã hội có giai cấp. Đó là toàn bộ các cơ quan, tổ 
chức, thiết chế của quyền lực chính trị, bao gồm : nhà 
nước, các đảng chính trị, các tổ chức xã hội. 

Tổ chức chính trị của xã hội có giai cấp rất khác 
nhau tùy thuộc sự phát triển quan hệ giai cấp trong xã hội. 
Thí dụ, trong xã hội tư sản, bên cạnh hệ thống chuyên 
chính tư sản (bao gồm nhà nước và các tổ chức khác phục 
vụ quyền lợi của giai cấp tư sản) còn có các tổ chức của 
các giai cấp bị bóc lột - công cụ đấu tranh chống nền 
chuyên chính tư sản. 

Trong các tổ chức chính trị của xã hội, nhà nước là 
trung tâm bởi vì : 

- Nhà nước là tổ chức quyên lực chính trị công cộng 
đặc biệt, là tổ chức mà quyền lực của nó có tính bắt buộc 
đối với mọi người trong quốc gia thông qua công cụ pháp 
luật. 
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- Nhà nước là công cụ sắc bén nhất của quyền lực 
chính trị, là tổ chức có sức mạnh cưỡng chế đủ sức thực 
hiện nhứng nhiệm vụ mà không một tổ chức chính trị nào 
khác làm nổi, bởi vì nhà nước có bộ máy chuyên cưỡng chế 
như quân đội, tòa án, cảnh sát, nhà tù; nấm trong tay 
những nguồn tài nguyên; có quyền đặt ra và thu thuế... 

- Nhà nước là một tổ chức chính trị độc lập có chủ 
quyền, nó thực hiện quyền lực của mình về đối nội và đối 
ngoại một cách độc lập không phụ thuộc bất kỳ một quyền 
lực nào khác. : 


Với những điều kiện ấy, nhà nước thực sự là /rung 
tâm của đời sống chính trị, của hệ thống chính trị của xã 
hội, là bộ phận không thể thay thế được của bộ máy chuyên 
chính giai cấp và cũng là tổ chức thực hiện có hiệu quả 
nhất chức năng quản lý các công việc chung của xã hội. 

Trong các tổ chức chính trị của xã hội, các đẳng 
chính trị có vai trò đặc biệt. Thông thường, đó là lực lượng 
có vai trò lãnh đạo, định hướng sự phát triển của xã hội 
thông qua nhứng cơ chế rất đặc biệt. Các đảng chính trị 
là những tổ chức của các -giai cấp, thể hiện lợi ích giai cấp 
và bao gồm những đại biểu tích cực nhất đấu tranh cho 
quyền lợi của giai cấp mình. Các đảng chính trị câm quyền 
vạch ra các chính sách lớn định hướng cho hoạt động của 
nhà nước, kiểm tra hoạt động của các đảng viên trong việc 
thực hiện chính sách của đảng, trong đó quan trọng là các 
đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước. 

Trong các tổ chức chính trị của xã hội có giai cấp, 
các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng, tùy thuộc tính 
chất, quy mô của tổ chức đó. Trong số đó, quan trọng nhất 
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là các tổ chức công đoàn, các tổ chức kinh tế tập thể, các 
hội phụ nữ... Ở nước ta, chiếm vị trí quan`trọng trong đời 
sống chính trị là các tổ chức : Công đoàn, Đoàn thanh niên 
cộng sản, Hội liên hiệp phụ nứ, Hội nông dân, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức xã hội thực hiện những 
nhiệm vụ, chức năng khác nhau dưới sự lãnh đạo của các 
đảng chính trị, và phụ thuộc vào điều đó nên có vai trồ: 
khác nhau trong đời sống chính trị. Trong hoạt động của 
mình các tổ chức này có quan hệ chặt chẽ với nhà nước, 
theo nguyên tắc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. 


* 


* * 


Là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, nhà nước 
có mối quan hệ qua lại chặt chế với các bộ phận khác của 
kiến trức thượng tầng như chính trị, pháp luật, khoa học, 
nghệ thuật, đạo đức, tôn giáo, v.v... 

Chính trị, với tư cách là hiện tượng phổ biến xác 
định quan hệ giai cấp, tương quan lực lượng giai cấp - là 
sự biếu hiện tập trung của kinh tế trong xã hội có giai cấp. 
Trong xã hội, nó đóng vai trò sợi dây liên hệ, chất kết dính 
giữa nhà nước với cơ sở hạ tầng kinh tế và với các bộ phận 
khác trong kiến trúc thượng tầng. Các tổ chức chính trị 
(đẳng, nhà nước, các tổ chức xã hội) đều thông qua chính 
trị để tác động lẫn nhau, đồng thời tác động đến các bộ 
phận khác của kiến trúc thượng tầng cũng như tác động 
đến cơ sở kinh tế của xã hội. 

Pháp luật cũng là hiện tượng đặc thù của xã hội có 
giai cấp, là người bạn đồng hành của nhà nước, nó là công 
cụ đặc thù riêng có của nhà nước để thực hiện chức năng, 
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nhiệm vụ của mình. Khoo học, nghệ thuội, đạo đức, tôn 
giáo... là những hình thới ý thức xã hội cũng được nhà 
nước sử dụng để thực hiện tác động về tư tưởng 
tới mọi thành viên trong xã hội phục vụ cho lợi ích của 
nhà nước. 
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Chương III 


CÁC KIỂU, CHỨC NĂNG, BỘ MÁY VÀ 
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC 


§1. CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC 


1. Khái niệm kiểu nhà nước, cơ sở khoa học và 
ý nghĩa của sự phân kiểu nhà nước. 

Bản chất của các nhà nước trong những thời kỳ khác 
nhau của quá trình phát triển lịch sử nhân loại rất khác 
nhau. Để phân biệt chúng, xác định đặc điểm của nhà nước 
trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, lý luận Mác - Lênin 
về nhà nước và pháp luật đưa ra khái niệm kiểu nhà nước. 
Đây là một trong những khái niệm cơ bản của khoa học lý 
luận chung về nhà nước và pháp luật. 

Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu (đặc điểm) 
cơ bản của nhà nước thể hiện bản chốt giai cấp, udi trò xã 
hội uà những điều hiện phát sinh, tồn tại uùà phót triển của 
nhà nước trong một hình thói bình tế - xã hội nhất định. 

Học thuyết. Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội 
chính là cơ sở khoa học để phân chia các nhà nước trong 
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lịch sử thành từng kiểu. Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã 
hội khoa học đã coi sự thay thế một hình thái kinh tế - xã 
hội này bằng một hình thái kinh tế - xã hội khác là quá 
trình lịch sử tự nhiên. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội là 
một kiểu xã hội dựa trên một phương thức sản xuất: nhất 
định. Tương ứng với mỗi kiểu quan hệ sản xuất (cơ sở hạ 
tầng của mỗi hình thái kinh tế - xã hội) là một tổng thể 
đặc thù các quan hệ tư tưởng - chính trị và một kiểu thiết 
chế chính trị - pháp lý nhất định (kiến trúc thượng tầng 
của mỗi hình thái kinh tế - xã hội). Nhà nước là một bộ 
phận quan trọng nhất trong kiến trúc thượng tầng, cho nên 
bản chất, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy nhà nước, hình: 
thức nhà nước... xét đến cùng, đều được duy định bởi cơ 
sở kính tế (kiểu quan hệ sản xuất). Như vậy, mỗi kiểu quan 
hệ sản xuất đều có một kiểu nhà nước thích ứng. 

Trong lịch sử nhân loại từ khi xuất hiện xã hội có 
giai cấp đã tồn tại bốn kiểu quan hệ sản xuất (cơ sở hạ 
tầng kính tế): chiếm hứu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa và xâ hội chủ nghĩa. Tương ứng với bốn kiểu cơ sở 
hạ tầng ấy là bốn kiểu nhà nước - nhà nước chủ nô, nhà 
nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Khái niệm kiểu lịch sử của nhà nước cho phép tìm 
hiểu sâu sắc bản chất, nội dung quyền lực nhà nước. Một 
nhà nước bất kỳ là công cụ trong tay giai cấp thống trị 
bảo vệ lợi ích chính trị và kính tế của nó. Nhưng một nhà 
nước thuộc một kiểu lịch sử nhất định cho phép chúng ta 
xác định nhà nước ấy là của giai cấp nào cụ thể (thí dụ, 
nhà nước phong kiến là công cụ thống trị của giai cấp 
phong kiến); hơn thế nữa, nó còn cho phép ta hình dung 
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tương đối cụ thể các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, 
hình thức nhà nước, v.v... 

Các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản tuy có 
những đặc điểm riêng về nội dung, bản chất, chức năng, 
vai trò xã hội, nhưng xét cho cùng vẫn là những nhà nước 
bóc lột, được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu 
sản xuất, duy trì và bảo vệ sự thống trị về chính trị và 
kinh tế của các giai cấp chủ nô, địa chủ phong kiến và tư 
sản. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu nhà nước 
mới và là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã hội loài 
người, có sứ mệnh lịch sử là xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, tiến tới xã hội 
không còn giai cấp và nhà nước, đó là xã hội cộng sản. 

Như vậy, phạm trù "kiểu nhà nước trong lịch sử" là 
một phạm trù tổng bợp, nó không những cho phép chúng 
ta nhận thức bản chất, chức năng, vai trò xã hội của các 
nhà nước trong các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, 
mà còn chỉ ra các điều kiện tồn tại và xu hướng phát triển 
của chúng trong lịch sử. 

2. Sự thay thế các kiểu nhà nước 

Như trên đã nói, phạm trù "kiểu nhà nước" không 
những chỉ ra các đặc tính cơ bản của các nhà nước, mà 
còn phản ánh khả năng lý giải một cách khoa học xu hướng 
phát triển của chúng. Giống như sự thay thế các hình thái 
kinh tế - xã hội, sự thay thế kiểu nhà nước này bằng một 
kiểu nhà nước khác cũng là một quá trình lịch sử tự nhiên. 
Quá trình đó có mấy đặc điểm sau : a) mang tính tất yếu 
khách quan; b) được thực hiện bằng một cuộc cách mạng 
xã hội; c) kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn 
thiện hơn kiểu nhà nước trước. 
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Tính tất yếu khách quan của sự thay thế kiểu nhà 
nước này bằng kiếu nhà nước khác là một biểu hiện quan 
trọng của quy luật phát triển và thay thế các hình thái 
kinh tế - xã hội trong thượng tầng chính trị - pháp lý do 
C.Mác và Ăngghen phát hiện: "Tới một giai đoạn phát triển 
nào đó của chúng, các lực lượng sản xuất vật chất của xã 
hội sẽ mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có; hay- 
đây chỉ là biểu hiện pháp lý của những quan hệ sản xuất 
đó, - mâu thuẫn với những quan hệ sở hữu, trong đó từ 
trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ 
chỗ là những hình thức phát triển của các lực lượng sản 
xuất, nhứng quan hệ ấy trở thành nhứng xiêng xích của 
các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại của một 
cuộc cách mạng xã hội. Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả 
cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều 


nhanh chóng" ' th 


Kiểu nhà nước cũ thay thế bằng kiểu nhà nước mới 
thông qua cuộc cách mạng xã hội là vì các giai cấp thống 
trị đại điện cho phương thức cũ không bao giờ tự nguyện 
rời bỏ nhà nước của mình, bởi vậy giai cấp đại biểu cho 
phương thức sản xuất mới phải tập trung lực lượng đấu 
tranh với họ (tuy nhiên, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng chỉ ra 
một vài ngoại lệ không thuộc quy luật này). Kiểu nhà nước 
mới ra đời tức là quyền lực nhà nước đã chuyển qua tay 
giai cấp mới. Do đó bản chất, vai trò xã hội của nhà nước 
mới cũng biến đổi. Nhà nước kiểu mới ra đời chú trọng mở 
rộng và phát triển nền sản xuất theo phương thức tiên tiến, 


(1) C.Mác. Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị. 
Trong C.Mác - Ăngghen, Tuyển tập, Tập II, NXB Sự thật, Hà 
Nội, 1989, tr. 637 - 638, 
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duy trì và bảo vệ các quan hệ sở hứu mới có lợi cho giai 
cấp cầm quyền. 

Kiểu nhà nước mới tiến bộ hơn kiểu nhà nước cũ bởi 
vì nó không những dựa trên phương thức sản xuất mới mà 
còn thúc đẩy sự phát triển của phương thức đó. Tuy nhiên, 
xét về mặt bản chất giai cấp thì các kiểu nhà nước bóc lột 
vẫn chỉ là những công cụ đàn áp và bóc lột nhân dân lao 
động, phục vụ lợi ích hẹp hòi, ích kỷ của các giai cấp thống 
trị cả về chính trị lẫn kinh tế. Bởi thế, nếu không thấy 
nhứng hạn chế về mặt xã hội không thể khắc phục được 
mà chỉ thấy sự tiến bộ của chúng từ góc độ kinh tế thuần 
túy thì sẽ không thể hiểu hết được bản chất giai cấp và ý 
nghĩa xã hội hạn hẹp của các kiểu nhà nước bóc lột. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một nhà nước kiểu mới 
bởi vì nó không những đã thay thế nhà nước tư sản, thực 
hiện phương thức sản xuất mới - phương thức sẵn xuất xã 
hội chủ nghĩa, mà quan trọng hơn và chủ yếu hơn là vấn 
đề : nhà nước xã hội chủ nghĩa là chính quyền của toàn 
thể nhân dân lao động, có nhiệm vụ xoá bỏ chế độ người 
bóc lột người, xây dựng xã hội không có giai cấp - xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. 

Sự thay thế kiểu nhà nước cũ bằng kiểu nhà nước 
mới ở mọi nơi không phải đều diễn ra một cách tức thời, 
mà có tính kế tiếp. Vì vậy, trong lịch sử tồn tại những 
kiểu nhà nước quá độ chuyển tiếp từ kiểu nhà nước này 
sang kiểu nhà nước khác. Thí dụ, Ảrập Xê út là nhà nước 
nửa phong kiến nửa tư sản; các nhà nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu cú sau cách mạng dân chủ - tư sản đã trải qua 
bước quá độ dài sang cách mạng xã hội chủ nghĩa; Việt 
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Nam cũng trải qua kiểu nhà nước quá độ từ cách mạng 
dân tộc dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Vấn đề kiếu nhà nước quá độ có ý nghĩa rất quan 
trọng trong quá trình hình thành nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. : 


§2. CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 

Bản chất và vai trò xã hội của nhà nước thể hiện 
trực tiếp trong nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, gắn 
bó chặt chẽ với các nhiệm vụ và chức năng ấy. Do đó, xem 
xét bản chất, vai trò xã hội của nhà nước không thể không 
tìm hiểu các nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. 

Nhiệm uụ của nhà nước là mục tiêu mà nhà nước cần 
đạt tới lò những uốn đề đặt ra mà nhà nước cần giỏi 
quyết. Nhiệm vụ của nhà nước là phạm trù thể hiện tập 
trung và trực tiếp nhất bản chất và vai trò xã hội của nhà 
nước. 

Trong những nhiệm vụ của nhà nước có nhiệm vụ 
chung, cơ bản, lâu dài - nhiệm vụ chiến lược ; thí dụ : 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc của 
nhà nước ta. Để thực hiện những nhiệm vụ chiến lược ấy, 
nhà nước cân thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong 
những khoảng thời gian nhất định được đặt ra trong các 
kế hoạch xây dựng đất nước từng thời kỳ ; thí dụ : nhiệm 
vụ điện khí hóa toàn quốc, tự túc lương thực và tiến tới 
xuất khẩu lương thực. 

Khác với nhiệm vụ, chức năng của nhà nước là những 
phương diện, loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm 
thực hiện những nhiệm ưw đặt ra trước nhà nước. 
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Như vậy, chức năng của nhà nước là phương tiện, 
công cụ đè thực hiện nhiệm uụ, được quy định trực tiếp 
bởi nhiệm uụ. Nhưng một nhiệm vụ cơ bản, chiến lược 
thường được thực hiện bởi nhiều chức năng, như nhiệm vụ 
chung xây dựng chủ nghĩa xã hội, giữ gìn an ninh chính 
trị trật tự xã hội. Ngược lại, một chức năng có thể là 
phương tiện thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, cấp bách ; 
thí dụ, chức năng kinh tế thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể 
như bảo đảm tự túc lương thực trong nước và xuất khẩu, 
chống lạm phát, ổn định đời sống nhân dân... 

Nhưng nếu xem xét ở phạm vi rộng hơn và sâu sắc 
hơn, thì chức năng của nhà nước được quy định một cách 
khách quan bởi cơ sở kinh tế và xã hội (kết cấu giai cấp) 
của nhà nước. Chẳng hạn, các chức năng cơ bản của kiểu 
nhà nước bóc lột, như bảo vệ, duy trì chế độ tư hữu vê tư 
liệu sản xuất, trấn áp sự phản kháng của các giai cấp bị 
trị, tiến hành các cuộc xâm lược hòng nô dịch các đân tộc 
khác, v.v... đều dựa trên cơ sở quyền tư hữu đối với tư liệu 
sản xuất và chế độ bóc lột thậm tệ nhân đân lao động. 

Các chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa khác 
các chức năng của nhà nước bóc lột ở nội dung và phương 
thức thực hiện, vì cơ sở kinh tế của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là chế độ công hữu đối với tư liệu sản xuất và nhà 
nước là tổ chức chính trị thể hiện ý chí, lợi ích, nguyện 
vọng của nhân nhân lao động, đó là nhà nước của dân, do 
dân và vì dân. Các chức năng cơ bản của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa luôn luôn được bổ sung bằng những nội dung 
mới, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình của mỗi giai đoạn 
phát triển xã hội. Thí dụ, một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất của nhà nước ta hiện nay là xây dựng và phát 
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triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều 
tiết của nhà nước, do đó chức năng quản lý kinh tế có 
những nội dung mới và phương thức thực hiện năng động, 
nhạy bén phù hợp với cơ chế quản lý mới, khác hẳn cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu, bao cấp trước đây. 

Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước - 
bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước thực hiện. Mỗi 
cơ quan nhà nước, trong quá trình thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của nhà nước, được giao những chức năng, nhiệm 
vụ riêng phù hợp với vị trí, vai trò cơ quan đó trong bộ 
máy nhà nước. Vì vậy cân phân biệt chức năng của nhà 
nước nói chung với chức năng của mỗi cơ quan nhà nước 
nói riêng. Chức năng của nhà nước là phương diện hoạt 
động chủ yếu cúa cả bộ máy nhà nước mà mỗi cơ quan nhà 
nước đều phải tham gia thực hiện ở những mức độ khác 
nhau. Chức năng của một cơ quan nhà nước chỉ là những 
phương diện hoạt động của cơ quan đó nhằm góp phần thực 
hiện chức năng chung của nhà nước. Vì vậy, thông thường 
một chức năng của nhà nước được giao cho nhiều cơ quan 
nhà nước khác nhau thực hiện ; thí dụ, chức năng bảo vệ 
trật tự pháp luật và tăng cường pháp chế được giao cho 
rất nhiều các cơ quan nhà nước ở các cấp khác nhau như 
quốc hội, toà án, viện kiểm sát, chính phủ, thanh tra nhà 
nước, nội vụ, uỷ ban nhân dân các cấp, v.v... nhưng đối với 
mỗi cơ quan có chức năng đặc thù của mình để thực hiện 
chức năng đó (toà án thực hiện chức năng xét xử vi phạm 
pháp luật và giải quyết tranh chấp, các cơ quan kiểm sát 
thực hiện chức năng kiểm sát thống nhất việc tuân theo 
pháp luật và công tố, chính phủ thực hiện chức năng bảo 

vệ trật tự pháp luật và tăng cường pháp chế chung trong 
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cả nước nhưng chỉ trong phạm vi hoạt động hành pháp, 
thanh tra nhà nước có chức năng thanh tra giải quyết khiếu 
nại và tố cáo và quản lý công tác thanh tra, công tác giải 
quyết khiếu nại và tố cáo trong phạm vi hoạt động hành 
pháp, v.v...). 

Các chức năng của nhà nước có quan hệ gắn bó hữu 
cơ với nhau tạo thành một hệ thống thống nhất. Do đó, có 
thể phân loại chúng theo nhiều cách khác nhau ; thí dụ : 
có thể phân loại tất cả các chức năng của nhà nước thành 
các chức năng đối nội và các chức năng đối ngoại, hoặc 
thành các chức năng cơ bản và các chức năng không cơ 
bản, hoặc thành các chức năng lâu dài và các chức năng 
tạm thời, v.v... Nhưng thông dụng nhất là căn cứ vào đối 
tượng tác động của chức năng nhà nước là trong nội bộ 
quốc gia (đối nội) hay đối với các quốc gia và tổ chức nước 
ngoài (đôi ngoại) mà các chức năng được chia thành các 
chức năng đối nội và đối ngoại. Thí dụ, nhà nước tư sản 
có các chức năng đối nội cơ bản như : bảo vệ, duy trì và 
củng cố sự thống trị của giai cấp tư sản ; phát triển kinh 
tế, giải quyết các vấn đè xã hội.. và các chức năng đối 
ngoại như : chống phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế và các nước XHCN, hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, 
khoa học - kỹ thuật, bảo vệ môi trường... Hai phân hệ chức 
năng này có quan hệ mật thiết với nhau : các chức năng 
đối ngoại luôn xuất phát từ việc thực hiện các chức năng 
đối nội và phục vụ cho chức năng đối nội ; nếu thực hiện 
tốt các chức năng đối nội sẽ có thuận lợi cho việc thực 
hiện các chức năng đối ngoại, và ngược lại, thực hiện thành 
công hay thất bại chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng tốt 
hoặc cản trở việc thực hiện chức năng đối nội. Trong hai 
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loại chức năng thì các chức năng đối nội là cơ bản, vì 
chúng động chạm đến những điều kiện tồn tại của bản thân 
nhà nước. 

Để thực hiện các chức năng đối nội 0ù đối ngoại, nhà 
nước áp dụng nhiều hình thúc 0ù phương pháp hoạt động 
khác nhơu. Những hình thức và phương pháp ấy bắt nguồn 
và trực tiếp thể hiện bản chất giai cấp cũng như mục tiêu 
hoạt động của nhà nước. Nhà nước nào cũng sử dụng pháp 
luật để thực hiện các chức năng của mình và như vậy các 
chức năng của nhà nước chủ yếu được thực hiện dưới : 
những hình thúc mang tính pháp ïý - đó là hoại động lập 
pháp, hoạt động chấp hành phúp luột và hoạt động bảo uệ 
pháp luột. Các phương pháp thực hiện chức năng của nhà 
nước rất đa dạng, nhưng nhìn chung các nhà nước đều sử 
dụng hơi phương pháp chủ yếu là thuyết phục uầà cưỡng chế. 
Sự khác nhau căn bản giữa nhà nước xã hội chủ nghĩa và 
nhà nước bóc lột là ở chỗ phương pháp chủ yếu của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là thuyết phục, giáo dục, còn cưỡng 
chế chỉ được áp dụng khi thuyết phục và giáo dục không 
đạt kết quả và cũng chỉ với mục đích cải tạo, giáo dục 
người xấu thành người tốt có ích cho xã hội, ngăn ngừa các 
hiện tượng tiêu cực chứ hoàn toàn không mang tính chất 
đàn áp; còn đối với nhà nước bóc lột thì cưỡng chế luôn 
luôn là phương pháp cơ bản, được áp dụng rộng rãi mà chủ 
yếu là để áp bức, bóc lột nhân dân lao động. 


§3. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


Các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước được thực 
hiện thông qua bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là hệ 
thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa 
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phương được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống 
nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm 
Uuụ Uù chức năng của nhà nước. 

Như vậy, bộ máy nhà nước không phải là một tập 
hợp đơn giản các cơ quan nhà nước, mà là một hệ thống 
thống nhất các cơ quan có mối liên hệ ràng buộc qua lại 
chặt chẽ với nhau vận hành một cách nhịp nhàng. 

Cần phân biệt khái niệm bộ máy nhà nước với khái 
niêm hệ thống chuyên chính giai cấp (chuyên chính vô sản, 
chuyên chính tư sản), cũng như với khái niệm hệ thống 
chính trị của xã hội. Trong bộ máy nhà nước không bao 
gồm các đảng chính trị, các tổ chức của tầng lớp thống trị, 
các tổ chức xã hội. 

Cơ quan nhà nước là bộ phận cơ bản tạo thành bộ 
máy nhà nước. Đó là một tổ chức chính trị có tính độc lập 
tương đối về tổ chức - cơ cấu, bao gồm những cán bộ, viên 
chức (tức là những con người) được giao những quyền hạn 
nhất định để thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhà nước 
trong phạm vi do luật định. 

Đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước phân biệt với 
mọi tổ chức khác là fính quyền lực nhà nước. Chỉ cơ quan 
nhà nước mới được giao quyền nhân danh nhà nước thực 
hiện quyền lực nhà nước. Phạm vi thực hiện quyền lực của 
mỗi cơ quan thể hiện trong (hẩm quyền của nó do luật định 
chặt chẽ - đó là tổng thể những quyền và nghĩa vụ mà nhà 
nước trao cho cơ quan. Yếu tố cơ bản của thẩm quyền là 
quyền ra những quyết định có tính bắt buộc các chủ thể 
có liên quan (có thể là cơ quan, tổ chức nhà nước khác, 
cán bộ nhà nước, tổ chức xã hội và công dân) phải thi 
hành. 
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Các cơ quan nhà nước vô cùng đa dạng. Nhưng thông 
thường trong bộ máy nhà nước nói chung bao gồm ba loại 
cơ quan : cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan 
tư. pháp. Ở các nước XHCN cũ và ở nước ta tồn tại bốn 
hệ thống cơ quan : 1) Các cơ quan quyền lực nhà nước 
(Quốc hội là cơ quan lập pháp và Hội đồng nhân dân là cơ 
quan quyên lực nhà nước ở địa phương) ; 2) Các cơ quan 
hành chính - nhà nước, tức là cơ quan hành pháp (đứng 
đầu hệ thống này là Chính phủ, rồi đến các Bộ và Uỷ ban 
nhà nước, các Ủy ban nhân dân ở địa phương, các sở, 
phòng, ban...) ; 3) Các cơ quan xét xử (Toà án tối cao, Tòa 
án quân sự, các Tòa án nhân dân địa phương) ; 4) Các cơ 
quan kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân địa phương). Hai loại 
cơ quan cuối cùng này là những cơ quan tư pháp. 

Toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm thực 
hiện chức năng của nhà nước, phục vụ trước hết lợi ích 
của giai cấp thống trị trong xã hội. Các loại hình bộ máy 
nhà nước khác nhau có các nguyên tắc tổ chức khác nhau. 
Nhìn chung, bộ máy nhà nước tư sản thường tổ chức theo 
nguyên tắc phân lập ba quyền (quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp). Còn bộ máy nhà nước XHƠN thì được tổ chức 
theo nguyên tắc tập quyền nhưng có sự phân công, phân 
nhiệm rành mạch giữa các loại cơ quan trong bộ máy nhà 
nước. 

Hơn nữa, mỗi kiểu nhà nước đó có bản chất riêng 
nên chức năng của các nhà nước thuộc mỗi kiểu nhà nước 
cũng khác nhau và do đó, việc tổ chức bộ máy để thực hiện 
các chức năng cũng có những đặc điểm riêng. Vì vậy, khi 
nghiên cứu bộ máy nhà nước, chức năng nhà nước cần tìm 
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hiểu bản chất của nhà nước trong mỗi kiểu nhà nước cụ 
thể. 


§4. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 
1- Hình thức nhà nước 
Hình thức nhà nước cũng là một trong những phạm 
trù cơ bản của khoa học về nhà nước và pháp luật. Nếu 
bản chất giai cấp của nhà nước chỉ rõ quyền lực nhà nước 
thuộc về ai, phục vụ lợi ích của giai cấp nào thì hình thức 
nhà nước nói lên cách (hức tổ chức quyền lực ấy, tức lò 
phương thúc chuyển ý chí của giai cấp thống trị thành ý 
chí nhà nước. Hình thức nhà nước do bản chất và nội dung 
của nhà nước quy định. 


Hình thức nhà nước bao gồm hai yếu tố : hình thức 
chính thể và hình thức cấu trúc. 

d) Hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ 
quan quyên lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối 
liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của 
nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này. 

Hình thức chính thể gồm hai dạng cơ bản là chứnh 
thể quân chủ uà chính thể cộng hoà. Nếu quyền lực tối cao 
của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay 
người đứng đầu nhà nước (vua, hoàng đế...) theo nguyên tắc 
thừa kế thì chính thể đó là chính thể quân chủ và nhà 
nước là nhà nước quân chủ. Nếu quyền lực nhà nước được 
thực hiện bởi các cơ quan đại diện do bầu ra trong một 
thời hạn nhất định thì hình thức chính thể đó có tên gọi 
là chính thể cộng hoà và nhà nước gọi là nhà nước cộng 
hoà. 7 


Chính thể quân chủ lại được chia thành chính thể 
quân chủ tuyệt đối và chính thể quân chủ hạn chế. Ttong 
các nhà nước quân chủ tuyệt đối người đứng đầu nhà nước 
(vua, hoàng đế...) có quyền lực vô hạn ; còn trong các nhà 
nước quân chủ hạn chế quyền lực tối cao được trao cho 
người đứng đầu nhà nước và một cơ quan cấp cao khác, thí 
dụ như nghị viện trong nhà nước tư sản có chính thể quân 
chủ lập hiến hoặc hội nghị đại diện dẳng cấp trong nhà nước 
phong kiên. 

Chính thể cộng hoà cũng có hai hình thức chủ yếu 
là cộng hòa dân chủ và cộng hòa quý tộc. Trong các nhà 
nước cộng hòa dân chú, pháp luật quy định quyền của công 
dân tham gia để bầu cử thành lập các cơ quan đại diện của 
nhà nước. Nhưng điều này có hiện thực hay không còn phụ 
thuộc vấn đề đó là chế độ cộng hoà dân chủ tư sản hay 
cộng hoà dân chủ xã hội chủ nghĩa, tức là vấn đề nhà hước 
ấy là của ai. Trong các nước cộng hoà quý tộc. (đưới chế 
độ nô lệ và chế độ phong kiến) quyền tham gia bầu cử để 
thành lập các cơ quan đại diện của nhà nước chỉ dành riêng 
cho giới quý tộc và quyền đó được quy định cụ thể trong 
luật pháp. 

Chính thể cộng hoà và chính thể quân chủ trong 
những giai đoạn lịch sử cụ thể có đặc điểm khác nhau 
tương ứng với các kiểu lịch sử của nhà nước và còn phụ 
thuộc vào các đặc điểm của từng xã hội về kinh tế, chính 
trị văn hoá, truyền thống dân tộc, v.v... Do đó, cân phân 
biệt không những các hình thức đó dưới các chế độ nô lệ, 
phong kiến, tư sản, mà còn cả các biến dạng của chúng 
nứa. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa quyền lực bắt nguồn 
từ nhân dân, do đó nhà nước chỉ có thể là nhà nước cộng 
hoà dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
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-b) Hình thúc cấu trúc nhà nước là sự tổ chức nhà 
nước theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ và tính chất 
quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa các cơ 
quan nhà nước trung ương với các cơ quan nhà nước ở địa 
phương. 

Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu là nhà 
nước đơn nhất và nhà nước liên bang. Nhà nước đơn nhất 
là nhà nước có lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất, các bộ phận 
hợp thành nhà nước là các đơn vị hành chính - lãnh thổ 
không có chủ quyên quốo gia và các đặc điểm khác của 
nhà nước ; đồng thời nó có hệ thống các cơ quan nhà nước 
thống nhất từ trung ương xuống địa phương. Các nhà nước 
đơn nhất là Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Ba Lan, Pháp... 
Nhà nước liên bang do nhiều nhà nước hợp lại. Trong hà 
nước liên bang thì không chỉ liên bang có các dấu hiệu của 
nhà nước, rmnà các nhà nước thành viên ở mức độ này hay 
mức độ khác cũng có các dấu hiệu của nhà nước, chủ quyền 
quốc gia. Trong nhà nước liên bang có hai hệ thống cơ quan 
nhà nước và hai hệ thống pháp luật : của chung liên bang 
và của từng nước thành viên. Các nhà nước liên bang là 
Mỹ, Ấn độ, Brazin, Liên Xô cũ, Nam Tư cũ, v.v.. Nhà nước 
liên bang có thể tan rã thành các quốc gia độc lập như 
Nam Tư và Liên Xô cũ. 

Có một loại hình nhà nước khác nữa là nhà nước liên 
minh. Nhà nước liên minh chỉ là sự liên kết tạm thời của 
các quốc gia để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu 
nhất định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục 
đích rồi thì nhà nước liền minh tự giải tán. Cũng có trường 
hợp nó phát triển thành nhà nước liên bang (thí dụ : từ 
năm 1776 đến 1787 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là nhà nước 
liên minh, sau đó trở thành nhà nước Liên bang). 
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2- Chế độ chính trị là toàn bộ các phương pháp, 
cách thức, phương tiện mà các cơ quan nhà nước sử dụng 
để thực hiện quyền lực nhà nước. 

_Chế độ chính trị thể hiện những đặc điểm của nhà 
nước từ góc độ dân chủ hay phi dân chủ, các quyền tự do 
dân chủ của công dân, mức độ tham gia của họ vào quá 
trình thiết lập các cơ quan chính quyên nhà nước và thực 
hiện các chính sách của nhà nước. Nhân tố chủ đạo trong 
khái niệm chế độ chính trị là phương pháp cai trị và quản 
lý xã hội của giai cấp cầm quyền. Các chế độ chính trị của 
các nhà nước trong lịch sử rất đa dạng, nhưng tựu trung 
lại chúng gồm hai loại chính : chế độ phản dân chủ (thí 
dụ : chế độ chuyên chế của chủ nô và phong kiến, chế độ 
phát xít) và chế độ dân chủ (thí dụ : chế độ dân chủ quý 
tộc, dân chủ tư sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa...). 

Với ý nghĩa như vậy nên chế độ chính trị có quan 
hệ rất chặt chẽ tới bản chất nhà nước, nội dung hoạt động 
của nhà nước. Nhưng đồng thời, nó quan hệ mật thiết tới 
đời sống chính trị của xã hội nói chung và vì vậy nó ảnh, 
hưởng trực tiếp tới hình thức nhà nước, mà trước hết là 
hình thức chính thể. Bởi vậy, khi nghiên cứu hình thức 
nhà ước đều quan trọng không chỉ à cần xác định äô Yà 
nhà nước quân chủ hay cộng hoà, mà còn cần xác định chế 
độ chính trị của nhà nước đó. Chỉ khi đó, chúng ta mới 
chính xác hóa được hình thức nhà nước, hình thức chính 
thể của nó (thí dụ : cộng hoà quý tộc, quân chủ chuyên 
chế, quân chủ lập hiến của nèn dân chủ tư sản, cộng hờà 
phát xít, v.v...). 


Trong các nhà nước bóc lột, phương pháp chủ yếu để 
giai cấp thống trị thực hiện quyền lực nhà nước là cưỡng 
chế. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do 
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dân và vì dân cho nên thuyết phục, giáo dục luôn luôn là 
biện pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện những mục 
tiêu dân chủ. Biện pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng khi 
giáo dục, thuyết phục không đạt kết quả và nó đựa trên cơ 
sở giáo dục, thuyết phục. Bản chất giai cấp của nhà nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, như Lênin đã 
chỉ rõ: "là một nhà nước dân chủ kiểu mới (dân chủ đối 
với những người vô sản và nói chung đối với những người 
không có của), và chuyên chính kiểu mới (chống giai cấp 
tư sản)", 

Khi phân tích chế độ chính trị không thể không nói 
đến dân chủ. Dân chủ gắn liền với chế độ nhà nước (chế 
độ chính trị và như Lênin nói, chế độ dân chủ cũng chính 
là chế độ nhà nước”. Dân chủ là một khái niệm rộng hơn 
khái niệm các phương pháp, đối sách thực hiện quyền lực 
nhà nước - những yếu tố cấu thành nội dung khái niệm 
"chế độ chính trị". Theo nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp thi 
"dân chủ" là sự toàn quyền của nhân dân. Chế độ chính trị 
thể hiện đúng nguyên tắc toàn quyền của nhân dân khi 
nhân dân được hưởng các quyền tự do, dân chủ mà luật 
pháp đã quy định, đồng thời quyên lực. nhà nước được thực 
hiện bởi một cơ quan tập thể do nhân dân bầu ra trong 
một thời hạn nhất định. Cơ quan quyền lực nhà nước cũng 
phải chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm và 
báo cáo công tác trước nhân dân. 

Khi phân loại các hình thức nhà nước cũng nên lưu 
ý rằng ở các giai đoạn phát :triển khác nhau của một hình 
thái kinh tế - xã hội nhất định thì nhà nước có thể ít nhiều 


(1) VILênin, Nhà nước và cách mạng, Sđd, tr.13. 
- (2) Như trên, tr. 101. 
(8) Như trên, tr. 41. 


thay đổi và thể hiện dưới những hình thức chính trị khác 
nhau. Song, như Lênin đã nói: "những hình thức của nhà 
nước tư sản thì hết sức khác nhau, nhưng thực chất chỉ là 
một: chung quy lại thì tất cả những nhà nước ấy, vô luận 
thế nào, cũng tất nhiên phải là nèn chuyên chính tư sản"), 


Hình thức nhà nước được quy định bởi kiểu của nhà 
nước. Do đó, cùng một hình thức nhà nước giống nhau 
nhưng thuộc những kiểu nhà nước khác nhau thì có những 
đặc điểm khác hẳn nhau. Thí dụ, trong mọi kiểu nhà nước 
đều có nền cộng hoà. Nhưng cộng hoà chú nô khác hẳn 
cộng hòa phong kiến được xác lập trong nhứng thành thị 
của các thương nhân ; và các nên cộng hoà này cũng khác 
hoàn toàn nên cộng hoà tư sản. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
lại là một hình thức nhà nước mới khác hẳn các nền cộng 
hoà trên vê bản chất. 

Như vậy, trong quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình 
thức nhà nước thì kiếu nhà nước là yếu tố quyết định. Đó 
là vì hình thức nhà nước phụ thuộc trực tiếp vào cơ sở 
kinh tế và bản chất giai cấp của nó. Ngoài ra, hình thức 
nhà nước còn phụ thuộc vào : 

+ Trình độ phát triển kinh tế của xã hội; thí dụ, do 
sự nảy sinh và phát triển quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa trong lòng xã hội phong kiến vào giai đoạn cuối của 
xã hội phong kiến mà hình thành hình thức nhà nước quân 
chủ chuyên chế thời kỳ đó. 

+ Tương quan lực lượng giai cấp ; thí dụ, do sự thỏa 
hiệp của giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến mà trong 
một loạt nước sau cách mạng tư sản đã tồn tại hình thức 
quân chủ lập hiến (như ở Nhật Bản, Anh...); 

+ Các đặc điểm lịch sử, truyền thống dân tộc và bối 
cảnh quốc tế... ; thí dụ : hình thức quân chủ lập hiến ở 
Campuchia, Ôxtrâylia..., hình thức nhà nước liên bang ở 
ức, Mỹ, v.v... 
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Chương IV 


NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ VÀ 
NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 


§1. NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ 
1. Bản chất của nhà nước chủ nô. 


Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong 
lịch sử, là bộ phận quan trọng nhất thuộc kiến trúc thượng 
tầng của hình thái kinh tế - xã hội chiếm hứu nô lệ. 

Chế độ chiếm hữu nô lệ được đặc trưng bằng nền 
kinh tế dựa trên sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất 
và nô lệ, và một kết cấu giai cấp gồm hai giai cấp chính : 
chủ nô và nô lệ. Giai cấp chủ nô tuy là thiểu số nhưng 
chiếm toàn bộ tư liệu sản xuất và cả người lao động - nô 
lệ, vì vậy giữ vai trò chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Giai 
cấp nô lệ tuy chiếm đa số, là lực lượng chủ yếu tạo ra của 
cải vật chất cho xã hội nhưng lại không có chút tư liệu sản 
xuất nào, do vậy phải phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nô cả 
về thể xác lẫn tỉnh thần. Nô lệ không được coi là người 
mà chỉ như một thứ tài sản của chủ nô, có thể đem bán, 
cho, tặng hay giết đi, có thể sử dụng để làm giàu cho chủ 
nô. Những lợi ích căn bản giữa chủ nô và nô lệ đối lập 


64 


nhau, vì thế mâu thuẫn giai cấp hết sức gay gắt tới mức: 
không thể điều hoà được. Đấu tranh giai cấp diễn ra rất 
quyết liệt, nhà nước chủ nô ra đời chính là kết quả của 
cuộc đấu tranh giai cấp đó. 

Bên cạnh hai giai cấp chính, trong xã hội chiếm hữu 
nô lệ còn có nhứng tầng lớp khác nữa như : nông dân tư 
hứu, thợ thủ công, nhứng người làm nghề tự do... Những 
người này tuy không hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô như 
'nô lệ nhưng họ cũng có thân phận rất thấp kém và chịu 
sự chi phối nhiều mặt của chủ nô. 


Chính những điều kiện kinh tế - xã hội đó đã quyết 
định bản chất của nhà nước chủ nô. Nhờ nước chủ nô là 
công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai 
cấp chủ nò nhằm duy trì sự thống trị mọi mặt của chủ nô, 
duy trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và để đàn 
áp bóc lột nô lệ cùng với những người lao động khác. Nhà 
nước đó là "Bộ máy đem lại cho chủ nô quyền lực và khả 
năng cai trị tất cả những người nô lệ.."C, Bản chất đó thể 
hiện trong toàn bộ cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, 
trong hoạt động của nhà nước, cũng như trong tất cả các 
chính sách, chế độ của nhà nước chủ nô. 

Khi nghiên cứu về chế độ chiếm hứu nô lệ, C.Mác và 
Ph.Ăngghen đã căn cứ vào những đặc điểm cụ thể để phân 
biệt hai loại hình xã hội chủ yếu : 

a) Chế độ nô lệ cổ điển (chế độ nô lệ Hy-La) là loại 
hình xã hội chủ yếu tồn tại ở phương Tây cổ đại. Trong 
các xã hội này những biểu hiện của quyền sở hứu nô lệ và 


(1) VI Lânin. Toàn tập, Tập 39, NXB Tiến Bộ, Mátxcơva, 
1979, tr. 85. 
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mẫu thuẫn giai cấp giữa chủ nô và nô lệ rất rố rệt. Nô lẹ 
chiếm số lượng rất đông đảo trong dân cư và là lực lượng 
sản xuất chủ yếu của xã hội, sản xuất ra hàng hoá làm giàu 
cho chủ nô. Sự bóc lột của chủ nô đối với nô lệ là phổ biến 
và điển hình. 

b) Chế độ nô lệ phương Đông cổ đại (chế độ nô lệ 
gia trưởng). Là loại hình xã hội còn duy trì nhiều tàn dư 
của chế độ công xã thị tộc, trong đó nô lệ không phải là 
lực lượng sản xuất chủ yếu mà hầu hết làm các công việc 
gia đình. Bộ phận cư dân đông đảo nhất và là lực lượng 
lao động chính là các thành viên công xã nông thôn (nông 
nô). Họ cũng có thân phận gần như nô lệ, tuy ở chừng 
mực nào đó họ được tự do hơn. 

Đặc điểm của mỗi loại hình chế độ chiếm hữu nô lệ 
đã quy định những điểm khác nhau về chức năng, bộ máy, 
hình thức của nhà nước chủ nô. Nhưng bản chất của nhà 
nước là không thay đổi. Suy cho cùng, nhà nước chủ nô 
vẫn là hình thức tổ chức chính trị của giai cấp chủ nô 
nhằm bảo đảm sự thống trị của giai cấp này đối với đại bộ 
phận dân cư trong xã hội. 

Giai cấp chủ nô thiết lập nhà nước để duy trì và phát 
triển chế độ xã hội và nền kinh tế chủ nô. Nhưng quá trình. 
tồn tại của nhà nước chủ nô cũng là quá trình liên tiếp 
xảy ra các cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo chống 
lại ách áp bức của chủ nô, tiến tới đòi hỏi phá bỏ bộ máy 
cưỡng bức đó. Kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp cuối 
cùng sẽ dẫn đến sự diệt vong tất yếu của nhà nước chủ nô 
và sự ra đời một kiểu nhà nước mới kế tiếp : nhà nước 
phong kiến. 
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2. Chức năng của nhà nước chủ mô 

Bản chất giai cấp của nhà nước chủ nô thể hiện trước 
hết ở các chức năng đối nội và đối ngoại cơ bản của nó. 
Các chức năng đều có mối quan hệ thống nhất và phụ 
thuộc lẫn nhau. Chức năng này là tiền đề, là điều kiện để 
thực hiện chức năng kia và ngược lại. 

Các chức năng đối nội của nhà nước chủ nô bao gồm : 

œ) Chúc năng bảo uệ uà củng cố chế độ sở hữu của 
chủ nô đối uới tư liệu sửn xuất 0uà nô lệ. 

Chế độ sở hữu của chủ nô không nhứng đối với tư 
liệu sản xuất mà cả đối với nô lệ - là cơ sở tồn tại của xã 
hội chiếm hứu nô lệ. Vì vậy, đây là chức năng đặc trưng, 
thể hiện rõ nhất bản chất giai cấp của nhà nước chủ nô. 
Nhà nước thừa nhận ở mọi nơi mọi lúc quyền sở hữu tuyệt 
đối của chủ nô và tình trạng vô quyền của nô lệ, công khai 
sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ và hoàn thiện chế độ sở 
hứu này. Nhà nước thông qua pháp luật để "chính thức hoá" 
quyền lực vô hạn của chủ nô đối với nô lệ và gia đình họ, 
cho phép chủ nô cưỡng bức lao động và bóc lột tàn nhẫn 
đối với nô lệ, đồng thời quy định sự trừng trị rất nghiêm 
khắc đối với bất cứ hành vi nào xâm hại đến quyền sở hứu 
của chủ nô. 

b) Chức nồng đàn áp sự phủn khóng của nô lệ 0à các 
lầng lớp bị bóc lột khác bằng bạo lực. 

Sự nổi dậy phản kháng của giai cấp bị bóc lột, áp 
bức là hệ quả tất yếu của mọi xã hội có áp bức, bóc lột. 
Vì vậy, chức năng đàn áp là chức năng đặc thù của các 
nhà nước bóc lột. Nhưng nhà nước chủ nô thực hiện chức 
năng này một cách thường xuyên và tàn khốc nhất. Nhà 
nước sử dụng rộng rãi bộ máy quân đội, cảnh sát, nhà tù... 
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để đàn áp dã man những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, cũng 
như mọi hành động phản kháng dù là xâm phạm đến chế 
độ nhà nước, đến tôn giáo chính thống, đến sở hữu của chủ 
.nô hay thân thể của chủ nô... Trong rất nhiều trường hợp, 
nhà nước chủ nô tiến hành đàn áp trên quy mô lớn, có khi 
giết hàng loạt nô lệ bằng những hình thức thảm khốc nhằm 
uy hiếp tỉnh thần đấu tranh của nô lệ. 


Nhà nước chủ nô không chỉ đàn áp sự phản kháng 
của nô lệ mà còn đàn áp tất cả các phong trào có ảnh 
hưởng đến sự thống trị của chủ nô. 

Để thực hiện chức năng này, nhà nước chủ nô rất 
chú trọng đến việc tăng cường các cơ quan bạo lực. 

c) Chúc năng thống trị từ tưởng. 

Nhằm duy trì địa vị thống trị của mình, giai cấp chủ 
nô thông qua nhà nước luôn quan tâm với việc xây dựng, 
bảo vệ và củng cố hệ tư tưởng tôn giáo, đồng thời bắt nô 
lệ và những người lao động khác phải phục tùng hệ tư 
tưởng đó. 

Tất cả các nhà nước chủ nô đều tìm thấy ở tôn giáo 
sự giải thích về địa vị xã hội của các giai tầng trong xã 
hội, về đặc quyền của giai cấp thống trị. Nói cách khác, họ 
tìm thấy ở tôn giáo những cơ sở tư tưởng để biện luận cho 
tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Vì vậy, mọi nhà 
nước chủ nô đều dựa vào tôn giáo để mê hoặc, nô dịch nô 
lệ và các tầng lớp xã hội bị áp bức về mặt tư tưởng, đòi 
hỏi họ phải tin theo các giáo điều. Tất cả những biểu hiện 
chống đối hay vi phạm, chẳng nhứng bị thế lực tôn giáo 
trừng phạt mà còn bị nhà nước xử lý nghiêm khắc thậm 
chí.có thể bị tử hình. 
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Để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và giải 
quyết các công việc chung của xã hội, nhà nước chủ nô 
cũng thực hiện một số hoạt động hình tế ở chừng nưực nhất 
định. Nhưng do phạm vị hoạt động này hạn hẹp và không 
phổ biến ở nhiều nước, nên chưa thể nói về chức năng 
kinh tế của nhà nước chủ nô. Trước hết là hoạt động tài 
chính - thuế khoá. Thông qua pháp luật, nhà nước chủ nô 
quy định khá:cụ thế các ngưồn thu, mức thuế và cách thức 
thu thuế. Kèm theo nhà nước tổ chức một bộ phận chuyên 
đảm trách vấn đề này. 

Mặc dù trong chế độ nô lệ các hoạt động kinh tế chủ 
yếu là do bản thân chủ nô tiến hành, nhưng trong chừng 
mực nhất định, nhà nước cũng tham gia tổ chức và quản 
lý ở một số lĩnh vực; chẳng hạn như : các công việc phân 
chia đất đai điều chỉnh giá cả thị trường... Đặc biệt ở 
phương Đông cổ đại, do yêu cầu của nền kinh tế nông 
nghiệp trồng lúa nước nên việc xây dựng và quản lý các 
công trình thuỷ lợi có ý nghĩa rất lớn đòi hỏi sự can thiệp 
của nhà nước trung ương. Vì vậy, ở phần lớn các quốc gia 
châu Á cổ đại, nhà nước chủ nô đều phải thực hiện một 
loạt hoạt động có tính chất kinh tế - xã hội (làm thuỷ lợi, 
đắp đê phòng lụt..). Những hoạt động này trước hết cũng 
nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị. 

Các chức năng đối ngoại bao gồm : 

g) Chức năng tiến hùnh chiến tranh xôm: lược. 


Chiến tranh là phương tiện tốt nhất để thực hiện mục 
đích của giai cấp chủ nô là làm giàu nhanh chóng bằng tài 
sản cướp bóc được và bằng việc biến các tù binh thành nô 
lệ. Vì vậy, đây là chức năng đối ngoại cơ bản của nhà nước 
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chủ nô. Mọi nhà nước chủ nô đều ra sức chuẩn bị lực lượng 
đề tiến hành chiến tranh xâm lược các quốc gia khác khi 
có điều kiện. Chế độ nô lệ càng phát triển thì chiến tranh 
xảy ra càng nhiều, kéo dài và khốc liệt. Sau khi chiến 
thắng, nhà nước chủ nô thường tổ chức xây dựng thành 
luỹ, bố trí quân đội ở các nước bại trận và thi hành chế 
độ bóc lột hết sức hà khắc đối với nhân dân các nước đó. 
Điến hình của việc thực hiện chính sách đối ngoại hiếu 
chiến là nhà nước La Mã cổ đại. Từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 
3 trước công nguyên, nhà nước La Mã không ngừng tiến 
hành các cuộc chiến tranh quy mô lớn thôn tính và cướp 
bóc các quốc gia khác. Kết quả là làm cho La Mã trở thành 
một đế chế hùng mạnh nhất châu Âu thời bấy giờ. 

Chiến tranh xâm lược làm cho quan hệ giữa các nhà 
nước chủ nô luôn trong trình trạng căng thẳng. Chiến 
tranh cũng là nhân tố làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa 
giai cấp chủ nô và nô lệ, là nguyên nhân làm bùng nổ nhiều 
cuộc khởi nghĩa trong nội bộ đất nước. 

b)j Chức năng phòng thủ chống xâm lược. 

Đồng thời với việc tiến hành chiến tranh xâm lược, 
nhà nước chủ nô cũng phải tổ chức việc phòng thủ nhằm 
tự vệ trước các cuộc xâm lược của nước ngoài. Chức năng 
này thể hiện ở hàng loạt hoạt động : xây dựng lực lượng 
quân đội mạnh, tổ chức xây dựng các thành lũy, pháo đài 
để tự vệ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tiến hành hoạt động quân 
sự khi cần thiết... : 

Ngoài ra, trong những thời điểm nhất định và tuỳ 
tình hình quan hệ cụ thể, nhà nước chủ nô còn tiến hành 
các hoạt động bang giao hoà bình và các hoạt động buôn 
bán với các quốc gia khác. 
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3. Bộ máy nhà nước chủ nô 

Bộ máy nhà nước chủ nô được xây dựng phù hợp với 
các chức năng đối nội và đối ngoại của nó. Ở các quốc gia 
chiếm hữu nô lệ có các chính thế khác nhau thì bộ máy 
nhà nước có những đặc điểm khác nhau, nhưng suy cho 
cùng toàn bộ hoạt động của bộ máy là nhằm bảo vệ lợi ích 
của giai cấp chủ nô, duy trì sự bất bình đẳng tuyệt đối 
trong xã hội, duy trì sự bóc lột của chủ nô đối với nô lệ 
và các tầng lớp lao động khác. 

Ở giai đoạn đầu, bộ máy nhà nước chủ nô còn đơn 
giản và mang đậm giấu ân của hệ thống quản lý cũ của xã 
hội thị tộc. Bản thân người chủ nô vừa là người lãnh đạo 
quân sự của nhà nước, vừa là nhà chức trách, vừa là quan 
tòa. Càng về sau do tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh 
giai cấp và tính đa dạng của các hoạt động nhà nước nên 
bộ máy nhà nước chủ nô trở nên cồng kênh, quan liêu. 

Nhìn chung, bộ phận chủ đạo trong bộ máy nhà nước 
chủ nô là #c lượng quân đội, cảnh sót, toà ứn. 

Mọi nhà nước chủ nô đều quan tâm trước hết đến 
việc xây dựng quên đội để thực hiện các chức năng cơ bản 
của mình. Nhiều nhà nước chủ nô có những đội quân rất 
mạnh. Thông thường tất cả các công dân đều phải làm 
nghĩa vụ quân sự, nhưng ở mỗi nhà nước có chính thể khác 
nhau thì cách thức tổ chức quân đội cũng khác nhau. Vai 
trò của quân đội ngày càng tăng khi phong trào đấu tranh 
của những người bị áp bức, cũng như cuộc chiến tranh giữa 
các quốc gia xảy ra càng nhiều. Vì vậy, các nhà nước chủ 
nô cũng thường xuyên tiến hành các cuộc cải cách về quân 
sự để nhằm tăng cường sức mạnh bạo lực. 


lỂ: 


Thời gian đầu, quân đội đảm nhận cả chức năng của 
cảnh sát, vì vậy chưa có lực lượng cảnh sát thường trực. 
Nhưng tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng và 
mẫu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc khiến cho các hoạt 
động nhà nước nhằm bảo vệ xã hội, phục vụ lợi ích chủ nô ` 
ngày càng cân thiết và do vậy lực lượng cỏnh sát được xây 
dựng và phát triển rất nhanh trong các nhà nước chủ nô. 
Ở La Mã, ngoài những chức năng thông thường lực lượng 
cảnh sát còn có nhiệm vụ giúp toà án trong việc điều tra, 
những người đứng đầu cảnh sát còn có cả thẩm quyền xét 
xử. Ở nhiều nước phương Đông cổ đại, có những bộ phận 
cảnh sát đặc biệt được tổ chức chuyên làm các công việc 
bảo vệ hệ thống thuỷ lợi, nhà thờ và những khu tập trung 
lao động của nhà nước. 

Các cơ quan xét xử là một bộ phận rất quan trọng 
cấu thành bộ máy nhà nước chủ nô. Tuy nhiên, cách thức 
tổ chức hoạt động xét xử ở mỗi nhà nước chủ nô có khác 
nhau. Ở phương Đông, quyền xét xử tối cao thuộc về người 
đứng đầu nhà nước (vua) và thường được uỷ nhiệm cho một 
cố vấn đặc biệt hoặc một số thẩm phán chuyên nghiệp phụ 
thuộc trực tiếp vào vua. Ở một số quốc gia phương Tây cổ 
đại, tồn tại một hệ thống nhiều cơ quan để xét xử các loại 
vụ việc khác nhau, vừa có quyền xét xử, vừa có quyền quản 
lý (ở Aten), hoặc có những cơ quan thường trực chuyên 
trách việc xét xử với các thẩm phán được bầu trong một 
thời gian nhất định (ở La mã trong thời kỳ cộng hoà). 
Ngoài ra còn có các tòa án đặc biệt. 

4. Hình thức nhà nước chủ nô 


Tuy có cùng bản chất giai cấp, nhưng phụ thuộc vào 
điều kiện lịch sử cụ thể, các nhà nước chủ nô có những 
hình thức tổ chức chính quyền rất khác nhau. Lịch sử tồn 
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tại của nhà nước chủ nô đã có các hình thức sau : hình 
thức nhà nước quân chủ, hình thức nhà nước cộng hòa, 

Trong chế độ nô lệ phương Đông cổ đại, bình thức 
nhà nước phổ biến nhất là chính thể quân chủ chuyên chế 
phương Đông. Đặc trưng của hình thức này là toàn bộ 
quyền lực của nhà nước được tập trung một cách tuyệt đối 
vào tay người đứng đầu nhà nước (hoàng đế, vua) với một 
bộ máy nhà nước quân sự quan liêu khá phức tạp đặt dưới 
sự điều khiển trực tiếp của hoàng đế, vua. Quyền lực này 
không bị hạn chế dưới bất cứ hình thức nào và được truyền 
lại theo nguyên tác cha truyền con nối. Điển hình của hình 
thức này là nhà nước Trung Quốc cổ đại trong đó vua được 
thân thánh hoá, được coi là thiên tử, có toàn quyền quyết 
định vận mệnh dân tộc, cũng rihư vận mệnh của từng cá 
nhân. Ý chí của vua là pháp luật. Dưới vua là cả một hệ 
thống quan lại giúp việc. Bộ phận này thường có quan hệ 
dòng họ với vua và chức quyền của họ cũng thường được 
cha truyền con nối. Ngoài ra, hình thức nhà nước quân chủ 
chuyên chế còn biểu hiện rõ nét ở Ai Cập cổ đại, Lưỡng 
hà cổ đại.. 

Trong chế độ nô lệ cổ điển đã tồn tại các hình thức 
nhà nước: cộng hoà dân chủ, cộng hoà quý tộc, quân chủ. 

Chính thể cộng hoà dân chủ xuất hiện ở Aten vào 
thế kỷ V - IV trước công nguyên. Ở đây, các cơ quan quyền 
lực nhà nước đều được bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ. 
Đại hội nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
bao gồm tất cả những người đàn ông trong xã hội. Đại hội 
nhân dân có quyền bâu ra hệ thống các cơ quan nhà nước 
khác: Hội đồng năm trăm, toà án bồi thẩm... Những người 
phụ nữ, những kiều dân, những người trước đây là nô lệ 
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được giải phóng đều không có quyền bâu cử. Vì vậy, xét về 
thực chất đây vẫn là nên dân chủ chủ nô. 

Chính thể cộng hoà quý tộc đã tồn tại ở nhà nước 
Spác cổ đại (từ thế kỷ VII đến thế kỷ IV trước công 
nguyên) và ở La mã cổ đại (từ thế kỷ V đến thế kỹ II 
trước công nguyên). Ở Spác cơ quan quyền lực quan trọng 
nhất của nhà nước là Hội nghị trưởng lão do giới quý tộc 
bầu ra gồm hai vua có quyền tập thể ngang nhau và hai 
mươi tám thành viên từ 60 tuổi trở lên, đại diện cho hai 
mươi tám bộ lạc của Spác. Các thành viên của hội nghị 
trưởng lão đều giữ chức vụ suốt đời. Hội nghị trưởng lão 
có quyền lập pháp và giải quyết các vụ việc hình sự quan 
trọng nhất. Các vua có quyền hành pháp trong thời gian 
2 hiến tranh. Đại hội nhân dân vẫn tồn tại nhưng không có 
vai trò quan trọng. Đại hội chỉ tiến hành những hoạt động 
bầu ra những người tham gia vào các chức vụ quản lý nhà 
nước, thảo luận về các vấn đề chiến tranh và hoà bình, 
hoặc thông qua về hình thức các quyết định của Hội nghị 
trưởng lão. Ngoài ra, còn có một Hội đồng năm quan giám 
sát được đại hội bầu ra theo nhiệm kỳ một năm để thực 
hiện các hoạt động quản lý cụ thể và giám sát Hội nghị 
trưởng lão. 

Ở La Mã, chính thể cộng hoà quý tộc có những biểu 
hiện hơi khác. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là 
Viện nguyên lão, trong đó các thành viên được bầu ra từ 
những quý tộc giàu sang đã từng nắm giữ các chức quan, 
và được giữ chức vụ suốt đời. Cơ quan hành pháp của La 
Mã gồm hai hội đồng là Hội đồng quan chấp chính và Hội 
đồng quan án, đều do Đại hội nhân dân bâu ra theo nhiệm 
kỳ một năm. Đại hội nhân dân giữ vai trò thứ yếu. Hoạt 
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động của Đại hội thực tế bị đặt dưới sự chỉ đạo của Viện 
nguyên lão. 

Chính thể quân chủ cũng đã tồn tại trong những giai 
đoạn phát triển nhất định của nhà nước chủ nô cổ điển. 
Điển hình ở La Mã (từ thế kỷ II trước công nguyên đến 
thế kỷ V sau công nguyên). Do sức đấu tranh của nô lệ 
chính thể cộng hoà bộc lộ những yếu kém trong việc bảo 
vệ lợi ích của giai cấp chủ nô, nên nhà nước La Mã đã 
chuyển sang hình thức chính thể quân chủ. Thời kỳ đầu 
bên cạnh sự tập trung quyền lực vào tay vua, vẫn còn tồn 
tại các cơ quan dân chủ cũ: Đại hội nhân dân, Viện nguyên 
lão. Tuy nhiên, thẩm quyền và ảnh hưởng thực tế của 
chúnh bị giảm sút đáng kể. Sau đó, nhà nước La Mã chuyển 
dân sang chính thể quân chủ chuyên chế với quyền lực tập 
trung hoàn toàn vào tay hoàng đế và được cha truyền con 
nối. 

Về chế độ chính trị ở các phương Đông chủ yếu là 
chế độ độc fài chuyên chế. Còn ö phương Tây cổ đại chế 
độ chính trị có dân chủ hơn nhưng đó là nền đân chú chủ 
nô. Về cơ bản, đó vẫn là chế độ quên phiệt tàn bạo đối với 
đại bộ phận dân cư. Trong trường hợp cần thiết, bộ phận 
nắm quyền lực tối cao trong nhà nước sẵn sàng chà đạp 
lên những chế định dân chủ hạn chế và ít ỏi đó để chuyển 
sang chế độ độc tài công khai. 


§2. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN 
1. Bản chất của nhà nước phong kiến 


Vào giai đoạn cuối của chế độ chiếm hữu nô lệ, quan 
hệ sản xuất dựa trên lao động của nô lệ đã bắt đầu kìm 
hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Mẫu 
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thuẫn giứa giai cấp chủ nô và nô lệ ngày càng gay gắt. Các 
cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp của nô lệ là những đòn 
mạnh mẽ đánh vào chế độ chiếm hữu nô lệ. Lao động có 
năng suất thấp kém của nô lệ đần đần được thay thế bằng 
lao động của nông dân làm việc trên đất đai của các chúa 
đất. Chế độ phong kiến đã tiến tới thay thế chế độ chiếm 
hữu nô lệ. 

Nhà nước phong kiến là kiểu lịch sử của nhà nước 
bóc lột, tiến bộ hơn so với nhà nước chiếm hứu nô lệ. Ở 
hàng loạt nước châu Âu, nhà nước phong kiến được hình 
thành trên sự sụp đổ của chế độ chiếm hứu nô lệ. Nhưng 
đối với một số dân tộc như Giécmanh, Mông Cổ, Triều 
_ Tiên, v.v... chế độ phong kiến là hình thái kinh tế - xã hội 
có giai cấp đầu tiên trong lịch sử. Những nhà nước đầu 
tiên ở các dân tộc này là nhà nước phong kiến. 

Cơ sở binh tế của nhà nước phong kiến là sở hữu của 
giai cấp địa chủ phong kiến đối với ruộng đất, cũng như 
một số tư liệu sản xuất khác, và sở hữu cá thể của nông 
dân trong sự lệ thuộc vào giai cấp địa chủ. 

Chế độ phong kiến có kế! cấu giai cấp tất phức tạp. 
Trong xã hội có hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân. 

Giai cấp địa chủ là tang lớp thống trị trong xã hội. 
Đặc trưng của chế độ phong kiến là cấu frúc thứ bậc của 
sự chiếm hứu ruộng đất. Giai cấp địa chủ phong kiến được 
chia ra nhiều đẳng cấp và mỗi đẳng cấp lại có đặc quyền 
khác nhau trong sở hữu ruộng đất. Ở các nước phong kiến 
châu Âu, các đẳng cấp phong kiến như : công, hầu, bá, tử, 
nam đều gắn với điền trang thái ấp ở mức độ khác nhau. 
Trong hệ thống thứ bậc độc đáo của xã hội phong kiến, 
đứng ở vị trí cao nhất là vua hoặc quốc vương. 
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Người nông dân sống trên lãnh địa của phong kiến 
và lao động cho phong kiến. Tuy bị lệ thuộc vào phong kiến 
nhưng thân phận của người nông dân khá hơn nô lệ. Khác 
với chủ nô, phong kiến không có quyền giết nông dân. 
Nông dân trong thời đại phong kiến có kinh tế cá thể, họ 
là người sản xuất nhỏ. Sự tồn tại của kinh tế cá thể (mảnh 
ruộng nhỏ, nhà ở, sức kéo, công cụ canh tác) làm cho người 
nông dân qư®e tâm tới sản xuất. Đó cũng là ưu thế của 
phương thức sản xuất phong kiến so với phương thức sản 
xuất chiếm hữu nô lệ. Do việc tồn tại ở nông dân những 
tư liệu sản xuất cho phép họ làm ăn cá thể khiến phong 
kiến phải sử dụng cả hình thức bóc lột phi kinh tế. Nông 
dân ngoài các nghĩa vụ nộp tô dưới dạng vật phẩm lao động 
hoặc tiên cho phong kiến còn phải chịu hình thức lao dịch 
cưỡng bức. Nhưng hình thức và mức độ phụ thuộc của 
nông dân vào phong kiến có sự khác nhau nhất định ở mỗi 
nước, trong mỗi thời kỳ của chế độ phong kiến. 

Ngoài hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân, xã 
hội phong kiến còn có một số tầng lớp khác như : tăng lử, 
thợ thủ công và thương nhân. 

Trong thời kỳ Trung cổ, thành phố đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, đó là những trung 
tâm thương mại, buôn bán. Các cư dân thành phố đã tiến 
hành đấu tranh với các chúa phong kiến đòi quyền tự trị 
và quản lý. Ở các thành phố lúc đó đã hình thành những 
liên minh đặc biệt gồm những người cùng nghề nghiệp như 
phường, hội... Cùng với sự phát triển của thủ công nghiệp, 
mâu thuẫn xã hội trong phường hội cũng hình thành và 
phát triển. 

Cơ sở kinh tế và kết cấu giai cấp phức tạp đó của xã 
hội phong kiến đã quy định bản chất giai cấp của nhà nước 


tài 


phong kiến. Nhà nước phong kiến, về bản chất, là công cụ 
chuyên chính của giai cấp phong kiến chống lại nhứng 
người sản xuất nhỏ : những nông dân và thợ thủ công. Nhà 
nước phong kiến là phương tiện để phong kiến duy trì địa 
vị kinh tế của mình và thực biện sự thống trị đối với toàn 
xã hội. V.I. Lếnin đã chỉ rõ : Giai cấp phong kiến cân "một 
bộ máy tập hợp và thu phục rất đông người, bắt họ phải 
tuân theo nhứng luật pháp và quy chế nhất định ; về căn 
bản tất cả các luật pháp đó chung quy chỉ một mục đích 
- duy nhất : duy trì chính quyền của chúa phong kiến với 
nông nô"(1). 

2. Chức năng của nhà nước phong kiến 

Bản chất giai cấp của nhà nước phong kiến với tư 
cách là công cụ của sự thống trị phong kiến được thể hiện 
trong nhứng chức năng của nó. Cũng như nhà nước chiếm 
hữu nô lệ, nhà nước phong kiến có một số chức năng đối 
nội và đối ngoại. 

- Các chức năng đối nội của nhà nước phong hiến 
bao gồm 

a) Chúc năng bảo uệ uà phót triển chế độ sở hữu 
phong hiến, duy trì sự bóc lột của phong hiến đối uới nông 
đân uờ các tầng lớp lao động khác. 

Trong chế độ phong kiến, ruộng đất là tư liệu sản 
xuất chủ yếu và nông dân là cơ sở tồn tại cho cảt xã hội. 
Do đó, nhà nước phong kiến rất quan tâm tới việc bảo vệ 
và phát triển sở hứu phong kiến về ruộng đất. Bằng hình 
thức này hay hình thức khác, các nhà nước phong kiến đều 
bảo vệ sự độc quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa 


(1) V.I. Lânin. Toàn tập, Tập 39, NXB Tiến Bộ, Mátxcơva, 
1979, tr. 87. 
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chủ phong kiến. Ở phương Đông, nhà nước nắm quyền sỡ 
hữu tối cao vê ruộng đất, nhưng thực chất ruộng đất là 
của thiểu số phong kiến mà đứng đầu là vua. Ở châu Âu, 
nhà nước quy định chặt chẽ sở hứu ruộng đất cho giai cấp 
phong kiến theo chế độ đẳng cấp. 

Bằng sự cúng cố các hình thức sở hữu trên, nhà nước 
phong kiến đã đặt người nông dân vào địa vị lệ thuộc và 
chịu sự bóc lột của bọn địa chủ phong kiến. Nông dân phải 
lao động, nộp sản vật và nhiều thứ thuế cho phong kiến. 
Họ bị địa chủ dùng các hình thức bạo lực trực tiếp để cột 
chặt vào ruộng đất của chúng. 

b) Chức năng đàn ớp sự chống đối của nông dân. 
Trong giai đoạn đầu của chế độ phong kiến, các nhà 
nước, thậm chí lãnh chúa phong kiến, đều có quân đội riêng 
thực hiện chức năng cảnh sát và xét xử. Các lãnh chúa có 
quyền đánh đập, tra tấn và giết người nông dân trong 
trường hợp họ có sự chống đối. Các nhà nước, lãnh chúa 
phong kiến cùng phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong đàn áp 
sư phản kháng của nông dân và các tầng lớp lao động khác. 

Tới thời kỳ hình thành nhà nước trung ương tập 
quyền, bộ máy đàn áp của nhà nước phong kiến 
càng phát triển. Những cuộc khởi nghĩa như.: khởi nghĩa 
của nông dân Xắcxông ở Pháp, Sơn Thành, Hoàng Sào ở 
Trung Quốc, Nguyễn Hứu Cầu ở Việt Nam đều bị đàn áp 
rất đã man. 

c) Chức năng đàn úp tư tưởng 

Cùng với việc thực hiện các chức năng trên, nhà 
nước phong kiến đã đàn áp và nô dịch đối với nông dân 
và những người lao động khác về tư tưởng, tuyên truyền 
hệ tư tưởng phong kiến trong nhân dân lao động. Nhìn 
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chung ở Trung Quốc và Việt Nam, hệ tư tưởng thống trị 
dưới thời phong kiến là hệ tư tưởng nho giáo. Tư tưởng 
nho giáo là nội dung cơ bản của chương trình đào tạo giáo 
dục trí thức, sĩ phu. 

Trong nô dịch các tầng lớp lao động, nhà nước phong 
kiến cũng sứ dụng các tư tưởng tôn giáo và tổ chức tôn 
giáo. Ở châu Âu thời trung cổ, giáo hội và nhứng tín điều 
của nó đã chi phối đời sống chính trị và tỉnh thần của xã 
hội. Nhà nước cho phép giáo hội can thiệp vào' đời sống 
không chỉ bằng nhứng tín điều của kinh thánh mà còn sử 
dụng cả sức mạnh bạo lực để đàn áp, bức hại những người 
có tư tưởng khoa học tiến:bộ. Thí dụ như: Gioocđanô Brunô 
đã bị toà án giáo hội xử thiêu. 

Ở các nước phương Đông, như Việt Nam, Trung Quốc 
bên cạnh nho giáo, đạo phật đã có lúc được sử dụng như 
quốc giáo. Có thời kỳ tầng lớp sư tăng được coi là tầng lớp 
tri thức của xã hội nắm cả nhứng trọng trách 
trong bộ máy nhà nước Phật giáo được nhà nước 
sử dụng để ru ngủ nông dân, làm họ bằng lòng với trật tự 
xã hội đương thời. 

Nói chung, nhà nước phong kiến trong nô dịch nhân: 
dân lao động về mặt tư tưởng đã kết hợp thế quyền với 
thần quyền, tuyên truyền và áp đặt cho nông dân và nhứng 
tầng lớp bị áp bức khác một hệ tư tưởng duy tâm, mang 
đậm màu sắc tôn giáo. 

Nhà nước phong kiến trong những chừng mực nhất 
định đã tiến hành những hoạt động quản lý kinh tế thông 
qua việc ban hành chính sách đất đai chính sách 
tài chính - tiền tệ, chính sách thuế... Nhà nước phong kiến 
đã tiến hành một số hoạt động kinh tế vì lợi ích của bộ 
máy nhà nước và cũng vì lợi ích chung của xã 
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hội như đắp đê phòng lụt, khẩn hoang, di dân đến vùng 
đất mới... 

- Các nhà nước phong kiến ở những mức độ khác 
nhau đã thực hiện những chức năng đối ngoại sau : 

q) Tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm mở rộng 
thế lực uà làm giàu. 

Chiến tranh được nhà nước phong kiến sử dụng để 
giải quyết các miâu thuẫn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và 
tăng cường sự áp bức bóc lột của mình. Trong thời kỳ cát 
cứ, mỗi chúa phong kiến đều có quyền tuyên chiến với các 
chúa phong kiến khác, trừ tuyên chiến với vua hoặc quốc 
vương. Khi vua hoặc quốc vương tiến hành chiến tranh, các 
chúa phong kiến phải viện trợ. 

— Tới nhà nước quân chủ trung ương tập quyền thì 
chức năng này càng được tiến hành “thường xuyên hơn 
nhằm phục vụ cho lợi ích chính trị và kinh tế của vua hoặc 
quốc vương và những người thân cận. 

b) Phòng thủ đốt nước trước sự xâm lược uà bành 
trướng của các quốc gia phong hiến khúc. 

Cùng với việc thực hiện chiến tranh xâm lược, các 
nhà nước phong kiến đều tiến hành những công việc liên 
quan đến việc bảo vệ đất nước, trước hết là bảo vệ quyền 
thống trị của giai cấp phong kiến trước các thế lực nước 
ngoài. 

Ngoài những chức năng đối ngoại chủ yếu nói trên, 
nhà nước phong kiến ở những thời điểm nhất định đã tiến. 
hành chính sách đối ngoại hoà bình, chính sách hợp tác và 
mở rộng hoạt động thương mại với các nước. 
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3. Bộ máy và hình thức nhà nước phong kiến 

- So với bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ, bộ mđy 
nhà nước phong hiến đã phát triển hơn một bước, đặc biệt 
là ở giai đoạn nhà nước quôn chủ trung ương tập quyền. 

Trong giai đoạn cớt cứ, bộ máy nhà nước phong kiến 
đứng đầu là lãnh chúa, bên cạnh lãnh chúa là những người 
giúp việc và lực lượng võ trang. Vua hoặc quốc vương được 
coi là lãnh chúa lớn nhất. Vua hoặc quốc vương cũng có 
những quan chức, nhân viên giúp việc và lực lượng quân 
sự thường trực. 

Sang giai đoạn nhà nước trung ương tập quyền, bộ 
máy nhà nước phong kiến được tổ chức tương đối hoàn 
chỉnh, chặt chẽ từ trung ương tới địa phương. Ở trung ương 
(hay triều đình) có vua là người đứng đầu. Vua đặt ra các 
chức quan để giúp vua thực hiện sự cai trị trên các mặt 
khác nhau của đời sống. Ngoài ra, đội ngũ quan lại cai quản 
ở các địa phương cũng do vua bổ nhiệm. Các nhà nước 
trung ương tập quyền rất quan tâm đến việc xây dựng quân 
đội thường trực. Thời đó, ở nhiều quốc gia phong kiến có 
lực lượng quân sự rất mạnh. 

- Hình thức phổ biến của nhà nước phong kiến là 
hình thức quên chủ. Ở các nước châu Âu, hình thức quân 
chủ trải qua những bước phát triển : quân chủ phân quyền 
cát cứ, quân chú đại diện đẳng cấp và quân chủ trung ương 
tập quyền. 

Đặc điểm của quôn chủ phân quyền cót cứ là quyền 
lực của 0ua hoặc quốc uương yếu. Trong nhà nước có nhiều 
bộ phận độc lập như công quốc, lãnh địa với người đứng 
đầu là các đại diện của giới quý tộc phong kiến. Những 
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người này luôn có xu hướng phân hoá, cát cứ quyền lực. 
Hình thức nhà nước phân quyền cát cứ phù hợp với sự 
phát triển của sức sản xuất ở thời kỳ đầu của chế độ phong 
kiến. 

Hình thức nhờ nước quên chủ đại diện đẳng cấp đặc 
trưng cho giai đoạn khắc phục tình trạng cát cứ phong 
kiến. Trong nhà nước quân chủ đại diện đẳng cấp, quyền 
lực trung ương được tăng cường dựa trên sự ủng hộ của 
giới quý tộc gồm phong kiến vừa và nhỏ và tầng lớp trên 
của cư dân thành phố. Ở hình thức nhà nước quân chủ 
này, bên cạnh quốc uương còn có cơ quan đại diện đẳng 
cấp; thí dụ như : Nghị viện ở Anh, Hội nghị quốc dân ở 
Nga, Hội nghị tam cấp gồm quý tộc, tăng lữ và thị dân ở 
Pháp. Cơ quan đại diện này có thẩm quyền hạn chế trong 
lĩnh vực thuế và tài chính. Dầu sao, sự hiện diện của cơ 
quan này cũng làm tổn thất đến quyền lực tuyệt đối của 
nhà vua, nhưng do những điều kiện lịch sử nhất định mà 
vua phải chấp nhận nó. Bởi thế, khi đã củng cố và tăng 
cường được quyền lực, vua thường không tham dự hội nghị 
của cơ quan đại diện đẳng cấp nứa. 

Quân chủ trung ương tập quyền là hình thức sau cùng 
của nhà nước phong kiến, trong đó ¿ấ? cổ quyền lực tập 
„tung trong tay quốc uương hoặc uua. Đây là hình thức nhà 
nước được hình thành chủ yếu do mâu thuẫn giai cấp và 
đấu tranh giai cấp ác liệt trong giai đoạn cuối của chế độ 
phong kiến. Vua dựa vào quân đội thường trực và thuế má 
để nắm toàn quyền, không chịu bất cứ một sự hạn chế nào. 
Lúc đầu, nhà nước quân chủ trung ương tập quyền có tác 
dụng tích cực, thúc đẩy công, thương nghiệp phát triển, 
nhưng tiếp sau đó, nó đã dần dần kìm hãm sự phát triển 


83 


của sức sản xuất. Vua trở thành kể thi hành chính sách: 
của tầng lớp phong kiến quý tộc phản động nhất, cản trở 
sự phát triển của phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn, 
đó là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

Ở các nước phương Đông, như Trung Quốc và Việt 
Nam, nhà nước quân chủ chỉ phát triển qua hai giai đoạn : 
phân quyền cát cứ và trung ương tập quyền. Đặc biệt ở 
Việt Nam, do tác động của nhu cầu chống ngoại xâm và 
trị thuỷ, nhà nước trung ương tập quyền đã được hình 
thành rất sớm. 

Một hình thức chính thể độc đáo của nhà nước phong 
kiến là Cộng hoà phong kiến. Nước cộng hoà này đã tồn 
tại ở hàng loạt thành phố như Giônnơ, Phơlôrenxơ của 
Italia, Nốpgôrớt và Psơcốp của Nga, v.v... Quyền lực ở các 
thành phố đó tập trung trong tay giới quý lộc thành thị. 
Chính ở các thành phố đó đã sớm hình thành quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, 
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Chương V 


NHÀ NƯỚC TƯ SẢN 


§1. SỰ RA ĐỜI, BẢN CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH 
PHÁT TRIÊN CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẢN 


1- Sự ra đời và bản chất của nhà nước tư sản. 


Tiền đề ra đời của nhà nước tư sản chính là sự khủng 
hoảng toàn diện của chế độ phong kiến và sự hình thành 
trong lòng xã hội phong kiến ấy các quan hệ tư bản. Với 
sự ra đời của các lực lượng xã hội mới - tư sản và vô sản, 
phương thức sản xuất phong kiến đã tổ ra lỗi thời, và trở 
nên kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Giai 
cấp tư sản, khi chiếm được vị trí chủ đạo trong kinh tế, 
tìm mọi cách để giành lấy quyền lực chính trị, nhằm thủ 
tiêu các quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, thiết lập một 
phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn, đủ khả năng vượt 
qua sự khủng hoảng, tạo đà cho sự phát triển của phương 
thức sản xuất tư bản. 


Nhiệm vụ này chỉ có thể đạt được bằng con đường 
cách mạng xã hội - tức là bằng sự thay thế hình thái kinh 
tế - xã hội cũ, thiết lập một hệ thống các quan hệ sản xuất 
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mới với việc chuyển quyền lực chính trị vào tay giai cấp 
thống trị mới - giai cấp tư sản. Các hình thái và nhịp độ 
của quá trình thay thế hình thái kinh tế - xã hội phong 
kiến rất khác nhau ở các nước khác nhau tùy thuộc vào 
các điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước. Chính vì vậy, 
sự ra đời của nhà nước tư sản tuy đều là kết quả của cách 
mạng tư sản, nhưng chúng diễn ra dưới những hình thức, 
con đường khác nhau. 


- Con đường cơ bản nhất là thông qua các cuộc cách 
mạng tư sản được tiến hành dưới hình thức khởi nghĩa vũ 
trang. Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Hà Lan 
(thế kỷ 16), ở Anh (thế kỷ 17) và đặc biệt là cuộc Cách 
mạng tư sản Pháp năm 1789. Cách mạng bạo lực là con 
đường loại bỏ kiên quyết nhất các trật tự phong kiến, thiết 
lập kiên quyết các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ tư 
sản. 

Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản là giai cấp tư sản- 
giai cấp đã đóng vai trò tiến bộ khách quan trong thời kỳ 
ấy, mặc dù lực lượng chủ yếu của cách mạng là đông đảo 
quần chúng lao động. 

- Con đường thứ hai là thông qua các cải cách tư 
sản, thể hiện sự thỏa hiệp của tư sản với tầng lớp quý tộc 
phong kiến. Con đường này dẫn đến kết quả cuối cùng là 
tầng lớp quý tộc phong kiến ngày càng bị loại khỏi quyền 
lực và giai cấp tư sản đần dần thâu tóm quyền lực nhà 
nước về tay mình. Hình thức xuất hiện nhà nước tư sản 
kiểu này đặc trưng cho các nước (Đức, Tây Ban Nha, Nhật 
Bản) nơi giai cấp tư sản lúc đầu chưa đủ mạnh để có thể 
nhanh chóng giành quyền lực nhà nước. Đương nhiên ở 
những nước này, các cuộc cải cách đều được tiến hành dưới 
sức ép của các phong trào cách mạng quần chúng và quần 
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chúng lao động lại vẫn là động lực căn bản thúc đẩy sự 
tiến bộ lịch sử. 

- Con đường thứ ba là sự hình thành các nhà nước 
tư sản ở những miền đất "thuộc địa mới" như Hoa Rỳ, 
Canađa, Ôtxtrâylia. Sự hình thành của các nhà nước này 
diễn ra vào thế kỷ 18 - 19, khi mà chế độ phong kiến đã 
tỏ ra hết sức lỗi thời và chế độ tư sản đã được khẳng định 
và phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Lãnh thổ của các 
quốc gia này vốn là thuộc địa của nước Anh - nơi cách 
mạng tư sản đã diễn ra từ thế kỷ 17. Giai cấp tư sản ở 
những miền này hình thành từ những người châu Âu di 
cư, hợp thành giai cấp thống trị, đã dùng cơ chế nhà nước 
tư sản của mình lấn át và tiêu diệt các thổ dân với chế độ 
thị tộc của họ (ví dụ các bộ tộc da đỏ ở Hoa Kỳ) và thiết 
lập tại đó chế độ tư bản. 

Các cuộc cách mạng tư sản đã bãi bỏ các đặc quyền 
đặc lợi của giai cấp phong kiến, tuyên bố những quyền tự 
do, bình đẳng, bác ái và nhân quyên. Nhờ những khẩu hiệu 
ấy mà giai cấp tư sản động viên được sức mạnh cách mạng 
của quần chúng để giành chính quyền. Và cũng chính trên 
cơ sở những tuyên bố về các quyên thiêng liêng ấy của con 
người mà các nhà tư tưởng tư sản tuyên truyền ảo tưởng, 
dường như nhà nước tư sản thể hiện ý chí chung của mọi 
công dân, nó đại diện cho các lợi ích chung, tạo ra những 
"phúc lợi chung" cho tất cả mọi người và dường như nhà 
nước tư sản mang đặc tính phi giai cấp. 

Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản và việc ra 
đời của các nhà nước tư sản đánh dấu một bước phát triển 
mạnh mẽ và tiến bộ trong lịch sử nhân loại. Với tính cách 
là một kiểu nhà nước tiến bộ hơn so với nhà nước phong 
kiến, từ lúc mới ra đời nhà nước tư sản đã có những đóng 
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góp nhất định trong việc giải phóng xã hội khỏi các trật 
tự phong kiến, tạo ra các động lực cho các bước phát triển 
nhảy vọt của xã hội. Tuy nhiền, nhà nước tư sản dù sao 
uẫn là kiểu nhà nước bóc lột uà không thể uượt ra khỏi cói 
bửn chất là công cụ thống trị giai cấp của giai cấp tH¿ sản. 

Bản chất của nhà nước tư sản thể hiện rõ qua cơ sở 
kinh tế, xã hội và tư tưởng của nó. 


Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là hệ thống quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư 
bản đối với tư liệu sản xuất. Hệ thống quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa đã làm thay đổi tính chất bóc lột của chế 
độ tư bản so với chế độ phong kiến. Mặc dù hạt nhân trong 
cơ sở kinh tế của nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản 
đều là chế độ tư hứu, song tính chất tư hữu trong các điều 
kiện của xã hội phong kiến và xã hội tư bản đã thay đổi 
căn bản. Nếu đối tượng sở hữu trong chế độ phong kiến là 
ruộng đất, thì đối tượng sở hữu trong chế độ tư bản về căn 
bản là nhà máy, xí nghiệp, đồn điền. Nếu hình thức và tính 
chất bóc lột của phương thức phong kiến là chế độ địa tô, 
thì hình thức và tính chất bóc lột của phương thức bóc lột 
tư bản đã chuyển sang một dạng mới - bóc lột giá trị thặng 
dư. 

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã làm thay 
đổi căn bản cơ cấu xã hội. Hai giai cấp chính tồn tại trong 
xã hội phong kiến là giai cấp phong kiến địa chủ và giai 
cấp nông dân đã được thay thế bằng hai giai cấp mới trong 
xã hội tư sản-giai cấp tư sản và giai cấp vô sản(ngày nay 
được gọi là giai cấp công nhân)- hơi giai cấp chính tạo nên 
cơ sở xã hội của nhờ nước tứ sản. Giai cấp tư sản là lực 
lượng thống trị xã hội, nắm trong tay phần lớn tư liệu sản 
xuất, nhà máy, hầm mỏ, các công ty và nguồn tài chính 
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mạnh mẽ, chiếm đoạt những ngưồn tài sản lớn lao của xã 
hội. Bản thân giai cấp tư sản đã và đang trải qua những 
bước biến đối phức tạp và không ngừng phân hoá. 

Đối lập với giai cấp tư sản là giai cấp vô sản - một 
giai cấp đông đảo bao gôm những con người được tự do về 
mặt pháp lý nhưng bị bần cùng hoá do bị tước đoạt mất 
tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động và trở thành đội 
quân làm thuê cho tư bản, chịu sự bóc lột của tư bản. Giai 
cấp vô sản cũng đã phải trải qua nhiều biến đổi phức tạp 
và trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, qua 
thực tiễn đấu tranh cách mạng, giai cấp vô sản không 
ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từ một giai cấp"vì mình" 
đã trở thành một lực lượng cách mạng lớn lao, buộc giai 
cấp tư sản phải tiến hành nhiều cải cách dân chủ có lợi 
cho quần chúng lao động. 

Bên cạnh hai giai cấp chính, xã hội tư sản còn có 
nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội khác như giai cấp nông dân, 
tầng lớp tiểu tư sản, tầng lớp trí thức. 

Cơ sở tỉnh thần (H¿ tưởng) của nhà nước tư sản cũng 
có nhiều biến đổi so với nhà nước phong kiến. Tôn giáo 
mặc dù vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống 
xã hội tư sản nhưng không còn giữ địa vị quốc giáo như 
trước kia, nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tín ngưỡng trở 
thành công việc riêng của từng người. Nhà nước tư sản 
luôn nhấn mạnh và tuyên truyền về cơ sở tỉnh thần dân 
chủ-đa nguyên, nhưng trên thực tế, giai cấp tư sản vẫn tìm 
mọi biện pháp đảm bảo địa vị độc tôn của ý thức hệ tư 
sản, ngăn cản mọi sự phát triển và truyền bá các tư tưởng 
cách mạng, tiến bộ của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. 
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Nhà nước tư sản, dù có nhiều hình thức tổ chức và 
hoạt động khác nhau, suy cho cùng bản chất của nó vẫn 
là công cụ cơ bản trong tay giai cấp tư sản nhằm đảm bảo 
sự thống trị giai cấp và thực hiện chuyên chính tư sản. 

2. Các giai đoạn phát triển của nhà nước tư sản 


Nhà nước tư sản đã trải qua một quá trình phát triển 
hết sức phức tạp, đầy mâu thuẫn về đại thể, có thể chia 
quá trình phát triển của nhà nước tư sản thành ba giai 
đoạn chính: 

+ Giai đoạn thứ nhất từ thời kỳ thăng lợi của các 
cuộc cách mạng t¿ sửn đến năm 1871 (Chiến tranh Pháp- 
Phổ và Công xã Pari). Đây là giai đoạn cạnh tranh tự do 
và diễn ra quá trình hình thành, củng cố nhà nước tư sản, 
với các thiết chế của nền dân chủ tư sản như các đẳng 
phái, nghị viện, chế độ bầu cử tự do... 

Ở giai đoạn này nhà nước tư sản đóng vai trò tiến 
bộ so với nhà nước phong kiến và đấu tranh khá mạnh mẽ 
chống lại các tàn dư phong kiến. Nhà nước là "người lính 
gác đêm" ít can thiệp vào kinh tế, đảm bảo các điều kiện 
cho tự do cạnh tranh, giữ gìn trật tự chung của xã hội tư 
sản. 

Nếu trong quá trình cách mạng tư sản, giai cấp tư 
sản đã thành công trong việc tập hợp và lôi cuốn một bộ 
phận căn bản những người lao động tham gia cách mạng 
bằng các khẩu hiệu tự do bình đẳng, bác ái, nhân quyền, 
thì sau cách mạng, khi nhà nước tư sản đã được củng cố 
và bộc lộ bản chất giai cấp của mình là uỷ ban quản lý 
công uiệc chung của giưi cấp tư sản. Quần chúng lao động 
mất lòng tin vào nhà nước tư sản, dần đần xa rời giai cấp 
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tư sản và bắt đầu một quá trình thu hẹp cơ sở xã hội của 
nhà nước tư sản. 

Giai đoạn thứ hai từ 1871 - đến Cách mạng tháng 
Mười Nga (1917). Ở giai đoạn này chủ nghĩa tư bản công 
nghiệp ở giai đoạn trước chuyển thành chủ nghĩa tư bản 
độc quyên và chủ nghĩa đế quốc. Đặc trưng cơ bản của giai 
đoạn này là sự cấu kết chặt chẽ giữa nhà nước tư sản và 
các tập đoàn tư bản tài phiệt. Nếu trong giai đoạn đầu, nhà 
nước tư sản là uỷ ban quản lý công việc chung của giai 
cấp tư sản thì đến giai đoạn này nhà nước tư sản biến 
thành uỷ ban quổn lý các công uiệc của tư bản độc quyền 
uờ tài phiệt. Trong giai đoạn này cơ sở xã hội của nhà nước 
tư sản tiếp tục bị thu hẹp, nhà nước đế quốc tiến hành 
chiến tranh chia lại thế giới. Trong những điều kiện ấy, 
cuộc đấu tranh giai cấp trở nên quyết liệt, bộ máy nhà nước 
tư sản trở thành bộ máy đàn áp, bạo lực, chế độ nghị viện 
bị lâm vào khủng hoảng, ở nhiều nơi thay vào đó là chế độ 
độc tài, quân phiệt, quan liêu, xã hội từ chế độ dân chủ 
chuyển thành phản động, nhà nước tư sản mất đi tính chất 
tiến bộ và biến thành một lực lượng phản động. 

Giai đoạn ba từ 1917 đến ngày nay. Giai đoạn này 
có thể phân chia thành hai thời kỳ : thời kỳ từ 1917 đến 
1945 ; và thời kỳ từ 1945 đến nay. 

Thời hỳ từ Cách mạng thóng Mười Nga đến 1945 là 
thời kỳ tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản.Ở thời kỳ 
này chủ nghĩa tư bản ở nhiều nước trở thành chủ nghĩa tư 
bản độc quyền - nhà nước. Trong xã hội tư sản các mâu 
thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, nhà nước tư sản tiếp tục 
đi sâu vào con đường phản động, phản dân chủ. Nhà nước 
tiếp tục can thiệp mạnh mẽ vào kinh tế, tăng cường mạnh 
mẽ bộ máy quan liêu, chủ nghĩa quân phiệt và độc tài quân 
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sự, vai trò của bộ máy hành pháp ngày càng được tăng 
cường, lấn át một cách rõ rệt vai trò của nghị viện ; nền 
pháp chế tư sản lâm vào khủng hoảng sâu sắc, các quyền 
tự do dân chủ bị chà đạp, v.v... Tính chất phản động được 
biểu hiện cao độ ở các nhà nước tư sản thiết lập chế độ 
phát xít. 

Thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai 1945 
đến. nơy là một thời kỳ chủ nghĩa tư bản và nhà nước tư 
sản chuyển sang một bước phát triển mới. Sau chiến tranh, 
nhiều nước tư bản đã lấy lại nhịp độ phát triển và đã tạo 
ra những bước nhảy vọt trong sự phát triển kinh tế - xã 
hội, làm cho chủ nghĩa tư bản vượt ra khỏi cuộc tổng khủng 
Roảng. Trước nguy cơ diệt vong do hậu quả nặng nề của 
cuộc tổng khủng hoảng và phong trào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và giải phóng dân tộc, nhiều nhà nước tư sản đã 
tiến hành các biện pháp cải cách mạnh mẽ và tìm mọi cách 
để thích nghỉ với điều kiện mới. Nhờ áp dụng có hiệu quả 
các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, 
nền kinh tế tư bản nói chung và của các nhà nước tư sản 
nói riêng đã phát triển lên một bước mới. Trên cơ sở của 
một nền kinh tế phát triển cao, bộ mặt xã hội tư sản cũng 
có nhiều biến đối đáng kể. Sự trưởng thành mọi mặt của 
các tầng lớp lao động, sự lớn mạnh của các phong trào dân 
chủ trong các nước tư sản, bầu không khí chính trị quốc 
tế mới đã không cho phép các thế lực tư sản phản động 
làm mưa làm gió như những thời kỳ trước đây. 

Mặc dù bản chất giai cấp có thể không thay đổi và 
bất luận trong điều kiện nào nhà nước tư sản vẫn cứ là 
công cụ thực hiện chuyên chính tư sản, nhưng trong các 
điều kiện của thời đại ngày nay việc đánh giá nhà nước tư 
sản đòi hỏi phải có cái nhìn thực tế khách quan hơn. 
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§2. Chức năng của nhà nước tư sản 


Chức năng của nhà nước tư sản là những phương 
hướng hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện 
quyền lực nhà nước tư sản trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống nhà nước và xã hội. 

Chức năng của nhà nước tư sản luôn phản ánh bản 
chất, sứ mạng lịch sử của nhà nước trong việc tổ chức các 
hoạt động thực tiễn. Ngày nay, trong các điều kiện của thời 
đại mới, việc nhìn nhận, đánh giá bản chất, nhiệm vụ, chức 
năng của nhà nước tư sản là một công việc phức tạp và 
không tránh khỏi mâu thuẫn do còn tồn tại nhiều ý kiến 
khác nhau. Tuỳ theo cách thức định tiêu chuẩn, chọn căn 
cứ mà các tác giả phân loại các chức năng của nhà nước 
tư sản thành các nhóm khác nhau. Ñhưng phổ biến hơn cả 
vẫn là việc phân chia các chức năng của nhà nước tư sản 
thành hai nhóm chính - chức năng đối nội và chức năng 
đối ngoại. Thật ra, việc phân chia chức năng tủa nhà nước 
nói chung và nhà nước tư sản nói riêng chỉ mang tính ước 
lệ với mục đích giúp người nghiên cứu dễ dàng nắm bắt 
vấn đè. Bởi lẽ, các chức năng của nhà nước hiện đại luôn 
liên quan chặt chẽ với nhau, hỗ trợ và là tiền đề của nhau; 
tất cả hợp thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo thực 
hiện có hiệu quả quyền lực nhà nước trong đời sống nhà 
nước và xã hội. 

1. Các chức năng đối nội của nhà nước tư sản 

ø Chức năng bảo uệ, duy trì uà củng cố sự thống trị 
của giai cấp tư sản. 

Nhà nước tư sản trước hết là công cụ bạo lực trong 
tay giai cấp tư sản nhằm bảo vệ sự thống trị của giai cấp 
tư sản, chống lại mọi hành động làm phương hại đến an 
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ninh và trật tự thống trị của giai cấp tư sản. Thực hiện 
chức năng bạo lực này, thông qua bộ máy bạo lực của mình, 
nhà nước tư sản đảm bảo các điều kiện cho sự tồn tại và 
củng cố các cơ sở kinh tế, xã hội và tỉnh thần (tư tưởng) 
của chính bản thân mình. Vì vậy, người ta còn có thể gọi 
chức năng này là chức năng bạo lực. Nội dung và cách 
thức thực hiện chức năng bảo vệ, duy trì và củng cố sự 
thống trị của giai cấp tư sản rất phức tạp, tựu trung lại, 
nó bao hàm những nội dung cơ bản sau : 


+ Cửng cô 0uà bảo uệ chế độ tư hữu tư sản. Hạt nhân 
cơ bản của cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là chế độ tư 
hứu tư sản và chế độ bóc lột lao động làm thuê. Ngay từ 
khi mới ra đời, nhà nước tư sản đã tuyên bố và quy định 
trong các hiến pháp của mình tư hữu là thiêng liêng và 
bất khả xâm phạm. Quyền tư hữu tư sản được thừa nhận 
và bảo vệ bằng nhiều biện pháp khác nhau với sự giúp đỡ 
của tất cả bộ máy bạo lực. Một trong những biện pháp quan 
trọng nhất là thể chế-hoá quyền tự do tư hứu và việc bảo 
vệ nó được coi là điều quan tâm số một của nhà nước tư 
sản và hệ thống pháp luật của nó. Hình luật của nhiều nước 
tư sản quy định hình phạt đối với các tội xâm phạm sở 
hữu còn nặng hơn so với các hình phạt đối với các tội xâm 
phạm đến sức khoẻ và nhân phẩm của con người. 

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khác với nhà 
nước tư sản thời kỳ đầu có nhiệm vụ bảo vệ tự do cạnh 
tranh, bảo vệ lợi ích cho toàn bộ giai cấp tư sản, nhà nước 
tư sản hiện đại bảo vệ lợi ích của các nhóm tư bản độc 
quyền, tài phiệt là chủ yếu. Chính vì vậy, mỗi khi sở hứu 
của một nhóm tư bản độc quyên nào đó bị lung lay thì nhà 
nước tư sản sẵn sàng can thiệp bằng cách hoặc là chuyển 
sở hứu của nhóm độc quyền đó thành sở hứu nhà nước, 
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hoặc bằng cách tạo cho nó những độc quyền trong đầu tư . 
hoặc tín dụng. 

+ Trấn áp các giai cấp bị trị uề mặt chính trị. Ö 
những giai đoạn phát triển trước đây, nhà nước tư sản sử 
dụng bộ máy bạo lực của mình để đàn áp một cách trực 
tiếp các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và 
những người lao động đòi thực hiện các quyền tự do dân: 
chủ, cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống. Sự 
bóc lột dã man của các tư bản độc quyền, sự bần cùng hóa 
và gia tăng đội quân thất nghiệp đã làm cho các mâu thuẫn 
giai cấp càng trở nên gay gắt, cuộc đấu tranh của những 
người lao động càng trở nên mạnh mẽ. Trong nhứng hoàn 
cảnh ấy, nhiều nhà nước tư sản trở nên quân phiệt hóa, 
phát xít hóa và sự đàn áp chính trị trở nên khốc liệt với 
những thủ đoạn và biện pháp hết sức trắng trợn. Nhiều 
phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng bị đàn 
áp đẫm máu, một số tổ chức chính trị cách mạng và tiến 
bộ (đảng cộng sản...) bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. 

Trong các điều kiện hiện nay, sự đàn áp chính trị 
của nhà nước tư sản vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng dưới 
những hình thức và phương pháp được ngụy trang tỉnh vỉ 
hơn. Chẳng hạn, nhà nước tư sản đã đưa ra điều kiện chính 
trị và kinh tế để hạn chế các quyền lợi chính trị của những 
người lao động, ngăn cản họ tham gia vào đời sống chính 
trị của đất nước. Thí dụ: luật pháp của một số nước tư sản 
quy định mức tài sản phải có để có thể ứng cử nghị sĩ. 
Để có thể ứng cử vào nghị viện, người ứng cử phải nộp 
khoản tiền nhất định gọi là "tiền đảm bảo ứng cứ". Lẽ 
đương nhiên, số tiền ấy vượt quá khả năng của người lao 
động. 
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+ Trến ứp các giai cấp bị trị uề mặt H¿ tưởng. 

Hoạt động trấn áp tư tưởng của nhà nước tư sản thể 
hiện trong việc phát triển và nắm chắc các phương tiện 
thông tin đại chúng, tăng cường quan hệ với nhà thờ và 
các thế lực tôn giáo khác. Mục đích của hoạt động này là : 

- Làm tê liệt sự phản kháng của những người lao 
động bằng việc tuyên truyền cho sự tồn tại vĩnh viễn của 
nhà nước tư sản, bằng các luận điệu về nhà nước phúc lợi 
chung, về tính phi giai cấp và tiến bộ, dân chủ của nhà 
nước tư sản. 

_- Bôi nhọ hoặc xuyên tạc học thuyết Mác-Lênin về 
nhà nước và pháp luật, từng bước loại bỏ học thuyết này 
ra khỏi đời sống tỉnh thần của những người lao động. 

_¬ Tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, 
bè phái, những lối sống ích kỷ, kích động nhứng ham muốn 
tầm thường của con người nhằm hướng nhân dân, đặc biệt 
là tầng lớp trẻ tuổi xa rời những giá trị nhân bản, từ chối 
đấu tranh. 

b) Chúc năng kinh tế của nhà nước tư sản, 


Vào giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, 
nhà nước tư sản từng bước can thiệp vào lĩnh vực kinh tế 
và khi tư bản độc quyền chuyển thành tư bản độc quyền - 
nhà nước thì sự can thiệp đó càng được tăng cường và làm 
nảy sinh một chức năng mới - chức năng kinh tế. 

Ngày nay, mặc dù cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản 
về căn bản vẫn là chế độ tư hữu tư bản (sở hữu nhà nước 
tư sẵn cũng đã được thiết lập nhưng chiếm vị trí nhỏ bé 
trong nền kinh tế và có xu hướng ngày càng thu hẹp), 
nhưng vai trò, chức nắng kinh tế của nhà nước tư sản ngày 
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càng trở nên quan trọng. Mục đích căn bản trong việc thực 
hiện chức năng kinh tế của nhà nước tư sản thể hiện ở 
nhu câu tạo lập ra các điều kiện, các đảm bảo vật chất, kỹ 
thuật, pháp lý và chính trị cho các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các tập đoàn tư bản, đảm bảo độ tăng 
trưởng của nền kinh tế tư bản, ngăn ngừa và khắc phục 
các tình trạng khủng hoảng kinh tế. 

Việc xuất hiện chức năng kinh tế của nhà nước tư 
sản không có nghĩa là nhà nước tư sản trực tiếp tham gia 
vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay bản thân nhà 
nước tư sản trực tiếp trở thành một tổ chức siêu kinh tế. 
Nội dung chức năng kinh tế của nhà nước tư sản chủ yếu 
được thể hiện trong các tác động mang tính hành chính - 
kinh tế lên các quan hệ kinh tế thông qua một hệ thống 
các đòn bẩy, các kích thích kinh tế do nhà nước đưa ra và 
thực hiện. 

Nền kinh tế thị trường trong các điều kiện hiện đại 
của xã hội tư sản đòi hỏi nhà nước tư sản phải liên tục đổi 
mới cách thức tác động lên đời sống kinh tế để, một mặt, 
đảm bảo độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả các 
mục tiêu và chương trình kinh tế do chính phủ đề ra; mặt 
khác, đảm bảo cho các tập đoàn (các công ty) tư bản thu 
được lợi nhuận tối đa. 

Sự biểu hiện của chức năng kinh tế ở từng nhà nước 
tư sản cụ thể rất khác nhau, tuỳ thuộc vào trình độ phát 
triển của nền kinh tế quốc dân và đặc điểm kinh tế - xã 
hội và chính trị cụ thể của nước đó, nhưng tựu trung lại, 
ta có thế quan sát thấy những hướng chính sau : 

+ Nhà nước tư sản trong từng thời kỳ nhất định căn. 
cứ vào tình hình kinh tế - xã hội mà xây dựng và đưa ra. 
các chương trình kinh tế cụ tHỂ. Thông thường, mỗi khi 
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một tổng thống mới được bầu (trong chính thể cộng hoà 
tổng thống) hay một chính phủ mới được thành lập (ở cộng 
hoà đại nghị), tân tổng thống hoặc tân chính phủ thường 
đưa ra một chương trình kinh tế của chính quyền. Chương 
trình kinh tế này có thể là chương trình phục hồi nền kinh 
tế, xác định các mục tiêu kinh tế được ưu tiên, chương 
trình tạo công ăn việc làm... 


+ Kèm theo việc thông qua chương trình kinh tế, 
chính quyền tư sản còn thông qua một chương trình đầu 
tư tài chính, nhằm phục vụ trực tiếp cho các chương trình 
và mục tiêu kinh tế. Chính trong quá trình xây dựng và 
thông qua cũng như việc tổ chức thực hiện các chương 
trình kinh tế và tài chính đã diễn ra sự cấu kết chặt chế 
giữa chính quyền nhà nước và các tập đoàn tư bản lớn. Các 
tập đoàn tư bản tìm mọi cách tấn công vào chính quyền 
với hy vọng giành được nhiều đơn đặt hàng của nhà nước 
qua đó thu hút được các nguồn đâu tư từ ngân sách nhà 
nước. 


+ Nhà nước tư sản thực hiện các chính sách tài 
chính - tiền tệ... Việc hoạch định một chính sách tài chính 
- tiền tệ là một trong những hoạt động quan trọng của nhà 
nước trong lĩnh vực kinh tế. Chính sách tài chính - tiền tệ 
nhằm ngăn ngừa nguy cơ lạm phát, khắc phục tình trạng 
lạm phát, đảm bảo các điều kiện để các hoạt động tài 
chính - tiền tệ được tiến hành thuận lợi. Chính sách bảo 
hộ đồng tiền quốc gia trước sức ép của các biến động kinh 
tế trong nước và ngoài nước luôn là một trong nhứng 
hướng ưu tiên của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. 

+ Nhà nước tư sản xây dựng và thi hành các chính 
sách về thuế. Thu thuế có thể xem là hoạt động kinh tế 
căn bản nhất của nhà nước nói chung và nhà nước tư sản 
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nói riêng. Thông qua việc quy định và ban hành các văn 
bản pháp luật về các loại thuế, nhà nước tư sản thực hiện 
các tác động gián tiếp của mình đến toàn bộ đời sống kinh 
tế của đất nước. Chế độ thuế trên một phương diện nào đó 
phản ánh các đường lối kinh tế của nhà nước tư sản trong 
từng giai đoạn phát triển nhất định. 

+ Nhà nước tư sản áp dụng các biện pháp cân thiết 
để bảo vệ nền sản xuất trong nước trước sức ép của thị 
trường kinh tế quốc tế. Các biện pháp quan trọng như hàng 
rào thuế quan, chế độ mậu dịch, tỉ giá hối đoái giữa đồng 
tiền quốc gia với đồng tiền nước ngoài trong các hoạt động 
thanh toán quốc tế... là những biện pháp thường hay được 
các nhà nước tư sản áp dụng để bảo hộ nền kinh tế trong 
nước. 

c) Chức năng xã hội của nhà nước Hứ sản. 


Nhà nước nói chung xuất hiện không chỉ thuần tuý 
là do nhu cầu của đấu tranh giai cấp, không thuần túy là 
công cụ thống trị giai cấp mà sự xuất hiện của nó còn do 
các nhu cầu xã hội, còn là công cụ giải quyết các công việc 
thuần tuý xã hội. Trong các giai đoạn phát triển trước đây 
nhà nước tư sản tập trung chú yếu vào các hoạt động bạo 
lực nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản, nó 
thường phớt lờ các nhu cầu phát triển nhân đạo của xã hội 
con người. Ngày nay, trước sự lớn mạnh của các phong trào 
dân chủ, dân sinh của các tầng lớp nhân dân, sự thay đổi 
của bầu không khí chính trị trong trước và trên thế giới, 
các thế lực cầm quyền trong các nhà nước tư sản không 
thể phớt lờ các vấn đề xã hội đang nhức nhối và bức bách 
đề ra cho xã hội tư sản, buộc phải chú ý đến việc giải quyết 
các vấn đề xã hội - Và như vậy một chức năng mới ra đời: 
chức năng xã hội của nhà nước tư sản. Chức năng xã hội 
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cua nhà nước tư sản trong các điều kiện hiện nay là một 
hướng hoạt động của nhà nước tư sản nhằm giải quyết các 
vấn đề xã hội như việc làm, thất nghiệp, dân số, giáo dục, 
y tế, bảo vệ môi trường, vấn đề bảo trợ xã hội cho người 
già hoặc thất nghiệp, các tệ nạn xã hội. 

Chính sách xã hội và việc thực hiện chức năng xã 
hội của nhà nước tư sản tùy thuộc vào tương quan các lực 
lượng chính trị trong các nhà nước tư sản cụ thể. Thực tế 
cho thấy không một xã hội nào mà không có các vấn đề 
xã hội và nhân đạo đặt ra đòi hỏi phải giải quyết, nhưng 
không phải nhà nước nào cũng chú ý giải quyết các vấn đề 
ấy. Do vậy, đấu tranh đòi quan tâm, giải quyết các vấn đề 
xã hội và nhân đạo là một cuộc đấu tranh gay go thường 
xuyên và đòi hỏi lực lượng cách mạng, tiến bộ kiên trì cảnh 
giác, đấu tranh không khoan nhượng, buộc các nhà nước 
tư sản phải quan tâm và thực hiện nhất quán các chính 
sách xã hội đã được đề ra. 

2. Các chức năng đối ngoại của nhà nước tư sản 


Các chức năng đối ngoại của nhà nước tư sản cũng 
trải qua quá trình phát triển phức tạp. Trong các giai đoạn 
phát triển trước đây, do nhu cầu mở rộng thuộc địa (tìm 
thị trường mới) cho nên chức năng đối ngoại chủ yếu của 
các nhà nước tư sản là tiến hành các cuộc xâm lược để mở 
rộng hệ thống thuộc địa của mình, hoặc chiến tranh giữa 
các nước đế quốc để chia lại thế giới, xác định quyền thống 
trị và vùng ảnh hưởng của mình. 

Khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế 
giới và trở thành một đối trọng mạnh mẽ đối với các nhà 
nước tư sản trong tương quan lực lượng quốc tế và phong 
trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức trong 
các thuộc địa phát triển, làm tan rã hệ thống thuộc địa, 
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thì chức năng đối ngoại chủ yếu của các nhà nước tư sản 
là tiến hành chống phá các nước xã hội chú nghĩa; đe dọa, 
chia rẽ các phong trào giải phóng dân tộc. Thông qua các 
hình thức liên minh quân sự, liên minh kinh tế, các nhà 
nước tư sản tiến hành các hoạt động nhằm làm suy yếu 
các phong trào cách mạng thế giới, phá huỷ hệ thống xã 
hội chủ nghĩa. 

Trong giai đoạn hiện nay, trước xu thế tất yếu của 
đời sống quốc tế là đối thoại, nhận thức được nguy cơ hủy 
diệt của chiến tranh hạt nhân, nhiều nhà nước tư sản đã 
có những thay đổi tích cực trong hoạt động đối ngoại. Một 
số nước tư bản do các lực lượng dân chủ só ảnh hưởng 
đáng kể đến chính quyền đã thi hành những chính sách 
đối ngoại mềm dẻo, góp phần làm dịu tình hình chính trị 
quốc tế, tăng cường, mở rộng các hình thức hợp tác quốc 
tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, 
bảo vệ môi trường và các vấn đè nhân đạo với các nước có 
chế độ chính trị khác nhau. 


§3. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN 


Ngay từ khi mới ra đời, nhà nước tư sản đã tổ chức 
bộ máy của mình theo nguyên tắc phân quyền và đối trọng. 
Các học giả tư sản coi nguyên tắc này là hòn đá tảng của 
nền dân chủ tư sản và luôn cố gắng quán triệt nó trong 
tổ chức bộ máy nhà nước. Trong điều kiện và hoàn cảnh 
lịch sử của thời đại mình, những người sáng lập ra thuyết 
phân chia quyên lực (Lốc-cơ, Môngteskid...) xuất phát từ 
quan niệm cho rằng, sự tự do đòi hỏi không cho phép tập 
trung hai quyền hoặc là ba quyền vào tay một cơ quan nhà 
nước dù cơ quan đó là một người (tổng thống, vua) hay một 
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tập thể do dân bầu ra, nếu khác đi sẽ dẫn đến tùy tiện và 
hà lạm quyền lực. 

Nội dung và tỉnh thần cơ bản của thuyết phân quyền 
thế hiện ở chỗ, quyền. lực nhà nước được phân chia thành 
ba quyền (tam quyền) : quyền lập pháp, quyền hành pháp 
và quyên tư pháp. Ba quyền này nằm trong: tay ba cơ quan 
khác nhau. Quyền lập pháp được giao cho nghị viện, quyền 
hành.pháp được giao cho chính phủ, quyền tư pháp (xét 
xử) được giao cho toà án. Ba cơ quan này thực hành quyền 
lực một cách độc lập trong một cơ chế kiểm soát và khống 
chế lẫn nhau. 

Khi nắm được chính quyền giai cấp tư sản tuyên bố 
trung thành với học thuyết phân quyền và tổ chức bộ máy 
nhà nước theo tỉnh thần của học thuyết này nhằm chống 
lại chế độ độc tài chuyên chế của nhà nước phong kiến và 
mong muốn loại bỏ nguy cơ tái lập chế độ độc tài chuyên 
chế trong các điều kiện của nền dân chủ tư sản. Nhưng 
trong quá trình vận hành và phát triển của bộ máy nhà 
nước tư sản, nguyên tắc phân quyền đã không được tuân 
thủ một cách triệt để. Các cuộc khúng hoảng của chế độ 
nghị viện với việc phát triển xu hướng tập trung hóa quyền 
lực vào các cơ quan hành pháp đã làm giảm ởi ý nghĩa tích 
cực của học thuyết phân quyền. Vì vậy, về mặt hình thức, 
bộ máy nhà nước tư sản được tổ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc phân quyền, nhưng trên thực tế đó là một bộ 
máy quan liêu, xa rời và đứng trên nhân dân và cúng chỉ 
là một công cụ đảm bảo sự thống trị chính trị của giai cấp 
tư sản trong đời sống xã hội mà thôi. 

+ Nghị 0iện. 

Về mặt hình thức, nghị viện được coi là cơ quan đại 
diện cao nhất, nắm trong tay quyền lập pháp. Chế độ nghị 
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viện tư sản đã trải qua những quá trình phát triển hết sức 
phức tạp, tương ứng với quá trình phát triển của chính xã 
hội tư sản. Ở giai đoạn đầu, nghị viện )à cơ quan nhà nước 
có vai trò rất lớn. Thông qua nghị viện các thể chế dân 
chủ được hình thành và phát triển. Bước sang giai đoạn 
chủ nghĩa đế quốc, chế độ nghị viện tư sản bị khủng hoảng, 
mất đần vai trò là chế định quyền lực chính trị trung tâm. 
Ảnh hưởng của nghị viện trong đời sống nhà nước ngày 
càng bị thu hẹp, xu hướng tập trung hoa quyền lực trong 
tay cơ quan hành pháp càng được tăng cường. 

Nghị viện tư sản ở đa số các nước được tổ chức theo 
cơ cấu hai viện (thượng viện và hạ viện như ở Mỹ, Anh, 
v.v..). Ở một số nước khác cũng có chế độ một viện: Cách 
thức hình thành nghị viện đối với chế độ một viện và hạ 
viện ở chế độ hai viện là thông qua bầu cử. Còn thượng 
viện được hình thành bằng nhiều phương thức khác nhau : 
bầu, bổ nhiệm, thừa kế... Về nguyên tắc, thượng viện có ít 
quyền hơn so với hạ viện. 

Chế độ nghị viện trong thời đại ngày nay là một vấn 
đề mâu thuẫn và phức tạp. Dò sao chế độ nghị viện tư sản, 
cho dù sự phát triển của nó đây mâu thuẫn vẫn luôn là 
một trong những chế định dân chủ nhất trong cơ cấu tổ 
chức bộ máy của nhà nước tư sản. Hơn nữa, không phải ở 
bất kỳ nhà nước tư sản nào, nghị viện cũng chỉ đơn thuần 
giúp giai cấp tư sản thể chế hóa ý chí của nó thành luật 
pháp. Ở nhiều nước, với thắng lợi của các lực lượng cánh 
tả trong các cuộc bầu cử nghị viện, vai trò của cơ quan 
nhà nước này trở nên hết sức quan trọng đối với quá trình 
phát triển dân chủ. 

+ Nguyên thú quốc gia 

Trong các nước cộng hòa tư sản đó là tổng thống, 
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trong các chính thể quân chủ lập hiến là vị quân chủ (vua), 
người được nhìn nhận như là biểu tượng cho truyền thống 
và sự thống nhất dân tộc. : 

Việc trở thành hoặc thôi giữ chức vụ nguyên thủ quốc 
gia hoàn toan tùy thuộc vào hình thức chính thể của nhà 
nước tư sản. Trong các nhà nước theo chế độ cộng hòa, 
chức vụ này do cử tri bầu ra (Pháp), hoặc do nghị viện 
bầu ra (Cộng hòa LB Đức, Italia) hoặc do đại cứ tri bầu ra 
(Mỹ). Trong các nước theo chế độ quân chủ lập hiến, chức 
vụ này là truyền kế. 

Tổng thống trong các nước tư sản được bầu với 
nhiệm kỳ 4, 5ð hoặc đến 7 năm. Có những quốc gia quy 
định không ai có thể được bầu làm tổng thống quá hai 
nhiệm kỳ liên tục (Mỹ, Phần Lan). 

Quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong các nhà 
nước tư sản được quy định một cách khác nhau, tuỳ thuộc 
vào hình thức chính thể. Ở các nước cộng hoà tổng thống, 
quyền hạn của nguyên thủ quốc gia rất lớn và thường thì 
tổng thống đồng thời kiêm luôn chức vị thủ tướng - hoặc 
đứng đầu nội các. Ở các nước cộng hoà đại nghị hoặc quân 
chủ lập hiến thì vai trò của nguyên thủ quốc gia phần lớn 
mang tính chất đại diện hình thức. Tuy nhiên, trong các 
tình huống khủng hoảng chính trị ở những nước này, 
nguyên thủ quốc gia cũng có những vai trò nhất định trong 
việc củng cố quyền lực của giai cấp thống trị, có ảnh hưởng 
trong việc thành lập chính phủ, hoặc giải quyết một số vấn 
đề khác nhờ sử dụng sứ mạng đạo đức và biểu tượng của 
vị đứng đầu quốc gia. 

+ Chính phu : 

Chính phủ là cơ quan nắm quyên hành pháp tại các 
nước tư bản. Với xu hướng tập trung hóa quyền lực vào 
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các cơ quan hành pháp, thu hẹp vai trò và ảnh hưởng của 
nghị viện tư sản, hiện nay chính phủ đóng một vai trò cực 
kỳ quan trọng và giữ vị trí trung tâm trong bộ máy nhà 
nước. Trừ những nước, nơi tổng thống đồng thời là người 
đứng đầu chính phủ (Mỹ), thông thường người đứng đầu 
chính phủ (nội các) là thủ tướng. Cách bổ nhiệm thủ tướng 
ở các nước tư sản có hình thức chính thể khác nhau cũng 
rất khác nhau. Đối với các nước theo chế độ đại nghị, việc 
bổ nhiệm thủ tướng và các thành viên nội các (việc thành 
lập chính phủ) được tiến hành dựa trên cơ sở đẳng chính 
trị nào nắm được đa số ghế ở nghị viện. Thủ tướng chính 
phủ và các thành viên chính phủ có thể do tổng thống bổ 
nhiệm (Italia, Pháp), có thể do nghị viện bầu (Nhật) hoặc 
có thể do nghị viện và tổng thống kết hợp bầu ra (Cộng 
hòa liên bang Đức). Chính phủ các nước tư sản với tính 
cách là cơ quan hành pháp có quyền hạn rất rộng lớn. trên 
thực tế, chính phủ quyết định phần lớn các chính sách đối 
nội #à đối ngoại của nhà nước tư sản. 

+ Hệ thống toờ án 

Tòa án tư sản có vai trò rất quan trọng trong việc 
thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp tư sản. Chức 
năng của tòa án tư sản chủ yếu là thực hiện quyền tư pháp 
(xét xử). Các thẩm phán của các toà án tư sản ngày nay 
mang tính chuyên nghiệp cao và chủ yếu được bổ nhiệm 
với những nhiệm kỳ khá dài, thậm chí có những nước còn 
thực hiện chế độ bố nhiệm thấm phán suốt đời, nếu không 
phạm tội. 

Ở các nước tư sản, bên cạnh hệ thống toà án cổ điển 
còn có các toà án hành chính (Pháp, Thuy Điển...). Toà án 
hành chính chịu trách nhiệm xét xử các vi phạm hành 
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chính, tranh chấp giữa các cơ quan hành chính và giữa các 
cơ quan hành chính với công dân. 

Ở một số nước tư sản còn có toà án hiến pháp. Tòa 
án hiến pháp có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng 
đều thực hiện chức năng chủ yếu là kiểm tra tính hợp hiến 
của các văn bản của các cơ quan lập pháp và hành pháp. 
Vì vậy, mục đích của việc thành lập toà án hiến pháp không 
chỉ nhằm bảo đảm tuân thủ hiến pháp mà còn nhằm vào 
việc kiếm tra hoạt động của nghị viện và chính phủ. 


§4. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH 
TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC TƯ SẢN 
Hình thức nhà nước tư sản là cách thức tổ chức và 
thực hiện quyền lực của nhà nước tư sản, đảm bảo cho giai 
cấp tư sản thực hiện có hiệu quả sự thống trị chính trị 
của mình trong đời sống nhà nước và xã hội. Hình thức 
nhà nước không phải là một bộ phận cấu thành của nhà 
nước tư sản. Mỗi một hình thức khác nhau của nhà nước 
tư sản bao giờ cũng phản ánh bản chất của nó trong những 
điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau. Sự đa dạng về hình 
thức của các nhà nước tư sản được xác định bởi trình độ 
phát triển kinh tế, xã hội, tương quan lực lượng giữa các 
giai cấp và mức độ mâu thuẫn giữa chúng ở mỗi nước. Khái 
niệm hình thức nhà nước tư sản bao gồm hai bộ phận : 
hình thức chính thể và hình thức cấu trúc. Chế độ chính 
trị là khái niệm liên quan chặt chẽ tới hình thức nhà nước 
nên cũng được nghiên qðu gắn liền với hình thức nhà nước. 
1. Hình thức chính thể của nhà nước tư sản 


Hình thức chính thể (Hình thức cầm quyền) của nhà 
nước tư sản là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước tư 
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sản ở trung ương, được thể hiện trong việc xác định và tổ 
chức mô hình về cơ cấu, bộ máy trung ương, cách thức và 
trình tự thành lập các cơ quan quyền lực tối cao: và xác 
lập mối quan hệ giữa chúng. 

Hình thức chính thể của các nhà nước tư sản bao 
gôm chính thể cộng hoà và chính thể quân chủ 
lập hiến. 

q) Chính thể cộng hoà 

Chính thể cộng hoà là hình thức tổ chức chính quyền 
nhà nước phổ biến nhất hiện nay ở nhiều nước tư sản. "Chế 
độ cộng hoà dân chủ là hình thúc chính trị tốt nhất có thể 
có được của chủ nghĩa tự bản, cho nên khi nắm được hình 
thức tốt nhốt ấy thì giai cấp tư sản nông nó lên để xây. 
dựng quyền lực của mình" 6) 

Chính thể cộng hoà có hai biến dạng: cộng hòa đại 
nghị và cộng hoà tổng thống. 

Trong nước cộng hòa đợi nghị, nghị viện là một thiết 
chế quyền lực trung tâm, có vị trí và vai trò rất lớn trong 
cơ chế thực thi quyền lực nhà nước. Nguyên thủ quốc gia 
(tổng thống) do nghị viện bầu ra, chính phú do các đẳng 
chính trị chiếm đa số ghế trong nghị viện thành lập. Chính 
phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện ; nghị viện có thể 
bỏ phiếu không tín nhiệm chính phủ, buộc chính phủ phải 
từ chức (Italia, CHLB Đức, Áo, Hà Lan..). Vì vậy, trong 
nước cộng hòa đại nghị, nghị viện cổ các khả năng thực tế 
kiểm tra hoạt động của chính phủ và vai trò của tổng thống 
không lớn. 


(1) V.I. Lâhin. Toàn tập, Tập 33, NXB Tiến bộ, Matxcgyva, 
1976, tr. 17, 18. 
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Trong chính thể cộng hoà tổng thống, vai trò của 
nguyên thủ quốc gia rất quan trọng. Tống thống do nhân 
dân trực tiếp bầu ra hoặc do các đại cử tri bầu ra (Mỹ). 
Tống thống vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là đứng đầu 
chính phú. Chính phủ không do nghị viện thành lập. Các 
thành viên chính phủ do tổng thống bổ nhiệm và chịu trách 
nhiệm trước tống thống. Cộng hoà tống thống có một số 
đặc trưng chủ yếu là : tổng thống do nhân dân bầu ra, sự 
phân định giữa các quyền lập pháp, hành pháp khá rõ ràng; 
tổng thống có quyền phủ quyết (veto) đối với các dự luật 
của quốc hội (Mỹ) ; tổng thống không có quyền giải tán 
nghị viện trước thời hạn và nghị viện không có quyền giải- 
tán chính phủ (bỏ phiếu không tín nhiệm), trừ trường hợp 
tổng thống phạm tội nghiêm trọng bị hạ viện khởi tố và 
thượng viện xét xử theo thủ tục đặc biệt. 

Hiện nay, ngoài chính thể cộng hoà đại nghị và cộng 
hoà tổng thống còn tồn tại một hình thức lưỡng hệ (kết 
hợp giữa cộng hoà đại nghị và cộng hoà tổng thống) đang 
được áp dụng tại Cộng hòa Pháp. 

b) Quần chủ lập hiến là hình thức tổ chức quyền lực 
nhà nước tối cao trong đó nguyên thủ quốc gia là một vị 
quân chủ (quốc vương, vua) và được truyền lại cho người 
kế vị. Sự tồn tại của hình thức quân chủ lập hiến ở một 
số nước tư sản (Anh, Nhật, Hà Lan...) có nguyên nhân lịch 
sử và chính trị nhất định. Ở một số nước, giai cấp tư sản 
buổi đâu không đủ mạnh, nên không thể xoá ngay được chế 
độ phong kiến nên đã cấu kết, thoả hiệp với tầng lớp quý 
tộc phong kiến để cùng nhau chia xẻ quyền lực nhà nước. 
Chế độ quân chủ lập hiến là sự kết hợp giữa các chế định 
dân chủ tư sản với một số chế định phong kiến trong khuôn 
khổ một bản hiến pháp. 
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Ở chế độ quân chủ lập biến trong thời đại ngày nay 
quyền lực của vị quân chủ (vua, hoàng đế, nứ hoàng) không 
những bị hạn chế trong lĩnh vực lập pháp mà cả hành 
pháp. Với tính cách là nguyên thủ. quốc gia, vua về cơ bản 
chỉ mang tính chất tượng trưng đại diện cho truyền thống 
và sự thống nhất dân tộc, và không có quyền hành thực 

Chính phủ do phái chiếm đa số ghế trong nghị viện 
lập ra và chỉ chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nghị viện 
thông qua luật và nguyên thủ quốc gia không có quyền phủ 
quyết. Chính thể quân chủ lập hiến theo mô hình đại nghị 
này hiện đang tồn tại ở Nhật (theo Hiến pháp 1947), ở. 
Thuy Điển (Hiến pháp 1974), ở Vương quốc Anh, Vương 
quốc Bỉ, v.v... 

Ngoài chính thể quân chủ đại nghị, trong lịch sử còn 
tồn tại một biến dạng khác của quân chủ lập hiến là hình 
thức chính thể quân chủ nhị nguyên. Ở chính thể quân chủ 
nhị nguyên (Nhật theo hiến pháp 1889, Đức - 1871, Etiopi 
trước cách mạng).. quyền lực của vua chỉ bị hạn chế trong 
lĩnh vực lập pháp. Các đạo luật do nghị viện thông qua 
phải được nhà vua phê chuẩn. Trong lĩnh vực hành pháp, 
quyền lực của vua không bị hạn chế, vua bổ nhiệm và bãi 
miễn các bộ trưởng theo sự xét đoán của mình và các bộ 
trưởng chịu trách nhiệm trước nhà vua. Chính thể này hầu 
như không còn tồn tại ở các nước tư bản phát triển. 

2. Hình thức cấu trúc nhà nước tư sản 


Hình thức cấu trúc nhà nước tư sản là cách thức tổ 
chức và thực thi quyền lực nhà nước theo dấu hiệu và các 
quan hệ lãnh thổ. Hình thức cấu trúc nhà nước phản ánh 
mối quan hệ quyền lực giữa các cơ quan nhà nước 
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trung ương (chính quyên trung ương) và các cơ quan địa 
phương. 


Hình thức cấu trúc của nhà nước có thể là liên minh 
(Hoa Kỳ trước 1787, Thuy 5ï 1848, Đức 1815 - 1867), hoặc 
liên bang (Hoa Kỳ, Mêhicô, CHLB Đức, Canaởa...), và phổ 
biến nhất là hình thức đơn nhất (Pháp, Italia, Thuy Điển, 
Phần Lan, Nhật...). 


Hình thức liên minh thể hiện sự liên kết của các 
quốc gia trong nhứng điều kiện lịch sử đặc biệt và không 
mang tính chất bền vứng, ổn định. Hình thức này hiện nay 
không tồn tại. 

Hình thức cấu ¿rác liên bang bao gồm nhiều nhà nước 
thành viên (bang, lanđơ). Các thành viên của liên bang tư 
sản không có đầy đủ dấu hiệu của nhà nước theo đúng 
nghĩa của khái niệm nhà nước. Thành viên của liên bang 
không có chủ quyền quốc gia riêng, không thể hoạt động 
với tính cách là chủ thể luật pháp quốc tế bền cạnh liên 
bang, mặc dù mỗi thành viên đều có hiến pháp riêng, hệ 
thống cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp riêng. Trong 
nhà nước liên bang, hiến pháp và luật của liên bang có giá 
trị pháp lý tối cao so với hiến pháp và luật của các bang, 
tồn tại một chế độ hai quốc tịch đối với mỗi công dân. 

Cấu trúc liên bang của các nhà nước tư sản được 
hình thành không phải hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện và 
quyền tự quyết dân tộc. Nhiều bang được sát nhập vào liên 
bang một cách cưỡng bức hoặc được mua và trở thành bang 
như bang Alaska của Hoa Kỳ. Về nguyên tắc, các bang 
không có quyền tách khỏi liên bang. 

Nhà nước đơn nhất là hình thức cấu trúc nhà. nước 
phổ biến nhất hiện nay. 

Nhà nước đơn nhất có một số đặc điểm sau : 
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+ Một hiến pháp và một hệ thống pháp luật thống 
nhất; 

+ Một hệ thống cơ quan nhà nước trung ương thống 
nhất; 

+ Một quốc hội thống nhất; 

+ Các cơ quan nhà nước ở các đơn vị hành chính - 
lãnh thổ được hình thành và hoạt động trên cơ sở các qui 
định của chính quyền trung ương. 

Nhà nước đơn nhất cũng có một số biến dạng. Việc 
xác định các biến dạng chủ yếu căn cứ vào mối quan hệ 
giữa chính quyền nhà nước trung ương và các chính quyền 
địa phương. l 

+ Biến dạng thứ nhất là nhà nước đơn nhất với sự 
phục tùng tuyệt đối của chính quyền địa phương với chính 
quyền nhà nước trung ương. Ở biến dạng này, các cơ quan 
chính quyên địa phương được hình thành không thông qua 
bầu cử. Các chức năng quản lý địa phương về hành chính, 
văn hoá, xã hội... đều do các viên chức được cử từ trung 
ương xuống đảm trách. Ở một số nước, chính quyền địa 
phương có thể được hình thành thông qua bầu cử (Nhật _ 
Bản, Cộng hoà Pháp) nhưng hoạt động của chính quyền địa 
phương được đặt dưới sự kiểm soát của các viên chức là 
đại diện của trung ương, do trung ương cử xuống. 

+ Biến dạng thứ hai của nhà nước đơn nhất là cấu 
trúc nhà nước đơn nhất bao hàm yếu tố tự trị (tự quản) 
của chính quyền địa phương. Các cơ quan chính quyền địa 
phương do nhân dân bầu ra. Chính quyền nhà nước trung 
ương kiểm soát hoạt động của chính quyền địa phương một 
cách gián tiếp (Tân Tậy Lan...). 


3 - Chế độ chính trị 
Chế độ chính trị trong nhà nước tư sản được hiểu là 
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tập hợp các phương pháp và thủ đoạn mà giai cấp tư sản 
sử dụng để thực hiện nền chuyên chính của mình. 

Một hình thức nhà nước tư sản (một chính thể hay 
một cấu trúc nhà nước) có thể trải qua các chế độ chính 
trị khác nhau trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Mặt 
khác, sự thay đổi chế độ chính trị cũng thường dẫn đến sự 
thay đổi hình thức nhà nước tư sản. 

Trong nhà nước tư sản sự xác lập chế độ chính trị 
này hay các chế độ chính trị khác phụ thuộc chủ yếu vào 
tương quan lực lượng giữa giai cấp thống trị và các giai 
cấp bị trị. Ngoài ra, việc xác lập chế độ chính trị còn chịu 
ảnh hưởng của các yếu tố khác như tình hình chính trị 
quốc tế, sự mẫu thuẫn và phân hoá giữa các thế lực cầm 
quyên... 

Chế độ chính trị của nhà nước tư sản có thể là dân 
chú hoặc phản dân chủ (quân phiệt, độc tài). Hai chế độ 
này là hai biểu hiện của hai phương pháp tương ứng mà 
giai cấp tư sản áp dụng để thực hiện quyền lực của mình. 
V.I. Lênin đã chỉ rõ: "Hai phương pháp đó khi thì thay thế 
cho nhau, khi thì kết hợp với nhau dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Phương pháp thứ nhất là phương pháp bạo lực, 
phương pháp từ chối mọi sự nhượng bộ đối với phong trào 
công nhân, phương pháp ủng hộ tất cả những thể chế cú 
và lỗi thời, phương pháp triệt để phủ nhận mọi cải cách. 
Phương pháp thứ hai là phương pháp của "chủ nghĩa tự do" 
tức là dùng những biện pháp theo hướng mở rộng các 
quyền chính trị, theo hướng thi hành những cuộc cải cách, 
những nhượng bộ..."CÐ, 


(1) V.IL Lânin. Toàn tập, Tập 20, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 
1980, tr.80. 
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Chế độ dân chủ tư sản được coi là chế độ chính trị 
tiến bộ nhất của nhà nước tư sản. Chế độ này thể hiện : 

+ Khả năng sử dụng các quyền tự do dân chủ. 

+ Sự thừa nhận về hình thức sự bình đẳng của công 
dân trước pháp luật. 

+ Sự tồn tại công khai của các đảng cầm quyền và 
các đảng đối lập cũng như các tổ chức quần chúng, xã hội. 

+ Sự tồn tại của hệ thống các cơ quan đại diện được 
bầu theo nguyên tác phổ thông đầu phiếu. 

+ Việc thực hiện nguyên tắc pháp chế tư sản. 

Chế độ dân chủ tư sản hiện đang tồn tại ở nhiều 
nước tư sản, kể cả ở chính thể cộng hoà và chính thể quân 
chủ lập hiến, trong nhà nước liên bang và nhà nước đơn 
nhất. Đương nhiên sự biểu hiện của chế độ này ở các nước 
khác nhau không hoàn toàn giống nhau. Sự biểu hiện này 
tùy thuộc vào các điều kiện phát triển kinh tế, chính trị 
và văn hóa - xã hội cũng như tương quan lực lượng giữa 
các giai cấp, tầng lớp trong đời sống xã hội tư sản. 

Chế độ phản dân chủ là sự biểu hiện của phương 
pháp bạo lực. Chế độ này có đặc điểm là sử dụng bạo lực 
và bằng mọi phương tiện khác để thực hiện quyền lực, xoá 
bỏ hoặc hạn chế tối đa các quyền tự do dân chú, cấm các 
tổ chức dân chú và tiến bộ hoạt động, chà đạp lên các thiết 
chế dân chủ tư sản vốn có. Chế độ phản dân chủ, độc tài, 
quân phiệt thường xuất hiện ở những nơi, nhứng giai đoạn 
phát. triển mà mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. 

Biến dạng cực đoan nhất của chế độ phản dân chủ 
là chế độ phát xít. Đặc điểm của chế độ phát xít, quân 
phiệt là không những xóa bỏ các thể chế dân chủ tư sản, 
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cấm các tổ chức, đẳng phái dân “hủ và các tổ chức chính 
trị đối lập hoạt động, áp dụng sự thống trị độc quyền, chính 
quyền của một đảng cực đoan, mà còn thực hiện chính sách 
khủng bố. Chế độ phát xít lấy chủ nghĩa $sô-vanh làm cơ sở 
tư tưởng để lừa bịp quần chúng và kích động lòng hận thù 
và sự căm ghét đối với dân tộc khác. 

Sự ra đời của chế độ phát xít diễn ra do nhiều nguyên 
nhân khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là do mâu thuẫn gay 
gắt trong xã hội tư sản, với sự tương quan lực lượng chính 
trị phức tạp, khi giai cấp tư sản không thể thực hiện sự 
thống trị bằng các phương pháp dân chủ và chuyển sang 
dùng phương pháp phi dân chủ, khủng bố, và lực lượng 
cách mạng không đủ sức giành chính quyền do thiếu thống 
nhất hành động và tính tổ chức chưa cao. 

Chủ nghĩa phát xít là sự chuyên chính của một bộ. 
phận phản động nhất của tư bản độc quyền với sự sử dụng 
công khai các phương pháp bạo lực và khủng bố. 

Quá trình chuyến từ chế độ dân chủ sang chế độ phát 
xít có thể rất nhanh, đột ngột do kết quả của đảo chính (ở 
Đức 1933, Italia 1922, Chilê 1974) và cũng có thể thông 
qua cải cách phản động. 

Ngày nay, chế độ phát xít không còn tồn tại với đây 
đủ các đặc trưng của nó ở các nước tư sản. Tuy nhiên, 
khuynh hướng phục hồi chủ nghĩa phát xít vẫn còn chi phối 
đời sống chính trị - xã hội của xã hội tư sản. Nhiều đẳng 
phát xít mới được tái lập.và hoạt động mạnh như đảng 
KKK ở Mỹ, đảng quốc xã mới ở Đức... đang tạo ra những 
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nguy cơ đe dọa chế độ dân chủ ở các nước đó. 


Chương VI 


SỰ RA ĐỜI, BẢN CHẤT VÀ QUY LUẬT 
PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


§I. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


1. Tính tất yếu lịch sử 

Đã nhiều thế kỷ nhân dân lao động tiến hành những 
cuộc đấu tranh giải phóng khỏi sự bóc lột, bạo lực và sự 
bần cùng hóa về vật chất và tỉnh thần và hy vọng tạo lập 
một xã hội với sự thống trị của lý trí nhân đạo và công 
bằng. 

Trong các truyền thuyết và trong nhiều công trình 
của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng đã chứa đựng 
các tư tưởng, ước mơ về một xã hội như vậy. Ngay từ năm 
1516, một trong những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội 
không tưởng Tomas Mor đã phác họa bức tranh về một 
chế độ nhà nước tốt lành trên hòn đảo Utopia (địa dư 
không tồn tại), nơi có sư thống trị của chế độ công hứu và 
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là nơi mà tất cả mọi người đều lao động tự giác trong các 
điều kiện của bình đẳng và dân chủ. Còn trong các tác 
phẩm không tưởng nổi tiếng “Thành phố mặt trời” (thế kỷ 
XVII) nhà triết học người Ý Tomazo Kampanhela đã phác 
họa một xã hội mà ở trong đó quyên lực nhà nước thuộc 
vê các nhà thông thái, những người cai trị xã hội một cách 
có lý trí, phù hợp với các qui luật của tự nhiên và lao động 
là điều kiện đảm bảo sự thịnh vượng cho mỗi con người. 

Nhưng về con đường tạo lập một xã hội mới, tốt đẹp 
hơn người ta không thể hình dung được một cách cụ thể 
và có căn cứ khoa học, mà hy vọng hoặc vào sự anh minh 
của vua chúa, vào chiến công của các vị anh hùng tráng 
sĩ, hoặc thậm chí họ tìm thấy phương tiện cải biến xã hội 
trong các biện pháp khủng bố. Những tư tưởng ấy rốt cuộc 
chỉ gieo rắc sự trông chờ thụ động hoặc xô đẩy một bộ 
phận nhân dân dấn thân vào những bành động phiêu lưu, 
hy sinh không cần thiết. . 

Chỉ đến khi các nhà kinh điển của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học trên cơ sở những phát hiện của mình về các 
qui luật phát triển khách quan của xã hội, tổng kết thực 
tiễn đấu tranh cách mạng đưa ra một học thuyết lý luận 
khoa học về một xã hội xã hội chủ nghĩa với lý tưởng dân 
chủ, nhân đạo và công bằng, về các con đường, các biện 
pháp tạo lập xã hội ấy, thì khát vọng giải phóng của các 
tầng lớp cần lao mới có khả năng trở thành hiện thực. 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
đã chứng minh rằng, cách mạng vô sản và sự ra đời của 
nhà nước vô sản là một tất yếu lịch sử. Tính tất yếu lịch 
sử này được qui định bởi toàn bộ quá trình phát triển đây 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản từ khi nó được xác lập 
cho tối những năm cuối thế ký XIX - đầu thế kỷ XX. 
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Chính chủ nghĩa đế quốc vào thời gian này đả thúc đẩy sự 
chín muồi cho sự bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên 
bão tố và những biến đối cách mạng. Nguyên nhân dẫn đến 
sự bùng nổ của cách mạng vô sản và kết quả của nó là sự 
ra đời của nhà nước vô sản chính là các tiền đề kinh tế, 
chính trị và xã hội phát sinh ngay trong lòng xã hội tư 
bản chủ nghĩa. 

+ Tiền đồ kinh tế 

Vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, phương thức 
sản xuất tư bản chú nghĩa đã tỏ ra bất lực trong việc giải 
.quyết các vấn đề kinh tế và cứu vãn nền kinh tế tư bản 
khỏi các hậu quả nặng nề của khủng hoảng kinh tế- xã hội. 
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa theo kiểu truyền thống 
đã không còn phù hợp với tính chất và trình độ phát triển 
của lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất 
và lực lượng sản xuất ngày càng trở nên gay gất, đòi hỏi 
phải có nhứng cải biến cách mạng để cải tạo, xóa bổ quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cũ, thiết lập một kiểu quan 
hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất. Đó là kiểu quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa dựa trên cơ sở chế độ công hứu về tư liệu sản xuất. 
Cuộc cách mạng nhằm cải biến các quan hệ sản xuất tư 
bản tất yếu dẫn đến sự thay thế kiểu nhà nước tư sản bằng 
kiểu nhà nước mới - nhà nước vô sản. 

+ Tiền đề xã hội 

Sự tích lũy tư bản và sự bóc lột dã man sức laơ động 
làm thuê đã làm bần cùng hóa đời sống của giai cấp vô 
sản. Mâu thuẫn giửa lao động làm thuê và tư bản ngày 
càng trở nên gay gắt. Sự bất công xã hội, cùng với các 
chính sách phản động, phản dân chủ của các thế lực cầm 
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quyên tư sản đã dẫn xã hội tư sản đến sự phân hóa,chia 
rẽ sâu sắc. Mặt khác, nền sản xuất tư bản đã tạo ra những 
điều kiện làm cho giai cấp vô sản ngày càng phát triển 
nhanh về số lượng và tính tổ chức kỷ luật, trở thành một : 
giai cấp tiến bộ nhất của xã hội, có sứ mệnh lịch sử lãnh 
đạo các tầng lớp nhân dân lao động tiến hành cuộc cách 
mạng để lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, thiết lập 
nên nhà nước của chính mình. 

+ Tiền đề Ht tưởng - chính trị 

_Giai cấp công nhân có chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử là vũ khí tư tưởng và lý luận 
sắc bén để nhận thức đúng đắn các qui luật vận động và 
phát triển của xã hội, là cơ sở lý luận để tổ chức, tiến hành 
cách mạng, xây dựng nhà nước của mình và xã hội mới. 

Trong quá trình đấu trang cách mạng của giai cấp 
vô sản, các đảng cộng sản và công nhân đã được thành lập 
và trở thành đội tiên phong của giai cấp, lãnh đạo các 
phong trào cách mạng của quần chúng và trở thành nhân 
tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc cách 
mạng vô sản. 

Ngoài những tiền đề trên, những yếu tố dân tộc và 
thời đại cũng tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng 
của giai cấp vô sản. | 

Dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau cùng với 
mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp vô sản cũng như các tầng 
lớp lao động với các giai cấp bóc lột, cách mạng vô sản 
cũng có thể xảy ra ở nhứng nước có chế độ tư bản chủ 
nghĩa chưa phát triển cao hoặc trong các dân tộc thuộc 
địa. 
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2. Cách mạng vô sản và sự ra đời của nhà nước vô 
sản (nhà nước xã hội chủ nghĩa) 


Theo C.Mác, các cuộc cách mạng xã hội luôn đóng 
vai trò đầu tầu của lịch sử. Động lực mạnh mẽ cúa sự phát 
triển lịch sử trong các điều kiện của những năm đầu thế 
kỷ XX chính là cuộc cách mạng vô sản. Các cuộc cách 
mạng vô sản do đông đảo quần chúng lao động dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân và đội tiên phong cách mạng 
là các đảng mác xít - lêninít tiến hành đã tạo ra những 
bước ngoặc vĩ đại trong sự phát triển của lịch sử. 

Những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ ra 
rằng, vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề 
chính quyền. Mục đích của cách mạng vô sản cũng là nhằm 
lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. Nhưng các giai cấp 
bóc lột không bao giờ tự rời bỏ chính quyền của mình mà 
luôn tìm mọi cách để duy trì sức mạnh quyên lực ấy. Vì 
vậy, giai cấp vô sản dưới sự lánh đạo của đảng tiên phong 
phải dùng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền tư sản. 
Chỉ khi nào bạo lực cách mạng của giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động mạnh hơn bạo lực của giai cấp bóc lột thì 
mới có thể giành được chính quyền từ tay chúng. 

Bạo lực cách mạng có thế là khởi nghĩa vũ trang kết 
hợp với đấu tranh chính trị. 

Cách mạng vô sản khác hẳn với các cuộc cách mạng 
khác của các giai cấp bóc lột về bản chất và mục đích cách 
mạng. Các cuộc cách mạng của các giai cấp bóc lột trước 
đây chủ yếu đều nhằm mục đích xây dựng một chế độ áp 
bức bóc lột ngày càng hoàn thiện, tỉnh vi hơn. Do vậy, kết 
quả của các cuộc cách mạng đó chỉ là sự thay đổi chính 
quyên từ tay giai cấp bóc lột này sang tay giai cấp bóc lột 


119 


khác và về thực chất,bản chất của bộ máy bạo lực đó cơ 
bản không thay đổi C.Mác đã chỉ ra rằng : Tất cả các cuộc 
chính biến đáng lẽ đập tan bộ máy đó thì lại chỉ làm cho 
nó thêm hoàn bị mà thôi. 

Mục tiêu của cách mạng vô sản không chỉ là lật đổ 
sự thống trị của các giai cấp bóc lột giành lấy chính quyền 
nhà nước về tay mình mà còn là xây dựng một kiểu nhà 
nước hoàn toàn mới. Vì vậy, giai cấp vô sản, sau khi giành 
được chính quyền không thể sử dụng bộ máy nhà nước cũ 
mà phải kiên quyết đập tan triệt để bộ máy bạo lực đó. 

Cần thiết phải tiến hành thủ tiêu ngay bộ máy quân 
sự quan liêu, bao gồm nhứng công cụ bạo lực của nhà nước 
cũ như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù, trại giam, và 
toàn bộ hệ thống bộ máy nhà nước từ trung ương xuống 
địa phương. Bên cạnh đó cần áp dụng các biện pháp ngắn 
chặn, cấm đoán sự hoạt động của các tổ chức chính trị 
phản động khác mà trước đây là chỗ dựa và là công cụ 
thực hiện sự chuyên chính của các giai cấp bóc lột. 

Tuy nhiên, trong tiến trình cách mạng cân chú ý 
phân biệt bộ máy hành chính quan liêu với những tổ chức 
và các cơ sở khác, vốn rất cần thiết cho đời sống kinh tế 
và văn hóa xã hội như các cơ quan thống kê, bưu điện, nhà 
băng... Giai cấp vô sản cần thiết phải giữ các cơ sở, tố chức 
này để cải tạo, tổ chức lại cho phù hợp với mục tiêu xây 
dựng một chế độ kinh tế - xã hội mới. 

Song song với nhiệm vụ đập tan bộ máy quan liêu và 
bạo lực của chế độ cũ, giai cấp vô sản còn phải khẩn trương 
xây dựng bộ máy nhà nước mới của mình - bộ máy nhà 
nước xã hội chú nghĩa. 
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Giữa cách mạng vô sản và nhà nước vô sân có mối 
liên hệ mật thiết và hữu cơ. Nhà nước vô sản không thể 
xuất hiện ngoài con đường tiến hành cuộc cách mạng, nó 
là sản phẩm tất yếu của cách mạng vô sản. Ngược lại, cách 
mạng vô sản không thể nào thực hiện được các mục tiêu 
của mình nếu không xây dựng được một nhà nước kiểu 
mới- nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các cải biến cách mạng 
trong kinh tế, văn hóa và xã hội chỉ có thể được thực hiện 
bởi nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Cho đến nay lịch sử đã biết đến sự ra đời của một 
số loại hình tổ chức nhà nước vô sản. 

- Đó là công xã Pari “một cơ thể hành động, vừa 
hành chính, vừa lập pháp”Đ dù chỉ tồn tại trong 72 ngày 
nhưng đã để lại nhiều bài học quí báu cho giai cấp vô sản 
ở các nước về cách mạng và về việc xây dựng một chính 
quyên của những giai cấp cần lao. C.Mác đã nêu bật bản 
chất của công xã Pari là tổ chức nhà nước đầu tiên đại 
biếu và bảo vệ quyền lợi của nhứng người lao động, một 
công cụ của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống 
giai cấp tư sản, tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới. 

- Cách mạng tháng Mười Nga - một trong những cuộc 
cách mạng vĩ đại trên thế giới đã phá bỏ nhà nước của các 
tập đoàn tư sản - địa chủ, thành lập ra nhà nước vô sản 
đầu tiên trên thế giới - Nhà nước Xô viết. Theo V.I. Lênin, 
lần đầu tiên trong lịch sử loài người bằng các Xô viết quyền 
lực chính trị mà bao đời nay thuộc về thiếu số giai cấp 
thống trị đã chuyển sang tay đại đa số - đó là nhân dân 


(1) Ơ.Mác - Ph.Ăngghen - Tuyến tập, Tập IV, NXE đự 
thật. Hà nội, 1988, rr.92. 


lao động đông đảo đứng đầu là giai cấp công nhân. Nhà 
nước Xô viết - là sản phẩm của cuộc cách mạng vô sản vĩ 
đại, nó đại diện cho lợi ích và ý chí của các tầng lớp lao 
động cân lao. 

- Lịch sử thế giới còn biết đến một hình thức ra đời 
khác của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là các nhà nước 
xã hội chủ nghĩa ra đời do kết quả của cuộc đấu tranh giải 
phóng và của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 
sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ở châu Âu (Anbani, 
Balan, Bungari, Cộng hòa dân chủ Đức, Hunggari, Rumani, 
Tiệp Khắc..) và ở châu Á (Việt Nam, Triều Tiên, Trung 
Quốc...). Các nhà nước trên ở giai đoạn đầu thực hiện chế 
độ dân chủ nhân dân, sau đó tiến lên làm các nhiệm vụ 
của chuyên chính vô sản. 

Ở Việt Nam, tháng tám năm 1945, nắm vững thời cơ 
khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng ta do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã phát động nhân dân ta vùng 
dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông nam châu Á. Ngay từ khi mới ra đời, nhà nước 
cộng hòa non trẻ đã phải tiến hành cuộc kháng chiến chín 
năm chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi chiến thắng 
thực dân Pháp, năm 1954 miền Bắc được giải phóng, miền 
Nam vẫn tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và 
chính quyền bù nhìn tay sai của Mỹ. Trong các điều kiện 
ấy, chính quyên dân chủ nhân dân ở nước ta đã làm nhiệm 
vụ lịch sử của chuyên chính vô sản. 

Tháng 4-1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, Việt 
Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn 
cả nước đi lên chú nghĩa xã hội. Ngày nay, trước những 
thử thách lớn lao của thời đại, với đường lối đổi mới do Đại 
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hội VI, VII của Đảng đề ra và được cụ thể bằng Hiến pháp 
năm 1992, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang 
từng bước đổi mới để phù hợp với tình hình mới, đưa đất 
nước ta vượt qua cuộc khủng hoảng, vững chắc đi tới mục 
tiêu “dân giàu nước mạnh - xã hội văn minh”. 


§2. BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


Về lý luận, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước 
kiểu mới có bản chất khác với các kiểu nhà nước bóc lột. 
Bản chất đó do cơ sở kinh tế - xã hội và các đặc điểm của 
việc tổ chức thực hiện quyền lực chínb trị trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa qui định. 

Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin 
thì nhà nước vô sản là nhà nước của đại đa số cư dân trong 
xã hội gồm giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Sứ 
mạng lịch sử của nhà nước này là thực hiện chuyên chính 
vô sản. Do vậy, nhà nước thực thi quyền lực vì quyền lợi 
và lợi ích trước hết của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Nhà nước vô sản thực hiện dân chủ với số đông- 
với đại đa số nhân dân lao động và thực hiện chuyên chính 
với thiểu số bóc lột bị lật đố, là nhà nước “nửa nhà nước” 
vì không chỉ là bộ máy cưỡng chế, mà còn là một tổ chức 
quản lý kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, vấn đề về bản chất của nhà nước nói 
chung không chỉ là vấn đề có tính chất ý thức hệ chính 
trị, mà còn là vấn đề thực tiến đầy phức tạp. Do vậy, bản 
chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa được xác định không 
chỉ bởi các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội đã được 
các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin nêu lên, mà 
còn bởi các mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa cụ thể với 
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các đặc điểm lịch sứ riêng vẻ dân tộc, truyền thống, văn 
hóa, trình độ phát triển kinh tế, xã hội và các đặc điểm 
của thời đại được tiếp nhận đối với mỗi quốc gia cụ thể. 
Chủ nghĩa xã hội tuyệt nhiên không phải là một hệ thống 
các giáo điều, bất di bất dịch. Đó là một hệ thống các quan 
điểm khoa học luôn đòi hỏi phải được nhìn nhận một cách 
sáng tạo, năng động và luôn cần được đổi mới. Chính sự 
năng động và sáng tạo ấy cho phép các dân tộc tự xác định 
cho mình mô hình cụ thể của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với tất cả các đặc điểm của dân tộc mình và các 
yêu câu của thời đại. Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam chính là một trong những mô hình cụ thể đang được 
tìm tòi và sáng tạo ấy.' Bản chất của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam là sự biểu hiện cụ thể của bản chất nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc làm sáng tỏ những 
đặc điểm thuộc bản chất của nhà nước Việt Nam hiện nay 
là vấn đề có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận và thực 
tiễn. 

Bản chất bao trùm nhất, chi phối mọi lnh vực của 
đời sống nhà nước Việt Nam hiện nay từ tổ chức đến hoạt 
động thực tiễn là ¿ứch nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiến 
pháp Việt Nam năm 1992 qui định: “Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân 
0à 0ì dân. Tiết củ quyền lực nhà nước thuộc uề nhân dân 
mà nền tảng là liên mình giai cấp công nhân uới giai cấp 
nông dân uà tầng lớp trí thức” 

Bản chất nhà nước của dân, do dân và vì.dân được 
cụ thể bằng những đặc trưng sau: 


1. Nhân dân là chủ thể tối cao của 2ũpjEñ lực 
nhà nước 

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành 
các đấu tranh cách mạng, trải qua bao hy sinh gian khể 


124 


đánh đuổi xâm lược, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 - tự mình lập nên nhà nước của mình. Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay là nhà nước 
do nhân dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí 
thức tự tổ chức thành, tự mình định đoạt quyền lực nhà 
nước. Quyền lực nhà nước ở Việt Nam không thuộc về một 
cá nhân nào, một nhóm người nào mà thuộc về toàn thể 
nhân dân. 


Nhân dân với tính cách là chủ thể tối cao của quyền 
lực nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Hình thức cơ bản nhất là nhân dân thông 
qua bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyên lực của mình. 
Điều 6 Hiến pháp 1992 qui định: “Nhân dân sử dụng quyền 
lực nhà nước thông qua Quốc hội uà Hội đồng nhêữn dân 
các cấp là những cơ quan đại diện cho ý chí uàù nguyện 
Uoọng của nhân dên, do nhân dân bầu ra uà chịu trách 
nhiệm trước nhân dôn...”. Ngoài ra, nhân dân còn thực 
hiện quyền lực nhà nước của mình thông qua các hình thức 
kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
hoặc trực tiếp trình bày các yêu cầu, kiến nghị của mình 
đối với các cơ quan nhà nước... 

2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh 
thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung của khối đại 
đoàn kết các dân tộc anh em. 

Tính dân tộc của nhà nước Việt Nam là vấn đề có 
tính lịch sử. truyền thống lâu dài, chính là nguồn gốc sức 
mạnh của phà nước. Ngày nay, đặc tính dân tộc ấy lại được 
tăng cường và nâng cao nhờ khả năng kết hợp thống nhất 
giữa tính giai cấp, tính nhên dôn, tính dân tộc uầà tính 
thời đại. Điều 5 Hiến pháp năm 1992 khẳng định: "Nhà 
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước 
thống nhất tua các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước 
Việt Nam. 

Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ giữa cóc dân tộc, nghiêm cấm mọi hành U¡ hỳ 
thị, chia rẽ dân tộc. 

Cóc dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ uiết, giữ 
gìn bản sắc đân tộc uà phút huy những phong tục, tập quán, 
truyền thống uà uăn hóa tốt đẹp của mình..." 

3.. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ cổở nguyên 
tác bình đẳng trong các mối quan hệ giữa nhà nước 
và công dân. 

Trước đây, trong điều kiện của một nhà nước cực 
quyền, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân là mối quan 
hệ lệ thuộc. Nhà nước với tính cách là bộ máy quan liêu 
đã áp bức, đè nén người dân. Người dân bị lệ thuộc vào 
nhà nước, các quyền tự do dân chủ bị hạn chế. Quyền thì 
ít nghĩa vụ lại nhiều. Trước nhà nước, người dân chỉ thấy 
có nghĩa vụ và bổn phận mà không được quyền đòi hỏi. 

Ngày nay, khi quyền lực thuộc về nhân dân, mối quan 
hệ giữa bộ máy nhà nước và công dân đã thay đổi. Công 
dân có đây đú các quyền tự do, dân chủ trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời công dân cũng tự 
giác thực hiện mọi nghĩa vụ trước nhà nước. Về phần mình, 
"nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng tôn trọng các quyền tự 
do dân chủ của công dân, ghi nhận đảm bảo cho các quyền 
đó được thực hiện đây đủ. 

Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân được xác lập 
trên cơ sở tôn trọng lợi ích giữa các bên. Luật pháp khôn: 


chỉ qui định địa vị pháp lý của công dân mà còn buộc các 
cơ quan nhà nước phải tôn trọng và đưa ra các đảm bảo 
thực tế cho các quyền ấy, tránh mọi nguy cơ bị xâm hại 
từ phía các cơ quan nhà nước, các nhà chức trách. 

4. Tính chất dân chủ rộng rãi của Nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là 
trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội không chỉ là 
nhu cầu bức thiết của thời đại, mà còn là một đòi hỏi có 
tính nguyên tắc, nảy sinh từ bản chất dân chủ của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều 
kiện hiện nay. \ 

Chế độ kinh tế được Hiến pháp năm 1992 qui định 
là một sự khẳng định pháp lý không chỉ đối với công cuộc 

_cải cách kinh tế hiện nay mà còn là sự biểu hiện cụ thể 
tính chất dân chủ của nhà nước ‡a trong lĩnh vực kinh tế. 
“Nhà nước phát triển nền hình tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo cơ chế thị trường cô sự quản lý của nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ cấu hinh tế nhiều 
thành phần uới các hình thức tổ chúc sản xuất, kinh doanh 
đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, 
sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dên uà sở hứu tập 
thể là nền tảng..” (Điều 15 Hiến pháp năm 1992). Thật 
ra, nên kinh tế thị trường và nhiều thành phần không phải 
là mục đích tự thân của chủ nghĩa xã hội. Đó chỉ là phương 
tiện để chủ nghĩa xã hội đạt được các mục tiêu của mình. 
Do vậy, kinh tế thị trường và nhiều thành phần không. 
những không mâu thuân với bản chất xã hội chủ nghĩa của 
nhà nước, mà còn rất cần thiết để nhà nước và xã hội đạt 
được mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh” mà 
Đảng ta đã đề ra. 
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",,.Mục đích chính sách binh tế của nhờ nước là làm 
cho dân giầu nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhụ 
cầu uột chất uà tỉnh thần của nhân dân trên cơ sở giải 
phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm nồng của 
các thành phần hinh tế : kinh tế quốc doanh, hinh tế tập 
thể, kinh tế cú thể, khinh tế tư bản tự nhân 0ò kính tế tư 
bản nhà nước dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ 
sở uột chốt kỹ thuột, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, hỹ 
thuật uù giao lưu uới thị trường thế giới" (Điều 16 Hiến 
pháp năm 1992). 

5. Nền kinh tế thị trường trong các điều kiện của 
chủ nghĩa xã hội không thể không làm nảy sinh nhiều vấn 
đề xã hội, đòi hỏi sự quan tâm giải quyết của nhà 
nước và của toàn xã hội. Đó là các vấn đề hết sức bức 
xúc như công ăn, việc làm, thất nghiệp, người về hưu, người 
mất sức lao động, người già cô đơn, trẻ em mồ côi... 

__ Vì vậy nhà nước xã hội chủ nghĩa một mặt, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi về chính trị, pháp lý, kinh tế để đảm 
bảo sự tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế quốc dân, mặt 
khác, quan tâm mạnh mẽ đến việc giải quyết các vấn đề 
xã hội. Định hướng vào các vấn đề xã hội là một trong 
những phương hướng hoạt động cơ bản của nhà nước trong 
rền kinh tế thị trường. Chính trên lĩnh.vực này bản chế 
nhân đạo của nhà nước được thể hiện rõ nét nhất. Giải 
quyết những vấn đề xã hội, quan tâm phát triển văn hóa, 
giáo dục, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong các điều kiện 
của cơ chế kinh tế mới, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam xuất phát từ sự tôn trọng các giá trị của 
con người, từ mục tiêu xây dựng một xã hội nhân bản, một 
xã hội mà trong đó các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái và 
nhân quyền có một nội dung, ý nghĩa thật sự. 
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6. Để xây dựng một xã hội như vậy, nhà nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không thể không áp dụng 
các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ nhằm chống lại mọi 
âm mưu, ý đồ gây mất ổn định chính trị của đất nước, 
những hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến nền an 
ninh quốc gia, đến các quyền và lợi ích của công dân. Sức 
mạnh bạo lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa không 
nhằm bảo bệ sự thống trị chính trị của một cá nhân 
nào, một nhóm người nào, mà nhằm bảo vệ quyền 
lực của chính nhân dân, bảo vệ chế độ chính trị, chế 
độ kinh tế đã được qui định. trong Hiến pháp năm 
1992. Trong các điều kiện của chủ nghĩa xã hội, bạo lực 
không còn là bản chất tự thân của nhà nước, không còn là 
mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, nhưng điều đó không 
có nghĩa là nhà nước từ bỏ các phương tiện bạo lực. Các 
phương tiện bạo lực vẫn luôn luôn cần thiết cho sự ổn định 
và phát triển của xã hội, cho an ninh của xã hội và cho 
mỗi cá nhân công dân. Chỉ có điều, các phương tiện bạo 
lực này cân được pháp luật qui định một cách chặt chẽ để 
loại bỏ mọi khả năng sử dụng tùy tiện. 

7. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam không chỉ được phản ảnh trong các chính sách, 
đường lối đối nội, mà còn thể hiện trong chính sách đối 
ngoại. Chính sách và hoạt động đối ngoại của nhà nước ta 
thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân ta, thể hiện 
mong muốn hợp tác trên tỉnh thần hòa bình, hứu nghị, 
cùng có lợi với tất cả các quốc gia. Phương châm “Việt 
Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” thể 
hiện một đường lối ngoại giao cởi mở của nhà nước ta. Điều 
14 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nơm thực hiện chính sách hòa bình 
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hứữu nghị, nở rộng giao lưu uà hợp tác uới tốt cd cóc nước 
trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị uà xã hội 
khác nhau, trên cơ sở tôn trong độc lập, chủ quyền uà toàn 
Uen lãnh thổ của nhau, không can thiệp uùo công uiệc nội 
bộ của nhau, bình đẳng 0à các bên cùng có lợi, tăng cường 
đoàn kết hữu nghị oà quan hệ hợp tác uới các nước xã hội 
chủ nghĩa uù các nước láng giồềng, tích cực ủng hộ 0ò góp 
phần uào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới uì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dên chủ uù tiến bộ xã hội”. 

Những đặc điểm có tính bản chất nêu trên của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều 
kiện hiện tại đã được thể hiện cụ thể trong các nhiệm vụ, 
chức năng của nhà nước và được pháp luật chế định một 
cách chặt chẽ, đồng thời được phản ánh trong tổ chức và 
hoạt động thực tiễn của nhà nước ta. Đương nhiên, để có 
thế đáp ứng đây đủ các nhu câu, đòi hỏi thuộc về bản chất 
của nhà nước "của dân, do dân và vì dân”, Nhà nước Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam còn cần phải được đổi mới nhiều 
mặt, cải tổ sâu sắc từ cơ cấu tổ chức, đến hình thức và 
phương pháp hoạt động phù hợp với các qui định của luật 
pháp để từng bước xây dựng và phát triển thành nhà nước 
pháp quyền - một loại hình nhà nước nhân đạo uề bản chốt, 
dân chủ uề nội dung trong tổ chức và hoạt động thực tiễn 
của mình. 


§3. QUI LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA - VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỀN 

Nhà nước là một hiện tượng lịch sứ, vì vậy nó luôn 
luôn thay đổi, phát triển. Là hiện tượng thuộc kiến trúc 
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thượng tầng của xã hội, vì vậy, nó phải thay đổi phù hợp 
với sự phát triển của cơ sở kinh tế và phù hợp với các bộ 
phận khác của kiến trúc thượng tâng như chính trị, đạo 
đức, pháp luật, truyền thống, tập quán, văn hóa... 

Sự phát triển kinh tế thế giới hiện đại theo cơ chế 
thị trường, nhu cầu xây dựng một xã hội dân chủ, nhân 
đạo, công bằng, bác ái... ngày càng mạnh mẽ đặt ra đòi hỏi 
bức thiết phải đổi mới toàn diện ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, trước hết là đổi mới về kinh tế. Trong xu hướng tất 
yếu khách quan đó của thời đại, những nhà nước xã hội 
chủ nghĩa nào không kịp thời đổi mới tất yếu sẽ sụp đổ 
(như các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô trước 
đây) hoặc sẽ suy yếu. 

Do đó, công cuộc đổi mới toàn diện ở đất nước ta là 
vấn đề có tính quy luật, mà cơ sở của cả quá trình đó là 
đổi mới nên kinh tế theo cơ chế thị trường nhưng bảo đảm 
sự điêu tiết có hiệu quả của nhà nước. Phù hợp với cơ sở 
kinh tế và để thực hiện được mục tiêu xây dựng một xã 
hội công dân với lý tưởng dân chủ, nhân đạo và công bằng, 
nhà nước ta phải là một nhà nước pháp quyền. 

Trên cơ sở nhứng nghiên cứu khác nhau, có thể chỉ 
ra những đặc điểm cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền 
như sau : 

- Là nhà nước có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
trong đó các đạo luật có vai trò tối thượng, mọi cơ quan 
nhà nước, tổ chức xã hội, người có chức vụ và công dân 
đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật và bình đẳng 
trước pháp luật. 

- Là nhà nước trong đó không chỉ có công dân có 
trách nhiệm đối với nhà nước, mà nhà nước phải có trách 


151 


nhiệm đối với công dân; khái niệm trách nhiệm ớ đây được 
dùng theo ca nghĩa rộng và nghĩa hẹp, nghĩa là quan hệ 
giữa công dân và nhà nước là quan hệ bình đắng về quyền 
và nghĩa vụ. 

- Là nhà nước trong đó các quyền dân chủ tự do và 
lợi ích chính đáng của con người được pháp luật bảo đảm 
và bảo vệ toàn vẹn; mọi hành vi lộng quyền của bất kỳ cơ 
quan nhà nước và người có chức vụ nào, cũng như mọi 
hành vi phạm pháp khác xâm phạm quyền tự do, lợi ích 
chính đáng của công dân đều bị nghiêm trị. 

- Là nhà nước trong đó ba quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp được phân định rõ ràng và hợp lý cho ba hệ 
thống cơ quan tương ứng trong mối quan hệ cân bằng, đối 
trọng, chế ước lẫn nhau tạo thành cơ chế đồng bộ bảo đảm 
sự thống nhất của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền 
lực nhân dân. 

Nói khái quát nhất, nhà nước pháp quyền là nhà nước 
mà trong đó mọi chủ thế (kế cả nhà nước) đều tuân thủ 
nghiêm chỉnh, chịu phục tùng pháp luật - một pháp luật 
có tính pháp lý cao, phù hợp với lý trí, thể hiện đây đủ 
những giá trị cao cả nhất của xã hội, của con người. 

Như vậy, xây dựng nhà nước pháp quyền là xây dựng 
một nhà nước với lý tưởng dân chủ, nhân đạo và công bằng 
nhất, là nhà nước mà nhân dân nói chung cũng như mỗi 
công dân nói riêng không chỉ là khách thể của quyền lực, 
mà còn là chủ thể, hơn nứa, là chủ thể tối cao. Đó là nơi 
mà lời tuyên ngôn “mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân” 
trở thành hiện thực sinh động của đời sống chính trị, là 
nơi nhà nước, pháp luật thực sự bắt nguồn từ nhân dân, 
của nhân dân và phục vụ cho dân; là chế độ nhà nước mà 
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công dân là trung tâm. Mặt khác, đó cũng là chế độ nhà 
nước được tổ chức văn minh và trật tự, có cơ chế an toàn 
và hiệu quả ngăn chặn mọi sự lạm quyền, vi phạm quyền 
công dân. Đó là nơi mà mọi mặt tổ chức và hoạt động của 
nhà nước đều đặt trên cơ sở pháp luật, chịu “sự quản lý 
thống nhất” của pháp luật, là một cơ thể phức tạp nhưng 
vận động một cách hài hòa, đồng bộ bảo đảm sự thống nhất 
cao độ trong tổ chức quản lý xã hội. 
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Chương VĨI 


CÁC CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THỨC CÚA 
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


§1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỨC NĂNG CỦA 
NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Vấn đề về bản chất của nhà nước sẽ chỉ là lý luận 
thuần tuý, nếu như nó không được "vật chất hoá" trong 
hoạt động thực tiễn của nhà nước, tức là trong việc thực 
hiện các chức năng của nhà nước. 

Cuộc sống xã hội bao gồm rất nhiều lĩnh vực vận 
động. Các lĩnh vực ấy đều cần có sự tác động của nhà nước- 
sự tác động được thực hiện dưới những hình thức và những 
mức độ khác nhau. Mỗi lĩnh vực ấy có những quy luật vận 
động đặc thù, do vậy đòi hỏi ở nhà nước một sự tác động 
cũng đặc thù, phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực. Sự 
hình thành các lĩnh vực khác nhau với những đặc trưng 
khác nhau của xã hội xã hội chủ nghĩa đã quy định các 
phương hướng hoạt động khác nhau của nhà nước, mà mỗi 
phương hướng hoạt động đều nhằm vào việc thực hiện các 
mục tiêu và nhiệm vụ đang được đặt ra bởi sự phát triển 
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khách quan của đời sống trong từng lĩnh vực cụ thể. Đó 
có thể là lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, có 
thể là lĩnh vực thuộc đời sống xã hội trong nước hoặc thuộc 
các quan hệ với các quốc gia bên ngoài. Các phương hướng 
hoạt động cơ bản của nhà nước trong khoa học pháp lý 
được gọi là các chức năng của nhà nước. 


Vậy chức năng của nhà nước xõ hội chủ nghĩa là 
những phương hướng hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm uụ cúa nhà nước trong các 
giai đoạn phát triển cụ thể. 

Thực chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là hoạt động thực hiện quyền lực của nhân dân trong các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Bởi vậy, việc thực hiện chức 
năng của nhà nước bao giờ cũng là hoạt động quyền lực. 
Do đó, nhà nước cần có một trách nhiệm hết sức cao trong 
việc xác định hình thức, các phương pháp và các mức độ 
cần thiết vừa đủ để thực hiện các chức năng sao cho quyền 
lực không bị hà lạm, dân chủ không bị xâm hại, ký luật, 
kỷ cương của nhà nước và xã hội được đảm bảo. 

Chức năng nhà nước không phải là những phạm trù 
có nội dung bất biến. Ngược lại, nó rất năng động, và luôn 
được xác định phù hợp với sự biến đổi năng động của xã 
hội. Có nghĩa là, chức năng nhà nước cũng phát triển và 
biến đổi theo từng giai đoạn phát triển nhất định của xã 
hội. Trong quá trình ấy, một số chức năng có thể mất đi, 
thay thế chúng là những chức năng mới ra đời do đòi hỏi 
của tình hình mới, và bản thân nội dung của từng chức 
năng cũng có thế thay đổi tuỳ thuộc vào sự thay đổi của 
thực tiễn đời sống xã hội. Chính nhờ vậy mà hoạt động 
thực tiễn của nhà nước cũng thích ứng kịp thời với sự phát 
triển của xã hội, đủ khả năng đáp ứng có hiệu quả các đòi 
hỏi của tình hình mới. 
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Mặc dù mỗi chức năng của nhà nước đều có đối tượng 
tác động riêng, nhưng các chức năng có mối liên hệ qua' 
lại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau. Tất cả các. 
chức năng của nhà nước hợp thành một hệ thống thống 
nhất thể hiện sự nhất quán và đồng bộ trong hoạt động 
của nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- 
xã hội... Để thực hiện có hiệu quả các chức năng đó, một 
hệ thống các cơ quan nhà nước tương ứng được thành lập. 
Do mối quan hệ mật thiết giữa các chức năng của nhà 
nước, nên các cơ quan nhà nước trong khi thực hiện các 
chức năng đó cũng có quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau 
hợp thành hệ thống các cơ quan thống nhất và đồng bộ. 

Ở đây cũng cần phân biệt khái niệm chức năng của 
nhà nước với nhiệm vụ của nhà nước, chức năng của nhà 
nước nói chung với chức năng của từng cơ quan nhà nước 
(điều này đã được đề cập đến trong Chương III của giáo 
trình này). 

Hoạt động của nhà nước rất đa dạng, phong phú, bao 
gồm nhiều mặt. Do vậy, một nhà nước có rất nhiều chức 
năng. Việc phân loại các chức năng của nhà nước lâu nay 
được các nhà luật học thực hiện một cách khác nhau. Có 
tác giả phân loại các chức năng của nhà nước thành các 
chức năng đối nội các chức năng đối ngoại (đây là cách 
phân loại ta thường hay gặp). Có tác giả lại phân loại chức 
năng theo tiêu chuẩn phân quyền: lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Một số tác giả khác lại chia các chức năng nhà 
nước thành chức năng cơ bản, chủ yếu và không cơ bản. 
Thật ra việc phân loại các chức năng nhà nước đều mang 
tính tương đối, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu được 
tiện lợi. 
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§2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

A. Các chức năng đối nội 

1- Chức năng hinh tế : 

Trong điều kiện của nền kinh tế tập trung - bao cấp, 
nhà nước đã tự biến mình thành một tổ chức siêu kinh tế, 
trực tiếp quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế từ sản xuất 
đến phân phối lưu thông. Với một nền kinh tế tập trung 
ấy, nhà nước vừa đóng vai trò của người quản lý, người sản 
xuất, người tiêu thụ sản phẩm và người phân phối sản 
phẩm. 

_ Ngày nay, trong các điều kiện của một cơ chế kinh 
tế mới - nền kinh tế thị trường và nhiều thành phần, vai 
trò và chức năng kinh tế của nhà nước đã căn bản thay 
đổi. Nền kinh tế thị trường và nhiều thành phần không 
những không làm yếu đi vai trò kinh tế của nhà nước ta, 
mà ngược lại nó đã và đang đặt ra trước nhà nước những 
nhiệm vụ và trách nhiệm hết sức nặng nề đối với sự phát 
triển của nền kinh tế quốc dân. Trước nhu cầu của cơ chế 
kinh tế mới, chức năng kinh tế của nhà nước ta nhằm vào 
sự giải quyết các nhiệm vụ quan trọng sau đây : 

+ Tạo lập, đảm bảo sự ổn định và bầu không khí xã 
hội lành mạnh để giải phóng tất cả các tiềm năng phát 
triển kinh tế của đất nước, khắc phục các hậu quả do cuộc 
khủng hoảng của cơ chế kinh tế cũ và kiên quyết chuyển 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân sang cơ chế kinh tế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước. 

+ Xây dựng và đảm bảo các điều kiện chính trị, xã 
hội, pháp luật, tổ chức cần thiết cho sự bình đẳng và khả 
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năng phát triển có hiệu quả của tất cả các thành phần kinh 
tế trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Củng cố, phát triển các hình thức sở hứu với 
phương châm bảo đảm vai trò chủ đạo của sở hứu quốc 
doanh và tập thể, trên cơ sở đó tạo điều kiện phát triển 
lực lượng sản xuất, áp dụng các tiến bộ của khoa học và 
công nghệ vào sản xuất. 

+ Tạo lập các tiền đề cần thiết và đảm bảo các điều 
kiện thuận lợi để các đơn vị kinh tế thuộc tất cả các thành 
phần vươn tới các thị trường ngoài nước và tham gia tích 
cực có hiệu quả vào sự hợp tác kinh tế quốc tế. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ quan trọng đối với 
các nhu cầu phát triển của nền kinh tế, nhà nước ta đã và 
đang từng bước đổi mới hoạt động của mình trên lĩnh vực 
lãnh đạo và điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô. 

Sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đảm bảo cho các 
đơn vị kinh tế một khả năng độc lập tự giải quyết các vấn 
đề thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm 
về lỗ, lãi trước cơ chế thị trường và theo luật pháp. Mặt 
khác, nó đảm bảo cho nhà nước khả năng kiểm tra, giám 
sát đối với toàn bộ quá trình phát triển của kinh tế, chú 
động đưa ra kịp thời các giải pháp cụ thể và cần thiết trong 
các biến động của đời sống kinh tế. 

Nội dung cơ bản của chức năng kinh tế của nhà nước 
có thể khái quát ở những vấn đề sau. 

+ Xây dựng và thông qua các chương trình phát 
triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn, trên cơ sở đó định 
hướng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân phát triển trong 
các điều kiện thị trường. 
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+ Xây dựng, thông qua, tổ chức thực hiện một chính 
sách tài chính, tiền tệ hợp lý, đảm bảo giá trị của đồng 
tiền quốc gia, góp phần ổn định thị trường vốn. 

+ Xây dựng và thực hiện một chính sách đầu tư hợp 
lý, xác định các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư. Nhà nước 
áp dụng các biện pháp cần thiết để khuyến khích đầu tư 
vào các lĩnh vực cần thiết cho nền kinh tế quốc dân thông 
qua việc thực hiện các chế độ ưu đãi về tín dụng, chế độ 
thuế, chế độ tài trợ, giúp đỡ... 

+ Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ sản 
xuất trong nước, chống độc quyền, làm hàng giả, buôn lậu 
qua biên giới... : 

+ Phương pháp tác động của nhà nước đối với kinh 
tế không còn là các biện pháp hành chính mà chủ yếu là 
các biện pháp đòn bẩy kinh tế và được thực hiện bằng pháp 
luật. 

2- Chức nng xõ hội 

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản thể hiện 
bản chất của xã hội chủ nghĩa là phục vụ và giải quyết các 
vấn đề xã hội. Do vậy một phương hướng họat động rất 
quan trọng của nhà nước chính là giải quyết các đòi hỏi, 
nhu cầu nảy sinh từ bản thân đời sống xã hội, tạo mọi điều 
kiện để xây dựng một xã hội có trình độ phát triển văn 
hoá, văn minh cao, một xã hội nhân đạo, tất cả vì các giá 
trị cao cả của con người. 

Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước chuyển sang cơ 
chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, vai trò chức 
năng xã hội của nhà nước càng trở nên quan trọng hơn. 
bao giờ hết. Bởi lẽ, kinh tế thị trường đặt ra nhiều vấn đề 
như văn hoá, giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm, 
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người già yếu, người về hưu, người tật nguyền... Những vấn 
đề này cân phải giải quyết trong mối quan hệ mật thiết 
giữa nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế và các nhu cầu 
nhân đạo của xã hội. Trách nhiệm giải quyết những vấn 
đề này đương nhiên là thuộc về mọi cơ cấu xã hội, trong 
đó vai trò chủ đạo phải thuộc về nhà nước. Hoạt động xã 
hội và nhân đạo là hoạt động rất rộng lớn của nhà nước, 
bao gồm rất nhiều lĩnh vực và nhiều nhiệm vụ cụ thể. Tựu 
trung lại, ta có thể quy nội dung chức năng xã hội của Nhà 
nước xã hội chủ nỳhía Việt Nam thành mấy hướng chính 
saU: 

+ Nhà nước xem giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

. + Nhà nước xác định khoa học và công nghệ giữ vai 
trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Nhà nước xây dựng và thực hiện một chính 
sách khoa học và công nghệ quốc gia. Xây dựng nền khoa 
học, công nghệ tiên tiến, phát triển đồng bộ các ngành 
khoa học. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tài trợ cho 
khoa học bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. 

.+ Nhà nước đầu tư phát triển và thống nhất quản 
lý sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. 

+ Nhà nước tạo mọi điều kiện để mỗi công dân có 
năng lực lao động thực hiện được quyền làm việc; thông 
qua các chính sách kinh tế, tài chính và pháp luật lao động, 
nhà nước khuyến khích các cơ sở kinh tế mở rộng sản xuất 
để có thể thu hút ngày càng nhiều người lạo động vào làm 
việc ; nhà nước tích cực quan tâm giải quyết vấn đề thất 
nghiệp, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để những người thất 
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nghiệp kiếm được việc làm, hoặc giúp đỡ đào tạo lại nghề 
nghiệp, mở rộng dịch vụ giới thiệu việc làm. 

+ Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách thu 
nhập hợp lý, thông qua chế độ thuế thu nhập, nhà nước 
huy động sự đóng góp của nhứng người có thu nhập cao 
vào quỹ phân phối lại nhà nước giúp đỡ những người có 
thu nhập thấp, những người nghèo và gặp các khó khăn 
trong cuộc sống. 

+ Nhà nước có chính sách chăm lo, giúp đỡ những 
người về hưu, nhứng người già yếu cô đơn, đảm bảo để họ 
có được cuộc sống ổn định, bớt đi các khó khăn về vật chất 
và tỉnh thần trong các điều kiện của nền kinh tế thị 
trường. 

+ Nhà nước chủ động tìm các biện pháp để giải quyết 
các vấn đề xã hội nảy sinh như trẻ em lang thang, các tệ 
nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm... 

Chức năng xã hội của nhà nước là một chức năng 
tống hợp, bao hàm một nội dung phong phú và liên tục có 
biến động theo sự vận động, phát triển của xã hội trong 
cơ chế kinh tế thị trường. Chức năng xã hội của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện bản chất nhân đạo của 
nhà nước, phù hợp với truyền thống đạo đức và văn hoá 
của dân tộc ta. Thực hiện tốt chức năng xã hội là một 
trong những đòi hỏi bức thiết của lý tưởng xây dựng một 
xã hội nhân bản - xã hội vì bản thân con người. 

3- Chức năng đảm bảo sự ổn định an ninh - chính 
trị, bảo uệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo uệ 
trật tự an toàn xã hội. 

+ Sự phát. triển của đất nước trong các điều kiện 
hiện nay đòi hỏi nhà nước phải ưu tiên áp dụng các biện 
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pháp mạnh mẽ bảo đám sự ổn định vê an nỉnh chính trị, 
kiên quyết chống lại mọi ý đồ, mọi hành vi 
nhằm gây mất ổn định an ninh - chính trị, cản trở sự 
nghiệp đổi mới của đất nước. Thực hiện nhiệm vụ này, nhà 
nước sử dụng toàn bộ sức mạnh bạo lực của mình để phòng 
ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu gây rối, xâm hại đến nền an 
ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, đồng 
thời kiên quyết trấn áp mọi hành động của các thế lực thù 
nghịch, âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. Hoạt động trấn áp của nhà nước được thực hiện 
trong những phạm vi, dưới những hình thức và bằng các 
biện pháp được luật định một cách chặt chẽ. Hoạt động 
này, do vậy, không những không nhằm hạn chế dân chủ, 
mà ngược lại là những biện pháp quan trọng để củng cố, 
bảo vệ và tăng cường các cơ sở dân chủ của đời sống xã 
hội. 

+ Bảo vệ và đảm bảo các quyền tự do, dân chủ và 
lợi ích hợp pháp của công dân thể hiện bản chất đân chủ 
và nhân đạo của nhà nước ta. Nội dung của nó bao hàm 
nhiều mặt hoạt động cơ bản như : ấn định các quyền cơ 
bản và các quyền tự do khác của công dân; xác lập cơ chế 
pháp lý bảo vệ và bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân; tạo ra các điều kiện về chính trị, kinh tế, 
văn hoá - xã hội để công thực hiện có hiệu quả và đầy đủ 
các quyền tự do dân chủ của mình; kiên quyết đấu tranh, 
xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm phạm đến các quỳền 
tự do, dân chủ của công dân, bất luận hành vi ấy do ai gây 
ra. 

+ Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, không ngừng tăng 
cường pháp chế là một trơng nhứng đòi hỏi bức thiết đối 
với sự nghiệp đổi mới. Để thực hiện có hiệu quả đòi hỏi 


142 


này, nhà nước tập trung hoạt động vào các hướng sau: đôi 
mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đổi mới tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo cho 
các cơ quan này những điều kiện đầy đủ để thực hiện có 
hiệu quả, đúng luật pháp chức năng, nhiệm vụ của mình 
trong các điều kiện mới; tiến hành các biện pháp cần thiết 
ngăn ngừa các loại tội phạm, xử lý nghiêm minh và công 
bằng các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức và hướng dẫn 
và chỉ đạo các phong trào của quần chúng đấu tranh phòng 
và chống tội phạm. 

B. Chức năng đối ngoại 

Hoạt động đối ngoại của nhà nước là một lĩnh vực 
đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong 
việc tạo ra các điều kiện quốc tế thuận lợi, góp phần giải 
quyết có hiệu quả các nhiệm vụ trong nước. Hoạt động đối 
ngoại của nhà nước ta trong các điều kiện hiện nay bao 
hàm một nội dung rộng lớn. 

1 Bảo uệ uững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
ngăn ngừa mọi nguy cơ xâm lăng từ các quốc gia bên ngoài. 

Để thực hiện nhiệm vụ này, nhà nước ta chăm lo xây 
dựng và củng cố khả năng quốc phòng của đất nước. Tiềm 
năng quốc phòng của đất nước là yếu tế đảm bảo cho quốc 
gia khả năng phòng thủ hiệu quả và chống trả kịp thời mọi 
âm mưu xâm lược từ các lực lượng thù địch bên ngoài. Do 
vậy, nhà nước ta phát huy tỉnh thần yêu nước và chú nghĩa 
anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng 
và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân 
sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng công nghiệp 
quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và 
tỉnh thần cho cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên 
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quốc phòng; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân 
hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất 
TƯỚC. 

3) Thiết lập, củng cố ouù phát triển cóc mối quan hệ 
Uuò sự hợp tóc uới tất cả các nước cô chế độ chính trị - xã 
hội. khác nhau trên nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhơu, bình đẳng uề cùng có 
lợi. 

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi nhanh 
chóng và phức tạp, với sự phát triển mạnh mẽ của lực 
lượng sản xuất và xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế 
giới, hoạt. động đối ngoại của nhà nước ngày càng trở nên 
đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Hiện nay, 
nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa, quan hệ với tất 
cả các nước, mở rộng quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá 
theo các nguyên tắc của pháp luật quốc tế. 

3) Thiết lập uà tăng cường các nỗ lực chung trong 
cuộc đấu tranh uì một trật tự thế giới mới, 0ì sự hợp tác 
bình đẳng uà dân chủ,uì hoà bình uù tiến bộ xã hội trên 
toàn thế giới. 

Ngày nay nhà nước ta là thành viên chính thức của 
nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, phong trào không 
liên kết và rất nhiều tổ chức quốc tế trực thuộc hoặc không 
trực thuộc Liên hợp quốc. Trên diễn đàn quốc tế hoặc khu 
vực nhà nước ta luôn tỏ rõ thiện chí và nỗ lực hợp tác để 
góp phần giải quyết hoà bình nhiều vấn đề quốc tế. Vì vậy, 
ảnh hưởng và uy tín của nhà nước ta trên trường quốc tế 
ngày càng được củng cố và tăng cường. 
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§3. HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA, 

1. Khái niệm hình thức nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 

Trong mối quan hệ giữa bản chất và hình thức nhà 
nước có thể nói rằng: bản chất nhà nước là yếu tố quyết 
định; nhưng hình thức nhà nước không phản ánh bản chất 
nhà nước một cách thụ động, ngược lại, nó tác động tích 
cực lên cả quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới. 

Sự xác định đúng đắn hình thức nhà nước là một 
trong nhứng vấn đề có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho 
nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện được những mục tiêu 
mà cách mạng vô sản đã đặt ra. Vì vậy, đây là vấn đề cơ 
bản của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, đồng thời 
còn là vấn đề thời sự của thực tiễn xây dựng chính quyền 
trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa cụ thể. 

Sau khi giành chính quyên về tay mình, đối với giai 
cấp vô sản điều quan trọng không chỉ là xác định bản chất, 
các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của nhà nước, mà 
một trong những vấn đề cấp thiết phải giải quyết là định 
ra mô hình tổ chức nhà nước, phương thức tổ chức thực 
hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác, phải xác định 
ngay là cần xây dựng hình thức nhà nước như thế nào. Ở 
đây, một loạt vấn đề được đặt ra có ý nghĩa then chốt trong 
việc thực hiện mục tiêu xây dựng một nhà nước dân chủ 
thực sự, như: thành lập những cơ quan cao nhất nào ở 
trung ương và quan hệ giữa chúng ra sao? mô hình nào 
thích hợp để tổ chức chính quyền địa phương và xác định 
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quan hệ giữa chúng với trung ương? quan hệ dân tộc cần 
được giải quyết dưới những hình thức pháp lý nào?,v.v... 

Khái niệm "hình thức nhà nước" gồm hai yếu tố : 
hình thức chính thể và hình thức cấu trúc nhà nước. Có 
quan hệ mật thiết với chúng là khái niệm chế độ chính trị; 
cho nên khái niệm chế độ chính trị cân được nghiên cứu 
gắn liền với khái niệm hình thức nhà nước. 

Các nhà nước xã hội chú nghĩa đã và đang tồn tại 
trong lịch sử đều có cùng bản chất nên chúng có những 
đặc điểm chung về hình thức nhà nước cũng như về chế 
độ chính trị. 

- Về hình thức chính thể : Tất cả các nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đều được tổ chức theo hình thức cộng hoà 
dân chủ, mặc dù tên gọi ở mỗi nước có khác nhau. Các cơ 
quan quyền lực của các nhà nước này đều được sáng tạo 
từ phong trào cách mạng của quần chúng, đại diện rộng 
rãi cho quần chúng lao động, gắn chặt với quần chúng và 
đều được tố chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. ` 

- Về hình thức cấu trúc nhà nước : Các nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có thể là nhà nước liên bang, có thể là nhà 
nước đơn nhất, nhưng dù dưới hình thức nào các cơ quan 
nhà nước đều được tổ chức gần với dân cư, là phương tiện 
giải quyết vấn đề dân tộc. 

- Về chế độ chính trị : Các nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đều thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, đều 
sử dụng một hệ thống các phương tiện và biện pháp dân 
chủ để tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân mà đặc trưng là các phương 
pháp thuyết phục, giáo dục, tổ chức, lôi cuốn nhân dân 
tham gia rộng rãi vào quản lý nhà nước và xã hội. Tuy 
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nhiên, trong nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn cần thiết phải 
áp dụng phương pháp cưỡng chế, nhưng cưỡng chế được áp 
dụng trên cơ sở thuyết phục, nhằm mục đích giáo dục và 
cải tạo chứ không phải để gây khiếp sợ, đau khổ về thể xác 
và tính thần cho con người. Những phương pháp này luôn 
được áp dụng theo đúng những quy định nghiêm ngặt của 
luật pháp, trên cơ sở các nguyên tắc pháp chế. 

Đặc điểm chung quan trọng nhất trong tổ chức chính 
quyền của tất cả các nước xã hội chủ nghĩa là có vai trò 
lãnh đạo và dẫn đường của các đảng cộng sản không chỉ 
trong cách mạng giành chính quyền, mà trong suốt tiến 
trình xây dựng tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lênin cho rằng, không ai có thể từ suy luận chủ quan thiết 
kế mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa tương lai chung cho 
tất cả các nước hay mô hình cụ thể cho mỗi nước. Bản 
chất của chúng là một, nhưng hình thức thể biện có thế 
khác nhau phụ thuộc không những vào tương quan lực 
lượng giữa các giai cấp trong mỗi nước, mà còn vào bối 
cảnh quốc tế, sự diễn biến của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
bằng phương tiện bạo lực hay bằng con đường hoà bình, 
đặc điểm lịch sử và truyền thống dân tộc,v. v... Chính thực 
tiễn cách mạng sẽ sáng tạo ra các hình thức cụ thể khác 
nhau đó. Lịch sử đã chứng minh luận điểm trên đây của 
các nhà kinh điển. Các cuộc cách mạng vô sản ở những 
đất nước khác nhau, trong những thời kỳ khác nhau đã 
sáng tạo ra các hình thức nhà nước: Công xã Pari, cộng 
hòa xô viết, cộng hoà dân chủ nhân dân... 


-?. Hình thức chính thể của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 
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Hinh thức chính thể của các nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đều là cộng hòa dân chủ, nhưng chúng được thể hiện 
dưới những dạng khác nhau. 

q) Công xã Pari : là nhà nước chuyên chính vô sản 
đầu tiên, ra đời trong cuộc khởi nghĩa vũ trang ngày 
18-3-1871 của công nhân thủ đô Pari, đã chiến thắng quân 
đội chính phủ Thiers. C.Mác đã nêu lên vai trò của Công 
xã. Pari như sau: "uề thực chết, nó là một chính phú của 
giai cấp công nhân, là kết quỏ của cuộc đốu tranh của giai 
cốếp của những người sản xuốt chống lợi giai cấp chiếm 
đoạt, là hình thức chính trị rốt cuộc đã tìm ra được khiến 
cho cô thể thực hiện được uiệc giải phông lao động uề mặt 


kinh tế" CŨ, 


Hình thức nhà nước Công xã Pari có một số đặc điểm 
Sau : 

- Công xã Pari đã xóa bỏ chế độ đại nghị tư sản, 
thành lập ra hệ thống cơ quan đại diện mới. Hội đồng Công 
xã Pari là cơ quan quyền lực cao nhất, bao gồm các uỷ 
viên xuất thân chủ yếu từ thành phần công nhân, do nhân 
dân thủ đô Pa ri bầu ra theo nguyên tắc phổ thông. Các 
uỷ viên này có thể bị bãi miễn nếu họ không còn uy tín 
hoặc không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 

- Công xã Pari đã thực hiện việc đập tan bộ máy nhà 
nước cũ để thành lập bộ máy nhà nước mới của giai cấp 
công nhân. Sác lệnh đầu tiên mà Công xã Pari ban hành 
là sắc lệnh về xóa bỏ quân đội thường trực, thay thế nó là 
lực lượng nhân dân được vũ trang. Công xã Pari giải tán 
cảnh sát và thành lập lực lượng an ninh mới, giải tán các 


(1) C.Mác Angghen. Tuyển tập. Tập VI, NXB Sự thật, Hà 
Nội. 1983, tr.97. 
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tòa án và viện công tố, thành lập toà án và viện công tố 
mới, thành lập các toà án đặc biệt. Đến ngày 19-4-1871 ở 
Công xã Pari đã có một chính phủ của giai cấp công nhân. 

- Lân đầu tiên Công xã Pari đã xoá bổ các nguyên 
tác tổ chức của bộ máy nhà nước tư sản, xác lập. những 
nguyên tắc mới về tổ chức bộ máy nhà nước mới của giai 
cấp công nhân. Tuy nhiên, do bộ máy nhà nước mới đang 
trong thời kỳ hình thành nên việc phân định thẩm quyền 
giữa các cơ quan còn chưa được xác định rõ ràng và cụ 
thể. 

- Công xã Pari đã thiết lập một chế độ dân chủ mới, 
trong đó đã đề ra nhiều biện pháp để bảo vệ lợi ích và tạo 
điều kiện cho quần chúng lao động tham gia các công việc 
nhà nước, như xoá bỏ chế độ đặc quyền, đặc lợi cúa các 
viên chức nhà nước, quy định quyền bầu cử và ứng cử của 
công nhân vào các cơ quan nhà nước, tổ chức cho công 
nhân tham gia quản lý xí nghiệp, thành lập các câu lạc bộ, 
thư viện công nhân... Công xã Pari cũng thực hiện một số 
biện pháp chuyên chính đối với những thành phần chống 
đối cách mạng và những phần tử bóc lột, như: thành lập 
các toà án đặc biệt để xử bọn phản cách mạng, đóng cửa 
các tờ báo phản động, cấm cúp lương, cấm làm đêm trong 
các xưởng bánh... 

Những đặc điểm trên đây cho thấy Công xã Pari đã 
là một hình thức nhà nước vô sản, mạc dù nó mới chỉ là 
hình thức sơ khai, chưa hoàn chỉnh. 

b) Cộng hoà Xô uiết là hình thức được sử dụng để 
tổ chức và thực hiện chính quyền của giai cấp vô sản Nga 
và các nước cộng hoà khác ở Cáp-ca-zơ, sau này trở thành 
hình thức của nhà nước Liên bang cộng hoa xã hội chủ 
nghĩa Xô viết. 


Xô viết xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc tổng bãi 
công của công nhân thành phố Petrograt năm 1905 với tư 
cách là Hội đồng đại biểu công nhân. Trong cuộc Cách 
mạng tháng 2-1917, bên cạnh Chính phủ lâm thời của giai 
cấp tư sản, còn tồn tại Xô viết đại biểu công nhân và binh 
sĩ với tính cách là một tổ chức quyền lực (tôn tại hai chính 
quyên). Trên cơ sở nghiên cứu tình hình nước Nga, 
V.ILênin đã đi đến kết luận rằng, hình thức cộng hoà Xô 
uiết không những là hình thức hợp lý nhất mà còn là hình 
thức duy nhất phù hợp với điều kiện của nước Nga. 

Cộng hoà Xô viết có một số đặc điểm sau : 

- Các Xô viết được thành lập theo sáng kiến cách 
mạng của công nhân, nông dân và binh lính, do vậy, ngay 
từ lúc ra đời đã được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân. 
Đó là các tổ chức quyền lực của quần chúng, thể hiện ý 
chí và nguyện vọng của họ. Xô viết kết hợp trong tổ chức 
và hoạt động của mình các đặc điểm của quản lý nhà nước 
và tự quản nhân dân. 

- Các Xô viết tạo thành một hệ thống các cơ quan 
được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Cách tổ chức các Xô viết thể hiện : 1) Tất cả các 
cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương 
được thành lập trên cơ sở bầu cử ; 2) Các cơ quan này trực 
thuộc và phải báo cáo trước nhân dân ; 3) Các quyết định 
của các cơ quan cấp trên có hiệu lực bắt buộc đối với các 
cơ quan cấp dưới ; 4) Kết hợp sự lãnh đạo tập trung với 
sáng kiến và hoạt động sáng tạo ở cơ sở ; Bð) Thực. hiện 
chế độ trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và cá nhân 
đối với các công việc được giao. 

- Cộng hoà Xô viết tập trung trong tay Xô viết cả 
quyền lập pháp và quyền hành pháp. 
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- Cộng hoà Xô viết không có sự thoả hiệp giữa các 
đảng trong việc tham gia chính quyền. Nhà nước được xây 
dựng trên cơ sở sự lãnh đạo của một đảng duy nhất (Đản, 
Bonsevich) Í 

- Chế độ dân chủ trong nhà nước Xô viết thể hiệh 
tính giai cấp công khai và không khoan nhượng. Đối với 
các phần tử bóc lột không những bị tước đoạt quyền bầu 
cử mà còn bị hạn chế các quyền chính trị khác như cấm 
hội họp, cấm tự do báo chí và ngôn luận. 

Với sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô viết, Hiến pháp 1924, Hiến pháp 1936 và Hiến 
pháp 1977 đã từng bước hoàn thiện cách thức tổ chức, cơ 
cấu và hoạt động của bộ máy nhà nước. Theo Hiến pháp 
1977 quyền lực nhà nước được tổ chức như sau : 

- Xô viết tối cao là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất, gồm hai viện : Viện dân tộc và Viện liên bang. 

- Cơ quan thường trực của Xô viết tối cao là Đoàn 
chủ tịch Xô viết tối cao. 

- Chính phủ (Hội đồng bộ trưởng) là cơ quan chấp 
hành và điều hành, do Xô viết tối cao bầu ra, chịu trách 
nhiệm trước Xô viết tối cao. 

- Toà án tối cao, Viện kiểm sát tối cao là những cơ 
quan tư pháp do Xô viết tối cao thành lập, trực thuộc và 
chịu trách nhiệm trước Xô viết tối cao. 

Trong công cuộc cải tô (peretroica) cơ cấu nhà nước 
cũng có sự thay đổi mạnh. Đại hội đại biểu nhân dân Liên 
xô được thành lập, và là cơ quan đại diện quyền lực tối 
cao. Xô viết tối cao do Đại hội đại biểu Liên xô bầu ra và 
là cơ quan hoạt động thường xuyên ; chế định tổng thống 
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được thành lập. Ủy ban giám sát hiến pháp cũng được 
thành lập. 

Ngay từ khi mới ra đời Nhà nước Xô viết đã kiên 
quyết thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cách mạng 
vô sản. Trong suốt thời gian 74 năm tồn tại của mình, Nhà 
nước Xô viết đã đưa đất nước Xô viết từ nghèo nàn, lạc 
hậu lên ngang tầm thời đại, trở thành một cường quốc trên 
thế giới, đã có nhứng đóng góp quan trọng trong việc cứu 
nhân loại khỏi họa phát xít, kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc và thực dân, ủng hộ có hiệu quả các 
phong trào giải phóng dân tộc vì hoà bình, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. 

Thế nhưng, hình thức nhà nước Xô viết đã trải qua 
nhứng giai đoạn phát triển đầy khó khăn và mâu thuẫn. 
Ngày nay, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 
khác nhau, trước những diễu biến phức tạp của tình hình 
trong nước và thế giới, nhà nước Xô viết đã không cải tổ 
đúng hướng và kịp thời, không đứng vững trước những thử 
thách của thời đại và đã sụp đố (1991). 

Quá trình xây dựng và phát triển của nhà nước Xô 
viết đã để lại cho giai cấp nhứng người lao động nhiều bài 
học quý báu về vấn đề giành và giữ chính quyền. Sự sụp 
đổ của mô hình nhà nước Xô viết đang đặt ra nhiều vấn 
đè lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu và làm sáng 
tô. 

c©) Nhờ nước dân chủ nhôn dân 

Hình thức nhà nước dân chủ nhân dân ra đời sau 
Chiến tranh thế giới lần thứ II với những đặc điểm của bối 
cảnh lịch sử đã đáp ứng được các yêu cầu của cách mạng 
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trong những điều kiện mới. Hình thức nhà nước dân chủ 
nhân dân có một số đặc điểm sau. 

- Nhà nước dân chủ nhân dân (trừ Việt nam và 
Bungari) có đặc điểm chung là sử dụng kết hợp các phương 
pháp hoà bình và bạo lực để giành và tổ chức chính quyền, 
đều thực hiện bước chuyển tiếp từ cách mạng dân chủ sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Trong các nước đều tồn tại hình thức tổ chức mặt 
trận đoàn kết dân tộc (mặt trận tổ quốc, mặt trận nhân 
dân) trong đó bao gồm nhiều đảng phái, nhiều lực lượng 
xã hội khác nhau, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Mặt 
trận giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia vào thành 
lập và củng cố bộ máy nhà nước. 

- Hình thức nhà nước dân chủ nhân dân có sử dụng 
một số chế định pháp lý cũ và được bổ sung những nội 
dung mới. 

- Trong các nước đều thực hiện nguyên tắc bầu cử . 
bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Trong một 
số nước cá biệt có quy định mức độ không nhiều những 
người không được tham gia bầu cử như Việt nam quy định 
những người đi lính com-măng-đô và những địa chủ chưa 
cải tạo không được tham gia bầu cử. 

- Trong nhà nước dân chú nhân dân, chế độ dân chủ 
rộng rãi hơn so với chế độ dân chủ trong hình thức nhà 
nước Xô viết. Điều này xuất phát từ đặc điểm thực tiễn 
cách mạng là có nhiều lực lượng thuộc nhiều tầng lớp, giai 
cấp khác nhau tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh 
giành chính quyền và tổ chức chính quyền mới. 

- Tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của các nước này đều được hình thành theo các hình thức 
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tương tự như các cơ quan tướng ứng trước kia, tuy có thay 
đổi về bản chất, nội dung hoạt động thích ứng với xu hướng 
chính trị mới 

- Chế định nguyên thủ quốc gia có nơi, có lúc là một 
cơ quan tập thể với tên gọi là Hội đồng Nhà nước hoặc. 
Đoàn chú tịch cơ quan đại diện tối cao (ở Việt Nam từ Hiến 
pháp 1980 đến Hiến pháp 1992, ở Cộng hoà dân chủ Đức, 
Ba Lan...); hoặc là một cá nhân - Chủ tịch nước (Việt Nam 
trước Hiến pháp 1980 và hiện nay, ở Cu Ba, Tiệp Khắc, 
Nam Tư...). 

Nhưng cũng như nhà nước Xô Viết - các nhà nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
đã không kịp thời đổi mới thích ứng với yêu cầu mới của 
thời đại và đã bị sụp đổ vào những năm 1990 - 1991. 

Trên đây là ba hình thức cơ bản của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng riêng nước Cộng hòa Cuba có nhiều nét 
đặc thù không giống hoàn toàn với các hình thức trên từ 
nguồn gốc ra đời đến sự hình thành tổ chức các cơ quan 
cao nhất của nhà nước. Trong điều kiện của những khiêu 
khích liên miên và sự đe dọa xâm lược từ phía Mỹ, quân 
đội Povtan đã khởi nghĩa lật đổ chế độ độc tài Bachitxta 
và thành lập các cơ quan quyền lực bao gồm từ những nhà 
lãnh đạo quân đội Povtan. Ngày 5-1-1959, Chính phủ cách 
mạng được thành lập và tất cả quyền lực được trao cho 
Hội đồng bộ trưởng và Chủ tịch nước lâm thời. Dần dần 
nhứng kẻ thân cận của chế độ cú bị đuổi ra khỏi Chính 
phủ và Chính phủ trở thành công cụ thực hiện cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Theo Hiến pháp Cuba (thông qua ngày 
7-4-1959), quyền lập pháp ở Cộng hòa Cuba thuộc về Hội 
đồng bộ trưởng và Chú tịch nước. Ngày nay, hình thức nhà 


nước Cuba đã có nhiều biến đối so với thời kỳ đầu, nhưng 
vẫn có nét đặc biệt. 

3. Hình thức cấu trúc của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa 

Việc, tổ chức chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa 
theo đơn vị hành chính - lãnh thổ tùy thuộc vào điều kiện 
lịch sử của mỗi nước. 

q) Nhà nước đơn nhất có một số đặc điểm cơ bản là : 

- Thể hiện sự thống nhất cao của tính nhà nước; các 
đơn vị hợp thành chỉ là các đơn vị hành chính - lãnh thổ. 

- Các đơn vị hành chính - lãnh thổ (các tỉnh, huyện, 
xã..) là những cấu trúc không có chủ quyền quốc gia. 

- Mối quan hệ quyền lực giữa chính quyền trung ương 
và chính quyền địa phương mang tính chất trực thuộc rõ 
ràng, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng 
trung ương. 

- Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở một 
hiến pháp, một hệ thống pháp luật thống nhất, trong đó 
quyên ban hành các đạo luật là thẩm quyền của cơ quan 
quyền lực tối cao. Các văn bản pháp luật của các địa 
phương chỉ nhằm vào việc thi hành luật và không được trái 
với các đạo luật 

- Xu hướng ngày nay là tăng cường các khả năng tự 
chủ của chính quyền địa phương thông qua việc phân cấp, 
mở rộng quyền hạn, đề cao trách nhiệm của địa phương 
trong việc chủ động giải quyết các công việc của địa phương 
theo phương châm : trung ương không bao biện làm thay, 
địa phương không trông chờ ÿ lại ở trung ương. 
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b) Nhù nước liên bang : Nhà nước liên bang xã hội 
chủ nghĩa là sự liên kết trên tỉnh thần tự nguyện và bình 
đẳng xã hội chủ nghĩa được hình thành bởi các điều kiện 
lịch sử đạc thù, nảy sinh từ tính truyền thống trong các 
quan hệ lâu dài giữa các dân tộc khác nhau có cấu trúc 
nhà nước riêng của mình, nhưng lại chung sống trên cùng 
một lãnh thổ, gắn bó với nhau về chính trị - kinh tế, văn 
hóa và xã hội. Nhà nước liên bang xã hội chủ nghĩa có các 
đặc điểm sau: 

- Các nước cộng hòa trong liên bang là các quốc gia 
có chủ quyền. Bản thân chúng là những cấu trúc nhà nước 
hoàn chỉnh có tổ chức bộ máy nhà nước riêng, có hiến pháp 
và hệ thống pháp luật riêng. 

- Trong nhà nước liên bang tồn tại hai hình thức 
quyền lực nhà nước : chính quyền liên bang và chính quyên 
của các nước cộng hòa. Chính quyền liên bang được tổ chức 
và hoạt động trên cơ sở hiến pháp liên bang. Thẩm quyền 
củúa chính quyền liên bang được xác định trên cơ sở các 
nước cộng hòa chuyển giao lại một phần quyền hạn của 
mình. 

- Các đạo luật của liên bang là các cơ sở pháp lý có 
tính nguyên tắc đối với hệ thống pháp luật của các nước 
cộng hòa. 

- Nguyên tắc cơ bản xuyên suốt mối quan hệ giữa 
nhà nước liên bang và các nước cộng hòa là nguyên tắc tập 
trung dân chủ. 

- Khi còn tự nguyện đứng trong nhà nước liên bang, 
các nước cộng hòa không phải là chủ thể độc lập của các 
quan hệ quốc tế, mặc dù họ vẫn có quyên tham gia vào 
các quan hệ quốc tế, 
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- Các nước cộng hòa theo tỉnh thần của quyền tự 
quyết dân tộc, có quyền ra khỏi nhà nước liên bang để trở 
thành nhà nước độc lập. Tuy nhiên, việc ra khỏi liên bang 
được giải quyết theo một trình tự luật định đặc biệt. 


* 


* * 


Sự tồn tại nhiều hình thức của nhà nước xã hội chủ 
nghía là một qui luật khách quan. Về điều này, VI. Lênin 
đã chỉ rõ : "Tất cả các dân tộc sẽ đi đến chú nghĩa xã hội. 
Đó là điều không trách khỏi, nhưng tất cả các dân tộc sẽ 
đi lên chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn 
giống nhau, mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào 
hình thức này hay hình thức khác oủa chế độ dân chủ, vào 
loại này hay loại khác của nền chuyên chính vô sản, vào 
nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ 
nghía đối với các mặt khác nhau của đời sống xã hội"tĐ, 
Mặc dù tồn tại nhiều "hình thức chính trị" khác nhau, 
nhưng bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ là một 
- chuyên chính vô sản. 

Thực tiễn ra đời, tồn tại và phát triển của các nước 
xã hội chủ nghĩa, trong đó có những nước không thích ứng 
với nhu cầu mới của thời đại đã sụp đổ, đồng thời có những 
nước đã đổi mới kịp thời, giữ vứng chính quyền của nhân 
dân và đưa đất nước tiếp tục phát triển (Việt Nam, Trung 
Quốc, Bác Triều Tiên..) đã chứng tỏ một chân lý : hình 
thức tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa không có một 
khuôn mẫu giáo điều cứng nhắc mà vô cùng sinh động, 
hình thức đó không những không giống nhau trong các 


(1) V.L Lênin. Toàn tập, Tập 30, NXB Tiến bộ, Matxcdva, 
1981, tr. 160. ' 
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nước, mà trong mỗi nước ở mỗi giai đoạn phát triển khác 
nhau cũng khác nhau. Do đó, trong tổ chức chính quyền 
nhà nước không thể "nhập khẩu" nguyên xi một mô hình 
nào, cũng như không thể để hình thức nhà nước đã có và 
đang tồn tại ở trạng thái cứng đờ bất biến. Sự tìm kiếm 
nhứng phương hướng, con đường đổi mới tổ chức nhà nước 
phù hợp với đặc điểm cụ thể của mỗi nước là cần thiết. 
Nhưng điều quan trọng không kém là luôn phải xác định 
rõ những mục tiêu, nguyên tắc đổi mới để hình thức nhà 
nước trong quá trình đổi mới vẫn luôn mang bản chất của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó không chỉ là vấn đề lý luận, 
mà là kinh nghiệm lịch sử của hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa đã được đúc kết và đang giúp nhà nước Việt 
Nam đổi mới vững chắc và ổn định theo con đường chủ 
nghĩa xã hội. 
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Chương VII 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


§1. KHÁI NIỆM BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


1) Khái niệm bộ móy nhà nước uà cơ quan nhà nước 
xã hội chủ nghĩa 

Sứ mệnh lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
không thể thực hiện được trong cuộc sống nếu không có 
một hệ thống đồng bộ các cơ quan, tổ chức nhà nước được 
xây dựng một cách khoa học và hoạt động một cách nhịp 
nhàng. Hệ thống ấy là bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Được thành lập trong quá trình thực hiện cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và cách mạng vô sản, phát triển 
ngày càng hoàn bị hơn trong tiến trình xây dựng, quản lý 
đất nước, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 
quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới ngày 
càng tốt đẹp hơn. 

Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược và chức năng của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước xã hội chủ 
nghĩa cần được xây dựng phù hợp với quy luật phát triển 
của xã hội, phù hợp với các điều kiện chính trị, kinh tế, 
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văn hoá - xã hội, phải tính đến các yếu tố truyền thống, 
đặc điểm lịch sử, điều kiện tự phiên... của mỗi nước. 

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung cũng 
như của nhà nước ta hiện nay có đặc điểm nổi bật là tổ: 
chức theo nguyên tắc tập quyền, khác với nguyên tắc phân 
quyền trong bộ máy nhà nước tư sản. Điều đó có nghĩa là 
trong tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa mọi quyền 
lực đều tập trung thống nhất vào nhân dân, bắt ngưồn từ 
nhân dân, thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân sử dụng 
quyền lực của mình thổng qua các cơ quan do mình trực 
tiếp hoặc gián tiếp bầu ra. Đó là hệ thống các cơ quan đại 
diện, mà cao nhất là quốc hội. 


Tuy tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, quyền lực 
nhà nước là thống nhất, không phân chia, nhưng trong tổ 
chức bộ máy nhà nước xã.hội chủ nghĩa có sự phân công 
rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Đó là sự phân công lao động hợp lý giữa các hệ thống 
cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan trong từng hệ thống 

tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, lẫn lộn giữa ba quyền 
cũng như trong nhiệm vụ, chức năng từng cơ quan, bảo 
đảm sự vận hành nhịp nhàng của từng cơ quan, sự phối 
hợp đồng bộ của cả bộ máy nhà nước thực hiện quyền lực 
tập trung của nhà nước. 

Bộ máy nhà nước hợp thành từ những cơ quan, tổ 
chức nhà nước đông đảo về số lượng, đa dạng về tổ chức- 
cơ cấu, trải khắp từ trung ương tới địa phương và cơ sở. 
Mỗi cơ quan có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng, 
nhưng chúng hợp thành một hệ thống thống nhất, phức 
tạp, tố chức và hoạt động theo nhứng nguyên tắc chung, 
cùng thực hiện các nhiệm vụ, chức năng chung của nhà 
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nước nhằm đạt được mục tiêu thống nhất đặt ra trước nhà 
nước. 

Như uậy, bộ mớóy nhà nước xã hội chủ nghĩa là hệ 
thống cóc cơ quan nhà nước từ trung ương xuống cơ sở được 
tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhốt, tạo thành 
một cơ chế đồng bộ thực hiện cóc chức năng 0à nhiệm uụ 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, cũng như từng 
cơ quan của nó cần sự ổn định để bảo đảm tính liên tục 
trong hoạt động của mình, nhưng không phải là hiện tượng 
nhất thành bất biến. Trong những hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể, trên cơ sở những biến đổi của những nhân tế khách 
quan về chính trị, kinh tế, xã hội, nhu cầu phát triển của 
xã hội với sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ của nhà nước 
trong điều kiện mới, đồng thời với sự nhận thức ngày càng 
sâu sắc hơn khoa học tổ chức bộ máy nhà nước, bộ máy 
nhà nước xã hội chủ nghĩa đã và đang được đổi mới. 

Cần lưu ý rằng, nguyên tắc phân quyền (tam quyền 
phân lập) trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
tư sản chỉ là nguyên tắc tổ chức - kỹ thuật, vì thực ra, dù 
tổ chức theo nguyên tắc phân quyền nhưng trong nhà nước 
tư sản quyền lực vẫn tập trung trong tay giai cấp tư sản. 
Vì vậy, cần nghiên cứu các hạt nhân hợp lý của thuyết 
phân quyền, tiếp thu những tỉnh hoa, những điểm khoa học 
tiến bộ của nó áp dụng vào cải cách bộ máy nhà nước xã 
hội chủ nghĩa và nhà nước ta cho ngày càng hoàn thiện 
hơn. 

Cơ quan nhà nước là một bộ phận cấu thành bộ máy 
nhà nước.!Đớ!Öà tổ chức nhà nước có tính độc lập tương 
đối, có thấm quyền 0uòờ thành lập theo quy định của. pháp 
luột nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm uụ Uuà chức 
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nững nhà nước bằng những hình thức uà phương pháp đặc 
thù. 

Về mặt cơ cếu, cơ quan nhà nước là một tổ chức hoàn 
chỉnh có tính độc lập tương đối với các tổ chức khác trong 
việc thực hiện thẩm quyên mà pháp luật trao. Bản thân nó 
lại có thể bao gồm những bộ phận khác nhau bảo đảm tính 
chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ nhưng hợp thành một cơ thể thống nhất thực hiện mục 
tiêu chung. 


Đặc điểm cơ bản của cơ quan nhà nước - đặc điểm 
cho phép phân biệt với các cơ quan, tổ chức khác (các tổ 
chức đảng, tổ chức xã hội, đơn vị sản xuất - kinh doanh) 
là đính quyền lực nhờ nước. Tính quyền lực nhà nước thể 
hiện ở chỗ các cơ quan nhà nước đều có ¿hốm quyền được 
pháp luật quy định chặt chẽ, được quyền ban hành các 
quyết định pháp luật mang tính chất chung, tính qui phạm 
có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với mọi cơ quan, tổ chức 
khác hoặc mọi công dân trong phạm vi lãnh thổ hoặc ngành 
, lnh vực mà nó phụ trách ; cũng như được quyền ban 
hành các quyết định cá biệt có hiệu lực thi hành đối với 
từng cơ quan, tổ chức , người có chức vụ hoặc từng công 
dân cụ thể. Cơ quan nhà nước không trực tiếp sản xuất ra 
của cải vật chất , các giá trị văn hoá-tinh thần cho xã hội 
nhưng tác động của nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối 
với quá trình đó. 

Các cơ quan nhà nước được thành lập và boạt động 
trên cơ sở luật và các văn bản pháp luật khác. Điều đó có 
nghĩa là một cơ quan nhà nước chỉ được thành lập khi đã 
có một văn bản pháp luật quy định về việc này. 

Các cơ quan nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất 
và đặc điểm chung. Tuy nhiên, phụ thuộc vào các hoạt động 
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cơ bản của nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) mà 
các cơ quan nhà nước xã hội chủ nghĩa được phân thành 
các hệ thống khác nhau hợp thành các phân nhánh của bộ 
máy nhà nước. 

2. Các bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước 
xã hội chủ nghĩa 

Nhìn tổng quát, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 
được tổ chức thành bốn phân hệ : 

- Các cơ quan quyền lực nhà nước (các cơ quan đại 
điện); 

- Các cơ quan hành pháp ; 

- Các cơ quan xét xử ; 

- Các cơ quan kiểm sát. 

Ngoài ra, còn có chế định nguyên thủ quốc gia. 

a, Các cơ quan quyền lực nhờ nước. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ cũng như hiện nay 
các cơ quan đại diện được gọi là cơ quan quyền lực nhà 
nước. 

Tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương 
và địa phương hợp thành một hệ thống thống nhất. Chúng 
do dân trực tiếp bầu ra, nhân danh nhân dân thực hiện 
một cách thống nhất quyền lực nhà nước và báo cáo trước 
nhân dân(cử tri. Hệ thống các cơ quan này là nền móng, 
xương sống của bộ máy nhà nước. Tất cả các cơ quan nhà 
nước khác đều bắt ngưôn từ cơ quan quyền lực nhà nước, 
do cơ quan quyên lực nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp 
thành lập. 
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Vị trí, tính chất pháp lý, hình thức và phương pháp 
hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước trong các 
nước xã hội chủ nghĩa nói chung tương tự như ở nước ta. 

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ở Liên xô cũ - 
Xô viết tối cao, ở Trung quốc - Hội nghị đại biểu nhân dân 
toàn quốc. Ở giai đoạn cuối của Liên xô cũ và Cộng hoà 
Liên bang Nga ngày nay còn có Đại hội đại biểu nhân dân 
toàn liên bang - một cơ quan có vị trí cao hơn Xô viết tối 
cao. Quốc hội thống nhất nắm trong tay các quyền lập 
pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng là cơ quan trực tiếp 
và duy nhất thực hiện quyền lập hiến và lập pháp, quyết 
định những chính sánh và vấn đề quan trọng nhất của đất 
nước, thực biện quyền giám sát tối cao việc thi hành hiến 
pháp và pháp luật trong cả nước; đồng thời Quốc hội phân 
công cho hệ thống các cơ quan nhà nước khác thực hiện 
quyền hành pháp và tư pháp. 

Ở nước ta cũng như trong hầu hết các nước xã hội 
chủ nghĩa cũ và hiện nay, Quốc hội chỉ gồm một viện, riêng 
ở Liên xô cũ - hai viện, ở liên bang Nam Tư cũ - năm viện. 

Trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất còn có cơ quơn thường trực của quốc hội, thường gọi 
là Uy ban thường vụ quốc hội (ở Liên xô cũ và một số nước 
khác gọi là Chủ tịch đoàn, hoặc như ở nước ta theo Hiến 
pháp 1980 và một số nước khác như Đông Đức cũ, Cu ba- 
Hội đồng nhà nước). Cơ quan này do quốc hội bầu ra, chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước quốc hội, trong thời 
gian giữa hai kỳ họp của quốc hội được quyền thực hiện 
một số chức năng, quyền hạn của quốc hội và thực hiện 
việc tổ chức các kỳ họp của quốc hội, chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp hoạt động của các hội đồng và uỷ ban của quốc 


164 


hội, các đại biểu quốc hội. Trong các nước xã hội chủ nghĩa 
cú, các cơ quan này đồng thời là chủ tịch tập thể của nhà 
nước. Nhưng về sau này, chức năng người đứng đầu nhà 
nước đã được tách ra như Tổng thống ở Liên xô củ, Chủ 
tịch nước ở nước ta hiện nay... 

Hội đồng nhân dân các cấp ỏ nước ta được thành lập 
theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ tương ứng, là cơ 
quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, 
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân 
địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa 
phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ở một số nước xã 
hội chủ nghĩa khác cơ quan tương tự còn được gọi là xô-viết 
địa phương, ủy ban dân tộc, hội nghị đại biểu nhân dân địa 
phương... 

Hội đồng nhân dân được hiến pháp và pháp luật trao 
cho những nhiệm vụ và quyền hạn rộng lớn. Theo Điều 120 
Hiến pháp Việt Nam 1992: "Căn cứ vào hiến pháp, luật, 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, hội đồng nhân dân 
ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm 
chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương; về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách; về quốc phòng, 
an ninh ở địa phương; về biện pháp ổn định và nâng cao 
đời sống của nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên 
giao cho, làm tròn nghĩa vụ đối với cả nước", 

b) Các cơ quan hành pháp 

Đây là những cơ quan quản lý mọi mặt hoạt động 
của đất nước. Ở nước ta chúng được gọi là cơ quan chấp 
hành của cơ quan quyền lực nhà nước và hành chính nhà 
nước. Ở một số nước xã hội chủ nghĩa khác chúng còn được 
gọi là cơ quan chấp hành và điều hành, cơ quan hành chính. 

Cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất 
ở nước ta theo Hiến pháp mới là Chính phủ, theo Hiến 
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pháp 1980 là Hội đồng Bộ trưởng, Đứng đầu Chính phủ là 
Thủ tướng. Chính phủ là cơ quan có nhiệm vụ thống nhất 
quản lý mọi lĩnh vực hoạt động của nhà nước (về hành 
chính - chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội) trên cơ sở Hiến 
pháp và pháp luật. Các cơ quan hành chính - nhà nước 
khác ở trung ương chịu trách nhiệm quản lý thống nhất 
các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong phạm vi cả nước 
là các bộ, uỷ ban nhà nước, tổng cục... Cơ quan hành chính- 
nhà nước ở địa phương có vai trò tương tự như Chính phủ 
nhưng trực thuộc Chính phủ là Ủy ban. nhân dân các cấp. Cơ 
quan quản lý các ngành. các lính vực hoạt động hành pháp ở địa 
phương. trực thuộc Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý ngành. 
lĩnh vực - cấp trên là sở và cơ quan ngang sở ở cấp tính. phòng, 
ban ở cấp huyện. ; 

Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp do Quốc hội 
và hội đồng nhân dân cùng cấp lập ra, chịu trách nhiệm 
và báo cáo công tác trước cơ quan đó và có thể bị nó bãi 
miễn. Uỷ ban nhân dân các cấp còn chịu trách nhiệm và 
báo cáo công tác trước cơ quan hành chính nhà nước cấp 
trên. Thủ tướng và chủ tịch uy ban nhân dân cấp trên có 
quyền phê chuẩn việc bâu cử, miễn nhiệm, điều động, cách 
chức chủ tịch, các phó chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp 
dưới tương ứng. Những quy định như vậy nhằm đảm bảo 
tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu khách quan của hoạt 
động hành pháp. 

c) Các cơ quan xét xử 


Các cơ quan xét xử ở nước ta cũng như ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác là tòa án nhân dân tối cao, các tòa 
án.nhân dân địa phương, các toà án quân sự và các tòa án 
khác do luật định. Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội nước 
ta có thể thành lập toà án đặc biệt. Các toà án được lập 
ra để xét xử và giải quyết các vụ việc hình sự, dân sự, lao 
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động, hành chính, hôn nhân gia đình, thương mại... nhằm 
bảo vệ pháp chế và trật tự pháp luật. Hiến pháp Việt nam 
1992 đã quy định chế độ bổ nhiệm thẩm phán thay cho 
chế độ thẩm phán bầu trước đây. Chánh án các toà án chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực 
nhà nước cùng cấp ; đối với chánh án toà án nhân dân tối 
cao, trong *hời gian Quốc hội không họp thì chịu trách 
nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội và Chú tịch nước. 

Toà án hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản : 

Trong xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ 
tuân theo pháp luật. Đảm bảo công minh và dân chủ được 
thể hiện ở chế độ xét xử có hội thẩm tham gia, xét xử công 
khai, ở quyền bào chứa và dùng tiếng nói, chữ viết dân tộc 
của công dân tham gia xét xử ở toà án. 

ở, Cơ quan hiểm sớt gồm có Viện kiếm sát nhân dân 
tối cao, các viện kiểm sát nhân dân địa phương, viện kiểm 
sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ, 
các cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác thuộc Chính phủ, 
các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân, thực 
hành quyền công tố trong phạm vi thẩm quyền do luật 
định, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất. 

Để đảm bảo tính thống nhất của pháp chế, hệ thống 
viện kiểm sát trong cả nước được tổ chức theo nguyên tắc 
thủ trưởng và trực thuộc chặt chẽ theo chiều dọc. Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và 
cách chức tất cả các thành viên của các viện kiểm sát cấp 
đưới. 
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e, Chu tịch nước, 


Chủ tịch nước theo Hiến pháp Việt nam 1992 là chế định 
mới so với Hiến pháp 1980 và có vai trò tương tự như Chủ 
tịch nước theo Hiến pháp 1959. ở giai đoạn cuối trong các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng có chế định này, có nơi gọi là tổng 
thống (như ở Liên xô). Đó là người đứng đầu nhà nước, thay 
mặt cho nhà nước về đối nội và đối ngoại. 

Ở nước ta Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số 
đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội. Tuy vậy, Chủ tịch nước không phải là cơ 
quan của Quôc hội, cũng không phải là cơ quan hành pháp. 
Chủ tịch nước, theo Điều 103 Hiến pháp 1992, có nhiều 
quyền hạn rộng lớn trong lĩnh vực hành pháp, lập pháp, 
song đó là những quyền hạn của nhân vật "trung tâm chính 
trị và đại diện chính thức cho nhà nước trong công tác 
đối ngoại cũng nhự đối nội mà không có vai trò thật 
sự tích cực trong hoạt động lập pháp cũng như hành 
pháp. 

Nhìn chung, việc thay chế định chủ tịch tập thể của 
nhà nước (Hội đồng nhà nước - theo Hiến pháp 1980) bằng 
chế định Chủ tịch nước hiện nay là một đổi mới quan trọng 
nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của nguyên thủ quốc 
ga. 

§2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU VỀ TỔ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


Nguyên tắc tổ chức uờ hoạt động của bộ máy nhà nước 
xõ hội chủ nghĩa là những Hư tưởng chỉ đạo làm nền tủng 
cho tô chức uù hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước 
tà hờn bộ bộ nuấy nhà nước. 
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Các nguyên tác tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước các nước xã hội chủ nghĩa thường được ghi nhận trong 
các đạo luật cơ bản (Hiến pháp) và các luật về tổ chức các 
cơ quan nhà nước chú yếu. 


1. Nhân dân tổ chức nên bộ máy nhà nước và 
tham gia quản lý nhà nước 


Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng về 
tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước biểu hiện tính 
chất dân chủ và tính nhân dân sâu sắc của bộ máy nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này phản ánh tư tưởng : 
bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là của nhân dân, do dân 
và vì nhân dân. Thực hiện được nguyên tắc bảo đảm sự 
tham gia đông đảo của nhân dân lao động vào quản lý nhà 
nước không những tạo ra khả năng phát huy sức lực và trí 
tuệ của nhân dân mà còn là một trong những phương pháp 
tốt để ngăn chặn tệ quan liêu, thói cửa quyền, chuyên 
quyền trong bộ máy nhà nước. 

Nguyên tắc bảo đảm quyền tham gia của nhân dân 
vào quản lý nhà nước ở nước ta là nguyên tắc hiến định. 
Điều 53 Hiến pháp nước ta ghi rõ: "Công dân có quyền 
tham gia quản lý nhà nước và xã hội". 

Nhân dân chính là người tạo lập ra bộ máy nhà nước 
thông qua việc bầu ra các đại diện cúa mình vào các cơ 
quan đại diện quyền lực nhà nước. Nhân dân tham gia'vào 
quản lý nhà nước dưới các hình thức: trực tiếp bỏ phiếu 
quyết định các vấn đề lớn trọng đại của địa phương (biếu 
quyết toàn dân - referendium), trực tiếp làm việc trong cơ 
quan nhà nước, tham gia thảo luận các dự án pháp luật, 
giám sát hoạt động của các đại biểu do mình bầu ra, các 
nhân viên và các cơ quan nhà nước... 
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Nhân dân tham gia quan lý nhà nước còn dưới hinh 
thức gián tiếp thông qua các tổ chức xã hội. Ở nước ta đó 
là các tổ chức chính trị - xã hội, các hội tự nguyện, các 
cơ quan xã hội, các tổ chức kinh tế tập thế, các tổ chức 
tự quản và các tập thể lao động. Đó là những hình thức 
thu hút rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân tham gia quản lý 
công việc nhà nước và xã hội, phát huy tính tích cực chính 
trị và thoả mãn lợi ích đa dạng của công dâà. 

Để có thể thực hiện tốt nguyên tắc này trong cuộc 
sống, nhà nước ta cần tạo mọi điều kiện để nhân dân nâng 
cao trình độ văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật, trình độ 
quản lý, trình độ văn hoá chung, đồng thời cần bảo đảm 
điều kiện vật chất và thông tin đầy đủ cho nhân dân biết 
tình hình mọi mặt của đất nước để cho họ trở thành chủ 
nhân thật sự của nhà nước. 


2. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của đẳng 
cộng sản đối với nhà nước 


Đảng cộng sản là bộ phận iãnh đạo trong hệ thống 
chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa, là đảm bảo quyền 
làm chủ của nhân dân và sức mạnh của nhà nước. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức thông qua đó đảng cộng 
sản thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với các quá trình 
phát triển của xã hội. Sự lãnh đạo của đảng giữ vai trò 
quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 

Là tổ chức chính trị của giai cấp, đẳng có quyền lực 
chính trị nhưng đảng không quản lý nhà nước, đảng là lực 
lượng lãnh đạo chính trị đối với xã hội. Việc phân định rõ 
chức năng lãnh đạo của đảng và chức năng quản lý của 
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nhà nước hoàn toàn không có nghĩa là hạ thấp vai trò lãnh 
đạo của đảng, mà là để chống biện tượng tổ chức đảng bao 
biện làm thay cơ quan nhà nước. Đồng nhất chức năng, 
nhiệm vụ của đảng với nhà nước dẫn đến tình trạng vừa 
làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đảng, vừa làm suy yếu 
vai trò quản lý của nhà nước và quyền dân chủ của nhân 
dân. 

Sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước là sự lãnh 
đạo chính trị. Đảng đề ra đường lối chính trị (cương lĩnh, 
chiến lược...), những chủ trương, phương hướng lớn, những 
vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy và thông qua nhà 
nước chúng được thể chế hoá thành pháp luật. Đảng kiểm 
tra thực hiện đường lối, đào tạo cán bộ, giới thiệu những 
đảng viên và người ngoài đảng có đủ năng lực và phẩm 
chất vào hoạt động trong các cơ quan nhà nước trên cơ sở 
tôn trọng các thể chế của nhà nước về tuyển dụng, bổ 
nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Đảng lãnh đạo bằng công tác 
thuyết phục, giáo dục và bằng sự gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên. Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và 
theo đúng pháp luật. 

Ở nước ta, nguyên tắc Đảng cộng sản Việt nam lãnh 
đạo nhà nước và xã hội là nguyên tắc hiến định. Điều 4 
Hiến pháp Việt Nam 1980 đã ghi, và nay Điều 4 Hiến pháp 
Việt Nara 1992 ghi rõ: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiền 
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biếu trung 
thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và 
xã hội”. 

Trong điều kiện hiện nay, năng lực lãnh đạo của 
Đảng thể hiện trước hết ở việc xây dựng, sử dụng và phát 
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huy vai trò của nhà nước trong quản lý đât nước, ở việc 
lãnh đạo thực hiện cuộc cải cách bộ máy nhà nước. Hiệư 
quả quản lý của nhà nước là tiêu chuẩn để dánh giá sự 
lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. 


3. Nguyên tắc tập trung dân chủ 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc quy định trước hết 
chế độ lãnh đạo tập trung, đồng thời thể hiện và bảo đảm 
sự kết hợp việc chỉ đạo tập trung thống nhất của cơ quan 
nhà nước ở trung ương và cơ quan nhà nước cấp trên với 
mở rộng dân chủ rộng rãi, phát huy tính tự chủ, sáng tạo, 
sáng kiến của cơ quan nhà nước ở địa phương và cơ quan 
nhà nước cấp dưới, mặt khác, bảo đảm thực hiện chế độ 
trách nhiệm nghiêm túc của mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ 
trước công việc được giao. Nguyên tắc tập trung dân chủ 
không chỉ áp dụng cho quan hệ cấp trên với cấp dưới, mà 
còn áp dụng cho mỗi cấp trong cơ cấu tổ chức, cũng như 
trong cơ chế hoạt động của nó. 

Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện ở 
các điểm chủ yếu sau đây : 

Về mặt tổ chức, quyền lực nhà nước tập trung thống 
nhất vào nhân dân vì nhân dân là chủ thể tối cao của quyền 
lực nhà nước. Quyền lực ấy được nhân dân thực hiện một 
cách trực tiếp hoặc thông qua bộ máy nhà nước mà cơ quan 
cao nhất thực hiện quyền lực nhà nước là Quốc hội - do 
nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Các 
cơ quan nhà nước khác đều bắt nguồn từ Quốc hội, chịu 
trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, hoặc đều 
chịn sự giám sát tối cao của Quốc hội. Đến lượt mình, các 
hệ thống cơ quan nhà nước khác (hành pháp, xét xử, kiểm 
sát) đêu trực thuộc hoặc chịu sự chỉ đạo của một trung 
tâm - cơ quan cao nhất của hệ thống mình. 
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Về mặt hoạt động, cơ quan nhà nước ở trung ương 
và cơ quan nhà nước cấp trên quyết định những vấn đề cơ 
bản quan trọng nhất về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. 
Các cơ quan nhà nước ở địa phương và các cơ quan nhà 
nước cấp dưới phải phục tùng cơ quan nhà nước trung ương 
và cơ quan nhà nước cấp trên. Trong phạm vi thẩm quyền, 
các cơ quan nhà nước ở địa phương và cơ quan cấp dưới 
tự quyết định và chịu trách nhiệm về nhứng vấn để cụ thể 
của địa phương ; các cơ quan nhà nước ở trung ương và 
cấp trên phải tạo điều kiện cho các cơ quan ở địa phương 
và cấp dưới phát huy quyền chủ động, sáng tạo, góp phần 
vào sự nghiệp chung của nước. 

Nguyên tắc tập trung dân chú đòi hỏi cấp trên phải 
thường xuyên kiểm tra cấp dưới thực hiện các quyết định 
và chỉ thị của cơ quan cấp trên; thực hiện chế độ thông 
tin báo cáo thường xuyên giữa cấp trên và cấp dưới; phải 
bảo đảm kỷ luột nghiêm minh trong tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan nhà nước. : 

Thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân .chủ 
cũng có nghĩa là phải kiên quyết đấu tranh với thói tập 
trung quan liêu, bệnh tự do vô tổ chức, vô chính phủ. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ có nội dung chủ yếu 
như trên, nhưng khi thực hiện trong các cơ quan nhà nước 
khác nhau, trong các ngành và lĩnh vực khác nhau thì nó 
lại mang những tính chất và đặc điểm khác nhau. Thí dụ, 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cơ 
quan văn hoá - xã hội có những đặc điểm riêng khác với 
việc thực hiện nguyên tắc này trong các cơ quan an nỉnh, 
quốc phòng. Hơn nữa, khi thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ phải xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ của từng 
giai đoạn, tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội mà 
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vận dụng cho thích hợp, không dập khuôn, máy móc. Thí 
dụ, khi đất nước đã chuyển sang thời kỳ xây dựng trong 
hoà bình thì không thể vận dụng nguyên tắc tập trung dân 
chủ như trong thời kỳ chiến tranh. Nguyên tắc tập trung 
dân chủ cần được bổ sung những nội dung mới phù hợp 
với cuộc sống luôn biến đổi, năng động. 

Như vậy, nghệ thuật của sự vận dụng nguyên tắc tập 
trung dân chủ là ¿ừưn tỷ lệ kết hợp tối ưu của hơi mặt tập 
trung uà dân chủ trong tổ chúc uà hoạt động của từng lĩnh 
uực, ngành cụ thể, trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, 
thậm chí là từng uấn đề cụ thể. 

Ở nước ta nguyên tắc này được xác lập dưới hình 
thức chung trong ĐỀu 6 Hiến pháp năm 1980 và nay cũng 
trong Điều 6 Hiến pháp năm 1992: "Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức 
và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ": 

4. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan nhà nước phải được tiến hành theo 
đúng pháp luật, trên cơ sở pháp luật ; mọi cán bộ và nhân 
viên nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật khi 
thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Tăng cường 
công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm minh các hành 
vi vi phạm pháp luật cũng là một nội dung quan trọng của 
nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế là cơ sở pháp lý 
vững chắc bảo đảm cho sự hoạt động bình thường, đúng 
đắn của bộ máy nhà nước, phát huy hiệu quả, tăng cường 
hiệu lực của quân lý nhà nước, bảo đảm công bằng xã hội. 
Trong điều kiện một nước có trình độ phát triển kinh tế 
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thấp, ý thức pháp luật của nhân dân chưa cao, hệ thống 
pháp luật chưa hoàn chỉnh, điều kiện giao thông liên lạc 
còn khó khăn, tàn dư của các tập tục lỗi thời còn nặng nề 
như nước ta thì càng phải kiên quyết thực hiện nguyên tắc 
pháp chế, chống tâm lý"phép vua thua lệ làng", chống chủ 
nghĩa địa phương, cục bộ, bản vị. 

Ở nước ta, nguyên tắc pháp chế đã được qui định ở 
Điều 12 Hiến pháp năm 1980 và nay cũng trong Điều 12 
Hiến pháp năm 1992: "Nhà nước quản lý xã hội bằng 
pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa... 

Trên đây chúng ta đã phân tích những nội dung chủ 
yếu của bốn nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động 
của toàn bộ bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung. 
Ở trong từng loại cơ quan các nguyên tắc này được cụ thể 
hoá và có những biểu hiện đặc trưng. 

Ngoài những nguyên tắc cơ bản kể trên, trong sách 
báo pháp lý người ta còn đưa ra nhứng nguyên tắc khác 
vê tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước như nguyên 
tác bình đẳng giữa các dân tộc, nguyên tắc công khai, 
nguyên tắc kế hoạch hoá, nguyên tác bảo đảm tính kinh tế, 
tiết kiệm, nguyên tắc tối ưu hoá... Mặc dù đây không phải 
là những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước nhưng chúng ta cũng cần nghiên cứu và 
áp dụng trong thực tiễn. 


§3. VẤN ĐỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


Đại hội lần thứ VI (năm 1986) của Đảng cộng sản 
Việt nam đã nhận định rằng, bộ máy nhà nước ta còn cồng: 
kènh, kém hiệu lực, cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
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bao cấp là nguyên nhân trực tiếp làm cho bộ máy nặng nề, 
nhiều tầng, nhiều nấc ; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 
và chức năng, tiêu chuẩn cán bộ chưa được xác định rõ 
ràng; bố trí cán bộ công nhân viên không tương xứng với 
nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm không rõ ràng, phong cách 
làm việc nặng nề hình thức, giấy tờ, hội họp quá nhiều, mà 
quyết định thì chậm, thiếu cơ sở khoa học, nhiều khi không 
dứt khoát, nhiều quyết định không được thực hiện... 


Trên cơ sở phân tích kỹ hiện trạng của bộ máy nhà 
nước, Đại hội VI đã đề ra chủ trương thực hiện một cuộc 
cải cách lớn về tổ chức bộ máy nhà nước. 

Sau 5 năm thực hiện chủ trương đúng đắn này, 
chúng ta đã đạt được một số kết quả như bộ máy nhà nước 
đã bước đầu đổi mới, giảm nhiều đầu mối, tỉnh giảm biên 
chế, cải tiến phương thức hoạt động, có tiến bộ trong điều 
hành và quản lý nhà nước bằng pháp luật, giải quyết được 
nhiều vấn đề kinh tế, xã hội quan trọng. Tuy nhiên, như 
Đại hội VII (tháng 6-1991) của Đảng đã nhận định: sự điều 
hành và quản lý ở tầm vĩ mô của bộ máy nhà nước còn 
lúng túng và có nhiều khuyết điểm; sự phân công phân 
nhiệm và các mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp còn có những điểm chưa rõ; sự phân cấp 
quản lý giữa trung ương với các địa phương và cơ sở vừa 
chưa đầy đủ, vừa chưa phù hợp với sự thay đổi của cơ chế 
quản lý ; đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước ít được đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, thiếu kinh 
nghiệm về tổ chức và quản lý nhà nước, nhất là khi chuyến 
từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý mới về 
kinh tế, xã hội ; tổ chức và biên chế của bộ máy nhà nước. 
còn quá cồng kènh, nặng nề chưa phù hợp với yêu cầu đổi 
mới cơ chế quản lý và đổi mới phương thức hoạt động của 
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nhà nước ; việc sắp xếp lại tổ chức và giảm biên chế có 
những trường hợp còn hình thức, kém hiệu quả. Đại hội 
VII đã kết luận khuyết điểm lớn là đến nay chưa thực hiện 
được cuộc cải cách cơ bản về bộ máy nhà nước như Đại 
hội VI đã đề ra. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tiếp tục tiến hành cởi 
cách bộ máy nhà nước theo quan điểm: nhà nước thực sự 
là của dân, do dân và vì dân, nhà nước quản lý xã hội bằng 
pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức và hoạt động 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thống nhất 
quyền lực nhưng phân công, phân cấp rành mạch ; bộ máy 
nhà nước cần tỉnh giản, gọn nhẹ và hoạt động có chất 
lượng cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ 
thuật, quản lý. 

Bộ máy nhà nước: cần được cải cách theo những 
phương hướng chủ yếu sau đây. 

- Cải tiến tổ chức và hoạt động của Quốc hội và hội 
đồng nhân dân để làm đúng chức năng theo luật định ; đổi 
mới tiêu chuẩn đại biểu, chế độ bầu cử và qui chế hoạt 
động của Quốc hội và hội đồng nhân dân; nâng cao trình 
độ cúa các cơ quan nhà nước về xây dựng pháp luật, bảo 
đảm cho nhà nước quản lý những lĩnh vực chủ yếu của đời 
sống xã hội bằng pháp luật. 

- Đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động 
của Chính phú, coi trọng bàn bạc tập thể, đồng thời đề cao 
trách nhiệm và quyền hạn cá nhân của người đứng đầu 
Chính phú, đứng đầu bộ trong quản lý, điều hành. 

- Xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cấp tỉnh, huyện (quận), xã để sắp xếp lại tổ chức của mỗi 
cấp, trên cơ sở bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của nhà 
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nước đông thời đề'cao quyên chủ động và trách nhiệm của 
địa phương, xây dựng chính quyền cấp cơ sở vững mạnh. 

- Tăng cường hiệu lực của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống viện kiểm 
sát nhân dân và toà án nhân dân, bảo đảm các điều kiện 
và phương tiện cần thiết để các cơ quan bảo vệ pháp luật 
thực hiện đúng chức năng và quyền hạn của mình. 

- Kiên quyết sắp xếp lại tổ chức và tỉnh giản biên 
chế các cơ quan quản lý, làm cho bộ máy gọn nhẹ và hoạt 
động có hiệu quả ; phân định lại một cách khoa học thẩm 
quyền giữa các cơ quan và giữa các cán bộ đảm bảo không 
mâu thuẫn chồng chéo hoặc có việc bỏ trống ; đổi mới hình 
thức và phương pháp hoạt động nhất là đổi mới quy trình 
xây dựng và ra quyết định, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả quyết định; sớm ban hành quy chế viên chức nhà nước, 
xây dựng đội ngũ viên chức nhà nước có phẩm chất chính 
trị, có ý thức trách nhiệm cao và thành thạo nghiệp vụ. 

- Tiến hành kiên quyết và thường xuyên cuộc đấu 
tranh chống tệ tham nhũng bằng việc xây dựng và hoàn 
chỉnh bộ máy, cơ chế quản lý và pháp luật, xử lý nghiêm 
minh những người vi phạm, đồng thời tăng cường giáo dục 
pháp luật, quản lý chặt nội bộ cơ quan. 

Tiến hành thành công cuộc cải cách bộ máy nhà nước 
theo những quan điểm và phương hướng trên sẽ góp phần 
vào việc xây dựng một nhà nước pháp quyền ở Việt nam, 
làm cho nhà nước ta thực sự là nhà nước của dân, do dân 
và vì dân. 
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Chương IX 


NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


§1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 

Nghiên cứu về nhà nước xã hội chủ nghĩa, không thê 
bỏ qua vấn đề vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống 
chính trị. Sự nhận thức đúng đắn vấn đề trên là một trong 
những điều kiện quan trọng cho phép đề xuất những giải 
pháp nhằm cải cách bộ máy nhà nước, giải quyết tốt quan 
hệ giữa nhà nước và các thể chế chính trị - xã hội khác. 

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là toàn bộ các 
thiết chế chính trị gắn bô hữu cơ, tác động lẫn nhau cùng 
thực hiện quyền lực chính trị của nhên dên lao động. 

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa thể hiện những 
đặc điểm, bản chất, quy luật hình thành và phát triển của 
chế độ chính trị xã hội mới, chế độ do nhân dân lao động 
làm chủ. Lân đầu tiên trong lịch sử, hệ thống chính trị xã 
hội chủ nghĩa hoạt động với tư cách là một hệ thống thống 
nhất các thiết chế và quan hệ chính trị. 
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Ở Việt Nam, hệ thống chính trị mới ra đời sau Cách 
mạng tháng Tám với sự hình thành Nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Ã, cùng với sự phát triển 
của chế độ mới, hệ thống chính trị của nước ta ngày càng 
phát triển và hiện nay là hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa. Mục tiêu của hệ thống chính trị đó là xây dựng một 
xã hội phồn vinh, dân chủ, bình đẳng, không có áp bức bóc 
lột. 

Hiện nay, hệ thống chính trị nước ta bao gồm các tổ 
chức sau : Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận 
và các tổ chức xã hội như : Tổng liên đoàn lao động Việt 
Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp phụ nứ Việt Nam, Hội nông dân... 

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 
một số đặc điểm sau : 

1 - Đó là một hệ thống tổ chức chặt chẽ, khóa học 
trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ 
chức. Vấn đề đó được thể hiện rất rõ trong pháp luật nước 
ta, đặc biệt là Hiến pháp mới năm 1992. Tính tổ chức cao 
của hệ thếng chính trị nước ta được đảm bảo bởi các 
nguyên tắc chỉ đạo như: tất cả quyền lực thuộc về nhân 
dân, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tập trung dân chủ, 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

- Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
có sự thống nhất về lợi ích lâu dài và mục tiêu hoạt động. 
Tính thống nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam bắt nguồn từ sự thống nhất về kinh tế, chính trị 
và tư tưởng trong xã hội nước ta. Các thiết chế của hệ 
thống chính trị nước ta như Đảng cộng sản, Nhà nước, 
Tổng liên đoàn lao động, v.v... tuy có vị trí, chức năng, 
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nhiệm vụ riêng nhưng đều nhằm phục vụ cho lợi ích của 
nhân dân lao động. 

3. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 
tính đân chủ. Dân chủ vừa là mục tiêu, động lực, vừa là 
phương tiện để tổ chức, vận hành hệ thống chính trị. Các 
thiết chế chính trị cấu thành hệ thống đó đều là những thể 
chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là những tổ chức 
được lập ra nhằm thực hiện và đảm bảo các lợi ích, nhu 
cầu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các tổ 
chức trên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân 
chú, vừa đảm bảo tập trung thống nhất, vừa tạo điều kiện 
cho các bộ phận của tổ chức phát huy tính chủ động, sáng 
tạo trong giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình. Quan hệ giữa các tổ chức trơng hệ thống 
chính trị nước ta là quan hệ bình đẳng. Mọi vấn đề nảy 
sinh trong mối quan hệ đa dạng, phức tạp ấy được giải 
quyết theo một cơ chế dân chủ. 

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Đảng 
và Nhà nước ta chú trương: tiến hành đổi mới mạnh mẽ 
về kinh tế kết hợp với sự đối mới từng bước vững chắc hệ 
thống chính trị. Đây là một chú trương đúng đắn được hình 
thành từ sự phân tích khách quan các điều kiện kinh tế 
nước ta, cũng như kinh nghiệm cải tô, cải cách ở các nước 
khác. Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị chiếm một 
vị trí quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới. Vấn đề 
đổi mới hệ thống chính trị đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, cải cách và nâng cao hiệu lực quản lý của 
bộ máy nhà nước, kiện toàn các tổ chức xã hội để các bộ 
phận cấu thành nói trên thực sự là những thể chế hoàn bị 
của nền dân chủ. 


lôi 


a2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vị trí, vai trò đặc biệt 
quan trọng trong hệ thống chính trị. Đó là thiết chế biểu 
hiện tập trung quyền lực nhân dân và là công cụ hữu hiệu 
để thực hiện quyền lực ấy. Nhà nước xã hội chủ nghĩa đứng 
ở vị trí trung tâm của hệ thống chính trị, là tấm gương 
hội tụ đời sống chính trị của xã hội ta. Sở dĩ nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có vị trí quan trọng như thế, bởi vì nó: có 
một số điều kiện sau : 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là đại diện chính thức 
cho mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Điều đó tạo cho 
nhà nước xã hội chủ nghĩa một cơ sở xã hội rộng rãi có 
thể triển khai nhanh chóng và thực hiện tốt những quyết 
định, chính sách của mình. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là chủ thể của quyền 
lực chính trị, có một bộ máy đặc biệt chuyên làm chức 
năng quản lý. Hệ thống các lực lượng vũ trang, nhà tù, tòa 
án là những phương tiện mà thông qua đó nhà nước xã hội 
chủ nghĩa có thể duy trì trật tự và ổn định xã hội. Các 
chức năng quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa bao trùm 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

- Trong quản lí các quá trình xã hội, nhà nước xã 
hội chủ nghĩa sử dụng pháp luật và thông qua hoạt động 
của các cơ quan chức năng đảm bảo cho pháp luật được 
thực hiện trong đời sống. Nhờ có pháp luật, mọi chủ 
trương, chính sách của nhà nước được triển khai một cách 
rộng rãi và thống nhất trên qui mô toàn xã hội. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức chính trị 
mang chú quyên quốc gia. Đó là quyền tối cao của nhà nước 
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trong quyết định những vấn đè đối nội và đối ngoại của 
đất nước. Nhà nước là tổ chức duy nhất của hệ thống chính 
trị được coi là chủ thể của công pháp quốc tế. Những quan 
hệ quốc tế trong lĩnh vực chính trị và kinh tế càng làm 
cho nhà nước có vai trò nổi bật hơn trong các quan hệ đối 
nội, giúp nhà nước củng cố và phát triển các quan hệ đó 
trong một thể thống nhất. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là chủ sở hữu tối cao 
đối với nhứng tư liệu sản xuất quan trọng nhất của xã hội. 
Thông qua việc nắm giữ các tư liệu sản xuất đó, nhà nước 
thực hiện sự điều tiết ví mô đối với nền kinh tế, đảm bảo 
cho nó phát triển vì lợi ích của nhân dân. Nhà nước nắm 
trong tay nguồn cơ số vật chất, tài chính to lớn. Nguồn vật 
chất, tài chính này tạo điều kiện không chỉ cho sự vận hành 
của bộ máy nhà nước mà còn đảm bảo cho các tổ chức 
chính trị - xã hội hoạt động. 

Tất cả các điều kiện trên là ưu thế riêng có của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa so với các tổ chức chính trị - xã hội 
khác. Chúng qui định vị trí trung tâm của nhà nước trong 
hệ thống chính trị. Đến lượt mình, vị trí, vai trò đó lại xác 
định tâm quan trọng của việc cải cách bộ máy nhà nước 
với tính cách là khâu có ý nghĩa quyết định của sự nghiệp 
đổi mới hệ thống chính trị nước ta. 

Hiện nay, chúng (ta chủ trương cải cách bộ máy nhà 
nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó là yêu 
cầu khách quan được qui định bởi bản thân các quá trình 
xã hội đang định hình và phát triển theo cơ chế mới. Đó 
cũng là con đường để đưa nhà nước ta thực sự trở thành 
một nhà nước văn minh, dân chủ, có đầy đủ hiệu lực quản 
lý tốt đời sống xã hội trong điều kiện mới. 
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§3. QUAN HỆ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 


Đảng và Nhà nước là hai thiết chế quan trọng nhất 
của hệ thống chính trị. Về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà 
nước, trên bình diện chung nhất có thể nói : Đảng là lực 
lượng lãnh đạo Nhà nước. Nhà nước trong tổ chức, hoạt 
động phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Trước khi xem 
xét chi tiết hơn quan hệ đó cân đề cập tới một số vấn đề 
liên quan đến vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính 
trị nói chung. 

Hệ thếng chính trị nước ta là hệ thống chính trị nhất 
nguyên, trong đó chỉ tồn tại một đảng là Đảng cộng sản 
Việt Nam - lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã 
hội. Đây là điểm khác biệt với hệ thống chính trị của nhiều 
nước trên thế giới, nơi tồn tại cơ chế đa nguyên, đa đảng. 

Trong cơ chế chính trị đa nguyên, mặc dù có sự hiện 
diện của các đảng phái đối lập, nhưng chỉ có một đảng 
(hoặc liên minh đảng phái) cầm quyền. Khách quan mà nói, 
cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng cũng có những ưu 
điểm của nó. Ở đây, khi thông qua nhà nước để hoạch định 
những đường lối, chính sách, đảng cầm quyền (hoặc liên 
mình đảng cầm quyền) buộc phải chịu sức ép, phải tính 
đến dư luận của các đảng phái đối lập. Điều đó tạo ra cơ 
chế phản biện ít nhiều đâm bảo tính đúng đắn của các 
đường lối, chính sách được hoạch định. 

Tuy nhiên, sự thiết lập cơ chế chính trị nhất nguyên 
hoặc đa nguyên còn phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể của từng nước. Ở nước ta không xuất hiện nhứng điều 
kiện khách quan cho sự tồn tại cơ chế chính trị đa nguyên. 
Quá trình lịch sử Việt Nam hiện đại cũng là quá trình 
Đảng ta từng bước xác lập vai trò lãnh đạo độc tôn của 
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mình đối với xã hội và vai trò đỏ đã được thực tế lịch sử 
khẳng định. Hiện nay, nếu chúng ta thừa nhận đa nguyên, 
đa đảng tức là thừa nhận sự ngóc đầu dậy ngay lập tức và 
hợp pháp của những thế lực phản động trong và ngoài nước 
quay trở lại chống phá cách mạng. Vấn đề đặt ra là làm 
sao đảm bảo được dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh 
đạotĐ, 

Số di Đảng cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo 
đối với nhà nước và các thiết chế khác của hệ thống chính 
trị bởi vì : 

a) Đảng bao gồm những người tiên tiến được vũ trang 
bởi thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở học thuyết Mác - Lênin và 
sự phân tích một cách khách quan điều kiện kinh tế - xã 
hội nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng có khả 
năng vạch ra những đường lối, chính sách đúng đắn và tổ 
chức thực “hiện hiệu quả những đường lối chính sách đó 
trên thực tế. 

b) Đảng là tổ chức được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập và rèn luyện. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một bộ phận quan trọng trong kho tàng tri thức lý luận 
của Đảng. Tư tưởng, tác phong làm việc của Chú tịch Hồ 
Chí Minh hiện nay đang được Đảng ta kế thừa và phát 
triển. 

c) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng có khả năng 
tổ chức to lớn. Khả năng tổ chức, lãnh đạo của Đảng đã 
được kiểm nghiệm bởi thực tế lịch sử. Bằng khả năng và 


_ (1 Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng cộng sản Việt Nam, NXB Sự thật, Hà Nội, 1991, 
tr. 125 - 126. : 
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uy tín của mình, Đảng có thể tập hợp, huy động quảng đại 
quần chúng lao động để thực hiện tốt các mục tiêu, đường 
lối đã đề ra. Tác động tổ chức, lãnh đạo của Đảng không 
chỉ được thực hiện trong phạm vi nội bộ Đảng mà chủ yếu 
hướng tới các cá nhân, tổ chức khác của toàn xã hội. Đây 
là một trong những điểm khác biệt của Đảng so với các tổ 
chức xã hội khác. Tác động của các tổ chức đó chủ yếu 
hướng tới các thành viên của tổ chức mình mà thôi. Khả 
năng tổ chức, lãnh đạo - đó là một trong những điều kiện 
xác định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống 
chính trị. 

d) Đảng ta luôn trung thành với mục tiêu đấu tranh 
vì sự nghiệp hoà bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân 
tộc và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các 
nước tư bản, chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Điều đó 
đã tạo cho Đảng có uy tín quốc tế rộng lớn cũng như tình 
đoàn kết và sự ủng hộ từ phía phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Từ đó vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ở hệ 
thống chính -trị trong nước càng được củng cố. 

Quan hệ giứa Đảng và Nhà nước được thể hiện trước 
hết ở chỗ Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Thực chất 
của sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là lãnh. đạo 
chính trị mang tính định hướng. Sự lãnh đạo đó được thực 
hiện thông qua những hình thức và phương pháp nhất định. 

Các hình thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 
bao gồm : : 

- Đảng đề ra chủ trương, đường lối, chính sách lớn 
định hướng cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước. Hiện nay, Đảng ta đang quan tâm tới sự xác định 
phương hướng và những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng 


nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng đầy đủ các 
nhu cầu phát triển của xã hội công dân. 

- Đảng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có 
phẩm chất, năng lực giới thiệu vào đảm nhận các chức vụ 
trong bộ máy nhà nước thông qua con đường bầu cử dân 
chủ. Việc giới thiệu cán bộ đó của Đảng không mang tính 
áp đạt và bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước. 


- Đảng tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, Đảng kịp thời phát 
hiện những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước cũng 
như những sai lầm trong chủ trương, đường lối do mình 
đề ra và có biện pháp khắc phục. Công tác kiểm tra của 
Đảng phải được thực hiện theo những nguyên tắc của tổ 
chức Đảng, trên cơ sở tôn trọng quyền hạn, chức năng và 
tính độc lập của các cơ quan nhà nước. 

- Các cán bộ, đảng viên và các tổ chức của Đảng 
gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Sự gương mẫu đó là một trong 
những hình thức hữu hiệu để thu hút các cán bộ, viên chức 
nhà nước thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng 
và pháp luật. 

Đảng thực hiện sự lãnh đạo đối với nhà nước bằng 
những phương pháp nhất định. Khác với phương pháp đặc 
trưng của quản lý nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng không 
chứa đựng yếu tố hành xử quyền lực nhà nước. Phương 
pháp lãnh đạo của Đảng là giáo dục và thuyết phục. Bằng 
các hoạt động tuyên truyên, giáo dục sâu rộng, Đảng làm 
cho các cán bộ, viên chức nhà nước nhận thức đúng đắn 
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các nghị quyết của Đảng, động viên và tô chức họ thực 
hiện tốt các nghị quyết đó trong đời sống. 

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước có trách 
nhiệm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành 
pháp luật. Đường lối, chính sách của Đảng là một trong 
những cơ sở cho việc xây dựng pháp luật. Nhưng cũng cần 
thấy rằng : bản thân pháp luật cũng là một trong những 
cơ sở để Đảng hoạch định các đường lối, chính sách. Nội 
dung các nghị quyết của Đảng cũng như hoạt động của các 
tổ chức Đảng không thể trái với các quy định của Hiến 
pháp và các đạo luật. Đồng thời, các cơ quan nhà nước 
trong xây dựng, thực hiện chính sách cán bộ cũng phải 
đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện để công tác 
kiểm tra đảng đối với bộ máy nhà nước được tiến hành tốt. 
Ngoài ra, Nhà nước cũng phải tạo ra cơ sở pháp lý và các 
điều kiện khác để các tổ chức Đảng hoạt động. 

Cùng với việc cải cách bộ máy nhà nước, hiện nay 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là khâu có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp đối mới hệ thống chính trị, xây dựng 
nền dân chủ. Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới, 
Đảng cần tự đổi mới, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, 
yếu kém, khôi phục uy tín trong nhân dân. Các tổ chức 
Đảng cần hoàn thiện nhứng hình thức và phương pháp lãnh 
đạo đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội 
khác. Đảng lãnh đạo là để đảm bảo mọi quyền lực thuộc 
về nhân dân. Cân phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng 
và chức năng quản lý của nhà nước, khắc phục các hiện 
tượng độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay công việc 
của Nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà 
nước chính là sự thể hiện hiệu quả của sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước. 
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§4. QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC 
XÃ HỘI 


Ở nước ta, nhân dân lao: động thực hiện quyên lực 
chính trị của mình không chỉ bằng nhà nước mà còn thông 
qua các tổ chức xã hội. Các tổ chức xã hội đều tham gia 
tích cực vào đời sống chính trị. Dưới giác độ này, các tổ 
chức xã hội được gọi là các tổ chức chính trị - xã hội và 
được coi là những thể chế của nền dân chủ. Với tư cách là 
nhứng bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, các tổ 
chức xã hội có các đặc điểm sau : 

- Chúng được hình thành trên cơ sở tự nguyện và 
hoạt động theo nguyên tắc tự quản của các thành viên 
nhằm thoả mãn lợi ích của họ. 

- Hoạt động bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục 
và các biện pháp tác động xã hội, không áp dụng cưỡng 
chế nhà nước. 

- Các quyết định của các tổ chức xã hội chỉ có hiệu 
lực đối với các thành viên của mình, chứ không có hiệu 
lực đối với những người ngoài tổ chức đó. 

- Tài sản của các tổ chức xã hội được hình thành từ 
sự đóng góp của các thành viên, từ sự tổ chức kinh doanh, 
từ tài trợ của các tổ chức quốc tế, nhà nước chỉ tài trợ 
một phần. 

-Ở những mức độ khác nhau, các tổ chức xã hội đều 
tham gia vào lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Ngoài các đặc điểm chung nói trên, mỗi tổ chức xã 
hội có nhứng chức năng, nhiệm vụ riêng, căn cứ vào 
phạm vi hoạt động và vị trí của mình trong hệ thống chính 
trị. 
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Các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay bao gồm : Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ 
nứ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, v.v... 

Mặi trận Tổ quốc Việt Nam là liên mỉnh chính trị 
của các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các 
giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo. Đảng 
cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là tổ chức lãnh 
đạo Mặt trận. Mặt trận là tổ chức có tính chất yêu nước, 
có nhiệm vụ củng cố khối đoàn kết toàn dân, tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần trong xã hội, động 
viên toàn dân xây dựng đất nước. 

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam giữ vai trò quan 
trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Đó là tổ chức rộng 
lớn của các cán bộ, viên chức nhà nước và giai cấp công 
nhân. Tổng liên đoàn lao động quan tâm đến đời sống vật 
chất của các thành viên của mình và bảo vệ lợi ích của họ. 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức 
rộng rãi của tâng lớp thanh niên, là nơi giáo dục và rèn 
luyện thế hệ trẻ. Đoàn là một lực lượng năng động, nhiệt 
tình, luôn đi xung kích trong mặt trận lao động sản xuất 
và nghiên cứu khoa học.. 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức đoàn kết 
rộng rãi các tầng lớp phụ nữ nước ta. Nhiệm vụ của Hội 
là giáo dục các hội viên hiểu rõ trách nhiệm của người phụ 
nữ đối với Tổ quốc, nâng cao tỉnh thần phấn đấu vươn lên 
của phụ nữ trong mọi lĩnh vực công tác xã hội. 

Hội nông dân Việt Nam là tổ chức đại diện cho giai 
cấp nông dân nước ta. Hội có nhiệm vụ giáo dục nâng cao 
ý thức và năng lực làm chủ của giai cấp nông dân, động 
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viên họ tích cực lao động sản xuất và tham gia vào các 
công việc nhà nước. 

Vê quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội 
trước hết cần thấy rằng : các tổ chức xã hội là chỗ .dựa 
của Nhà nước, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. 
(Điều 9 Hiến pháp 1992). Để quản lý xã hội, nhà nước 
không thể không dựa vào các tổ chức xã hội, bởi vì các tổ 
chức đó là cầu nối giữa nhà nước và nhân dân. Trong chế 
độ ta, quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội ngày 
càng trở lên mật thiết. : 

Nhà nước có trách nhiệm tạo ra cơ sở pháp lý và các 
điều kiện tài chính, vật chất, v.v... cho các tổ chữc xã hội 
hoạt động, phải định ra những hình thức và biện pháp để 
các tổ chức xã hội tham gia vào công tác quản lý nhà nước. 
Nhà nước không thể can thiệp quá mức hoặc bao biện làm 
thay công tác tổ chức, hoạt động của các tổ chức xã hội. 
Nhìn chung, Hiến pháp 1992 và các văn bản pháp luật khác 
của nhà nước ta đã quy định cho các tổ chức xã hội nhiều 
quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó, nổi 
bật nhất là các quyền : xây dựng bộ máy nhà nước, thể 
hiện trước hết ở chỗ các tổ chức xã hội đóng vai trò chủ 
yếu trong tổ chức bầu cử ra các cơ quan đại diện quyền 
lực: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia xây 
dựng pháp luật nói chung và xây dựng các quy chế trên 
địa bàn mình cư trú; tham gia vào công việc thường nhật 
của quản lý nhà nước, thí dụ: đè xuất ý kiến với các cơ 
quan nhà nước vê vấn đề lựa chọn, bố trí cán bộ, về việc 
xây dựng chương trình công tác của các cơ quan đó ; tham 
gia giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh bảo vệ trật 
tự pháp luật và pháp chế; thực hiện sự kiểm tra mang tính 
xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. 
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Về phía mình, các tổ chức xã hội có trách nhiệm giáo 
dục các hội viên của mình nghiêm chỉnh chấp hành đường 
lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham 
gia tích cực vào các lĩnh vực xây dựng và hoạt động của 
bộ máy nhà nước trên cơ sở những quy định của pháp luật, 
tích cực đấu tranh với các vi phạm pháp luật và các tệ nạn 
trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là tệ tham nhúng, quan 
liêu, lạm dụng chức quyền, vi phạm các quyền tự do, dân 
chủ của công dân. 

Trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị nói 
chung, các tổ chức xã hội với tư cách là cách thành viên 
của hệ thống chính trị cũng cần đổi mới mạnh mẽ về tổ 
chức và hoạt động. Bộ máy và hình thức tổ chức, sinh hoạt 
của Mặt trận và các tổ chức xã hội cần phải được cải tiến, 
khác phục tình trạng quan liêu, "nhà nước hoá", để các tổ 
chức thực sự trở thành hình thức dân chủ rộng rãi thông 
qua đó công dân tham gia một cách tích cực và có hiệu 
quả vào quản lý các công việc nhà nước và xã hội, nâng 
cao tính tích cực chính trị của công dân và để các tổ chức 
xã hội thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, 
thoả mãn lợi ích ngày càng đa dạng và phong phú của công 
dân. 
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Chương X 
NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN 


Nhà nước và cá nhân có mối quan hệ qua lại lấn 
nhau. Mối quan hệ ấy thường được ghi nhận và thể chế hóa 
bằng pháp luật. Vì vậy, quan hệ giữa nhà nước và cá nhân 
trở thành một trong những phạm trù của lý luận chung về 
nhà nước và pháp luật. Nghiên cứu mối quan hệ này dưới 
góc độ lý luận chung có ý nghĩa quan trọng chẳng những 
là cơ sở lý luận soi sáng các khái niệm, các phạm trù của 
khoa học pháp lý cụ thể mà còn chỉ đạo các hoạt động thực 
tiễn như xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và bảo vệ 
pháp luật. 


§1. BẢN CHẤT CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ 
NƯỚC VÀ CÁ NHÂN DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
1. Quan niệm về cá nhân N 


Cá nhân trong một chế độ xã hội nhất định bao giờ 
cũng mang những đặc điểm của xã hội ấy. Bởi vì cá nhân 
con người hình thành và phát triển dưới sự tác động của 
xã hội. Mỗi giai cấp, mỗi thành phần xã hội có thể tìm thấy 
thuộc tính của mình thông qua cá nhân là thành viên của 
raình; nhà nước, giai cấp luôn luôn tác động vào cá nhân 
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nhằm tạo ra những mẫu người phù hợp với xã hội mình, 
nhà nước mình và giai cấp mình. Cố nhiên, quá trình đó 
còn phụ thuộc vào tính năng động của mỗi cá nhân mà 
tiếp thu phẩm chất này hay khước từ phẩm chất nọ do xã 
hội tác động vào. Do đó, có thể nói rằng cứ nhân trước hết 
là một con người xã hội nhất định, hay nói cách khúc, có 
nhân có thuộc tính xõ hội. 

Cá nhân lại đồng thời là một con người cụ thể, do 
đó trong "cá nhân" không những chứa đựng nhứng thuộc 
tính của xã hội, mà còn chứa đựng những đặc điểm riêng 
cùa mỗi người cụ thể rốt phong phú uò đa dụng, uới những 
ham muốn, quơn tâm, thành tích, sai lầm, cú tính rốt khác 
nhau. Có thể nói, đó là thuộc tính tự nhiên của cá nhân. 


Như vậy, khái niệm "có nhân" kết tỉnh những thuộc 
tính xã hội uờ tự nhiên của con người. Đó là sự kết tỉnh 
những gì chung nhất và riêng nhất của con người xã hội 
và con người tự nhiên. 

Việc xác định đúng đắn và kết hợp hài hoà cả hai 
thuộc tính này của cá nhân trong mối quan hệ với nhà 
nước là một nhu câu bức thiết trong việc phát huy tính 
tích cực của con người dưới chủ nghĩa xã hội. Có thể nhìn 
thấy một thực tế của chủ nghĩa xã hội hành chính quan 
liêu, bao cấp ở nước ta cũng như ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trước đây là tình trạng cá nhân con người 
thường bị "khuôn" theo một "mẫu hình" xác định xuất phát 
từ ý muốn chủ quan duy ý chí. Lợi ích và ý chí của giai 
cấp trong một số mối quan hệ thường được đặt lên hàng 
đầu lấn át hoặc thủ tiêu những phẩm chất tự nhiên của cá 
„nhân. Chỉ có thể kết hợp hài hoà tất cả các thuộc tính xã 
hội uò tự nhiên của có nhàn mới tạo ra khả năng phút huy 
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vính tích cực, sáng tạo của cá nhân trong nuối quan hệ uới 
nhà nước. 

Quan hệ với khái niệm "cá nhân", trong khoa học 
pháp lý còn có khái niệm "công dân". Công dân chính là 
khái niệm chỉ cá nhân trong mỗi quan hệ cơ bửn nhốt, chủ 
yếu nhất, quan trọng nhất quan hệ uới nhà nước, được thể 
hiện trong hiến pháp uù các đạo luật của nhà nước đó. Vì 
thế, nếu như con người sinh ra tự nó đã trở thành cá nhân 
thì, để trở thành công dân người đó phải đáp ứng những 
đòi hỏi do pháp luật của một nhà nước nhất định qui định. 
Những đòi hỏi đó có thể có sự khác nhau ở các nước khác 
nhau. 

Theo pháp luật hiện hành của nước ta, đối với một 
người mới sinh ra có hai nguyên tắc để xác định người đó 
có phải là công dân Việt nam hay không. Đó là nguyên tắc 
theo huyết thống, và theo lãnh thổ. Theo nguyên tắc huyết 
thống một người sẽ là công dân Việt Nam nếu cha là công 
dân Việt Nam. Trong trường hợp cha không rõ là ai hay 
không thuộc quốc tịch nào mà mẹ là công dân Việt nam 
thì người đó vẫn là công dân Việt Nam. Theo nguyên tắc 
lãnh thổ, một người sinh ra trên lãnh thổ Việt nam mà cha 
mẹ không rõ là ai thì người đó vẫn là công dân Việt nam. 
Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam do Quốc hội thông qua 
ngày 28-6-1988 ghi rõ: "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam chỉ công nhận công dân Việt Nam có một 
quốc tịch Việt Nam". Như vậy, pháp luật nước ta không 
thừa nhận công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước 
ngoài. 

Ngoài trường hợp do sinh ra, Luật quốc tịch nước ta 
còn qui định các điều kiện được vào quốc tịch Việt Nam, 
được trở lại quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam 
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theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia 
ký kết. 

2. Bản chất của mối quan hệ pháp lý giữa nhà 
nước và cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội 


Lịch sử tư tưởng chính trị pháp lý là lịch sử đấu 
tranh giữa các quan niệm tiến bộ với các quan niệm bảo 
thủ, lạc hậu trong việc xác định mối quan hệ giữa nhà nước 
và cá nhân. Lịch sử đấu tranh để nhận thức ngày càng 
đúng đắn bản chất của mối quan hệ pháp lý ấy, chính là 
lịch sử khám phá từng bước giá trị của cá nhân con người 
trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước. Đây cũng chính 
là quá trình thay đổi các quan niệm và nhận thức. VI 
Lânin đã từng nhấn mạnh: " Lịch sử các học thuyết chính 
trị - pháp lý là lịch sử của sự thay đổi nhận thức và do 
đó là lịch sử của cuộc đấu tranh tư tưởng" (1). 

: Từ khi học thuyết chính trị - pháp lý của chủ nghĩa 
Mác - Lềnin ra đời, mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân 
mới được lý giải một cách khoa học về cơ sở xã hội, bản 
chất giai cấp cũng như nội dung của quan hệ đó. Và, quan 
niệm về mối quan hệ ấy được thay đổi căn bản. 

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra 
rằng: #zỳ thuộc uào bản chốt giai cấp của mỗi kiểu nhà nước 
Uuù tương quan lực lượng giữa các giai cấp trong mỗi thời 
đại mà quan hệ giữa nhà nước uùà cú nhân được thể hiện 
trong hệ thống pháp luột của nhà nước ấy, theo cóc ưu thế 
khóc nhau. Hay nói cách khác, tương ứng uới mỗi biểu nhà 
nước thì có một hiểu quan hệ giữa nhà nước uà cú nhôn. 


(1) V.I Lânin. Toàn tập, Tập 25, tr. 112. 
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Bản chất của mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước vš¿ 
cá nhân trong kiểu nhà nước chủ nô, đó là quan hệ vô 
quyền của cá nhân nô lệ đối với nhà nước chủ nô. Trong 
pháp luật của nhà nước chủ nô, nô lệ không được thừa 
nhận là chủ thể của các quan hệ pháp luật. Trong nhà nước 
phong kiến, con người được chia ra nhiều thứ bậc khác 
nhau với những đặc quyền, đặc lợi tuỳ thuộc vào địa vị thứ 
bậc của mình. Vì thế, trong mối quan hệ với nhà nước, cá 
nhân con người phụ thuộc vào đẳng cấp của mình. Trong 
các nhà nước phong kiến quân chủ tuyệt đối, quyền lực tối 
cao của nhà nước tập trung vào tay người là vua. Vua không 
chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ một cá nhân nào, dầu 
họ thuộc đẳng cấp nào. Để đấu tranh với kiểu quan hệ giữa 
nhà nước và cá nhân trong xã hội phong kiến, ngay từ thế 
kỷ XVII XVIH các nhà tư tưởng như Lốc, Rút xô, 
Mông-tét-skiơ đã nêu ra triết lý giải phóng quyền. Theo họ 
cân phải thủ tiêu tình trạng vô quyền của cá nhân đối với 
quyền lực nhà nước. Họ đưa ra tư tưởng về giá trị tự nhiên 
bằng nhau của các cá nhân và đòi hỏi quyền lực nhà nước 
phải tách khỏi quan hệ cá nhân bằng các qui định của pháp 
luật với nguyên tắc : tất cả những gì mà pháp luật không 
cấm đoán thì được phép tự do ý chí. Có thể nói, đây là một 
tư tưởng tiến bộ và là một trong những ngọn cờ tư tưởng 
tập hợp quần chúng nhân dân lao động đứng lên đập tan 
nhà nước phong kiến. 

8o với các kiểu nhà nước trước đó, trong nhà nước 
tư sản mối quan hệ giữa cá nhân con người với nhà nước 
đã có sự thay đổi một bước căn bản. Vai trò của cá nhân 
con người trong một số mới quan hệ cơ bản với nhà nước 
tư sản, đã được pháp luật tư sản ghi nhận. Nhiều quyền 
năng mối thể hiện ước vọng của con người lần đầu tiên 


xuất hiện trong pháp luật của nhà nước tư sản. Tuy nhiên, 
việc thực hiện trong thực tế các quyền năng pháp lý ấy lại 
bị quan hệ tư hứu về tư liệu sản xuất cản trở. Vì thế; quan 
hệ giữa nhà nước và cá nhân còn mang tính hình thức. 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời, lần đầu tiên trong 
lịch sử, nhân dân lao động lập nên nước nhà của mình. 
Khác hoàn toàn với các kiểu nhà nước trước đây, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
V.ILênin đã chỉ rõ : Dưới chủ nghĩa xã hội không còn 
quyền lực nào khác ngoài quyền lực của chính những người 
lao động liên hiệp lại. Nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc 
về nhân dân được ghi nhận trang trọng trong hiến pháp 
của các nước xã hội chủ nghĩa với mục đích xây dựng một 
xã hội mà ở đó con người thực sự được giải phóng, nhân 
dân lao động làm chú đất nước, mọi người đều có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện 
cá nhân, công bằng xã hội và dân chủ được bảo đảm. Có 
thể nói so với các kiểu nhà nước bóc lột, mối quan hệ giữa 
nhà nước và cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội đã có sự thay 
đổi về chất. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm tồn tại, do những 
sai lầm chủ quan duy ý chí, vấn đề quan hệ giữa nhà nước 
và cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội chưa được giải quyết một 
cách căn bản. : 

Dưới ánh sáng đổi mới và cải tố, mối quan hệ pháp 
lý giữa nhà nước và cá nhân về bản chất cần phải thể hiện 
xuyên suốt trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa 
các đặc trưng cơ bản sau: 

Thứ nhất : Quan hệ giữa nhà nước 0à cá nhân là 
quan hệ thống nhất uề quyền uà nghĩa uụ pháp lý giữa các 
chu thế. Dưới chủ nghĩa xã hội, nhà nước mà biểu hiện cụ 
thể là các cơ quan nhà nước và các nhân viên của các cơ 
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quan nhà nước với tư cách là một bên chủ thể trong mối 
quan hệ với bên kia là cá nhân công dân, cả hai loại chủ 
thể này đều có những quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp 
luật quy định. Điều đó có nghĩa là nhà nước coi các quyền 
của cá nhân công dân là nghĩa vụ pháp lý của mình mà 
các cơ quan nhà nước và các nhân viên của nó phải có 
trách nhiệm thực hiện. Ngược lại, đối với cá nhân công dân 
cũng nhự vậy. Trong quan hệ giữa nhà nước và cá nhân 
không thể và không cho phép tồn tại quan hệ mà một bên 
chỉ có quyền, bên kia chỉ có nghĩa vụ. Vì thế khi nói tới 
hệ thống các quyền và nghĩa vụ của cá nhân công dân, 
cũng tức là nói tới các quyền và nghĩa vụ tương ứng của 
hà nước. Nếu không như vậy thì thực chất các quyền và 
nghĩa vụ chỉ là những lời hứa hẹn chung chung. Đồng thời 
các nghĩa vụ của công dân mà không phải là quyền của 
nhà nước thì đó cũng chỉ là mong muốn viển vông. 
Quyền uà nghĩa uụ pháp lý của có nhân con người là 
gió trị được xã hội hoá, tức là bồng con đường nhà nước 
củng cố trong các qui phạm pháp luột, đứm bảo cho gió trị 
đó được thừa nhận chung uề 0ì lợi ích chung. Như vậy 
quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân con người phải bằng 
pháp luật của nhà nước ghi nhận và thể chế hóa mới trở 
thành hiện thực và mới có khả năng đảm bảo thực hiện. 
Nếu ngược lại, quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân con 
người chỉ là hình thức. Nhưng nhà nước không phải ở trong 
trạng thái tặng, cho các quyền chủ quan của họ. Vì thế, 
một mặt cá nhân con người phải thấy rằng, khi giá trị xã 
hội của các quyên và nghĩa vụ chưa xuất hiện, thì trong 
mối quan hệ với nhà nước và xã hội nói chung, các quyền 
và nghĩa vụ chưa được thừa nhận chung tức là chưa ra đời. 
Và mặt khác, về phía nhà nước phải có trách nhiệm phát 
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triển nhu cầu và giá trị xã hội của các quyền và nghĩa vụ 
để sớm thể chế hóa và bảo vệ bằng pháp luật. Như vậy, 
mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân là mối quan hệ 
thống nhất biện chứng và quy định lẫn nhau, trong đó 
trách nhiệm của nhà nước là phải thể chế hóa mối quan 


^ A^ 


hệ ấy thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ pháp lý. 


Có thế nói rằng, trong hệ thống pháp luật nước ta 
nhà nước và cá nhân chưa có sự kết hợp thống nhất thành 
hệ thống các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể. 
Chế định trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước và 
nhân viên cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cán bộ có chức 
quyền trong mối quan hệ với công dân chưa được quy định 
cụ thể và đề cao đúng mức trong hệ thống pháp luật. Vì 
thế tình trạng vi phạm các quyền của cá nhân con người 
từ phía nhà nước vẫn còn xảy ra, có lúc có nơi nghiêm 
trọng mà việc xử lý chưa đáp ứng đòi hỏi của dư luận xã 
hội. Đại hội Đảng lần thứ VII đã phê phán tình trạng vi 
phạm quyền của dân còn nhiều, và chỉ rõ phải kiên quyết 
CHÿHg, những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân 
dân `ˆ. Rõ ràng, nhận thức không đúng mối quan hệ thống 
nhất biện chứng giữa nhà nước và cá nhân sẽ dẫn đến tách 
đôi mối quan hệ đó trong thực tế, đẻ ra tình trạng nhân 
danh nhà nước để vỉ phạm quyền công dân với quyền uy 
và mệnh lệnh ngoài pháp luật. Tách đôi mối quan hệ biện 
chứng giữa các chủ thể nhà nước và cá nhân công dân để 
buộc cái này phụ thuộc một chiều vào cái kia còn dẫn đến 
sai lâm trong việc xây dựng và bảo vệ pháp luật. Vì thể, 
trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động bảo 
vệ pháp luật phải thấm nhuần sâu sắc mối quan hệ biện 


(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB 
Sự thật, Hà nội, 1991, tr.42, 51. 
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chứng nói trên để có những đạo luật với chất lượng cao, 
nhân tố con người được đề cao trong thực tiễn bảo vệ 
pháp luật. 

Thứ hai : Quan hệ giữa nhà nước uà có nhôn được 
thực hiện dưới dạng các quan hệ pháp luội. 

Các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể quy 
định trong pháp luật như nói ở trên mới chỉ tạo ra khả 
năng cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý ấy. 
Các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi bên chủ thể chỉ 
có thể trở thành hiện thực thông qua các quan hệ pháp 
luật. Quan hệ pháp luật, vì vậy, có thể được xem là "pháp 
luật trong hành động". Với ý nghĩa đó, xã hội xã hội chủ 
nghĩa khuyến khích tính tích cực xã hội và ý thức công 
dân của mỗi thành viên trong mối quan hệ với nhà nước 
của mình. Thông qua hành vi tích cực mà nhiều quan hệ 
pháp luật được hình thành, và đến lượt mình nó trở thành 
phương tiện được chuyển hoá, để biến quyền và nghĩa vụ 
pháp lý thành hiện thực. Do đó, đòi hỏi nhà nước mà cụ 
thể là các nhân viên của nó phải có nghĩa vụ tạo điều kiện 
thuận lợi cho cá nhân công dân tham gia tích cực vào các 
quan hệ pháp luật bằng các hành vi hợp pháp. 

Quan hệ pháp luật giữa nhà nước và công dân mà 
nội dung của nó là các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mỗi 
bên do pháp luật quy định là điều kiện thực tế để công dân 
thoát ra khỏi những cấm đoán vô lý, chống lại sự lộng 
quyền, cản trở và vi phạm quyền của họ từ phía nhà nước. 


(1) C.Mác - Ph. Ăngghen. Tuyển tập, T.1, tr. 62 - 63 (tiếng 
Nga). 


(2 C.Mác - PhĂngghen. Tuyển tập, T.21, tr. 82 tiếng 
Nga). 
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Vì thế, nâng cao trình độ văn hoá pháp lý cho người lao 
động là nhu cầu cấp bách để nâng cao tính tích cực 
pháp lý công dân trong mối quan hệ pháp luật với nhà 
nước. 

Thứ ba : Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nét đặc trưng, 
tà mục đích cũng là động lực xuyên suốt mối quan hệ giữa 
nhà nước 0ù cú nhân dưới chủ nghĩa xõ hội. 

Môi trường để cho cá nhân công dân thực hiện được 
đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ pháp 
luật với nhà nước là dân chủ. Điều đó có nghĩa là trong 
Hiến pháp cũng như trong các văn bản qui phạm pháp luật 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa chứa đựng các chế định 
pháp luật về quyền của cá nhân công dân trong mối quan - 
hệ với nhà nước, thừa nhận những phạm vi xã bội thuộc 
chủ quyền của cá nhàn được tự do ý chí C.Mác đã viết: 
"Tự do được thừa nhận về mặt pháp lý tồn tại trong nhà 
nước dưới hình thức luật. Các đạo luật không phải là các 
biện pháp đàn áp chống lại tự do... Ngược lại, các đạo luật 
đó là các qui phạm chung, chính xác, rõ ràng mà trong đó 
tồn tại tự do... độc lập với sự lộng quyền của các cá nhân 
riêng lẻ. Bộ luật là " kinh thánh tự do của nhân dân" (1). 
Như vậy, khi trao cho các thành viên của xã hội các quyền 
và qui định trách nhiệm pháp lý của họ, các qui phạm pháp. 
luật ấy trở thành biện pháp tự do của họ trong các quan 
hệ được điều chỉnh bằng pháp luật. Phạm vi tự do của con 
người càng rộng, trách nhiệm đối với các vi phạm pháp 
luật càng lớn. Ph,Äghen đã chỉ ra mối quan hệ không tách 
rời giữa tự do và trách nhiệm: "Con người chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình, nếu khi thực 
hiện nó con người có tự do ý chí một cách đầy đủ".(2) Với 
đặc trưng ấydân chủ hoá các quan hệ xã hội, trong đó có 
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các guãn hệ giữa nhà nước và cá nhân, là một trong nhứng 
phương hướng cơ bản của sự nghiệp đổi mới đang tiến hành 
ở nước ta. Vì thế, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa viết : "Toàn bộ tổ chức 
và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn 
mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân 
chủ xã hội chú nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân 
dân... Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương phải được thể 
chế hoá bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm" (trang 
19). 


Thú tư : Phớp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tối 
cao, lờ sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình thực hiện mối quan 
hệ giữa nhà nước uà cú nhân. 


Nội dung cơ bản của đặc trưng này là thiết lập một 
trạng thái mà ở đó một mặt, nhà nước nói chung, các cơ 
quan nhà nước và nhân viên của nó, đặc biệt là người có 
chức có quyền nói riêng, phải tuân thủ pháp luật và tạo 
điều kiện cho cá nhân công dân làm đúng pháp luật mặt 
khác, cá nhân công dân phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp 
luật, kiểm tra các cơ quan nhà nước và nhân viên của nó 
và đồng thời kiểm tra lẫn nhau trong việc thi hành hiến 
pháp và pháp luật. Những đòi hỏi ấy dựa trên cơ Sở cả hai 
chủ thể đều tuân theo ý chí của nhân dân thể hiện trong 
pháp luật. Chính vì thế mà chỉ có dưới chủ nghĩa xã hội, 
pháp chế trở thành nguyên tắc và sợi chỉ đó, xuyên suốt 
mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. Tăng cường pháp 
chế trong việc thực hiện mối quan hệ này là đòi hỏi cấp 
bách của sự nghiệp đổi mới hiện nay. 
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§2. CAC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ 
PHÁP LÝ GIỬA NHÀ NƯỚC VÀ CÁ NHÂN DƯỚI CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI 

Để mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước và cá nhân 
được thực hiện cần có một hệ thống các bảo đảm về kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, tổ chức và pháp luật. Hệ thống các 
bảo đảm này có thể phân thành hai loại : bảo đảm chung 
và bảo đảm đặc thù. 

chung đó là những điều kiện uò tiền đề kinh tế, 
chính trị, tư tưởng uờ tổ chúc thuận lợi cho cú nhân con 
người thực hiện trên thực tế mỗi quan hệ phớp lý uới nhà 
nước. 

Bảo đảmđặc thù là hệ thống các biện pháp lý cần 
thiết để cứ nhân sử dụng uà thực hiện trên thực tế mối 
quan hệ uới nhà nước. Bảo đảm đặc thù còn gọi là bảo đảm 
pháp lý. 

Mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước và cá nhân không 
trở thành hiện thực một cách tự động. Nó đòi hỏi một hệ 
thống bảo đảm chung và đặc thù mới có thể trở thành hiện 
thực . Nếu thiếu các bảo đảm đó, hoặc các bảo đảm thiếu 
đồng bộ, không hệ thống thì mối quan hệ nói trên chỉ tồn 
tại trên lời nói. 

1 - Bảo đảm chung 


Trong bảo đảm chung, trước hết là các bảo đảm về 
kinh tế. Đó là toàn bộ nền kinh tế thị trường có định hướng 
dựa trên nhiều thành phần với nhiều dạng sở hứu và hình 
thức tổ chức kinh doanh phù hợp với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển 
=ủa nền sản xuất xã hội. Trong nền kinh tế đó mọi đơn vị 
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kinh tế, không phân biệt quan hệ sở hữu đều hoạt động 
theo cơ chế tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với 
nhau bình đẳng trước pháp luật. Với tính chất và mục tiêu 
cúa nền kinh tế như vậy, cá nhân con người sẽ được đặt 
vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọi 
tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và cả 
cộng đồng dân tộc, động viên và tạo mọi điều kiện cho cá 
nhân mỗi người phát huy ý chí tự lực tự cường, cần kiệm 
xây dựng đất nước, ra sức làm giàu cho mình và cho đất 
nước. Chỉ trên cơ sở đó mới đáp ứng các nhu cầu vật chất 
và văn hóa cho cá nhân mỗi người. Các bảo đảm về kinh 
tế sẽ là nhứng điều kiện thuận lợi tác động vàb quá trình 
thực hiện mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. 

- Các bảo đảm về chính trị bao gồm toàn bộ các yếu 
tố tổ chức chính trị - xã hội tạo nên hệ thống chính trị 
của đất nước nhằm tạo điều kiện cho cá nhân con người 
khả năng thực hiện mối quan hệ pháp lý với nhà nước. Hệ 
thống chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta bao 
gồm : 

+ Nhà nước là tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí, 
quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân. Nhà nước 
chịu sự giám sát của nhân dân. Nhân dân thành lập và quy 
định nội dung, phương thức hoạt động của các cơ quan nhà 
nước. 

+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có vai 
trò rất quan trọng trong sự nghiệp đoàn kết toàn dân xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, chăm lo lợi ích các đoàn viên, hội 
viên, thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội. 

+ Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai 
cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của 
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giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Sự 
lãnh đạo của Đảng là bảo đảm chính trị đối với việc thực 
hiện trên thực tế mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. 

- Các bảo đảm về tư tưởng đó là thế giới quan khoa 
học bao gồm thế giới quan Mác - Lê Nin và tư tưởng, đạo 
đức Hồ Chí Minh. Ý thức tư tưởng khoa học sẽ là yếu tế 
của thượng tầng kiến trúc có tác dụng tích cực đến việc 
thực hiện mối quan hệ qua lại giữa nhà nước và cá nhân. 

- Các bảo đảm về tổ chức gồm toàn bộ tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính 
trị - xã hội. Sự tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội đều dựa trên cơ sở 
pháp luật và nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây chính là 
nhân tố đảm bảo sự thống nhất trên thực tế quyền và nghĩa 
vụ pháp lý giữa nhà nước và cá nhân. 

Tóm lại, các bảo đảm nói trên là bảo đảm chung, 
phản ánh điều kiện kinh tế, đường lối chính trị, hệ tư tưởng 
và trình độ tổ chức các quyền và nghĩa vụ trong, xã hội. 
Tất cả các bảo đảm đó trong tổng thể của mình là điều 
kiện thuận lợi để mối cá nhân thực hiện mỗi quan hệ pháp 
lý với nhà nước. 

2. Các bảo đảm đặc thù 

Các đảm bảo đặc thù bao gồm: 

- Thứ nhất, đó là hệ thống các quy định pháp lý về 
tổ chức bộ máy nhà nước bảo đảm nguyên tắc các quyền 
con người, quyền công dân được ghi nhận trong hiến pháp 
và pháp luật là bất khả xâm phạm và nguyên tắc nhà nước 
có nghĩa vụ bảo đảm thực hiện các quyền con người và 
quyền công dân. 
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Xuất phát từ hai nguyên tác cơ bản đó, Hiến pháp 
nước ta đã quy định bộ máy thực hiện quyền lực của nhân 
dân. Bộ máy đó bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông 
qua bộ máy đó. Tuy nhiên, bộ máy nhà nước ở nước ta còn 
phải tiếp tục cải cách để nhà nước ta thực sự trở thành 
nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì thế, hệ thống các 
quy định pháp lý về mối quan hệ giữa các cơ quan nhà 
nước trong tổ chức và hoạt động của mình cần được đổi 
mới và hoàn chỉnh. 

- Thứ hai, đó là hệ thống các quyền và nghĩa vụ pháp 
lý giữa nhà nước và cá nhân. Hệ thống này bao gồm các 
quyền và nghĩa vụ về nội dung và thủ tục. Hệ thống này 
càng đây đủ, kỹ thuật xây dựng càng chính xác, rõ ràng 
là điều kiện quan trọng đảm bảo thực hiện có hiệu quả 
quan hệ giữa nhà nước và cá nhân. Ở nước ta hệ thống các 
quyền và nghĩa vụ này còn thiếu, đặc biệt là thiếu các quy 
định pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, ` 
những người có chức có quyền trong mối quan hệ với cá 
nhân công dân. Hệ thống các quyên và nghĩa vụ về thủ 
tục thường thiếu cụ thể, hoặc rắc rối, gây phiền hà, khó 
khăn cho cá nhân công dân. Vì thế, đổi mới và hoàn thiện 
hệ thống quyền và nghĩa vụ qua lại giữa nhà nước và cá 
nhân công dân là một trong những phương hướng cơ bản 
của đổi mới và hoàn thiện pháp luật ở nước ta. 

- Thứ ba, cùng với hệ thống các quy định pháp lý về 
tổ chức bộ máy, về hệ thống các quyền và nghĩa vụ về nội 
dung và thủ tục do pháp luật trong nước quy định, các bảo 
đảm đặc thù còn bao gồm các điều ước và công ước quốc. 
tế về quyền con người mà nhà nước ta tham gia ký kết. 
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Sự thống nhất và bổ sung lẫn nhau giữa pháp luật trong 
nước và pháp luật quốc tế là điều kiện và môi trường pháp 
lý thuận lợi cho cá nhân trong quan hệ với nhà nước. 

Tóm lại, bất kỳ quan hệ nào giữa nhà nước và cá 
nhân phải được bảo đảm và thực hiện thông qua phương 
tiện pháp luật. Vì thế, các bảo đảm pháp lý đóng vai trò 
quan trọng trong việc hình thành và thực hiện quan hệ 
pháp lý giữa nhà nước và cá nhân. 
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PHÂN THỨ HAI 
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT 
Chương XI 


NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA 
PHÁP LUẬT 


§1. NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT 


Theo các nhà kinh điến của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa có pháp luật. 
Nhưng như mọi xã hội, xã hội cộng sản nguyên thuỷ cũng 
cần đến trật tự, ổn định để tồn tại và phát triển. Do nhu 
cầu khách quan đó mà đã xuất hiện nhứng quy tắc xử sự 
chung. Đây chính là các qui phạm xã hội bao gồm tập quán 
và các tín điều tôn giáo. Tập quán xuất hiện một cách tự 
phát, đần dàn được cộng đồng thị tộc, bộ lạc chấp nhận và 
trở thành quy tắc xử sự chung mang tính chất đạo đức và 
.xã hội, 

Từ thủa xa xưa, con người đã coi trọng cõi tâm linh. 
Các vị thần của các thị tộc chính là những đấng tối cao 
tạo cho các thành viên của thị tộc sức mạnh trong cuộc đọ 
sức với thiên nhiên và kẻ thù, cũng như sự bình an, yên 
tĩnh về mặt tỉnh thần rất cần thiết cho người nguyên thuỷ. 
Trong điều kiện này, các tín điều tôn giáo đã hình thành 


209 


và trở thành những chuẩn mực thiêng liêng cho hành vi 
SỬ xự của mọi người. 

Các quy phạm xã hội trong xã hội cộng sản nguyên 
thuỷ có những đặc điểm sau : 

- Chúng thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích, của toàn 
thể thị tộc, bộ lạc. 


- Chúng điều chỉnh cách xử sự của nhứng con người 
liên kết với nhau theo tỉnh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn 
nhau. 


- Chúng được thực hiện một cách tự nguyện, theo 
thói quen của từng thành viên thị tộc, bộ lạc ; tuy nhiên, 
vẫn có sự cưỡng chế trong trường hợp chúng bị vi phạm, 
nhưng sự cưỡng chế đó không phải do một bộ máy đặc biệt 
của xã hội nguyên thuy thực hiện, mà do toàn thị tộc tự 
tổ chức. 

Các quy phạm xã hội này phù hợp với các điều kiện 
kinh tế, xã hội của xã hội cộng sản nguyên thuỷ - một xã 
hội chưa có tư hứu và các giai cấp. Khi chế độ tư hữu ra 
đời và xã hội phân chia thành các giai cấp có lợi ích đối 
lập nhau thì các tập quán không còn phù hợp nữa, vì các 
tập quán thể hiện ý chí chung và bảo vệ lợi ích của mọi 
thành viên trong cộng đồng thị tộc, bộ lạc. Tầng lớp có 
của luôn cố gắng hướng mọi hành vi của mọi người phù 
hợp với lợi ích của riêng họ. Lợi dụng địa vị xã hội của 
mình, họ đã tìm cách giữ lại những tập quán có lợi, vận 
dụng và biến đổi nội dung các tập quán sao cho chúng phù 
hợp với ý chí của giai cấp thống trị, nhằm mục đích củng 
cố và bảo vệ một trật tự xã hội mà họ mong muốn. Bằng 
sự thừa nhận của nhà nước, các quy tắc tập quán đã bị 
biến đổi ấy trở thành những quy tắc xử sự chung. Đây là 
phương thức thứ nhất hình thành nên pháp luật. 
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Mlặt khác, những quan hệ xã hội đa dạng và phức 
tạp mới phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội đã 
đặt ra yêu câu phải có những qui tắc mới để điều chỉnh 
(chẳng hạn, quan hệ giữa chủ nô và nô lệ, quan hệ trao 
đổi, buôn bán...). Vì vậy, tổ chức quyền lực mới ra đời (nhà 
nước) đã tiến hành hoạt động xây dựng các qui tắc xử sự 
mới trong nhiều lĩnh vực. Hoạt động này lúc đầu còn đơn 
giản, nhiều quyết định của toà án và cơ quan hành chính 
được coi như những quy tắc xử sự chung có tính chất bắt 
buộc. Hệ thống pháp luật được hình thành đàn dần cùng 
với việc thiết lập và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Nhà nước 
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm củng cố chẽ 
độ tư bữu và qui định đặc quyền của giai cấp thống trị 
trong xã hội. Đây là cor đường thứ hai hình thành nên 
pháp luật. Xuất phát từ nguồn gốc như trên, pháp luật 
không thể được mọi thành viên trong xã hội có giai cấp 
thực hiện một cách tự giác. Do đó, nhà nước có một bộ 
máy đặc biệt chuyên cưỡng chế, bảo đảm cho pháp luật 
được thi hành nghiêm chỉnh. 

Như vậy, một loại qui tắc xử sự mới ra đời - đó là 
qui tắc pháp luật - là qui tắc xử sự chung thể hiện ý chí 
dua giai cấp thống trị do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận 
và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.Càng 
ngày pháp luật càng trở thành một công cụ đắc lực. để thực 
hiện sự thống trị giai cấp, một yếu tế không thể thiếu để 
bảo đảm trật tự, ổn định xã hội. 

Tóm lại, những nguyên nhân làm phát sinh nhà nước, 
củng chính là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của 
pháp luật. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng có cùng 
bản chất gắn bó hết sức mật thiết với nhau. Pháp luật ra 
đời cùng với nhà nước, pháp luật là công cụ mà nhà nước 
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sử dụng để thực hiện quyên lực của mình. Nhà nước ban 
hành pháp luật và bảo đảm cho pháp luật được thực hiện. 
Nhà nước và pháp luật là sản phẩm của sự phát triển đến 
một trình độ nhất định của xã hội. Cùng với nhà nước, 
pháp luật ngày càng có vai trò to lớn trong xã hội. 


§2. BẢN CHẤT, CÁC MỐI LIÊN HỆ VÀ CÁC 
THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT 


1. Bản chất của pháp luật 


Xã hội nào cũng cần đến sự trật tự và ốn định. 
Không có trật tự và ốn định thì không thể tiến hành sản 
xuất, phân phối sản phẩm, đảm bảo những nhu cầu của xã 
hội và cá nhân. Không có trật tự và ốn định thì không thể 
bảo đảm các quyền lợi của cá nhân là thành viên của cộng 
đồng xã hội và của xã hội nói chung. Muốn có trật tự và 
ổn định trong xã hội thì phải có sự điều chỉnh các quan 
hệ xã hội. Sự điều chỉnh các quan hệ đó được thực hiện 
bằng một hệ thống qui phạm xã hội, trong đó ở các xã hội 
có giai cấp thì qui phạm pháp luật đóng vai trò chủ yếu. 

Cũng giống như bản chải nhà nước, bđn chất của 
pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp của nó. Tính 
giai cấp của pháp luật biểu hiện ở chỗ, pháp luật phản ứnh 
ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội, nội 
dung ý chí đó được qui định bởi điều kiện sinh hoạt vật 
chất của giai cấp thống trị. Do nắm trong tay quyền lực 
nhà nước, giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể 
hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung, thống 
nhất thành ý chí của nhà nước. Ý chí nhà của giai cấp 
thống trị được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật do 
cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành. 
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Tính giai cấp của pháp luật còn thể hiện ở mục đích 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Trong xã hội có giai cấp. 
sự điều chỉnh pháp luật trước hết nhằm mục đích điều 
chỉnh các quan hệ giai cấp. Pháp luật chính là yếu tố điều 
chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm định hướng 
cho các quan hệ xã hội phát triển theo một mục tiêu, một 
trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ và 
củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, phép 
luật chính -là công cụ thể hiện sự thống trị giai cốp. 

Bản chất giai cấp của pháp luật luôn luôn là vấn đề 
hàng đầu khi nghiên cứu pháp luật của một kiểu nhà nước. 
Khi đánh giá một hệ thống pháp luật chúng ta cần phân 
tích để trả lời được câu hỏi : pháp luật đó là của ai, do ai 
và vì ai? Sự biểu hiện của tính giai cấp trong các kiểu pháp 
luật khác nhau không giống nhau. 

Pháp luật chủ nô là pháp luật của giai cấp chủ nô, 
do giai cấp này đặt ra trước hết vì lợi ích của nó. Pháp 
luật chủ nô công khai qui định quyền lực vô hạn của chủ 
nô và tình trạng vô quyền của giai cấp nô lệ. 

Còn tính giai cấp của pháp luật tư sản thì không dễ 
nhận thấy. Trong pháp luật tư sản có nhiều qui định về 
các quyền tự do, dân chủ... làm nhiều người lầm tưởng pháp 
luật tư sản là pháp luật chung của xã hội, không mang tính 
giai cấp, do nhân dân xây dựng và vì lợi ích của nhân dân. 
Nhưng xét về thực chất, pháp luật tư sẵn trước hết thể 
hiện ý chí của giai cấp tư sản và có mục đích trước hết 
phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản. 

Ở đây cũng cần lưu ý rằng trong những điều kiện 
lịch sử nhất định, rất có thể lợi ích của giai cấp thống trị 
phù hợp với lợi ích chung của giai cấp khác, của cả xã hội 
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và cả dân tộc. Chẳng hạn, trong các cuộc kháng chiến 
chống ngoại-xâm, lợi ích của giai cấp địa chủ phong kiến 
và triều đình phong kiến về cơ bản phù hợp với lợi ích của 
toàn dân tộc. Cho nên, trong pháp luật ở những thời điểm 
lịch sử nhất định, người ta có thể tìm thấy nhiều qui định 
phù hợp với lợi ích chung của mọi tầng lớp trong xã hội. 
Trong những .trường hợp đó, các qui định pháp luật đã 
phản ánh những lợi ích chung, lợi ích phổ biến của cả xã 
hội, cá dân tộc. 

Bên cạnh tính giai cấp, không thể coi nhẹ gió trị xố 
hội to lớn của pháp luật. Có thể nói rằng các qui phạm 
pháp luật là kết quả của sự "chọn lọc tự nhiền" trong xã 
hội. Trong cuộc sống hàng ngày các cá nhân và tổ chức có 
mối quan hệ với nhau rất đa dạng được thể hiện trong 
những hành vi xử sự khác nhau. Xã hội, thông qua nhà 
nước, ghỉ nhận nhứng cách xử sự "hợp lý", "khách quan", 
nghĩa là những cách xử sự được số đông chấp nhận, phù 
hợp với lợi ích của số đông trong xã hội. Cách xử sự này 
được nhà nước thể chế hoá thành những qui phạm pháp 
luật. Nói cách khác, những hành vi, cách xử sự phổ biến, 
trải qua bao biến cố xã hội, bỏ qua và vượt lên những yếu 
tố ngẫu nhiên, được khái quát hoá thành những qui phạẹ +. 
pháp luật mang tính ổn định và chuẩn mực. Do vậy, dưới 
góc độ này có thể nói những qui phạm pháp luậb mang tính 
qui luật vì chúng phản ánh được các chân lý khách quar., 
nghĩa là có thể coi pháp luật là qui luật khách quan của 
xã hội, là chân lý khách quan. Khía cạnh này đồng thời thể 
hiện ¿nh xã hội của pháp luật - một biểu hiện của giá trị 
xã hội của pháp luật. 

Mặt khác, giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện 
ở chỗ, một qui phạm pháp luật vừa lờ thước đo của hănh. 
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bí con người, uừa là công cụ kiêm nghiệm các quá trình, 
các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thúc xã hôi uà 
điều chỉnh cóc quá trình xã hội đưa đến cho con người 
lượng thông tin nhất định về các giá trị và các yêu cầu 
của xã hội. 

Ngày nay, người ta còn thường nói đến /ính dân tộc, 
tính mở... của pháp luật bên cạnh tính giai cấp, tính xã hội 
và giá trị xã hội của pháp luật. 

Pháp luật của mỗi nước muốn được người dân chấp 
nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng 
dân tộc, thấm nhuần (ính dân tộc. Nó phải phản ánh được 
những phong tục, tập quán, đặc điểm lịch sử, điều kiện địa 
lý và trình độ văn minh, văn hoá của dân tộc. Đồng thời 
nó cũng phải là hệ thống pháp luật mỏ, sẵn sàng tiếp nhận 
những thành tựu của nền văn minh, văn hoá pháp lý của 
nhân loại đế làm giàu cho mình. 

Tính xã hội, tính dân tộc, tính mở... của pháp luật 
không mâu thuẫn với tính giai cấp mà còn hỗ trợ, bổ sung 
cho tính giai cấp. Các tính chất nói trên của pháp luật, 
cùng với giá trị xã hội của nó, làm cho pháp luật thực sự 
đóng vai trò là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội quan 
trọng và hiệu quả nhất, là yếu tố tạo ra trật tự và ốn định, 
bảo đảm sự phát triển bình thường của xã hội. Vì vậy, khi 
xem xét bản chất của pháp luật không nên chỉ hạn chế 
trong việc phân tích tính giai cấp, mà cân nhìn nhận vấn 
đề trong phạm vi rộng hơn, sâu sắc hơn. 

Để nhận thức rõ hơn bản chất của pháp luật, còn cần 
xem xét các mối liên hệ của pháp luật với kinh tế, chính 
trị nhà nước và với các qui phạm xã hội khác, cũng như 
các thuộc tính và chức năng của pháp luật. 
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2. Các mối liên hệ của pháp luật 


d. Pháp luật uờ hình tế : Pháp luật là yếu tố của kiến 
trúc thượng tầng xã hội. Do đó, pháp luật sinh ra trên cơ 
sở hạ tầng và được qui định bởi cơ sở hạ tầng. Trong mối 
liên hệ giữa pháp luật và kinh tế thì các điều kiện kinh tế 
không chỉ là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra đời 
của pháp luật, mà còn quyết định toàn bộ nội dung và sự 
phát triển của nó. Các Mác đã viết: "Trong thời đại nào 
cũng thế, chính là vua chúa phải phục tùng những điều 
kiện kinh tế, chứ không bao giờ vua chúa ra lệnh cho 
những điều kiện kinh tế được. Chẳng qua chế độ pháp luật 
về chính trị, cũng như về dân sự chỉ là cái việc nói lên,, 
ghi chép lại quyền lực của những quan hệ kinh tế", 

Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế thể hiện ở 
những mặt sau đây: l) Cơ cấu kinh tế, hệ thống kinh tế 
quyết định cơ cấu của hệ thống pháp luật; 2) Tính chất của 
các quan hệ kinh tế, của cơ chế kinh tế quyết định tính 
chất của các quan hệ pháp luật, mức độ và phương pháp 
điều chỉnh pháp luật (chẳng hạn, trong cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp chỉ cần phương pháp điều chỉnh hành 
chính-mệnh lệnh, nhưng trong kinh tế thị trường thì lại. 
cần các phương pháp tự doanh định thoả thuận, bình đẳng 
và cung có lợi..); 3) Các tổ chức và thiết chế pháp lý (các 
cơ quan luật pháp, các thủ tục pháp lý) chịu ảnh hưởng 
quyết định từ phía chế độ kinh tế. 


Sinh ra từ các điều kiện, tiền đề kinh tế nhưng pháp 
luật không phản ánh một cách thụ động các quan hệ kinh 
tế, mà có tác động ngược trở lại đối với kinh tế. Pháp luật 


(1) C.Mác. Sự khốn cùng của triết học, Nxb Sự thật, Hà 
Nội, 1971, tr.93. 
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tác động đối với kinh tế theo những hướng sau: l) Pháp: 
luật tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế, đến 
cách tổ chức và vận hành của toàn bộ nền kinh tế, cũng 
như các cơ cấu bên trong của nền kinh tế, nếu nó được 
xây dựng phù hợp với các quy luật kinh tế - xã hội; 2) 
Pháp luật kìm hãm sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, 
hoặc một trong các yếu tố hợp thành của hệ thống kinh 
tế, nếu nó không phù hợp với các qui luật kinh tế - xã hội; 
3) Pháp luật kích thích kinh tế phát triển ở một số mặt 
nhưng lại kìm hãm sự phát triển của nó ở một số mặt 
khác. Đây là điều xảy ra đối với pháp luật trong thời kỳ 
quá độ, trong những bước chuyển. 

b) Pháp luột uà chính trị Như trên đã phân tích, 
pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế nhưng mối 
liên hệ giữa pháp luật và kinh tế không phải là mối liên 
hệ trực tiếp mà là gián tiếp. Pháp luật phản ánh các yêu 
cầu của kinh tế không phải một cách trực tiếp mà thông 
qua chính trị. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế 
trong mối quan hệ qua lại giữa các tầng lớp, giai cấp, dân 
tộc trong hoạt động của nhà nước. Chính trị gắn chặt với 
lợi ích kinh tế, phản ánh nhanh hơn (so với pháp luật) các 
lơi ích kinh tế và nhu cầu phát triển của kinh tế. Pháp 
luật muốn phản ánh kinh tế, tác động đến kinh tế phải 
tiếp thu các yếu tố của chính trị. 

Trong mối liên hệ giữa pháp luật và chính trị thì 
pháp luật uừa là biện phúp, phương tiện để thực hiện chính 
trị của giai cấp cầm quyền, uừa lò hình thức biểu hiện của . 
chính trị, ghỉ nhộn yêu cầu, nội dung chính trị của giai - 
cấp cần quyền. Mối liên hệ giữa pháp luật và chính trị được 
thể hiện tập trung trong mối liên hệ giữa đường lối, chính 
sách của đảng cầm quyền và pháp luật của nhà nước. 
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Đường lối chính trị của đảng câm quyền có ý nghĩa chỉ đạo 
trong việc xây dựng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật. Pháp luật làm cho đường lối, chính sách của đảng 
thành ý chí chung, thành ý chí của nhà nước. Đương nhiên, 
trong khi thể hiện ý chí của giai cấp cam quyền, pháp luật 
còn chịu ảnh hưởng nhất định của đường lối chính trị của 
các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội. 

©) Pháp luật uà nhà nước. Nhà nước và pháp luật là 
hai yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau. Nhà nước và pháp luật đều là phương tiện 
của quyền lực chính trị. Chúng cùng phát sinh, tồn tại, 
phát triển và tiêu vong. Nhưng dù sao thì pháp luật và nhà 
nước vẫn là hai hiện tượng xã hội khác nhau. Nếu nhà nước 
là tổ chức của quyền lực chính trị (thể hiện trước hết ở 
các cơ quan nhà nước), thì pháp luật là tổng hợp các qui 
phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội, tức là các qui tắc xử 
sự chung của toàn xã hội. 

Pháp luật và nhà nước là hai bộ phận thuộc kiến trúc 
thượng tầng có mối liên hệ rất gần gũi với nhau, có quan 
hệ chặt chế với nhau : nhà nước phụ thuộc vào pháp luật, 
ngược, lại pháp luật cũng lệ thuộc vào nhà nước và cũng 
'không tồn tại được nếu thiếu nhà nước. 

Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. 
Như vậy, pháp luật là công cụ trong tay nhà nước để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng vấn đề này cần được quan 
niệm đầy đủ như sau : 

Quyền lực nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật, 
được thực hiện thông qua pháp luật và bị hạn chế bởi chính 
pháp luật. Đây chính là quan điểm của nhà nước pháp 
quyền. Không thể cho rằng nhà nước là cội ngưồn của pháp 
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luật, là chủ thể ban hành ra pháp luật thì nhà nước có 
quyên quyết định sử dụng hay không sử dụng pháp luật. 
Trong mối liên hệ giữa nhà nước và pháp luật không thể 
coi nhà nước cao hơn pháp luật mà, cần thấy sự lệ thuộc 
vào nhau của hai yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng này. 
Pháp luật có vai trò to lớn chính ngay đối với sự tồn tại 
và phát triển của nhà nước. Nhà nước đề ra pháp luật thì 
chính nhà nước phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật 
trong tổ chức và hoạt động của mình, không được chà đạp 
lên pháp luật. Pháp luật do nhà nước ban hành và cũng 
chính nhà nước bằng nhiều biện pháp khác nhau đã đảm 
bảo cho pháp luật được thực hiện trong cuộc sống. 


d) Pháp luật uà các qui phạm xã hội khác. Để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội, xã hội loài người đã dùng nhiều 
qui phạm xã hội : qui phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo, 
qui phạm của các tổ chức xã hội, qui phạm pháp luật, v.v... 
Như vậy, qui phạm pháp luật chỉ là một trong nhiều loại 
qui phạm xã hội được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội. Nhưng khác với qui phạm xã hội khác, qui phạm pháp 
luật chỉ tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp và 
sự hình thành, tồn tại và phát triển của qui phạm pháp 
luật luôn gắn liền với nhà nước. Hơn nứa, pháp luật lại bó 
những thuộc tính riêng để phân biệt nó với các loại qui 
phạm khác (sẽ được trình bày ở dưới đây). Pháp luật là 
một yếu tố điều chỉnh không thể thiếu được trong một 
nước, một xã hội phân chia thành các giai cấp. Mặc dù vậy, 
không nên tuyệt đối hoá vai trò của pháp luật trong việc 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Vấn đè ở đây là phải đánh 
giá đúng vai trò của nó và biết kết hợp sử dụng nó với các 
qui phạm xã hội khác để điều chỉnh các quan hệ xã hội 
một cách có hiệu quả nhất. 
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3. Các thuộc tính của pháp luật 


Pháp luật ra đời và phát triển với tính cách như là 
một hiện tượng xã hội hiện thực, khách quan. Cũng như 
nhứng hiện tượng xã hội khác, pháp luật có những thuộc 
tính của mình. 

Thuộc tính của một sự vật, hiện tượng là gì? Thuộc 
tính là những tính chốt, dấu hiệu riêng có của sự uột, hiện 
tượng. Vậy, nói đến thuộc tính của một hiện tượng, có 
nghĩa là ta không nói đến, mọi tính chất, mọi dấu hiệu bất 
kỳ của nó, mà nói những tính chất và dấu hiệu "đặc trưng", 
"riêng biệt" của hiện tượng đó, tức là ta nói đến những tính 
chất, dấu hiệu để phân biệt hiện tượng đó với những hiện 
tượng khác. 

Thuộc tính của phớp luột là những tính chối, dấu hiệu 
riêng biệt đặc trưng của phóp luật. Thuộc tính của pháp 
luật chính là cái để phân biệt pháp luật với các biện tượng 
xã hội khác, trước hết với những hiện tượng xã hội như 
đạo đức, tập quán, v.v... 

Pháp luật có ba thuộc tính sau đây: 1) Tính qui phạm 
phổ biến; 2) Tính xúc định chặt chẽ uề mặt hình thức, 3) 
Tính được bảo đứm bằng nhà nước. 

Nói đến pháp luật là phải nói đến nhứng qui phạm 
của nó. Qui phạm là tế bào của pháp luật. Chính trong 
nhứng qui phạm pháp luật có chứa đựng những nguyên tác, 
khuôn mẫu, mô hình xử sự chung. Trong xã hội, dưới tác 
động của nhiều yếu tố, các hành vi xử sự của con người có - 
thể khấc nhau, nhưng vẫn có thể đưa ra một cách xử sự 
chunệ phù hợp với đa số. Con người sống được với nhau, 
hiểu nhau, làm ăn được với nhau chính nhờ những qui tắc 
xử sự chung được xã hội thừa nhận. 
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Nhưng trong xã hội không phải chỉ có pháp luật mới 
có tính qui phạm, tức là mới chứa đựng những nguyên 
tác, khuôn mẫu xử sự chung. Các quan hệ xã hội còn được 
điều chỉnh bởi các qui phạm xã hội khác như đạo đức, tập 
quán, tín điều tôn giáo, các qui định có tính chất điều lệ 
của các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 
quần chúng. 

Cũng như qui phạm pháp luật, các quy phạm đạo đức, 
tập quán, tín điều tôn giáo, các qui định có tính điều lệ 
đều có chứa những qui tắc xử sự chung. Nhưng khác với 
đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo, các qui định có tính 
điều lệ, phớp luật có tính qui phạm phổ biến. Tính qui 
phạm phổ biến chính là cái để phân biệt pháp luật với các 
qui phạm xã hội khác. 5o với các qui phạm xã hội khác, 
pháp luật có tính bao quát hơn, rộng khắp hơn. Xét về mặt 
nguyên tắc, pháp luật có thể điều chỉnh một phạm vi quan 
hệ xã hội bất kỳ nào đó. Ở đây thể hiện ưu thế của pháp 
luật so với các vi phạm xã hội khác. Không thể đem các 
quy định của điều lệ Đoàn, điều lệ Công đoàn, điều lệ hội 
liên hiệp phụ nứ... áp dụng ngoài phạm vi `các tổ chức chính 
trị - xã hội đó. Còn quan niệm về cái, thiện, cái ác, cđi đẹp, 
cái xấu... thể hiện trong các quy phạm đạo đức của các giai 
cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, tộc người khác nhau, nghề 
nghiệp khác nhau cũng khác nhau. : 

Các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần 
trong không gian và thời gian. Việc áp dụng những quy 
phạm này chỉ bị đình chỉ khi cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thời hạn đã hết. 


Tính phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của nhà 
nước "được đề lên thành luật". Pháp luật làm cho ý chí này 
có tính chất chủ quyền duy nhất trong một quốc gia. Chính 
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quyên lực chính trị dem lại cho pháp luật tính quy phạm 
đặc biệt - tính quy phạm phổ biến, đưa nó vào những tâm 
mức cân thiết tuỳ theo nhu câu của sự điều chỉnh pháp 
luật 

- Thuộc tính thứ hai của pháp luật ¿à #ính xác định 
chăt chẽ uề mặt hình thức. Tính xác định về mặt hình thức 
la sự thể hiện nội dung pháp luật trong nhứng hình thức 
nhất định. Có thể nói điểm rõ nét nhất của pháp luật chính 
là ở chỗ nội dùng của nó được xác định rõ ràng, chặt chẽ. 
Tính xác định rõ ràng, chặt chẽ nhằm bảo đảm nguyên tắc 
"bất cứ ai được đặt vào những điều kiện ấy cũng không thể 
làm khác được". Nội dung của pháp luật phải được quy định 
rõ ràng, sáng sủa, chặt chẽ, khái quát trong các khoản của 
mọi điều luật, trong các điều luật, trong một văn bản pháp 
luật và toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung. Nếu các quy 
phạm pháp luật qui định không đủ, không rõ, không chính 
xác thì sẽ tạo ra những kẽ hở cho sự chuyên quyền, lạm 
dụng, những hành vi phạm vi pháp luật, như tham ô, lãng 
phí, tham nhủng, phá hoại, vi phạm nghiêm trọng pháp chế. 
Như vậy, trong sự điều chỉnh bằng pháp luật không những 
cân đưa ra yêu cầu về tính quy phạm phổ biến của pháp 
luật, mà còn phải đưa vào sự điều chính pháp luật tính xác 
định cao nhất : nội dung của pháp luật phải được biểu hiện 
bằng ngôn ngữ pháp luật rõ ràng, chính xác dưới hình thức 
nhất định của pháp luật. V.I.Lênin đã đấu tranh kiên quyết 
cho tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. 
Người đã từng nói rằng, sẽ không ký vào những dự thảo 
văn bản pháp luật rời rạc, thiếu chính xác, không rõ ràng. 

Một quy phạm pháp luật, một văn bản pháp luật có 
thể hiểu theo nghĩa này, cũng có thể hiểu theo nghĩa khác, 
trong cách viết có sử dụng những từ "vân vân" và các dấu 
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(.) không thế gọi là một quy phạm, một văn bản có tính 
xác định chặt chẽ vê mặt hình thức. 

- Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do 
nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, và vì vậy được nhà 
nước bảo đảm thực hiện. Sự bảo đảm bằng nhà nước là 
thuộc tính của pháp luật. Pháp luật do nhà nước ban hành 
và bảo đảm thực hiện, điều đó có nghĩa là nhà nước đã 
trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc 
đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân, tức là pháp 
luật mới trở thành quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc 
chưng. 


Tuy theo các mức độ khác nhau mà nhà nước áp 
dụng các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, khuyến khích, 
kích thích.., kể cả biện pháp cưỡng chế cần thiết để đảm 
bảo cho pháp luật được thực hiện đúng. Lê tất nhiên, khi 
pháp luật thể hiện càng đầy đủ nguyện vọng, ý chí, lợi ích 
của đông đảo nhân dân trong xã hội thì nó cũng được mọi 
người trong xã hội tôn trọng và tự giác thực hiện, và khi 
đó không phải sử dụng biện pháp cưỡng chế nhà nước. 

Như vậy, tính được đảm bảo bằng nhà nước có thế 
hiểu dưới hai khía cạnh : một là, khả năng tổ chức thực 
hiện của nhà nước cả bằng phương pháp thuyết phục và 
cưỡng chế ; hai là, chính nhà nước là người bảo đảm cho 
tính hợp lý và uy tín của nội dung quy phạm pháp luật, 
nhờ đó nó có khả năng được thực hiện trong cuộc sống 
một cách thuận lợi. 

Tính quyên lực nhà nước chính là yếu tố không thể 
thiếu bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện. 
Đây cũng là điều khác nhau căn bản giứa pháp luật với các 
quy phạm xã hội khác. Việc tuân theo các quy phạm đạo 
đức dựa trên tính tự giác và lòng tin của mình. Người vi 
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phạm quy tắc đạo đức sẽ bị lên án bởi dư luận xã hội, sự 
chê trách, phê phán của gia đình, bạn bè và sự day dứt 
trong lương tâm là hình phạt đối với những người có hành 
vi vô đạo đức. 

Tóm lại, ba thuộc tính của pháp luật là tính quy 
phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 
và tính được bảo đảm bằng nhà nước. 

Tuy nhiên, sách báo pháp lý còn nêu ra các thuộc 
tính khác của pháp luật như: (ính thống nhối, tính hệ 
thống tính ổn định uò tính năng động. Nhưng nếu phân 
tích các tính chất này thì ta nhận thấy tính thống nhất, 
tính hệ thống, tính ổn định, tính năng động không phải là 
những tính chất, những dấu hiệu riêng biệt, đặc trưng của 
pháp luật, mà là những tính chất, dấu hiệu của nhiều hiện 
tượng, sự vật, quá trình diễn ra trong tự nhiên, trong xã 
hội và cả trong tư duy nữa. Ba thuộc tính mà chúng ta 
phân tích ở trên là ba thuộc tính đích thực của pháp luật. 
Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với các tính năng động, 
tính ổn định, tính thống nhất và tính hệ thống của pháp 
luật. Doơ vậy, khi nghiên cứu pháp luật, một mặt chúng ta 
cần xem xét thấu đáo các thuộc tính (ba thuộc tính) của 
pháp luật, mặt khác cũng cần phân tích các tính thống 
nhất, tính hệ thống, tính ổn định và tính năng động của 
pháp luật. Có như thế ta mới đánh giá đúng và thấy hết 
giá trị xã hội của pháp luật. 


§3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT 


Chức năng của pháp luột là những phương diện, mới ` 
hoạt động chủ yếu của pháp luột, thể hiện bản chất 0ò gió 
trị xã hội của phúp luội. 
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Pháp luật có hai chức năng chủ yếu : 

- Chức năng điều chỉnh; 

- Chức năng tác động vào ý thức con người (hay còn 
gọi là chức năng giáo dục của pháp luật). 

Vai trò và giá trị xã hội to lớn của pháp luật thể hiện 
ở chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật. 
Sự điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội 
được thực hiện theo hai hướng chính. Một mặt, pháp luật 
ghi nhận các quan hệ chủ yếu trong xã hội; mặt khác, pháp 
luật phải đảm bảo cho sự phát triển của các quan hệ xã 
hội. Nói cách khác, pháp luật vừa làm nhiệm vụ "trật tự 
hoá" các quan hệ xã hội, đưa chúng vào những phạm vị, 
khuôn mẫu nhất định, vừa tạo điều kiện cho các quan hệ 
xã hội phát triển theo chiều hướng mong muốn. Chức năng 
điều chỉnh của pháp luật được thực hiện thông qua các hình 
thức quy định, cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, quy định 
quyền và nghĩa vụ qua lại giữa các bên. 

Chức năng giáo dục của pháp luột được thực hiện 
thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức và tâm lý 
con người, làm cho con người hành động phù hợp với cách 
xử sự ghi trong quy phạm pháp luật. 

Việc ban hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật tác động đến sự nhận thức của con người. Con người 
hiểu được rằng xã hội, nhà nước cần anh ta phải xử sự như 
thế nào khi ở vào hoàn cảnh mà pháp luật mô tả và nếu 
không xử sự như thế thì phải chịu những hậu quả bất lợi 
như thế nào. Nhận thức này hướng con người đến những 
hành vi, những cách xử sự "văn minh", "hợp lý", phù hợp 
với lợi ích của xã hội và của bản thân. 
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Từ sự phân tích trên về bản chất, các mối quan hệ, 
chức năng, thuộc tính, giá trị xã hội của pháp luật có thể 
định nghĩa: Pñáp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà 
nước ban hành thoặc thừa nhận) uà bảo đểm thực hiện, thể 
hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là yếu tố 
điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo ra trột tự uà ổn 
định trong xã hội. 
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Chương XII 


CÁC KIỂU VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA 
PHÁP LUẬT 


§1. CÁC KIỂU PHÁP LUẬT 

Học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội 
là cơ sở khoa học để phân định các kiếu pháp luật. Chính 
các đặc điểm của mỗi hình thái kinh tế - xã hội đã quyết 
định những dấu hiệu, đặc điểm thể hiện bản chất của pháp 
luật. 

Kiểu phúp luột là tổng thể các dấu hiệu, đặc điểm cơ 
bản của phớp luột, thể hiện bản chất giai cấp uà những 
điều kiện tồn tại uà phát triển của pháp luật trong một hình 
thái binh tế - xã hội nhất định. 

Kiểu hình thái kinh tế - xã hội, kiểu phương thức sản 
xuất quyết định kiểu nhà nước và kiểu pháp luật. 

Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ba kiểu pháp 
luật : 

- Kiểu pháp luật chủ nô. 

- Kiểu pháp luật phong kiến. 

- Kiểu pháp luật tư sản. 
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Ở một số nước trên thế giới một kiếu pháp 
luật mới đang được xây dựng - đó là kiểu pháp luật xã hội 
chủ nghĩa. 

Ba kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản có 
những đặc điểm chung : đều thể hiện ý chí của giai cấp 
bóc lột trong xã hội ; củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu về 
tư liệu sản xuất ; bảo đảm về mặt pháp lý sự áp bức, bóc 
lột của giai cấp thống trị đối với nhân dân lao động, duy 
trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. 

Còn kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa mà chúng ta 
đang từng bước tạo nên có mục đích xây dựng một chế độ 
sở hứu công cộng về những tư liệu sản xuất chủ yếu, hạn 
chế đần và đi đến xoá bỏ bóc lột, xây dựng một xã hội 
trong đó mọi người bình đẳng, #ự do và có cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc, danh dự, nhân phẩm được tôn trọng. 

Sự thay thế kiểu pháp luật này bằng một kiểu pháp 
luật khác tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu. Cơ sở khách 
quan của sự thay thế đó là sự vận động của các quy luật 
kinh tế, trong đó quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp 
với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự thay 
thế các kiểu phắp luật gắn liền với sự thay thế của các 
hình thái kinh tế-xã hội tương ứng. Cách mạng và những 
cuộc cải cách triệt để đã mang lại những thay thế đó. Các 
cuộc cách mạng xã hội khác nhau diễn ra trong lịch sử 
đã đem lại kết quả : pháp luật phong kiến thay thế 
pháp luật chủ nô, pháp luật tư sản thay thế pháp luật 
phong kiến... 


Ở đây cũng có một điều cần lưu ý. Sự thay thế các 
kiểu pháp luật ở các nước khác nhau đã diễn ra rất khác 
nhau. Không phải nước nào cũng trải qua bốn kiểu pháp 
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luật như nêu ở trên. Và sự thay thế các kiểu pháp luật 
không phải ở đâu cũng diễn ra theo trình tự : pháp luật 
phong kiến thay thế pháp luật chủ nô, pháp luật tư sản 
thay thế pháp luật phong kiến. Nước ta cũng như nhiều 
nước trên thế giới đã không trải qua chế độ chiếm hứu nô 
lệ nên cũng không trải qua kiểu pháp luật chủ nô. Còn Hoa 
kỳ thì lại không trải qua kiểu pháp luật phong kiến. 


§2. CÁC HÌNH THỨC CỦA PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm hình thức của pháp luật 


Hình thức của pháp luật là khới niệm dùng để chỉ 
ranh giới tồn tại của pháp luật trong hệ thống các quy phạm 
xã hội, là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của phúp: luột, 
đồng thời đó cũng là phương thức tồn tợi, dạng tồn tại thực 
tế của pháp luật. 

Hình thức của pháp luật chỉ có giá trị khi nó có khả 
năng phản ánh được nội dung và các dấu hiệu thuộc về bản 
chất của pháp luật, tức là phản ánh được tính giai cấp, tính 
quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình 
thức, tính được bảo đảm bằng nhà nước, như đã trình bày 
ở. các phần trên. 

Tuỳ thuộc vào điềư kiện cụ thể, đặc điểm cụ thể của 
từng xã hội, của mỗi nước mà nhà nước chấp nhận và thừa 
nhận hình thức pháp luật này hay hình thức pháp luật 
khác. 

Hình thức pháp luật có hai dạng. Đó là hình thức 
bên trong của pháp luật và hình thức bên ngoài của pháp 
luật. 
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2. Hình thức bên trong của pháp luật 


Hình thức bên trong của pháp luật bao gồm các 
nguyên tắc chung của pháp luật, hệ thống pháp luật, ngành 
luật, chế định pháp luật và quy phạm pháp luật. 

- Trong hình thức của pháp luật có các nguyên. tắc 
phổ biến của phóp luật. Đó là những cơ sở xuất phát điểm 
cho phép mỗi công dân, cũng như cơ quan xây dựng và áp 
dụng pháp luật tự xử sự trong trường hợp cân có một hành 
vi pháp lý tương ứng với hoàn cảnh(chẳng hạn, để làm luật, 
để áp dụng luật, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ công 
dân...). 

Các nguyên tắc pháp luật có thể được quy định trong 
pháp luật. Nhưng cũng có thể các nguyên tắc không được 
quy định trực tiếp trong pháp luật mà tồn tại trong học 
thuyết pháp lý, trong thực tế đời sống chung của mọi người, 
được vận dụng như những phương châm chỉ đạo chung 
trong quá trình áp dụng pháp luật. Có thể nêu ra ở đây 
những nguyên tắc pháp luật nổi tiếng như : được làm tất 
cả nhứng gì mà luật không cấm, chỉ được làm những gì 
mà luật cho phép, dân chủ, công bằng, bác ái... 

- Nói đến hình thức bên trong của pháp luật là nói 
đến cấu trúc của pháp luật. Cũng như mọi hiện tượng xã 
hội, pháp luật có cấu trúc của mình. Trong phạm vi một 
quốc gia có một hệ thống pháp luật. Trong hệ thống pháp 
luật ấy có các ngành luột, trong các ngành luật có các chế 
định pháp luội, trong các chế định pháp luật có các quy 
phạm pháp luội. 

Ngành luật là một hệ thống các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định với 
nhứng phương pháp điều chỉnh nhất định. Hai yếu tố quan 
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hệ xã hội và phương pháp điều chỉnh là hai cơ sở để phân 
biệt: ngành luật này với ngành luật khác, trong đó yếu tố 
lĩnh vực quan hệ xã hội, tức đối tượng điều chỉnh giữ vai 
trò chủ đạo. Lịch sử xã hội loài người đã từ lâu biết đến 
ngành luật dân sự và ngành luật hình sự. Nhưng cũng có 
những ngành luật mới xuất hiện gần đây, như luật bảo vệ 
môi trường. 

Chế định pháp luột là hệ thống các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong cùng 
một ngành luật. Chẳng hạn luật dân sự có các chế định : 
quyền sở hứu, quyền thừa kế, quyền tác giả... 

Quy phạm pháp luật là tế bào để xây dựng nên cả"lâu 
đài" pháp luật của một nước, bộ phận cấu thành nhỏ nhất 
của toàn bộ hệ thống pháp luật nước đó. Quy phạm pháp 
luật là quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc chung do 
nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận. Quy tắc xử sự chung ở 
đây có nghĩa là quy tác xử sự cho tất cả các chủ thể pháp 
luật : các công dân, các cơ quan, các tổ chức. Quy phạm 
pháp luật bao gồm ba bộ phận: giả định, quy định và chế 
tài. 

3. Hình thức bên ngoài của pháp luật (hay còn 

được gọi là ngưồn của pháp luật). 

Khi nói đến hình thức bên ngoài của pháp luật là nói 
đến sự biểu hiện ra bên ngoài của nó. Trong công việc hàng 
ngày, chúng ta thường vận dụng quy phạm này hoặc quy 
phạm khác để giải quyết những vụ việc vụ thể. Những quy 
phạm có thể lấy từ nhứng nguồn khác nhau. 

Nguồn của pháp luật bảo gồm.#ập quớn phớp, tiền lệ 
pháp, uăn bản quy phạm pháp luột, những qui định của luột 
tôn giáo (chẳng hạn, luật hồi giáo). Ở một số nước người 
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ta còn coi học thuyết khoa học pháp lý cũng là nguồn của 
pháp luật. 

- Tập quớn phóp là những tập quán lưu truyền trong 
xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị đã được 
nhà nước thừa nhận, làm cho chúng trở thành những qui 
tác xử sự chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện. Đây 
là hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng 
nhiều trong nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. 
Trong nhà nước tư sản hình thức này vẫn được sử dụng, 
nhất là những nước có chế độ quân chủ, nhưng ở phạm vi 
hẹp hơn so với các thời đại trước. 


- Tiền lệ pháp là các quyết định của cơ quan hành 
chính hoặc xét xứ được nhà nước thừa nhận là khuôn mẫu 
để giải quyết những vụ tương tự. Hinh thức này đã được 
sử dụng trong các nước chủ nô, được sử dung rộng rãi 
trong các nước phong kiến và hiện nay vẫn chiếm vị trí 
quan trọng trong pháp luật tư sản, nhất là ở Anh, Mỹ. Ở 
không ít quốc gia, các quyết định, các văn bản của toà án 
tối cao vê những vụ việc mà sự áp dụng pháp luật gặp khó 
khăn (do không có quy định pháp luật hoặc các quy định 
pháp luật đã quá lạc hậu) đã trở thành khuôn mẫu để các 
toà án giải quyết các vụ việc tương tự sau đó. các quyết 
định, các bản án đó chính là án lệ. 

- Văn bửn quy phợm phóp luật. Văn bản quy phạm 
pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
ban hành, trong đó quy định những quy tắc xử sự chung 
(có tính quy phạm phổ biến đối với tất cả các chủ thể pháp 
luật, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội). Có 
nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật. Ở mỗi nước, trong 
nhứng điều kiện cụ thể, căn cứ vào truyền thống có những 
quy định riêng về tên gọi và hiệu lực pháp lý của các loại 
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văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng nhìn chung các văn 
bản quy phạm pháp luật bao gồm hai loại : văn bản luật 
và văn bản dưới luật. Từ khi nhà nước tư sản ra đời thì 
hiến pháp trở thành văn bản pháp luật cơ bản nhất của 
nhà nước. Sau hiến pháp đến các văn bản luật và văn bản 
dưới luật. Các văn bản quy phạm pháp luật nói chung đều 
được ban hành, huỷ bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung theo một trình 
tự nhất định và chứa đựng những quy định cụ thể, tức là 
các quy phạm pháp luật. 

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu những loại ngưồn chủ 
yếu của pháp luật nói chung. Có một điều cần lưu ý là ở 
mỗi hệ thống pháp luật người ta có quan niệm riêng của 
mình uề nguồn của phóp luột uù uề giá trị của từng loại 
nguồn. 

Mọi người đều biết đến những hệ thống pháp luật lớn 
trên thế giới. Đó là hệ (thống phúp luột lục địa, hệ thống 
pháp luật Anh - Mỹ (hệ thống luật cơmrnon iau), hệ thống 
pháp luật tôn giáo. Trong những nước theo hệ thống pháp 
luật châu Âu lục địa, ngưồn pháp luật chủ yếu và có giá 
trị nhất chính là các văn bản pháp luật : các bộ luật, đạo 
luật, nghị định.. Còn đối với những nước theo hệ thống 
luật Anh - Mỹ thì loại quyền quan trọng nhất và có giá trị 
nhất là án lệ. Là luật án lệ (case law) nên các quy phạm 
trong luật Anh - Mỹ là một phần cơ bản của bản án hay 
quyết định của toà án cấp trên (ratio decidendi). Đây chính 
là điểm khác nhau căn bản giứa hai hệ thống pháp luật lớn 
của thế giới. Quy phạm theo luật châu Âu lục địa chính là 
những quy tắc xử sự chung có tính khái quát và trừu tượng 
cao được chứa đựng trong các văn bản pháp luật do các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trong hệ thống 
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thông luật common law quy phạm được gắn liền với các 
tình tiết của một vụ án cụ thể đưa ra áp dụng tương tự 
cho các vụ án sau này. Ở Anh, ở Mỹ người ta chỉ quan tâm 
đến một văn bản luật thực định của nhà nước khi có liên 
quan đến một vụ, việc cụ thể, lấy vụ, việc đó ra để giải 
thích luật thực định. : 

Ở một số nước theo đạo hồi người ta lại coi kinh 
Coran như một loại ngưồn chủ yếu của pháp luật. Đây 
chính là một loại hình của hệ thống pháp luật tôn 
giáo. 

Ở nước ta, tập quán pháp hay còn gọi là /uô? tục chưa 
được nhà nước coi như một loại nguồn của pháp luật. Các 
cơ quan pháp luật không được sử dụng các tục lệ ở các địa 
phương, của các dân tộc khác nhau để giải quyết những 
tranh chấp, những vụ án dân sự, hình sự cụ thể. Kết quả 
là một số quyết định, bản án của toà án hoặc không phát 
huy được hiệu lực pháp lý, hoặc bị phản ứng mạnh từ phía 
nhân dân địa phương, hoặc nói chung là không được thi 
hành đầy đủ. Điều này đặt ra cho các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phải nghiên cứu thấu đáo vấn đề luật tục 
để từ đó đề ra được những giải pháp phù hợp. 

Còn về ớn lệ, trong thời gian mới giành chính quyên 
ở nước ta, bền cạnh các văn bản của chính phủ, nó đã từng 
được coi là một loại nguồn quan trọng của pháp luật. Tuy 
nhiên, càng về sau, án lệ không được coi trọng nứa. Khi 
nhà nước đã khẳng định trong Hiến pháp nguyên tác : "Khi 
xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ 
tuân theo pháp luật" thì cũng có nghĩa là chúng ta không 
coi án lệ là nguồn của pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế 

nước ta vẫn có án lệ, nhưng theo một cách khác. Toà án 
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„hân dân tối cao vẫn thường làm công tác tổng kết việc 
giải quyết một số loại vụ, việc để từ đó đề ra đường lối, 
hướng dẫn cách giải quyết những vụ việc tương tự cho các 
toà án địa phương. Có thể coi đây là một biến dạng của ứn 
lệ. 

Ngày nay, hình thức pháp luật của các nước trên thế 
giới đang có xu hướng xích lại gần nhau. Ở một số khu 
vực, khi thiết lập không gian kinh tế chung thì điều tất 
yếu cần phải có cách hiểu giống nhau về các loại nguồn 
của pháp luật. 
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Chương XII 


PHÁP LUẬT CHỦ NÔ VÀ 
PHÁP LUẬT PHONG KIẾN 


§1. Bản chất và đặc trưng của pháp luật chủ nô 
1. Bản chất của pháp luật chủ nô. 


Cùng với sự xuất hiện của nhà nước chủ nô, pháp 
luật chủ nô cũng ra đời. Đó là kiểu pháp luật đầu tiên trong 
lịch sử. 

Như đã chỉ ra ở phần nhà nước chủ nô, cơ sở kinh 
tế của xã hội chiếm hứu nô lệ là quan hệ sản xuất chiếm 
hữu nô lệ, trong đó chủ nô là chủ sở hữu đối với tư liệu 
sản xuất và cả nô lệ. Khi đó, trong xã hội có hai giai cấp 
cơ bản : chủ nô (giai cấp thống trị), và nô lệ (giai cấp bị 
trị. Hai giai cấp này có lợi ích đối lập nhau và chúng 
thường xuyên đấu tranh gay gắt với nhau. 

Phụ thuộc vào cơ sở kinh tế và xã hội đó, pháp luật 
chủ nô theo bản chất của mình là ý chí của giai cấp chủ 
nô được "đề lên thành luật". Mục đích điều chỉnh của pháp 
luật chủ nô là nhằm thiết lập, bảo vệ một trật tự xã hội 
phù hợp với lợi ích của giai cấp chủ nô. Nó củng cố cơ sở 
kinh tế - xã hội của xã hội chiếm hữu nô lệ. 
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Tuy nhiên, cần thấy rằng đặt vào điều kiện lịch sứ 
lúc đó, pháp luật chủ nô là một hiện tượng chứa đựng yếu 
tố tiến bộ. Với tính cách là nhứng quy tắc, chuẩn mực khái 
quát hoá, "mẫu hóa" các hành vi xử sự của con người trong 
đời sống, nó có vai trò điều chỉnh, tạo lập và phát triển 
một hình thái kinh tế xã hội cao hơn so với hình thái kinh 
tế - xã hội cộng sản nguyên thủy. Mặt khác, bất cứ nhà 
nước nào, với tính cách là đại diện chính thức cho toàn xã 
hội, cũng thực hiện nhứng công việc chung như xây dựng 
đường xá, công trình trị thủy, v.v... Pháp luật chú nô là 
công cụ chủ yếu để nhà nước chủ nô thực hiện những công 
việc chung đó. Ngoài ra, những điều kiện kinh tế - xã hội, 
những tư tưởng chính trị pháp lý trong xã hội có giai cấp 
đầu tiên đó phần nhiều được ghi nhận, phản ánh vào pháp 
luật và pháp luật chủ nô là phương tiện truyền tải các 
thông tin, giá trị tư tưởng ấy tới các thời đại sau này. 

2 - Các đặc trưng của pháp luật chủ nô 


Bản chất, vai trò của pháp luật chủ nô còn được thể 
hiện thông qua những đặc trưng của nó. Pháp luật chủ nô 
có một số đặc trưng sau : 

0) Pháp luột chú nô bảo uệ 0uà củng cố quyền tt hữu 
của chủ nô đối uới tư liệu sản xuất uờ nô lệ, hợp phúp hóa 
chế độ bóc lột tàn nhẫn đối uới nô lệ uà tình trạng uô quyền 
của nô lệ. : 

Pháp luật củng cố địa vị toàn quyền của chủ nô đối 
với nô lệ, công khai thừa nhận sự bất bình đẳng tuyệt đối 
giữa chủ nô và nô lệ. Luật Hammurapi, luật Đracông, luật 
La mã, luật Manu đều quy định nô lệ là tài sản của chủ 
nô. Thí dụ : trong nhà nước chiếm hứu nô lê La mã, nô lệ 
được gọi là công cụ biết nói (instrumental vocall). 
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Pháp luật cho phép chủ nô có thể đối xử vô nhân 
đạo với nô lệ theo ý thích của mình. Chủ nô hoàn toàn có. 
quyền đổi, bán, mua, cho, tặng hoặc giết chết nô lệ. 

Pháp luật cũng không đặt ra một giới hạn nào trong 
việc bóc lột tàn nhẫn nô lệ. Nô lệ phải làm mọi việc theo 
yêu cầu của chủ nô. Mọi lời nói, hành động phản kháng dù 
là nhỏ nhất đều bị cấm tuyệt đổi và bị áp dụng nhứng hình 
phạt rất dã man. 


Pháp luật còn quy định hết sức chặt chế việc bảo vệ 
quyền tư hữu của chủ nô. Mọi hành vi trộm cắp đều bị 
trừng trị nghiêm khắc (theo luật Đracông ấp dụng hình 
phạt tử hình). Nô lệ bỏ trốn bị coi là phạm tội cực kỳ 
nghiêm trọng. Quyền lợi của những chủ nô cho vay nợ được 
đảm bảo. Pháp luật một số nước cho phép sử dụng nhục 
hình đối với con, nợ không trả được nợ, thậm chí có thể 
đem bán làm nô lệ hoặc giết đi. Nội dung quyền tư hữu 
cũng được quy định chặt chẽ, rõ ràng trong nhiều bệ luật 
đồng thời với những quy định về trách nhiệm hình sự, dân 
sự, tố tụng... để bảo vệ quyền tư hữu đó (điển hình trong 
Luật 12 bảng của La mã). 

b) Pháp luật chủ nồ quy định uà củng cố tình trạng 
bất bình đẳng giữa chủ nò uàờ những người lao 
động khác. 

Địa vị và quyền hạn của các tầng lớp lao động khác 
phụ thuộc vào tài sản của họ. Chủ nô có đầy đủ quyền 
hành, có địa vị xã hội cao. Còn địa vị pháp lý của những 
người bình dân ở La mã, những người thuộc đẳng cấp thứ 
ba, thứ tư ở Ấn Độ... thì bị hạn chế rất nhiều. Phụ nữ bị 
tước đoạt các quyền về chính trị và một số quyền lợi khác 
về tài sản. 
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c) Pháp luật chủ nô quy định uà củng cố sự thống trị 
tuyệt đối của người gia trưởng trong quan hệ gia đình. 

Pháp luật ghi nhận vị trí phụ thuộc hoàn toàn của 
người vợ và con cái vào người cha. Theo pháp luật chủ nô, 
người chồng có thể bán vợ hoặc sử dụng làm quà tặng, có 
thể giết vợ nếu người vợ mắc lỗi lầm. Người cha cũng có 
toàn quyền quyết định số phận con cái, có quyền nuôi hay 
không nuôi, đánh đập dã man, bắt làm nô lệ. Nhưng khi 
người con đã lớn và giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước 
thì quyền của người gia trưởng sẽ bị hạn chế. Quyền của 
người gia trưởng là một biếu hiện rõ rệt về tính tuyệt đối 
của quyền tư hứu được pháp luật bảo vệ. 

d) Pháp luật chủ nô tổ chức uè bảo uệ quyền lực nhồ 
nước của giai cấp chủ nô. 

Pháp luật quy định cụ thể hình thức và cách thức 
hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước, thẩm quyền của 
các cơ quan đó... Trong nhà nước có chính thể quân chủ, 
pháp luật hợp pháp hoá quyền lực vô hạn của nhà vua và 
sự chuyên quyền, độc đoán của hệ thống quan lại. Trong 
chính thể cộng hòa, pháp luật cũng. quy định về thể thức 
bầu cử, thể thức thông qua pháp luật.. nhưng chỉ nhằm 
điều chỉnh các quan hệ trong nội bộ giai cấp chủ nô. 

e) Pháp luật chủ nô được hình thành dần dần trên 
cơ sở các quy phạm xõ hội của chế độ công xã nguyên thuỷ 
uờ Uề hình thức mang nồng những dấu ốn của xã hội thị 
tộc. 

Ở giai đoạn đầu của chế độ chiếm hứu nô lệ, nhiều tập 
quán không thành văn của xã hội thị tộc cũ như tập quán 
ăn miếng trả miếng, nguyên tắc quan hệ giữa các thị tộc, 
những điều cấm ky trong hôn nhân... đã được nhà nước 
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hủ nô vận dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong 
xã hội mới sau khi đã thay đổi nội dung sao cho phù hợp 
với lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước chú nô sử dụng 
nhiều cách để thừa nhận các tập quán này như : thừa nhận 
bằng những vàn bản của cơ quan hành chính và cơ quan 
xét xử khi giải quyết một vụ việc cụ thể riêng biệt, hoặc 
dẫn ra các tập quán ấy trong văn bản của cơ quan lập 
pháp... Như vậy, bằng con đường nhà nước, các tập quán 
trước kia đã trở thành ¿ập quán phóp. Trong suốt một thời 
gian dài, tập quán là nguồn chủ yếu và hết sức quan trọng 
của pháp luật chủ nô. 

Nhưng chỉ bằng tập quán pháp, nhà nước chủ nô 
không thế"quản lý được xã hội. Vì thế, ngay từ khi mới ra 
đời, nhà nước chủ nô đã ban hành hàng loạt các quy định 
mới điều chỉnh: tác quan hệ xã hội trong nhiều lĩnh vực : 
chính trị, kinh tế, tư tưởng, trật tự xã hội... Chính các uỡn 
bản quy phạm pháp luật mới được nhà nước ban hành ngày 
càng trở thành ngưồn quan trọng nhất của pháp luật chủ 
nô. Trên cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật đó, 
nhiều nhà nước chủ nô đã xây dựng những bộ luật tổng 
hợp điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hội. Có thể kể ra một số bộ luật nổi tiếng như : Bộ luật 
Hammurapi được nhà nước chủ nô Babilon ban hành vào 
thế kỷ XVIII trước công nguyên (tr. CƠN), bộ luật Đracông 
ra đời vào năm 621 (trCN) ở Hiap, Bộ luật 12 bảng do 
Nhà nước Lamã ban hành khoảng giữa thế kỷ V (tr.CN) ; 
Luật Manu ở Ấn độ xuất hiện ít nhất là trước thế kỷ Ï 
(tr. CƠN). 


Bên cạnh tập quán pháp và các văn bản quy phạm 
pháp luật do nhà nước chủ nô ban hành, ứiề» /ệ pháp cũng 
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đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành hệ thống pháp 
luật chủ nô. Các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan 
tư pháp trong nhiều trường hợp đã ra nhứng quyết định 
dựa trên cơ sở cách giải quyết những vụ việc tương tự trước 
đó. ¬ 

Như vậy, pháp luật chủ nô được hình thành từ những 
nguồn khác nhau. Vai trò của từng nguồn có sự khác nhau 
ở từng quốc gia và thay đổi theo các giai đoạn phát triển 
khác nhau của lịch sử. Trong thời kỳ đầu, tập quán là 
ngưồn chủ yếu. Nhưng cùng với sự phát triển của luật 
pháp, vai trò quan trọng của pháp luật thành văn ngày 
càng được khẳng định và vai trò của tập quán pháp ngày 
càng giảm sút. Từ đó, có thể thấy rằng hình thức của pháp 
luật chủ nô bao gồm cả tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn 
bản pháp luật. 

Ở mỗi một loại hình phát triển của chế độ chiếm hứu 
nô lệ, do nhứng đặc điểm kinh tế 
tuy có cùng bản chất giai cấp,nhưng pháp luật chủ nô có 
những đặc điểm khác nhau. 


tế xã hội khác nhau nên 


Ở phương Đông cổ đại, do quan hệ hàng hóa tiền tệ 
kém phát triển nên pháp luật còn đơn giản, không có sự. 
phân chia thành công pháp và tư pháp cũng như không có 
sự phân chia thành các ngành luật. Tập quán pháp và tiền 
lệ pháp giữ vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật. 
Trình độ kỹ thuật lập pháp còn non yếu. 

Ở phương Ty cổ đại, pháp luật phức tạp hơn nhiều 
với những chế định cụ thể, chỉ tiết điều chỉnh từng lĩnh 
vực hoạt động xã hội riêng biệt. Lúc đầu tập quán pháp và 
tiền lệ pháp có ý nghĩa quan: trọng, nhưng về sau hình thức 
quan trọng hơn là văn bản quy phạm pháp luật được thể 
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hiện dưới hình thức các bộ luật lớn với kỹ thuật lập pháp 
cao. Đáng chú ý nhất là Bộ luật 12 bảng của La mã cổ đại. 
Đó là một bộ luật đầu tiên của một xã hội sản xuất hàng 
hóa có ý nghĩa toàn thế giới và có ảnh hưởng rất sâu sắc 
đến pháp luật' phong kiến và tư sản sau này. Nó được coi 
là khuôn mẫu và được nhiều nước áp dụng trực tiếp trong 
hoạt động xét xử hoặc đưa phần lớn nội dung của nó vào 
những bộ luật mới được xây dựng. 


§2. BẢN CHẤT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHÁP LUẬT 
HNĐNG KIẾN 

1. Bản chất của pháp luật phong kiến 

Pháp luật phong kiến được hình thành cùng với sự 
ra đời của nhà nước phong kiến. Đó là kiểu pháp luật thứ 
hai trong lịch sử nhân loại và là kiểu pháp luật chứa đựng ' 
những yếu tố tiến bộ hơn kiểu pháp luật chiếm hữu nô lệ. 

Là một bộ phận thuộc thượng tầng kiến trúc của xã 
hội phong kiến, pháp luật phong kiến chịu sự quy định của 
những điều kiện kinh tế của xã hội đó. 

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là sở hữu của 
giai cấp địa chủ đối với các tư liệu sản xuất mà chủ yếu 
là ruộng đất và sở hứu cá thể của nông dân trong sự lệ 
thuộc vào giai cấp địa chủ. 

Chế độ phong kiến có kết cấu giai tầng rất phức tạp. 
Giai cấp địa chủ là giai cấp thống trị trong xã hội. Giai 
cấp nông dân là giai cấp bị trị, tuy thân phận có khá hơn 
so với nô lệ. Ngoài hai giai cấp cơ bản trên, xã hội phong 
kiến còn một số tầng lớp khác là thợ thủ công, thương 
nhân, tăng lứ... 
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Là công cụ trong tay giai cấp phong kiến thống trị, 
pháp luật phong kiến là ý chí của giai cấp địa chủ phong 
kiến được nâng lên thành luật pháp mà nội dung của ý chí 
đó được quy định bởi điều kiện sinh họat vật chất của giai 
cấp phong kiến. Pháp luật phong kiến là phương tiện để 
bảo vệ trật tự xã hội phong kiến mà trước hết là quan hệ 
sản xuất phong kiến. 

Trong điều kiện phân quyền cát cứ, các lãnh chúa 
lớn cũng có hệ thống pháp luật của mình. Với sự phát triển 
của quan hệ hàng hóa - tiền tệ, sự phát triển của thành 
thị và sự mở rộng liên hệ kinh tế, xuất hiện xu hướng 
thống nhất luật pháp đáp ứng lợi ích của giai cấp địa chủ 
phong kiến trong việc bóc lột nông dân và mong muốn của 
vua nhằm củng cố quyền lực của minh. 

Song, vê phương diện xã hội, pháp luật phong kiến 
cũng có vai trò tích cực của nó. Đó là một trong những 
phương tiện chủ yếu để xác lập, phát triển và ghỉ nhận hệ 
thống những quan hệ xã hội của một hình thái kinh tế - 
xã hội cao hơn so với hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu 
nô lệ. Cũng như pháp luật chủ,nô, pháp luật phong kiến 
không chỉ là công cụ thống trị giai cấp, mà còn là phương 
tiện để nhà nước phong kiến thực hiện những công việc 
chung, những chức năng xã hội. Trong nhứng điều kiện, 
hoàn cảnh chung, pháp luật phong kiến không chỉ thể hiện 
ý chí của giai cấp địa chủ phong kiến mà nó còn phản ảnh 
ý chí chung của toàn xã hội. Đấy là khi lợi ích của giai cấp 
thống trị phù hợp với lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác 
trong xã hội. Thí dụ, ở chế độ phong kiến Việt nam vào 
những thời kỳ chống giặc ngoại xâm có thể tìm thấy những. 


quy định pháp luật thể hiện ý chí chung của triều đình 
phong kiến và cả dân tộc 
2. Các đặc trưng của pháp luật phong kiến 


q Pháp luột phong biến là pháp luật đẳng cấp uà đặc 
quyền phong hiến. 

Pháp luật phong kiến quy định chia các giai cấp 
thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Mỗi đẳng cấp có vị trí 
xã hội khác nhau gắn với các lợi ích kinh tế, chính trị nhất 
định. Chế độ đẳng cấp cũng được áp dụng trong các tổ 
chức tôn giáo và được nhà nước bảo hộ. Những người giữ 
các chức sắc tôn giáo thực chất cũng là những địa chủ lớn, 
nhỏ theo thang bậc đẳng cấp phong kiến. Khi xem xét kết 
cấu xã hội của nước Đức thế kỷ XVI, Ph.Ăngghen đã nhận 
xét: "Toàn bộ xã hội bao gồm vương công, quan lại, quý 
tộc, linh mục, quý tộc thành thị và thị dân đều đè nặng 
) 


„ 


lên vai nông dân bà 

Pháp luật phong kiến quy định cho giai cấp phong 
kiến những đặc quyền tuỳ theo đẳng cấp. Phong kiến có 
quyên sở hữu nhiều hay ít ruộng đất tuỳ thuộc vào đẳng 
cấp. Ở châu Âu thời phong kiến, lãnh chúa có rất nhiều 
quyên : quyền xét xử nông dân, thu tiền phạt, tịch thu tài 
sản, quyền đúc tiền, quyền thu thuế, cả quyền xâm phạm 
tình dục đối với vợ mới cưới của nông dân (quyền sơ dạ). 

Tính chất đặc quyền của pháp luật phong kiến còn 
thể hiện ở chỗ : căn cứ vào địa vị xã hội của người phạm 
tội và người bị hại mà quy định hình phạt. Pháp luật phong 
kiến Trung Quốc quy vào tội "thập ác" những tội xâm phạm 
đến vua, quan, tướng lĩnh của triêu đình. Mặt khác, nó lại 


(1) C Mác - Ph.ngghen,.Tuyển tập, Tập H, NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1981, tr. 200 - 201. 
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quy định cho một số người trong tâng lớp quý tộc được 
chiếu cố khi phạm tội, hoặc được dùng tiền để chuộc. Câu 
tục ngữ ở Trung Quốc dưới thời phong kiến : "Lễ nghi 
không tới thứ dân, hình phạt không tới trượng phu" là sự 
phản ánh tính chất đặc quyền và sự bất bình đẳng của 
pháp luật phong kiến. 

Một bộ phận lớn của pháp luật phong kiến là những 
quy phạm quy định thân phận lệ thuộc của nông dân vào 
phong kiến, trói buộc họ trên ruộng đất của địa chủ. Luật 
pháp phong kiến cấm nông dân không được bỏ ruộng đất 
của địa chủ đi nơi khác, cấm những người khác không được 
nhận và giữ nông dân lại. Nông dân bỏ trốn sẽ bị bắt trở 
lại giao cho chủ cú không thời hạn cùng anh em, vợ con, 
súc vật và thóc lúa. 

b) Phứp luật phong hiến quy định những hình phạt 
tàn bạo đối uới những hành u¡ xâm phạm đến trột tự xã 
hội phong hiến. 

Bộ luật Carôlina ban hành năm 1532 sau khi đàn áp 
xong cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đức, trên thực tế đặt - 
người nông dân ra ngoài vòng pháp luật. Xâm phạm đến 
quyền sở hữu phong kiến bị trừng phạt rất nặng. Hình phạt 
tử hình cũng được áp dụng đối với tội ăn cắp. Ở Việt Nam, 
pháp luật thời Lý - Trân quy định kẻ ăn trộm sẽ bị chặt 
hết ngón tay, ngón chân, ăn trộm lần thứ ba sẽ bị giết. 


Mục đích hình phạt của pháp luật phong kiến là gây 
đau khổ về thể xác cho người vi phạm. Ở nước Nga phong 
kiến có đạo luật quy định 35 trường hợp án tử hình đối 
với những tội chống tôn giáo, chống Nga hoàng và nhà 
nước. Cách thi hành án là chặt đầu, treo cổ, dìm xuống 
nước, thiêu, chôn sống. Bộ luật Gia Long dưới triều Nguyễn 
ở Việt Nam quy định các hình thức thi hành án tử hình 
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như : lăng trì, tức cắt từng miếng thịt của người phạm tội - 
cho đến lúc chết, hoặc móc mắt phạm nhân ; trảm khiêu, 
tức chém rồi bêu đầu người vi phạm và lục thi, tức chém 
băm xác chết phạm nhân. 

Luật pháp phong kiến cũng quy định trách nhiệm 
hình sự tập thể đối với những tội xâm phạm đến vua, họ 
hàng nhà vua hoặc nhà nước phong kiến; thí dụ, hình thức 
tru di tam tộc ở Việt Nam và Trung Quốc dưới thời phong 
kiến. 

Nhiều điều khoản của pháp luật phong kiến đưa đến 
sự tuỳ tiện cho người áp dụng. Ph.Ăngghen đã chỉ rõ : 
trong những chương đáng chú ý của luật Carôlina nói về 
"cát tai", "xẻo múi", "khoét mắt", "chặt ngón tay và bàn tay", 
"chặt đầu", "kẹp bằng kìm nung đỏ", không có một chương 
nào mà bọn lãnh chúa nhân hậu và bọn bảo hộ họ lại không 
áp dụng với nông dân tùy theo sở thích của mình. Ai có 
thể bệnh vực nông dân? Người xử án là những tên nam 
tước, giáo sĩ, quý tộc thành thị hay luật gia, họ hiểu rõ 
người ta trả tiên cho họ để làm gì. 

cj Pháp luật phong khiến hợp pháp hoá bạo lực 
uà sự chuyền quyền tuỳ tiện của giai cấp địa chủ phong 
hiến. 

Đó là thứ pháp luật "quả đấm", nó cho phép sử dụng 
bạo lực với tính cách và phương tiện hợp pháp và phổ biến 
để bảo vệ lợi ích hoặc giải quyết các tranh chấp. Những 
tranh chấp giữa các cá nhân với nhau được luật pháp phong 
kiến cho phép dùng bạo lực để giải quyết ; thí dụ : những 
quy định về đấu súng, đấu kiếm ở châu Âu thời phong kiến 
đã gây biết bao bị kịch cho số phận con người, trong đó có 
cả những bác học, nhứng nhà thơ lớn của nhân loại. Các 
thế lực phong kiến tranh chấp đất đai và nông nô của 
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nhau cúng sử dụng bạo lực đế thực hiện mục đích của 
mình. 

đ) Phúp luột phong kiến chịu ảnh hưởng lớn của tôn 
giáo. ˆ 

Nội dung của nhiều quy phạm pháp luật phong kiến 
mang nặng tính chất tôn giáo và đạo đức phong kiến. Ở 
Việt Nam và Trung Quốc dưới thời phong kiến, nhiều quy 
phạm pháp luật là những quy phạm tín ngưỡng và luân lý 
nho giáo. Pháp luật phong kiến thần thánh hoá quyền lực 
của hoàng đế, gạt bỏ tự do của con người, đưa con người 
vào tình trạng ngu muội và vô học. 


Những quy phạm tôn giáo chiếm một vị trí quan 
trọng giữa các chế định pháp luật phong kiến. Ở châu Âu 
thời trung thế kỷ các quy phạm tôn giáo không chỉ điều 
chỉnh quan hệ của giới quý tộc mà còn được phổ biến tới 
tất cả các thành viên của xã hội trong các lĩnh vực hôn 
nhân - gia đình, quan hệ thừa kế, tội phạm tôn giáo. Sự 
thấm vấn điều tra trong các toà án giáo hội được tiến hành 
bí mật với sự áp dụng những biện pháp nhục hình. lộ) 
những nước Muxulman, nguồn cơ bản của luật là kinh 
Rôran, tức là tập hợp những quy phạm chính trị, tôn giáo, 
pháp luật và đạo đức. 

e) Pháp luật phong khiến tủn mạn, không có tính 
thống nhốt cao. 

Trên cơ sở nền sản xuất nhỏ, manh mún, khép kín 
và sự phát triển chậm chạp, trong một thời gian khá dài, 
pháp luật ở các nhà nước phong kiến chưa thành hệ thống 
thống nhất trong cả nước. Hình thức pháp luật chủ yếu lúc 
đó là tập quán pháp; sau đến những văn bản quy phạm 
pháp luật của chính quyền địa phương. Như ở nước Pháp 
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phong kiến tồn tại hơn 300 hệ thống luật tập quán của cá. 
địa phương. Ở nước Đức phong kiến cũng có những tập ghi 
chép luật tập quán. Tiền lệ pháp cũng được coi là một trong 
những nguồn cơ bản của pháp luật phong kiến. Ở nước Anh 
thời trung cổ đã phổ biến tiền lệ toà án (án lệ). Đó là 
phương tiện cho phép bọn địa chủ phong kiến tuỳ tiện giải 
quyết các vụ việc theo ý muốn chú quan, bất chấp lợi ích 
của những người lao động. 

Sau này, nhiều nhà nước phong kiến (chủ yếu trong 
giai đoạn nhà nước quân chủ trung ương tập quyền) đã có 
bộ luật chung cho cả nước. Nhưng đó là bộ luật phức hợp 
các điều khoản của nhiều ngành luật khác nhau. Các triều 
đại phong kiến tập quyên Việt Nam, trong quá trình tồn 
tại và phát triển đã xây dựng bốn bộ luật lớn, trong đó đặc 
biệt là bộ Quốc triều hình luật (được ban hành khoảng năm 
1483). Điều đó chứng tỏ văn bản quy phạm pháp luật ngày 
càng trở thành ngưồn quan trọng trong các loại nguồn của 
pháp luật phong kiến. Song, mặc dù đã có pháp luật chung 
cho cả nước, trong nhiều lĩnh vực người ta vẫn tuân theo 
những tục lệ của địa phương. 

Ở nhiều thành phố châu Âu thời trung cổ, cư dân 
thành thị chịu sự điều chỉnh của một loại pháp luật riêng. 
Những quy phạm pháp luật đó quy định toà án riêng của 
thành phố và việc xét xử các thị dân. Những chế định về 
phường hội chiếm một vị trí quan trọng trong pháp luật 
của thành phố. 
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Chương XIV 
PHÁP LUẬT TƯ SẢN 


Pháp luật tư sản là kiểu pháp luật bóc lột cuối cùng 
trong lịch sử. Nó có nhiều điểm tiến bộ so với kiểu pháp 
luật chủ nô và phong kiến về nội dung cũng như hình thức, 
đánh dấu một bước phát triển lớn của lịch sử nhân loại về 
các lĩnh vực tư tưởng tỉnh thần, về giá trị dân chủ, nhân 
văn, nhân đạo, quyền con người... Nhưng pháp luật tư sản 
không thoát ra khỏi những hạn chế lịch sử của một kiểu 
pháp luật bóc lột mặc dù nó được ngụy trang rất tỉnh vi. 


§1. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT TƯ SẢN 


Bản chất pháp luật tư sản, cũng như pháp luật chủ 
nô và phong kiến, là sự thể hiện ý chí của thiểu số giai 
cấp thống trị, bóc lột. Ở đây là ý chí của giai cấp tư sản. 
Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Angghen 
đã vạch rõ : "Pháp luật của cóc ông chủ là ý chí của giai 
cấp các ông được đề lèn thành luật, cới ý chí mà nội 
dung là do các điều hiện sình hoạt uội chất của giai cấp 
các ông quyết định". (1) Pháp luật tư sản là công cụ của 


(1) CMác - Ph. Ăngghen, Tuyển tập, Tập I NXB Sự thật 
Hà Nội, 1980, tr. 262 - 263. 
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nhà nước tư sản dùng đê cúng cô và báo vệ các trật tự 
phù hợp, có lợi cho giai cấp tư sản, là một loại công cụ 
quan trọng của chuyên chính tư sản có vai trò củng cố và 
bảo vệ các lợi ích kinh tế, chính trị, tỉnh thần, v.v... của 
giai cấp tư sản. 

Tuy nhiên, pháp luật không phải là bản sao máy móc 
các quan hệ kinh tế. Ở mức độ nhất định thì hệ tư tưởng, 
chế độ chính trị, đặc điểm, hoàn cảnh lịch sử, tâm lý và 
truyền thống dân tộc, tôn giáo, địa lý, văn hoá, v.v... cũng 
tác động tới sự hình thành pháp luật tư sản. 

Bản chất của pháp luật tư sản thể hiện rõ ràng thông 
qua một số đặc điểm sau đây về nội dung và hình thức của 
nó. 

1. Pháp luột tư sản, cũng giống như cóc hiểu phúp 
luật bóc lột khúc, ghỉ nhận uà bảo uệ sở hữu tư nhân - cơ 
sở kinh tế của xã hội bóc lột, nhưng chỗ khác ở đây /à sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và bảo vệ chế độ bóc lột 
lao động làm thuê đặt trên cơ sở chế độ sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Chế định sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa là chế định cơ bản của pháp luật tư sản. Nó điều 
chỉnh quan hệ sở hữu tư nhân - yếu tố cốt lõi trong cơ sở 
kinh tế của chế độ tư bản. 

Tuy nhiên, tính chất chế định sở hữu của pháp luật 
tư sản thay đổi theo các giai đoạn phát triển lịch sử của 
xã hội tư sản. 

Hiến pháp và pháp luật tư sản tuyên bố quyền tư hứu 
là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, bảo vệ quyền tư hữu 
của tất cả mọi người, - quyền tư hứu chung, tư hữu "tuyệt 
đối". Bản Tuyên ngên nhân quyền và công dân quyền của 
Đại Cách mạng tư sản Pháp 1789 cũng đã long trọng tuyên 
bố rằng : không ai có thể mất sở hữu là một quyền thiêng 
liêng bất khả xâm phạm trừ trường hợp có sự cần thiết 
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của xã hội mà luật đã qui định với điều kiện là bồi thường 
trước và công bằng. Pháp luật tư sản, kế thừa và có cùng. 
bản chất với các kiếu pháp luật bóc lột, trừng trị nặng các 
tội xâm phạm đến quyền tư hữu - cơ sở của chế độ bóc 
lột ; đồng thời hạn chế áp dụng các biện pháp tịch thu, 
trưng mua, trung dụng, hoặc không cho phép tịch thu, hoặc 
chỉ cho phép tịch thu một phần tài sản (thí dụ : Điều 74 
Bộ luật hình sự Đan Mạch, Điều 40 Bộ luật hình sự CHLB 
Đức, Điều 19 Bộ luật hình sự Nhật bản...). 

Chế định quyền sở hữu tư nhân của pháp luật tư sản 
dựa trên cơ sở các nguyên tắc của quyên sở hữu trong luật 
La Mã cổ đại, và được hoàn thiện bước đầu rất cơ bản bằng 
Bộ luật Napoleon năm 1804 - bộ luật có tính chất khuôn 
mẫu cho xã hội tư sản ở thời kì tự do cạnh tranh, chưa có 
độc quyên : thừa nhận quyền tư hữu tuyệt đối, chưa có 
khái niệm pháp nhân, không thừa nhận tổ chức trong quan 
hệ dân sự. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những 
chế định phát triển và hoàn thiện nhất của pháp luật tư 
sản. 

Nhưng bất luận được tuyên bố và ghi nhận ra sao, 
thì thực chất pháp luật tư sản chủ yếu vẫn bảo vệ chế độ 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, ngay cả ở thời kỳ đầu 
mang tính chất tiến bộ nhiều hơn của xã hội tư sản. Bởi 
vì, giai cấp vô sản thì không có gì để mà tư hứu ngoài hai 
bàn tay trắng và sức lao động của mình. C.Mác đã nói : 
"Lao động làm thuê, lao động của người uô sản liệu cô tạo 
“a sở hữu cho người uô sửn không? Tuyệt đối không. Nó 
tạo rd ki bản, tức là tạo ra cái sở hữu bóc lột lao động làm 
thuê" `°`. 


(1) C.Mác - Ph. Ăngghen, Tuyển tập, T1, NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1980, tr 559. 
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Đến thời kì chú nghĩa tư bản độc quyền - nhà nước, 
thì chế định tư hứu thay đổi, bên cạnh sở hữu tư nhân có 
sở hứu nhà nước. Nhưng nhà nước lúc này chỉ là một tên 
"tư bản tập thể", khổng Ïồ, bóc lột càng nhiều công nhân 
làm thuê', Vì vậy, chế độ sở hứu nhà nước cũng vẫn bảo 
vệ chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ: nghĩa, mà trước hết 
là sở hữu của các nhóm tư bản lũng đoạn nhà nước. 

Tuy nhiên, quyền tư hữu tuyệt đối, không hạn chế 
bắt đầu bị hạn chế; thí dụ như việc ban hành các đạo luật . 
chống độc quyền-sản phẩm của nền kinh tế thị trường phát 
triển, quyền tịch thu tài sản... được áp dụng nhiều hơn Luật 
lao động hình thành và phát triển bên cạnh luật dân sự, 
bởi lao động không còn là một loại hàng hóa bình thường 
như mọi hàng hóa khác mà là một loại hàng hóa đặc biệt 
và hợp đồng lao động đã phát triển bên cạnh hợp đồng dân 
sự, chấm dứt sự độc tôn của nó. 

Như vậy, bằng pháp luật, nhà nước tư sản đã can 
thiệp sâu vào lĩnh. vực kinh tế, cả vào lĩnh vực sở hữu tư 
nhân - cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội tư sản. Có 
nơi, có chỗ, các biện pháp của nhà nước tư sản, pháp luật 
tư sản có thể mâu thuẫn với lợi ích của từng nhà tư sản 
riêng lẻ hoặc từng nhóm tư bản độc quyền, bảo vệ lợi ích 
chung của xã hội, quyền tư hứu chung. Tuy vậy, mục đích 
cuối cùng của chế định này vẫn là bảo vệ chế độ sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa và chế độ bóc lột lao động làm 
thuê. 

2. Phúp luật H¿ sản ghỉ nhận uà bảo uệ sự thống trị 
Uề chính trị của giai cấp tư sản, giống như các kiểu pháp 


(1).8ảd., T.5, 1983, Tr.394. 
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luật chủ nô và phong kiến, tuy bằng những phương pháp 
và thủ đoạn khác, tỉnh vi hơn. 

Các chế định bảo vệ quyền lực chính trị của giai cấp 
tư sản cũng đồng thời có nội dung nhằm loại trừ hoặc hạn 
chế sự tham gia của quần chúng lao động vào đời sống 
chính trị.. Luật hình sự và ngay cả luật dân sự tư sản, luật 
bầu cư, v.v... thế hiện rõ đặc điểm nay. Thí dụ, qui định 
hình phạt nặng đối với những tội chống đối chính quyền, 
hình phạt tịch thu tài sản thường áp dụng đối với các tội 
phạm chính trị và ít áp dụng đối với các tội phạm khác. 
Khi quyền lực nhà nước bị đe dọa trước phong trào đấu 
tranh của giai cấp công nhân và những người lao động thì 
giai cấp thống trị không ngần ngại ban hành các đạo luật 
phản dân chủ, thậm chí áp dụng cả biện pháp khủng bố 
nhầm bảo vệ địa vị thống trị của mình. 

3. Cũng giống như các kiếu pháp luật bóc lột, pháp 
luột H¿ sửa ghi nhộn uờ bảo uệ sự thống trị của tư sản 0ề 
mặt H¿ tưởng. 

Pháp luật tư sản, mặc dù về mặt hình thức thừa 
nhận tự do tín ngưỡng; tự do ý kiến, tự do tư tưởng, chính 
kiến.v.v... nhưng thực chất có những qui định hạn chế việc 
tuyên truyền những tư tưởng không phù hợp với lối sống 
tư sản, thậm chí trừng trị việc tuyên truyền đó. Có những 
qui định về chế độ giám sát hoạt động của các tổ chức và 
cá nhân có khuynh hướng chống tư sản; thí dụ, Luật chống 
cộng ở Mỹ. 

Ba đác điểm lớn trên đây của pháp luật tư sản là 
những đặc điểm xuất phát từ bản chất chung của các kiểu 
pháp luật bóc lột, tuy vậy, nó có biểu hiện đặc thù riêng. 
Tập hợp lại, chúng thể hiện tập trung nhất bản chất và vai 
trò của pháp luật tư sản với tư cách là công cụ ghỉ nhận 
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và bảo vệ ách nô dịch của tư sản về kinh tẻ, chính trị và 
tư tương đối với các giai cấp bị áp bức. 

Ngoài ba đặc điểm chung với các kiểu pháp luật chủ 
nô và phong kiến nhưng với những biểu hiện đặc thù, pháp 
luật tư sản có những đặc điểm riêng của mình. 

1. Một là, chế định công dân trong phúp luật tư sản 
rất phát triển mà đặc trưng là việc tuyên bố, quy định các 
quyền tự do dân chủ rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, tự do cá nhân. Chính 
đặc điểm này thể hiện tập trung giá trị dân chủ và nhân 
đạo, thê hiện sứ mệnh giải phóng con người ở phạm vi cá 
nhân của pháp luật tư bản. Nhưng cũng ở đây, pháp luật 
tư sản có mâu thuẫn lớn. 

Một mặt, đây là điểm tiến bộ của pháp luật tư sản 
khác hẳn với pháp luật phong kiến. Chỉ đến xã hội tư sản 
mới có khái niệm "công dân". Khác với khái niệm "hồn 
dân" trong xã hội phong kiến thể hiện thân phận lệ thuộc, 
tôi đòi của người dân đối với vua, quan, địa chủ, khái niệm 
"công dân" thể hiện vị trí bình đẳng của các thành viên 
trong xã hội trước pháp luật, người công dân có một tổng 
thể các quyền rộng rãi được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. 
Việc tuyên bố quyền bình đẳng của công dân và các quyền 
dân chủ và tự do rộng rãi trước hết xuất phát từ lợi ích 
kinh tế của cá nhân các nhà tư bản và lợi ích chính trị 
cua giai cấp tư sản, chống lại chế độ đặc quyền phong kiến 
vê kinh tế, thu hút nhân dân lao động đứng về phía giai 
cấp tư sản, đấu tranh chống lại sự thống trị về chính trị 
của vua quan, lãnh chúa. Tính chất tiến bộ của pháp luật 
tư sản ở chế định công dân thể hiện rõ ở thời kì đâu của 
xã hội tư sản. Nhưng xét tổng thể cả quá trình phát triển 
của xã hội tư sản thì đây vẫn là chế định tiến bộ-một thành 
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tựu của nền văn mình nhân loại, nó là nội dung cơ bản 
của nền dân chủ tư sản. 

. Nhưng mời khác, đa phần các quyền dân chủ và tự 
do tư sản mang (ính hình thức, bởi chúng chỉ được tuyên 
bố mà không được hoặc ít được nhà nước đảm bảo thực 
hiện. Vì vậy, pháp luột tư sửn mang nhiều tính hình thức. 
Thậm chí những quyền bình đẳng mang.tính hình thức 
thuần tuý cũng không được thực hiện. Một mặt thì tuyên 
bố quyền phổ thông đầu phiếu, mặt khác pháp luật tư sản 
đề ra vô số những tiêu chuẩn về tài sản, trình độ văn hoá, 
thời gian cư trú... của ứng cử viên và cử tri mà về thực 
chất là loại bỏ, hạn chế quyền này của những người lao 
động nghèo khổ. Tuyên bố quyền tự do lập hội trên lời nói, 
nhưng trong thực tế thì nhà nước tư sản ban hành những 
đạo luật hạn chế quyền này của người lao động, thậm chí 
phân biệt đối xử, săn đuổi các nhà hoạt động chính trị của 
giai cấp công nhân. 

Tình hình thức của pháp luật tư sản có cội ngưồn là 
chế độ tư hứu tư sản và bóc lột lao động làm thuê. Trong 
xã hội còn giai cấp bóc lột và bị bóc lột thì không thể có 
bình đẳng, tự do, dân chủ thực sự. "Nếu làm thinh trước 
Uuấn› đồ đó, trước quyền tư hữu Uuề tư liệu sản xuất thì chỉ 
là sự dối trú, gi nhân, giả nghĩa của xã hội tư bản, một 
xã hội dùng cách thừa nhận một cách hình thức quyền tự 
do, bình đẳng để che đậy sự nỗ lực uà bất bình đẳng thực 
tế uề hinh tế đối uới cộng nhân uà tất cả những người lao 
động uà những người bị tư sản bóc lội, tức là đối uới tuyệt 
đại đa số nhân dân trong các nước l# bản" và 


(1 V.I. Lênin. Toàn tập, Tập 31, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 
1979, tr. 505. 
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3. Hai là pháp luột tư sửn tuyên bố nguyên tắc "tự 
do hợp đồng". 

Nếu như ngành luật then chốt của pháp luật phong 
kiến là luật hình sự thì ngành luật trung tâm của pháp 
luật tự sản là luật dân sự, mà trong đó chế định trung tâm 
là hợp đồng (khế ước). Chế định hợp đồng là một chế định 
mới và tiến bộ so với pháp luật phong kiến và chủ nô, phát 
triển trên nguyên tắc tự do hợp đồng, thể hiện quyền tự 
do ý chí bình đẳng trong quan hệ dân sự, chống lại đặc 
quyên phong kiến. Quan hệ hợp đồng dân sự phát triển 
trong thời kì tự do cạnh tranh. 

Đến thời kì tư bản độc quyền và tư bản độc quyền- 
nhà nước, cùng với sự trưởng thành của giai cấp vô sản, 
phong trào đấu tranh của họ giành được những thành tựu 
nhất định và cùng với sự tăng cường can thiệp của nhà 
nước tư sản vào hoạt động kinh tế, một ngành luật mới ra 
đời là luật lao động và chế định trung tâm của ngành luật 
này - hợp đồng lao động, là một đặc điểm mới, tiến bộ của 
pháp luật tư sản, là thước đo trình độ phát triển của xả 
hội tư sản. Nhà nước tư sản đưa ra những qui định thừa 
nhận từng bước các quyền về lao động, về thời gian lao 
động, nghỉ ngơi, về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, về 
lương tối thiểu, v.v.. Nguyên tác "tự do hợp đồng" ở đây 
cũng được tuyên bố. 

Tuy vậy, quyền "tự do hợp đồng" chỉ hiện thực đối 
với các nhà tư bản, còn đối với những người vô sản, tự do 
chỉ là hình thức, đé chỉ là "tự do bán sức lao động" của 
mình theo những điều kiện hợp đồng thể hiện sự bóc lột 
khi trắng trợn, khi tỉnh ví do tư bản áp đặt, nếu không 
thì sẽ chết đói. 
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Vào thời kì đế quốc chủ nghĩa, quyền tự do này càng 
trở nên hư ảo, khi mà những tập đoàn tư bản độc quyền 
áp đặt điều kiện hợp đồng không chỉ cho những người lao 
động riêng lẻ, mà cho cả những tư sản vừa và nhỏ. Phổ 
biến loại hợp đồng gọi là "hợp đồng sáp nhập". Điều kiện 
của nhứng hợp đồng đó do các công ty tư bản độc quyên 
đặt ra trước. Còn phía bên kia, nếu muốn tham gia vào 
quan hệ hợp đồng với công ty độc quyền, chỉ còn việc chấp 
nhận các điều kiện hợp đồng đã được áp đặt, tức là "sáp 
nhập vào hợp đồng". Do đó, không có sự tự do bình đẳng 
về ý chí của các bên trong quan hệ hợp đồng trên thực tế 
như ý nghĩa vốn có của hợp đồng, mà chỉ có sự tự do dưới 
hình thức pháp lí. Như vậy, nguyên tắc tự do hợp đồng, 
một mặt, thể hiện khía cạnh tiến bộ, dân chủ của xã hội 
tư sản, nhu cầu tất yếu của kinh tế thị trường ; nhưng mặt 
khác, về thực chất, nguyên tắc "tự do hợp đồng" chỉ là công 
cụ phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản, nhà nước tư sản 
nói chung và tư bản độc quyền nói riêng, là tấm màn ngụy 
trang chế độ bóc lột của giai cấp đó. 


+ 


Tóm lại, qua việc phân tích các đặc điểm của pháp 
luật tư sản, mặc dù các đặc điểm đó có những biểu hiện 
khác nhau qua các giai đoạn phát triển của xã hội tư sản, 
nhưng tựu trung lại, pháp luật ấy vẫn bộc lộ rõ bản chất 
giai cấp là phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản-giai cấp 
nắm quyên lực kinh tế và chính trị trong xã hội tư sản. 

Nhưng mặt khác, pháp luật tư sản có giá trị xã hội 
to lớn. Về mặt nội dung, nó là bước tiến vượt bậc của văn 
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minh nhân loại theo hướng phát triển các tư tưởng đân 
chủ, nhân đạo, công bằng, quyền con người... Về mặt hình 
thức, nó thực sự trở thành công cụ hữu hiệu điều chỉnh 
mọi quan hệ xã hội đa dạng và phong phú từ những quan 
hệ tổ chức quyền lực nhà nước cho đến những quan hệ 
giữa các công dân, pháp nhân, tổ chức khác trong nền kinh 
tế thị trường. Nhiều chế định tiến bộ được quy định khá 
khoa học mà ngày nay chúng ta cần phải quan tâm nghiên 
cứu, học tập, chọn lọc để áp dụng. 


§2. HÌNH THỨC VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
TƯ SẢN 


Bản chất và các đặc điểm của pháp luật tư sản còn 
được thể hiện qua các hình thức biểu hiện bên ngoài và 
các hệ thống pháp luật tư sản. 

1. Pháp luật tư sản tòn tại dưới những hình thức 
chủ yếu là văn bản pháp luật, tiền lệ pháp và tập quán 
pháp. 

- Văn bạn phóp luật là hình thức phổ biến nhất của 
pháp luật tư sản. 5o với pháp luật phong kiến và chủ nô, 
văn bản pháp luật tư sản phát triển và hoàn thiện hơn rất 
nhiều về mặt nội dung cũng như hình thức. 

Hiến pháp là văn bản cơ bản, là đạo luật gốc, có hiệu 
lực pháp lý cao nhất trong pháp luật tư sản. Khẩu hiệu lập 
hiến đã xuất hiện từ thời kỳ tiền cách mạng tư sản, nhưng 
hiến pháp với ý nghĩa như trên chỉ xuất hiện sau khi cách 
mạng tư sản thành công, và nhà nước tư sản ra đời. Các 
hiến pháp tư sản là biên bản ghi nhận kết quả của cách 
mạng tư sản, phản ánh tương quan lực lượng giai cấp trong 
xã hội. Các hiến pháp tư sản đầu tiên ở một số nước là 
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một sản phẩm của sự thỏa hiệp giữa giai cấp tư sản với 
giai cấp phong kiến (như ở Anh), còn ở một số nước khác 
có thể nói là bản cáo chung cho xã hội phong kiến, là thành 
quả của cuộc cách mạng tư sản triệt để và là nèn móng 
cho quan hệ tư bản chủ nghĩa (như ở Pháp). Từ thời kì đế 
quốc chủ nghĩa, phong trào công nhân đã lớn mạnh thì hiến 
pháp tư sản ở một số nước còn là bằng chứng của sự 
nhượng bộ của giai cấp tư sản trước những đòi hỏi của giai 
cấp công nhân và những người lao động khác. 

Nhưng về bản chất, hiến pháp tư sản là cơ sở pháp 
lí của nền chuyên chính tư sản. Các hiến pháp tư sản đầu 
tiên thông thường chỉ qui định cơ cấu tổ chức quyền lực 
nhà nước mà ít quan tâm quy định chế độ kinh tế, văn 
hóa - xã hội, quyền công dân, như các hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa. Về sau này, các chế định đó đần được bố sung 
thêm. Dẫu vậy, bản thân hiện tượng lập hiến và nội dung 
của các hiến pháp tư sản nói chung đã đánh dấu một bước 
tiến dài của nền văn minh nhân loại nói chung và của lịch 
sử phát triển của pháp luật nói riêng. Nhiều hiến pháp tư 
sản tiến bộ còn là căn cứ pháp lý cho cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân và nhân đân lao động đòi quyền dân 
sinh, dân chú, vị hoà bình và tiến bộ xã hội. 

Luật là loại nguồn phổ biến của pháp luật tư sản. 
Ngoài các đạo luội, ta còn thường gặp ở các nước tư sản 
các bộ luột và tổng tập luột lệ. Bộ luật và tổng tập luật lệ 
là loại văn bản luật mang tính pháp điển hoá cao, phạm vi 
điều chỉnh rộng hơn các đạo luật. 

Ngoài luật thì sắc lệnh, nghị định và những uỡn bưn 
đưới luật khác cũng được sử dụng trong hệ thống pháp luật 
tư sản. Ở đây thấy nổi bật một đặc, điểm quan trọng của 
pháp luật tư sản là /ính đa nguồn. Vào giai đoạn đế quốc 
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aú nghĩa, phương pháp "uỷ quyền làm luật" phát triển. Đó 
là hiện tượng nghị viện trao quyền cho chính phủ ban hành 
các văn bản mang tính luật. Số lượng văn bản này rất 
nhiều, do đó, dẫn đến tình trạng vai trò các văn bản luật 
bị hạ thấp, vai trò tối cao của luật bị mất, và nền dân chủ, 
do đó có nguy cơ bị hạn chế và có thể bị thay thế bằng 
chế độ phản động, bởi vì phương pháp "uỷ quyền làm luật" 
đã bị sử dụng để tấn công vào quyền lợi của người lao động, 
chà đạp lèn các nguyên tắc hiến pháp và pháp chế tư sản. 

- Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật được áp dụng 
chủ yếu ở nước Mỹ, Anh và các nước nằm trong hệ thống 
thuộc địa của Anh trước đây. Ở Anh, Mỹ toàn bộ các tiền 
lệ pháp hợp thành một bộ phận quan trọng cúa luật pháp 
dưới tên gọi là thông luật (common law). Ví dụ, ở Mỹ hàng 
năm các quyết định của toà án tất cả các bang và liên bang 
được tập hợp lại và ấn hành thành vài trăm tập, nhiều 
quyết định trong đó được sử dụng làm tiền lệ pháp. Trước 
đây, tiền lệ pháp là nguồn chủ yếu của luật hình sự và luật 
dân sự nước Anh. 

Tiền lệ pháp có đặc điểm là không ổn định, không 
xác định về mặt hình thức, mâu thuẫn và rắc rối, vì vậy 
mà nó mềm dẻo và dễ áp dụng đối với các điều kiện thực 
tế thay đối. Ý nghĩa của tền lệ pháp thực chất là trao một 
phần quyền làm luật cho quan tòa, và quan tòa dễ sử dụng 
tiền lệ pháp vào mục đích vụ lợi, phục vụ cho lợi ích riêng 
của tư bản độc quyền, săn đuổi các đại biếu của lực lượng 
tiến bộ. Nhưng mặt khác, cần thấy rằng việc tồn tại tiền 
lệ pháp là một nhu câu khách quan. Quan hệ xã hội - đối 
tượng điều chỉnh của pháp luật, luôn biến động. .Vì vậy, 
trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào cũng đều luôn có 
khoảng trống ở những mức độ khác nhau. Trong trường 
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hợp có tranh chấp xảy ra ở khoảng trống đó, toà án buộc 
phải xứ theo nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật hoặc 
tương tự qui phạm pháp luật. Những kết luận của toà án 
có uy tín trong những trường hợp ấy, dĩ nhiên, có thể trở 
thành án lệ cho việc xét xử các vụ tương tự. 

- Tập quán pháp có thể được coi là hình thức của 
pháp luật tư sản, chủ yếu ở một số nước có chính thể quân 
chủ lập hiến, nhưng, vai trò cũng không còn đáng kể. Sự 
tôn tại của tập quán pháp là do ảnh hưởng của pháp luật 
phong kiến, vì vậy tập quán pháp là một trong những hình 
thức chủ yếu của pháp luật phong kiến. 

2. Mỗi nhà nước tư sản có một hệ thống pháp luật 
riêng của mình với những đặc thù riêng về nội dung và 
hình thức, phù hợp với cơ sở kinh tê, đặc điểm lịch sử, dân 
tộc, trình độ ván hoá, địa lý, v.v... của nước mình. Nhưng 
các hệ thống pháp luật của các nước tư sản có những nét 
chung nhất định. Những nét chung đó cho phép phân ra 
hai hệ thống pháp luật tư sản : hệ thống Ănglo-xắcxông và 
hệ thống Continental. 

Hệ thống Ănglo-xắcxông bao gồm hệ thống pháp luật 
Anh, Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng nhiều của Anh như 
Canada, Ôtrâylia, v.v... có đặc điểm là không chặt chẽ về 
mặt hình thức (sử dụng nhiều án lệ), tiếp thu khá nhiều 
hệ thống tố tụng tư pháp của pháp luật phong kiến và thích 
nghỉ nó với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các nước 
trong hệ thống Ănglo-xắcxông đều lấy luật dân sự Anh làm 
hình mẫu. 

Hệ thống Continental bao gồm hệ thống pháp luật 
cúa phần lớn các nước châu Âu lục địa (Pháp, Đức, Italia) 
và một số nước châu Mỹ la tỉnh (Brazil, Vênêduêla, v.v...). 
Khác với hệ thống ÄĂnglo - xắcxông, hệ thống pháp luật 
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Continental có tính hệ thống chặt chẽ (có nhiều bộ luật và 
đạo luật có cấu trúc khá hoàn chỉnh về nội dung và hình 
thức, chịu ảnh hưởng sâu sắc của luật La Mã cổ đại; thí 
dụ, chia hệ thống pháp luật thành công pháp và tư pháp, 
tồn tại các chế định quan trọng của luật dân sự như quyền 
sở hữu, thừa kế, hợp đồng...). Hệ thống pháp luật này là 
bằng chứng của sự xoá bỏ cơ bản hệ thống pháp luật phong 
kiến và thay vào đó một hệ thống pháp luật mới khá hoàn 
chỉnh. Tiêu biểu, hình mẫu của hệ thống Continental là 
pháp luật Pháp với bộ dân luật Napoleon 1804-bộ xương 
sống của xã hội tư bản. 

Sự phân chia thành công pháp và tư pháp trong pháp 
luật tư sản có cơ sở là chế độ sở hữu tư nhân tư sản. Tư 
pháp là lĩnh vực bao gồm các ngành luật có mục đích bảo 
vệ lợi ích của các cá nhân (như luật dân sự, luật hôn nhân 
và gia đình, v.v..), còn công pháp là phân pháp luật liên 
quan đến quyền lực nhà nước, có mục tiêu bảo vệ lợi ích 
chung của xã hội một cách trực tiếp (như luật nhà nước, 
luật hành chính, luật hình sự ...). Trong lĩnh vực công pháp 
phương pháp điều chỉnh đặc trưng là tính mệnh lệnh, còn 
tư pháp là tính bình đẳng. 


Vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền-nhà nước, 
sự phân chia ra công pháp và tư pháp chỉ còn mang tỉnh 
chất tương đối, bởi phương pháp điều chỉnh đặc trưng của 
công pháp từng bước thâm nhập vào lĩnh vực tư pháp, do 
nhà nước tư sản tăng cường can thiệp vào lĩnh vực lợi ích 
cá nhân. 

Mặt khác, nếu xem xét một cách tổng thể pháp luật 
tư sản thì cả hai hệ thống Ănglo-xắcxông và Continental 
đều có chung một bản chất là bảo vệ chế độ tư hữu tư sản 
và bóc lột lao động làm thuê và do đó, có nhiều nét chung. 
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Trờng thời đại ngày nay chúng có xu hướng xích lại gần 
nhau do hoạt động lập pháp ở các nước thuộc cả hai hệ 
thống đều được tăng cường, vai trò tiền lệ pháp ở các nước 
thuộc hệ thống Ánglo-xắcxông đang bị hạn chế, do quá 
trình.hòa nhập giữa các nước về kinh tế, văn hoá về phối 
hợp đấu tranh chống tội phạm, v.v... 


§3. VẤN ĐỀ PHÁP CHẾ TƯ SẢN 

Để đánh giá đúng bản chất và vai trò của pháp luật 
tư sản, việc nghiên cứu vấn đề pháp chế tư sản có ý nghĩa 
rất quan trọng. 

Có ý kiến cho rằng, dưới xã hội tư sản không có pháp 
chế. Nhưng pháp chế là sự tuân thú aghiêm chỉnh của mọi 
cơ quan nhà nước, những người có chức vụ, các tổ chức xã 
hội và mọi công dân đối với các yêu câu của pháp luật. 
Như vậy thì có thể khẳng định rằng dưới xã hội tư sản có 
pháp chế, tức là có pháp chế tư sản. Và, pháp chế tư sản 
xuất hiện từ khi có pháp luật tư sản, nghĩa là khi có nhà 
nước tư sản ra đời. Tuy nhiên, trong những giai đoạn phát 
triển khác nhau của xã hội tư sản tình trạng pháp chế có 
những diễn biến khác nhau. Quan điểm thứ hai này phổ 
biến hơn vì có những căn cứ thuyết phục. 

Một là, nhà nước tư sản tìm thấy trong nguyên tắc 
pháp chế công cụ hữu hiệu chống chế độ chuyên quyền 
công khai, chế độ đẳng cấp, đặc quyền, đặc lợi của giai cấp 
phong kiến với yêu cầu mọi chủ thể của pháp luật đều phải 
tuân thủ nghiêm chỉnh các yêu câu của pháp luật, mọi công 
dân không phân biệt đẳng cấp đều bình đẳng trước pháp 
luật. 
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Hai là, nhà nước tư sản, nhất là vào giai đoạn đầu 
trong quá trình phát triển của nó, đè cao vai trò của hiến 
pháp và các đạo luật do nghị viện ban hành ; mọi quyết 
định của các cơ quan nhà nước khác đều phải phù hợp với 
hiến pháp và các đạo luật. Nội dung này của nguyên tắc 
pháp chế phù hợp với mục đích của nhà nước tư sản nhằm 
củng cố, bảo vệ quyền lực của giai cấp tư sản-giai cấp có 
tiếng nói quyết định trong nghị viện, đồng thời nhằm hạn 
chế quyền lực của nhà vua và phong kiến ở những nơi nó - 
chưa hoàn toàn bị đánh đổ, nhất là ở những nước có chính 
thể quân chủ lập hiến. 


Ba là, nguyên tắc pháp chế cũng được giai cấp vô sản 
và những người. lao động khác - lực lượng chủ yếu của cách 
mạng tư sản coi trọng, vì nó phù hợp với lợi ích của họ, 
được họ sử dụng để đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng, 
đòi quyền dân sinh, dân chủ trên thực tế, những quyền khá 
rông rãi được tuyên bố trong hiến pháp và pháp luật tư 
sản. 

Như vậy, vào giai đoạn đầu trong quá trình phát triển 
của nhà nước và xã hội tư sản sự tồn tại pháp chế tư sản 
là một tất yếu khách quan, phù hợp với tính chất tiến bộ 
của nhà nước tư sản giai đoạn đó. Sự ra đời của pháp chế 
tư sản với khẩu hiệu công bằng, tự do, bác ái thấm nhưần 
tư tưởng dân chủ và nhân đạo là một bước tiến vượt bậc 
trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến lạc hậu và 
thối nát. 

Nhưng nền pháp chế tư sản có mâu thuẫn từ trong 
gốc rễ. Một mặt, pháp chế tư sản tăng cường quyền lực 
của giai cấp tư sản, bởi vì nó lấy pháp luật tư sản làm nền 
tảng, mà pháp luật tư sản thì thể hiện ý chí của giai cấp 
tư sản. Mặt khác, trong những điều kiện nhất định thì pháp 
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chế tư sản lại hạn chế, làm suy yếu quyền lực của giai cấp 
tư sản. Bởi vì, giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống 
lại giai cấp tư sản, đã sử dụng nhứng quyền dân chủ và 
tự do được nền pháp chế tư sản bảo vệ. Mâu thuẫn này 
càng trở nên gay gắt cùng với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, với sự lớn mạnh của 
giai cấp vô sản. Như vậy, vào thời kỳ này pháp chế tư sản, 
xét về một khía cạnh nhất định, đã trở thành gánh nặng 
ngăn cản giai cấp tư sản tự do lựa chọn những phương tiện 
đấu tranh giành lợi nhuận cao nhất, bảo vệ sự thống trị về 
kinh tế và chính trị. 

Xét về một khía cạnh khác, thì nên pháp chế tư sản 
có tính hình thức, bởi pháp luật tư sản về bản chất chỉ thể 
hiện ý chí của thiểu số giai cấp bóc lột, và vào giai đoạn 
chủ nghĩa đế quốc thì chủ yếu bảo vệ lợi ích của tư bản 
độc quyền-nhà nước, cơ sở xã hội của nó rất hẹp, vì vậy 
yêu cầu tuân thủ nó một cách nghiêm chỉnh bởi mọi thành 
viên trong xã hội là không hiện thực. Đối với đa số những 
người lao động pháp chế ấy là xiềng xích, do đó nó được 
bảo vệ chủ yếu bằng sự đe doạ, áp dụng biện pháp cưỡng 
chế bằng bạo lực chứ không phải bằng ý thức tự giác tuân 
thủ pháp luật của công dân. 

Mâu thuẫn trên đây chứng tỏ rằng về bản chất nền 
pháp chế tư sản không bền vững, và sự khủng hoảng của 
pháp chế tư sản vào giai đoạn chủ nghĩa đế quốc là vấn đè 
tất yếu mang tỉnh qui luật. Thực tiễn khách quan đã minh 
chứng điều này. 

Quá trình phá vỡ pháp chế tư sản vào giai đoạn chủ 
nghĩa đế quốc ở những nhà nước tư sản khác nhau diễn ra 
ở những mức độ khác nhau. Trong nhứng nước dân chủ tư 
sản quá trình phá vỡ nền pháp chế diễn ra từng bước. Ở 
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những nước thiết lập chế độ phát xít thì pháp chế hoàn 
toàn bị phá vỡ, bị khủng hoàng. 

Quá trình phá vỡ nền pháp chế tư sản diễn ra đWới 
hai hình thức cơ bản : một là, bằng hình thức ban hành 
những uăn bản pháp luật u¡ hiến, hai là, bằng sự thực hiện 
các hành động chuyên quyền công khai của các cơ quan 
hành chính và toà án. 

Ở hình thức đầu tiên thì vai trò của nghị viện và 
chính phủ tư sản rất quan trọng. Các cơ quan này ban hành 
các đạo luật phản động mâu thuẫn với hiến pháp, chà đạp 
lên các quyền tự do, dân chủ. Ví dụ, luật Taphta-Khatli 
(1947), Măccaren - Vut (1950), một loạt các đạo luật chống 
cộng năm 1953 và các đạo luật khác do Quốc hội Mỹ ban 
hành, v.v... Mục tiêu các đạo luật ấy nhằm chống các đẳng 
cộng sản, công đoàn và lực lượng tiến bộ, vi phạm thô bạo 
các quyền hiến định cơ bản như tự do ngôn luận, xuất bản, 
hội họp, lập hội... Trong một số nước đã ban hành những 
"đạo luật khẩn cấp đặc biệt" để đối phó với các "tình trạng 
khẩn cấp đặc biệt", đình chỉ hiệu lực của các bảo đảm pháp 
lý vốn có, mở đường cho sự chuyên quyền của bộ máy hành 
pháp. 

Bằng những hành động công khai, chà đạp trực tiếp 
lên pháp chế, nhà nước tư sản, một mặt, săn đuổi những 
nhà hoạt động tiến bộ thông qua tòa án và cơ quan hành 
chính, ra những bản án trái với các nguyên tắc hoạt động 
tòa án, dùng quân đội, cảnh sát đàn áp bất hợp pháp ; mặt 
khác, không những không trừng trị mà còn dung túng cho 
bọn phân biệt chủng tộc, côn đồ, bọn phát xít mới và tội 
phạm chiến tranh. Các nhà nước tư sản hiện đại thành lập 
nhiều cơ quan mới, trong đó có cơ quan được thành lập để 
đàn áp các cuộc đấu tranh của các lực lượng tiến bộ. 
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Tuy nhiên, trong điều kiện thế giới hiện đại, với sự 
tôn tại của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và các nước xã 
hội chủ nghĩa, sự lớn mạnh của phong trào công nhân quốc 
tế và lực lượng dân chủ thì việc ban hành các đạo luật vi 
hiến phản dân chú và thực hiện những hành động khủng 
bố công khai phong trào dân chủ không còn là việc dễ làm. 
Mặt khác, nhờ có sự phát triển tương đối nhanh và ổn định 
về kinh tế mà các nhà nước tư sản tiên tiến có khả năng 
áp dụng một số biện pháp về phúc lợi xã hội, nâng cao đời 
sông nhân dân, xoa dịu phong trào đấu tranh của ahững 
người lao động trong nước. Vì vậy, có thể nói rằng, nhìn 
tống quát thì trong vài ba thập niên trở lại đây pháp chế 
tư sản nói chung không còn dấu hiệu khủng hoảng như 
trước, trừ một số nước ngoại lệ. Nhưng dù sao, bản chất, 
nhà nước tư sản không thay đổi nên pháp chế tư sản vẫn 
¡a nên pháp chế có nhiều hạn chế mang tính tất yếu lịch 
sư và không bền vững. 
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Chương XV 


BẢN CHẤT, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC, 
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ 
HIỆU QUÁ CỦA PHÁP LUẬT 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


§1. BẢN CHẤT CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


1. Sự ra đời của pháp luật xã hội chủ nghĩa 


Trong các tác phẩm của mình, các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ rằng, sự xuất hiện của pháp luật 
xã hội chủ nghĩa là vấn đề mang tính khách quan. Các tiền 
đề dẫn đến sự hình thành kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa 
cũng là các tiền đè của sự xuất hiện kiểu pháp luật tương 
ứng. Cùng với quá trình phát triển của chế độ xã hội mới, 
vai trò của pháp luật sẽ ngày càng được tăng cường. 

Ở Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng Tám, Nhà 
nước dân chủ cộng hoà non trẻ đứng trước nhiệm vụ cấp 
thiết phải xoá bỏ hệ thống pháp luật thực dân - phong kiến 
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và xây dựng hệ thống pháp luật mới để quản lý xã hội, giữ 
vững nền độc lập dân tộc. Xã hội không thể sống một ngày 
thiếu pháp luật, nhưng xây dựng hệ thống pháp luật mới 
không phải là công việc một sớm, một chiều. Trước tình 
hình đó, Nhà nước ta đứng đầu là Chú tịch Hồ Chí Minh 
chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của pháp luật 
củ, miễn là nội dung không trái với nguyên tắc độc lập và 
chính thể dân chủ cộng hoà (Sắc lệnh số 47-SL ngày 
10/10/1945). Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên đã khẩn trương xây dựng những văn bản pháp luật 
mới. Cùng với sự phát triển của nhà nước, pháp luật kiểu 
mới ở nước ta cũng được phát triển và ngày càng hoàn 
thiện. 

2. Bản chất và các đặc trưng của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa 

Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện 
trong tính giai cấp, những thuộc tính, giá trị xã hội và 
chức năng của pháp luật nói chung, cũng như trong các 
môi liên hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, nhà nước 
và các quy phạm xã hội khác. Những phương diện đó ngày 
càng được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận thức 
rõ hơn nhằm định hướng cho công tác xây dựng pháp luật, 
tổ chức thức hiện và bảo vệ pháp luật. 

Tuy nhiên, pháp luật xã hội chủ nghĩa cũng kế thừa 
các chế định pháp lý riêng biệt, kỹ thuật lập pháp, các khái 
niệm, thuật ngữ pháp lý đã có trong các kiếu pháp luật 
trước đó. Nó cố gắng phản ảnh ngày càng sâu sắc hơn 
những quan niệm chung của con người về đạo đức, các tư 
tưởng công bằng, dân chủ và tiến bộ trong lịch sử pháp 
luật và văn hoá pháp lý của nhân loại. Đây là đòi hỏi tất 
yếu khách quan. Nhưng điều này không hề làm lu mờ bản 
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chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa, mà ngược lại làm cho 
nó giàu thêm. Ngày nay chúng ta cần quan niệm bản chất 
của pháp luật xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện hơn mà 
không chỉ bó hẹp trong mô tả tính giai cấp của nó. 

Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa, với tính 
cách là kiểu pháp luật mới, còn được thể hiện rõ trong các 
đặc trưng sau đây : 

- Pháp luột xã hội chủ nghĩa mang tính nhân dân 
sâu, sắc. Nội dung của nó thể hiện ý chí của giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và những người 
lao động khác chiếm tuyệt đại bộ phận cư dân trong xã 
hội. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các kiểu pháp 
luật bóc lột - các kiểu pháp luật chỉ phản ánh ý chí của 
giai cấp thống trị chiếm thiểu số dân cư. Mặt khác, pháp 
luật xã hội chủ nghĩa đã đưa người dân lao động từ thân 
phận tôi đòi, làm thuê, lệ thuộc trong xã hội cũ trở thành 
những chủ nhân chân chính của xã hội mới, ghỉ nhận chủ 
quyền nhân dân, qui định một cách rộng rãi các quyền tự 
do, dân chủ cho công dân, tạo ra: nhứng đảm đảo cho Sự 
thực hiện các quyền đó. 

- Pháp luật xã hội chủ nghĩa khẳng định đường lối 
phát triển nền hinh tế hùng hoú nhiều thành phần, theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước trong đó sở 
hiữu toàn dân Uà sở hiểu tập thể giữ udi trò nền tảng ; 
khuyến khích các cá nhân tổ chức nước ngoài đầu tư vào 
trong nước. 

- Pháp luật xã hội tuy mang tính cưỡng chế, nhưng 
tính cưỡng chế đó đã chứa đựng những nội dung, mới hhác 
uới các kiểu pháp luật bóc lột, Trong pháp luật xã hội chủ 
nghĩa cũng có qui định bắt buộc, cấm đoán, dự liệu những 
biện pháp cưỡng chế. Song, do nội dung của pháp luật xã 
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hội chú nghĩa phù hợp với lợi ích, nhu câu của đại đa số 
nhân dân nên nhìn chung nó được thực hiện một cách tử 
giác. Về căn bản, cưỡng chế được đặt ra đối với những 
người vi phạm pháp luật và nó được tiến hành trong sự 
kết hợp chặt chẽ với giáo dục, thuyết phục; trên cơ sở giáo 
dục, thuyết phục. 

_~ Phép luật xã hội chủ nghĩa có Sẽ u¿ điều chỉnh 
rộng. Không những nó qui định những vấn đề như tổ chức 
quyền lực nhà nước, quyên và nghĩa vụ của công dân... mà 
còn điều chỉnh cả lĩnh vực trực tiếp tổ chức, quản lý lao 
động như : định mức lao động, thống kê, kiểm tra, v.v... 
Trong chú nghĩa tư bản, lĩnh vực nói ,trên là công việc 
riêng của từng nhà tư sản, từng tập đoàn tư bản. 

- Pháp luật xã hội chủ nghĩa liên hệ mật thiết với 
các qui phạm xã hội khác, đặc biệt là các qui tắc đạo đức, 
tập quán và các qui.phạm của các tổ chức xã hội. Các tư 
tưởng và qui tắc đạo đức tiến bộ luôn là cơ sở cho pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. Đến lượt mình, pháp luật lại củng 
cố và truyền bá các giá trị đạo đức đó. Giữa pháp luật xã 
hội chủ nghĩa và các tư tưởng, qui tắc đạo đức có điều gì 
mâu thuẫn thì điều đó phải được giải quyết trên cơ sở đạo 
đức. ' 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa bảo vệ những tập quán 
truyền thống tiến bộ. Mặt khác nó cũng ngăn cản, hạn chế 
và loại trừ những tập tục lạc hậu như: tảo hôn, đa thê... 

Pháp luật cũng có quan hệ chặt chẽ với các qui phạm 
của các tổ chức xã hội nhất là các nghị quyết, điều lệ của 
đảng cộng sản. Đường lối, chính sách của đảng là một trong 
những cơ sở của pháp luật. Mặt khác, pháp luật cũng là 
một trong những cơ sở để đảng hoạch định đường lối, chính 
sách. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 khi ghi nhận 
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nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội cũng 
khẳng định : "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật". 

Tóm lại, phớp luột xã hội chủ nghĩa là hệ thống các 
qui tắc xử sự do nhà nước ban hành uà đảm bảo thực hiện, 
thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, 
tàng lớp trí thức uà những người lao động khúc, được qui 
định bởi cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xõ hội trong thời hỳ 
mới, là yếu tố điều chỉnh các quœn hệ xã hội nhằm mục 
đích xây dựng một xã hội dân chủ uà phồn uình. 


§2. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA 


Thực tế đã có không ít những quan niệm không đúng 
đấn về vai trò của pháp luật đối với đời sống, hoặc quá đề 
cao pháp luật hoặc hạ thấp vai trò của nó. Những quan 
niệm đó chẳng nhứng đối lập với kinh nghiệm lịch sử mà 
còn sai lầm về mặt khoa học. 

Với tư cách là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội, 
pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo sự 
ổn định và phát triển năng động của xã hội ta. Trong điều 
kiện đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vai trò 
hàng đầu của pháp luật trong quản lý nền kinh tế thị 
trường và các mặt khác của đời sống xã hội. Chính vì vậy, 
Điều 12 Hiến pháp năm 1992 của nước ta ghi nhận: "Nhà 
nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". 


1. Vai trò của pháp luật đối với kinh tế 


Những năm gần đây, chúng ta chủ trương xây dựng 
nên kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ 
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chế thị trường. Nên kinh tế đó đã định hình ở nước ta và 
đang phát triển, từng ngày làm thay đổi diện mạo của đời 
sống xã hội. Các quan hệ kinh tế thị trường rất đa dạng, 
phong: phú, năng động và phức tạp. Điều đó xác định sự 
cần thiết phải điều chỉnh, định hướng cho chúng phát triển, 
loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên, tuỳ tiện, ngăn ngừa rối loạn 
khủng hoảng, thiết lập trật tự và ổn định. Như Các Mác 
đã chỉ rõ: "Tính được điều chỉnh và trật tự chính là hình 
thức củng cố về mặt xã hội một phương thức sản xuất nhất 
định và do đó của sự giải phóng tương đối phương thức sản 
xuất đó khỏi sự ngẫu nhiên và tuỳ tiện thuần tuý", Một 
trong nhứng phương tiện điều chỉnh hữu hiệu đối với các 
quan hệ kinh tế là pháp luật. 

Đóng vai trò là phương tiện hàng đầu của quản lý 
nhà nước đối với nền kinh tế, pháp luật xác định địa vị 
pháp lý bình đẳng của các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh 
doanh, tạo lập các "khung" hay còn gọi là các "hành lang" 
pháp lý để cho các cá nhân, tổ chức đó hoạt động. Đồng 
thời, với tư cách là chủ thể quản lý, nhà nước dựa vào các 
chuẩn mực đó mà điều khiển hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Thông qua pháp luật, nhà nước tạo ra môi trường 
thuận lợi tin cậy và chính thức cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh tiến hành hiệu quả. 

Pháp luật củng cố và bảo vệ những nguyên tắc vốn 
có của nền kinh tế thị trường như: tính qui định của lợi 
íệh, nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản xuất, bảo đảm 
tôn trọng sự cạnh tranh, tính trách nhiệm cao của người 
sản xuất kinh doanh. 


(1) CMác - Ph.Ăngghen - Tuyển tập, Tập 25, NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1981, tr. 256 - 257. 
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Nhà nước tác động tới nền kinh tế thị trường băi. 
kế hoạch, chính sách giá cả, tài chính, thuế, tín dụng... Sự 
tác động điều tiết vĩ mô đó cũng được thể hiện dưới hình 
thức pháp luật. Pháp luật còn là công cụ thể chế hóa các 
quan hệ tiền - hàng, lợi ích kinh tế, hợp đồng kinh tế, bạch 
toán kinh tế.., đặc biệt là cúng cố cơ chế quản lý kinh tế, 
đảm bảo cho nó vận hành hiệu quả. Bằng pháp luật, nhà 
nước giải quyết những vấn đề quan trọng nảy sinh trong 
nền kinh tế thị trường như : bảo vệ lợi ích của người tiêu 
dùng, bảo vệ môi trường sinh thái, qui định các chính sách 
bảo hiểm xã hội đối với người về hưu, người thất nghiệp, 
người già cô đơn, v.v... 

2. Vai trò của pháp luật đối với xã hội. 


Là phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp 
luật trước hết là một trong những yếu tố đớm bảo uà bảo 
uệ sự ổn định của xõ hội. Một mặt, pháp luật ghi nhận và 
thể chế hóa các quyên con người, quyền công dân và đảm 
bảo về mặt pháp lý cho các quyền đó được thực hiện. Mặt 
khác, do ghi nhận một cách chính thức các giá trị mà con 
người có, con người cần và con người ủng hộ mà pháp luật 
trở thành phương tiện để các thành viên của xã hội có điều 
kiện bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. 

Các vấn đề như phúc lợi xã hội, an toàn tính mạng, 
tài sản, danh dự và nhân phẩm, tự do, bình đẳng và công 
bằng... đều gắn liền với sự điều chỉnh của pháp luật. Chính 
vì vậy pháp luật là phương tiện không thể thiếu cho sự tồn 
tại và ổn định của xã hội. 

3. Vai trò của pháp luật đối với hệ 
thống chính trị. 


Trong quan hệ đối với Đảng lãnh đạo, pháp luật là 
phương tiện thể chế hoá đường lối lãnh đạo của Đảng, làm 
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cho đường lối đó có hiệu lực thực thi và bắt buộc chung 
trên qui mô toàn xã hội. Đồng thời pháp luật là phương 
tiện để Đảng kiểm tra đường lối của mình trong thực tiễn. 
Vì vai trò quan trọng như vậy, một mặt đòi hỏi chất lượng 
cao của các đường lối và mặt khác đòi hỏi chất lượng cao 
của việc thể chế hóa. Do vậy, sai lầm về đường lối và cả 
sai lầm trong việc thể chế hoá đường lối đều là những sai 
lầm mà cả xã hội phải gánh chịu. 

Đối với nhà nước, pháp luật là phương tiện tổ chức 
và hoạt động cúa chính mình, là sự ghỉ nhận uề mặt pháp 
lý trách nhiệm của nhà nước đối uới xã hội 0à cá nhân 
công dân, là phương tiện quủn lý cô hiệu lực đối uới mọi 
mặt của đời sống xã hội. Hơn bất kỳ phương tiện nào, phớp 
luật là phương tiện chứa đựng trong mình nó sự hết hợp 
giữa thuyết phục uà cưỡng chế, giữu tập trung uù dân chủ, 
giữa năng động sóng tạo uới bÌ cương 0ò kỉ luật. Do đó, 
khi thực hiện các chức năng của mình, nhà nước không 
thể không sử dụng phương tiện pháp luật. 

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, pháp luật là 
phương tiện đảm bảo cho quần chúng nhân dân lao động 
tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội thông qua 
các tổ chức chính trị-xã hội của mình. Pháp luật là yếu tố 
thể chế và phát triển nền đân chủ đảm bảo cho tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân dựa vào 
pháp luật làm phương tiện chống lại các hành vi lộng 
quyền, bạo lực trực tiếp không có tổ chức. 

Đối với toàn bộ hệ thống chính trị, có thể xem pháp 
luật là phương tiện thiết lập các nguyên tắc quan trọng 
nhất về tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống, đảm 
bảo cho hệ thống hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, là thước 
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đo về tính hợp pháp, hợp chính trị, hợp đạo lý của mọi yếu 
tố tạo nên hệ thống và của cả các thành viên hoạt động 
trong hệ thống đó. 


4. Vai trò của pháp luật đối với đạo đức và tư 
tưởng. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa có mối liền hệ chặt chẽ 
với đạo đức. Chúng bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong việc 
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các nguyên tắc căn bản của 
đạo đức mới được thể chế hoá thành các qui phạm pháp 
luật, hay nói cách khác giữa đạo đức và pháp luật xã hội 
chủ nghĩa có sự đan xen về mặt nội dung. Do vậy, pháp 
luật xã hội chủ nghĩa bảo vệ và phát triển đạo đức xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ tính công bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự 
do, lòng tin và lương tâm con người. Giữa pháp luật xã hội 
chủ nghĩa và đạo đức không có sự đối lập về quan niệm 
công bằng, thiện, ác, nhân đạo, tự do... Sự củng cố bằng 
pháp luật các nghĩa vụ đạo đức trước xã hội, củng cố quan 
hệ không thế dung thứ với các biểu hiện chống đối xã hội, 
bảo vệ hạnh phúc gia đình, giáo dục thế hệ trẻ, kích thích 
sự giúp đỡ đồng chí, tính lương thiện, thật thà... là vai trò 
của pháp luật. 


Trong quan hệ với tư tưởng, có thể nói pháp luật xã 
hội chủ nghĩa là phương tiện đăng tải thế giới quan khoa 
học, các tư tưởng và các giá trị của loài người tiến bộ. 
Vì thế, pháp luật xã hội chủ nghĩa có vai trò quan trọng 
trong việc củng cố và nâng cao nhận thức tư tưởng cho 
con người dưới chủ nghĩa xã hội. 


§3: CÁC NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP LUẬT XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA 

1. Khái niệm và phân loại các nguyên tắc của 
pháp luật 

Là một hiện tượng xã hội, pháp luật có những nguyên 
tắc của nó. Các nguyên tắc của pháp luật là những tư tưởng 
chủ đạo, cơ bản, mang tính xuất phát điểm, cếu thành một 
bộ phận quan trong nhất của phóp luật, phản ứớnh quy luật 
Uù cấu trúc của một hình thói kinh tế - xã hội nhất định 
uờ liên hệ một thiết uới bản chốt của hiểu pháp luật tương 
ứng uới hình thái kinh tế - xõ hội đó. 

Các nguyên tắc của pháp luật giữ vai trò chỉ đạo, 
định hướng cho toàn bộ cơ chế điều chỉnh pháp luật đối 
với các quan hệ xã hội, cho hoạt động sáng tạo pháp luật 
và áp dụng pháp luật, là những tiêu chuẩn cơ bản của pháp 
chế và tính hợp pháp trong xử sự của các công dân, nhà 
chức trách, của bộ máy hành chính và cơ quan tư pháp, 
gây ảnh hưởng to lớn đối với ý thức pháp luật và :trật tự 
pháp luật. 

Một thuộc tính quan trọng của các nguyên tắc của 
pháp luật là ở chỗ: chúng là cầu nối giữa quan hệ sản xuất 
thống trị với các yếu tố thuộc thượng tầng kiến trúc pháp 
lý. Khi phản ánh cơ sở kinh tế và các quan hệ xã hội khác 
hình thành trên cơ sở đó, các nguyên tắc của pháp luật 
thâm nhập vào tất c¿ các yếu tố của thượng tầng kiến trúc 
pháp lý. 

_ Các nguyên tắc của pháp luật có thể được ghỉ nhận 
trong các văn bản qui phạm pháp luật (ở những quy phạm 
pháp luật riêng biệt hoặc nhóm qui phạm), có thể được 
thể hiện trong tập quán và thực tiễn xét xử. Thậm chí 
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có những nguyên tắc không được ghi nhận trong pháp 
luật thực định mà được thể hiện trong hệ tư tưởng pháp 
luật. 

Các nguyên tắc cúa pháp luật xã hội chủ nghĩa rất 
phong phú, vì vậy cần phải phân loại chúng. 

Gắn uới cóc lĩnh uực của đời sống xã hội các nguyên 
tác pháp luật được chia ra : ø) Các nguyên tắc kinh tế của 
pháp luậi, thí dụ : nguyên tắc phản ảnh tối ưu trong pháp 
luật các quy luật của nền kinh tế thị trường; b) Các nguyên 
tắc xã hội của pháp luội, thí dụ như ; nguyên tắc đảm bảo 
khả năng thực tế cho sự phát triển toàn diện của cá nhân; 
c)j Các nguyên tắc chính trị của phóp luật, thí dụ : nguyên 
tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, dd) Các nguyên 
tắc tư tưởng của pháp luật, như : nguyên tắc thể hiện trong 
pháp luật và hoạt động xét xử những tư tưởng tiến bộ của 
loài người; e) Cóc nguyên tắc mang tính chất phúp lý của 
pháp luột, thí dụ như: nguyên tác đầm bảo về mặt pháp 
lý sự bình đắng của công dân trước pháp luật 
Và cơ quan xét xử. 

Trên cơ sở phạm u¡ tác động của cúc nguyên tắc đối 
uới hệ thống pháp luật, chúng ta có: a) Các nguyên tắc 
chung; b) Các nguyên tắc liên ngành; c) Các nguyên tắc 
ngành của pháp luật. 

Những nguyên tắc chung của pháp luật là những tư 
tưởng chủ đạo xác định các đặc trưng cơ bản của pháp luật 
nói chung. Chúng thường được quán triệt trong toàn bộ hệ 
thống pháp luật. 

Những nguyên tắc liên ngành là những tư tưởng chủ 
đạo liên quan tới hai hoặc một số ngành luật; thí dụ: 
nguyên tắc trong xét xử các thẩm phán độc lập và chỉ tuân 
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theo pháp luật được quán triệt trong các ngành luật tố 
tung hình sự và tố tụng dân sự và pháp luật về tổ chức 
toà án. 

Những nguyên tốc ngành là những tư tưởng chủ đạo 
liên quan tới một ngành luật nhất định; thí dụ : nguyên 
tác một vợ một chồng, nguyên tắc tự do kết hôn chỉ tồn 
tại trong ngành luật hôn nhân và gia đình. 


Sau đây chúng ta xem xét một số nguyên tắc quan 
trọng nhất của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội 
chủ nghĩa 


ga) Nguyên tắc tốt củ quyền lực thuộc uề nhân dân đòi 
hỏi nội dung của pháp luật cũng như hoạt động tổ chức 
thực hiện, áp dụng pháp luật phải thế hiện tính toàn quyền 
của nhân dân, quán triệt tư tưởng nhân dân là chủ thể cao 
nhất của quyền lực. Ở nước ta, nguyên tắc này là tư tưởng 
xuyên suốt trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đặc 
biệt là Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản. Điều 2 
Hiến pháp năm 1992 ghi nhận : "Nhà nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 
dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và tầng lớp trí thức". 

b) Nguyên tắc dân chú xã hội chủ nghĩa. PháÖ luật 
xã hội chủ nghĩa phải thể hiện các phương diện của nền 
dân chủ như : mở rộng các quyền tự do, dân chủ cho công 
dân; định ra những hình thức và biện pháp hữu hiệu để 
nhân dân tham gia quản lý các công việc của nhà nước; 
trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi phạm các quyền 
tự do, dân chủ của công dân. Mặt khác, pháp luật cần điều 
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chỉnh chặt chẽ địa vị pháp lý của các thiết chế trong hệ 
thống chính trị, đặc biệt là nhà nước, xác lập mối quan hệ 
đúng đắn giửa cac thiết chế đó, tạo điều kiện để chúng 
thực sự trở thành những thể chế của nền dân chủ. 

e) Nguyên tắc nhân đạo. Thể hiện ở chỗ tất cả hệ 
thống pháp luật phải thấm nhuần sự quan fâm đối với con 
người. Con người là trung tâm của mọi đường lối, chính 
sách và pháp luật. Nó không chỉ là phương tiện đâm bảo 
tính mạng và sức khoẻ cúa con người, mà còn tạo ra mọi 
điều kiện để mỗi người tự mình xây dựng một cuộc sống 
hạnh phúc. Khi quy định trách nhiệm pháp lý, pháp luật 
không có mục đích gây đau khổ về mặt thể xác hoặc hạ 
thấp danh dự của cá nhân, mà mong muốn giáo dục con 
người trở vê với cuộc sống lương thiện. Phương pháp tác 
động của pháp luật lên đời sống xã hội là lấy giáo dục, 
thuyết phục là chủ yếu, còn cưỡng chế được áp dụng khi 
giáo dục, thuyết phục không đem lại hiệu quả. 

d) Nguyên tắc sự thống nhất giữa các quyền 
Uờ nghĩa UỤ. 

Nguyên tắc này xuất phát từ chỗ trong xã hội ta 
không thừa nhận đặc quyền của bất kỳ ai, không ai có đặc 
ân được hưởng nhiều quyền mà lại không phải thực hiện 
nghĩa vụ. Mặt khác, cũng không có ai chỉ có thực hiện 
nghĩa vụ mà không được hưởng quyền. Điều 51 Hiến pháp 
1992 qui định :"quyên của công dân không tách rời nghĩa 
vụ của công dân". Trong xây dựng pháp luật, khi xác định 
địa vị pháp lý của các chủ thể pháp luật, cần quán triệt 
tư tưởng : quyền phải đi đôi với nghĩa vụ, có quyền phải 
có nghĩa vụ và ngược lại, quyền và nghĩa vụ phải tương 
ứng, phù hợp với nhau. Nguyên tắc này cũng có ý nghĩa là 
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bất kỳ ai, không kế giữ chức vụ nào, khi vi phạm pháp 
luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. 

e) Nguyên tắc công bằng. Đây là nguyên tắc bao trùm 
của pháp luật bởi pháp luật theo nghĩa chân chính là công 
lý, là những đại lượng biểu thị sự công bằng. Pháp luật 
thực định cần phải là sự công bằng được củng cế về mặt 
qui phạm. Công bằng xã hội là sự công bằng trong quan 
hệ của các thành viên xã hội mà tiêu chuẩn cơ bản của nó 
là lợi ích của con người. Trong phân phối sản phẩm, công 
bằng có nghĩa là tương quan hợp lý giữa một bên là hành 
vỉ của công dân, sự đóng góp công sức lao động của họ cho 
xã hội và một bên là thái độ, sự đối xử của xã hội. Trong 
hoạt động quản lý nhà nước, công bằng đòi bỏi sự xác lập 
phạm vi tối thiểu nhất của công quyền và xác định đẩy đủ 
những đảm bảo cho người bị quản lý để phòng chống các 
hiện tượng lạm dụng quyền lực, vi phạm các quyền tự do, 
dân chủ của công dân. Trong cưỡng chế nhà nước, công 
bằng có nghĩa là chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý khi có 
lỗi, mức độ vi phạm và mức độ trách nhiệm phải tương 
xứng với nhau. 

Ngày nay người ta còn thường nói về hai nguyên tắc : 
được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm và chỉ 
được làm những gì mà pháp luật cho phép. Nguyên tắc thứ 
nhất, trong xã hội dân chủ, được áp dụng chủ yếu đối với 
công dân. Còn nguyên tắc thứ hai được áp dụng chủ yếu 
cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số lĩnh 
vực nhất dịnh. Thực chất cả hai đều là nguyên tắc kĩ 
thuật-pháp lý của nguyên tắc dân chủ và chúng luôn kết 
hợp với nhau trong khi qui định quyền và nghĩa vụ của 
nhứng chủ thể nhất định. 
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Các nguyên tắc chung được xem xét trèn tồn tại 
rong mối liên bệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và 
được cụ thể hoá trong những nguyên tác khác của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. 


§4. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ 
BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 


Trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội và xây dựng 
nhà nước pháp quyền, vai trò của pháp luật ngày càng quan 
trọng. Do đó, những năm gần đây pháp luật nước ta đã có 
những bước phát triển mới. Có thể nói, sự phát triển của 
pháp luật nước ta hiện nay diễn ra theo những phương 
hướng sau : 

1. Qui định rộng rãi hơn trong pháp luật những 
thiết chế dân chủ và những hình thức dân chủ của 
đời sống xã hội, mở rộng các quyền tự do dân chủ 
của công dân, dân chủ hóa hoạt động tư pháp. 

Hiến pháp 1992 và các đạo luật tổ chức bộ máy nhà 
nước ta đã thực hiện tư tưởng cải cách bộ máy theo hướng 
xây dựng nhà nước pháp quyền. Đối chiếu với những điều 
khoản tương ứng của Hiến pháp mới và Hiến pháp 1980, 
có thể thấy vị trí, vai trò của các cơ quan lập pháp, hành 
pháp và tư pháp đã được nêu cao một bước. Pháp luật hiện 
hành cũng qui định chặt chẽ hơn địa vị pháp lý của các tổ 
chức xã hội và quan hệ của các tổ chức đó với nhà nước, 
tạo điều kiện cho chúng tham gia quản lý những công việc 
của nhà nước và xã hội. 

Hiến pháp Việt Nam 1992 (Chương V) qui định rộng 
rãi và hợp lý hơn các quyền và nghĩa vụ của công dán so 
với Hiến pháp 1980. Có những quyền lần đầu tiên được 
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Hiến pháp mới qui định ; thí dụ : công dân có quyên tự 
do kinh doanh theo qui định của pháp luật(Điều 57). Những 
năm gần đây, xuất hiện những qui định pháp luật mở rộng 
quyền tự do đi lại, ra nước ngoài thăm thân nhân, đi học 
tập, đào tạo, v.v... 

Pháp luật hiện hành cũng điều chỉnh chi tiết hơn 
những hình thức để công dân và các tổ chức của họ tham 
gia vào đời sống chính trị mở rộng hoặc qui định chỉ tiết 
hơn các hình thức như bầu cán bộ lãnh đạo, bỏ phiếu tín 
nhiệm, thảo luận góp ý cho các dự án pháp luật, biểu quyết 
khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý, khiếu nại, tố cáo... 
tạo ra cơ sở cho công dân tham gia toàn diện hơn vào công 
tác quản lý nhà nước. 

Việc ban hành những văn bản điều chỉnh tổ chức, 
aoạt động của đoàn luật sư. công ty tư vấn pháp lý, tòa án kinh 
tế cùng quy định chế dộ thầm pháp ' bổ nhiệm của Hiến pháp 
1992 và dự luật về tòa án hành chính sẽ được thông qua thời 
gian tơi thê hiện một bước tiến quan trọng của pháp luật nước 
ta nhằm dân chủ hóa hoạt động tư pháp. 


2. Mở rộng sự điều chỉnh pháp luật đối với các 
quan hệ xã hội. | 

Dưới tác động của quá trình xoá bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp và xây dựng nền kinh tế thị trường có 
sự điều tiết của nhà nước, phạm vi điều chỉnh của pháp 
luật nước ta có những thay đổi nhất định và ngày càng mở 
rộng. Xuất hiện những văn bản quy phạm pháp luật mới 
điêu chỉnh những vấn đề : đầu tư của những cá nhân, tổ 
chức nước ngoài vào Việt nam, bảo vệ môi trường, bảo đảm 
vê mặt xã hội đối với người lao động, doanh nghiệp nhà 
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nước và doanh nghiệp tư nhân... Để nha nước thực hiện tốt 
vai trò quản lý ví mô đối với nên kinh tế thị trường, bên 
cạnh đòi hỏi hoàn thiện luật dân sự, chắc chắn sẽ phải có 
các văn bản điêu chỉnh chỉ tiết hơn về hoạt động tài chính, 
ngoại hối, ngân sách, tín dụng, thuế, giá cả, chống độc. 
quyền, phá sản, bảo vệ người tiêu dùng, v.v... 

Sự thay đổi và mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp 
luật diễn ra không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà ở cả các 
lính vực khác của đời sống xã hội. 

3. Nhân đạo hóa, vì con người và bảo vệ quyền 
con người. 


Ngay từ khi hình thành, nguyên tắc nhân đạo của 
pháp luật nước ta đã được khẳng định. Ngày nay, pháp luật 
Việt nam ngày càng quan tâm nhiều hơn tới con người và 
cuộc sống của họ. 

Xu hướng nhân đạo hoá, vì con người và bảo vệ quyều 
son người được thể hiện chẳng những ở chỗ pháp luật ngày 
càng chú trọng tới lợi ích của người sản xuất, người tiêu 
dùng, mở rộng các quyên tự do dân chủ, nâng cao trách 
nhiệm công dân, thiết lập lối sống tập thể, mà còn ở quá 
trình thay thế các biện pháp pháp lý cứng nhắc mang tính 
chất trừng trị bằng các biện pháp nhân đạo hơn và mang 
tính giáo dục. Trong pháp luật hình sự, có những hành vi 
ít nguy hiểm cho xã hội trong điều kiện mới đã không bị 
coi là tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính. Pháp luật xử 
phạt hành chính hiện hành cũng xoá bỏ nhiều hình thức 
xử phạt trước đó và chỉ giứ hai hình thức phạt chính là 
cảnh cáo và phạt tiền và hai hình thức phạt bổ xung là 
tước quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật, phương 
tiện vi phạm. 
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Xu hướng nhân đạo cũng được biếu hiện ở sự xoá bỏ 
một số hành vi trước đây coi là vi phạm pháp luật và 
chuyển giao cho các tổ chức xã hội, tập thể lao động giải 
quyết bằng giáo dục, thuyết phục và các biện pháp tác động 
xã hội khác. 

Tuy nhiên, xu hướng nhân đạo hoá không loại trừ 
việc pháp luật quy định tăng nặng hình phạt và các chế 
tài khác đối với một số vi phạm nhất định, nhằm thiết lập, 
củng cố trật tự pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. Thí dụ : gần đây pháp luật hình sự nước ta đã 
quy định mức án cao nhất là tử hình đối với tội tham 
nhũng, hoặc pháp luật xử phạt hành chính cũng có xu 
hướng tăng mức tiền phạt đối với hành vi buôn lậu, làm 
hàng giả và kinh doanh trái phép. 

4. Sự phát triển pháp luật gắn Hèn với xu 
hướng pháp điển hoá các ngành luật. 

Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền là quá 
trình phải đề cao vai trò của pháp luật và các đạo luật, bộ 
luật ngày càng chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong việc điều 
chỉnh những lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng của đời 
sống. Thực tiễn đòi hỏi phải đần dần thay thế các văn bản 
dưới luật bằng những đạo luật, bộ luật, đảm bảo tính thống 
nhất của pháp luật, khắc phục sự mâu thuẫn, chồng chéo 
và tình trạng cục bộ ngành, chủ nghĩa địa phương thể hiện 
trong pháp luật. 

Hiện nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang 
đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật. Trên cơ sở Hiến 
pháp 1992, nhiều đạo luật mới, thí dụ, các luật về tố chức 
bộ máy nhà hước đã được ra đời. Thời gian tới nhà nước 
ta sẽ phải ban hành nhiều các đạo luật khác như Luật về 
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toà án hành chính, Luật công chức nhà nước, v.v... 


Bên cạnh Bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, Bộ luật 
hàng hải đã được ban hành, các bộ luật dân sự, lao động... 
cũng đang được quan tâm xây dựng. 


§5. VẤN ĐỀ HIỆU QUÁ CỦA PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm hiệu quả của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa 

Sự nâng cao vai trò của pháp luật trong đời sống xã 
hội liên hệ mật thiết với việc đảm bảo hiệu quả của pháp 
luật. 

Hiệu quả của pháp luật là vấn đề rất phức tạp, do 
đó trong khoa học chưa có nhận thức thống nhất về khái 
niệm này. 

Có ý kiến cho rằng hiệu quả của quy phạm pháp luật 
là tính có cơ sở và hợp lý của quy phạm đó. Nhưng đây 
mới chỉ là điều kiện cần thiết cho hiệu quả chứ không phải 
là bản thân hiệu quả của nó. Cũng có ý kiến cho rằng, đó 
là sự hoàn thành những nhiệm vụ do qui phạm pháp luật 
đặt ra với chi phí tối thiếu. Quan niệm này đã tiếp cận gần 
với khái niệm khoa học về hiệu quả, song cũng chưa hoàn 
toàn chấp nhận được. Cách tiếp cận này rất quan trọng đối 
với các hoạt động của các tổ chức kinh tế và cũng cần thiết 
cho xác định hiệu quả của hoạt động bảo vệ pháp luật. Tuy 
nhiên, hiệu quả của phạm trù pháp lý được xem xét cần 
được tính toán theo một cơ chế phức tạp hơn. Còn có ý 
kiến gắn hiệu quả của pháp luật với kết quả cần thiết khách 
quan và có lợi về mặt xã hội. Nhưng rõ ràng không thể 
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đặt dấu bằng giữa khái niệm hiệu quả của pháp luật và 
những kết quả có lợi về mặt xã hội của nó. 

Quan điểm được nhiều nhà khoa học tán đồng là quan 
điểm cho rằng hiệu quả của qui phạm pháp luật được xác 
định bởi tương quan giữa những kết quả thu nhận được và 
mục đích đặt ra khi ban hành qui phạm đó. Trên cơ sở 
quan điểm này, cần thấy rằng hiệu quả pháp luật bao hàm ' 
không chỉ sự giải quyết những nhiệm vụ đặt ra mà còn là 
sự thực hiện nó với những hao phí tối thiếu về vật chất, 
sức người và thời gian. Không thể nói về hiệu quả của pháp 
luật, khi những chi phí nói trên cho sự thực hiện nó quá 
lớn, hoặc chỉ phí thấp nhưng gây ra những hậu quả lâu dài 
về chính trị - xã hội. 

Cũng cần phân biệt hai cấp độ của hiệu quả pháp 
luật: 

a) Hiệu quả pháp lý, tức sự phù hợp giữa hành vi 
của chủ thể quan hệ pháp luật với những yêu cầu của qui 
phạm pháp luật Hiệu quả pháp lý chính là hiệu quả thực 
hiện pháp luật; 

b) Hiệu quả xã hội tức là mối liên hệ giữa kết quả 
tác động về mặt xã hội của qui phạm pháp luật với mục 
đích mà nhà làm luật mong muốn khi xây dựng qui phạm 
đó. Hiệu quả xã hội là kết quả cuối cùng của sự tác động 
pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Trong hiệu quả xã 
hội đã bao gồm cả hiệu quả pháp lý. 

Tóm lại, hiệu quả cua qui phợạm phớp luột có thể được 
coi là tương quan giữa hết quả tác động của nó uới những 
chỉ phí tối thiểu uò mục đích mà để đạt tới mục đích đó, 
qui phạm phúp luật đã được ban hành. 
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2. Tiêu chuẩn,chỉ báo và điều kiện hiệu quả của 
pháp luật 
- Xuất phát từ khái niệm hiệu quả pháp luật nói trên, 
một vấn đề rất quan trọng là định rõ tiêu chuẩn hiệu quả 
của phạm trù pháp lý được xem xét. 


Thuật ngữ /ứiêu chuẩn hiệu quả trong khoa học pháp 
lý cũng được hiểu theo những nghĩa khác nhau. Có ý kiến 
cho rằng, tiêu chuẩn hiệu quả chung của các qui phạm pháp 
luật là hệ thống các qui luật khách quan của sự phát triển 
xã hội. Có quan niệm : tiêu chuẩn đánh giá các quyết định 
và biện pháp quản lý nói chung và các quyết định, biện 
pháp pháp lý nói riâng là sự phù hợp hoặc không phù hợp 
của chúng đối với các nhiệm vụ xây dựng xã hội mới. Một 
quan điểm khác coi tiêu chuẩn hiệu quả của các qui phạm 
pháp luật là những kết quả cụ thể trong sự phát triển của 
các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, được thừa nhận rộng rãi là 
quan điểm cho rằng: tiêu chuẩn hiệu quả cơ bản của qui 
phạm pháp luật là mục đích mà nhằm đạt tới mục đích đó, 
qui phạm pháp luật được ban hành. Hiệu quả của qui phạm 
pháp luật chỉ có thể được khảo sát trên cơ sở mục đích 
trực tiếp của qui phạm ấy. Những mục đích chung của sự 
phát triển xã hội không thể là công cụ đo lường, đánh giá 
hiệu quả của những qui phạm pháp luật cụ thể. Khi nghiên 
cứu hiệu quả của các phạm trù pháp lý như ngành luật, 
chế định pháp luật, cân xác định mục đích trực tiếp của 
chúng. 

Như thế, ứiêu chuẩn hiệu quả của qui phạm. pháp luột 
là mục đích mà nhà làm luật nhằm đạt tới khi ban hành 
qui phạm, đó. 
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- Xác định mục đích trực tiếp của qui phạm pháp 
luật với tính cách là tiêu chuẩn hiệu quả của nó chỉ là tiền 
đề nghiên cứu hiệu quả của phạm trù pháp lý được xem 
xét. Khi xem xét hiệu quả của qui phạm pháp luật phải 
định rõ không chỉ các mục đích của nó, mà cả những kết 
quả đạt được trên thực tế do sự tác động của qui phạm ấy. 

Những kết quả đạt được do sự tác động của qui phạm 
pháp luật có thể khảo sát trên cơ sở những chỉ báo nhất 
định. Chỉ báo là những thông số cho phép định rõ mức độ 
hiệu quả của qui phạm phóp luật. Dĩ nhiên, sự lựa chọn chỉ 
báo phụ thuộc vào từng loại qui phạm pháp luật. Đồng thời, 
những chỉ báo đó phải khách quan, đáng tin cậy, phản ảnh 
được về mặt số lượng xử sự của các chủ thể dưới tác động 
điều chỉnh của pháp luật. Thí dụ: có thể xác định chỉ báo 
hiệu quả của qui phạm qui định về độ tuổi kết hôn trong 
luật hôn nhân gia đình là số lượng các vụ tảo hôn đã xảy 
ra. 

- Hiệu quả tác động của qui phạm pháp luật phụ 
thuộc vào những điều- hiện khách quan uà chủ quan nhất 
định, đó là bản thân phắp luật và môi trường thực hiện 
pháp luật. 

Những điều kiện đó có thể xem xét với những quan 
điểm khác nhau, phân tích theo những phương diện khác 
nhau. 

Có thể xem xét, phân tích các điều biện hiệu quả của 
pháp luật gắn với môi trường bên ngoài mà trong đó pháp 
luật tồn tại và tác động. Cũng có thể tiếp cận, nghiên cứu 
các điều kiện hiệu quả đó trên cơ sở gắn với các yếu tố 
của cơ chế tác động của pháp luật. Theo cách tiếp cận này, 
các điều kiện hiệu quả của pháp luật được chia ra: 
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a) Bản thân pháp luật; 

b) Hoạt động áp dụng pháp luật; 

c) Đặc trưng của ý thức pháp luật và xử sự của công 
dân. 

Mức độ hiệu quả của pháp luật phụ thuộc vào sự hoàn 
thiện của bản thân pháp luật, vào hoạt động của các cơ 
quan áp dụng pháp luật và trình độ ý thức pháp luật của 
các cá nhân. Các nhóm điều kiện hiệu quả trên tồn tại 
trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau, làm tiền đề, điều kiện 
cho nhau. Trong các điều kiện đó, ý thức pháp luật giữ vai 
trò đặc biệt quan trọng. Ý thức pháp luật không chỉ hiện 
diện với tư cách là điều kiện hiệu quả độc lập và trực tiếp 
của pháp luật mà nó còn thâm nhập vào các nhóm điều 
kiện hiệu quả khác. Ý thức pháp luật là cơ sở cho sự hoàn 
thiện pháp luật và hoạt động áp dụng pháp luật. Muốn đảm 
bảo hiệu quả của pháp luật phải quan tâm hoàn thiện tất 
cả các nhóm điều kiện nói trên, đặc biệt là nâng cao ý thức 
pháp luật. 

Đến lượt mình, các nhóm điều kiện hiệu quả được đề 
cập lại chịu sự qui định của hàng loạt các điều kiện chính 
trị, kinh tế, tư tưởng, tổ chức khác. Cơ sở sâu xa của hiệu 
quả pháp luật là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, đạo 
đức trong xã hội, là sự nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần cho mọi công dân. Đó cũng là những vấn đề mà các 
cơ quan chức năng của nhà nước cần quan tâm giải quyết 
khi tiến hành những biện lúc nhằm nâng ‹ cao hiệu quả 
của pháp luật. 
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Chương XYVI 
Ý THỨC PHÁP LUẬT. 


Nghiên cứu về pháp luật, không thể không đề cập tới 
một hiện tượng có liên hệ mật thiết với nó là ý thức pháp 
luật. Sự nhận thức rõ bản chất, chức năng, cơ cấu của ý 
thức pháp luật, mối liên hệ của nó với pháp luật và văn 
hóa pháp lý, từ đó đè xuất những giải pháp nhằm nâng cao 
ý thức pháp luật là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
to lớn đối với việc cải cách bộ máy nhà nước, hoàn thiện 
sự điều chỉnh pháp luật trong điều kiện xây dựng nhà nước 
pháp quyền hiện nay. 


§I. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA Ý THỨC 
PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm ý thức pháp luật 

Không một hiện tượng nào, kể cả đạo đức, có thể gây 
tác động tới pháp luật nếu nó không được phản ánh vào ý 
thức pháp luật. Có thể nói ý thức pháp luật là chiếc “phin” 
độc đáo, thông qua đó các yếu tố khác của đời sống gây 
ảnh hưởng đối với pháp luật. 

Ý thức pháp luật là một trong nhứng hình thái của 
ý thức xã hội, là một trong những biểu hiện của trình độ 
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văn hóa xã hội. Dưới dạng chung nhất, ý ¿hức pháp luật là 
tổng thể những học thuyết, Hư tưởng, tình cảm của con 
người thể hiện thái độ, sự đúánh giá uề tính công bằng hay 
không công bằng, đúng đắn hay không đúng đốn của pháp 
luật hiện hành, pháp luật trong quá khứ uà phóp luật cần 
phải có, uề tính hợp phúp hay không hợp pháp trong cách 
xử sự của con người, trong hoạt động cua các cơ quan, tổ 
chức. 

Ý thức phép luột kiểu mới mà chúng ta đang tiếp tục 
pháp triển, hình thành từ trong xã hội tư bản, được chứa 
đựng trong các tác phẩm của các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác, trong cương lĩnh của các đảng công nhân, trong 
các yêu sách đấu tranh của giai cấp vô sản. Trong các tác 
phẩm của mình, C.Mác, Ph.Ăng ghen không những chỉ ra 
cho giai cấp vô sản những yêu cầu pháp lý để đấu tranh 
nhằm xây dựng một xã hội mới, mà còn xây dựng nhứng 
khái niệm quan trọng nhất về pháp luật, tạo cơ sở cho sự 
phát triển ý thức pháp luật mới. Sau này, cùng với sự phát 
triển của hệ thống các quan hệ xã hội mới và pháp luật, ý 
thức pháp luật kiểu mới ngày càng được phát triển và nâng 
cao. 

Ý thức pháp luật có một số đặc điểm. sœu : 

- Thứ nhất, với tính cách là một hình thái ý thức xã 
hội, ý thức pháp luật chju sự quy định của tồn tại xã hội, 
nhưng nó cô tính độc lập tương đối. Tính độc lập tương 
đối của ý thức pháp luật được thể hiện ở một số khía cạnh: 

a) Nó thường lạc hậu hơn tồn tại xã hội. Thực tế đã 
chứng minh : tồn tại xã hội cũ đã mất đi nhưng ý thức 
nói chung trong đó có ý thức pháp luật do nó sinh ra vẫn 
còn fồn tại dai dẳng trong một thời gian dài. Những tàn 
dư của quá khứ được giữ lại đặc biệt ngoan cố trong lĩnh 
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vực tâm lý pháp luật, nơi mà các thói quen và truyền thống 
đóng vai trò to lớn. Thí dụ, những biểu hiện của tâm lý 
pháp luật phong kiến như sự thờ ơ, phủ nhận đối với pháp 
luật hiện vẫn phổ biến trong xã hội ta; 

b) Trong những điều kiện nhất định, tư tưởng pháp 
luật, đặc biệt là tư tưởng pháp luật khoa học, có thể vượt 
lên trên sự phát triển của tồn tại xã hội. Nếu là tư tưởng 
pháp luật của giai cấp cầm quyền thì nó sẽ có cơ hội thuận 
lợi để thể hiện thành pháp luật và tạo ra những biến đổi 
tiến bộ trong đời sống; 

c) Ý thức pháp luật phản ánh tồn tại xã hội của một 
thời đại nào đó, song nó cũng kế thừa những yếu tố nhất 
định thuộc ý thức pháp luật của thời đại trước đó. Tất 
nhiên, những yếu tố được kế thừa có thể là tiến bộ hoặc 
không tiến bộ; 

d) Ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại 
xã hội, với ý thức chính trị, đạo đức và các yếu tố thuộc 
thượng tầng kiến trúc pháp lý như nhà nước và pháp luật. 
Tùy thuộc vào ý thức pháp luật tiến bộ hay lạc hậu mà sự 
tác động của nó có thể là thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát 
triển của các hiện tượng trên. Một trong nhứng nhiệm vụ 
quan trọng của công tác giáo dục pháp luật là phải biết 
phát huy mặt tích cực trong những biểu hiện của tính độc 
lập tương đối của ý thức pháp luật và hạn chế tới mức thấp 
nhất mặt tiêu cực của những biểu hiện đó. 

- Thứ hai, ý thức pháp luật ¿ờ hiện tượng mang tính 
giai cấp. Thế giới quan pháp lý của một giai cấp nhất định 
được qui định bởi vị trí của giai cấp đó trong xã hội. Mỗi 
quốc gia chỉ có một hệ thống pháp luật, nhưng tồn tại một 
số hệ thống ý thức pháp luật : có ý thức pháp luật của giai 
cấp thống trị, ý thức pháp luật của các giai cấp bị trị, của 
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các tầng lớp trung gian... Về nguyên tắc, chỉ ý thức pháp 
luật của giai cấp thống trị mới được phản ánh .vào trong 
pháp luật. Ý thức pháp luật của các giai cấp bị trị mâu 
thuẫn với ý thức pháp luật của giai cấp thống trị trong xã 
hội. Trong xã hội ta, giữa giai cấp công nhân, nông dân và 
các tầng lớp lao động khác có lợi ích thống nhất với nhau 
về cơ bản, do đó ý thức pháp luật mang tính thống nhất 
cao. Nó phản ánh sự thống nhất về chính trị, tư tưởng của 
các giai cấp, tầng lớp tron# xã hội ta. 

2. Các chức năng của ý thức pháp luật 


Ý thức pháp luật có bơ chức năng : chức năng nhận 
thức, chức năng mô hình hóa phóp lý, chức năng điều 
chỉnh. 

Để hình thành các quan điểm, quan niệm, lòng tin 
về các quy phạm pháp luật hiện hành và cần ban hành, 
phải phân tích hiện thực khách quan và nhận thức được 
hiện thực đó. Như vậy, ý thức pháp luật thực hiện chức 
năng nhộn thức, tức nhận thức các quá trình kinh tế - xã 
hội, các giá trị đạo đức đã được thể chế hóa hoặc sẽ được 
thể chế hóa. 

Kết quả của quá trình nhận thức đó là sự hình thành 
nên các mô hình hành vi nhất định (các qui tắc xử sự) mà 
ý thức pháp luật đánh giá là các mô hình cần thiết và tất 
yếu để các quan hệ xã hội phát triển có kết quả. Đó 
chức năng mô hình hóa pháp lý của ý thức pháp luật. 

Cuối cùng, ý thức pháp luật định hướng cho hành vi 
của con người phù hợp với các yêu cầu của hệ thống pháp 
luật hiện hành, hoặc làm cho hành vi của con người trử 
nên sai lệch với các yêu cầu đó. Ở đây thể hiện chức năng 
điều chỉnh của ý thức pháp luật. 
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Các chức năng trên của ý thức pháp luật liên hệ chặt 
chẽ với nhau và tác động trong một cơ chế thống nhất. 
Chúng bao gồm cả yếu tố đánh giá và dự báo xã hội. Ý 
thức pháp luật luôn chứa đựng sự đánh giá hiện thực khách 
quan, đánh giá hành vi xử sự của con người dưới lăng kính 
pháp lý. Đồng thời, cùng với việc đưa ra các nguyên tắc, 
mô hình pháp lý cũng như trong thực hiện pháp luật, ý 
thức pháp luật dự báo và hình dung trước sự phát triển 
của các quan hệ xã hội, các hiện tượng pháp lý và kết quả 
tác động của các quy phạm pháp luật... Yếu tố dự báo của 
ý thức pháp luật liên hệ chặt chẽ với yếu tố đánh giá các 
hiện tượng pháp lý của phạm trù được xem xét. 


§2. CƠ CẤU CỦA Ý THỨC PHAP LUẬT 


Ý thức pháp luật là một hiện tượng chính trị-pháp lý 
có cơ cấu phức tạp. Dựa trên những cơ sở khác nhau có 
thể chia ý thức pháp luật ra những bộ phận cấu thành khác 
nhau. Mỗi cách phân chia như thế có ý nghĩa nhất định 
trong nhận thức bản chất, đặc điểm và vai trò của ý thức 
pháp luật. 

- Căn cứ vào đính chất nội dung của ý thức pháp luật 
có thể chia nó ra : hệ tưởng phứp luột và tôm lý phớp 
tuậi. 

Hệ tư tưởng phóp luột là tổng thể những tứ tưởng, 
quan điểm uà học thuyết uề pháp luột Những vấn đề lý 
luận về hoạt động xây dựng pháp luật, về giá trị xã hội và 
chức năng của pháp luật, sự bình đẳng chân chính của tất 
cả các thành viên trong xã hội, mối liên hệ mật thiết giữa 
quyền và nghĩa vụ, pháp chế trong tổ chức và hoạt động 
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của bộ máy nhà nước... là những sản phẩm thuộc hệ tư 
tưởng pháp luật. 

Khác với hệ tư tưởng pháp luật, ¿ân ?ý pháp luật được 
hình thành một cách tự phút dưới dạng tâm trạng, xúc cảm, 
thái độ, tình cảm đối uới phóp luột uà các hiện tượng pháp 
lý khác. Thí dụ, tình cảm đối với vấn đề bình đẳng, nỗi sợ 
hãi trước hình phạt hình sự, v.v... 

Những tâm trạng, thái độ, xúc cảm, tình cảm pháp 
luật phân lớn được hình thành dưới tác động của sự giao 
tiếp của con người. Sự tồn tại của tâm lý pháp luật gắn 
với những đặc điểm vốn có của tâm lý con người, là biểu 
hiện sự phản ứng của con người trước các hiện tượng pháp 
lý. Trong một môi trường xã hội nhất định, sự định hướng 
giá trị xã hội của một nhóm người tương ứng có ý nghĩa 
quan trọng để nhận định trình độ ý thức pháp luật của 
nhứng cá nhân cụ thể. 

So uới tư tưởng pháp luột, tâm lý pháp luột là bộ phận 
bền uững hơn, bảo thủ hơn. Tầm lý pháp luật gắn bó chặt 
chẽ với những truyền thống, tập quán, thói quen của con 
người. Nó được hình thành chậm chạp và ít biến đổi. 

Giữa tâm lý phóp luột uà tế tưởng phớp luật tồn tại 
mốt quan hệ biện chứng. Mức độ xúc cảm, tình cảm pháp 
luật của cá nhân phụ thuộc vào đặc điểm và trình độ tư 
tưởng pháp luật của cá nhân đó. Ngược lại, sự phát triển 
của tư tưởng pháp luật cũng chịu ảnh hưởng của tâm lý 
pháp luật. Tâm lý pháp luật của cá nhân là tiền đề của 
những tư tưởng pháp luật mà cá nhân đó có thể đạt tới. 

- Trên cơ sở mức độ uà phạm u¡ nhận thức, có thể 
chia ý thức pháp luật ra : ý (hức pháp luật thông thường 
và ý thúc phúp luột mang tính lý luận. 
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Nội dung của ý ¿hức pháp luột thông thường phản 
ánh mối liên hệ bên ngoài, có tính chất cục bộ của hiện 
tượng pháp luật, chưa đi vào bản chất bên trong của hiện 
tượng này. Một người mang ý thức pháp luật thông thường 
nghĩa là anh ta chưa có những kiến thức sâu sắc có tính 
lý luận, tính hệ thống về pháp luật. Nhưng anh ta có những 
hiểu biết nhất định về các quy phạm pháp luật, có nhứng 
kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc pháp lý cụ thể. 

Ý thức pháp luật mơng tính lý luận tồn tại dưới dạng 
các học thuyết, quan điểm về pháp luật. Ý thức pháp luật 
mang tính lý luận bao gồm những quan điểm về bản chất 
của pháp luật, sự tác động qua lại của pháp luật với các 
hiện tượng xã hội khác, vai trò của cơ chế điều chỉnh của 
pháp luật trong xã hội, v.v... 

- Phụ thuộc vào chủ thể mang ý thức pháp luật có 
thể chia nó ra : ý (hức pháp luật xã hội, ý thức pháp luật 
nhóm và ý thức phúp luật cá nhân. 

Ý thức pháp luật xã hội là ý thức pháp luật của bộ 
phận tiên tiến đại diện cho xã hội. Ý thức pháp luật xã hội 
có cơ sở khoa học cao. Nó chứa đựng những khái niệm khoa 
học về bản chất, vai trò, các đặc trưng, chức năng, nguyên 
tắc... của pháp luật và được hình thành dưới tác động trực 
tiếp của khoa học pháp lý. Ý thức pháp luật của các nhóm 
xã hội và tất cả các thành viên trong xã hội chịu ảnh hưởng 
rất lớn của ý thức pháp luật xã hội. 

Ý thức pháp luật nhóm phản ánh những đặc điểm của 
các nhóm xã hội tương ứng. Đó là những quan điểm, nhận 
thức tư tưởng, tình cảm pháp luật của một nhóm người 
nhất định trong xã hội. Sự giống nhau về điều kiện đời 
sống và lợi ích đã tạo cho những thành viên của nhóm đó 
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những khái niệm, nhận:- thức, thái độ tương đối giống nhau 
đối #ới pháp luật. 

Ý thúc pháp luật cứ nhân là những khái niệm, quan 
điểm, tâm trạng, tình cảm pháp lý của mỗi công dân. 
Không phải ý thức pháp luật của mọi cá nhân đều đạt tới 
ý thức pháp luật xã hội. Trình độ ý thức pháp luật cá nhân 
ở các công dân có sự khác nhau. Do đó, nhiệm vụ cơ bản 
của công tác giáo dục pháp luật là nâng trình độ của ý 
thức pháp luật cá nhân lên ngang bằng với trình độ của ý 
thức pháp luật xã hội. 

Liên quan tới ý thức pháp luật cá nhân có thể nói 
đến ý thức pháp luật nghề nghiệp của các luật gia. Ý thức 
pháp luật mang tính nghề nghiệp này được hình thành 
trong quá trình họb tập, đào tạo và công tác thực tế. Chất 
lượng công tác của các luật gia phụ thuộc vào trình độ ý 
thức pháp luật nghề nghiệp của họ. Để nâng cao hiệu quả 
của công tác xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và bảo 
vệ pháp luật, một trong những vấn đề đặt ra là phải đào 
tạo một đội ngũ luật gia đông đảo, có trình độ chuyên môn 
cao và phẩm chất đạo đức tốt. 


§3. QUAN HỆ GIỮA Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ 
PHÁP LUẬT 

Ý thức pháp luật là một hình thái ý thức xã hội, cùng 
với pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác cấu thành 
thượng tầng kiến trúc pháp lý của xã hội. Ý thức pháp luật 
và pháp luật là hai hiện tượng pháp lý khác nhau nhưng 
có quan hệ biện chứng với nhau. Quơn hệ biện chứng đó 
được biểu hiện ở một số mặt sau: 
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1. Ý thức pháp luật và hoạt động xây dựng pháp. 
luật 


Ý thức pháp luật là tiền đề trực tiếp cho hoạt động 
xây dựng pháp luội. Ý thức pháp luật cao cho phép đánh 
giá đúng đắn tầm quan trọng pháp lý của các quan hệ xã 
hội, từ đó để xây dựng pháp luật điều chính chúng. Ý thức 
pháp luật cao cũng đảm bảo cho hoạt động soạn thảo, xây 
dựng dự án pháp luật được tiến hành tốt. 


Các quy tắc xử sự trước khi được ghi nhận, thông 
qua dưới dạng văn bản đã chín muồi trong ý thức pháp 
luật của chủ thể dưới dạng các mô hình được trừu tượng 
hóa một cách khoa học. Ý thức pháp luật là nhân tố chủ 
quan, có ý nghĩa quyết định đối với nội dung của các văn 
bản quy phạm pháp luật. Ở Việt Nam hiện nay, nhìn toàn 
cục, pháp luật hiện hành phù hợp với những tư tưởng cơ 
bản của ý thức pháp luật tiến bộ, ghi nhận và phản ánh 
trung thành các tư tưởng dân chủ, nhân đạo, công bằng, 
sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ, v.v... 

Xuất phát từ vai trò trên của ý thức pháp luật đối 
với hoạt động xây dựng pháp luật, cần thiết phải hoàn thiện 
hệ H+ tưởng pháp luội với tính cách là bộ phận lý luận khoa 
học của ý thức pháp luật mà ở đó phản ánh các lợi ích và 
nhu cầu xã hội và chuyển hóa chúng thành các chế định 
và quy phạm pháp luật. Trước hết, điều đó liên quan tới 
sự nâng cao trình độ pháp luật nghề nghiệp của các cán 
bộ, cơ quan có thẩm quyền xây dựng pháp luật. Đồng thời, 
công tác xây dựng pháp luật cũng đòi hỏi phải nâng cao ý 
thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân lao động, vì trong 
quá trình phát triển và mở rộng dân chủ, nhân dân lao 
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động ngày càng tham gia rộng rãi hơn vào quá trình xây 
dựng pháp luật. 


2. Ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật 


_ Sự thực hiện pháp luột cũng tùy thuộc uùo trình độ 
nhận thức pháp luột uò trạng thói tâm lý phớp luật của con 
người. 

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi của các 
chủ thể pháp luật thông qua sự tác động vào ý thức của 
họ. Đối với các cá nhân, hoạt động nhận thức các yêu cầu 
của quy phạm pháp luật từ đó xác lập động cơ mục đích, 
lựa chọn phương án xử sự bao giờ cũng xảy ra trước khi 
họ thực hiện hành vi pháp luật. Vì vậy, ý thức pháp luật 
của các chủ thể càng cao thì sự tuân thủ pháp luật, sử 
dụng pháp luật, chấp hành pháp luật của họ càng đúng đắn. 

Ý thức pháp luật có uai trò đặc biệt quan trọng trơng 
hoạt động áp dụng pháp luật. Đề giải quyết tốt một vụ việc 
cá biệt-cụ thể, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền, nhà chức 
trách phải thu thập nhanh chóng, phân tích chính xác các 
tình tiết của vụ việc, xác định rõ đặc trưng pháp lý của 
nó. Trên cơ sở đó, lựa chọn quy phạm pháp luật thích ứng 
để giải quyết vụ việc, làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của 
quy phạm pháp luật được lựa chọn, ra quyết định áp dụng 
pháp luật hợp pháp và hợp lý, sau đó tổ chức thi hành 
quyết định ấy trên thực tế. Ý thức pháp luật nghề nghiệp 
cao cho phép các cơ quan có thẩm quyền, nhà chức trách 
giải quyết tốt các vụ việc pháp lý. Trong`điều kiện hệ thống 
pháp luật chưa hoàn chỉnh, ý thức pháp luật cao cho phép 
áp dụng pháp luật tương tự được đúng đắn. Do đó, ý thức 
pháp luật của các cán bộ có thẩm quyền áp dụng pháp luật 
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càng cao thì hoạt động áp dụng pháp luật càng đúng đăn 
và hiệu quả. 


3. Tác động của pháp luật đối với ý thức pháp 
luật 


Pháp luật chịu sự tác động của ý thức pháp luật, 
nhưng ngược lại nó cũng tác động tích cực đến việc hình 
thành, củng cố, phát triển ý thức pháp luật. 

Bản thân sự tồn tại của hệ thống pháp luật cũng tác 
động bằng cách này, cách khác tới ý thức của từng thành 
viên trong xã hội, phát triển và nâng cao ý thức pháp luật 
của họ. Hệ thống pháp luật càng hoàn chỉnh thì càng tạo 
điều kiện cho việc nâng cao ý thức pháp luật trong nhân 
dân. 

Trong pháp luật phản ánh những tư tưởng, quan 
điểm, nguyên tắc pháp lý tiên tiến của ý thức pháp luật xã 
hội. Khi đó pháp luật đóng vai trò như là “phương tiện” 
truyền bá ý thức pháp luật xã hội tới ý thức pháp luật cá 
nhân, nâng cao ý thức pháp luật của các cá nhân lèn ngang 
tầm với ý thức pháp luật tiên tiến trong xã hội. Pháp luật 
với những đặc trưng vốn có của nó, nhất là tính bắt buộc 
chung, là phương tiện rất có hiệu quả. Bởi vì, một mặt, 
những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc pháp lý tiên tiến 
khi đã trở thành yêu câu của luật, chúng sẽ được lan truyền 
rộng rãi. Mặt khác, những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc 
trên phù hợp với lợi ích, nhu cầu của đại đa số nhân dân, 
thấm nhuần lý tưởng nhân đạo, tự do, công bằng, bác ái, 
nên chúng dược xã hội tiếp nhận một cách tự giác. Đồng 
thời cũng có vai trò của khả năng áp dụng cưỡng chế nhà 
nước. Song, mục đích của cưỡng chế nhà nước trước hết 
vẫn là giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. 
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Không chỉ pháp luật với tính cách là tổng thể các 
quy phạm, mà tất cả các yếu tố hợp thành của thượng tầng 
kiến trúc pháp lý (quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, 
thực hiện pháp luật, pháp chế, trật tự pháp luật...) đều tác 
động tích cực tới sự hình thành và phát triển ý thức pháp 
luật. Trong toàn bộ sự tác động này, vai trò của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là toà án, trong hoạt động 
áp dụng pháp luật là rất quan trọng. Dựa trên cơ sở pháp 
chế, các nguyên tắc công bằng và nhân đạo, các cơ quan 
bảo vệ pháp luật nhân danh nhà nước thực hiện công lý. 
Hoạt động của chúng tác động trực tiếp, tích cực đến việc 
hình thành, phát triển các quan niệm, tình cảm pháp luật 
đúng đắn, khẳng định trong ý thức công dân tính tất yếu 
và bất di bất dịch của những quyền, nghĩa vụ và tự do. 


§4. VĂN HÓA PHÁP LÝ VÀ GIÁO DỤC PHÁP 
LUẬT 


Văn hóa pháp lý là một bộ phận cấu thành của nền 
văn hóa nói chung. Đó là khái niệm rộng hơn ý thức pháp 
luật. Ý thức pháp luật chỉ là một bộ phận của văn hóa pháp 
lý. Một cá nhân có văn hóa pháp lý nghĩa là anh ta phải 
có trình độ kiến thức về các quy phạm pháp luật hiện hành, 
có thái độ tôn trọng đối với pháp luật, hình thành những 
xử sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật, có sự đánh giá 
và phản ứng đứng đắn đối với các hành vỉ pháp luật của 
các cá nhân khác. Văn hóa pháp lý là sự thống nhất của 
các yếu tố : kiến thức pháp lý, đánh giá và xử sự phù hợp 
với pháp luật. 

Là một hình thức đặc thù của văn hóa, văn hóa pháp 
lý liên hệ mật thiết với văn hóa đạo đức, văn hóa chính trị 
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và văn hóa nói chung. Hình thành và phát triển nên văn 
hóa pháp lý là công việc có tầm quan trọng đặc biệt trong 
điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền. Để xây dựng nền 
văn hóa pháp lý phải đấy mạnh công tác giáo dục pháp luật 
cho các thành viên trong xã hội. 

Giáo dục pháp luật là sự sử dụng những hình thức 
khác nhau tác động có hệ thống và thường xuyên tới ý thức 
của con người nhằm trang bị cho họ những kiến thức pháp 
lý nhất định để từ đó họ có những nhận thức đúng đắn về 
pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của 
pháp luật. 

Khi tiến hành công tác giáo dục pháp luật cần chú 
ý một số vấn đè có tính nguyên tắc sau : 

1. Phải tính toán khả năng lĩnh hội những kiến thức 
pháp lý của các tầng lớp dân cư, các loại đối tượng, từ đó 
lựa chọn những biện pháp và hình thức giáo dục thích hợp. 

2. Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức, 
làm sáng tỏ tầm quan trọng giá trị xã hội và giá trị đạo 
đức của các quy phạm pháp luật. 

3. Kích thích và phát triển tính tích cực pháp lý của 
các công dân, hình thành ở họ thái độ không khoan nhượng 
đối với những vi phạm pháp chế và trật tự pháp luật. 

Hiện nay, để thực hiện tốt công tác giáo dục pháp 
luật cần tiến hành đồng bộ nhứng biện pháp : 

- Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, giải thích 
pháp luật làm cho mọi thành viên của xã hội nắm được nội 
dung, yêu cầu của các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành. 

- Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 
pháp ly và cán bộ hành chính - nhà nước. Việc xây dựng 
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ra một đội ngũ cán bộ nhà nước có ý thức pháp luật cao 
là yếu tố có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng của công tác 
xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ 
pháp luật, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật 
trong nhân dân. Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý 
và cán bộ hành chính - nhà nước cần quan tâm đến nội 
dung, chất lượng, tránh xu hướng đào tạo, bồi dưỡng tràn 
lan, hình thức, không hiệu quả. 

- Đưa việc giảng dạy pháp luật vào các trường của 
Đảng, của Nhà nước (kể cả phổ thông và đại học), của các 
tổ chức xã hội.` 

- Mở rộng công khai, dân chủ trong hoạt động của 
bộ máy nhà nước, thu hút nhân dân tham gia đông đảo vào 
việc xây dựng các dự án pháp luật. Đây cũng là biện pháp 
có tác dụng rất tích cực đối với sự nâng cao ý thức pháp 
luật cho nhân dân. 

-- Tăng cường đấu tranh với những vi phạm pháp luật. 
Trong cuộc đấu tranh này, cần kết hợp hoạt động của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật và sức mạnh của dư luận quần 
chúng. Quá trình đấu tranh loại trừ những vi phạm pháp 
luật, bảo vệ trật tự pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân cũng tác động mạnh mẽ tới sự phát triển và 
nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. 

Công tác giáo dục pháp luật cần được đặt trong sự 
nghiệp giáo dục, xây dựng nền văn hóa nói chung. Trình 
độ văn hóa, học thức chung của xã hội càng cao thì trình 
độ văn hóa pháp lý càng cao, bởi vì văn hóa pháp lý là một 
bộ phận của nền văn hóa nói chung. Mặt khác, khi nền 
văn hóa chung phát triển cao sẽ tạo ra những điều kiện 
tốt hơn để phát triển văn hóa pháp lý. 
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Công tác giáo dục pháp luật cũng đòi hỏi sự phối hợp 
của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Trong đó sự phối 
hợp giữa các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, giảng dạy khoa 
học pháp lý với các cơ quan bảo vệ pháp luật và những 
phương tiện thông tin đại chúng là rất quan trọng. 

Trong công tác giáo dục chung và giáo dục pháp luật, 
cân đặc biệt chú ý nâng cao trình độ văn hóa chung và 
văn hóa pháp lý cho cán bộ trong bộ máy nhà nước, bởi 
hoạt động của họ, ở mức độ khác nhau, đều có liên quan 
đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ của công dân, tác động trực 
tiếp tới ý thức pháp luật của công dân, đến tình trạng pháp 
chế và trật tự pháp luật. Đối với nhiều loại cán bộ như cán 
bộ tòa án, viện kiểm.sát, công an... đòi hỏi không chỉ cần 
biết pháp luật, mà còi phải nắm vững kiến thức khoa học 
pháp lý. 
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Chương XVI 
QUI PHẠM PHÁP LUẬT 


§1. Khái niệm qui phạm pháp luật 
1. Khái niệm qui phạm 


Qui phạm theo tiếng la tỉnh là qui tắc, khuôn mẫu, 
mệnh lệnh xác định. Hay nói cách khác qui phạm là tri 
thức về hành vi cần thiết trong những điều kiện xác định. 

Các qui phạm chứa đựng các thông tin khác nhau 
nhưng đều có cùng trật tự hình thành giống nhau. Đó là 
do con người trong quá trình hoạt động nhận thức được 
hiện thực quanh mình, trên cơ sở đó mà từng bước hình 
thành qui tắc hành vi. Các qui tắc hành vi chính là quá 
trình con người tích luỹý trí thức và kinh nghiệm. Do đơ; 
sự hình thành các qui tắc hành vi là quá trình thống nhất 
các nhân tế chủ quan và khách quan. Khách quan vì đó là 
quá trình phản ảnh qui luật vận động của tự nhiên hay xã 
hội. Chủ quan vì đây là sự phản ảnh của cá nhân hay nhóm 
xã hội đối với tính qui luật đó, và phụ thuộc vào mục đích, 
kết quả, và suy cho cùng là lợi ích và nhu cầu của chú thể 
nhận thức (phản ảnh). Như vậy, ý chí thể hiện trong qui 
phạm được hình thành dưới sự tác động của hai phía. Một 
phía là sự tác động của các qui luật khách quan của đời 
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sống xã hội hay tự nhiên. Một phía khác là dưới ảnh hưởng 
của lợi ích và nhu cầu của chủ thể nhận thức. Sự liên kết 
hai yếu tố đó quyết định nội dung ý chí của qui phạm. 

Như vậy, qui phạm là: phương tiện đăng tải những 
lượng thông tin xác định về các tình huống của hành vi. 
Nó trở thành một trong những khả năng điều chỉnh hành 
vi của con người. Do vậy, mỗi một qui phạm có các thuộc 
tính sau : 

- Thứ nhết, qui phạm là khuôn mẫu, thước đo của 

hành vi xử sự. 


- Thứ hơi, qui phạm được hình thành trên cơ sở nhận 
thức ác qui luật vận động khách quan của tự nhiên hay 
xã hội. Do đó mỗi qui phạm là một phương án xử sự hợp 
lý của hành vi phù hợp với mục đích của cá nhân, giai cấp, 
nhóm xã hội hay xã hội nói chung. 

- Thứ bqœ nội dung của qui phạm phản ảnh chức năng 
điều chỉnh hành vi, do đó qui phạm có cấu trúc xác định. 
Thông thường, cấu trúc của qui phạm bao gồm ba bộ phận : 
thông tin về trật tự hoạt động, thậng tin về các điều kiện 
của hoạt động và thông tin về hậu quả của vi phạm qui 
tác. 

Từ sự phân tích trên có thể rút ra định nghĩa gui 
phạm là mệnh lệnh thể hiện ý chí của con người, mang 
tính điều chỉnh dựa trèn cơ sở phản ảnh các qui luật khách 
quan của: tể nhiên uà xã hội, chứa đựng những thông tin 
uề một trật tự hợp lý của hoạt động trong một điều hiện 
nhất định. 


Qui phạm chia làm hai loại : qui phạm kỹ thuật và 
qui phạm xã hội. Qui phạm kỹ thuật là mệnh lệnh dựa trên 
những nhận thức về các qui luật tự nhiên ; còn qui phạm 
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xã hội lại dựa trên nhận thức của các qui luật vận động 
của xã hội. Qui phạm kỹ thuật điều chỉnh hành vi trong 
mối quan hệ "con người - máy móc" ; còn qui phạm xã hội 
lại điều chỉnh hành vi trong mối quan hệ qua lại giữa con 
người với nhau. Sự phân định làm hai loại qui phạm nói 
trên còn căn cứ vào hậu quả của sự vi phạm qui phạm. Sự 
không tuân thủ qui phạm kĩ thuật sẽ bị sự phản ứng từ 
phía tự nhiên. Ví dụ, sự xem thường qui tắc sử dụng máy 
truyền hình thì sẽ dẫn đến hư hỏng và thiệt hại cho người 
vi phạm mà không có một sự can thiệp nào của xã hội đối 
với người vi phạm. Tuy nhiên, các qui phạm kĩ thuật tồn 
tại trong môi trường xã hội nên việc không tuân thú các 
qui tắc kĩ thuật chẳng những ảnh hưởng đến lợi ích của 
người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác 
của xã hội. Vì vậy, việc sử dụng các qui phạm kĩ thuật có 
quan hệ với tính chất của chế độ kinh tế của xã hội và với 
nhà nước. Do đó, không nên đối lập qui phạm kĩ thuật với 
qui phạm xã hội. Đông thời, cũng không nên đồng nhất qui 
phạm kĩ thuật với quy phạm xã hội vì ý nghĩa giai cấp, xã 
hội có những nét khác biệt nhau. 


2. Khái niệm qui phạm pháp luật 


Qui phạm pháp luật, qui phạm đạo đức, qui phạm của 
các tổ chức chính trị - xã hội qui phạm tập quán và qui 
phạm tôn giáo là các qui phạm xã hội. Chúng đều có thuộc 
tính chung là điều chỉnh các quan hệ xã hội, có tính chất 
giai cấp và tạo nên hệ thống các qui phạm xã hội. 

Qui phạm pháp luật là một dạng của qui phạm xã 
hội, vừa có những dấu hiệu chung của qui phạm xã hội, 
vừa có những đặc điểm riêng. Đặc điểm riêng của qui phạm 
pháp luật trước hết bắt nguồn trong mối quan hệ với nhà 
nước. Đó là : 
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- Theo nội dung, qui phạm pháp luật thể hiện ý chí 
của giai cấp thống trị. Điều đó có nghĩa là suy cho cùng 
qui phạm pháp luật được hình thành trên cơ sở của một 
phương thức sản xuất nhất định. 

- Qui phạm pháp luật là qui tắc của hành vi có tính 
bắt buộc chung, phổ biến đối với tất cả mọi người tham gia 
quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. 

- Việc thực hiện các qui phạm pháp luật được nhà 
nước thừa nhận và đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của 
nhà nước. 

- 9o với các qui phạm xã hội khác, quy phạm pháp 
luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Từ những điều nói trên có thê định nghĩa gui phạm 
pháp luật xã hội chủ nghĩa lò qui tắc bắt buộc chung của 
hành 0i, thể hiện ý chí của nhôn dân lao động do nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đặt ra hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh 
cóc quan hệ xã hội. 

Như vậy, khái niệm qui phạm pháp luật trong một 
mức độ nào đó trùng với khái niệm pháp luật. Điều đó là 
tất nhiên bởi lẽ qui phạm pháp luật là cấu tử (hay tế bào) 
tạo nên pháp luật. Do đó nó phải có tất cả các dấu hiệu 
của pháp luật nói chung. Tuy nhiên, không phải vì thế mà 
cho rằng qui phạm pháp luật là hình thức biểu hiện bên 
ngoài của pháp luật. Bởi vì qui phạm pháp luật có tất cả 
các thuộc tính về nội dung của pháp luật. Còn nguồn hay 
hình thức bên ngoài của pháp luật là phương thức biểu hiện 
của các qui phạm pháp luật. Đó chính là các văn bản qui 
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phạm pháp luật sẽ nghiên cứu ở phần sau. 
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§2. CẤU TRÚC CỦA QUI PHẠM PHÁP LUẬT 


Qui phạm pháp luật có cấu trúc của mình. Bởi vì nó 
không chỉ mô tả qui tác hành vi của những người tham gia 
quan hệ xã hội mà còn chỉ ra hoàn cảnh tồn tại qui tắc, 
đồng thời mô tả cả hậu quả của sự không tuân thủ qui tắc. 
Ở dưới dạng chung nhất, các cấu trúc của qui phạm pháp 
luật có thể hình dung dưới dạng công thức sau : "nếu .. 
thì ... khác". Tương ứng với ba yếu tố của công thức là bá 
bộ phận tạo thành cấu trúc của một qui phạm pháp luật : 
giả định, qui định, chế tài. 

1. Giả định. 

Giả định thường nói uề địa điểm, thời gian, các chủ 
thể, các hoàn cảnh thực tế mà trong đó mệnh lệnh của qui 
phạm được thực hiện, tức là xóc định môi trường của sự 
tác động của qui phạm pháp luật. Thí dụ : Điều 3 Luật thuế 
tiêu thụ đặc biệt năm 1990 ghỉ: "Cơ sở sản xuất mặt hàng 
thuộc điện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có nghĩa vụ khai báo 
nộp thuế đầy đủ theo đúng qui định của Luật thuế tiêu thụ 
đặc biệt". Bộ phận giả định là "cơ sở sản xuất mặt hàng 
thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt..". Một thí dụ khác, 
khoản 1 Điều 137 Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 viết: 
"Việc điều tra kết thúc khi cơ quan điều tra quyết định đề 
nghị truy tố hoặc đình chỉ điều tra". Ở đây, bộ phận giảm 
định là "khi cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy 
tố hoặc đình chỉ điều tra". Giả định có thể chia ra giả định 
xác định và giả định tương đối. 

- Giả định xóc định là sự liệt kê một cách chính xác, 
rõ ràng các hoàn cảnh cụ thể mà trong hoàn cảnh đó các 
mệnh lệnh của qui phạm đòi hỏi phải thực hiện. Ví dụ: 
Điều 43 Luật hôn nhânvà gia đình nước ta ban hành năm 
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1987 viết: "khi ly hôn, và nếu một bên túng thiếu yêu câu 
cấp dưỡng..." là giả định xác định. 

- Giả định xác định Hương đối, mặc đầu cũng được 
gọi là điều kiện môi trường tác động của qui phạm, nhưng 
lại giới thiệu cho chủ thể áp dụng pháp luật khả năng giải 
quyết vấn đề trong mỗi trường hợp cụ thể có thể có mặt 
điều kiện đó, hoặc vắng mặt nó. Về nguyên tắc, giả định 
xác định tương đối không tồn tại trong qui phạm pháp luật 
một cách độc lập. Nó chỉ là phần bố sung thêm cho giả 
định xác định. Ví dụ, cũng Điều 43 nói trên viết tiếp: "Nếu 
hai bên không thoả thuận được với nhau..." là giả định 
tương đối. Nó chỉ là phần bổ sung thêm cho phần giả định 
xác định ở trên. 

Để áp dụng các qui phạm' pháp luật một cách chính 
xác, nhất quán, phần giả định phổi mô tả rõ rùng, những 
điều kiện, hoàn cảnh nều ra phải sút hợp uới thực tế. Dc 
đó, tính xác định là tiều chuẩn hàng đều của một giả định. 
Có thể có nhiều cách phân loại giả định. Căn cứ vào khối 
lượng có thể phân loại thành giả định đơn giản (chỉ gồm. 
một điều kiện tác động của qui phạm) và giỏ định phức 
tạp (bao gồm một số điều kiện tác động của qui phạm). 
Theo tiêu chuẩn khả năng biểu hiện, có thể có giả định cụ 
thể (điều kiện tác động của qui phạm được thể hiện dưới 
dạng các dấu hiệu cụ thể) hoặc giả định trìu tượng (điều 
kiện tác động của qui phạm được xác định bằng các dấu 
hiệu chung cùng một loại). Tuy nhiên, dù giỏ định thuộc 
loại nào cũng phải có tính xác định. 


.9. Qui định. 


Qui định là yếu tố trung tâm của qui phạm pháp luật. 
Bởi vì, trong qui định trình bày ý chí uà lợi ích của nhà 


3đl1 


nước, xã hội uà cá nhân con người trong 0uiệc điều chỉnh 
quan hệ xã hội nhất định. Do đó, trong bộ phận qui định 
thể hiện một cách chính xác, trực tiếp bản chất, chức năng 
của qui phạm và vai trò xã hội của nó. Do đó, nắm vững 
bộ phận qui định của một qui phạm pháp luật là điều kiện 
quan trọng để thực hiện đúng đắn qui phạm. 


Qui định là bộ phận của qui phạm pháp luật trong 
đó nêu qui tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi 
ở hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của qui phạm. Thí 
dụ, trong qui phạm: "Khi một bên thực hiện hợp đồng kinh 
tế chậm so với thời hạn ghi trong hợp đồng thì bên bị vi 
phạm có quyền không nhận sản phẩm, hàng hóa dù đã hoàn 
thành, có quyền đòi phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường 
thiệt hại" (khoản 1 Điều 33 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 
ngày 29/9/1989) thì phân qui định là "có quyền không nhận 
sản phẩm, hàng hóa dù đã hoàn thành, có quyền đòi phạt 
vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại. 

Tùy thuộc vào mức độ xác định của qui tác hành vi 
mà bộ phận qui định có thể phân ra qui định xác định, qui 
định tuỳ nghi và qui định mẫu. 

- Qui định xóc định là qui định chỉ ra một cách 
chính xác, đây đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ thể thực 
hiện. 

- Qui định tuỳ nghỉ có lúc còn gọi là qui định xác 
định tương đối. Qui định này nêu lên cho chủ thể một 
phạm vị có thể của hành vi và chủ thể có quyền lựa chọn 
một phương án trong số các phương án đó của hành vi. 

- Qứi định miễu là qui định thiết lập qui tắc của hành 
vi dưới dạng chung nhất. Việc giải thích và cụ thể hoá nó 
thế hiện trong một văn bắn pháp luật khác. Đặc điểm của 
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qui định mẫu thể biện ở chỗ-nó không có quan hệ với một 
qui phạm cụ thể nào đó mà chỉ quan hệ với một nhóm, 
một tập hợp qui phạm. Do vậy, qui định mẫu là những qui 
định nguyên tác chung hay qui định định nghĩa. 

Tùy thuộc vào khả năng thể hiện, qui định được chia 
ra qui định đơn giản và qui định chi tiết, Qui định dơn 
giản chỉ diễn tả qui tác của hành vi mà không nhằm vào 
các dấu hiệu đặc trưng và chỉ tiết hoá nó. Qui định này 
khá phổ biến trong pháp luật. Do vậy, kĩ thuật thể hiện 
đòi hỏi phải chính xác, rõ ràng, không gây ra sự nghỉ ngờ 
về nội dung và ý nghĩa của qui định. Qui định chỉ tiết là 
qui định mà trong đó qui tác của hành vi được chỉ tiết hoá 
thành dấu hiệu quan trọng riêng biệt và cụ thể. Ví dụ, Điều 
38 của Bộ luật hình sự qui định chỉ tiết những tình tiết 
giảm nhẹ. 

Ngoài ra còn tuỳ thuộc vào tính chất, phương pháp 
tác động lên các quan hệ xã hội mà có thể phân loại thành 
qui định cấm đoớn, bắt buộc hay giao quyền. 

3. Chế tài. 

Chế tài là bộ phận cua qui phạm phớp luột nêu lên 
những biện pháp tác động mà nhà nước dự hiến úp dụng 
đối uới chủ thể không thực hiện dúng mệnh lệnh của nhà 
nước đã nêu trong bộ phận qui định của qui phạm phóp 
¿uội. Thí dụ, trong qui phạm "người nào vì vụ lợi hoặc động 
cơ cá nhân khác mà buộc người lao động thôi việc trái pháp 
luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạc không giam giữ đến một 
năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm" (Điều 123 
Bộ luật hình sự Việt nam), bộ phận chế tài là "thì bị phạt 
canh cáo, cai tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị 
phạt từ ba tháng đến một năm". 
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Nét đặc trưng của chế tài thể hiện ở chỗ nó là một 
trong những phương tiện đảm bảo thực hiện bộ phận quí 
định của qui phạm pháp luật. Chế tài chính là nhứng hậu 
quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật. 

Theo mức độ xác định của mình, chế tài có thể phân 
ra làm ba lơại : chế tài xác định, chế tài xác định tương 
đối, chế tài lựa chọn. 

- Chế tài xác định: là những biện pháp cố định của 
sự tác động. Đây là chế tài khá phổ biến bởi vì nó sẽ hạn 
chế sự tuỳ tiện trong việc áp dụng chế tài của các cơ quan 
bảo vệ pháp luật. 

- Chế tài xác định tương đối: là biện pháp tác động 
được hạn chế bằng các giới hạn cao và thấp. Khi áp dụng 
cho phép tính toán các đặc điểm cá nhân người vi phạm 
và hoàn cảnh người vi phạm. Ví dụ, trong Phần riêng Bộ 
luật hình sự thông thường chế tài dưới dạng xác định tương 
đối. 

- Chế tài lựa chọn là chế tài cho phép toà án hay các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền được lựa chọn 

-một trong số các biện pháp tác động được qui định trong 
nội dung của chế tài. 

Theo tính chất của sự phản ứng đối với vi phạm bộ 
phận qui định, các chế tài có thể chia ra chế tài hình phạt, 
chế tài khôi phục pháp luật, chế tài phủ định pháp luật. 

- Chế tài hình phạt là sự phản ứng gay gắt dối với 
hành vi chống đối pháp luật. Chế tài này thể hiện biện 
pháp cưỡng chế tích cực, nhằm hướng hình phạt đến người 
vi phạm và giáo dục, cải tạo họ. Chế tài này thường gặp 
trong các quí phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã 
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hội quan trọng theo quan điểm của giai cấp nắm quyền lực 
nhà nước. 

- Chế tài khôi phục pháp luật cũng là sự phản ứng 
tích cực đối với hành vi chống đối pháp luật, nhưng không 
hướng hình phạt đến người vi phạm mà hướng đến việc 
khôi phục trạng thái trước đây, phục hồi lại trật tự pháp 
luật. 

- Chế tài phú định phúp luật là sự phản úng tiêu cực 
của nhà nước đối với việc thực hiện không đúng đắn các 
mệnh lệnh mang tính kĩ thuật-pháp lý. Chế tài này phản 
ánh việc không thừa nhận tính chất pháp lý của các quan 
hệ mới xuất hiện. Ví dụ, chế tài tiêu hôn trong luật hôn 
nhân và gia đình nước ta. 


4. Phương thức và đặc điểm thể hiện cấu trúc 
của qui phạm pháp luật trong điều luật. 


Qui phạm pháp luật và điều luật không trùng với 
nhau. Các yếu tố cấu trúc của qui phạm pháp luật thể hiện 
trong điều luật không giống nhau. Có thể phân ra các 
phương thức thể hiện sau đây : trực tiếp, trích dẫn và mẫu. 

- Phương thức thể hiện trực tiếp có nghĩa là tất cả 
các yếu tố cấu thành qui phạm đều được thể hiện một cách 
trực tiếp trong điều luật. 

- Phương thức thể hiện uiện dẫn là phương thức 
không trình bày toàn bộ các yếu tố cấu thành qui phạm 
trong một điều luật, mà được viện dẫn ở một điều luật khác 
trong cùng một văn bản qui phạm: pháp luật. Ví dụ, chế 
tài thường được qui định ở một hay hai điều cuối cùng 
trong một văn bản qui phạm pháp luật của nước ta hiện 
nay. 
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- Phương thức thể hiện mẫu cũng giống như phương 
thức viện dẫn, nhưng khác với phương thức viện dẫn ở chỗ 
có một số điều luật thể hiện một số bộ phận của qui phạm 
chung cho nhiều điều luật ở trong các văn bản qui phạm 
khác nhau mà không ở trong cùng một văn bản. 

Phương thức viện dẫn và mẫu cho phép tránh được 
việc lặp lại không cần thiết. Song, trong việc vận dụng và 
áp dụng lại không thuận lợi bằng phương thức trực tiếp. 


§3. CÁC DẠNG CƠ BẢN CỦA QUI PHẠM PHÁP 
LUẬT (PHÂN LOẠI QUI PHẠM PHÁP LUẬT) 


Có thể có nhiều cách phân loại quy phạm pháp luật. 
Thông thường, có ba cách phân loại phổ biến sau đây : 

1. Phân loại dựa vào vai trò khác nhau trong 
việc điều chỉnh các quan hệ xã hội 


Dựa vào tiêu chí này các qui phạm pháp luật có thể 
chia ra ba dạng cơ bản sau : 

, - Qui phạm điều chỉnh là các qui phạm thiết lập các 
quyền và nghĩa vụ pháp lý của những người tham gia các 
quan hệ xã hội. Các qui phạm này hướng đến việc hình 
thành các hành vi hợp pháp. Đây là dạng qui phạm khá 
phổ biến trong pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

- Qui phạm bảo uệ là qui phạm xác định trước các 
biện pháp tác động mang tính cưỡng chế nhà nước đối với 
hành vi vi phạm pháp luật. Đây là qui phạm đối với hành 
vi không hợp pháp và luôn luôn bị tác động bởi chế tài. 
Các qui phạm của Bộ luật hình sự, đặc biệt là phần riêng 
thường là qui phạm bảo vệ. Sự tác động qua lại của qui 
phạm điều chỉnh và qui phạm bảo vệ là ở chỗ qui phạm 
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điều chỉnh nhằm điều chỉnh hành vi tích cực của con người, 
còn qui phạm bảo vệ lại thể hiện sự phủ nhận của nhà 
nước đối với hành vi bất hợp pháp nhằm bảo vệ các qui 
phạm điều chỉnh và luôn luôn chứa đựng yếu tố cưỡng chế 
nhà nước. 

- Qui phạm chuyên môn là những quy phạm chứa 
đựng nội dung là những qui định nhằm đảm bảo hiệu lực 
của các qui phạm điều chỉnh và quy phạm bảo vệ. Ví dụ 
các quy phạm nguyên tắc hay định nghĩa trong một văn 
bản qui phạm pháp luật. 


Qui phạm điều chỉnh lại có thể chia ra qui phạm bắt 
buộc, qui phạm cấm đoán và qui phạm giao quyền dựa vào 
tính chất của bộ phận quy định. 

+ Qui phơm bắt buộc là qui phạm thiết lập các nghĩa 
vụ phải thực hiện những hành vi tích cực nhất định. 

+ Qui phạm cấm đoán là qui phạm thiết lập nghĩa 
vụ không thực hiện các hành vi bị cấm đoán. 

+ Qui phạm giao quyền là quy phạm quy định cho 
người tham gia các quan hệ xã hội có quyền thực biện 
những hành vi tích cực nhất định. 

Đối với các qui phạm chuyên môn cũng có thể chia 
ra qui phạm định hình tổng quan, qui phạm định nghĩa, 
qui phạm tuyên bố, qui phạm xung đột. 


+ Qui phạm định hình tổng quan là quì phạm cố 
định ở dưới dạng khái quát trạng thái xác định của các 
quan hệ xã hội. Ví dụ, Điều 2 Hiến pháp 1992 nước ta qui 
định : "Tất cả quyên lực nhà nước thuộc về nhân dân mà 
nên tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và tầng lớp trí thức". 
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+ Qui phạm định nghĩa là quy phạm cố định một 
khái niệm pháp lý xác định nào đó. Thí dụ, Điều 8 Bộ luật 
hình sự là qui phạm định nghĩa khái niệm tội phạm. 

+ Qui phạm tuyên bố là những qui phạm có nội dung 
là một tuyên bố về nhiệm vụ hay nguyên tắc pháp luật. 
Thí dụ, Điều 1 Bộ luật hình sự tuyên bố nhiệm vụ của Bộ 
luật hình sự. 

+ Qui phạm xung đội là qui phạm thiết lập trật tự 
lựa chọn và áp dụng qui phạm pháp luật từ một số quy 
phạm. Thí dụ, Điều ð4 Luật hôn nhân và gia đình nước tả 
qui định: "Trong trường hợp đã có hiệp định tương trợ tư 
pháp và pháp lý về hôn nhân và gia đình giữa Việt Nam 
và nước ngoài, thì tuân theo các qui định của các hiệp định 
đó". 

Tất cả những điều nói trên có thể biểu diễn bằng sơ 


Quy phạm bắt buộc 


Quy phạm cấm đoán 


Quy phạm giao quyền 


đồ : 


Quy phạm 
điều chỉnh 


Quy phạm | 
chuyên môn 
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3. Phân loại dựa vào phạm vi và khối lượng của 
sự tác động điều chỉnh. 


Dựa vào tiêu chí này, các qui phạm pháp luật có thể 
chia ra qui phạm chung, qui phạm chuyên biệt và qui phạm 
đặc biệt. 


- Qui phạm chung là qui phạm điều chỉnh một loại 
các quan hệ xã hội. Hay nói cách khác, các quy phạm 
chung điều chỉnh một phạm vi các quan hệ xã hội. 


- Qui phạm chuyên biệt là các qui phạm điều chỉnh 
một dạng thuộc một loại quan hệ xã hội - Như vậy, qui 
phạm chung điều chỉnh một phạrh ví các quan hệ xã hội 
rộng hơn các qui phạm chuyên biệt. Các qui phạm chuyên 
biệt có nội dưng là các qui định chỉ tiết hơn so với qui 
phạm chung, bởi vì các đặc điểm của một dạng quan hệ xã 
hội bao giờ cũng được tính toán đây đú hơn là một loại 
quan hệ xã hội (bao gồm nhiều dạng). 


- Qui phạm đặc biệt là qui phạm tách ra từ qui phạm 
chung và qui phạm chuyên biệt. Các qui phạm chuyên biệt 
điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với qui phạm chung 
(qui phạm chuyên biệt điêu chỉnh một dạng quan hệ trong 
một loại quan hệ mà qui phạm chung điều chỉnh). Ngược 
lại, các qui phạm đặc biệt chứa đựng các qui định khác 
biệt với qui phạm chung và qui phạm chuyên biệt. Do đó 
qui phạm đặc biệt là qui tắc ngoại lệ. Ví dụ, Điều ð5 Luật 
hôn nhân và gia đình qui định: "Đối với dân tộc thiếu số, 
Hội đồng nhà nước căn cứ luật này và tình hình cụ thể 
mà cé những qui định thích hợp". 

Việc phân chia ra qui định chung, chuyên biệt và đặc 
biệt không những có ý nghĩa về nhận thức mà còn có ý 
nghĩa thực tiễn to lớn. Bởi vì, khi giải quyết các vụ việc 
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cụ thê đòi hỏi không chỉ phải tuân thủ các qui phạm 
chuyên biệt, đặc biệt mà còn phải tuân theo các qui phạm 
chung. 

3. Phân loại dựa vào phạm trù nội dung và hình 
thức. 


Dựa vào phạm trù này, trong luật pháp, trong khoa 
học pháp lý và thực tiễn pháp luật người ta phân chia 
thành qui phạm nội dung và qui phạm hình thức. 

- Qui phạm nội dung là qui phạm điều chỉnh mặt nội 
dung của quan hệ xã hội hiện thực, qui định quyền và nghĩa 
vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ. Quy phạm nội 
dung trả lời cho câu hỏi "làm gì". 

- Qui phạm hình thức là qui phạm điều chỉnh thủ 
tục pháp lý của hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền 
trong việc thực hiện và bảo vệ các quy phạm nội dung ; 
quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia các 
quan hệ xã hội về mặt thủ tục. Quy phạm thủ tục trả lời 
cho câu hỏi "làm như thế nào". 

Ngoài các phương pháp phân loại nói trên, các qui 
phạm pháp luật còn có thể phân loại theo các tiêu chuẩn 
khác. 


§4. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Văn bản pháp luật và văn bản quy phạm pháp 
luật. 

Ở nước ta, tiền lệ pháp và án lệ không được chính 
thức thừa nhận là ngưồn của pháp luật. Vì vậy, có thể nói 
văn bản pháp luật là hình thức duy nhất có tính chính thức 
của pháp luật Việt nam. Tuy nhiên, không phải văn bản 
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pháp luật nào cũng là nguồn (hình thúc) của pháp luật, mà 
chỉ có các văn bản chứa các quy phạm pháp luật hoặc văn 
bản đặt cơ sở cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật mới là nguồn của pháp luật mà thôi. Có thể nói, văn 
bản qui phạm pháp luật là ngưồn trực tiếp, đặc trưng ; còn 
văn bản chung, có tính chất định hướng (văn bản chủ đạo) 
là nguồn gián tiếp của pháp luật, 


Với lí do này, cần thiết phải phân loại các văn bản 
pháp luật. 

Ở Việt nam các văn bản pháp luật có thể được chia 
thành ba loại căn cứ vào tính chất pháp lý của 
chúng: 1l. Văn bản quy phạm pháp luật; 2. Văn bản có tính 
chất chủ đạo; 3. Văn bản cá biệt. 

a) Vờn bản quy phạm phớp luột là hình thức thế hiện 
của các quyết định pháp luật do cơ quan nhà nước cô thẩm 
quyền ban hành theo trình tự uà dưới hình thức nhất định, 
có chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhồm điều chỉnh 
một loại quan hệ xã hội nhất định, được ớp dụng nhiều lần 
trong thực tiễn đời sống uờ uiệc thực hiện uăn bản đó 
bhòng làm chấm dứt hiệu lực của nó. 

Phân tích định nghĩa trên ta có thể nêu ra các đặc 
điểm của văn bản quy phạm pháp luật : 

- Văn bản quy phạm pháp luật chỉ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành. 

- Nội dung của văn bản quy phạm pháp luật là các 
quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung đối với mọi chủ 
thể của pháp luật. 

- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều 
lần trong thực tiễn đời sống, được áp dụng trong mọi 
trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra ; hoặc có loại 
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văn bản. quy phạm đặc biệt tuy được thực hiện một lân 
nhưng hiệu lực của nó vẫn cèn tồn tại lâu dài sau khi thực 
hiện văn bản đó (văn bản thành lập cơ quan, sửa đổi, bãi 
bỏ một văn bản quy phạm pháp luật khác...) 

- Tên gọi, nội dung và trình tự ban hành các loại văn' 
bản quy phạm pháp luật được quy định rở ràng trong luật. 

Từ các đặc điểm trên của văn bản quy phạm pháp 
luật, có thể thấy rõ rằng chúng là loại nguồn trực tiếp của 
pháp luật. Vì vậy, văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa 
rất lớn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo lập 
một trật tự pháp luật vì sự phát triển lành mạnh của cả 
xã hội và của từng cá nhân. Yêu cầu đặt ra là phải xây 
dựng được nhứng văn bản quy phạm pháp luật có chất 
lượng, phù hợp với các đòi hỏi của cuộc sống. 

b) Văn bứn có tính chất chú đạo là uăn bản do các cơ 
quan nhà nước có thữm quyền ban hành nhằm đề ra những 
chủ trương lớn, cóc đường lối, cóc nhiệm uụ lớn, đề cập 
những uấn đề chung có tính chính trị - phớp lý của quốc 
gía uồ địa phương. Nhiều nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phú và của Hội đồng nhân dân 
các cấp thuộc loại này. Đặc điểm của loại văn bản này là 
nó không chứa đựng những quy phạm pháp luật, nhưng là 
cơ sở trực tiếp cho việc ban hành nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật. Vì vậy, dưới góc độ nhất định loại văn bản này 
cũng có thể được coi là nguồn của pháp luật. 

cì Văn bản cá biệt là loại uăn bản do các cơ quan nhà 
nước có thâm quyền, cn cứ uào uăn bản quy phạm phớp 
tuậi, bưu hành để giải quyêt những cụ uiệc cụ thể. 

Các quyết định tặng thưởng các danh hiệu vinh dự 
nhà nước, quyết định cho thôi việc, quyết định nâng bậc 
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ương ; các.bản án, quyết định của toà án, v.v... để giải 
quyết những việc cụ thể liên quan đến các chủ thể cụ thể 
thuộc loại văn bản cá biệt. 

2. Các văn bản pháp luật theo Hiến pháp Việt 
năm 1998. 


- Các uờn bản luột : Văn bản luật là văn bản quy 
phạm pháp luật do Quốc hội-cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước ta, 
ban hành. Trình tự, thủ tục, hình thức ban hành văn bản 
luật được quy định trong các điền 84, 88 và 147 Hiến pháp 
năm 1992. Các văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất 
Tất cả các văn bản khác khi ban hành phải căn cứ vào văn 
bản luật, không được trái, không được mâu thuẫn với các 
quy định trong các văn bản luật. 

Văn bản luật có 2 hình thức : Hiến pháp và các đạc 
tuật (hoặc bộ luật). 

Hiến pháp là luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất 
trong hệ thống cóc uờn bản pháp luật. Nó quy định những 
vấn đề cơ bản nhất của quốc gia như : hình thức, bản chất 
nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, các vấn đề chủ 
yếu về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc 
phòng, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hệ thống 
tổ chức, nguyên tắc hoạt động và thẩm quyền của các cơ 
qủan nhà nước. 

+ Các đạo luật, bộ luật cũng là văn bản do Quốc hội 
ban hành để cụ thể hoá Hiến pháp, điều chỉnh các loại quan 
hệ xã hội trong các lĩnh vực đời sống nhà nước và xã hội. 
Nước ta có Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ 
luật hàng hải... Còn các đạo luật thì đã được ban hành với 
số lượng khá lớn (Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ 
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sức khaẻ nhân dân, các luật thuế, Luật bảo vệ và phát triển 
rừng, Luật đất đai, Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư 
nhân, v.v...). 

Nói "quản lý xã hội bằng pháp luật" nhưng trước hết 
phải bằng các đạo luật. Trong điều kiện xây dựng nhà nước 
pháp quyền và xã hội công dân thì vai trò của đạo luật 
ngày càng được đề cao trong xã hội. Các nhóm quan hệ 
chủ yếu của xã hội ta cần phải được điều chỉnh bằng các 
đạo luật. 

- Các uăn bửn dưới luột là những 0uăn bản do các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ 
tục Uuờ hình thức được luật quy định uù có hiệu lực phúp 
lý thấp hơn cóc Uuðn bản luật Do vậy, khi ban hành phải 
chú ý đến tính "thứ bậc" trong hệ thống văn bản pháp luật, 
làm sao cho những quy định của văn bản dưới luật phải 
phù hợp với những quy định của Hiến pháp và các đạo luật, 
Bộ luật. 

Theo Hiến pháp năm 1992, nước ta có những văn 
bản dưới luật sau đây : 

Nghị quyết của Quốc hội. Mặc dù đây cũng là văn 
bản của Quốc hội nhưng về nguyên tắc nó có hiệu lực thấp 
hơn luật, phải phù hợp với luật. Nghị quyết của Quốc hội 
thường được ban hành để giải quyết các vấn đề quan trọng 
thuộc thẩm quyền Quốc hội nhưng thường mang tính chất 
nhất thời hoặc tính cụ thể (thí dụ, chia tỉnh, thành lập bộ, 
về tăng cường chống buôn lậu...). 

Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường uụ Quốc 
hội. Pháp lệnh có hiệu lực pháp lý thấp hơn so với Hiến 
pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, nhưng nó lại là văn 
bản có hiệu lực cao nhất trong các văn bản dưới luật khác. 
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Trong điều kiện hiện nay của nước ta, pháp lệnh là một 
hình thức lập pháp còn rất phổ biến. Nhiều vấn đề thuộc 
phạm vi và mức độ điều chỉnh của các đạo luật nhưng dang 
được pháp lệnh điều chỉnh (thí dụ, các pháp lệnh về thuế...). 
Các pháp lệnh này được Uy ban thường vụ Quốc hội ban 
hành theo uỷ quyền của Quốc hội. Chính vì vậy, có thể nói 
rằng có nhiều pháp lệnh mang tính chất luật. 

Còn Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
thường chỉ ban hành để giải quyết nhứng vấn đề cụ thể, 
hoặc mang tính chất tổ chức - nội bộ (thí dụ, ấn định ngày 
bầu cử và thành lập các tổ chức bầu cử, thành lập cơ 
quan...). 

- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước 
là chế định mới ở nước ta so với Hiến pháp 1980, đó là 
người thay mặt cho nhà nước về đối nội và đối ngoại. 
Nhưng theo Hiến pháp 1992, Chú tịch nước không trực 
tiếp tham gia tích cực vào quá trình lập pháp cũng như 
hoạt động hành pháp mà chỉ là nhân vật "trung tâm chính 
trị, thực hiện những quyền hạn phần nhiều mang tính 
hình thức-chính thức hoá những điều mà Quốc hội và Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội đã quyết định. Do đó, lệnh và 
quyết định của Chủ tịch nước, theo ý nghĩa của Hiến pháp, 
không mang tính quy phạm, không phải để cụ thể hoá Hiến 
pháp cũng như không phải để chỉ đạo hoạt động hành pháp. 
Đó là loại văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản 
của Quốc hội, dường như ngang với văn bản của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội và cao hơn văn bản của Chính phủ và 
mọi cơ quan nhà nước khác. Nghĩa là văn bản của Chính 
phú và mọi cơ quan khác ở Trung ương và địa phương đều 
không được trái với văn bản của Chú tịch nước. 


325 


+ Nghị quyết, nghị định của Chính phủ là những 
văn bản được ban hành nhân danh tập thể Chính phủ. 
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ 
quan hành chính cao nhất của nhà nước có trách nhiệm 
bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và quản lý 
thống nhất mọi lĩnh vực kinh tế, hành chính-chính trị, văn 
hoá-xã hội trong phạm vi cả nước. Nghị quyết, nghị định 
của Chính phủ là phương tiện pháp lý cơ bản mà Chính 
phú sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. 
Điều đó quy định các đặc trưng của loại văn bản này : có 
hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản của Quốc hội, Chủ tịch 
nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, phải phù hợp với chúng, 
nếu mâu thuẫn với chúng sẽ bị đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi 
bỏ; mặt khác, nó lại là loại văn bản có hiệu lực pháp lý 
cao nhất so wới các văn bản dưới luật còn lại ( văn bản của 
Bộ, Uỷ ban Nhà nước, Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân 
dân...). 

+ Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là 
phương tiện pháp luật mà Thủ tướng sử dụng trong hoạt 
động điều hành Chính phú, chỉ đạo, giám sát hoạt động của 
mọi cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ ở Trung ương và 
địa phương. Trong quan hệ với các văn bản pháp luật khác, 
văn bản của Thủ tướng có vai trò như văn bản của tập thể 
Chính phủ. 

+ Quyết định, chỉ thị, thông tư của các Bộ, các cơ 
quan ngang Bộ uờ cơ quan khác thuộc Chính phủ. 

Để thi hành luật, pháp lệnh, các văn bản của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong phạm vi quyên hạn 
của mình, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan 
khác thuộc Chính phủ ban hành các văn bản dưới hình thức 
quyết định, chỉ thị, thông tư. Ở nước ta có một hình thức 
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thông tư được dùng khá phổ biến là thông tư liên Bộ,liên 
ngành. Đây là trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ cùng phối hợp với nhau hoặc cùng 
phối hợp với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - 
xã hội, đoàn thể nhân dân để ra quy định chỉ tiết hoặc 
hướng dẫn thực hiện các văn bản của Chính phủ và các cơ 
quan nhà nước cấp trên khác. Xuất phát từ vị trí của Bộ, 
các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác thuộc Chính 
phủ nên văn bản của chúng có hiệu lực thấp hơn văn bản 
của Chính phủ, Thú tướng Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước cấp trên khác,. phải phù hợp với chúng, và về nguyên 
tắc, có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản của các cơ quan 
quản lý nhà nước ở địa phương về những vấn đề mà những 
cơ quan này được nhà nước giao quản lý thông nhất trong 
cả nước. 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Hội 
đồng nhân dân địa phương là cơ quan đại diện của nhân 
dân địa phương có quyền ra các nghị quyết để điều chỉnh 
các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của 
mình. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải phù hợp, 
không được trái, không được mâu thuẫn với pháp luật, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp trên và văn bản của Ủỷ 
ban nhân dân cấp trên. 

+ Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dên cúc cấp. 

Trong phạm vi thẩm quyền do luật định,Uỷ ban nhân 
dân các cấp ra quyết định, chỉ thị để thực hiện những văn 
bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Hội đồng nhân 
dân cùng cấp, và để điều hành hoạt động quản lý nhà nước 
ở địa phương. 

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn của Ủỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý nhà nước 
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ở cơ sở (ban lãnh đạo các xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước...) cũng có quyền ban hành các quyết định để 
thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình. Hình thức văn 
bản của các loại cơ quan này thường là quyết định 0à chỉ 
thị. 


Cuối cùng, cân lưu ý một điều rằng, không phải mọi 
hình thức văn bản kể trên đều là văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản chủ đạo nguồn của pháp luật. Pháp luật Việt 
nam không quy định văn bản nào cần có tính quy phạm, 
tính chủ đạo, văn bản nào không. Vấn đề này hoàn toàn 
phụ thuộc vào nội dung của các văn bản cụ thể. Song theo 
thông lệ thì Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định, thông 
tư luôn luôn mang tính quy phạm. 


§5. HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 
LUẬT 


Các quy phạm pháp luật tồn tại trong các văn bản 
qui phạm pháp luật có hiệu lực điều chỉnh trong những giới 
hạn xác định. Điều đó có nghĩa là hiệu lực điều chỉnh các 
quan hệ xã hội bị giới bạn trong phạm vi không gian, thời 
gian và nhóm người. Những giới hạn này được thiết lập có 
thể bằng con đường chỉ ra một cách trực tiếp trong phần 
giả định của qui phạm pháp luật, hoặc có thể bằng những 
quy định chung về hiệu lực thời gian, không gian, nhóm 
người trong văn bản qui phạm pháp luật đó. 

Dưới đây sẽ nghiên cứu cụ thể từng phạm vi hiệu 
lực. 
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œ) Hiệu lực theo thời gian - 

Hiệu lực theo thời gian là thời điểm phát 
sinh uà chấn dứt hiệu lực của một Uuớn bản qui 
phạm pháp luội. Í 

Việc xác định thời điểm một văn bản qui phạm pháp 
luật bắt đầu có hiệu lực hoặc không còn hiệu lực nữa là 
một yếu tố rất quan trọng chẳng những của hoạt động xây 
dựng pháp luật mà còn của hoạt động áp dụng pháp luật. 
Bởi vì, tính từ thời điểm đó tất cả mọi người bắt buộc phải 
tuân theo nó hay không còn tuân theo nó nữa. 

Theo pháp luật hiện hành của nhà nước ta, có ba cách 
thiết lập thời điểm bắt đầu có hiệu lực của một văn bản 
quy phạm pháp luật. 

- Thứ nhất, một văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu 
có hiệu lực tính từ thời điểm công bố hay thông qua. 

- Thứ hơi, thời điểm bắt đầu có hiệu lực sau khi công 
bố văn bản qui phạm pháp luật đó một thời gian xác định 
(thường được qui định trong văn bản qui phạm pháp luật 
đó). | 

- Thứ bœ văn bản qui phạm pháp luật bắt đầu có 
hiệu lực từ thời điểm được viết rõ trong văn bản đó; ví dụ, 
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 
thông qua ngày 27/12/1990, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 
1/4/1991. 

Thời điểm một văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu 
lực tính từ thời điểm có một văn bản qui phạm pháp luật 
mới có hiệu lực thay thế nó, hoặc là ngay trong văn bản 
qui phạm pháp luật nói rõ có hiệu lực thi. hành trong bao 
nhiêu lâu và thời gian đó đã hết. 
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Hiệu lực của các văn ban qui phạm pháp luật theo 
thời gian có liên quan đến hiệu iực hồi tố. Nói chung, pháp 
luật nước ta không có hiệu lực hồi tố. Điều đó thể hiện 
nguyên tắc dân chủ nhằm bảo đảm quyền cho công dân và 
củng cố trật tự ổn định của pháp luật. Nguyên tắc pháp 
luật không có hiệu lực hồi tố có nghĩa là một uăn bản qui 
phạm pháp luột được thông qua chỉ điều chỉnh cóc quan hệ 
xã hội xuất hiện sơu khi Uuăn bản ấy có hiệu lực mà không 
mở rộng hiệu lực đối uới các quyền uà nghĩa uụ đã thực 
hiện. Người ta còn gọi đó là "tính không quay trở lại" của 
pháp luật. 

Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Một 
văn bản có hiệu lực hồi tố chỉ trong trường hợp nếu như 
sự quay trở lại ấy là phù hợp với lợi ích xã hội. Vì thế, nhà 
làm luật qui định trực tiếp các trường hợp cụ thể ấy trong 
chính văn bản qui phạm pháp luật ấy. Thường trong Bộ 
luật Hình sự có một vài trường hợp có quy định hiệu lực 
hồi tố đối với một vài tội nguy hiểm đến an ninh quốc gia. 
Nguyên tắc nhân đạo của pháp luật còn thể hiện ở việc cho 
phép quy định hiệu lực hồi tố đối với trường hợp khi nhà 
làm luật quy định một hình phạt nhẹ hơn đối với một vi 
phạm pháp luật mà trong quá khứ được quy định hình phạt 
nặng hơn, hoặc trong trường hợp quy định không xử phạt 
đối với một hành vi mà trước kia quy định phải chịu hình 
phạt. 

b. Hiệu lực theo không gian (lãnh thổ). 


Hiệu lực của uăn bửn qui phạm phóp luật theo không 
gian là giới hạn phạm 0i lãnh thổ mà uăn bản đó có hiệu 
lực. 


830 


Nguyên tắc chung là Hiến pháp, luật, pháp lệnh và 
các văn bản qui phạm pháp luật của các cơ quan quản lý 
hành chính - nhà nước ở Trung ương có hiệu lực trên toàn 
lãnh thổ nước ta. 


Lãnh thổ nhà nước trong khoa học pháp lý được hiểu 
là phần mặt đất trong giới hạn biên giới giữa các nước, bao 
gồm cả phần nước nội địa và hải phận, toàn bộ không gian 
trên đó,cũng như cả các tàu bè ở ngoài biến khơi và ở trên 
hải phận của nước khác, cả các máy bay ở trên vùng trời 
ngoài biên giới của nước ta và cÃ lãnh thể của các sứ quán 
ta ở nước ngoài. 

Các văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân chỉ có hiệu lực thi hành trong 
phạm vi lãnh thổ của địa phương mình. 


c, Hiệu lực của các văn bản qui phạm pháp luật trong 
không gian có quan hệ chặt chẽ với hiệu lực của nó (heo 
nhóm người (theo đối Hượng thi hành). 


Nói chung trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản qui phạm pháp luật co 
hiệu lực đối với tất cả công dân Việt nam, đối với người 
nước ngoài và của cá nhân không phải là công dân nước 
ta. Tất nhiên, một số văn bản qui phạm pháp luật chỉ có 
hiệu lực đối với công dân, một số văn bản khác lại có hiệu 
lực đối với các cá nhân có trách nhiệm trong các cơ quan 
nhà nước, hoặc các tổ chức kinh tế, một số khác nữa lại 
chỉ có hiệu lực đối với các cá nhân không phải là công dân 
mà là người nước ngoài. 

Nguyên tắc chung là pháp luật có hiệu lực đối với tất 
cả các cá nhân ở trên lãnh thổ của nhà nước, tuy nhiên 
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cũng có trường hợp ngoại lệ. Điều ngoại lệ đó xuất phát từ 
đặc điểm cúa quan hệ xã hội và từ các hiệp ước quốc tế. 
Ví dụ, những người nước ngoài có quyền bất khả xâm phạm 
về ngoại giao, có thể không bị trách nhiệm hình sự theo 
pháp luật hình sự của nhà nước đó. Những hành. vi vi phạm 
pháp luật của họ có thể chỉ giải quyết bằng con đường ngoại 
giao. 


Chương XVHI 
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CÁC 
BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA NÓ 


Mỗi nhà nước hiện đại trong quá trình quản lý xã 
hội đã ban hành một số lượng lớn các văn bản quy phạm 
pháp luật. Những quy phạm pháp luật chứa trong các văn 
bản này điều chỉnh các quan hệ xã hội tồn tại một cách 
khách quan trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn 
bộ các quy phạm pháp luật đó không tồn tại một cách rời 
rạc mà có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau, tác động qua 
lại lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất - một hệ 
thống. Với tư cách là một hệ thống, pháp luật ở mỗi quốc 
gia không phải được xắp xếp một cách ngẫu nhiên, tùy tiện 
mà theo một trật tự rất chặt chẽ do những yếu tố khách 
quan quy định. 


Dưới giác độ đó, hệ thống pháp luật có các đặc điểm 


1. Tính thống nhất uà hài hòa : Các quy phạm pháp 
luật không máu thuẫn nhau mà tôn tại theo thứ bậc và 
phối hợp với nhau chặt chẽ. Các quy phạm pháp luật do cơ 
quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp và không 
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được trái với những quy phạm pháp luật do cơ quan nhà 
nước cấp trên ban hành. Nhiều quy phạm pháp luật của cơ 
quan nhà nước cấp dưới là sự cụ thể hóa các quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp cao hơn. Thí dụ : ở 
nước ta, các quy phạm của Luật tổ chức Chính phú là sự 
chỉ tiết hóa các quy phạm tương ứng trong Chương VII 
của Hiến pháp 1992 và không được trái với các quy phạm 
ấy. Các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội 
trên những lĩnh vực khác nhau cũng không mâu thuẫn mà 
có sự phối hợp với nhau vì chúng là sự thể hiện ý chí thống 
úhất của nhà nước, là phương tiện để giải quyết những mục 
tiêu, nhiệm vụ của nhà nước. 

2. Sự phân chia hệ thống phớp luật thành những bộ 
phận cốu thành : Với tư cách là một hệ thống, cũng như 
mọi hệ thống nói chung, pháp luật được chia ra các yếu tố 
cấu thành là các ngành luật, phân ngành luật, chế định 
pháp luật. Đặc điểm này là tất yếu bởi vì : tổng thể các 
quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh bao gòm nhiều 
lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực như thế lại có những nhóm 
quan hệ xã hội có tính độc lập tương đối với nhau. Chính 
sự hình thành những lĩnh vực và nhóm quan hệ xã hội đã 
quy định sự phân chia hệ thống pháp luật ra các bộ phận 
cấu thành. _ 

3. Tính khách quan : Tính khách quan của hệ thống 
pháp luật liên hệ chặt chẽ với đặc điểm trên và được thể 
hiện ở chỗ : sự hình thành các bộ phận cấu thành của nó 
được tồn tại trong thực tế khách quan. Không thể đặt ra, 
sắp xếp các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật, 
ngành luật một cách chủ quan, không tính đến hoặc không 
nghiên cứu đầy đủ cơ cấu và sự pháp triển của cac quan 
hệ xã hội đang tôn tại trên thực tế, bởi các quan hệ xã hội 
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là đối tượng điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, ở đây, 
nhà làm luật cũng có vai trò quan trọng, nghĩa là yếu ¿ðố 
chủ quan cũng có ủnh hưởng nhất định đến việc hình thành 
nên các bộ phận cấu thành của hệ thống pháp luật. Thí dụ : 

do sự quan tâm xây dựng pháp luật hình sự mà ngành 
luật hình sự nước ta được hình thành sớm và sớm được 
pháp diển hóa ở cấp độ bộ luật; do ít quan tâm hơn và do 
nghiên cứu chưa đầy đủ, mà ngành luật dân sự chậm được 
xây dựng và pháp điển hóa. Tuy nhiên, ngay cả trong các 
trường hợp nói trên thì yếu tố khách quan vẫn là quyết 
định trong quá trình hình thành các ngành luật và chế 
định pháp luật. Bởi vì, khi đặt ra một quy phạm mới quy 
định trách nhiệm hình sự đối với một vi phạm pháp luật 
nào đó, thì đương nhiên quy phạm đó được đưa vào ngành 
luật hình sự, chứ không thể muốn ghép nó vào ngành luật 
nào cũng được. 

Lý luận coi pháp luật là một hệ thống bắt ngưồn từ 
quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác. Năm 1890 
trong bức thư gửi Smít, Ph.Ăngghen viết : “Trong một quốc 
gia hiện đại, pháp luật không những phải là sự biểu hiện 
các điều kiện kinh tế, mà còn phải là sự biểu hiện hài hòa 
bên trong”©Ð, 

Tóm lại, hệ thống phúp luột là cơ cấu bên trong của 
phép luột, được quy định một cách khách quan bởi các điều 
hiện hình tế - xã hội, biểu hiện ở sự phân chia hệ thống 
ãy thành các bộ phận cốu thành (ngành, chế định) khóc 
nhau, phù hợp uới đặc điểm, tính chất của các quan hệ xã 


(1) C.Mác - Ph.Áng ghen. Tuyển tập, tập II, NXB sự thật, 
Hà nội, 1971, Tr.501 
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hội mà nó diều chỉnh, nhưng cóc bộ phận khác nhu ấy có 
mối quan hệ qua lại chặt chẽ où thống nhất uới nhau. 

Hệ thống pháp luật được chia ra các ngành luật. Các 
ngành luật được chia ra các phân ngành luật và các chế 
định pháp luật. Các phân ngành luật và các chế định pháp 
luật bao gồm các quy phạm pháp luật. 

- Quy phgm pháp luột là phần tử cấu thành nhỏ nhất 
của hệ thống pháp luật. Tất cả các bộ phận cấu thành khác 
của hệ thống pháp luật đều được hình thành do sự kết hợp 
của những quy phạm pháp luật. Mỗi quy phạm pháp luật 
thực hiện vai trò điều chỉnh đối với một quan hệ xã hội 
nhất định. Sự khắc nhau của các quy phạm pháp luật bắt 
nguồn từ sự khác nhau của những quan hệ xã hội mà 
chúng điều chỉnh. 

- Những quan hệ xã hội mặc dù mang tính đặc thù, 
nhưng chúng tồn tại không tách biệt nhau. Mối quan hệ 
giữa chúng có thể là xa hoặc mật thiết. Những quan hệ xã 
hội như : quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái 
phát sinh do việc ly hôn, hoặc những quan hệ của công dân 
pháp sinh do sứ dụng nhà ở tạo nên nhóm những quan hệ 
xã hội tương đối độc lập. Nhóm những quy phạm pháp luật 
điều chỉnh một nhóm những quan hệ xã hội như thế được 
gọi là chế định pháp luật. Như vậy, chế định pháp luật là 
nhóm những quy phạm phúớp luột điều chỉnh một nhóm các 
quan hệ xõ hội cùng loại có liên hệ một thiết uới nhau. Thí 
dụ : những quy phạm pháp luật điều chỉnh nhóm những 
quan hệ xã hội giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái phát 
sinh do việc ly hôn tạo nên chế định về ly hôn trong luật 
hôn nhân - gia đình. 


- Ngành luật là một tập hợp rộng lớn hơn những quy 
phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội 
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nhất định có tính đặc thù về mặt chất lượng. Trong toàn 
bộ những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh có 
những quan hệ xã hội liên quan đến kết hôn và ly hôn, 
nhứng quan hệ giữa tội phạm và tòa án nhân dân - cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xét xử, những quan hệ mang tính 
chấp hành và điều hành phát sinh trong quá trình quản lý 
nhà nước, v.v.. Đó là những lính vực quan hệ xã hội có 
tính đặc thù về mặt chất lượng mà mỗi lĩnh vực đó được 
điều chỉnh bởi một tổng thể các quy phạm pháp luật có 
mối liên kết chặt chẽ với nhau được gọi là ngành luật. 

Như thế, ngành luật là một tổng thể các quy phạm 
phúp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh uục 
nhất định của đời sống xã hội. 

- Trong thành phần một vài ngành luật, bên cạnh các 
chế định pháp luật còn có những bộ phận lớn hơn chế định 
pháp luật đớ gọi là phân ngành luật. Phân ngành luột cứng 
điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội cùng loại trong mội 
lĩnh uực nhốt định, nhưng nhóm quan hệ xã hội này cốu 
thành đối Hượng cơ bản của ngành luội. Thí dụ, trong ngành 
luật hình sự có phân ¬gành luật laở' cải. 

Tóm lại, hệ thống pháp luật là một cơ cấu thống nhất 
gôm các bộ phận cấu thành : ngành luật, phân ngành luật, 
chế định pháp luật. Phần tử nhỏ nhất cấu tạo nên các 
bộ phận trên của hệ thống pháp luật là quy phạm pháp 
luật 

Nghiên cứu hệ thống pháp luật là nghiên cứu hình 
thức bên trong của pháp luật. Sự nghiên cứu này không 
chỉ có ý nghĩa nhận thức lý luận mà còn có ý nghĩa thực 
tiễn to lớn trong công tác xây dựng và hệ thống hóa pháp 
luật. 
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§2. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ PHÂN ĐỊNH HỆ 
THỐNG PHÁP LUẬT RA CÁC NGÀNH LUẬT. 

Dựa trên cơ sở nào để phân chia hệ thống pháp luật 
ra các bộ phận cấu thành là vấn đề từ lâu đã thu hút sự 
chú ý của các luật gia. 

Các luật gia La Mã cổ đại đưa ra tư tưởng phân chia 
pháp luật thành công pháp và tư pháp. Với quan niệm pháp 
luật là chuẩn mực cơ bản để điều chỉnh các hành vi xã hội, 
hệ thống pháp luật La Mã cổ đại đã rất phát triển, đặc 
biệt là luật dân sự với tư cách một ngành thuộc tư pháp. 


Từ thế kỷ XII tới thế kỷ XVI-XVII cho đến khi bộ 
luật Napôléon ra đời, ở châu Âu lục địa đã diễn ra quá 
trình tiếp nhận luật La Mã cực kỳ mạnh mẽ và hệ quả sau 
này của nó là sự hình thành hệ thống luật lục địa (còn gọi 
là hệ thống luật La mã - Giéc manh). Trong quá trình tiếp 
nhận pháp luật đó, dĩ nhiên vấn đề phân chia hệ thống 
pháp luật thành công pháp và tư pháp cũng được kế thừa. 
Ở xã hội tư sản, việc coi hệ thống pháp luật gồm công pháp 
và tư pháp, ngoài yếu tố kế thừa lịch sử, còn dựa trên tư 
tưởng chia xã hội thành hai lĩnh vực : 1. lĩnh vực liên quan 
đến lợi ích công; 2. Lĩnh vực quan hệ nhằm thỏa mãn 
nhứng lợi ích riêng tư giữa các cá nhân, tổ chức của xã 
hội công dân. Có thể nói tư tưởng trên là một trong những 
thành tựu của xã hội học tư sản. Bộ phận pháp luật điều 
chỉnh các quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực thứ nhất được gọi 
là công pháp. Bộ phận pháp luật điều chỉnh các quan hệ 
xã hội thuộc lĩnh vực thứ hai hợp thành tư pháp. Tuy 
nhiên, ca luật công và luật tư nói trên lại được chia ra các 
ngành luật nhất định. Việc chia hệ thống pháp luật ra công 
pháp và tư pháp là đặc điểm riêng của hệ thống luật châu 
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Âu lục địa. Ở hệ thống luật ÄÁnglô-xácxông, hệ thống luật 
của thế giới đạo hồi không có đặc điểm này. 

Khoa học pháp lý ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong 
đó có Việt Nam không chia hệ thống pháp luật thành công 
pháp và tư pháp. Hệ thống pháp luật ở các nước trên được 
trực tiếp chia ra các ngành luật và chế định pháp luật. Ở 
đây, những căn cứ để phân định hệ thống pháp luật ra các 
ngành luật được giải quyết tương đối triệt để. Tuy vậy, hiện 
nay trước nhứng biến đổi của tình hình chính trị thế giới, 
trong quá trình cải cách chính trị, kinh tế, mở rộng hoạt 
động hợp tác đầu tư của nước ngoài, ở nước ta có quan 
điểm cho rằng pháp luật Việt Nam cần phải hòa nhập với 
pháp luật các nước trên thế giới mà một trong nhứng yêu 
cầu là hệ thống pháp luật cần hình thành hai bộ phận là 
luật công và luật tư. 

Xuất phát từ quan điểm duy vật lịch sứ, khoa học 
pháp lý xã hội chủ nghĩa quan niệm rằng sự khác biệt của 
các lĩnh vực quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh là 
căn cứ để phân định ngành luật. Đối tượng điều chỉnh của 
pháp luật là những quan hệ xã hội mà pháp luật hưởng tới, 
tác động tới. 

Trên thực tế, chúng ta thấy mỗi ngành luật chỉ điều 
chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội, Các quan hệ xã hội 
trong mỗi lĩnh vực có tính đặc thù về chất lượng. Thí dụ, 
những quan hệ phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân - gia 
đình khác với những quan hệ mang tính chất chấp hành 
và điều hành trong quản lý nhà nước. Những quy phạm 
điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình 
hợp thành ngành luật hôn nhân và gia đình, còn những quy 
phạm điều chỉnh những quan hệ “mang tính chất chấp hành 
và điều hành phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước 
hợp thành ngành luật hành chính. Như vậy, đối tượng điều 
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chỉnh là căn cứ cơ ban để phân định hệ thống pháp luật 
ra các ngành luật. 

Nhưng trên thực tế, có nhứng quan hệ xã hội không 
phải là đối tượng điều chỉnh của một ngành luật, mà là đối 
tượng điều chỉnh của hai hoặc nhiều ngành luật. Trong 
trường hợp đó nếu chỉ căn cứ vào đối tượng điều chỉnh thì 
rất khó xác định những quy phạm pháp luật là của ngành 
luật này hay ngành luật khác. Gặp những trường hợp như 
thế, người ta đã sử dụng căn cứ thứ hai có tính chất bổ 
trợ cho căn cứ thứ nhất để phân định các ngành luật, đó 
là phương pháp điều chỉnh. 

Phương phóp điều chỉnh là cách thức mà nhà nước 
sử dụng trong pháp luật để tác động lên cách xử sự của 
những người tham gia các quan hệ xã hội. 

Khi điều chỉnh các quan hệ xã hội, mỗi ngành luật 
có phương pháp điều chỉnh không giống nhau. Thí dụ, cùng 
điều chỉnh các quan hệ về quyền sở hữu, nhưng luật hành 
chính điều chỉnh bằng phương pháp quyền lực, phục tùng, 
còn luật dân sự sử dụng phương pháp bình đẳng, tự do 
thỏa thuận, tự định đoạt. Như thế, để phân định các ngành 
luật, người ta căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương 
pháp điều chỉnh. Trong đó, đối tượng điều chỉnh là căn cứ 
cơ bản, phương pháp điều chỉnh là căn cứ có tính chất bổ 
trợ. 


§3. CÁC NGÀNH LUẬT TRONG HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Vấn đè xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
đồng bộ để điều chỉnh các quan hệ xã hội là một tư tưởng 
nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Báo cáo chính trị của 
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Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đặt nhiệm 
vụ phải : “Sửa đổi Hiến pháp, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Tiếp tục sửa đối và xây dựng hệ thống pháp 
luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, về hình sự, dân sự, hành 
chính, về quyền và nghĩa vụ của công dân... đảm bảo cho 
nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp 
luật", 

Tuy mức độ phát triển của các ngành luật khác nhau, 
công tác hệ thống hóa nói chung và pháp điển hóa nói riêng 
đối với một số ngành luật chưa được quan tâm thực hiện, 
nhưng nhìn chung hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay 
gôm các ngành luật cơ bản sau : 

1. Luột nhà nước (còn gọi là luật hiến pháp). 

Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các 
quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực nhà nước, về chế độ 
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, chế độ bầu cử, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về quốc tịch... 

Luật nhà nước là ngành luật chủ đạo trong hệ thống 
pháp luật, bởi nó là ngành luật điều chỉnh những quan hệ 
xã hội quan trọng nhất của quốc gia và tất cả những ngành 
luật khác đêu được hình thành trên cơ sở những nguyên 
tác của luật nhà nước. Luật nhà nước còn được gọi là luật 
hiến pháp vì nội dung cơ bản của luật nhà nước bắt nguồn 
từ hiến pháp; biến pháp là nguồn cơ bản của luật 
nhà nước. 

2. Luật hành chính. 


Gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức và 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu t0ơàa quốc Đảng cộng sản 
Việt Nam lần thứ VII NXB Sự thật, Hà nội, 1091, tr 91. 
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thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành của nhà nước 
trên các lĩnh vực hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa 
- xã hội. 

Luật hành chính quy định những nguyên tắc, những 
hình thức và phương pháp quản lý nhà nước, xác định quy 
chế pháp lý của các chủ thể quản lý nhà nước, điều chỉnh 
hoạt động của công chức nhà nước, thủ tục hành chính và 
trách nhiệm hành chính. Luật hành chính còn bao gồm các 
quy phạm quy định các vấn đề cụ thể của quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 

3. Luật tài chính. 

Bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động 
tài chính của nhà nước, như việc lập, phê chuẩn và sử dụng 
ngân sách nhà nước, hoạt động tín dụng, việc kiểm tra và 
cho vay tín dụng, việc định và thu các loại thuế, việc thanh, 
quyết toán qua ngân hàng và các tổ chức tài chính khác 
của nhà nước. 

4. Luật đất doi. 

Là tống thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực bảo vệ, quản 
lý và sử dụng đất, trong đó đất đai là tư liệu sản xuất 
thuộc sở hứu nhà nước, do nhà nước thống nhất quản lý 
theo quy hoạch và kế hoạch chung. 

ỗð. Luật dân sự. 

Gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ tài sản dưới hình thức hàng hóa - tiên tệ và 
một số quan hệ nhân thân phi tài sản. Nhứng chế định cơ 
bản của luật dân sự như chế định quyền sở hữu, chế định 
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hợp đồng dân sự, chế định quyền thừa kế, chế định quyên 
tác giả, quyên phát minh sáng chế. | 

6. Luật !ao động. 

Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ xã hội phát sinh giữa người lao động và người 
sử dụng lao động (cá nhân, tổ chức) trong đó có quan hệ 
giữa công nhân viên chức với xí nghiệp, cơ quan nhà nước, 
những quan hệ giữa tổ chức công đoàn với ban quản lý xí 
nghiệp, với thủ trưởng cơ quan nhà nước liên quan đến việc 
sử dụng lao động của công nhân viên chức. Luật lao động 
là ngành luật rất gần gũi với dân luật. Các chế định cơ 
bản của luật lao động là : chế định tuyển dụng và thôi việc, 
chế định tiền lương, chế định thời gian làm việc và thời 
gian nghỉ ngơi, chế định khen thưởng và ky luật lao động, 
chế định bảo hộ lao động. 

7. Luật hôn nhân uà gia đình. 

Bao gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều 
chỉnh những quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát 
sinh do việc kết hôn giữa nam và nữ như: điều kiện kết 
hôn, quan hệ tài sản giữa người vợ và chồng, cha mẹ và 
con cái nhằm mục đích bảo đảm chế độ hôn nhân tự do, 
tiến bộ, quyền bình đẳng giữa nam và nứ, xây dựng gia 
đình hạnh phúc, bảo vệ lợi ích của bà mẹ và trẻ em, chăm 
sóc và giáo dục con cái. 

8. Luột hình sự. 

Là tổng thể những quy phạm pháp luật quy định 
hành vi nào là tội phạm, mục đích của hình phạt và những 
điều kiện áp dụng hình phạt, hình thức và mức độ hình 
phạt đối với người có hành vi phạm tội. ˆ 
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9. Luột tố tụng hình sự - 

Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh những 
quan hệ xã hội phát sinh trong việc điều tra, xét xử và 
kiểm sát việc điều tra, xét xử những vụ án hình sự. Luật 
tố tụng hình sự cũng quy định những nguyên tắc, thủ tục 
và điều kiện để tiến hành điều tra. kiểm sát và xét xử các 
vụ án hình sự, quyền và nghĩa vụ của những người tham 
gia tố tụng hình sự. 

10. Luật tố tụng dân sự. 

Là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh 
những quan hệ gia cơ quan xét xử, viện kiểm sát nhân 
dân các cấp, đương sự và những người tham gia khác trong 
quá trình điều tra và xét xử những vụ án dân sự. Các quy 
phạm của luật tố tụng dân sự quy định thẩm quyền xét 
xử, trình tự, thủ tục xét xử và những vấn đề khác nhằm 
giải quyết đúng đắn các vụ tranh chấp dân sự. 

11. Luật hính tế. 

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc coi luật kinh tế 
có là một ngành luật độc lập hay không. Nhưng theo quan 
niệm truyền thống thì luật kinh tế là tổng thể những quy 
phạm pháp luật điêu chỉnh những quan hệ kinh tế phát 
sinh trong quá trình quản lý, lãnh đạo hoạt động kinh tế 
của nhà nước và trong họat động kinh doanh giữa các tổ 
chức, đơn vị kinh tế. 

12. Luột quốc tế. 

Bên cạnh hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, còn 
tồn tại hệ thống pháp luật quốc tế. Những quy phạm cua 
luật pháp quốc tê được hình thành trên cơ sở thỏa thuận 
giữa các quốc gia và thể hiện ý chí chung của quốc gia đó 
Tất nhiên. không nên xem xét tách rời ý chí đó với lợi íqh 
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của giai cấp thống trị ở mỗi nước tưởng ứng. Vì vậy, cũng 
có thể coi những văn bản pháp luật quốc tế được Nhà nước 
ta ký kết hoặc công nhận là một bộ phận (ngành) của hệ 
thống pháp luật nước ta. 

Luật pháp quốc tế gồm hai bộ phận : công pháp quốc 
tế và tư pháp quốc tế. 

Công phúp quôc tế là tổng hợp những nguyên tác, 
những chế định, những quy phạm được các quốc gia và các 
chủ thể khác của luật quốc tế xây dựng trên cơ sở thỏa 
thuận tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh các quan 
hệ nhiều mặt giữa chúng. 

Tư phớp quốc tế bao gồm những nguyên tắc và những 
quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ dân sự, hôn 
nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự nẩy sinh giữa 
các công dân, các tổ chức của các nước khác nhau. 


§4. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 


Hệ thống pháp luật là cơ cấu bên trong của pháp luật, 
bao gồm các ngành luật, các phân ngành luật và các chế 
định pháp luật - là những nhóm quy phạm pháp luật được 
tập hợp theo những tiêu chuẩn khác nhau về phạm vỉ và 
đối tượng điều chỉnh. Còn hệ thống các văn bản pháp luật 
là khái niệm liên quan tới hình thức biểu hiện bên ngoài 
của pháp luật, phản ánh tình trạng các ngưồn của pháp 
luật (các bộ luật, đạo luật, pháp lệnh, quy chế, điều lệ, nghị 
định, thông tư, v.v...), mốt quan hệ qua lại giữa chúng trong 
một chỉnh thể thống nhất. 

Khác với hệ thống pháp luật, hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật chịu ảnh hưởng nhiều hơn của yếu tố 
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chủ quan - ý chí của nhà làm luật. Các quy phạm pháp 
luật phát sinh trên cơ sở nhu cầu điều chỉnh những quan 
hệ xã hội tồn tại một cách khách quan. Nhưng phụ thưộc 
vào các yếu tố chủ quan như trình độ kỹ thuật lập pháp, 
sự đánh giá tầm quan trọng của từng loại quy phạm... mà 
nhà làm luật có thể ban hành quy phạm đó trong văn bản 
dưới luật hay luật, trong văn bản đơn hành hay bộ luật có 
tính chất pháp điển hóa cao, v.v... 

Giữa hệ thống pháp luật và hệ thống các văn bản 
pháp luật có mối tương quan chặt chẽ. Hệ thống pháp luật „ 
là cơ sở cho công tác hệ thống hóa các văn bản pháp luật. 
Bởi vì, hệ thống pháp luật là yếu tố quyết định việc hệ 
thống hóa các nguồn của pháp luật theo dấu hiệu ngành, 
tập trung các quy phạm hay các chế định pháp luật trong 
các văn bản pháp điển hóa hay các tuyển tập luật lệ. 

Một nước có hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh 
khi hệ thống đó có các đặc điểm sau : 

1. Cơ cấu hoàn chỉnh, thống nhất và ổn định. Đó là 
hệ thống mà trong đó các văn bản pháp luật được sắp xếp 
theo thứ bậc cao thấp khác nhau về hiệu lực pháp lý một 
cách hợp lý mà cao nhất là các bộ luật, đạo luật có tính 
pháp điển hóa cao của từng ngành luật. Đồng thời, mọi lĩnh 
vực quan hệ xã hội quan trọng và cơ bản đều được điều 
chỉnh, không có khoảng trống cũng như không có mâu 
thuẫn, hài hòa không những trong nội bộ từng văn bản mà 
đối với cả ngành luật và giữa các ngành luật với nhau. Các 
văn bản quy phạm pháp luật thường có biệu lực lâu dài, ít 
bị sửa đổi hay bãi bổ, mặc đâu nó không cứng nhắc, bất 
biến. 

2. Trong hệ thống pháp luật đó vai trò các đạo luật 
ngày càng được đề cao, ngày càng "lấn chiếm" những lĩnh 
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vực quan hệ xã hội quan trọng vẫn do các văn bản đơn 
hành có hiệu lực pháp lý thấp hơn điều chỉnh. 

3. Các văn bản pháp luật phải thỏa mãn đây đủ các 
yêu câu hợp pháp và hợp lý đề ra đối với nội dung, hình 
thức của nó (cả hình thức pháp lý và hình thức cơ cấu - 
kỹ thuật) và trình độ ban hành văn bản pháp luật. 


§5. XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VÀ HỆ THỐNG 
HÓA PHÁP LUẬT 


1. Xây dựng pháp luật 


Xây dựng pháp luật là một trong những hình thức 
họat động cơ bản nhất của nhà nước. Việc tạo ra các văn 
bản quy phạm pháp luật phản ánh được những nhu cầu 
phát triển khách quan của xã hội là vấn đè có ý nghĩa 
quyết định đối với chất lượng và hiệu quả của quản lý nhà 
nước. Đó là hoạt động soạn thảo và ban hành các đạo luật 
và các văn bản quy phạm pháp luật khác của các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền (nhà chức trách), cơ quan các tổ 
chức xã hội khi được nhà nước trao quyền. 

Xây dựng pháp luật là hoạt động mang tính sáng tạo, 
là quá trình nhận thức các quy luật xã hội, đặc biệt là quy 
luật lợi ích, xác định tầm quan trọng của các quan hệ xã 
hội, từ đó xác định phạm vi và phương pháp điều chỉnh 
đúng đắn đối với chúng. Thông qua việc sử dụng những 
quy tắc đặc thù của kỹ thuật lập pháp, Nhà nước ta đề ý 
chí của nhân dân lao động lên thành các chuẩn mực mang 
tính bắt buộc chung. Các chuẩn mực đó được chứa đựng 
trong các hình thức văn bản pháp luật hoặc văn bản quy 
phạm pháp luật dưới luật. Do đó, hoạt động xây dựng pháp: 
luật còn được gọi là hoạt động sáng tạo pháp luật. 
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Để có được những văn bản pháp luật tốt, có chất 
lượng, cân : 

- Nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc các quy 
luật, các hiện tượng xã hội, kinh tế, chính trị, tư tưởng của 
thực tiễn khách quan để từ đó rút ra những giá trị chuẩn 
mực từ trong nhu cầu của xã hội; 

- Nghiên cứu động thái các hành vi pháp luật, trong 
đó cả hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp, để từ 
đó có thể dự kiến được diễn biến của các hành vi đó trong 
tương lai; 

- Phân tích và đánh giá đúng hiệu lực và hiệu quả 
của việc điều chỉnh các quan hệ xã hội bởi các quy phạm 
và chế định hiện hành; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật các 
quan hệ xã hội cùng loại của các nước khác nhau trên thế 
giới ; : 

- Trên cơ sở những việc làm kể trên, tiến hành kế 
hoạch hóa hoạt động làm luật. 

Xây dựng pháp luật được coi là một quá trình, vì nó 
bao gôm hàng loạt các động tác, thủ tục can thiết diễn ra 
trong một độ dài thời gian nhất định để tạo ra các văn bản 
pháp luật mới. Khoa học pháp lý coi xây dựng pháp luật 
không đơn thuần là những thủ tục chính thức để thông qua 
các văn bản quy phạm pháp luật, mà còn gồm việc đề xuất 
dự án pháp luật, soạn thảo, thảo luận... 

Trong quá trình xây dựng luật, việc đề xuất yêu cầu 
ban hành một đạo luật mới hoặc sửa đổi đạo luật hiện hành 
và thông qua quyết định về soạn thảo dự án luật liên quan 
đến yêu cầu đã đề xuất là giơi đoạn đầu tiên. Trong quyết 
định soạn thảo dự án luật chỉ rõ cơ quan có trách nhiệm 
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soạn thảo văn bản đó. Giưi đoạn thứ hai là soạn thảo dự 
án luật. Việc soạn thảo dự án luật bao gồm soạn thảo văn 
bản, thảo luận sơ bộ và lấy ý kiến các cơ quan và cá nhân 
cần thiết về văn bản đó. Sau đó dự án đã soạn thảo cùng 
những luận chứng cần thiết về nó được chính thức /rinh 
ra Quốc hội xem xét. 

Giai đoạn thứ 3 là thảo luận và thông qua dự án luật 
ở Quốc hội. Đây là giai đoạn quan trọng nhất và là giai 
đoạn trung tâm của quá trình xây dựng pháp luật. 

Giưi đoạn thứ tư và là giai đoạn cuối cùng:của quá 
trình xây dựng pháp luật là công bố luật. Giai đoạn này 
cũng đòi hỏi phải tuân theo những trình tự, thủ tục được 
pháp luật quy định chặt chẽ. 

Quá trình xây dựng luật là một dạng cơ bản của hoạt 
động xây dựng pháp luật. Nhìn chung, quá trình xây dựng 
những văn bản pháp luật dưới luật cũng có trình tự và nội 
dung tương tự. 

là một hình thức hoạt động cơ bản của Nhà nước, 
quá trình xây dựng pháp luật phải tuân thủ những nguyên 
tác nhất định. Có thể đưa ra những nguyên tắc quan trọng 
nhất của quá trình xây dựng pháp luật là : 

1. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng : Đẳng 
cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội. Hoạt động xây dựng pháp luật là kênh quan 
trọng nhất mà thông qua đó, chủ trương và chính sách của 
Đảng được Nhà nước đưa vào cuộc sống. 

2. Nguyên tắc khách quan : Hoat động xây dựng pháp. 
luật chỉ mang tính khách quan khi văn bản quy phạm pháp 
luật đã thông qua phản ánh được các nhu câu và điêu kiện 
khách quan của sự phát triển xã hội. Bởi thế, cần quan 
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tâm tới yếu tế khoa học, thu hút các nhà khoa học vào hoạt 
động xây dựng pháp luật. Đặc biệt, cần đề cao vai trò của 
khoa học pháp lý, nâng cao trách nhiệm của các luật gia 
trước chất lượng, hiệu quả của văn bản được thông qua. 
8. Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa : Nguyền tắc 


này thể hiện ở sự tham gia của nhân dân lao động và các 
tổ chức xã hội vào hoạt động xây dựng pháp luật. Phải đề 
cao vai trò của các tầng lớp nhân dân lao động và các tổ 
chức của họ trong hoạt động xây dựng pháp luật và giải 
quyết những vấn đề của họat động đó. 

4. Nguyên tắc pháp chế xõ hội chủ nghĩa. Các cơ quan 
xây dựng pháp luật không được ban hành những văn bản 
không đúng thẩm quyền của mình. Khi thực hiện hoạt động 
xây dựng pháp luật phải tuân thủ nghiêm chỉnh thủ tục do 
pháp luật quy định. Các văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
dưới phải phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên, văn bản dưới luật phải phù hợp với hiến pháp và các 
văn bản luật đâm bảo tính thứ bậc của hệ thống 
văn bản. 

Hiện nay, cùng với quá trình xây dựng nền kinh tê 
thị trường, đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội chúng 
ta thực hiện một cuộc cải cách lớn trong bộ máy nhà nước. 
Tình hình mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, tăng cường hơn nữa sự điều chỉnh pháp 
luật đối với các quan hệ xã hội. Hoạt động xây dựng pháp 
luật càng được đẩy mạnh, càng phải tuân thủ các nguyên 
tắc của quá trình sáng tạo pháp luật. 

2 . Hệ thống hóa pháp luật 

Hệ thống hóa pháp luật là hoạt động nhằm chấn 
chỉnh luật lệ, đưa chúng vào một hệ thống, nhất định. 
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Công tác hệ thống hóa pháp luật có ý nghĩa rất quan 
trọng. Nó cho phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
có sự nhìn nhận tổng quan đối với pháp luật hiện hành, 
phát hiện những điểm không phù hợp, mâu thuẫn, chồng 
chéo và những lỗ hổng của sự điều chỉnh pháp luật, từ đó 
có biện pháp khắc phục. hoàn thiện. 

Hệ thống hóa pháp luật cũng phục vụ trực tiếp cho 
việc nâng cao ý thức pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh 
pháp luật của mọi chủ thể pháp luật. Đối với hoạt động bảo 
vệ pháp luật thì điều đó càng quan trọng. Sự sắp xếp có 
trình tự và hệ thống những quy phạm pháp luật cho phép 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nhà chức trách) dễ 
dàng tìm kiếm những quy phạm cần thiết, làm sáng tỏ tư 
tưởng của chúng và áp dụng được đúng đắn. 

Hệ thống hóa pháp luật có mục đích : a) Tạo ra một 
hệ thống, văn bản quy phạm pháp luật cân đối, hoàn 
chỉnh, thống nhất) trong đó vai trò của các đạo luật ngày 
càng quan trọng đối với sự điều chỉnh các quan hệ xã hội; 
b) Khác phục tình trạng lỗi thời, mâu thuẫn và nhứng lỗ 
hổng của hệ thống pháp luật ; c) Làm cho nội dung pháp 
luật phù hợp với những yêu cầu của đời sống, có hình thức 
rõ ràng, dễ hiếu, tiện lợi cho việc sử dụng. 

Lý thuyết về hệ thống pháp luật là cơ sở cho công 
tác hệ thống hoá pháp luật. Sự lựa chọn phương hướng hệ 
thống hoá, tập hợp các quy phạm pháp luật theo nhóm, 
trình bày chúng trong văn bản quy phạm pháp luật nào đó 
phụ thuộc vào nhứng vấn đề lý luận về hệ thống pháp luật. 
Những kiến thức về hệ thống pháp luật cho khả năng tiến 
hành có cơ sở khoa học công tác hệ thống hóa nhằm hoàn 
thiện pháp luật. 
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Khoa học pháp lý xã hội chủ nghĩa phân biệt hai hình 
thức hệ thống hóa pháp luật, đó là : tập hợp hóa và pháp 
điển hóa. 

Tập hợp hóa là sắp xếp các văn bản quy phạm pháp 
luật hoặc các quy phạm pháp luật riêng biệt theo một trình 
tự nhất định, hoặc theo cơ quan ban hành hoặc hoạt động 
của nhà nước, ngành, cấp độ hiệu lực pháp lý, v.v... Hình 
thức hệ thống hoá này không làm thay đối nội dung văn 
bản, không bố sung những quy định mới mà chỉ loại bỏ 
nhứng quy phạm đã hết hiệu lực hoặc rõ ràng là mâu thuẫn 
với văn bản của cấp trên. : 

Hình thức pháp điển hóa là hoạt động của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thong đó không những tập hợp 
các văn bản đã có theo một trình tự nhất định, loại bỏ 
những quy phạm lỗi thời mẫu thuẫn, mà còn chế định 
thêm những quy phạm mới để thay thế cho các quy phạm 
đã bị loại bỏ và khắc phục những chỗ trống được phát hiện 
trong quá trình tập hợp văn bản, sửa đổi các quy phạm 
hiện hành, nâng cao hiệu lực pháp lý của chúng, v.v.. Kết 
quả của công việc pháp điển là một văn bản quy phạm pháp 
luật mới ra đời. Đó là một bộ luật tương ứng với một ngành 
luật nhất định hay một bản điều lệ tập hợp các quy phạm 
cho một lĩnh vực nhất định, trong đó các quy phạm pháp 
luật được sắp xếp lôgic, chặt chẽ và nhất quán. Nói chung. 
kết quả của nó là một văn bản pháp luật mới, hoặc có hiệu 
lực pháp lý cao hơn, hoặc rộng hơn, tổng quát hơn về phạm 
vị điều chỉnh, hoàn chỉnh hơn về kỹ thuật lập pháp, hoặc 
đồng thời đạt được tất cả các yêu cầu đó. Như vậy, khái 
niệm pháp điển hóa rất gần với khái niệm sáng tạo pháp 
luật (hay hoạt động xây dựng pháp luật). 


Hai hình thức hệ thống hóa pháp luật trên là những 
công việc phức tạp, tỷ mi, đòi hỏi phải tiến hành phù hợp 
với những yêu cầu của ký £huật lập pháp. Kỹ thuật lập pháp 
bao gồm những quy tắc, những phương pháp, biện pháp 
khoa học xử lý tư liệu quy phạm và cấu tạo, xây dựng dự 
án văn bản quy phạm pháp luật. 

Công tác hệ thống hóa pháp luật không chỉ đơn thuần 
dựa trên những kiến thức pháp lý mà phải sử dụng cả 
những tri thức kinh tế, xã hội học, tâm lý học, v.v... Văn 
bản quy phạm đã hệ thống hóa cần phản ánh được các như 
câu xã hội, có cơ cở và bao quát được nhứng quan hệ xã 
hội cân điều chỉnh, không mâu thuẫn với những văn bản. 
quy phạm pháp luật khác. 
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Chương XIX 
PHÁP CHẾ VÀ TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ 


Pháp chế là vấn đề không chỉ có ý nghĩa lý luận mà 
còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Trong xã hội ta, pháp chế 
đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và củng cố 
chế độ xã hội, chế độ nhà nước, đảm bảo các mục đích của 
sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội. 

Pháp chế chính là sự đòi hỏi các cơ quan nhà nước, 
nhân uiên nhà nước, cúc tổ chức xã hội uà mọi. công dần 
phải thực hiện đúng, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luột 
trong hoạt động cúa mình. 

Pháp chế và pháp luật là hai khái niệm có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, chúng là những khái niệm gần gũi 
nhưng không đồng nhất. 

Pháp luật là hệ thống các quy phạm do nhà nước ban 
hành (hoặc thừa nhận) để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 
Còn pháp chế là một phạm trù thể hiện những yêu câu, 
đòi hỏi đối với các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và 
thực hiện đúng pháp luật. Như vậy, pháp luật là tiền đề 
của của pháp chế. Nhưng có pháp luật chưa hẳn đã có pháp 
chế. Pháp luật ban hành ra mà không được tuân thủ, thi 
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hành hoặc dù nó được thi hành nhưng pháp luật ấy gô 
nhiều thiếu sót, mâu thuẫn thì xã hội sẽ rơi vào tình trạrg 
vô pháp chế, trật tự ký cương trong xã hội bị đảo lộn. Hậu 
quả là xã hội không thể phát triển một cách bình thường?, 
các quyền và lợi ích của công dân không được tôn trọng 
và bảo đảm. Kết luận có thể rút ra là : pháp luật chỉ cớ 
hiệu lực thực sự khi nó dựa trên cơ sở vững chắc của nền 
pháp chế, và ngược lại, pháp chế chỉ có thể được củng gố 
và tăng cường khi xã hội có được một hệ thống pháp luật 
tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp và kịp thời. 


Pháp chế là một khái niệm rộng bao gồm nhiều mặt. 
Do đó, cần xem xét pháp chế dưới một số bình diện. 

- Pháp chế là nguyền tắc tổ chức uờ hoạt động của bộ 
máy nhà nước (đã được đề cập trong Chương VII của sách 
này) Nội dung của nguyên tắc này thể hiện ở sự đòi hỏi 
toàn bộ công tác tổ chức và hoạt động cúa cả bộ máy nhà 
nước nối chung và của từng cơ quan nhà nước đều phải 
được tiến hành theo đúng pháp luật. Nó cũng đòi hỏi mọi 
cán bộ, nhân viên nhà nước phải tôn trọng và thực hiện 
đúng pháp luật trong khi thực thi công vụ và mọi vi phạm 
pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. Nguyên tắc pháp 
chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là 
yếu tố quan trọng bậc nhất bảo đảm cho bộ máy nhà nước 
vận hành một cách bình thường vì lợi ích của nhân dân. 

- Pháp chế là nguyên tắc :ổ chức uà hoạt động củo 
các tổ chức chính trị - xã hội uàè đoàn thể quần chúng 
Trong xã hội ta, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể 
quần chúng ngày càng phát huy vai trò của mình trong 
việc tổ chức và thực hiện quyền lực của nhân dân. Trong 
điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng dân chủ, các tế 
chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng ra đời ngày 
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càng nhiều. Để cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả 
thiết thực vì lợi ích của toàn xã hội và của từng thành viên 
thì việc thành lập cũng như mọi hoạt động của chúng phải 
dựa vào pháp luật. Tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể quần 
chúng, các thành viên của các tổ chức này phải hoạt động 
trong khuôn khố pháp luật, tuân thủ và thực hiện đúng 
pháp luật trong hoạt động của mình, không vi phạm nhứng 
điều mà luật đã cấm. 

- Pháp chế là nguyên tắc xử sự của công dân. Pháp 
chế đòi hỏi mội công dân không phân biệt địa vị xã hội, 
dân tộc, tôn giáo, giới tính , tuổi tác... đều phải tôn trọng 
và thực hiện đúng các yêu cầu của pháp luật trong các 
hành vi xử sự của mình. Thực hiện được đòi hỏi này chính 
là điều kiện bảo đảm sự công bằng xã hội, thực hiện nguyên 
tắc hiến định: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 
Mặt khác, pháp chế cũng đòi hỏi các công dân phải có trách 
nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, nhân viên nhà nước, đấu tranh chống lại mọi hành 
vị vi phạm pháp luật. 

Hiến pháp năm 1992 của nước ta đặt ra yêu câu 
không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa (Điều- 
12). Nói "không ngừng tăng cường pháp chế" có nghĩa là 
phải thường xuyên coi tăng cường pháp chế là nhiệm vụ 
quan trọng bậc nhất của nhà nước. Tăng cường pháp chế 
không là công việc nhất thời mà là công việc có tầm chiến 
lược, lâu dài. Cần phải thực sự coi pháp chế là nguyên tắc 
tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, của các tổ chức 
chính trị - xã hội và nguyên tắc xử sự của công dân. Trong 
điều kiện hiện nay của nước ta, đây không phải là vấn đề 
đơn giản. Nhưng nếu muốn cho xã hội ta, quốc gia ta phát 
:riển một cách lành mạnh đem lại phồn vinh, hạnh phúc 
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cho nhân dân thì không thế không củng cố và tăng cường. 
nền pháp chế của ta. Nhất là khi chúng ta chủ trương xây 
dựng nhà nước pháp quyên ở Việt Nam thì yêu cầu tăng 
cường pháp chế càng được đặt ra cấp bách hơn. 

Trong quan niệm về nhà nước pháp quyền có nhiều 
điểm trùng hợp với quan niệm về pháp chế. Thí dụ, các 
yêu cầu về một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh ; 
về tíeh tối cao của các đạo luật ; về sự tuân thủ nghiêm 
chỉnh pháp luật của các chủ thê ; về sự tôn trọng và bảo 
đảm các quyên công dân. Tuy nhiên, quan niệm về nhà 
nước pháp quyền có nội dung rộng hơn. Nó bao hàm cả 
vấn đè trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và công dân, 
công dân và nhà nước, vấn đề trách nhiệm của quốc gia 
trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, v.v... Đặt vấn đề 
từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là 
đáp ứng được các đòi hỏi của một xã hội đang chuyển sang 
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đồng 
thời cũng đáp ứng được đòi hỏi của một quốc gia đổi mới 
muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới theo nguyên 
tác bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau. : 


§2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP CHẾ 

Những nguyên tắc của pháp chế là những tư tưởng 
chủ đạo thể hiện bản chất và các đặc điểm của pháp chế 
trong xã hội ta. Các nguyên tắc cơ bản đó là : 

1- Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế. 

Nội dung của nguyên tắc này là : pháp luật phải được 
nhận thức và thực hiện thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ 
quốc gia và ở tất cả các ngành, không thể đem lợi ích của 
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địa phương, lợi ích ngành đối lập với lợi ích chung của nhà 
nước. Văn bản của cơ quan nhà nước ở địa phương phải 
phù hợp, không mâu thuẫn với các văn bản pháp luật do 
các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành. Những biểu 
hiện thiên kiến địa phương, có hại cho sự thống nhất pháp 
chế, đi chệch lợi ích chung của cả nước cần phải được loại 
trừ. Không nên quan niệm rằng tính thống nhất của pháp 
chế loại bỏ việc cân nhắc nhứng điều kiện của địa phương. 
Các cơ quan nhà nước ở địa phương có nghĩa vụ, một mặt, 
thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã được quy định thống 
nhất cho cả nước, mặt khác, trong hoạt động của mình cần 
tính toán đây đủ những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của 
địa phương. Song, sư tính toán đó không phải để vi phạm 
pháp luật mà để tìm kiếm những hình thức, biện pháp và 
phương sách đặc thù của địa phương nhằm thực hiện pháp 
luật tốt hơn. 

2 - Mọi chủ thể đều có nghĩa vụ phải chấp hành 
pháp luật. Nguyên tắc này đòi hỏi phải đưa những yêu 
cầu của pháp luật vào thực tế đời sống ; mọi chủ thể cần 
phải xử sự phù hợp với pháp luật. Mọi người đều bình đẳng 
trước pháp luật, bất cứ chủ thể nào có hành vi vi phạm 
pháp luật đều bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Pháp chế 
xã hội chủ nghĩa xa lạ với những biểu hiện phân 
biệt đối xử và đặc quyền, đặc lợi, không cho phép lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn lẩn tránh hoặc cố tình làm trái pháp 
luật. 

3- Bảo đảm tính tối cao của hiến pháp và các 
đạo luật trong quan hệ với các văn bản pháp luật khác. 
Điều 146 Hiến pháp năm 1992 quy định : "Hiến pháp nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của 
nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp 
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luật khác phai phù hợp với Hiến pháp'. Những đạo luật có 
hiệu lực thấp hơn Hiến pháp nhưng ca hơn những văn bản 
dưới luật. Những văn bản dưới luật phải được ban hành 
trên cơ sở và để thi hành Hiến pháp và các đạo luật, không 
được trái với Hiến pháp và các đạo luật đó. 

4- Bảo đảm và bảo vệ các quyền và tự do của 
công dân đã được pháp luật quy định. 

Trong xã hội ta công dân có những quyền tự do, dân 
chủ rộng rãi. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất 
của pháp chế là phải bảo đảm và bảo vệ những quyền dân 
chủ đó. Công dân khi sử dụng các quyền và tự do được 
pháp luật ghi nhận, không được gây thiệt hại cho lợi ích 
nhà hước và xã hội, cũng như lợi ích của các công dân 
khác. 

5. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng, 
công minh mọi vi phạm pháp luật. 

Bất kỳ vi phạm pháp luật nào cũng có hại cho lợi ích 
của nhà nước, xã hội và công dân. Bởi vậy, các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phải xử lý nhanh chóng, công 
mỉnh và có hiệu quả đối với những vi phạm đó. Để làm 
được điều này cần phải chỉnh đốn tổ chức, thi hành những 
biện pháp có hiệu lực nhằm ngăn chặn và loại trừ tệ tham 
nhũng, hối lộ, cửa quyền, nghiêm trị những phần tử biến 
chất, lợi dụng danh nghĩa Đảng và chính quyền để đục 
khoét, áp bức quần =húng. Các cơ quan toà án, kiểm sát, 
thanh tra, công an,... phải dựa vào nhân dân để phát hiện 
và xử lý kịp thời những vụ vi phạm pháp luật. Mỗi công 
dân cũng cần hiểu rõ nếu họ vi phạm pháp luật sẽ không 
tránh khỏi phải chịu sự cưỡng chế của nhà nước dưới hình 
thức các biện pháp trách nhiệm pháp lý. 
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6 - Tính pháp chế thống nhất với tính hợp lý 
và sự công hằng. 

Giữa pháp chế và tính hợp lý có mối liên hệ chặt chẽ, 
vì pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện chính sách có cơ sở 
khoa học của Đảng và ý chí của đại đa số các tầng lớp 
nhân dân. Bởi vậy, các quy phạm pháp luật mang tính công 
bằng và hợp lý. Tính pháp chế đòi hỏi mọi hoạt động phải 
trong khuôn khổ pháp luật và không trái với pháp luật. 
Không một sự vi phạm pháp luật nào có thể biện hộ bằng 
tính hợp lý. Sự lạc hậu của những quy phạm pháp luật 
trước yêu cầu mới của cuộc sống không làm đình chỉ hiệu 
lực của nó. Chỉ những cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
mới có quyền sửa đổi các quy phạm đó. 

7- Tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật nhà nước và 
xã hội. : 

Trong xã hội ta, những yêu cầu cơ bản của kỷ luật 
nhà nước, kỷ luật xã hội và cách thức bảo đảm nó được 
xác định trong những văn bản pháp luật. Mặt khác, sự tuân 
thú pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhất 
của kỷ luật nhà nước và kỷ luật xã hội. Để đảm bảo tính 
tổ chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cần 
phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật nhà nước. 


§3. TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 


Mục đích của sự điều chỉnh pháp luật đối với các 
quan hệ xã hội là thiết lập và duy trì kỷ cương xã hội, tạo 
nên trật tự trong những quan hệ xã hội. Trật tự pháp luật 
là kết quả xã hội đặc thù của sự điều chỉnh pháp luật. Trật 
tự pháp luật là một trạng thái xã hội có được nhờ sự điều 
chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội 
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Trật tự pháp luật là điều kiện hết sức cần thiết chó 
đời sống sinh hoạt bình thường của xã hội, cho sự giải quyết 
hiệu quả những nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới. Trật tự pháp luật được hình thành khi các chủ thể 
thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng những nguyên 
tắc của pháp chế. Việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật 
làm cho những quan hệ xã hội ốn định, kỷ cương xã hội 
nghiêm minh, quan hệ sản xuất được củng cố, tạo điều kiện 
cho lực lượng sản xuất phát triển. 

Những quy phạm pháp luật điều chỉnh cách xử sự 
của con người thông qua việc con người thực hiện trên thực 
tế quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Quyền chủ thể và 
nghĩa vụ pháp lý xác định mục đích và! đặc điểm cho cách 
xử sự của các chủ thể pháp luật. Trật tự pháp luật đượo 
xác lập khi những người tham gia quan hệ xã hội được 
pháp luật điều chỉnh hành động phù hợp với quyền chủ thể 
và nghĩa vụ pháp lý. Nếu con người không thực hiện những 
nghĩa vụ do pháp luật quy định, vượt quá hoặc lạm dụng 
quyền của mình, tức là họ đã làm trái với ý chí nhà nước 
được thể hiện trong pháp luật. Không phải cứ có các quy 
phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý là có trật tự pháp luật. Để hình thành trật tự 
pháp luật, điều cơ bản là các chủ thế phải thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp luật, đáp ứng được các nguyên tắc của pháp 
chế. 

Từ sự phân tích trên có thể đưa ra định nghĩa : Trộ 
tự pháp luật là hệ thống cóc quan hệ xã hội được pháp luột 
điều chỉnh, trong đó xử sự cúc cóc chủ thể pháp luật là hợp 
pháp. Hệ thống các quan hệ này được quy định bởi cơ sở 
kinh tế của xã hội và được hình thành trong quá trình thực 
hiện các quy phạm pháp luật. 
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khái niệm trật tự pháp luật liên hệ mật thiết với 
khái niệm pháp chế, Là những hiện tượng mang tính giai 
cấp sâu sắc, pháp chế và trật tự pháp luật đối lập với tình 
trạng vô pháp luật, tùy tiện trong xã hội. Không thể nói 
về trật tự pháp luật mà lại không đề cập đến bản chất giai 
cấp của kiểu pháp luật và pháp chế gắn với trật tự pháp 
luật đó. Nhưng cũng phải thấy sự khác biệt giữa pháp chế 
Uuầ trật tự pháp luật. Pháp chế là yêu cầu đề ra đối với cách 
xử sự của các, chủ thể trong mối quan hệ với pháp luật, 
thể hiện ở chỗ mọi chủ thể pháp luật phải tôn trọng và 
thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. Trật tự pháp luật chính 
là kết quả của sự thực hiện pháp luật trên cơ sơ đáp ứng 
nhứng yêu cầu của pháp chế. Bảo đảm tốt pháp chế là 
phương tiện để hình thành và duy trì trật tự pháp luật. 

Cũng cần phân biệt trật # pháp luật uà trột tự xã 
hội. Trật tự pháp luật được hình thành trong quá trình 
thực hiện nhứng quy phạm pháp luật. Trật tự xã hội được 
tạo nên dưới tác động không chỉ của pháp luật mà còn của 
nhứng quy phạm xã hội khác như đạo đức, tập quán, v.v... 
Trật tự xã hội là hệ thống những quan hệ xã hội được quy 
định bởi cơ sở kinh tế và được hình thành do tác động điều 
chỉnh của tất cả các quy phạm xã hội và quy tắc, nếp sống 
công cộng của xã hội. Khái niệm trật tự xã hội rộng hơn 
khái niệm trật tự pháp luật. Trật tự pháp luật là một bộ 
phận của trật tự xã hội trong xã hội có giai cấp và là bộ 
phận quan trọng nhất. Trong xã hội chưa phân chia giai 
cấp, trật tự xã hội không có bộ phận cấu thành là trật tự 
pháp luật, bởi vì khi đó chưa có nhà nước và pháp luật. 
Điều quan trọng cân lưu ý là những quy phạm xã hội chỉ 
trực tiếp tạo nên hình dáng của trật tự xã hội, vì suy cho 
cùng trật tự xã hội do cơ sở kinh tế quy định. 
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§4. NHỮNG BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI PHÁP CHẾ VÀ. 
TRẬT TỰ PHÁP LUẬT 

Những bảo đảm đối với pháp chế và trật tự pháp luật 
là những điều hiện khách quan của sự phót triển xố hội uò 
những phương tiện do nhà nước uù các tổ chức xã hội tạo 
ra nhằm đảm bảo cho các chủ thể phớp luật thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật. 

Hệ thống những đảm bảo đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật gồm: những đảm bảo chính trị ; những đảm bảo 
tư tưởng ; những đảm bảo pháp lý và những đảm bảo xã 
hội. 

- Những đảm bảo kinh tế - sự phớt triển của nền 
hinh tế là bảo đảm cơ bản đối với pháp chế và trật tự pháp 
luật. Nền sản xuất xã hội tạo ra những điều kiện nâng cao 
đời sống vật chất của nhân dân là cơ sở vững chắc để mọi 
người thực hiện tốt những quyền và nghĩa vụ của họ. Nền 
kinh tế phát triển và phồn thịnh sẽ loại bổ những nguyên 
nhân của nhiều vi phạm pháp luật. Những bảo đảm kinh 
tế là cơ sở của tất cả những bảo đảm khác đối với pháp 
chế và trật tự pháp luật. 

- Những bảo đảm chính trị - đó là tất cả các yếu tố 
của hệ thống chính trị nền dân chủ. Dưới chủ nghĩa xã 
hội, yếu tố quan trọng trong những bảo đảm chính trị là 
hoạt động lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng cộng sản với tính 
cách là đảng cầm quyền. Nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo 
đảm pháp chế và trật tự pháp luật bằng hoạt động chuẩn 
xác, có tổ chức của bộ máy nhà nước, bằng sự giáo dục 
cán bộ, nhân viên của :nình tỉnh thân tôn trọng pháp luật. 
Trong hoạt động bảo đảm những quyền và nghĩa vụ của 
các chủ thể pháp luật, nhà nước cần quan hệ chặt chẽ với 
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các tổ chức xã hội. Sự phát triển toàn diện nền dân chủ, 
sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân lao động 
vào quản lý nhứng công việc của nhà nước, khuyến khích 
những sáng kiến của họ cũng góp phần củng cố pháp chế 
và trật tự pháp luật. 

- Những bảo đảm từ tưởng đối với pháp chế và trật 
tự pháp luật - là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nhứng giá 
trị tư tưởng và đạo dức của dân tộc, sự thống nhất của 
chính trị, tư tưởng và đạo đức, tình hữu nghị quốc tế vô 
sản, sự phát triển trình độ văn hoá đặc biệt là văn hoá 
pháp lý của nhân dân. 

- Những bảo đảm pháp ¡ý đối với pháp chế và trật 
tự pháp luật - là những hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp 
luật nhằm đấu tranh với các vi phạm pháp chế và trật tự 
pháp luật, bảo vệ lợi ích của xã hội, quyền và tự do của 
công dân, ngăn ngừa những vi phạm pháp luật. Ở nước ta, 
các cơ quan bảo vệ pháp luật đó là: viện kiểm 
sát nhân dân, toà án nhân dân, các cơ quan nội vụ, thanh 
tra, v.v... 

Viện kiếm sớt nhân dân thông qua việc thực hiện 
chức năng của mình nhằm bảo đảm cho pháp luật được 
thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất trên cả nước. Bằng 
hoạt động xét xử, (oờ đn nhân đân giáo dục cho công dân 
lòng trung thành với tổ quốc, tỉnh thần tôn trọng và thực 
hiện nghiêm chỉnh pháp luật, tuân thủ kỷ luật lao động, 
tôn trọng quyền lợi danh dự và nhân phẩm của các 
công dân khác, bảo vệ tài sản nhà nước và tài sản của công 
dân. 

Những hoạt động của các cơ quan khác như : nội 0ụ, 
thanh tra nhà nước... cũng tác động đến tình trạng pháp 
chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 
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- Những đảm báo xã hội đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật là tổng thể những biện pháp do các tổ chức xã 
hội thực hiện nhằm đấu tranh chống những vi phạm pháp 
luật. Những biện pháp đó gồm : công tác phòng ngừa, ngăn 
chặn các vi phạm pháp luật, sự tác động của các tổ chức 
xã hội đối với những người vi phạm, hoạt động của các tổ 
chức xã hội nhằm cải tạo người vi phạm, sự kiểm tra của 
các tổ chức này đối với việc thực hiện pháp luật. 

Hệ thống những đảm bảo pháp chế và trật tự pháp 
luật ở trong trạng thái phát triển thường xuyên, liên tục, 
chúng được củng cố và mở rộng cùng với sự phát triển của 
chế độ xã hội mới. 


§5. NHỮNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁP 
CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH 
MẠNG HIỆN NAY 


Tăng cường pháp chế là một trong những yêu cầu 
khách quan và cấp thiết của công cuộc đổi mới toàn diện 
và sâu sắc tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội nước ta hiện 
nay. 

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành 
theo cơ chế thị trường chỉ phát triển năng động và hiệu 
quả khi có sự điều chỉnh pháp luật đúng đắn của nhà nước 
và pháp luật được thực hiện nghiêm minh. 

Vấn đè xây dựng nền dân chủ ở nước ta cũng không 
thể tách rời việc tăng cường pháp chế. Thông qua tăng 
cường pháp chê, các quyền và tự do, lợi ích hợp pháp của 
công dân sũng như những thể chế dân chủ khác mới trở 
thành thực tế đời sống. 

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện cuộc cải cách bộ 
máy nhà nước. Tăng cường pháp chế sẽ tác động trực tiếp 
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tới công cuộc cải cách và nâng cao hiệu lực quản lý của 
nhà nước. 

Mặt khác, trong xã hội ta hiện nay, những vi phạm 
pháp luật, đặc biệt là tệ tham nhũng rất phổ biến. Cần 
tăng cường pháp chế để ngăn chặn và loại trừ nhứng vi 
phạm pháp luật, cúng cố kỷ cương xã hội. 

Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải thực hiện tốt một số biện 
pháp sau : 

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật 


Hiện nay, hệ thống pháp luật của chúng ta chưa hoàn 
chỉnh. Có những nhóm quan hệ xã hội quan trọng nhưng 
chưa được pháp luật điều chỉnh đầy đủ. Trong số những 
văn bản pháp luật hiện hành có nhiều văn bản hoặc chồng 
chéo, mâu thuẫn nhau hoặc đã lỗi thời. Công tác tập hợp 
hoá và pháp điển hoá pháp luật tiến hành chậm. Để tạo ra 
tiền đè cho pháp chế cần phải đẩy mạnh xây dựng và hoàn 
thiệp pháp luật Cân đẩy mạnh công tác xây dựng phát: 
luật về kinh tế, văn hoá, xã hội, hình sự, dân sự, hành 
chính, về quyên và nghĩa vụ của công dân. 

Trong xây dựng pháp luật điều hết sức quan trọng 
là pháp luật phải phán ánh đúng những quy luật và nhu 
cầu khách quan của sự phát triển xã hội. Tiêu chuẩn đánh 
giá tính đúng đắn của văn ban pháp luật là nó có tạo nên 
những yếu tố tích cực trong đời sống hay không? Mọi văn 
bản pháp luật gây sên tác động tiêu cực là biểu hiện vận 
dụng không đúng đắn quy luật khách quan, cần sửa đổi và 
bãi bỏ. . 

Cũng cân tránh khuynh hướng chủ quan, nóng vội 
muốn có ngay một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, dẫn đến 
tình trạng pháp luật xa lạ vói những nhu cậu xã hội ; hoặc 
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khuynh hướng bảo thủ trì trệ, không thấy hết những nhân 
tố mới, điều kiện mới đang phát triển, không nhận thức 
đúng vai trò của pháp luật dẫn đến tình trạng chờ đợi hoặc 
muốn dùng các biện pháp khác để điều chỉnh các quan hệ 
xã hội. 

2. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật 


Đây là một biện pháp quan trọng gồm nhiều mặt hoạt 
động nhằm đảm bảo cho phán luật được tôn trọng và thực 
hiện nghiêm chỉnh. Cụ thể là : 

- Tăng cường công tác giải thích pháp luật, làm sáng 
tỏ nội dung, ý nghĩa của các quy định pháp luật để mọi 
chủ thể hiểu đúng đấn và thực hiện tốt chúng. Công tác 
này đồng thời là cơ sở cho việc tuyên truyền và giáo dục 
pháp luật. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và văn hoá pháp 
lý của nhân dân. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp 
lý và cán bộ hành chính - nhà nước để tăng cường cho các 
cơ quan trong bộ máy nhà nước. 

- Kiện toàn tổ chức các cơ quan làm công tác pháp 
luật, pháp chế. Xác định rõ và đổi mới cơ cấu tổ chức, 
nhiệm vụ, quyền bạn, nguyên tắc hoạt động của các cơ 
quan này và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng 
cũng như của cấp trên đối với chúng. Tạo ra những điều 
kiện vật chất cần thiết để các cơ quan đó hoạt động đạt 
hiệu quả cao. 

- Phải có sự tổng kết rút kinh nghiệm thường xuyên 
để phát hiện và khắc phục những sai sót trong quá trình 
tổ chức thực hiện pháp luật, đề ra những phương hướng 
và biện pháp cho công tác đó. 
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3. Tiến hành thường xuyên kiên trì công Lác 
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những vi phạm 
pháp luật 


Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý 
nghiêm minh. Bảo đảm nguyên tắc mọi người đều bình 
đẳng trước pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng bao che, 
ô dù, dân thì chịu hình pháp, quan thì xử theo lệ. Đấy 
mạnh cuộc đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng trong các 
cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng và tổ chức xã hội. 
Tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, phát 
hiện những sai sót trong hoạt động bảo vệ pháp luật để kịp 
thời uốn nắn, sửa chứa. 

Các cơ quan làm công tác bảo vệ pháp luật cần phản 
ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các vi phạm pháp 
luật, phát hiện, làm sáng tỏ và xử lý các vụ vi phạm đúng 
đắn, kịp thời. 

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi 
phạm, cần kết hợp sức mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật với sức mạnh của dư luận quần chúng. Nên có những 
hình thức phong phú để thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân lao động vào hoạt động kiểm tra cũng như phát 
hiện và xử lý các vi phạm pháp luật. 

Ngoài các biện pháp trên, cần phải thấy rằng sự /ãnh 
đạo của Đảng là đảm bảo cao nhất đối uới pháp chế. Công 
tác tăng cường pháp chế cần thiết phải đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Hiện nay Đảng ta đang đổi mới hình thức, 
:phương pháp và nội dung lãnh đạo của mình đối với hoạt 
động bảo vệ pháp luật. Điều đó nhằm mục đích tiến hành 
có hiệu quả hơn nửa công tác tăng cường pháp chế, bảo vệ 
trật tự pháp luật. 
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Chương XX 


THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ 
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 


§1. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

Khi đặt ra những quy phạm pháp luật, Nhà nước ta 
mong muốn sử dụng chúng để điều chỉnh các quan hệ xã 
hội, đáp ứng lợi ích của nhân dân lao động và sự tiến bộ 
xã hội. Mục đích đó chỉ đạt được khi các chủ thể thực hiện 
nghiêm chỉnh pháp luật trong đời sống thực tế. 

Thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh pháp luật là 
một yêu cầu khách quan của quản lý nhà nước bằng pháp 
luật. Pháp luật được ban hành nhiều nhưng ít đi vào cuộc 
sống thì điều đó chứng tỏ công tác quản lý nhà nước kém 
hiệu quả. Do đó, xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật 
là hai hoạt động có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Thực hiện phóp luật là hiện tượng, quó trình cô mục 
đích làm cho những quy định của pháp luật trỏ thành hoại 
động thực tế của các chủ thể pháp luật. 

Tất cả những xử sự được tiến hành phù hợp với các 
yêu cầu của các quy phạm pháp luật đều được coi là sự 
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thực hiện thực tế các quy phạm pháp luật. Dưới lăng kính 
pháp lý thì hành vi thực hiện pháp luật của các chủ thể 
pháp luật là hành ví hợp pháp. Đó là xử sự (hành động 
hoặc không hành động) của các cá nhân, tổ chức phù hợp 
với các quy định pháp luật, có ích cho xã hội, nhà nước và 
cá nhân. 

Các quy phạm pháp luật rất phong phú cho nền hình 
thức thực hiện chúng cũng khác nhau. Cán cứ vào tính 
chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý 
đã chia ra những hình thức thực hiện pháp luật sau : 

1- Tuân thủ pháp luật - là một hình thức thực hiện 
pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không 
tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Thí 
dụ : mệt công dân kiềm chế không thực hiện những hành 
vi mà bộ luật hình sự ngăn cấm (tội phạm), tức là anh ta 
đã tuân thủ các quy định của bộ luật đó. 

2- Thi hành pháp luật - là một hình thức thực hiện 
pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của 
mình bằng hành động tích cực. Thí dụ : pháp luật quy định 
cổng dân nam từ 18 tuổi đến 27 tuổi phải làm nghĩa vụ 
quân sự. Một thanh niên trong hạn tuổi trên bằng hành vi 
của- mình lên đường nhập ngũ, phục vụ troụg quân đội 
đúng thời gian quy định, tức là thanh niên đó đã thi hành 
pháp luật. 

3- Sử dụng pháp luật - là một hình thức thực hiện 
pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền 
chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà pháp luật 
cho phén) Thí dụ : pháp luật quy định công dân có quyền 
khiếu nại và tố cáo. Một công dân gửi đơn khiếu nại lên 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình bị vi phạm, tức là anh ta đã sử:'dụng pháp 
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luật. Hình thức này khác các hình thức trên ở chỗ chủ thế 
pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền 
được pháp luật trao theo ý chí của mình, chứ không bị ép 
buộc phải thực hiện. 

4- Áp dụng pháp luật - là một hình thức thực hiện 
pháp luật, trong đó nhà nước thông qua các cơ quan có 
thấm quyền hoặc nhà chức trách £ổ chức cho các chủ thể 
thực hiện những quy định của pháp luật. Trong trường hợp 
này các chủ thể pháp luật thực hiện pháp luật có sự can 
thiệp của nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt, theo quy 
định của pháp luật, cơ quan tổ chức xã hội cũng có thể 
thực hiện hoạt động này. 

Nếu như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và 
sử dụng pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể 
pháp luật đều có thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là 
hình thức luôn luôn có sự tham. gia của nhà nước. Áp dụng 
pháp luật là một hình thức rất quan trọng của thực hiện 
pháp luật sẽ được nghiên cứu ở các phần tiếp theo. 


§2. KHÁI NIỆM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

Áp dụng pháp luật vừa là một hình thức thực hiện 
pháp luột, vừa là một giai đoạn đặc thù của sự thực biệt. 
pháp luật. Mục đích trực tiếp của áp dụng pháp luật là đảm 
bảo cho nhứng quy phạm pháp luật được vật chất hoá (được 
thực hiện) trong đời sống thực tế. Thiếu sự đảm bảo này 
thì trong nhiều trường hợp các quy phạm pháp luật không 
thể được thể hiện trong hoạt động thực tế của các chủ thể 
pháp luật. Trên thực tế, có nhứng trường hợp nếu không 
có sự can thiệp của nhà nước thì nhiều quy phạm pháp luật: 
sẽ không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng. 


Sự áp dụng pháp luật xảy ra trong cóc trường hợp 
sau : 


a) Khi cần úp dụng các biện phúp ¬ưỡng chế do các 
chế tài phớp luật quy định đối uới những :hú thể có hành 
u¿ 0i phạm pháp luật. Thí dụ - một chủ thể pháp luật thực 
hiện hành vi phạm tội thì không phải ngay sau đó trách 
nhiệm hình sự tự động phát sinh và người vi phạm tự giác 
chấp hành hình phạt tương ứng. Ở đây cần có hoạt động 
của tòa án và các cơ quan bảo vệ pháp luật có liên quan 
nhằm điều tra, đối chiếu với pháp luật để xét xử, ra bản 
án trong đó ấn định trách nhiệm hình sự đối với người vi 
phạm và buộc anh ta phải chấp hành bản án đó. 

b) Khi quan hệ phớp luột uới những quyền chủ thể 
Uờ nghĩa uụ phớp lý cụ thể không mặc nhiên phót sinh nếu 
thiếu sự can thiệp của nhà nước. Thí dụ : Hiến pháp Việt 
Nam 1992 quy định lao động là quyền và nghĩa vụ của công 
dân, nhưng quan hệ pháp luật lao động với những quyền 
và nghĩa vụ lao động cụ thể giữa một công dân với một cơ 
quan. tổ chức nhà nước chỉ phát sinh khi có quyết định 
tuyển dụng người công dân nói trên của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

c) Khi xảy ra tranh chếp uề quyền chủ thể uà nghĩa 
Uụ phúp lý giữa cúc bên thơm gia quan hệ pháp luật mà 
các bền đó không tự giải quyết được. Trong trường hợp này, 
quan hệ pháp luật đã phát sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ 
của các bên không được thực hiện và có. sự tranh chấp; thí 
dụ: tranh chấp giữa những bên tham gia hợp đồng kinh tế 
hoặc hợp đồng dân sự. 


ở) Trong một số quan hệ phúp luột mà nhà nước thấy 
cần thiết phải tham gia để biểm tra giớm sót hoạt động 
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cua các bên thơm gia quan hệ đó, hoặc nhà nước xúc 
nhận sự tồn tại hay không tồn tại một số sự uiệc, sự hiện 
thực tế, thí dụ.: việc xác nhận di chúc, chứng thực thế 
chấp, v.v... 

Áp dụng phóp luật là hoạt động thực hiện pháp luật 
của các cơ quan nhà nước. Nó vừa là một hình thức thực 
hiện pháp luật, uừa là cách thức nhà nước tổ chức cho cúc 
chủ thể thực hiện phớp luật. 

Áp dụng pháp luật có một số đặc điểm : 

- Thứ nhất, áp dụng pháp luật là hoạ động mang 
tính tổ chức - quyền lực nhà nước. Đặc điểm này biểu hiện 
ở các khía cạnh : 

a) Đó là hoạt động chỉ dọ những cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền tiến hờnh. Pháp luật quy định mỗi loại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện một số những hoạt 
động áp dụng pháp luật nhất định. Trong quá trình áp 
dụng pháp luật, pháp luật được coi là phương tiện, công cụ 
cần thiết để các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng 
của mình. Song cân thấy khía cạnh khác của vấn đề là các 
cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan tư pháp, có thể được coi 
là phương tiện để đạt tới mục đích do pháp luật đặt ra. Có 
một số trường hợp cá biệt, pháp luật trao cho tổ chức xã 
hội có thẩm quyền áp dụng pháp luật; 

b) Hoạt động áp dụng pháp luật được tiến hành theo 
ý chí đơn phương của cóc cơ quan nhờ nước có, thẩm quyền. 
Các cơ quan có thẩm quyên tiến hành áp dụng pháp luật 
không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng; 

c) Sự áp dụng này có (ính bắt buộc đối với chủ thể 
bị áp dụng và các chủ thể có liên quan; 
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d) Trong những trường hợp cần thiết, quyết định áp 
dụng pháp luật được đảm bảo thực hiện bởi sự cưỡng chế 
nhà nước. 

- Thứ hai, áp dụng pháp luật /ờ hoạt động có hình 
thức thủ tục được pháp luật quy định chặt chẽ. Pháp luật 
xác định rõ ràng cơ sở, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền 
và nghĩa vụ của các bên trong quá trình áp dụng pháp luật. 
Thí dụ : việc giải quyết một vụ án hình sự được điều chỉnh 
bởi luật tố tụng hình sự hoặc việc xử phạt hành chính được 
điều chỉnh bởi những quy phạm thủ tục xử phạt hành 
chính. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có 
liên quan trong quá trình áp dụng pháp luật phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định có tính thủ tục đó. 

- Thứ ba, áp dụng pháp luật ¿à hoạt động điều chỉnh 
cớ biệt, cụ thể đối uới cóc quan hệ xố hội. Đó là sự tiếp 
tục của sự điều chỉnh quy phạm trong những trường hợp 
can thiết. Đối tượng của hoạt động áp dụng pháp luật là 
những quan hệ xã hội yêu cầu sự điều chỉnh cá biệt, bổ 
sung trên cơ sở những mệnh lệnh quy phạm chung. Bằng 
hoạt động áp dụng pháp luật, nhứng quy phạm pháp luật 
nhất định được cá biệt hoá, cụ thể hóa vào đời sống xã hội. 

- Thứ tư, áp dụng pháp luật ¿ờ hoạt động đòi hỏi tính 
sớng tạo. Khi áp dụng pháp luật, các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ lưỡng vụ việc, làm sáng tỏ 
cấu thành pháp lý của nó để từ đó lựa chọn quy phạm, ra 
văn bản áp dụng pháp luật và tổ chức thi hành. Trong 
trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ 
phải vận dụng một cách sáng tạo bằng cách áp dụng pháp 
luật tương tự. Để đạt tới điều đó, đòi hỏi các nhà chức 
trách phải có ý thức pháp luật cao, có tri thức tổng hợp, 
kinh nghiệm sống phong phú. 
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Từ sự phân tích trên có thể định nghĩa : áp dụng 
pháp luật là hoạt động mung tính tổ chức, quyền lực của 
nhà nước được thực hiện thồng qua những cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, nhà chúc tróch hoặc các tổ chức xõ 
hội khi được nhà nước trao quyền, nhằm có biệt hóa những 
quy phạm pháp luật uùo các trường hợp cụ thể đối uới cóc 
có nhôn, tổ chức cụ thể. 


Hình thức thể hiện chính thức của hoạt động úp dụng 
pháp luật là uăn bản áp dụng pháp luột. Với tính cách là 
một mắt xích của cơ chế điều chỉnh pháp luật trong trường 
hợp phải có sự điều chỉnh bổ sung cá biệt, văn bản áp dụng 
pháp luật có một số đặc điểm : 

1- Văn bản áp dụng pháp luật là một yếu tố của sự 
kiện pháp lý phức tạp. Thiếu nó, nhiều quy phạm pháp luật 
cụ thể không thể được thực hiện. Nó luôn luôn mang tính 
chất bổ sung trong trường hợp khi có các yếu tố khác của 
sự kiện pháp lý phức tạp. Văn bản áp dụng pháp luật củng 
cố các yếu tố này trong một cơ cấu pháp lý thống nhất, 
cho chúng độ tin cậy và đưa đến sự xuất hiện quyền chủ 
thể và nghĩa vụ pháp vụ pháp lý được bảo đảm bởi nhà 
nước. Thí dụ: để quar hệ pháp luật cụ thể theo luật hôr: 
nhân và gia đình Việt Nam xuất hiện thì phải hiện diện 
đầy đủ các yếu tố của một sự kiện pháp lý phức tạp như 
độ tuổi, năng lực hành vi, sự tự nguyện cam kết của nam 
và nứ, v.v.., và cuối cùng, điều quan trọng là văn bản áp 
dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng 
nhận hôn nhân đó là hợp pháp. 

2- Văn bản áp dụng pháp luật do những cơ quan có 
thẩm quyền (nhà chức trách), các tổ chức xã hội được trao 
quyền ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng 
chế nhà nước. 
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3- Văn bản áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt. 
Nó luôn hướng tới các cá nhân, tổ chức cụ thể.trong những 
trường hợp cụ thể. 

4- Văn bản áp dụng pháp luật phải hợp pháp và phù 
hợp thực tế. Nó phải phù hợp với luật và dựa trên những 
quy phạm pháp luật cụ thể. Nếu không có sự phù hợp trên 
thì văn bản áp dụng pháp luật sẽ bị đình chỉ, huỷ bỏ. Nếu 
không phù hợp thực tế thì nó sẽ khó được thực hiện hoặc 
thực hiện được mà kém hiệu quả. 

5- Văn bản áp dụng pháp luật có nhứng-hình thức 
pháp lý nhất định như : bản án, quyết định, chỉ thị... 

Căn.cứ vào nội dung và nhiệm vụ của văn bản áp 
dụng pháp luật, có thể chia chúng thành bơi /oøi : 1) Văn 
bản xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích 
cực ; 2) Văn bản báo vệ pháp luật, 

Văn bản áp dụng pháp luật loại thứ nhất là văn bản 
trong đó xác định cụ thể ai mang quyền chủ thể, ai mang 
nghĩa vụ pháp lý bằng con đường cá biệt hoá phần quy định 
của quy phạm pháp luật. Thí dụ . quyết định tuyển dụng 
một người vào làm việc trong một công sở nhằm thực hiện 
một cách tích cực các quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn 
công chức. 

Văn bản áp dụng mang tính bảo vệ pháp luật là văn 
bản chứa đựng những biện pháp trừng phạt, cưỡng chế nhà 
nước đối với các cá nhân, tổ chức vỉ phạm pháp luật. Thí 
dụ : quyết định xử phạt một người vi phạm luật giao thông. 

Như: thế, uăn bản úp dụng phúp luật là uăn bản phúp 
lý cá biệt, mang tính quyền lực do những cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền, nhà chức trách hoặc cúc tổ chức xã hội được 
nhà nước trao quyền ban hành trên cơ sở những quy phạm 
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pháp luột nhằm xác định cúc quyền 0ò nghĩa uụ pháp lý cụ 
thể mang tính tích cực của các cá nhân, tổ chức hoặc xúc 
định những biện pháp trách nhiệm phúớp lý đối với người 
DUi phạm phúóp luội. 

Ở nước ta trong điều kiện chuyển đổi cơ chế kinh tế 
và xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, xuất hiện hai 
xu hướng có liên hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất : xu 
hướng thu hẹp phạm vi những quan hệ xã hội cần có sự 
điều chỉnh cá biệt mang tính quyền lực nhà nước. Nguyên 
nhân của xu hướng này là sự đổi mới vai trò quản lý của 
nhà nước đối với rền kinh tế. Thứ hai: xu hướng nâng cao 
vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật nói chung và chất 
lượng của văn bản áp dụng pháp luật nói riêng, trong đó 
đặc biệt quan trọng là đề cao hoạt động áp dụng pháp luật 
của tòa án và hiệu quả của các quyết định xét xử của nó. 
Ngoài hệ thống toà án truyền thống xét xử những vụ việc 
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, sẽ xuất hiện các 
loại tòa án mới như tòa án hành chính, toà án kỉnh tế, toà 
án lao động, v.v... Điều đó nhằm tạo ra cơ chế hữu hiệu để 
đảm báo trật tự kỷ cương, các quyền tự do dân chủ, sự 
công bằng và tiến bộ xã hội. 


§3. NHỮNG GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH ÁP 
DỤNG PHÁP LUẬT 


Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp 
luật đặc biệt - một hoạt động rất phức tạp. Hoạt động đó 
trước hết nhằm xác định những tình tiết thực tế của vụ 
việc và tầm quan trọng pháp lý của nó. Sau đó tìm kiếm 
và phân tích quy phạm pháp luật thích ứng với vụ việc đó. 
Tiếp đến, ra quyết định giải quyết vụ việc và tô chức kiếm 
tra thực hiện quyết định ấy trên thực tế. Với tính cách là 
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một quá trình phức tạp, áp dụng pháp luật được chia ra 
các giai đoạn sau : 

1. Phân tích những tình tiết đã tạo ra cấu thành 
thực tế của vụ việc được xem xét 


Những cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật cần 
xem xét tất cả nhứng tình tiết của vụ việc, làm sáng tỏ 
những sự kiện có liên quan. Trong những trường hợp cần 
thiết, phải sử dụng những biện pháp chuyên môn đặc biệt 
để xác định độ tin cậy của các sự kiện (như giám định). 
Khi điều tra xem xét cần bảo đảm sự công bằng cho các 
cá nhân có liên quan đến vụ việc. 

Việc xem xét các tình tiết thực tế của vụ việc cũng 
đòi hỏi phải nghiên cứu vụ việc có cấu thành pháp lý hay 
không? Pháp luật không thể được áp dụng đối. với những 
vụ việc không có đặc trưng pháp lý. Bởi thế, điều quan 
trọng là không chỉ xác định những tình tiết, sự kiện của 
vụ việc mà còn phải đánh giá tầm quan trọng về mặt pháp 
lý của nó. 

Do đó, giai đoạn đầu của quá tzình áp dụng pháp luật 
yêu cầu : a) Nghiên cứu khách quan, toàn diện và đầy đủ 
nhứng tình tiết của vụ việc ; b) Xác định đặc trưng pháp 
lý của nó ; c) Tuân thủ tất cả các quy định mang tính thủ 
tục gắn với mỗi loại vụ việc. 

2. Lựa chọn quy phạm pháp luật để giải quyết 
vụ việc và làm sáng nội dung tư tưởng của nó . 

Sau khi xác định xong đặc trưng pháp lý của vụ việc 
được xem xét, phải lựa chọn quy phạm pháp luật để giải 
quyết nó. 
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Trước hết, phải xác định ngành luật nào điều chỉnh 
vụ việc này, sau đến lựa chọn quy phạm pháp luật cụ thể 
thích ứng với vụ việc. Khi lựa chọn quy pháp pnáp luật, 
phải tính đến nhứng biến đổi của luật lệ. Quy phạm được 
lựa chọn phải là quy phạm đang có hiệu lực. Nhưng không 
nên áp dụng quy phạm pháp luật mặc dù hiện đang có hiệu 
lực mà khi vụ việc xảy ra thì quy phạm đó chưa được ban 
hành, vì nhìn chung pháp luật không có hiệu lực hồi tố. 

Tiếp theo, phải làm sáng tỏ nội dung và tư tưởng của 
quy phạm pháp luật được lựa chọn. Điều đó có mục đích 
đảm bảo áp dụng đúng đắn pháp luật. Đó là quá trình tư 
duy đòi hỏi phải tuân theo những quy luật của lôgíc hình 
thức và lôgíc biện chứng. Điều quan trọng là các cán bộ có 
thẩm quyền áp dụng pháp luật phải có sự đào tạo pháp lý 
cần thiết, thấy rõ mối liên hệ giữa nhứng quy phạm pháp 
luật và những hiện tượng xã hội, quan hệ giữa các quy 
phạm trong hệ thống pháp luật cũng như quan hệ giữa tư 
tưởng và hình thức ngôn ngữ của bản thân mỗi quy phạm 
pháp luật. 

Tóm lại, giai đoạn thứ hai của quá trình áp dụng 
pháp luật yêu cầu : a) lựa chọn đúng quy phạm pháp luật 
được trù tính cho trường hợp đó ; b) xác định quy phạm 
được lựa chọn là đang có hiệu lực và không mẫu thuẫn với 
các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác ; c) xác 
định tính chân chính của văn bản quy phạm chứa đựng 
quy phạm này ; d) nhận thức đúng đắn nội dung, tư tưởng 
của quy phạm pháp luật. 


3. Ra văn bản áp dụng pháp luật 


Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình áp 
dụng pháp luật. Ở giai đoạn này, những quyền và nghĩa vụ 
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pháp lý cụ thể của các chủ thể pháp luật hoặc những biện 
pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm được ấn 
định. 

Ra văn bản áp dụng pháp luật là hoạt động thể hiện 
rất rõ tính sáng tạo, bởi vì qua quyết định áp dụng pháp 
luật, những tình tiết của vụ việc nhận được sự đánh giá 
chính thức mang tính pháp lý, có cơ sở khoa học và thực 
tiến. Mặt khác, bằng quyết định áp dụng pháp luật, nhứng 
quyền và nghĩa vụ chung chứa đựng trong các văn bản quy 
phạm pháp luật được cá biệt hóa, cụ thể hóa. 

Khi ra quyết định, các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, nhà chức trách không thể xuất phát từ động cơ cá 
nhân hoặc quan hệ riêng tư với đương sự. Quyết định áp 
dụng pháp luật phải phù hợp với lợi ích và mệnh lệnh của 
nhà nước được thể hiện trong các đạo luật và văn bản quy 
phạm pháp luật khác. 

Văn bản áp dụng pháp luật phải được ban hành đúng 
thẩm quyền, tên gọi, có cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý, 
theo đúng mẫu đã quy định. Nội dung của văn bản phải rõ 
ràng, chính xác, nêu rõ trường hợp cụ thế, chủ thể cụ thể 
và chỉ được thực hiện một lần. 


4. Tổ chức thực hiện văn bản áp dụng pháp luật 


Việc tổ chức thực hiện trên thực tế văn bắn áp dụng 
pháp luật là giai đoạn cuối cùng của quá trình áp dụng 
pháp luật. Ở giai đoạn này, nhứng hoạt động tổ chức nhằm 
đảm bảo về mặt vật chất, kỹ thuật cho việc thực hiện đúng 
văn bản áp dụng pháp luật được tiến hành. Thí dụ : tổ 
“chức thi hành bản án đã tuyên, dẫn giải người bị kết án 
tới trại cải tạo... 
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Cũng ở giai đoạn này, cân tiến hành các hoạt động 
kiếm tra, giám sát việc thi hành quyết định áp dụng pháp 
luật. Đó là một trong những đảm bảo quan trọng để quyết 
định đó được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống. 


§4. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TƯƠNG TỰ 

Trong quá trinh xây dựng pháp luật, nhà làm luật 
luôn cố gắng dự liệu hết những điều kiện, hoàn cảnh có 
thể xảy ra trong đời sống thực tế cần được điều chỉnh. 
Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc do trình độ 
lập pháp hoặc do các quan hệ xã hội thay đổi quá nhanh 
nên trong pháp luật tồn tại những lỗ hổng, tức là có những 
quan hệ xã hội cần phải được pháp luật điều chỉnh song 
chưa có pháp luật để điều chỉnh. 

Trong trường hợp thiếu pháp luật để điều:chỉnh như 
thế, phương hướng giải quyết mang tính nguyên tác là phải 
xây dựng pháp luật. Nhưng trong khi chưa xây dựng kịp, 
để bảo vệ pháp luật, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân, khoa học pháp lý đã đưa ra biện 
pháp áp dụng pháp luật tương tự. 

Áp dụng pháp luật tương tự là biện pháp mang tính 
tạm thời nhằm khắc phục những lỗ hổng của pháp luật. Áp 
dụng pháp luật tương tự được chia làm hơi /ogøi : áp dụng 
tương tự quy phạm pháp luội và áp dụng tương tự pháp 
tuội. 

Áp dụng ương tự quy phạm phúp ¿uột là sự giải quyết 
một vụ việc pháp lý cụ thể trên cơ sở quy phạm pháp luật 
không phải được tính cho trường hợp này mà cho một 
trường hợp tương tự. 
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Áp dụng #ương H¿ pháp luật là sự giải quyết một vụ 
việc pháp lý cụ thể dựa trên nguyên tắc chung của pháp 
luật và ý thức pháp luật. 

Đự áp dụng tương tự quy phạm pháp luật và áp dụng 
tương tự pháp luật cân phải được tiến hành trong sự tuân 
thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc pháp chế. Khoa học và thực 
tiễn pháp lý đã xác định những điều hiện chung uà điều 
kiện riêng nhằm đảm bảo tính đúng đắn khi áp dụng 
tương tự. 

Các điều hiện chung bao gồm : 


a) Cân xác định đặc trưng pháp lý của vụ việc được 
xem xét. Nếu vụ việc không có đặc trưng pháp lý thì cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối không xem 
xét nó. 

b) Để đảm hảo tính đúng đắn của áp dụng pháp luật 
tương tự, cần phân tích kỹ lưỡng luật pháp. Sự phân tích 
này cho phép lựa chọn được quy phạm pháp luật điều chỉnh 
trường hợp gần giống với vụ việc được xem xét (nếu là áp 
dụng tương tự quy pháp pháp luật), hoặc tìm ra những 
nguyên tác nhất định, từ đó giải quyết vụ việc (nếu là áp 
dụng tương tự pháp luật). Ý thức pháp luật, kiến thức pháp 
lý đóng vai trò to lớn trong áp dụng tương tự pháp luật. 

c) Cân giải thích tại sao đối với trường hợp này lại 
áp dụng tương tự quy phạm pháp luật hoặc áp dụng tương 
tự pháp luật. 

Ngoài nhứng điều kiện chung trên, có những điều 
hiện riêng cho mỗi loại áp dụng tương tự như sau`: 

a) Đối với áp dụng tương tự quy phạm pháp luật, cân 
xác định chính xác rằng chưa có quy phạm pháp luật điều 
chỉnbồ vụ việc này. Trong trường hợp ngược lại, nó không 
thể được xem xét theo nguyên tắc tương tự. 
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Ngoài ra, cần phải tìm quy phạm pháp huật được trù 
tính cho trường hợp tương tự với vụ việc được xem xét. 
Quy phạm pháp luật đó sẽ là cơ sở cho việc giải quyết vụ 
việc. 

b) Đối với áp dụng tương tự pháp luật, cần chứng 
minh một cách chắc chắn rằng không có quy phạm pháp 
luật điều chỉnh vụ việc này, đồng thời không có cả quy 
phạm pháp luật điều chỉnh vụ việc tương tự với nó. Nếu 
có thể giải quyết bằng áp dụng tương tự quy phạm pháp 
luật thì không nên giải quyết bằng áp dụng tương tự pháp 
luật. 


§5. GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT 

1. Khái niệm và các loại giải thích pháp luật 

Giải thích pháp luật là làm sáng tổ về mặt tư tưởng 
và nội dung của các quy phạm pháp luật, đảm bảo cho sự 
nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất pháp 
luật. 

Giải thích pháp luật là hoạt động có tác động tích 
cực. đối với việc tăng cường pháp chế và bảo vệ trật tự 
pháp luật. 

Phụ thuộc vào chủ thể tiến hành giải thích và đặc 
trưng của sự giải thích, có thể chia giải thích pháp luật ra 
hai loại : giải thích không chính thức và giải thích chính 
thức. 

q) Giải thích không chính thúc. 

Đó là sự giải thích tư tưởng, nội dung của các quy 
phạm pháp luật nhưng không mang tính chất bắt buộc phải 
xử sự theo cách giải thích đó. Loại giải thích này có thể 
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được tiến hành bởi mọi cá nhân, tổ chức bất kỳ. Nó khôrg 
mang ý nghĩa bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước oà 
thấm quyền trong hoạt động áp dụng pháp luật. Nhưng giải 
thích không chính thức, đặc biệt là sự giải thích của các 
nhà khoa học pháp lý, các luật gia... cũng có tác động quan 
trọng tới ý thức pháp luật của các chủ thể pháp luật, và 
thông qua đó, tới hoạt động thực hiện và áp dụng pháp 
luật. Chúng ta thường gặp sự giải thích không chính thức 
trên đài, báo, tivi, trong các sách chuyên khảo pháp lý hoặc 
bình luận về một đạo luật nào đó... 
b) Giải thích chính thức. 


Giải thích chính thức được đặc trưng ở chỗ : a) nó 
được tiến hành bởi những cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên ; b) là sự giải thích có hiệu lực pháp lý bắt buộc. c) 
nó được ghỉ nhận trong văn bản gọi là văn bản giải thích 
pháp luật. 

Giải thích chính thức được chia ra hai loại, đó là giải 
thích mang tính quy phạm và giải thích cho những vụ việc 
cụ thể. 

Sự giỏi thích chính thức mang tính quy phạm được 
đặc trưng ở chỗ : nó thường là kết quả của sự khái quát 
hoá thực tế thực hiện và áp dụng pháp luật, từ đó xác định 
sự thực hiện, áp dụng thống nhất luật lệ. 

Sự giải thích chính thức cụ thể có hiệu lực đối với 
một vụ việc pháp lý cụ thể. Còn đối với các vụ việc pháp 
lý khác, nó không có giá trị. 

2. Các phương pháp giải thích pháp luật 


Để làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của các quy phạm 
pháp luật, khoa học pháp lý đưa ra các phương pháp giải 
thích pháp luật sau : 
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0) Phương phóp lôgíc - là phương pháp sử dụng 
những suy đoán lôgíc để làm sáng rõ nội dung qui phạm 
pháp luật. Phương pháp này thường được sử dụng trong 
trường hợp lời văn của quy phạm không trực HẾP nói đến 
các yêu cầu của nhà nước. 


b) Phương phóp giải thích uề mặt uăn phạm - là làm 
sáng tỏ nội dung tư tưởng của qui phạm pháp luật bằng 
cách làm rõ nghĩa từng chứ, từng câu, và xác định mối 
liên hệ ngữ pháp giữa chúng. 

c) Phượng pháp giải thích chính trị - lịch sử - là 
phương pháp tìm hiểu nội dung tư tưởng quy phạm thông 
qua việc nghiên cứu các điều kiện chính trị, lịch sử đã dẫn 
đến việc ban hành văn bản có chứa quy phạm đó... 

d) Phương pháp giải thích hệ thống - là làm rõ nội 
dung, tư tưởng quy phạm pháp luật thông qua đối chiếu nó 
với các quy phạm khác ; xác định vị trí của quy phạm đó 
trong chế định pháp luật, ngành luật cũng như trong toàn 
bộ hệ thống-pháp luật. 

Trên thực tế còn có những cách giải thích khác nữa, 
chẳng hạn như giỏi thí:h đúng nguyên uðn. Theo cách này, 
văn bản pháp luật được hiểu theo đúng từng câu, từng chữ 
của nó. Đây là cách giải thích phổ biến nhất trong thực tế. 

Tuy nhiên, có những trường hợp cần giải thích theo 
cách phát triển mở rộng, hoặc giải thích hạn chế. 

Giải thích theo cách phóớ† triển mở rộng là giải thích 
nội dung văn bản pháp luật rộng hơn so với nghĩa của từ 
ngữ văn bản, sao cho đúng với nghĩa đích thực mà nhà làm 
luật muốn thể hiện trong quy phạm. 

Giới thích hạn chế là cách thức giải thích nội dụng 
văn bản pháp luật hẹp hơn so với nghĩa của từ ngứ trong 
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văn bản (tức là so với nội dụng mà ngôn ngữ trong văn 
bản đã thể hiện) sao cho đúng với ý nghĩa thực mà nhà 
làm luật muốn thể hiện trong quy phạm. 

Giải thích mở rộng và giải thích hạn chế là nhứng 
trường hợp ngoại lệ. Chúng không mâu thuẫn với pháp chế 
mà ngược lại là một trong những điều kiện để tăng cường 
pháp chế. Bởi vì, đây không phải là giải thích mở rộng hoặc 
hạn chế nội dung quy phạm một cách tùy tiện, mà nhằm 
bổ khuyết những thiếu sót của kỹ thuật lập pháp, làm cho 
các chủ thể thực hiện hiểu đúng nội dung thực sự của quy 
phạm, ý chí nhà nước đích thực được thể hiện trong đó. 

Cần lưu ý, các phương pháp, hình thức giải thích trên 
không loại trừ lẫn nhau. Trong nhiều trường hợp giải thích 
quy phạm pháp luật chúng ta phải tiến hành đồng thời các 
phương pháp đó để khắc phục, loại trừ sự nhận thức không 
đúng pháp luật. 
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Chương XXI 


QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI NIỆM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Trong đời sống xã hội, con người luôn luôn tham gia 
vào những quan hệ rất đa dạng và phong phú : quan hệ 
hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động, quan hệ tài sản, 
quan hệ chính trị, v.v... Các quan hệ đa dạng ấy có thể 
phát sinh trong hoạt động sản xuất, công tác, học tập, sinh 
hoạt đời thường, hoạt động đối ngoại, v.v... Đó là những 
quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội có thể tồn tại giữa cá nhân 
với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, tổ chức, với nhà 
nước, giữa các tổ chức với nhau hoặc với nhà nước, v.v... 
Các quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi một tổng thể phức 
tạp các quy phạm xã hội (quy phạm pháp luật, quy phạm 
đạo đức, phong tục tập quán, quy tắc của các tổ chức xã 
hội, tín điều tôn giáo, v.v..) Trong xã hội có nhà nước, các 
quan hệ xã hội quan trọng nhất được quy phạm pháp luật 
điều chỉnh. 

Các quy phạm pháp luật quy định cho các bên tham 
gia quan hệ xã hội các quyền và nghĩa vụ pháp lý, trách 
nhiệm cho các bên nếu không thực hiện các quyền và nghĩa 
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vụ đó hoặc vi phạm quyền của bên kia, có nghĩa là các bên 
tham gia quan hệ xã hội sẽ trở thành người đại diện của 
các quyền và nghĩa vụ mà quy phạm pháp luật đã xác lập. 
Nhưng các quyền và nghĩa vụ ấy trong tuyệt đại bộ phận 
các trường hợp được thực hiện trong đời sống chỉ khi xuất 
hiện những sự kiện pháp lý cụ thể và chủ thể tương ứng 
do phần giả định của quy phạm pháp luật dự kiến trước. 
Khi đó, giữa các bền tham gia quan hệ xã hội tương ứng 
sẽ xuất hiện mối liên hệ đặc biệt - đó lờ quan hệ pháp luậi. 
Như vậy, dưới tác động của các quy phạm pháp luật, các 
quan hệ xã hội sẽ được khoác lên mình một đo khoác (hình 
thức) pháp lý là quan hệ pháp luật, nhưng quy phạm pháp 
luật chỉ là cơ sở làm phát sinh quan hệ pháp luật chứ không 
mặc nhiên trực tiếp tạo ra nó. 
Cân phân biệt quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật. 
'Không phải dưới tác động của quy phạm pháp luật, 
quan hệ xã hội sẽ "trở thành" quan hệ pháp luật, Quan hệ 
pháp luật cũng không phải là một bộ phận của quan hệ xã 
hội. Các quan hệ xã hội luôn tồn tại một cách khách quan, 
còn quan hệ pháp luật thuộc phạm trù chủ quan xuất hiện 
_ trên cơ sở ý chí của nhà làm luật. Các quan hệ xã hội khác 
nhau luôn được rất nhiều khoa học xã hội khác nhau như : 
kinh tế, chính trị học, đạo đức học, xã hội học, tâm lý học, 
khoa học quản lý... nghiên cứu. Còn các quan hệ pháp luật 
lại là đối tượng nghiên cứu của khoa học pháp lý. Nhưng 
hai khái niệm này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi 
một quan hệ xã hội được khoác chiếc áo pháp lý thì vẫn 
đồng thời tồn tại song song cả bai loại quan hệ : quan hệ 
xã hội là nội dung vật chất của quan hệ pháp luật, và quan 
hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ đó. Vì vậy, 
các quan hệ pháp luật có vai trò cực kỳ quan trọng làm 
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trật tự các quan hệ xã hội, hướng nó phát triển phù hợp 
với ý định của nhà làm luật. 

Tóm lại, quan hệ pháp luột ià hình thức pháp lý 
của các quan hệ xã hội xuốt hiện dưới tác động điều chỉnh 
của các quy phạm phúp luội. 

Quan hệ pháp luật có các đặc điểm sau : 

1. Quan hệ pháp luật là quan hệ mang tính ý chí 


Là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội, quan 
hệ pháp luật mang tính ý chí, bởi vì : 

a) Quan hệ pháp luật phát sinh trên cơ sở quy phạm 
pháp luật, mà nội dung của quy phạm pháp luật phản ánh 
ý chí của nhà nước. 

b) Trong đa số các trường hợp, trong khuôn khổ mà 
qui phạm pháp luật đã xác định, quan hệ pháp luật phát 
sinh, thay đổi, chấm dứt do ý chí của các bên tham gia 
quan hệ pháp luật; ví dụ : do tham gia quan hệ hợp đồng, 
do quyết định cá biệt của cơ quan nhà nước, do vi phạm 
các yêu cầu của quy phạm pháp luật hoặc do tự nguyện 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý như trả tiền đúng 
theo hợp đồng mua bán, v.v... 


2. Quan hệ pháp luật là một loại quan hệ tư tưởng, 
quan hệ thuộc kiến trúc thượng tầng 


Pháp luật nói chung là hiện tượng thuộc kiến trúc 
thượng tầng của xã hội. Quan hệ pháp luật xuất hiện trên 
cơ sở quy phạm pháp luật, do đó cũng thuộc về kiến trúc 
thượng tâng. Tính chất và nội dung của quan hệ pháp luật 
được quy định bởi tính chất của quan hệ sản xuất. C.Mác 
viết: "Không thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền 
cũng như những hình thái nhà nước, hay lấy cái gọi Ìlà sự 
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phát triển chung của tỉnh thần của con người để giải thích 
những quan hệ và hình thái đó, mà trái lại phải thấy rằng 
những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ trong những 
điều kiện sinh hoạt vật chất"(1). 

Sự phụ thuộc của quan hệ pháp luật vào cơ sở kinh 
tế trước hết thể hiện ở chỗ: là một loại quan hệ tư tưởng 
thuộc kiến trúc thượng tầng, quan hệ pháp luật thay đổi 
phù hợp với sự thay đổi của cơ sở kinh tế, kiểu quan hệ 
sản xuất nhất định sẽ sản sinh kiểu quan hệ pháp luật 
tương ứng với nó. Điều đó được C.Mác chỉ ra khi phân tích 
quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cơ sở của quan hệ 
pháp luật xã hội chủ nghĩa là những quan hệ sản xuất dựa 
trên cơ sở sở hữu và hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Nhưng mặt khác, như bất kỳ bộ phận nào của kiến 
trúc thượng tầng, quan hệ pháp luật có tác động ngược trở 
lại đến cơ sở kinh tế. Sở dĩ như vậy vì hầu hết các quan 

"hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa đều được thực biện dưới hình 

thức pháp lý - quan hệ pháp luật. Do đó, các quan hệ pháp 
luật không chỉ có vai trò quan trọng trong củng cố các 
quan hệ kinh tế, mà còn tạo điều kiện cho nó phát triển 
thuận lợi. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nó 
hạn chế, kìm hãm sự phát triển của quan hệ kinh tế. Quan 
hệ pháp luật ấy là sản phẩm của những quy phạm pháp 
luật lỗi thời. 

3. Quan hệ pháp luật xuất hiện trên cơ sở quy 
phạm pháp luật 


Không có quy phạm pháp luật thì sẽ không có quan 
hệ pháp luật. Mặt khác, quan hệ pháp luật là phương tiện 


(1) C.Mác - Ph.Ángghen. Tuyển tập, Tập II, NXB Sự thật, 
HN, 1981, tr. 637 
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thực hiện quy phạm pháp luật, vì quy phạm phap luật được 
thực hiện trong đời sống thông qua quan hệ pháp luật. 

Quy phạm pháp luật xác định trước những điều kiện 
để quan hệ pháp luật xuất hiện, định rõ những chủ thể 
tham gia quan hệ đó, nhứng quyền và nghĩa vụ pháp lý của 
họ và những biện pháp. bảo vệ những quyền và nghĩa vụ 
ấy khi chúng bị vi phạm. 

4. Quan hệ pháp luật là quan hệ mà các bèn tham 
gia (các chủ thể) quan hệ đó mang những quyền chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý. 


Các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được quy 
phạm pháp luật quy định cấu thành nội dưng của quan hệ 
pháp luật, chúng luôn luôn có quan hệ quan lại tương hỗ. 
Có nghĩa là, quy phạm pháp luật luôn quy định sao cho 
quyên chú thể của một bên phải tương ứng với nghĩa vự 
pháp lý của bên kia, và ngược lại nghĩa vụ pháp lý của 
một bên phải phù hợp với quyền chủ thể của bên còn lại. 
Ví dụ, trong quan hệ pháp luật lao động, người lao động có 
quyền được hưởng lương phù hợp với thành quả lao động 
của mình. Quyền ấy tương ứng với nghĩa vụ của cơ quan, 
tổ chức sử dụng lao động phải trả tiền lương đúng và kịp 
thời cho người lao động. 

5. Sự thực hiện quan hệ pháp luật được bảo đảm 
bằng cưỡng chế nhà nước. 


Quy phạm pháp luật xác định rõ trách nhiệm pháp 
lý của các chủ thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền 
chủ thể, đồng thời quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật giám sát việc thực hiện pháp luật 
và xử lý khi có vi phạm. 
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Tuy nhiên, quan hệ pháp luật được thực hiện trong 
đời sống không chỉ nhờ cưỡng chế nhà nước, mà còn được 
thực hiện nhờ ý thức tự giác, tự nguyện của các bên tham 
gia. 

6. Quan hệ pháp luật có tính xác định. 


Trên cơ sở nhứng quy phạm pháp luật nhiều quan hệ 
pháp luật cụ thể được hình thành. Quan hệ ấy có tính xác 
định cụ thể, vì nó chỉ xuất hiện khi có sự kiện pháp lý, 
khi có chủ thể nhất định tham gia. Chú thể của quan hệ 
pháp luật luôn là những cá nhân và tổ chức cụ thể. Chỉ 
nhứng cá nhân, tổ chức đó mới có những quyền chú thể 
và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ này. Tính cá biệt, xác 
định cũng được thể hiện trong khách thể của quan hệ pháp 
luật. 


* * 


Tính đa dạng, phức tạp của các quan hệ xã hội dẫn 
đến tính đa dạng và: phức tạp của quan hệ pháp luật - áo 
khoác pháp lý của các quan hệ xã hội ấy. Vì vậy, cần thiết 
phải và có thể phân loại các quan hệ pháp luật theo nhiều 
tiêu chuẩn(căn cứ) khác nhau. 

- Trước hết là cách phân loại các quan hệ pháp luật 
tương ứng uới các ngành luột. Theo căn cứ đó chúng ta có 
các quan hệ pháp luật nhà nước, quan hệ pháp luật hành 
chính, quan hệ pháp luật dân sự, v.v... 

- Nếu căn cứ vào cách quy định quyền và nghĩa vụ 
giứa những bên tham gia thì quan hệ pháp luật được chia 
thành guan hệ pháp luật phức tạp và quan hệ phóp luột đơn 
giản. Quan hệ pháp luật phức tạp là quan bệ trong đó mỗi 
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bên tham gia có cả quyên và nghĩa vụ. Quan hệ pháp luật 
đơn giản là quan hệ trong đó một bên thuần tuý có quyền, 
còn bên kia có nghĩa vụ. 

- Căn cứ vào tính chất của những nghĩa vụ được trao 
cho các bên tham gia, quan hệ pháp luật được chia ra quan, 
hệ phúp luật tích cực và quan hệ pháp luật thụ động. Trong 
quan hệ pháp luật tích cực, bền có nghĩa vụ thực hiện 
nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. Trong 
quan hệ pháp luật thụ động bên có nghĩa vụ thực hiện 
nghĩa vụ của mình bằng cách không hành động. 


- Theo đặc trưng của sự tác động, quan hệ pháp luật 
được chia thành quan hệ pháp luột điều chỉnh và quan hệ 
pháp luật bảo uệ. Quan hệ pháp luật điều chỉnh là quan hệ 
được hình thành trên cơ sở quy phạm pháp luật đều 
chỉnh - là quy phạm có nhiệm vụ phát triển, củng cố các 
quan hệ xã hội bằng cách trực tiếp hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện các quan hệ ấy. Quan hệ pháp luật bảo vệ là 
quan hệ gắn với những vi phạm pháp luật và được hình 
thành trên cơ sở quy phạm bảo vệ trật tự pháp luật, tức 
là các quy phạm có mục đích phòng ngừa, ngăn chặn và 
xử lý vi phạm pháp luật. 

Còn nhiều phương pháp phân loại khác, trong đó có 
những cách phân loại còn nhiều tranh luận. Ví dụ, cách 
phân loại các quan hệ pháp luật thành quan hệ phớp luật 
chung 0ù quan hệ phớp luật cụ thể căn cứ vào mức độ xác 
định cụ thể của quan hệ pháp luật. 

Theo quan điểm này thì quan hệ pháp luật cụ thể 
được phân loại thành quan hệ pháp luật tương đối(là quan 
hệ mà các bên tham gia đều xác định) và quan hệ pháp 
luật tuyệt đốiđlà quan hệ mà trong đó chỉ một chủ thể là 
xác định). Quan hệ pháp luật tương đối có đặc điểm nhì 
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điểm 6 của phần này đâ phân tích. Còn trong quan hệ pháp 
luật tuyệt đối chủ thể xác định là bên có quyền, các chủ . 
thể khác (không xác định, là bất kỳ ai) có nghĩa vụ không 
được vi phạm quyền đó; ví dụ : quan hệ pháp luật về quyên. 
sở hữu hoặc quyên tự do thân thể, quyên tự do chính trị 
của công dân... 


Quan hệ pháp luật chung là quan hệ phát sinh trực 
tiếp từ quy phạm pháp luật. Do đó, theo quan điểm này, 
quan hệ pháp luật cụ thể xuất hiện trên cơ sở quan hệ 
pháp luật chung, để thực hiện các quan hệ pháp luật chung. 

Các quan hệ pháp luật được cấu thành bởi các yếu tố 
sau : 1) Chủ thể ; 2) Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý ; 
3) Khách thể. Mặt khác, quan hệ pháp luật chỉ hình thành 
khi có những sự kiện pháp lý nhất định. Các yếu tố cấu 
thành quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý là những vấn 
đề rất quan trọng được xem xét chỉ tiết ở các phần tiếp 
theo. : 


§2. CHỦ THỂ PHÁP LUẬT VÀ CHỦ THỂ QUAN 
HỆ PHÁP LUẬT 

Muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật thì trước 
hết phải là chủ thể pháp luật. 

Chủ thể pháp luật là những cú nhân, tổ chức cô khỏ 
năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luột, có được 
những quyền uò nghĩa uụ phóp lý trên cơ sở những quy 
phạm phóp luật. Quan hệ pháp luật, như trên đã trình bày, 
có tính ý chí, có nghĩa là quan hệ pháp luật chỉ xuất hiện 
giữa con người với nhau, giữa cá nhân với tổ chức hoặc 
giữa tổ chức với nhau. Do đó, chủ thể pháp luật chỉ là cớ 
nhân hoặc tổ chức. 
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Chủ thể pháp luật có thuộc tính đặc biệt do nhà nước 
trao cho là nỡng lực chủ thể, tức là khả năng trở thành 
chủ thể pháp luật, chủ thể quan hệ pháp luật, mà khả năng 
đó được nhà nước thừa nhận. 

Năng lực chủ thể bao gồm hai yếu tố : năng lực pháp 
luật và năng lực hành vi. 

Năng lực phép luột là khả năng của chủ thể có được 
các quyền chủ thể và mang các nghĩa vụ pháp lý mà nhà 
nước thừa nhận. Như vậy, chủ thể pháp luật là các cá nhân, 
tổ chức có năng lực pháp luật. 

Năng lực hành u¡ là khả năng của chủ thể, khả năng 
này được nhà nước thừa nhận, bằng các hành vi của mình 
thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý, tham gia 
vào các quan hệ pháp luật. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của các chủ 
thể pháp luật không phải là một thuộc tính tự nhiên của 
con người, mà xuất hiện trên cơ sở pháp luật, phụ thuộc 
hoàn toàn vào ý chí của nhà nước. 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là những 
thuộc tính pháp lý có liên hệ mật thiết với nhau. Chủ thể 
pháp luật chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực 
hành vi thì không thể tham gia vào quan hệ pháp luật, tức 
là không thể trở thành chú thể quan hệ pháp luật cụ thể. 
Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề cho năng lực 
hành vi và một cá nhân hoặc tổ chức muốn trở thành chủ 
thể quan hệ pháp luật thì đồng thời phải có cả năng lực 
pháp luật và năng lực hành vi. Nói cách khác, một cá nhân 
hoặc tổ chức muốn trở thành chú thể quan hệ pháp luật 
phải có hai điều kiện : điều kiện cần - có năng lực pháp 
luật, điều kiện đủ - có năng lực hành vi. 
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Nàng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp 
sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước quy định nàng lực pháp luật 
cho các cá nhân, tổ chức không giống nhau. Trong xã hội 
chiếm hữu nô lệ, nô lệ không được thừa nhận là chủ thể 
của pháp luật, vì chủ nô không ban cho họ những thuộc 
tính của năng lực pháp luật. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phạm vi chủ thể và khối lượng năng lực chủ thể rộng lớn 
hơn nhiều so với các xã hội bóc lột. 

Đặc điểm các loại chủ thể : 

Theo luật pháp nước ta, chủ thể pháp luật là tất cả 
những cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể pháp luật. Các 
cá nhân đó là nhứng công dân Việt Nam, người nước ngoài 
và người không quốc tịch sống trên lãnh thổ Việt nam. 

- Công dân. 

Năng lực chủ thể của công dân xuất hiện từ lúc được 
sinh ra, vì từ thời điểm đó, họ được công nhận là chủ thể 
pháp luật. Cuộc sống, sức khoẻ, tự do, danh dự, nhân phẩm, 
sự phát triển bình thường của họ được pháp luật bảo đảm. 
Nhưng năng lực chủ thể đó phát triển, tăng dần về khối 
lượng cùng với độ tuổi và đến một độ tuổi nhất định thì 
phát triển đầy đủ. 

Trong hai yếu tố của năng lực chủ thể thì trong 
nhiều lĩnh vực, năng lực pháp luật của công dân xuất hiện 
từ lúc sinh ra (như lĩnh vực quan hệ dân sự), còn năng 
lực hành vi xuất hiện đần vì trẻ em chưa nhận thức đầy 
đủ về hành vi của mình nên chưa thể tự mình thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ. Chỉ đến lúc thành niên (từ 18 tuổi) 
năng lực hành vi dân sự mới đây đủ. Theo quy định của 
pháp luật, năng lực hành vi còn phụ thuộc vào sức khoẻ, 
trình độ văn hóa, v.v... Có trường hợp năng lực hành vi 
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của công dân còn bị hạn chế theo quy định của pháp luật 
và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành theo trình tự chặt chẽ (như người điên, tâm thần, 
người bị bệnh truyền nhiễm, phạm tội, v.v...). 

Do đặc trưng của các quan hệ xã hội được điều chỉnh, 
quy phạm của nhiều ngành luật quy định năng bực pháp 
luật và năng lực hành vi của công dân xuất hiện cùng một 
thời điểm. Bởi các quyên chủ thể và nghĩa vụ pháp lý xuất 
hiện trên cơ sở các quy phạm này chỉ có thể được thực 
hiện bằng bản thân các chủ thể được hưởng quyền và mang 
nghĩa vụ mà không thể bằng đại diện của họ. Đó là quan 
hệ pháp luật nhà nước (lên quan tới quyền bầu cử và ứng 
cử vào cơ quan quyền lực nhà nước - 18 và 21 tuổi), quan 
hệ pháp luật lao động (16 tuổi), quan hệ pháp luật hôn 
nhân - gia đình (18 tuổi đối với nữ và 20 tuổi đối với nam). 

Tổng thể những quyền, tự do uà nghĩa uụ của công 
dân theo quy định của pháp luột cấu thành địa uj pháp lý 
của công dân trong xã hội (hay còn gơi là quy chế pháp lý 
của công dôn). Quy chế pháp lý của công dân mở ra khả 
năng pháp lý cho họat động của công dân trong các lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Quy chế pháp lý 
của công dân thể hiện quan hệ giữa cá nhân và nhà nước, 
trong đó nhà nước trao cho công dân những quyền, tự do 
rộng rãi và quy định cho họ những nghĩa vụ pháp lý nhất 
định. 


Ở xã hội ta, những mục đích, nhu cầu của công dân 
và xã hội, về nguyên tắc trùng hợp nhau, do đó'trong quy 
chế pháp lý của công dân, lợi ích của công dân và xã hội 
có sự phối hợp hài hòa. Đồng thời, quy chế pháp lý công 
dân cũng biểu hiện sự thống nhất bên trong của các quyền 


397 


và nghĩa vụ, nghĩa là chúng phù hợp với nhau, đặt điều 
kiện cho nhau hợp thành một thể thống nhất. 

Trên cơ sở quy chế pháp lý chung của công dân hình 
thành địa u¿ pháp lý của các công dân cụ thể. Phạm vi và 
giới hạn các quyền và nghĩa vụ của các công dân cụ thể 
được xác định bởi quy chế chung và phụ thuộc vào những 
quan hệ pháp luật cụ thể mà công dân đó tham gia. Do đó, 
trong lao động và hoạt động xã hội, trong lĩnh vực gia đình 
và văn hóa mỗi công dân-có quyền và nghĩa vụ mang tính 
chất cá nhân, chúng thay đổi trong quá trình đời sống của 
họ. 

- Người nước ngoài uà người không có quốc tịch có 
thể trở thành chú thể quan hệ pháp luật theo các điều kiện 
áp dụng cho công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số 
lĩnh vực, năng lực chủ thể của người nước ngoài và người 
không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong trường hợp cá biệt 
được mở rộng hơn. l 

- Các tổ chức cũng là chủ thể phổ biến của quan hệ 
pháp luật. Các tổ chức bao gồm: 1) Tổ chức nhà nước (các 
cơ quan quản lý và quyền lực nhà nước, tòa án, viện kiếm 
sát..); 2) Các tổ chức xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, 
Hội liên hiệp phụ nứ..); 3) Nhà nước nói chung ; 4) Các 
tổ chức kinh tế. ` 

Mỗi tổ chức có mục đích và nhiệm vụ của mình tuỳ 
theo lĩnh vực mà nó hoạt động. Đồng thời chúng cũng có 
nhứng thuộc tính pháp lý và phương pháp hoạt động riêng. 
Thí dụ, các /ổ chức xõ hội sử dụng năng lực hành vi của 
mình để thực hiện hoạt động tự quản và thu hút các thành 
viên tham gia tích cực vào các mặt bọat động của đời sống 
xã hội, : 
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+ Nhà nước là chú thể đặc biệt của pháp luật, là chủ 
thể của quan hệ luật quốc tế: Nhà nước cũng là chủ thể 
của ngành luật nhà nước. Ở nước ta, theo quy định của 
pháp luật, nhà nước là chủ sở hứu tối cao và duy nhất đối 
với đất đai, lòng đất, rừng và những tài nguyên quan trọng 
khác. 

+ Các tổ chức với tư cách là chủ thể pháp luật có 
một số đặc trưng : 1) Có cơ cấu tổ chức thống nhất được 
quy định trong quy chế, điều lệ hoặc các văn bản khác của 
nhà nước. ; 2) Có năng lực pháp luật xác định ; 3) Năng 
lực pháp luật và năng lực hành vi được nhà nước quy định 
xuất hiện đồng thời với việc chính thức thành lập các tổ 
chức ấy, điều đó được chỉ ra trong các điều lệ, quy chế 
hoặc văn bản của nhà nước ; 4) Năng lực bành vi, tổ chức 
được thực hiện thông qua những cơ quan hoặc người đại 
diện, ban chú nhiệm hợp tác xã, giám đốc xí nghiệp, thủ 
trưởng cơ quan... ð) Hoạt động của các tổ chức được gắn 
với những lĩnh vực nhất định của đời sống nhà nước và xã 
hội. Mỗi ngành luật xác định các tổ chức cụ thể có khả 
năng trở thành chủ thể quan hệ pháp luật tương ứng với 
ngành đó. 

+ Trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, các tổ chức có tư 
cách pháp nhân mới có khả năng trở thành chủ thể của 
một số loại quan hệ pháp luật dân sự, kinh tế; v.v... Một 
tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi có các điều 
kiện : a) Là tổ chức có cơ cấu thống nhất và hoàn chỉnh ; 
b) Phải có tài sản riêng và bằng tài sản riêng đó thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ về tài sản của mình. Sự tồn tại tài 
sản riêng thể hiện ở quyền sở hữu hay quyền quản lý 
nghiệp vụ đối với tài sản đó ; c) Phải hoạt động với danh. 
nghĩa riêng, phải có trụ sở và quốc tịch ; d) Có thể nhân 
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danh mình tiến hành các họat động, kể cả hoạt động tố 
tụng và phải chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ 
họat động đó. Pháp nhân hình thành và đình chỉ họat động 
của mình theo trình tự pháp luật quy định. 


§3. QUYỀN CHỦ THỂ VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ 


Quyền chủ thể uà nghĩa uụ pháp lý là nội dung của 
quan hệ pháp luột, xuất hiện ở các cá nhân, tổ chức trên 
cơ sở những quy phạm pháp luật, khi các cá nhân, tổ chức 
đó trở thành chủ thể quan hệ pháp luật. 


Quyên chủ thể và nghĩa vụ pháp lý là những hình 
thức pháp lý cụ thể do nhà nước sử dụng tác động tới cách 
xử sự của con người nhằm điều chỉnh và bảo vệ các quan 
hệ xã hội. 

1. Quyền chủ thể 


Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng 
xử sự của những người thơm gia quan hệ được quy phươm 
pháp luột quy định trước uà được bảo uệ bởi sự Cường chế 
của nhà nước. 

Cân lưu ý, quyền chủ thế không phải là bản thân xử 
sự mà chỉ là khả năng xử sự. Nếu khả năng này được thực 
hiện trên thực tế thì xuất hiện một hiện tượng khác đó là 
sự thực hiện quyền chủ thể. Quyền chủ thể có một số đặc 
điểm là : 

a) Khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy 
phạm pháp luật xác định trước; 

b) Khả năng. yêu cầu bên kia (chủ thể cùng tham gia 
quan hệ pháp luật) thực hiện nghĩa vụ của họ (sự thực hiện 
có thể là bằng hành động hoặc không hành động); 
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e) Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết đối với bên 
kia để họ thực hiện nghĩa vụ, trong trường hợp quyền chủ 
thể của mình bị bền kia vi phạm. 

Quyền chủ thể có những đặc điểm bổ sung phụ thuộc 
vào quy phạm pháp luật làm cơ sở cho sự xuất hiện của 
nó. Nếu quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao 
nghĩa vụ thì người ta gọi nó là quyền năng. Sự thực hiệt. 
quyền năng được diễn ra thông qua hành vi của bên có 
nghĩa vụ. Các cơ quan chức năng của nhà nước trong 
trường hợp cần thiết tác động tới bên có nghĩa vụ để họ 
thực hiện hành vi mà bên có quyền năng yêu cầu. Do đó, 
quyền năng là khả năng của một bên, khả năng đó được 
nhà nước bảo uệ, yêu cầu bền kia có xử sự cần thiết trong 
khuôn khổ do các quy phạm phớp luật xác định. 

Quyền chủ thể có thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm: 
trao quyền. Thí dụ, chủ sở hữu tài sản có quyền chiếm hứu. 
sử dụng, định đoạt tài sản của mình trong khuôn khổ luật 
định. Phù hợp với quy phạm pháp luật đó, các chủ sở hữu 
có khả năng pháp lý thực hiện nhứng hành vi bất kỳ không 
trái với luật trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 
sản đó. 

Quyền chủ thể xuốt hiện trên cơ sở quy phạm trao 
quyền là những loại biện pháp thuộc khả năng xử sự cúc 
bản thân chú thể được nhà nước bảo uệ. 


. 2. Nghĩa vụ pháp lý. 


Nghĩa uụ phóp lý trong quan hệ phớp luật là cách xư 
sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mù 
một bên phải tiến hành nhờm đóp ứng uiệc thực hiện 
quyền chủ thể cuả bên kỉa. 
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Nghĩa vụ pháp lý không phải là khả năng xử sự mà 
là sự cần thiết phải xử sự. Nếu nghĩa vụ pháp lý được thực 
hiện trên thực tế, ¿thì chúng ta có một hiện tượng khác đó 
là sự thực hiện nghĩa vạ pháp lý. Khái niệm nghĩa vụ pháp 
lý có một số đặc điểm: 

a) Là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do 
quy phạm pháp luật xác định trước; 

b) Cách xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể 
của bên kia ; 

_œ) Trong trường hợp cần thiết, nghĩa vụ pháp lý sẽ 
được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước. 

Nghĩa vụ pháp lý xuấ? hiện trên cơ sở quy phạm trao 
nghĩa uụ được thực hiện bằng hành động (ích cực của bền 
có nghĩa vụ nhằm thực hiện quyền măng của bên kia.Nghĩa 
vụ pháp lý loại này rất phức tạp, vì khi không thực hiện 
nó, sự cưỡng chế nhà nước sẽ được áp dụng theo yêu cầu 
của bên có quyên năng ; thí dụ, nghĩa vụ nộp phạt do vi 
phạm hợp đồng dân sự. 

Trên cơ sở quy phạm ngồn cấm, như quy phạm pháp 
luật hình sự, xưuố/ hiện nghĩa 0uụ thụ động, tức là bền có 
nghĩa vụ phải kiềm chế mình không thực hiện những hành 
vi bị ngăn cấm. Sự kiềm chế không làm những điều ngăn 
cấm đó chính là thực hiện yêu cầu của quy phạm pháp luật. 
Khi có sự vi phạm nghĩa vụ thụ động, các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền sẽ áp dụng những biện pháp khôi phục 
lại tình trạng cú do vi phạm phấp luật gây ra và tác động 
đối với người vi phạm (xử phạt). 

Tóm lại quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý trong 
những quan hệ pháp luật cụ thể là hai mặt của một thể 
thống nhất, nó phản ánh mối liên hệ của những người tham 
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gia quan hệ pháp luật. Giới hạn và khối lượng quyên chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý cũng như cách thức đảm bảo chúng 
được các quy phạm pháp luật xác định trước. Các quy phạm 
pháp luật xây dựng kiểu mẫu, mô hình cho quan hệ pháp 
luật. Trong quan hệ pháp luật cụ thể, ý chí của các chủ 
thể pháp luật được thực, hiện thông qua những quyền chủ 
thể và nghĩa vụ pháp lý thích ứng với những tình huống 
cụ thể của đời sống. Nó là phương tiện để cụ thể hoá ý chí 
nhà nước thành hoạt động thực tế của các chủ thể pháp 
luật. Quan hệ pháp luật là một trong những mắt xích cc 
bản của cơ chế điều chỉnh pháp luật, là một trong những 
công cụ để trật tự hoá, kích thích và hỗ trợ các quan hệ 
xã hội phát triển. 


§4. KHÁCH THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT 


Khách thể quan hệ pháp luật là cái mà quan hệ pháp 
luật đó tác động tới. 

Các cá nhân, tổ chức tham gia vào những quan hệ 
pháp luật nhằm thoả mãn những nhu cầu kinh tế, chính 
trị, tỉnh thần của mìuh. Sự thoả mãn đó đạt được thông 
qua những hành vi hướng tới các đối tượng vật chất, tỉnh 
thần hoặc thông qua những hành u¡ thực hiện các quyền 
chính trị, như quyền bầu cử, biểu tình, lập hội.. Những 
hành vi nói trên gắn chặt với quyền chủ thể và nghĩa vụ 
pháp lý, vì các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý luôn là 
quyền và nghĩa vụ thực hiện những xử sự (tức là hành vi) 
nhất định. Đối với nhà nước, khi bảo vệ lợi ích của cá nhân 
và xã hội, điều có ý nghĩa quan trọng là xác định cách xử 
sự (hành vi) mà các chủ thể phải tuân theo khi tham gia 
vào các quan hệ pháp luật nhằm thoả mãn những lợi ích 
vật chất hoặc tỉnh thần cụ thể. 
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Do đó, khách thể của quan. hệ phóớp luật là các hành 
vi của các công dân, tổ chức khi tham gia uào quan hệ pháp 
luột, thực hiện quyền chủ thế uờ nghĩa uụ pháp lý. 

Nhưng các hành vi này luôn hướng tới một đối tượng 
cụ thể như lợi ích vật chất (tài sản), giá trị tỉnh thần (danh 
dự, nhân phẩm, tự de) hoặc lợi ích chính trị (bầu cử...). 
Các đối tượng cụ thể như tài sản, danh dự, tự do, nhân 
phẩm của công dân, hay nhu cầu tham gia vào sinh hoạt 
chính trị... - đó lại là khách thể của hành vi. Nói cách 
khác, đó là đối tượng của quan hệ pháp luật, hoặc là khách 
thể của khách thể quan hệ phớp luật. 

Quan niệm này, khác với quan niệm coi khách thể 
của quan hệ pháp luật là tài sản, vật hay giá trị tỉnh thần 
cụ thể, cho phép xác định được khách thể cụ thể của mọi 
loại quan hệ pháp luật, kế cả trong quan hệ pháp luật tố 
tụng hình sự, hành chính,v.v... 

Cuối cùng, cần phân biệt khách thể của quan hệ pháp 
luật với đối tượng điều chỉnh của pháp luật là những quan 
hệ xã hội mà pháp luật tác động tới. Vấn đề xác định khách 
thể của quan hệ pháp luật có ý nghĩa quan trọng bảo đảm 
tính chính xác, cụ thể của nội dung quan hệ pháp luật, 
nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật. 


§5. SỰ KIỆN PHÁP LÝ 
Quan hệ pháp luật không phải là hiện tượng nhất 
thành bất biến mà luôn thay đổi, xuất hiện hoặc chấm dứt. 
Sự xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt của quan hệ pháp 
luật sẽ xảy ra khi có đủ ba yếu tố : quy phạm pháp luật ; 
chủ thể và sự biện phép lý. 
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Quy phạm phớp luộit là cơ sở làm phát sinh quan hệ 
pháp luật, vì vậy, thiếu quy phạm pháp luật điều chỉnh một 
quan hệ xã hội nào đó thì không thể xuất hiện quan hệ 
pháp luật tương ứng - áo khoác pháp lý của quan hệ xã hội 
đó. Mặt khác, phải hiện diện chủ (hể tham gia quan hệ có 
năng lực chủ thể (có đủ cả năng lực pháp luật và năng lực 
hành vi do quy phạm pháp luật tương ứng quy định). 
Nhưng cả hai yếu tế chỉ mới là điều kiện cần, điều kiện 
chung, chứ chưa phải là điều kiện đủ để xuất hiện quan hệ 
pháp luật - điều kiện đủ đó là sự biện pháp lý. 

Sự biện pháp lý là những điều kiện, hoàn cảnh, tình 
huống của đời sống thực tế được chỉ ra trong phần giả định 
của quy phạn: phúp luật mà nhà làm luột gắn sự xuốt hiện, 
thay đổi oà chữn dứt của quan hệ pháp luột uới sự tồn tại 
của nó. 

Như vậy, rõ ràng rằng không phải mọi điều kiện, 
hoàn cảnh, tình huống (sự kiện) của đời sống thực tế là sự 
kiện pháp lý, mà chỉ là những sự kiện có ý nghĩa pháp lý 
trong số đó và được nhà làm luật thừa nhận. 

Với tư cách là cơ sở của sự xuất hiện, biến đổi và 
chấm dứt quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý có ý nghĩa 
quan trọng trong điều chỉnh pháp luật. Sự thừa nhận hoặc 
không thừa nhận ở chủ thể những quyền và nghĩa vụ pháp 
lý nhất định phụ thuộc vào vấn đề có tồn tại hoặc không 
tồn tại những sự kiên pháp lý tương ứng. Bởi thế, công tác 
của các luật gia luôn gắn với việc xác định những sự kiện 
pháp lý, tức là những sự kiện cho phép kết luận có hay 
không có quan hệ pháp luật, nếu có thì những người tham 
gia quan hệ đó có những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp 
lý nào. Đây là vấn đề rất phức tạp, vì những sự kiện pháp 
lý thường rất đa dạng và một sự kiện pháp lý có thể dẫn 
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đến nhiều hậu quả. Thí dụ, cái chết của một công dân là 
một sự kiện pháp lý làm chấm dứt quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý củã anh ta, nhưng lại làm phát sinh quyền thừa 
kế tài sản của người đã chết ở những người được thừa kế, 
V.,V... 

Sự kiện pháp lý rất phong phú và đa dạng, do đó cần 
thiết phải xác định và phân ioại chúng. 

- Phụ thuộc vào số lượng những hoàn cảnh, điều kiện, 
làm nấy sinh hậu đuả pháp lý, có thể chia sự kiện pháp lý 
thành hai loại : sự kiện pháp lý đơn giản và sự kiện pháp 
lýphúc tạp. Thí dụ, cái chết của một người là một sự kiện 
pháp lý đơn giản. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta thường 
gặp sự kiện pháp lý phức tạp. Thí dụ, để nhận lương hưu, 
yêu cầu phải có những điều kiện như : thâm niên công tác, 
thời gian công tác, đơn xin về hưu và quyết định No nghỉ 
hưu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


- Nếu căn cứ vào hậu quả của sự kiện pháp lý, tức 
là sự kiện đó làm phát sinh, biến đổi hay chấm dứt quan 
hệ pháp luật, có thế chia sự kiện pháp lý thành ba loại : 
sự kiện pháp lý làm phới sinh quan hệ pháp luật ; sự kiện 
pháp lý biến đổi quan hệ pháp luật, và sự kiện pháp lý 
chấm đit quan hệ pháp luật. 

- Cách phân loại phổ biến bơn là phân theo dấu hiệu 
ý chí. Trên cơ sở đó sự kiện pháp lý được chia thành sự 
biến và hành 0i. 

+ Sự biến là những hiện tượng của đời sống khách 
quan xảy ra không phụ thuộc ý chí con người, như thiên 
tai, chiến tranh, dịch bệnh, sinh, tử, tình trạng sức khoẻ, 
gự luân chuyên thời gian.. mà trong những trường. hợp 
nhất định, pháp luật gán sự hiẹn diện của chúng với sự 
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phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật 
(quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý). Thí dụ, Điêu 34 Pháp 
lệnh xử phạt vi phạm hành chính (30-11-1989) quy định: 
"1. quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực 
thi hành, nếu tính từ ngày ra quyết định đã qua thời hạn 
một năm". Thời hạn một năm đã trôi qua là sự biến làm 
chấm dứt quyền và nghĩa vụ pháp lý về việc thi hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính. Hoặc theo Điều 18 Pháp 
lênh thi hành án dân sự (28-8-1989) thì : "1. Chánh án Tòa 
án đã ra quyết định thì hành án có quyền hoãn thi hànb 
án trong nhứng trường hợp sau đây : a) Người phải thi 
hành án ốm nặng mà theo bản án, quyết định thì người đó 
có nghia vụ phải tự minh thực hiện.. Ở đây, sự kiện ốm 
nặng của người thi hành án làm phá. sinh quyền của Chánh 
án. 

+ Hành vi bao gồm hành động (cách xử sự chủ động) 
và không hành động (cách xứ sự thụ động) là nhứng sự 
kiện xảy ra phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con người. Trong 
các sự kiện pháp lý thì hành vi chiếm đại bộ phận. Các 
hành vi là sự kiện pháp lý rất đa dạng. Thông thường, 
chúng được phân loại thành hành vỉ hợp pháp và hành vi 
bất hợp pháp. 

Hành u¡ hợp pháp là xử sự phù hợp với yêu cầu của 
pháp luật. Rất nhiều hành vi hợp pháp được nhà làm luật 
gắn sự hiện diện của nó với sự phát sinh, thay đổi và chấm 
dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. 

Căn cứ vào chủ thể ta có thể phân loại hành vi hợp 
pháp thành hành u¡ của công dân (gửi đơn khiếu nại theo 
đúng quy định của pháp luật, đăng ký kết hôn, không mang 
hàng cấm qua cửa khẩu, của tổ chức;(nộp thuế, đăng ký 
kinh doanh...). Một loại hành vi hợp pháp quan trọng luôn 
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làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật 
là quyết định cá biệt hợp pháp của cơ quan nhề nước cô 
thẩm quyền, thí dụ : quyết định cấp nhà, bổ nhiệm một 
người giữ một chức vụ nào đó, v.v... 

Hành u¡ bất hợp pháp là xử sự trái với yêu cầu của 
pháp luật. Thông thường, người ta căn cứ vào tiêu chuẩn 
ngành luật để phân loại hành vi bất hợp pháp thành : tội 
phạm, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm hành chính, vi 
phạm kỷ luật, v.v... Có thể phân loại hành vi bất hợp pháp 
thành hờnh u¡ của công dân và hành ui của cơ quan, tổ 
chức. Ở đây, cũng cần lưu ý đến một loại hành vi bất hợp 
pháp quan trọng là việc ba: hành cóc quyết định có biệt 
u¿ phợn pháp luật (buộc thôi việc trái pháp luật, bắt người 
trái phép, v.v..). Những hành vi bất hợp pháp dẫn đến sự 
xuất hiện quan hệ pháp luật bảo vệ, quan hệ pháp luật về 
trách nhiệm pháp lý. 

Hành vi còn được phân loại căn cứ vào thái độ của 
chủ thể đối với hậu quả của hành vi. Dựa vào tiêu chuẩn 
này ta có loại hành vi do các chủ thể tiến hành nhằm đặt 
kết quả pháp lý nhất định (hợp đồng, uỷ quyền, v.v...) và 
nhứng hành vi dẫn đến những hậu quả pháp lý ngoài sự 
mong muốn của chủ thể (nhặt được của rơi, tìm được kho 
báu, ký hợp đồng kinh tế vô hiệu, điều khiển ô tô không 
bằng lái, v.v..). Loại hành vi đầu tiên luôn là hợp pháp, 
loại thứ hai có thể là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. 
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Chương XXII 


TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ 
VI PHAM PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI NIỆM TRÁCH NHIÊM PHÁP LÝ VÀ CÁC 
ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ 


Trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực khác nhau 
thuật ngữ "trách nhiệm" được dùng theo nhiều nghĩa khác 
nhau. 

Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, chính trị, đạo đức, 
thuật ngữ "trách nhiệm" được hiểu theo khía cạnh tích 

e - đó là bổn phận, thái độ tích cực đối với bổn phận đó. 
Nếu "thiếu trách nhiệm" thì sẽ bị cộng đồng xã hội ở phạm 
vi khác nhau đánh giá xấu và lên án. Nghĩa này của thuật 
ngữ trên thường được sử dụng trong quan hệ gia đình, bạn 
bè, quan hệ với tập thể, nhân dân, tổ quốc nói chung hoặc 
với toàn nhân loại ; thí dụ. trách nhiệm với cha mẹ, trách 
nhiệm bảo vệ hoà bình, v.v... 

Trong lĩnh uực phớp luộôi;›"trách nhiệm" cũng được 
dùng theo hai nghĩa : tích cực và bị động (tiêu cực). 

Ở khía cạnh (ích cực, khái niệm "trách nhiệm” có 


nghĩa là chức trách, công việc được giao, nó bao hàm cả 
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quyên và nghĩa vụ được pháp luật qui định; thí dụ: Điều 
116 Hiến pháp Việt nam 1992 quy định: "Bộ trưởng và các 
thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý 
nhà nước về lĩnh vực, ngành mình phụ trách trong phạm 
vi cả nước". Chủ thể của trách nhiệm có bốn phận, thái độ 
tích cực thực hiện những quyền và nghĩa vụ được Nhà nước 
giao phó. 

Ở khía cạnh ö¿ động, khái niệm "trách nhiệm" trong 
linh vực pháp luật được hiểu là hậu quả bất lợi (sự phản 
ứng mang tính chốt trừng phạt của Nhà nước) mà cá nhân 
hoặc tổ chức phải gứnh chịu khi không thực hiện hay thực 
hiện không đúng quyền uồờ nghĩa uụ được giao phó, tức là 
khi vi phạm trách nhiệm hiểu theo khía cạnh tích cực, khi 
thực hiện vị phạm pháp luật. Đó là khái niệm trách nhiệm 
truyền thống trong khoa học pháp lý - trách nhiệm pháp 
¿ý. Trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với những hành 
vị đã thực hiện trong quá khứ. 

Từ đây, chúng ta chỉ nghiên cứu khái niệm trách 
nhiệm pháp lý theo nghĩa truyến thống - trách nhiệm bị 
động. Theo nghĩa này, trách nhiệm pháp lý có một số đặc 
điểm sau: 

1. Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý là ui phạm 
phúp luột Ở đâu có vì phạm pháp luật, ở đấy có trách 
nhiệm pháp lý. Không có vi phạm pháp luật thì không thể 
có trách nhiệm pháp lý. Vi phạm pháp luật là những hành 
vi trái với yêu cầu của pháp luật do nhứng chủ thể có năng 
lực hành vị thực hiện. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm 
pháp lý chỉ áp dụng đối với các chủ thể có lý trí và tự do 
ý chí, là các chủ thể nhận thức được hành động của mình, 
có khả năng và điều kiện tự lựa chọn cho mình cách xử 
sự phù hợp với những cách xử sự mà pháp luật quy định 
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nhưng vẫn làm trái với điều đó. Nói cách khác, chủ thể 
trách nhiệm pháp lý chỉ có thể là những cá nhân hoặc tổ 
chức, và có lỗi trong việc vi phạm các yêu cầu của luật 
pháp. 

2. Trách nhiệm pháp lý chứa đựng yếu tố sự lân ám 
của nhà nước uà xã hội đối uới chủ thể ui phạm pháp luột, 
là sự phản ứng của nhà nước đối uới u¡ phạm pháp luội. 
Đặc điểm -này thể hiện nội dung của trách nhiệm pháp lý. 
Xuất phát từ đặc điểm này mà trách nhiệm pháp lý được 
coi là phương tiện tác động có hiệu quả tới chủ thể vi phạm 
pháp luật. Vì vậy, về mặt hình thức, trách nhiệm pháp lý 
là việc thực hiện chế đời pháp luật đối với chủ thể vi phạm 
pháp luật thông qua hoạt động tài phán của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền và việc chủ thể. vi phạm pháp luật 
phải thực hiện chế tài đó. 

Như vậy, trách nhiệm pháp lý đối với chủ. thể vi 
phạm pháp luật cuối cùng có nghĩa là sự thực hiện các chế 
tài của quy phạm pháp luật. Khái niệm "sự thực hiện chế 
tài" rộng hơn khái niệm "chế tài". "Chế tài" chỉ là một bộ 
phận của quy phạm pháp luật quy định các biện pháp có 
tính chất cưỡng chế áp dụng đối với các chủ thể vi phạm 
phần quy định của quy phạm pháp luật. Còn "sự thực hiện 
chế tài" bao gồm từ hoạt động điều tra, xem xét, ra quyết 
định áp dụng chế tài cũng như cách thức, trình tự áp dụng 
nó, cho đến việc tổ chức thực hiện quyết định. 

Nhưng mặt khác, trách nhiệm pháp lý không phải là 
sự áp dụng chế tài bất kỳ, mà chỉ là sự áp dụng các chế 
tài có tính chất trừng phạt. Các chế tài đặc trưng cho trách 
nhiệm pháp lý là chế tài hình sự, hành chính, kỷ luật và 
nhiều chế tài dân sự. Các chế tài bồi thường vật chất (cán 
bộ, công nhân viên chức nhà nước phải bồi thường thiệt 
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hại vật chất cho nhà nước do hành vi có lỗi của mình gây 
ra) thường áp dụng kèm theo với các chế tài có tính chất 
trừng phạt. Ngoài chế tài bồi thường vật chất, các chế tài 
có tính chất khôi phục lại quyền đã bị xâm phạm, bảo vệ 
trật tự pháp luật hay ngăn chặn vi phạm quyền chủ thể, 
mặc dù cũng là biện pháp cưỡng chế đối với chủ thế nhất 
định, nhưng cũng không đặc trưng cho trách nhiệm pháp 
lý. Thí dụ, buộc con nợ phải trả nợ hoặc vật dụng, buộc 
giao hàng đúng hạn, buộc người chồng (hoặc vợ) trả tiền 
cấp dưỡng cho con đang ở với người kia sau ly hôn, đình 
chỉ hay bãi bỏ một quyết định trái pháp luật của cơ quan 
nhà nước, v.v... Các chế tài loại này, như nội dung của nó 
đã chỉ rõ, có thể áp dụng khi đã có vi phạm pháp luật xẩy 
ra, cũng như khi chưa có vi phạm với mục đích ngăn ngừa, 
bảo vệ, tức là nó không đặc trưng cho biện pháp trách 
nhiệm pháp lý. 

3. Trách nhiệm phớp lý liên quan một thiết uới cưỡng 
chế nhà nước. Khi vi phạm pháp luật xảy ra thì lúc đó giữa 
chủ thể vi phạm và cơ quan nhà nước sẽ xuất hiện một 
loạt các quan hệ, trong đó có việc cơ quan nhà nước xác 
định biện pháp cưỡng chế và áp dụng các biện pháp đó. 
Nhưng không phải biện pháp tác động nào có tính chất 
cưỡng chế trong trường hợp này đều là biện pháp trách 
nhiệm pháp lý. Biện pháp trách nhiệm pháp lý chỉ là những 
biện pháp có tính chất trừng phạt, tức là tước đoạt, làm 
thiệt hại ở một phạm vi nào đó các quyền, tự do, lợi ích 
hợp pháp mà chủ thể vi phạm pháp luật đáng ra được 
hưởng (thí dụ : phạt tiền, phạt tù). 

Từ đó, cần lưu ý rằng biện pháp:trách nhiệm pháp 
lý chỉ là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước, chỉ áp 
dụng khi có vi phạm pháp luật xảy ra và có tính chất trừng 
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phạt. Như vậy, cưỡng chế nhà nước là một khái niệm rộng 
hơn, bao hàm các biện pháp trách nhiệm và các biện pháp 
cưỡng chế nhà nước khác. Loại thứ hai là các biện pháp áp 
dụng ngay cả khi chưa có vi phạm pháp luật xảy ra, với 
mục đích phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà 
nước và công dân ; thí dụ : luật hành chính quy định các 
biện pháp cưỡng chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan truyền, 
bắt buộc khám bệnh, khám người và đồ vật khi qua cửa 
khẩu, trưng thu có bồi hơàn hoặc không bồi hoàn, trưng 
mua tài sản phục vụ chống thiên tai, hỏa hoạn... Thuộc loại 
thứ hai còn có loại biện pháp cưỡng chế có tính chất ngăn 
chặn vi phạm pháp luật đang xẩy ra hoặc áp dụng khi có 
dấu hiệu khẳng định nó đang xẩy ra; thí dụ : đình chỉ hoạt 
động của xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc vi phạm 
quy tắc an toàn lao động, dùng vũ lực bắt phạm nhân, hoặc 
kẻ tình nghỉ, v.v... 

4A. Cơ sở pháp lý của uiệc truy cứu trách nhiệm phóp 
lý là quyết định có hiệu lực pháp luật của:oö-quairn:hồ nước 
có thốm quyền (cơ quan quản lý nhà nước, toà án...). Đặc 
điểm này xuất phát từ quan hệ không tách rời giữa trách 
nhiệm pháp lý và nhà nước. Điều đó có nghĩa là nhà nước 
(thông qua cơ quan, người có thẩm quyền) mới có thẩm 
quyền xác định một cách chính thức hành vi nào là vi 
phạm pháp luật và áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp lý 
đối với chủ thể gây ra vi phạm đó. 

Tóm lại, trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ 
pháp luật đặc biệt giữa nhà nước (thông qua cúc cơ quơn cô 
thẩm quyền) uà chủ thể "¡ phạm pháp luật, trong đó nhà 
nước (thông qua cơ quan có thẩm quyền) có quyền úp dụng 
các biện pháp cưỡng chế có tính chối trừng phai được quy 
định ở các chế tài quy phạm pháp luật đối uới chủ thể ui 
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phạm uàè chủ thể đó có nghĩa uụ phải gónh chịu hậu quả 
bất lợi do hành u¡ của mình gây rd. 

Quan hệ trách nhiệm pháp lý sẽ chấm dứt khi xẩy 
rạ sự kiện pháp lý tương ứng như thực hiện xong quyết 
định xử phạt (nộp phạt xong, mãn hạn tù), có quyết định 
chấm dứt việc thực hiện hình phạt, ân xá, hết thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm pháp lý hoặc thời hiệu thi hành quyết 
định xử phạt... 


§2. CƠ SỞ CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ - VI 
PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH 
CỦA NÓ 

Trong đời sống xã hội, các yêu cầu của pháp luật 
thường được chủ thể pháp luật (công dân, cán bộ nhà nước, 
các cơ quan, tổ chức nhà nước và xã hội) thực hiện một 
cách tự nguyện. Có nghĩa là, pháp luật được thực hiện 
trong cuộc sống thông qua hành vi hợp pháp của các chủ 
thế pháp luật. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau 
trong xã hội vẫn xảy ra nhiều hiện tượng vi phạm pháp 
luật. Để đấu tranh có hiệu quả đối với hiện tượng tiêu cực 
này, điều quan trọng là phải xác định rõ khái niệm vi phạm 
pháp luật, các dấu hiệu và các yếu tố cấu thành của nó, 
tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng vi phạm pháp luật. 
Trên cơ sở đó mới có thể áp dụng các biện pháp trách 
nhiệm pháp lý và các biện pháp khác một cách chính xác 
nhằm hạn chế tối đa các vụ vi phạm pháp luật, thiết lập 
trật tự, kỷ cương xã hội. l 

Vi phạm pháp luật là một loại sự kiện pháp lý. Nó 
có các dấu hiệu cơ bản sau : là hành vi; có tính chất trái 
pháp luật; gây thiệt hại cho xã hội; có lỗi; do chủ thể có 
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năng lực hành ví (năng lực trách nhiệm pháp lý) thực hiện. 
_Các dấu hiệu ấy là nội dung cơ bản của bến yếu tố cấu 
thành hành vi phạm pháp luật : a) Mặt khách quan ; b) 
Khách thể ; e) Mặt chủ quan ; d) Chủ thể. Để truy cứu 
trách nhiệm pháp lý, cần thiết phải xác định cấu thành vi 
phạm pháp luật. 

0 Mặt khách quan của 0ì phạm pháp luật. 

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật bao gồm toàn 
bộ những dấu hiệu bên ngoài của nó. | 

- Vị phạm pháp luật trước hết là hành u¡ thể hiện 
bằng hành động hoặc không hành động. Không thể coi là 
vi phạm pháp luật ý nghĩ, tư tưởng, nhận thức, ý chí của 
con người nếu chúng không biểu hiện ra bền ngoài trong 
những hành vi cụ thể. Về vấn đề này C.Mác đã viết : 
"Ngoài hành vi của mình ra tôi hoàn toàn không tồn tại 
đối với pháp luật ; hoàn toàn không phải là đối tượng của 
nó", VILênin cũng khẳng định rằng hành vi của.con 
người là dấu hiệu duy nhất để đánh giá, kết luận về sự suy 
nghỉ hay tâm trạng của nó. Cũng không thể coi là vi phạm 
pháp luật các sự biến không phụ thuộc vào ý chí và nhận 
thức của con người (hoả hoạn, lũ lụt, v.v...). Tuy nhiên, các 
sự biến đó có thể là hậu quả của hành vi. 

- Dấu hiệu thứ hai của vi phạm pháp luật là tứch chất 
trái phúóp luột của hành vị, tức là hành vi đó phải trái, với 
các yêu cầu của nhứng quy phạm pháp luật nhất định. Tính 
chất trái pháp luật dưới hình thức hành động là làm điều 
pháp luật cấm hoặc là không đúng điều pháp luật cho phép, 
dưới hình thức không hành động là không thực hiện nghĩa 


(1) GMác - Ph.Ängghen. Tuyến tập, Tập 1, NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1980, tr. 19. 
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vụ ma pháp luật đã quy định mặc dù cần phải và có thể 
thực hiện nghĩa vụ đó. Những hành vi trái quy tắc đạo 
đức, quy tắc của tổ chức xã hội nếu không đồng thời trái 
pháp luật thì không phải là vi phạm pháp luật. 

- Dấu hiệu thứ ba là mọi hành vi trái pháp luật đều 
xâm phạm trật tự pháp luật, gây thiệt hai chung cho xã 
hội hoặc thiệt bợi trực tiếp về vật chất hoặc tỉnh thần cho 
từng thành viên cụ thể của xã hội. Vì vậy, ở những mức 
độ khác nhau các hành vi trái pháp luật đều nguy hiểm 
cho xã hội. , 

- Dấu hiệu cần thiết thứ tư trong mặt khách quan 
của vi phạm pháp luật là tồn tại quan hệ nhân quả giữa 
hành u¡ uầ hậu quả của nó ; nói cách khác, thiệt hại cho 
xã hội xảy ra là do kết quả tất yếu của hành vi trái pháp 
luật. Xác định dấu hiệu này là cần thiết trong việc áp dụng 
các biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với nhiều loại vi 
phạm pháp luật cụ thể gây thiệt hại trực tiếp cho xã hội 
và công dân. Có những hành vi trái pháp luật không gây 
thiệt hại trực tiếp cụ thể, và có những thiệt hại cụ thể 
không phải do hành vi trái pháp luật trực tiếp gây ra mà 
do nhũng nguyên nhân khác. 

Trong nhiều trường hợp, có ý nghĩa quan trọng để 
xác định mặt khách quan vi phạm pháp luật làm cơ sở cho 
việc truy cứu trách nhiệm pháp lý một cách phù hợp còn 
có các dấu hiệu như thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và 
cách thức thực hiện vi phạm đó. 

b. Khách thể của ui phợm phóp luội. 

Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại tới những 
quan hệ xã hội được phóp luật điều chỉnh uà bảo uệ. Vì vậy, 
nhứng quan hệ xã hội ây là khách thể của vi phạm pháp 
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luật. Tính chất của khách thể có ý nghĩa quan trọng xác 
định mức độ nguy hiểm của hành vi trái pháp luật ; thí 
dụ : những hành vi xâm hại tới các quan hệ về an ninh 
quốc gia, tính mạng công dân nguy hiểm hơn hành vi gây 
rối trật tự giao thông công cộng. 

c. Mặt chủ quan của u¡ phạm phóp luật. 

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật được đặc trưng 
bởi vếu tố iỗi, có liên quan đến lỗi là động cơ, mục đích 
của chủ thể thực hiện u¡ phạm phớp luội. 

Hành vi trái pháp luật không có lỗi thì không phải 
là vi phạm pháp luật, tức là chủ thể của hành ví đó không 
bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đó là nguyên tắc của pháp 
luật xã hội chủ nghĩa, Một con người bình thường, khoẻ 
mạnh về mặt tâm lý, có lý trí và tự do ý chí, hoàn toàn 
có thể lựa chọn cho mình một phương án hành vi phù hợp 
với lợi ích của xã hội, của cộng đồng và cần phải thấy trước 
hậu quả hành vị của mình. Nếu coi thường lợi ích xã hội 
và lợi ích của cá nhân khác, có thể nhận thấy được hậu 
quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra nhưng 
mong muốn hoặc để mặc hay do sơ xuất để nó xảy ra thì 
đó là hành u¡ có lỗi. 

Hành u¡i trái pháp luội, gây thiệt hợi cho xã hội uà 
có lỗi là căn cứ để ớp dụng trách nhiệm pháp lý. 

Như vậy, lỗi là frụng thái tâm lý phản ánh thái độ 
tiêu cực của chủ thể đối uới hành u¡ trái pháp luật của 
mình, cũng như đốt uới hậu quả của hành u¡ đó. 

Lỗi được thể hiện dưới hơi hình thức : lỗi cố ý và lỗi 
uô ý. Lỗi cố ý có thể là cố ý trực tiếp uù cố ý gián tiếp. 
Lỗi uô ý có thể là uô ý do quá tự tin hoặc uô ý do cẩu thả. 
Trong đa số các trường hợp vi phạm pháp luật, để lựa chọn 
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biện pháp trách nhiệm pháp lý công minh và chính xác thì 
việc xác định hình thức lỗi rất quan trọng. 

Lãi cố ý trực tiếp : chủ thể vi phạm nhận thấy trước 
hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vị của mình gây ra, 
nhưng mong muốn điều đó xảy ra. 

Lỗi cố ý gián tiếp : chủ thể vi phạm nhận thấy trước 
hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, 
tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra. 

Lỗi uô ý do quá tự tin : chủ thể vì phạm nhận thấy 
trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình 
gây ra, nhưng hy vọng, tin tưởng điều đó không xảy ra. 

Lỗi uô ý do cốu thả : chủ thể vi phạm do khinh suất, 
cấu thả mà không nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho 
xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận 
thấy và cần phải nhận thấy trước. 

Động cơ là lý do thúc đẩy chủ thể thực hiện vi phạm 
pháp luật, mực đích là kết quả mà chủ thể muốn đạt được 
khi thực hiện vi phạm. Trong nhiều trường hợp việc xác 
định động cơ, mục đích có ý nghĩa quan trọng để tìm hiểu 
nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật, nhân thân chủ 
thể vi phạm, từ đó áp dụng biện pháp trách nhiệm thích 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo 
người vi phạm pháp luật. 

d. Chủ thể ủi phạm pháp luột. 


Đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm pháp 
luật. Hành vi trái pháp luật có lỗi mới là vi phạm pháp 
luật, vì vây, chủ thể của vi phạm pháp luật phải là người 
có năng lực hành vi (tổ chức thì bao giờ cũng có năng lực 
hành vi). Năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý của con 
người phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khoẻ (có bị 


418 


bệnh làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức về hành 
vi của mình hay không) và tuỳ theo từng loại trách nhiệm 
pháp lý năng lực hành vi đó được pháp luật qui định cụ 
thể. "- 

Tóm lại, sự hiện diện của bốn yếu tố cấu thành và 
các dấu hiệu nói trên của vi phạm pháp luật là căn cứ thực 
tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý. 

Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, người ta chỉ cần 
xác định ba dấu hiệu : hành 0i, tính chất trới phúóp luột và 
có lỗi là đủ để khẳng định có vi phạm pháp luật xây ra, 
nghĩa là đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm pháp lý. 


§3 CÁC LOẠI VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH 
NHIỆM PHÁP LÝ 


1. Các loại vi phạm pháp luật 


Dựa theo những tiêu chuẩn khác nhau mà các vi 
phạm pháp luật được phân thành nhiều loại khác nhau. Căn 
cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp 
luật chúng được chia thành tội phạm và các vỉ phạm pháp . 
luật không phải là tội phạm. Nhưng thông thường các vi 
phạm pháp luật được chia theo ngành luật, các chế định 
pháp luật. Sự phân chia này căn cứ vào đặc điểm khách 
thể vi phạm pháp luật, mức độ và tính chất nguy hiểm cho 
xã hội do vi phạm gây ra. 

Người ta thường chia các vi phạm pháp luật thành 
bến loại cơ bản sau : 

œ Vị phạm hình sự (tội phạm) là những hành vì nguy 
hiểm cho xã hội và được qui định trong bộ luật hình sự. 
Nhứng hành vi vi phạm pháp luật không được qui định. 
trong bộ luật hình sự không được coi là tội phạm. 


419 


b, Vị phạm hành chính là những hành vi trái pháp 
luật, có lỗi, mức độ nguy hiểm cho xã hội ít hơn so với tội 
phạm, xâm phạm các quan hệ xã hội do các văn bản pháp 
luật về trách nhiệm hành chính bảo vệ. : 

ec. Vị phạm dân sự là hành vi trái pháp luật, có lỗi, 
xâm hại tới các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân, quan 
hệ phi tài sản có liên quan tới tài sản... 

d. Vi phạm kỉ luột là hành vì có lỗi, trái với các qui 
tác kỉ luật lao động, học tập; công vụ nhà nước... trong các 
cơ quan, xí nghiệp, trường học, trong các ngành và lĩnh 
vực quản lý nhà nước và được luật lao động, hành chính 
và các văn bản nội qui của từng cơ quan, xí nghiệp qui 
định. 

2. Các loại trách nhiệm pháp lý 


Tương ứng với các dạng vỉ phạm pháp luật là các 
dạng trách nhiệm pháp lý. 

Thông thường, trách nhiệm pháp lý được phân loại 
như sau : 

- Phụ thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp 
dụng trách nhiệm, ta có : trách nhiệm do toà án áp dụng 
và trách nhiệm do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng. 

- Căn cứ mối quan hệ của trách nhiệm pháp lý với 
các ngành luật, ta có : trách nhiệm hình sự, trách nhiệm 
hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỉ luật, trách 
nhiệm vật chất. 

a) Trách nhiệm hình sự được toà án (và chỉ có tòa 
án) áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội được 
qui định trong Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành. Các 
chế tài trách nhiệm hình sự nghiêm khắc nhất. 
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b. Trách nhiệm hành chính chủ yếu được các cơ quan 
quản lý nhà nước áp dụng đối với các sá nhân hoặc tổ chức 
thực hiện vi phạm hành chính. Chế tài trách nhiệm hành 
chính (phạt tiền, cảnh cáo, v.v...) so với chế tài hình sự ít 
nghiêm khắc hơn. 

c. Trách nhiệm dân sự được toà án áp dụng đối với 
các chủ thể vi phạm dân sự (cá nhân hoặc tổ chức là pháp 
nhân). Các chế tài trách nhiệm dân sự chủ yếu mang tính 
chất bồi hoàn thiệt hại. 

d. Trách nhiệm kỉ iuật do thủ trưởng cơ quan, giám 
đốc, xí nghiệp ... áp dụng đối với cán bộ, nhân viên, người 
lao động nói chung khi họ vi phạm kỉ luật lao động, kỉ luật 
nhà nước. Chế tài trách nhiệm kỉ luật thường là : khiển 
trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc 
hoặc châm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, v.v... 

e. Trách nhiệm uột chất là biện pháp buộc cán bộ. 
nhân. viên nhà nước bồi hoàn thiệt hại cho nhà nước (cơ 
quan, xí nghiệp ...) nếu thiệt hại đó do hành vi có lỗi của 
họ gây ra. Dạng trách nhiệm này thường đi kèm với trách 
nhiệm kỉ luật. 


§4. NGUYÊN NHÂN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC. VẤN ĐỀ NÂNG CAO 
HIỆU QUÁ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG ĐẤU 
TRANH PHÒNG VÀ CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Nguyên nhân tình trạng vi phạm pháp luật 
dưới chủ nghĩa xã hội 

Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa không sản sinh 
ra vi phạm pháp luật. Học thuyêt Mác - Lênin chứng minh 


“â 


rằng nguồn gốc sâu xa của vi phạm pháp luật bắt nguồn 
từ trong cơ sở kinh tế của xã hội: đó là chế độ tư hữu, 
người bóc lột người Nhưng dưới chủ nghĩa xã hội hiện 
tượng vi phạm pháp luật vẫn tồn tại. Vì vậy, để đấu tranh 
với tình trạng này thì việc tìm hiểu nguyên nhân của nó 
có ý nghĩa quan trọng. 

Những nguyên nhân này có nhiều loại. Về mặt khách 
quan, đó là mâu thuẫn nảy sinh giữa quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa được thay đổi quá nhanh so với sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, nhận thức cũng như trình độ quản 
lý ; đó là những khó khăn trong đời sống vật chất gắn liền . 
với công cuộc xây dựng xã hội mới ; đó là những tàn dư, 
tập tục của xã hội cũ còn rơi rớt lại cộng với sự lạc hậu, 
không hiểu biết pháp luật ở nhiều người ; và cũng không 
loại trừ thực tế có những người từ trong bản chất sinh học 
có xu hướng tự do, không muốn chịu một sự ràng buộc nào 
trong hành vi của mình dẫn tới vi phạm pháp luật. 

Mặt khác, mâu thuẫn thời đại giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản không mất đi mà thể hiện dưới những 
hình thức mới, những hoạt động thù địch của các thế lực 
phản động từ bền ngoài cũng như bên trong phá hoại nền 
kinh tế, gây mất ổn định về chính trị và tha hoá đạo đức 
dân tộc và nếp sống thuần phong mỹ tục của nhân dân ta 
vẫn thường xuyên diễn ra. 

Thêm vào đó, nhứng thiếu sót trong hoạt động quản 
lý kinh tế, quản lý hành chính như công tác giáo dục pháp 
luật chưa được quan tâm đúng mức; chế độ và thực tiễn 
tổ chức, quản lý tài sản còn nhiều sở hở; công tác kiểm 
tra, giám sát, thanh tra thực hiện chưa nghiêm và kém 
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hiệu quả, đặc biệt trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ 
pháp luật, kỷ cương, pháp chế bị buông lỏng...“ : 


2. Phương hướng đấu tranh phòng và chống vi 
phạm pháp luật 


Hoạt động đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp 
luật cần được tiến hành theo ba phương hướng cơ bản sau : 

a) Đấu tranh kiên quyết với những phần tử phạm tội, 
xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật ; 

b) Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong mọi 
đối tượng và bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, 
đặc biệt trong tầng lớp thanh thiếu niên, trong nhà trường 
và trong hàng ngũ cán bộ nhà nước nói chung và cán bộ 
các cơ quan bảo vệ pháp luật nói riêng, nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động phòng ngừa vi phạm pháp luật; 

.e) Công cuộc phát triển kinh tế, xoá bỏ nghèo nàn, 
cải thiện dân sinh, giáo dục ý thức tự giác, đạo đức con 
người Việt nam, nâng cao dân trí nói chung cũng là một 
phương hướng quan trọng xoá bỏ tình trạng vi phạm pháp 
luật. Nhưng ở phương hướng này cũng không coi nhẹ việc 
loại trừ nhứng nguyên nhân và điều kiện trực tiếp về mặt 
khách quan và chủ quan đã sản sinh ra tội phạm và vi 
phạm pháp luật khác. 

Đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật - một 
hiện tượng tiêu cực gây thiệt hại cho cả xã hội và từng 
công dân, không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước, mà còn là 
sự nghiệp chung của mỗi công dân và tổ chức xã hội. 

(1) Nhứng nguyên nhân trên đây cũng đã được đè cập tới 


trong Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt 
nam lần thứ VII, NXB Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 37 - 38. 
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3. Vấn đề nâng cao hiệu quả trách nhiệm pháp 
lý trong đấu tranh phòng và chống vỉ phạm pháp luật 


Nhiệm vụ của trách nhiệm pháp lý là bảo vệ trật tự 
pháp luật, bảo đảm cuộc sống an toàn và tự do của cồng 
dân trong khuôn khổ pháp luật, và cuối cùng - sự phát 
triển bình thường và tiến bộ của xã hội. Để làm điều đó; 
các biện pháp trách nhiệm pháp lý không có mục đích huỷ 
hoại thân thể, cũng như các lợi ích vật chất và tỉnh thần 
khác của công dân. Mục đích của trách nhiệm pháp lý 
không chỉ để trừng phạt chủ thể vi phạm pháp luật, mà 
còn để giáo dục, cải tạo chủ thể vi phạm và ngăn ngừa vi 
phạm pháp luật khác. 

Với lý do đó, để nâng cao hiệu quả các.biện pháp 
trách nhiệm pháp lý, khoa học pháp lý đề ra cóc nguyên 
tắc của trách nhiệm pháp lý làm cd số cho hoạt động xây 
dựng pháp luật, áp dụng pháp luật về trách nhiệm pháp lý. 

Trong hoạt động lập pháp cần tuân theo các nguyên 
tác : chỉ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi chứ 
không phải đối với ý nghĩ, tư tưởng ; chỉ truy cứu trách 
nhiệm pháp lý khi có lỗi ; chỉ truy cứu trách nhiệm khi 
hành vi có tính chất trái pháp luật. Nội dung khoa học của 
các nguyên tắc này đã được xem xét ở phần trên. 

Trong quá trình truy cứu (áp dụng) trách nhiệm pháp 
lý cần tuân thủ các nguyên tắc : 

- Pháp chế : Truy cứu trách nhiệm pháp lý chỉ trên 
nhứng cơ sở thực tế (từng vi phạm pháp luật cụ thể) và 
bằng những hình thức (biện pháp) trách nhiệm mà pháp 
luật đã quy định, và phải theo trình tự chặt chế do luật 
định, 
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- Không để sót một vi phạm pháp luật nào không bị 
khám phá và không để cho bất kỳ chủ thể vi phạm pháp 
luật nào nằm ngoài trách nhiệm. 

- Kịp thời khám phá vi phạm pháp luật và kịp thời 
truy cứu trách nhiệm. 

- Xử lý công minh (công bằng). Nội dung của kửng 
tắc này yêu cầu : 

+ Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những 
vi phạm pháp luật không phải là tội phạm ; 

+ Không áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm con người ; 

+ Các biện pháp trách nhiệm pháp lý mới hoặc 
nghiêm khắc hơn các biện pháp đã qui định từ trước thì 
không có hiệu lực hồi tố ; 

+ Những thiệt hại do vi phạm pháp luật gây ra phải 
được bồi thường ; 

+ Đối với một vi phạm pháp luật chỉ có thể áp dụng 
một chế tài chính ; trong nhiều trường hợp có thể áp dụng 
chỉ một trong những dạng trách nhiệm mang tính chất 
trừng phạt (trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, 
trách nhiệm kỉ luật), kết hợp với dạng trách nhiệm vật chất 
nếu vi phạm pháp luật gây thiệt hại trực tiếp. 

_- Hợp ly: Nguyên tắc này yêu cầu : 

+ Biện pháp cưỡng chế được lựa chọn áp dụng đối 
với chủ thể vi phạm pháp luật phải phù hợp với mức độ 
nguy hiểm của hành vi, đặc điểm nhân thân người vi phạm, 
các hoàn cảnh vị phạm, các tình tiết tăng nặng hay giảm 
nhẹ ; 
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+ Biện pháp cưỡng chế phải phù hợp với mục đích 
của trách nhiệm pháp lý : Nếu mục đích giáo dục của trách 
nhiệm pháp lý có thể đạt được mà không cần áp dụng hoặc 
không cần kéo dài đúng thời hạn sự áp dụng các biện pháp 
tác động nhà nước thì có thể giảm nhẹ, rút ngắn hoặc thay 
thế bằng các biện pháp tác động xã hội (trao cho tổ chức 
xã hội, gia đình, thôn xóm giáo dục, v.v...). 


- Áp dụng trách nhiệm pháp lý phải công khơi. 


Tóm lại, áp dụng trách nhiệm pháp lý là một biện 
pháp đặc thù chuyên được sứ dụng để đấu tranh phòng và 
chống vi phạm pháp luật. Nhưng hiệu quả của trách nhiệm 
pháp lý phụ thuộc vào việc quán triệt kĩ lưỡng các nguyên 
tác qui định cũng như nguyên tắc áp dụng nó. Chỉ khi đó, 
trước mắt mỗi công dân trách nhiệm pháp lý mới thực sự 
là hiện thân của công lý. Nếu ngược lại, trách nhiệm pháp 
lý sẽ là con dao hai lưởi phá vỡ niềm tin của công dân vào 
chính nghĩa, sự công bằng cũng như sự an toàn của mình, 
và đồng thời, nuôi dưỡng tâm lý không sợ bị trừng phạt ở 
kẻ vi phạm. Vì vậy, nâng cao hiệu quả của trách nhiệm 
pháp lý là một trong nhứng nhiệm vụ hàng đầu của bộ máy 
nhà nước, trong đó trực tiếp nhất là vai trò các cơ quan 
ban hành pháp luật về trách nhiệm pháp lý và cơ quan bảo 
vệ pháp luật như toà án, công an, kiểm sát, v.v... 
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Chương XXII 


ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ 
ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI NIỆM ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


Pháp luật suy cho cùng được quy định bởi các quan 
hệ kinh tế của xã hội, nhưng với tính cách là một bộ phận 
thuộc kiến trúc thượng tầng của xã hội, nó có tính độc lập 
tương đối. Điều này có nghĩa là pháp luật có khả năng tác 
động ngược trở lại đối với cơ sở hạ tầng xã hội. Pháp luật 
tác động lên các quan hệ sản xuất và các quan hệ xã hội 
khác dựa trên các quan hệ sản xuất bằng cách củng cố, 
bảo vệ chúng, cũng như tạo điều kiện phát sinh những quan 
hệ xã hội mới phù hợp dự kiến của nhà làm luật. 

Trong sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã 
hội, cần chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, đối với những quan 
hệ xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng tiến bộ 
của xã bội thì pháp luật bảo vệ và định hướng cho sự phát 
triển của chúng. Thứ hai, đối với những quan hệ mâu thuẫn 
với các yêu cầu khách quan của xã hội và lợi ích của nhân 
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dãn thì pháp luật: tạo ra những biện pháp ngăn cản, hạn 
chế sự phát triển,của chúng. 

Bản thân pháp luật không thể trực tiếp làm phát 
sinh, thay đổi, chấm dứt sự tồn tại của các quan hệ xã hội 
bởi các quan hệ xã hội tồn tại một cách khách quan. Pháp 
luật chỉ có thể đưa các quan hệ xã hội vào trật tự, có thể 
gây ảnh hưởng đến ý thức của những người tham gia các 
quan hệ xã hội và quy định cho họ nhứng hành vi xử sự 
nhất định, định hướng cho sự phát triển của các quan hệ 
xã hội. Những con, người cụ thể tham gia vào hoạt động xã 
hội không phải như những cái máy. Hoạt động của họ là 
hoạt động lý trí, có ý thức. Do đó, các quy tắc xử sự do 
pháp luật định ra có thể ảnh hưởng đến những người tham 
gia vào các quan hệ xã hội. Các quy tắc xử sự đã làm chức 
năng điều chỉnh hành vi của các chủ thể pháp luật. 

Mặt khác, để có thể tồn tại được, mọi thiết chế nhà 
nước và của xã hội phải được tồn tại trên nền tảng có tính 
chuẩn mực và ổn định, thể hiện lợi ích tiến bộ của xã hội. 
"Nền tảng chuẩn mực đó chính là pháp luật. Điều 12 Hiến 
pháp năm 1992 của nước ta có ghi : "Nhà nước quản lý xã 
hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa" Ở đây, ta thấy rõ pháp luật chính là 
hình thức tổ chức, là nền tảng tổ chức của xã hội và của 
nhà nước. Pháp luật là phương thức hoạt động cơ bản, 
phương thức tồn tại của chính nhà nước. Nhà nước dựa vào 
pháp luật, ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp 
luật để thông qua đó mà thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của mình. 

Không thể nói đến hoạt động tổ chức của nhà nước 
nếu không có pháp luật. Hoạt động tổ chức của nhà nước 
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gắn liền với việc điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp 
luật. 

Có hai khái niệm cần được phân biệt. Đó là khái niệm 
"tác động pháp luật" và khái niệm "điều chỉnh pháp luật". 
Tóc động phớp luật là tốt cả các hướng, cóc hình thức ảnh 
hưởng của phớp luật lên đời sống xã hội uới tính cách uừa 
là yếu tố có tính quy phạm, tính bắt buộc chung, vừa là yếu 
tố có tính # tưởng, giáo dục. Nếu xét từ khía cạnh là yếu 
tố có tính tư tưởng, giáo dục, sự tác động của pháp luật 
đối với đời sống xã hội gần giống như sự tác động của các 
hình thức giáo dục, tư tưởng khác (tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, giáo dục đạo đức, v.v...). 

Còn khái niệm "điều chỉnh pháp luật" được hiểu là: 
sự tác động đặc thù của phúp luật lên cóc quan hệ xã hội 
uới tính cách là yếu tố điều chỉnh có tính quy phạm uề 
tính bắt buộc chung. Như vậy, điều chỉnh pháp luật cũng 
là sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội. Nhưng 
khác với khái niệm tác động pháp luật theo nghĩa rộng, 
điều chỉnh pháp luật là việc dùng pháp luật với tính cách 
là yếu tố có tính quy phạm và tính bắt buộc chung để điều 
chỉnh các quan hệ xã hội. Có thế nói, điều chỉnh pháp luật 
là tác động pháp luật được hiểu theo nghĩa hẹp. 

Sự điều chỉnh pháp luật có những đặc điểm sau đây : 
1. Điều chỉnh pháp luật là một trong nhứng loại hình của 
điều chỉnh xã hội ; 2. Điều chỉnh pháp luật là điều chỉnh 
có tính định hướng, tính tổ chức và tính hiệu quả ; 3. Điều 
chỉnh pháp luật là sự điều chỉnh được thực hiện thông qua 
một hệ thống các phương tiện pháp lý cơ bản, đặc thù (quy 
phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật mang tính cá 
biệt - cụ thể, quan hệ pháp luật, hành vi thực hiện quyền 
và nghĩa vụ). 
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Sự điều chỉnh pháp luật khác với sự tác động tư 
tưởng chung của pháp luật ở chỗ : điều chỉnh pháp luật 
luôn luôn được thực hiện thông qua một cơ chế thống nhất, 
hoàn chỉnh - cơ chế điều chỉnh pháp luật. Chính nhờ cơ 
chế điều chỉnh pháp luật mà các mục tiêu do nhà lập pháp 
đề ra được thực hiện trong cuộc sống. ` 

Tóm lại, điều chỉnh pháp luật được hiểu là uiệc nhà 
nước địa uào pháp luột, sử dụng một loạt các phương tiện 
pháp tý đặc thù (quy phạm pháp luật, uăn bản úp dụng pháp 
luật, quan hệ phúp luột, hành u¡ thực hiện quyền uà nghĩa 
uụ phép lý) để điều chỉnh các quan hệ xõ hội, tác động đến 
các quan hệ xã hội theo phương hướng nhất định. 


§2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


Tìm hiểu phạm vi điều chỉnh của pháp luật là xem 
xét vấn đề sử dụng pháp luật như thế nào để tác động tới 
các quan hệ xã hội. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật được 
quy định bởi tổng hợp các điều kiện xã hội, bởi vậy nó 
không nhất thành bất biến, mà phụ thuộc vào hoàn cảnh 
xã hội, phụ thuộc vào sự nhận thức xã hội. 

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật có thể mở rộng 
hay thu hẹp. Việc mở rộng hay thu hẹp phạm vi điều chỉnh 
pháp luật hoàn toàn không đồng nghĩa với sự tôn trọng hay 
không tôn trọng, đề cao hay không đề cao pháp luật. Cho 
nên, tăng cường vai trò của pháp luật trong xã hội không 
đông nghĩa với việc sử dụng tràn lan pháp luật. Không thể 
khẳng định : cân "pháp luật hoá" toàn bộ hoạt động trong 
xã hội. Nói như vậy không phải là nâng cao vai trò của 
pháp luật, mà ngược lại đã hạ thấp vai trò của nó bằng 
việc tuyệt đối hoá nó. Pháp luật là yếu tố không thể thiếu 
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trong sự điêu chỉnh các quan hệ xã hội, nhưng nó không 
phải là phép mầu, công cụ vạn năng. Điều quan trọng là 
phải đặt pháp luật trong mối quan hệ với các yếu tố điều 
chỉnh khác. Bên cạnh pháp luật, trong xã hội ta các yếu 
tố khác cũng tham gia vào sự điều chỉnh hoạt động xã hội 
và hành vi xã hội, đó là đường lối, chính sách của Đảng, 
quy tắc đạo đức, quy tắc của các tổ chức xã hội, đoàn thể 
quần chúng, tập quán, kể cả các quy tắc tôn giáo, quy tắc 
kĩ thuật. 

Ở đây cũng cần phân biệt phạm vi điều chỉnh pháp 
luật với phạm vi điều chỉnh của một văn bản pháp luật cụ 
thể. 

Phạm vị điều chỉnh của pháp luật là phạm vi các 
quan hệ xã hội được pháp luật nói chung điều chỉnh. 

Còn phạm vi điều chỉnh của một văn bản pháp luật 
là phạm vi các quan hệ xã hội được văn bản đó điều. chỉnh. 
Nói cách khác, phạm vi điều chỉnh của một văn bản pháp 
luật là các vấn đề được đặt ra và giải quyết trong một văn 
bản. Thí dụ, phạm vi điều chỉnh của Luật về bảo vệ và 
phát triển rừng năm 1991 là các quan hệ xã hội trong lĩnh 
vực bảo vệ, phát triển và quản lý rừng. 

Xác định phạm uì điều chỉnh phớp luật lò xác định 
ranh giới của uiệc sử dụng pháp luột uào uiệc điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, xác định ranh giới của sự "cạn thiệp 
công khai" của nhà nước thông qua pháp luật vào sự phát 
triển của các quan hệ xã hội. 

Phạm vi điều chỉnh pháp luật ¿ £buộc vào bản thân 
đối tượng diều chỉnh - quan hệ kinh tế hay quan hệ chính 
trị, hay quan hệ cá nhân, v.v... Quan hệ xã hội khi ở trạng 
thái này đòi hỏi một mức độ điều chỉnh này, nhưng ở một 
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trạng thái khác lại đòi hỏi một mức độ điều chỉnh khác. 
Cần lưu ý rằng, pháp luật chỉ có thể "can thiệp" hay vạch 
đường cho sự phát triển của các đối tượng điều chỉnh khi 
chính nó chứa đựng trong mình nhiều khả năng cho chủ 
thể lựa chọn hành vi thích hợp của mình. Nếu nó đang ở 
trạng thái chỉ có một khả năng hành vi thì sự điều chỉnh 
đó cũng rất ít hiệu quả. Vì vậy, hệ thống và cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu cần nhiều những mệnh lệnh hành 
chính, mà ít cần đến pháp luật. 

Cuối cùng, phạm vi và mức độ điều chỉnh pháp luật 
còn phụ thuộc vào yếu tế nhận thức của con người. Sử dụng 
pháp luật là để điều chỉnh hành vi của con người cụ thể 
có ý thức, chứ không thể là hành vi trừu tượng, chung 
chung nào đó. Muốn cho quy phạm đó có hiệu lực, đạt được 
mục đích đặt ra thì ngay từ khi qui định nó đã cần tìm 
hiểu kĩ khả năng tiếp nhận của chủ thể hành vi. 


§3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


Phương pháp điều chỉnh pháp luật là phương thức, 
cách thức tác động của pháp luật uào cóc quan hệ xố hội. 
Nội dung của phương pháp điều chỉnh pháp luật được quy 
định bởi đặc điểm nội dung, tính chất của các quan hệ xã 
hội (tức đối tượng điều chỉnh), bởi vai trò của chủ thể điều 
chỉnh. 

Nếu tính chất các mối quan hệ là phụ thuộc, trực 
thuộc trên dưới thì để điều chỉnh các quan hệ này người 
ta dùng các phương phóp điều chỉnh theo chiều dọc có tính 
chất mệnh lệnh - phục tùng, thí dụ : phương pháp điều 
chỉnh của luật hành chính. Nếu đặc điểm và tính chất của 
các quan hệ là bình đẳng thì dùng các phương pháp điều 
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chỉnh theo chiều ngưng với nội dung chủ yếu là để cho các 
chủ thể của quan hệ pháp luật # định đoạt các quyền của 
mình, thí dụ : phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, 
luật thương mại. 

Khi xác định phương pháp điều chỉnh, không những 
cần tìm hiểu tính chất của nhu cầu xã hội về việc điều 
chỉnh pháp luật, tính chất của đối tượng điều chỉnh (quan 
hệ xã hội), mà còn phải tính đến cả như cầu của chủ 
thể - các chủ thể đã sắn sàng điều chỉnh theo một phương 
pháp nào đó hay chưa. 

Một số ngành luật có phương pháp điều chỉnh riêng 
của mình, như luật hành chính, luật hình sử, luật dân sự. 
Các ngành luật này có phương pháp điều chỉnh riêng vì các 
quan hệ xã hội mà các quy phạm của các ngành luật này 
điều chỉnh có tính đặc thù rõ rệt. Còn những ngành luật 
khác như luật lao động, luật kinh tế, luật bảo vệ môi 
trường, v.v... thì các quan hệ xã hội mà chúng điều chỉnh 
có tính chất tống hợp, kết hợp, đan xen nên không thể chỉ 
dùng một loại phương pháp điều chỉnh, mà phải dùng kết 
hợp các phương pháp khác nhau để điều chỉnh. 

Ở đây có vấn đề về tiêu chuẩn phân định một ngành 
luột. Có hai yếu tố chính để phân định : 1) Đối tượng điều 
chỉnh; 2) Phương. pháp điều chỉnh. Nhưng không phải đối 
với mọi ngành luật đều có thể dùng tiêu chuẩn thứ hai - 
phương pháp điều chỉnh để phân định, bởi lẽ có nhiều 
ngành luật không dùng một loại phương pháp để điều chỉnh 
mà dùng nhiều loại phương pháp. Do vậy, có thể khẳng 
định : tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân định các ngành 
luật chính là đối tượng điều chỉnh - tức là những quan hệ 
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xã hội cân sự điều chỉnh của pháp luật. 


§4. CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT 


Cũng như các khái niệm "cơ chế kinh tế", "cơ chế 
chính trị", "cơ chế quyền lực",.. khái niệm "cơ chế điều 
chỉnh pháp luật" mới được sử dụng ở nước ta vào thời gian 
gần đây. Đây chính là đòi hỏi của cuộc sống. Đã đến lúc 
chúng ta cần nghiên cứu pháp luật một cách đầy đủ hơn, 
toàn điện hơn. Pháp luật có cuộc sống như thế nào, nó được 
vận hành theo "cơ chế" nào? Làm sao biết được pháp luật 
điều chỉnh các quan hệ xã hội có hiệu quả hay không? v.v... 
Đây chính là những vấn đề cần được xem xét. 

Khái niệm "cơ chế điều chỉnh pháp luật" có ý nghĩa 
lớn về mặt phương pháp luận. Nó giúp cho người nghiên 
cứu tiếp cận pháp luật từ quan điểm hệ thống. Khái niệm 
này cho phép người nghiên cứu tập hợp các hiện tượng, 
phương tiện pháp lý thành một thể thống nhất (quy phạm 
pháp luật - quan hệ pháp luật - sự kiện pháp lý - ý chí - 
chủ thể - hành vi). Nó tạo điều kiện nghiên cứu các hiện 
tượng pháp lý trong một trạng thái động, để từ đó thấy 
được điểm mạnh, điểm yếu của từng khâu và của cả cơ chế, 
thấy được hiệu quả điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng 
pháp luật. 

Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một khái niệm phức 
tạp. Người ta có thể hiểu khái niệm này từ nhiều góc độ. 
Từ góc độ chức nỡng, cơ chế điều chỉnh pháp luật là hệ 
thống các phương tiện pháp lý tác động đến các quan hệ 
xã hội thông qua chủ thể. Từ góc độ đâm lý, có thể coi cơ 
chế điều chỉnh pháp luật là sự tác động đến ý chí của con 
người nhằm tạo ra cách xử sự thích hợp (với quy phạm 
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pháp luật) ở chủ thể. Xét từ góc độ xã hội, cơ chế điều 
chỉnh pháp luật nằm trong cơ chế xã hội, tức cơ chế tác 
động của các quy phạm xã hội lên các quan hệ xã hội nhằm 
tạo ra một trật tự xã hội phù hợp với lợi ích của cộng đồng 
xã hội. 

Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một quá trình thực 
hiện sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội. Quá 
trình này trải qua bốn giai đoạn, thể hiện tính lôgíc của 
nó. 

Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn định ra các quy phạm 
pháp luội. Cơ chế điều chỉnh pháp luật bắt đầu "hoạt động" 
bằng sự kiện đề ra các quy phạm pháp luật. Chính các quy 
phạm pháp luật buộc các chủ thể phải hành động phù hợp 
với lợi ích của sự phát triển xã hội mà khuôn mẫu của 
hành động đó do chính quy phạm định ra. 

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn úp dụng phúp luật. 
Đây là giai đoạn các cơ quan có thẩm quyền căn cứ. vào 
các quy phạm pháp luật để ban hành các quyết định áp 
dụng pháp luật (có trường hợp không có giai đoạn này). 

Gici đoạn thứ ba là giai đoạn xuốt hiện cóc quan hệ 
phớp iuột mà nội dung của nó là các quyền và nghĩa vụ 
của các chủ thể (cá nhân, tổ chức). 

Giai đoạn thứ He là giai đoạn thực hiện quyền chủ 
thể uà nghĩa uụ quản lý. Các chủ thể bằng hành vi của 
mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý trong thực 
tiễn đời sống. : 

Tương ứng với các giai đoạn của quá trình 
điều chỉnh pháp luật có các yếu tố của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật. 
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Yếu tố thứ nhất - yếu tố cơ sở của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật là quy phạm pháp luột. Đây chính là sự mô hình 
hoá các hành vi xử sự trong các quan hệ xã hội. 

Yếu tố thứ hai là các quyết định áp dụng phóp luật 
của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có tính cá biệt - 
cụ thể, nhằm bảo đảm đưa các yêu cầu của quy phạm pháp 
luật vào cuộc sống: hoặc là bảo đảm sự xuất hiện các quan 
hệ pháp luật hoặc là bảo đảm sự thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ. 

Yếu tố thứ ba là các quan hệ pháp luột. Trên cơ sở 
quy phạm pháp luật và các quyết định áp dụng pháp luật 
được ban hành theo sáng kiến của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hoặc trên cơ sở xuất hiện các sự kiện pháp lý 
khác, các quan hệ pháp luật phát sinh với nội dung là các 
quyền và nghĩa vụ chủ thể. 

Yếu tố thứ tư là hành u¡ thực tế của các chủ thể quan 
hệ pháp luột thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. ˆ 

Như vậy, cơ sở pháp lý của cơ chế điều chỉnh pháp 
luật là quy phạm pháp luật. Chính các quy: phạm pháp luật 
tạo nên mô hình, khuôn mẫu cho hành vi của các chủ thể 
(công dân, tổ chức, cơ quan). 

Trong nhiều trường hợp quy phạm pháp luật không 
thể tự thân đi vào cuộc sống nếu không có hoạt động áp 
dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu 
cơ chế điều chỉnh pháp luật có yếu tố quyết định áp dụng 
pháp luật thì ta gọi là cơ chế điều chỉnh pháp luột phúc 
tạp. Cũng có trường hợp quy phạm pháp luật được thực 
hiện một cách trực tiếp bởi các chủ thể mà không cần trải 
qua giai đoạn áp dụng pháp luật. Trong trường hợp này ta 


436 


có cơ chế điều chỉnh pháp luột đơn giản. Thí dụ, các chủ 
thể tuân thủ đúng những quy tắc hành vi chứa trong quy 
phạm: làm việc phải làm, không làm việc bị cấm.... 

Các quy phạm pháp luật và các quyết định áp dụng 
pháp luật được ban hành kéo theo sự xuất hiện các quan 
hệ pháp luật cụ thể. Quan hệ pháp luật chính là hình thức 
pháp lý của nhứng quan hệ xã hội được các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh. Sự xuất hiện, thay đổi hay chấm dứt quan 
hệ pháp luật gắn liền với sự kiện pháp lý-tức là những hoàn 
cảnh, điều kiện của đời sống thực tế thể hiện trong phần 
giả định của quy phạm pháp luật. Quan hệ pháp luật vớ: 
nội dung là các quyền chủ thể là nghĩa vụ pháp lý của các 
bên tham gia chính là một trong những phương tiện để 
thực hiện quy phạm. Và cuối cùng, thôfg qua hành vị thực 
hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể mà các 
quy phạm được thực hiện trong cuộc sống. 

Hành vi của chủ thể có thể là hành vi hợp pháp. 
nhưng cũng có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu chủ 
thể nhận thức đúng yêu cầu của quy phạm pháp luật, có y 
thức chấp hành pháp luật thì hành vi của nó sẽ đúng pháp 
luật - hanh vi hợp pháp. Còn trong trường hợp ngược lại, 
nếu chủ thể nhận thức sai yêu câu của pháp luật hoặc 
không có ý thức chấp hành pháp luật thì hành vi của nó 
là hành vi vỉ phạm pháp luật. 

Các yếu tố vừa phân tích ở trên (quy phạm pháp luật 
quyết định áp dụng pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi 
thực tế) là những yếu tố chủ yếu của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật. Đây là những yếu tố tạo ra sự vận hành của 
điều chỉnh pháp luật. Các yếu tố này có mối liên hệ chặt 
chẽ lệ thuộc uùo nhơu, bổ sung uà hỗ trợ cho nhau. Chẳng 
hạn, nếu quy phạm pháp luật đề ra phù hợp với thực tiễn 
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cuộc sống, quyết định áp dụng pháp luật bảo đảm tính pháp 
chế và tính hợp lý, thì quan hệ pháp luật được xác định 
đúng và hoạt động thực hiện quy phạm pháp luật sẽ diễn 
ra thuận lợi hơn. Hoạt động áp dụng pháp luật đúng đắn 
sẽ tạo ra những hành vi cụ thể đa dạng, phong phú và hợp 
pháp. Và hoạt động áp dụng pháp luật chính là nơi kiểm 
nghiệm tính hiện thực, tính hợp lý, tính phù hợp của quy 
phạm pháp luật. 

Để hoàn thiện, đổi mới quy phạm pháp luật, người ta 
phải nghiên cứu, xem xét các hành vi của chủ thể nhằm 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Xem xét các 
hành vi của chủ thể ta sẽ đánh giá được hiệu quả của quy 
phạm pháp luật. Hiệu quả của quy phạm pháp luật chính 
là kết quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Hiệu quả này 
là mức độ đạt được trong quá trình điều chỉnh so với mục 
tiêu ban đầu khi đặt ra quy phạm pháp luật và chỉ phí thực 
tế để thực hiện nó. 

Bên cạnh các yếu tố chủ yếu kể trên, còn có các yếu 
tố khác liên quan mật thiết với cơ chế điều chỉnh pháp 
luậ - đó là ý £bức pháp luật, pháp chế uà trột tự phớp 
luột. _ 

Cân nhận thấy rằng, ý (hức pháp luật (với tính cách 
là tổng thể các học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm 
tình cảm, thể hiện thái độ, sự đánh giá của con người về 
tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không 
đúng đắn của pháp luật hiện hành, pháp luật đã qua và 
pháp luật cân phải có, vê tính hợp pháp hay không hợp 
nháp trong cách xử sự của con người, cũng như trong hoạt 
động của cơ quan, tô chức) tham gia vào cá6 giai đoạn của 
cơ chế điều chỉnh pháp luật, từ giai đoạn hình thành quy 
phạm đến giai đoạn thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ 
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pháp lý... Nhưng nó không tham gia một cách trực tiếp mà 
với tính cách là cơ sở chung cho sự vận hành dúng đắn 
của cơ chế điều chỉnh pháp luật, là cơ sở, tiền đề cho từng 
yếu tố cụ thể cơ bản kế trên của cơ chế. Có thể nói rằng, 
ý thức pháp luật là yếu tố chủ quan của cơ chế điều chỉnh 
pháp luật. Nó là "môi trường chủ quan" để các yếu tố chủ 
yếu của cơ chế "hoạt động" được và liên kết lại với nhau 
thành một cơ chế hoàn chỉnh. Hiệu quả của cơ chế điều 
chỉnh pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào trình độ ý thức 
pháp luật của chính bản thân nhà lập pháp. 

Pháp chế là một nguyên tắc cơ bản trong cơ chế điều 
chỉnh pháp luột. Nguyên tắc này đòi hỏi : mọi yếu tố của 
cơ chế điều chỉnh pháp luật đều phải phù hợp với cơ sở 
pháp lý của nó - tức các quy phạm pháp luật. Chính pháp 
chế làm cho các yếu tố của cơ chế gắn bó với nhau trong 
một cơ chế thống nhất, làm cho toàn bộ cơ chế vận hành 
nhịp nhàng, ăn khớp và đạt được mục đích đặt ra. 

Nếu xem xét một cách tổng quát nhất, kết quả của 
toàn bộ cơ chế điều chỉnh pháp luật là đạo ra được một trội 
tự phép luột. Trật tự pháp luật là hệ thống các quan hệ xã 
hội trong đó các chú thể pháp luật thực hiện các hành vi 
hợp pháp. Trộ tự pháp luột là kết quả của điều chỉnh phúp 
luật, là mục đích cuối cùng của điều chỉnh pháp luật đối 
uới cóc quan hệ xã hội. Pháp chế gắn bó chặt chẽ với trật 
tự pháp luật. Củng cố pháp chế là nhằm củng cố trật tự 
pháp luật. Pháp chế đòi hỏi phải thực hiện pháp luật một 
cách nghiêm chỉnh, còn trật tự pháp luật là kết quả việc 
thực hiện pháp luật. 

Nhìn vào trạng thải của pháp chế và trạng thái của 
trật tự pháp luật, chúng ta đánh giá được hiệu quả của các 
yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật, để từ đó có thể 
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tìm ra các giải pháp, biện pháp hoàn thiện, đổi mới chúng, 
nhằm mục đích tăng cường hiệu quả của cả cơ chế điều 
chỉnh pháp luật. 

Từ những điều phân tích ở trên, có thể đi đến định 
nghĩa : cơ chế điều chỉnh pháp luật là một hệ thống thống ` 
nhất các phương tiện pháp iý (quy phạm pháp luật, quyết 
định áp dụng pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi thực 
tế thực biện quyền và nghĩa vụ pháp lý), ¿hông qua đó nhà 
nước thực hiện sự tác động của pháp luật lên cóc quan hệ 
xã hội nhằm đạt các mục tiêu của sự điều chỉnh pháp luột, 
tạo ra trột tự pháp luội. 


—— Cơ chế điều chính pháp luật có thể được mô tả bằng sơ 
đồ sau : 


ADPL (Pháp luật đã được 
† † 


, thực hiện) 
Ý thức pháp luật, pháp chế 


Những chứ viết tắt : 
- QPPL : Qui phạm pháp luật 
- QĐADPL : Quyết định áp dụng pháp luật 
- QHPL : Quan hệ pháp luật 
- HV: Hành vi thực hiện quyền chủ thể và nghĩa 
vụ pháp lý.  _ 
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PHẦN CUỐI CÙNG 


Chương XXIV 
MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN CỦA 
CÁC LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 


§1. KHÁI QUÁT CHUNG. 


Ngày nay, bên cạnh học thuyết Mác - Lê nin về nhà 
nước và pháp luật (với tính cách là hệ thống các quan điểm 
cơ bản trong lĩnh vực lý luận về nhà nước và pháp luật) 
trong hoạt động lý luận quốc tế còn có nhiều học thuyết, 
quan điểm khác nhau do các học giả tư sản thuộc các 
trường phái chính trị khác nhau khởi xướng. Các học thuyết 
này mặc dù về nội dung và cách tiếp cận có sự khác nhau, 
nhưng đều có một mục đích chung là nhằm chống lại các 
quan điểm mác xít trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, 
đồng thời phản ánh ý đồ của các học giả tư sản trong việc 
che dấu bản chất của nhà nước và pháp luật, biện hộ cho 
những biến đổi của nhà nước và pháp luật trước những 
biến đổi của xã hội hiện đại. 
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Nét đặc trưng cơ bản của các tư tưởng chính trị, 
pháp lý tư sản (chúng tôi tạm gọi là các học thuyết phi 
mác xíÍt) vào các thập ký sau chiến tranh là việc từ bỏ các 
quan niệm truyền thống về nhà nước với tính cách là 
"người lính góc đêm" và chuyển sang lập trường về một 
"nhờ nước tối ưu". Điều này phản ánh quá trình chuyển hóa 
của chủ nghĩa tư bản vào giai đoạn độc quyền - nhà nước 
và sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các lĩnh vực căn 
bản của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Và 
mặt thời gian, điều này trùng hợp với tình hình phát triển 
kinh tế thuận lợi, và sự tăng trưởng kinh tế ở một loạt các 
nước tiên tiến. Chính quyền hành pháp ở nhiều nước tư 
bản tiên tiến tập trung trong tay các đảng chính trị lớn. 
Tất cả những hiện tường ấy tạo ra một ảo tưởng về tính 
ổn định và sự uững bền của hệ thống chính trị tư sản mà 
hạt nhân là một "nhà nước mạnh mẽ" dường như đủ khả 
năng khắc phục mọi khó khăn trong sự phát triền kinh 
tế - xã hội tư sản. 

Sự phản ánh tập trung các quan niệm ấy có thể tìm 
thấy trong các học thuyết về: "nhà nước phúc lợi chung", 
"nhà nước phúp quyền", "đa nguyên chính trị" ; "elit uà kỹ 
trị"... - : 


Cơ sở phương pháp luận và tư tưởng của các học 
thuyết phi mác xít về nhà nước và pháp luật trong các điều 
kiện hiện nay vẫn là các biến dạng của chủ nghĩa duy tâm 
hoặc chủ nghĩa duy uột tầm thường. 

Xuất phát từ cơ sở phương pháp luận và tư tưởng 
như vậy, nên hầu hết các học thuyết tư sản về nhà nước 
và pháp luật khi đưa ra các lý giải về bản chất, chức năng 
và sự hoạt động của nhà nước và pháp luật đều phớt lờ, 
tách biệt khỏi các điều kiện vật chất của đời sống xã hội, 
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của sự tồn tại các giai cấp và đấu tranh giai cấp. Nguyên 
nhân đầu tiên của sự xuất hiện, vận động và phát triển 
của các hiện tượng nhà nước và pháp luật được coi là các 
yếu tố tỉnh thần. Đó là ý nguyện (ý chí) của chúa trời trong 
các lý thuyết thần linh, tâm lý của con người (các lý thuyết 
tâm lý), trong các quy phạm thần thoại không thể chứng 
mính (chủ nghĩa quy phạm), quy phạm đoàn kết (chủ nghĩa 
đoàn kết) và sự công bằng vĩnh cửu (học thuyết về các 
quyền tự nhiên). Nếu như các học thuyết hiện đại về nhà 
nước và pháp luật nói trên có đề cập đến xcác yếu tố xã hội 
như tiến bộ khoa học kỹ thuật các quan hệ của con người, 
thì những yếu tố có tính quy định như hạ tầng kinh tế - 
cấu trúc giai cấp hầu như bị lãng quên. 

Hầu hết trong các lý luận tư sản hiện đại về nhà 
nước và pháp luật, khi phớt lờ, lảng tránh các cội nguồn 
nây sinh và phát triển của nhà nước và pháp luật, đều 
hướng tới mục tiêu là phủ nhận bản chất và ý nghĩa giai 
cấp của các hiện tượng này. Các học giả tư sản chỉ tập 
trung sự chú ý đến một mặt nào đó của thực tiến nhà nước 
và pháp luật, thối phồng và đề cao nó lên, trong khi đó lại 
cố tình lảng tránh những đặc tính, những mối liên hệ cơ 
bản của chính thực tiễn ấy. Có thể nói, các học thuyết tư 
sản hiện đại thường thường mang tính phiến diện. Chẳng 
hạn, lý thuyết thực định chỉ chú ý đến yếu tố là pháp luật 
nảy sinh từ nhà nước; lý thuyết quy phạm chỉ chú ý đến 
yếu tố là pháp luật được hình thành từ các quy phạm; các 
lý thuyết tâm lý lại tuyệt đối hóa mối liên hệ của hoạt động 
sáng tạo pháp luật và việc thực thi pháp luật với tâm lý 
con người, xã hội học pháp luật lại chỉ chú trọng đến hành 
vị của con người (của các thẩm phán, quan chức); lý luận 
nhà nước pháp quyền tư sản tuyệt đối hóa sự phục tùng 
tương đối của bộ máy nhà nước đối với pháp luật... 
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Các học thuyết tư sản về nhà nước và pháp luật, một 
mặt, biện hộ cho nhà nước và pháp luật tư sản, tô điểm 
cho các hiện tượng này, làm cho chúng dường như là các 
công cụ, phương tiện thể hiện và bảo vệ lợi ích của tất cả 
mọi tầng lớp, mọi giai cấp của xã hội tư sản, đảm bảo sự 
phát triển, tiến bộ và phồn vinh của xã hội tư sản. Mặt 
khác, các học thuyết này, dưới dạng này hay dạng khác, 
trực tiếp hay gián tiếp đều chứa đựng các nội dung thể 
hiện mục tiêu chống cộng. 

Nhưng dưới một góc độ nào đó, có thể nói rằng, với 
tính cách là một bộ phận của ý thức hệ tư sản, các học 
thuyết tư sản hiện đại về nhà nước và pháp luật cũng có 
nhứng đóng góp nhất định làm phong phú thêm kho tàng 
lý luận về những vấn đề hết sức phức tạp này. 


§2.MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ NHÀ NƯỚC 
1. Nhà nước phúc lợi chung 


Lý luận "nhà nước phúc lợi chung" là một học thuyết 
thể hiện quan niệm của các nhà cải cách xã hội và những 
người thuộc phẩt tự do trong hệ tư tưởng tư sản. Lý luận 
"nhà nước phúc lợi chung" được hình thành sau Chiến tranh 
thế giới lần thứ hai và được xem là hình ảnh đối ngược với 

lý thuyết "nhà nước/là người lính gác đêm". Theo lý luận về 
nhà nước với tính cách là một người lính gác đềm của xã 
hội tư sản, nhà nước chỉ thực hiện chức năng là người bảo 
vệ tư hứu tư sản và tự do tư sản, nhà nước không can dự 
vào đời sống kinh tế. Xem kinh tế là lĩnh vực hoạt động 
riêng của các nhà tư bản, nhà nước đồng thời cũng không 
chịu trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội như tiền lương, 
lao động, trợ cấp, bảo hiểm... tức là nhà nước không thực 
hiện chức năng kinh tế và chức năng xã hội. 
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Lý luận về vai trò người lính gác đêm của nhà nước 
tư sản đã không đứng vứng và tỏ ra không có căn cứ, khi 
chủ nghĩa tư bản trở thành tư bản độc quyền - nhà nước, 
khi nhà nước tư sản can thiệp ngày càng sâu vào các hoạt 
động kinh tế và xã hội, làm nảy sinh ở nhà nước chức năng 
kinh tế và chức năng xã hội. 

Thay thế cho lí luận về nhà nước - người lính gác 
đêm là lý luận mới - lý luận về nhà nước phúc lợi chung. 
Lý luận về nhà nước phúc lợi chung về thực chất là xây 
dựng một niềm tỉn về quyền lực màu nhiệm của nhà nước. 
Niềm tin này thể hiện ở quan niệm rằng, nhà nước, bằng 
khả năng điều chỉnh các quan hệ kinh tế, khả năng can 
thiệp vào các quan hệ xã hội, sẽ có thể giải quyết được tất 
cả mọi việc của đời sống xã hội. 

Huyền thoại hoá quyền lực của nhà nước, những tác 
giả của lý luận vê nhà nước phúc lợi chung đã cố chứng 
minh rằng, sứ mệnh cao cả của nhà nước là chịu trách 
nhiệm và quan tâm đến sự phát triển của toàn xã hội, là 
phục vụ cho sự hưng thịnh của cả xã hội và của từng con 
người. Đó là nhà nước không biết đến sự phân biệt đối xử, 
nhà nước không của riêng tầng lớp nào, giai cấp nào, cũng 
không phải của riêng ai, nhà nước là của tất cả mọi người 
và có bổn phận chăm lo đến phúc lợi của tất cả. 

Mọi công dân, bất luận thuộc tầng lớp nào, đều có 
thể trông cậy ở sự bảo vệ và giúp đỡ của nhà nước. Đề cao, 
thậm chí tuyệt đối hóa sứ mệnh xã hội của nhà nước, các 
tác giả của học thuyết này muốn kháng định một luận điểm 
quan trọng là: trong các điều kiện hiện đại sau chiến tranh, 
nhà nước dường như đã thay đối căn bản về bản chất. Nhà 
nước không còn là công cụ thống trị giai cấp, nhà nước là 
một lực lượng siêu giai cấp, vượt lên các quan hệ giai cấp 
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và dường như trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và lợi ích của tất cả công dân, và nhà nước hoá thân 
vào phúc lợi chung, nhân danh các giá trị nhân đạo cao cả 
của xã hội và con người. 

Để thực hiện được sứ mệnh xã hội cao cả của mình, 
theo các tác giả của học thuyết này, nhà nước cần can thiệp 
tích cực vào đời sống kinh tế, xây dựng các cơ sở kinh tế, 
nhà nước vạch ra các chính sách kinh tế và tổ chức việc 
thực hiện các chính sách ấy nhằm đảm bảo khắc phục và 
loại bỏ khủng hoảng, đảm bảo sự phát triển kinh tế nhằm 
phục vụ và thoả mãn các nhu cầu xã hội. 

Bên cạnh việc thực hiện chức năng kinh tế, nhà nước 
tích cực thực hiện chức năng xã hội, chăm lo đến văn hoá, 
giáo dực, y tế, giúp đỡ người thất nghiệp, thực hiện trợ cấp 
xã hội, thực hiện chế độ thuế tiến bộ nhằm mục tiêu phân 
phối lại thu nhập quốc dân theo hướng có lợi cho các tầng 
lớp nghèo . 

Ngày nay, lý luận về nhà nước phúc lợi chung đang 
mất dần đi ý nghĩa thực tiễn của mình, bởi lẽ hàng loạt 
các luận điểm của lý thuyết này không được xác nhận về 
mặt. thực tiễn. 

Sự phát triển không bình thường của nền kinh tế, sự 
gia tăng các xung đột xã hội ở nhiều nước tư sản vào những 
năm 60-70 đã tạo ra tâm lý thất vọng vào hiệu quả hoạt 
động của nhà nước, làm mất đi ảo tưởng rằng việc mở rộng 
và tăng cường sự can thiệp của nhà nước có khả năng giải 
quyết được tất cả các vấn đề kinh tế và xã hội. 

Vào những năm 70 - 80, trong chính sách của nhiều 
chính phủ đã có sự tuyên bố về việc hạn chế hoạt động 
của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Chẳng hạn ở nước 
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Anh, khi Đảng bảo thủ của bà .M.Thát-chơ nắm quyền, 
chính phú của bà đã đưa ra những lý thuyết mới và thực 
thi một đường lối, mà về thực chất là phủ định lý thuyết 
về nhà nước phúc lợi chung. Cơ sở tư tưởng và lý luận của 
học thuyết Thái-chơ là tuyên bố sự trung thành và phục 
hồi kinh tế tự do cổ điển - "kinh tế thị trường". Về mặt 
thực tiễn, lý thuyết này chủ trương hạn chế các chị phí 
của nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, khuyến 
khích các lực lượng thị trường, hạn chế các doanh nghiệp 
nhà nước và thực hiện tư nhân hoá các cơ sở kinh tế nhà 
nước. 

Chính vì vậy mà hiện nay lý thuyết về nhà nước phúc 
lợi chung vẫn chỉ là một ảo tưởng.' 


2. Lý thuyết "nhà nước pháp quyền" 


Lý thuyết này xuất hiện ngay từ thời kỳ hình thành 
chủ nghĩa tư bản, khi giai cấp tư sản đang mong muốn 
giành quyền lực nhà nước vào tay mình. Lý thuyết này 
nhằm chống lại sự tuỳ tiện, độc tài và tình trạng phi luật 
pháp của nhà nước cảnh sát phong kiến. 

Hoảng sợ trước tính chất không khoan nhượng của 
cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789, giai cấp tư sản đã từ 
chối các tư tưởng chính trị của J.J.Rút-xô và quay trở lại 
với các học thuyết của Lốc-cơ, Môntéskiơ, I[Căng-tơ. Vào 
thời điểm ấy, trong lĩnh vực lý luận về nhà nước ở nước 
Đức xuất hiện tư tưởng nhà nước pháp quyền. 

Khái niệm "nhà nước pháp quyền" được đề cập đến 
lần đầu vào năm 1813 trong các công trình của nhà luật 
học người Đức Karl Weleker - người phân chia hình thức 
nhà nước thành ba loại : chính thể chuyên chế, chính thể 
thần quyền và nhà nước pháp quyền. Như vậy, khái niệm 
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ban đâu của nhà nước pháp quyền xuât phát từ học thuyết 
về hình thức nhà nước. 

Quan niệm cổ điển về nhà nước pháp quyền được các 
học giả tư sản Pháp thể hiện trong cuốn Bách khoa thư 
"Lexikon". Trong Lexikon đã khẳng định rằng : điều cơ bản 
nhất là làm sao cho hình thức cầm quyền phù hợp với ý 
chí của xã hội. Điều kiện tiên quyết của đòi hỏi này là sự 
hiện diện của hệ thống các cơ quan đại diện được bầu ra 
một cách tự do, có quyền ban hành các đạo luật. Cần thiết 
phải thiết lập các tòa án độc lập, đảm bảo tự do ngôn luận, 
báo chí, tính công khai của các quyết định nhà nước. Chế 
độ hiến pháp cân thiết phải đảm bảo sự bình đẳng của tất 
cả mọi người trước luật pháp, trước toà án và sự kiếm tra 
của đại diện nhân dân đối với sở hứu nhà nước. 

Nhà nước hiến pháp cần đảm bảo tự do cá nhân, sự 
bất khả xam phạm của sở hữu và sự bình đẳng của công 
dân trước đạo luật. Trong nhà nước ấy cần thiết phải tiến 
hành phân chỉa quyền lực nhà nước (phân quyền). Theo các 
tác giả Lexikon, chính hệ thống hiến pháp ấy về đại thể 
được xem là nhà nước pháp quyền. 

Các học giả tư sản cho rằng, nhà nước pháp quyền 
không phải là công cụ thống trị chính trị, mà là công cụ 
phục vụ luật pháp. Nhiệm vụ của nhà nước pháp quyền là 
bảo vệ trật tự pháp luật, tư hứu, các quyền và tự do của 
công dân I. Căng-tơ định nghĩa nhà nước pháp quyền là 
liên minh của các tập đoàn người dưới sự bảo vệ của pháp 
luật. Luật gia nổi tiếng người Đức thế kỷ trước là G. 
Ellinhek, lại cho rằng pháp luật chính là kết quả phản ánh 
sự tự hạn chế của nhà nước. Tiêu chí cơ bản của nhà nước 
pháp quyền, theo ông là sự kiện toàn và thừa nhận các 
quyền chủ thể của công dân. 
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Vào đầu thế kỷ XX sự chú ý đến lý thuyết nhà nước 
pháp quyền bị yếu đi, song đến giữa thế kỷ XX lý thuyết 
này lại trở nên "mốt" và hiện nay tiếp tục được tuyên 
truyền rộng rãi. 

Lý thuyết nhà nước pháp quyền ngày nay có nhiều 
thay đổi. Đòi hỏi cơ bản đối với nhà nước pháp quyền hiện 
đại là tuân thủ "sự hạn chế bởi pháp luật" của nhà nước. Những 
người chủ trương tư tưởng nhà nước pháp quyên cố chứng 
mỉnh rằng các vấn đề xã hội chỉ có thể được giải quyết bởi 
luật pháp. Pháp luật như một phương tiện thần thánh có 
khả năng tự trị chữa được mọi căn bệnh xã hội. Họ cho 
rằng, đạo luật cần phải công bằng và cơ sở của đạo luật là 
sự tuân thủ ý chí của Chúa và của thế giới tự nhiên. Như 
vậy, nhà nước pháp quyền, theo họ, rất gần gũi với sự trị 
vì của đấng tối cao. 


3. Lý thuyết "dân chủ đa nguyên" 


Lý thuyết "dân chủ đa nguyên" xuất hiện ở thế kỷ 
XX phản ánh sự phức tạp của đời sống chính trị và tổ chức 
chính trị của xã hội tư sản. Lý thuyết này thể hiện các tư 
tưởng của những người cải cách xã hội và dân chủ tự do 
tư sản. 

Theo lý thuyết này, xã hội tư sản hiện đại bao gồm 
tổng hoà các nhóm, các tầng lớp xã hội liên kết các cá 
nhân theo các dấu hiệu như, sự đồng nhất về tình trạng 
vật chất, nghề nghiệp, độ tuối, các quan điểm tôn giáo, sắc 
tộc, nơi cư trú. Lợi ích của các nhóm xã hội này rất khác 
nhau, có những va chạm trong một chừng mực nhất định, 
nhưng nhìn chung là tương đối hoà bình. Để thể hiện và 
bảo vệ lợi ích của các nhóm xã hội (các tầng lớp) ấy người 
ta đã thành lập rất nhiều các tổ chức xã hội (như các nhóm 
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áp lực, các nhóm hứu ái, các tổ chức công đoàn, liên minh 
các trang trại, hiệp hội các nhà công nghiệp, các tố chức 
tôn giáo). 

Theo quan niệm của một số tác giả, các nhóm áp lực, 
khi thể hiện lợi ích của một tầng lớp xã hội nhất định, đã 
tác động, gây ảnh hưởng đối với nghị viện, bộ máy nhà 
nước ở các cấp nhằm bảo vệ và thực hiện các quyền lợi 
của các thành viên trong nhóm. Sự tác động, gây ảnh 
hưởng đối với nhà nước có thể được thực hiện dưới các 
hình thức gián /iếp - thông qua con đường tập hợp dư luận 
xã hội để ủng hộ hoặc chống lại quvết định, biện pháp nào 
đó của nhà nước(phát biểu trên báo chí, đài, vô tuyến, mít. 
tỉnh, biểu tình...) hoặc #ực tiếp, như đưa ra các đòi hỏi, 
các yêu sách, tham gia vào biểu quyết các phương hướng 
hoạt động của các phe phái đại diện cho các lợi ích khác 
nhau trong nghị viện, v.v... 

Theo quan điểm của nhiều tác giả lý thuyết dân chủ 
đa nguyên, trong xã hội tư sản đang diễn ra sự "khuếch 
tớứn quyền lực", tức là quyền lực được thực thi không chỉ 
bởi nhà nước, mà còn được thực thi bởi các tổ chức phi 
nhà nước của các công dân. Nhà nước được nhìn nhận 
không phải là công cụ chủ yếu của quyền lực, mà chỉ là 
một trong rất nhiều hình thức tổ chức đa dạng và bình 
đẳng, thể hiện ý chí chung và chủ quyền nhân dân. 

Các tác giả của lý thuyết dân chủ đa nguyên cho 
rằng, trong xã hội tồn tại nhiều nhóm lợi ích khác nhau, 
mâu thuẫn nhau, nhưng trên bình diện xã hội các mâu 
thuẫn trong quan hệ lợi ích ấy có thể được giải quyết một 
cách hòa bình thông qua một hệ thống các biện pháp chính 
trị, như đàm phán, nhượng bộ, thoả hiệp... E.Frenkel - một 
trong những đại diện chủ yếu của lý thuyết dân chủ đa 
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nguyên, cho rằng: chủ nghĩa đa nguyên là lí luận cải cách 
của nhà nước và tính chất đối kháng trong các quan hệ lợi 
ích giữa tư bản và lao động tất yếu sẽ mất đi trong một 
xã hội phi giai cấp. Sự khác biệt và mâu thuẫn lợi ích đang 
tồn tại trong xã hội hiện đại sẽ được điều tiết bởi các nhóm 
đại diện đang có cơ hội tham gia vào các công việc nhà 
nước, cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn ấy, nhà nước 
tạo ra và thúc đấy các quá trình tìm kiếm sự thỏa hiệp 
giữa các lực lượng chính trị khác nhau. Và như vậy, thông 
qua một hệ thống các biện pháp chính trị, pháp lý, các mâu 
thuẫn giữa các lực lượng thống trị và bị trị dường như 
được điều hoà một cách hòa bình và công cụ để đạt được 
sự cân bằng lợi ích chính là nhà nước - một thiết chế dân 
chủ được miêu tả như một lực lượng đứng trên các mâu 
thuẫn và giữ vị trí, vai trò trung lập, vô tư trong các quan 
hệ mâu thuẫn ấy. Vì vậy, mỗi một nhà nước khi thực hiện 
chức năng của mình cần thiết phải luôn tính đến tương 
quan các lực lượng giai cấp, tính đến hoạt động của các 
lực lượng này trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi của chính 
giai cấp mình, đảm bảo cho các lợi ích của mình không chỉ 
được bảo vệ mà còn được tăng cường. Từ đấy tạo ra ảo 
tưởng dường như nhà nước tư sản có khả năng dàn xếp 
được các mâu thuẫn xã hội. 

Thật ra, trong xã hội tư sản, dù cho đó là cộng hoà 
dân chủ tư sản, nhà nước không thể nào là một thiết chế 
trung lập chính trị. Nó đã và đang là cộng cụ của sự thống 
trị chính trị của giai cấp đang nắm quyền thống trị kinh 
tế. Như vậy, đa nguyên chính trị cùng với lý luận về nhà 
nước của nó - với tính cách là người điều hoà, dàn xếp hoà 
bình các lợi ích, là một ảo tưởng, trái với thực tiễn đầy 
mâu thuẫn và phức tạp của sự vận động của xã hội tư sản. 
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4. Các lý thuyết elít và kỹ trị. 


Trong điều kiện khủng hoảng của nền dân chủ tư 
sản, một số học giả đưa ra những lí thuyết mới trong việc 
xác lập đời sống chính trị xã hội tư sản hiện đại. Một trong 
những trào lưu lí thuyết mới ấy là các quan điểm về giới 
elít. Lý thuyết elít là lí thuyết về giới 'thượng lưu” chính 
trị, theo lí luận của các tác giả tư sản, đó là một nhóm 
người tỉnh hoa đủ khả năng thực hiện có hiệu quả quyền 
lực nhà nước trong các điều kiện mới. Lý thuyết elít cũng 
có nhiều trường phái khác nhau. 

Một số tác giả của lí thuyết này phủ nhận các tư 
tưởng và thiết chế dân chủ như chủ quyền nhân dân, dư 
luận xã hội.. Họ cho các thiết chế này là những lừa dối, 
trừu tượng; họ chứng minh về mặt kĩ thuật là không thể 
thực hiện được các tư tưởng cơ bản của nền dân chủ do 
các cấu trúc thứ bậc của tổ chức chính trị và các xu hướng 
tập trung hoá quyền lực của các tổ chức chính trị vào tay 
những nhà lãnh đạo đầu số trong thời kì xác lập chủ nghĩa 
đế quốc. Trong hoàn cảnh ấy, theo quan điểm của những 
tác giả thuyết elít, quyền lực phải thuộc về giới elít (tức là 
thuộc về giới thượng lưu chính trị). 

Một số tác giả khác lại đưa ra các lập trường trung 
hoà hơn, họ cố gắn các tư tưởng của mình với chủ nghĩa 
dân chủ đa nguyên và đưa ra lí thuyết về chủ nghĩa elit 
đân chủ (chủ nghĩa dân chủ thượng lưu). Hạt nhân của lí 
thuyết này là ở chỗ, trong xã hội dân chủ đa nguyên, giới 
elít bao giờ cũng đứng ở vị trí trung tâm của đời sống chính 
trị và quyên lực thực tế bao giờ cũng nằm trong tay giới 
elít cầm quyền. 
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Về căn bản, các lí thuyết elít, bất luận thuộc trường 
phái nào, đều biện hộ cho quyên lực của giới elít (thượng 
lưu) và xem giới này là một yếu tố cơ bản, tất yếu của hệ 
thống chính trị. Họ chứng minh cho sự hợp lí của việc nắm 
quyền điều hành nhà nước, qui định chính sách, đường lối 
nhà nước của một bộ phận câm quyền - giới thượng lưu 
chính trị. 

Trong thời kì cách mạng khoa học - kĩ thuật lại xuất 
hiện một trường phái khác trong hệ thống các lí thuyết 
elít - lí thuyết kỹ trị. Lí thuyết kỹ trị không chỉ lợi dụng 
nhứng yếu kém của nền dân chủ tư sản mà còn lợi dụng 
thành quả của sự tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Một thực tế 
là sự tiến bộ khoa học - kỹ thuật với những thành tựu vĩ 
đại đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, làm biến đổi 
mạnh mẽ quá trình phát triển tiến bộ của xã hội. Từ thực 
tế ấy, các tác giả của trường phái lí thuyết ki trị khẳng 
định rằng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật đã tạo ra "một xã 
hội dự thừa' và đã dẫn đến việc thủ tiêu giai cấp trong 
khái niệm cú. Các tác giả này tuyên bố vê sự ra đời của 
một giai cấp mới - giai cấp của các quản trị gia, kĩ thuật 
gia - những người đang lãnh đạo và điều hành các xí nghiệp 
tư bản. Họ chứng minh rằng, các phương pháp dân chủ 
đang áp dụng trong quản lý đã trở nên cũ kỹ và "nguy 
hiểm", bởi lẽ nó cho phép sự tham gia của những người 
không có chuyên môn, ki thụât, không có những biểu biết 
cần thiết vào các quá trình quản lí. Sự tham gia của các 
lực lượng xã hội trong một mức độ nào đó đã bó buộc các 
chính trị gia và giới elít cầm quyền, gây khó khăn cho việc 
đề ra và thực thi những chính sách sáng suốt. 

Các quan điểm của lí thuyết kỹ trị được những người 
chủ trương học thuyết "xã hội hậu công nghiệp" ủng hộ và 
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tán dương. Các tác giả này cho rằng, do kêt quả của sự 
phát triển khoa học và kĩ thuật, xã hội sẽ đạt đến một giai 
đoạn phát triển mới - giai đoạn hậu công nghiệp. Theo 
Đ.Bell, một trong những tác giả của lí thuyết xã hội hậu 
công nghiệp, mô hình xã hội hậu công nghiệp là mô hình 
của tương lai, nhưng riêng nước Mỹ đã tiến vào giai đoạn 
phát triển này. Ở nước Mỹ, theo Bell, vai trò, vị trí trung 
tâm trong xã hội Mỹ thuộc về giới khoa học - kỹ thuật (các 
trường đại học, các viện, các nhà khoa học) và hướng phát 
triển cơ bản trong chính sách là các lĩnh vực khoa học, 
giáo dục. Các tri thức khoa học là những phương tiện cơ 
bản để hình thành và xây dựng chính sách. Quyền lực nhà 
nước phải được tập trung trong tay các trường đại học, các 
nhà khoa học - kỹ thuật và các nhà tổ chức nền sản xuất 
xã hội. 


§3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VÈ PHÁP LUẬT 
1. Lý thuyết "quyền tự nhiên" 


Thuyết "quyền tự nhiên" phát triển và khá phổ biến 
vào thời kỳ trước các cuộc cách mạng tư sản. Các học giả 
tư sản vào thời kỳ đó đưa ra nhứng tư tưởng về quyền tự 
nhiên nhằm chống lại các thuyết thần bí, phong kiến về 
pháp luật, chống lại chính các trật tự phong kiến, đấu 
tranh giành lại các quyền căn bản của con người. Các đại 
diện của trường phái pháp luật tự nhiên thời kỳ ấy, như 
lời Grôxi; Mônteskiơ, J.J. Rút-xô, J.Lốc-cơ, A.N.Radisép... là 
những nhà tư tưởng tiến bộ đã phê phán chế độ phong kiến 
và tạo lập các cơ sở tư tưởng cho việc ra đời một chế độ 
mới - chế độ tư sản. Trên thực tế, các tư tưởng chính trị- 
pháp lý của các nhà tư tưởng vĩ đại này đã thúc đẩy sự 
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bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản. Và chính các tư 
tưởng về pháp luật tự nhiên này đã được phản ánh trong 
tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ (1776), trong tuyên ngôn 
nhân quyền và công dân quyền của nước Pháp (1789). 

Lý thuyết về quyền tự nhiên xuất phát từ tính nhị 
nguyên của pháp luật. Theo lý thuyết này, bền cạnh pháp 
luật thực định do nhà nước ban hành còn tồn tại một thứ 
luật pháp cao hơn, luật pháp tự nhiên. Đó là thứ luật pháp 
xác lập quyền tự nhiên của con người và xuất phát từ bản 
thân tự nhiên. Quyên tự nhiên chính là các tiêu chí để 
đánh giá pháp luật thực định. Tất cả những quy định trong 
pháp luật thực định đều phải phù hợp với quyền tự nhiên. 
Những gì trong đó trái với quyền tự nhiên của con người 
đều không được tôn trọng và không được xem là luật 
pháp. 

Các tư tưởng về quyền tự nhiên chứa đựng các quan 
điểm về sự công bằng, về nhứng giá trị xã hội chung nhất 
của bản thân mỗi con người. 

Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết về quyền tự 
nhiên bao gồm quyền được sống, quyền được tự do, quyên 
mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng, quyền tư hứu, quyền 
làm cách mạng chống lại chính phú, nếu chính phủ xâm 
phạm đến các quyền tự nhiên của con người. 

.Lý thuyết về quyền tự nhiên dựa trên luận thuyết 
cho rằng tôn tại một ý niệm vĩnh cửu và không thay đổi 
về lẽ công bằng và theo đó, tồn tại một ý niệm pháp luật 
dựa trên một trật tự của vũ trụ hay bản chất tự nhiên của 
con người và không phụ thuộc vào các thay đổi của đời 
sống xã hội và sự khác nhau của các hệ thống xã hội, bất 
chấp thời gian các nguyên tắc của nó là vĩnh cửu. 
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Tuy nhiên, trong ý niệm pháp luật về quyền tự nhiên 
với những nguyên tắc cơ bản của nó trong các thời đại khác 
nhau cũng tôn tại không ít những quan niệm khác nhau 
về lẽ công bằng. Một số người cho rằng hạt nhân của lẽ 
công bằng ở thế gian là sự công bằng của thượng đế. Một 
số khác lại cho rằng, lẽ công bằng là thuộc về quy luật đây 
tiềm năng của tự nhiên điều chỉnh sự vận động của vũ trụ. 
Số thứ ba lại quan niệm lẽ công bằng thuộc về lý trí của 
con người. Một số khác lại cho rằng lẽ công bằng là đòi 
hỏi,là yêu câu lịch sử tất yếu của khế ước xã hội. 

Dù có các quan niệm khác ¡unau về ý niệm pháp lý 
của lẽ công bằng, các lý thuyết ấy có sự thống nhất ở chỗ 
chúng đều cho rằng, cái trật tự tự nhiên đang quy định 
hành vi xử sự của con người, các quy phạm đang tác động 
lên các hành vi ấy không phải được tạo ra thuân tuý bởi 
các quy phạm của pháp luật thực định do nhà nước ban 
hành, mà chính là sự sáng tạo của ý chí thượng đế, của 
quy luật tự nhiên, của lý trí con người, của khế ước xã hội 
và bởi vậy chúng luôn đúng đắn và công bằng. 

2. Chủ nghĩa pháp lý thực định 


Chủ nghĩa pháp lý thực định xuất hiện vào đầu thế 
kỷ 19, khi giai cấp tư sản đã trưởng thành, đủ khả năng 
để củng cố vị trí chính trị và kinh tế của mình và cũng 
là thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản phát triển tương đối hoà 
bình, tự do cạnh tranh phát triển mạnh mẽ. 

Chủ nghĩa pháp lý thực định thể hiện niềm tin của 
giai cấp tư sản vào sự vững chắc của chế độ tư bản, về 
sức mạnh vi đại của nhà nước và pháp luật tư sản. Giai 
cấp tư sản xem pháp luật tư sản là yếu tố của trật tự và 
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sự ổn định xã hội, là công cụ hữu hiệu để duy trì và củng 
cố sự thống trị chính trị của chính giai cấp tư sản. 

Chủ nghĩa pháp lý thực định phú nhận "pháp luật tự 
nhiên", xem pháp luật tự nhiên như là sự lẫn lộn của các 
lý trí dẫn đến sự phá hoại trật tự. Theo chú nghĩa pháp 
lý thực định pháp luật là yếu tố của hiện thực, là yếu tố 
thực định. Toàn bộ pháp luật thực định đều xuất pháp từ 
chính quyền (từ nhà nước). Pháp luật, theo các tác giả của 
lý thuyết, này là mệnh lệnh của chính quyền được đảm bảo 
bằng các chê tài cưỡng bức. Pháp luật là kết quả chỉ của 
chính chức năng lập pháp của nhà nước và không phụ 
thuộc vào các quan hệ kinh tế và giai cấp: 

Chủ nghĩa pháp lý thực định liên quan chặt với chủ 
nghĩa thực định triết học. Bản chất của pháp luật, theo các 
tác giả của "chủ nghĩa pháp lý và triết học thực định", là 
không thể nhận thức. Luật pháp không cần bất cứ một 
minh chứng nào khác ngoài yếu tố về sự tồn tại của nó. 
Theo quan niệm của những người chủ trương lý thuyết này, 
pháp luật là cơ sở của mọi chế độ xã hội. Những nhà thực 
định đã tách rời nguồn gốc của pháp luật khỏi các quan hệ 
kinh tế và giai cấp. Phớt lờ cơ sở kinh tế và giai cấp của 
pháp luật, các nhà thực định chỉ giới hạn nhiệm vụ của 
mình trong việc mô tả pháp luật và nghiên cứu lôgíc hình 
thức các chế định pháp luật. Phương pháp miêu tả lôgíc 
hình thức mang tính giáo điều được thừa nhận là phương 
pháp chủ yếu đối với việc nghiên cứu pháp luật. 

Trong các khuôn khổ của chủ nghĩa pháp lý thực 
định, người ta đã tạo ra ảo tưởng về nhà nước pháp quyền. 

Các tư tưởng của chủ nghĩa pháp lý thực định được 
biểu hiện khác nhau trong khoa học pháp lý tư sản hiện 
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đại và tạo thành các trường phái khác nhau. Một trong 
những trường phái này là chủ nghĩa quy phạm. 


3. Chủ nghĩa quy phạm 


Là sự biểu hiện của chủ nghĩa hình thức trong lý 

luận tư sản về pháp luật. Người sáng lập ra trường phái 
quy phạm là G.Kelgen đã tiếp thu phương pháp miêu tả 
logíc hình thức của chủ nghĩa thực định và các quan điểm 
pháp lý của I.Căng-tơ. Kelgen xem pháp luật không liên 
quan gì đến đời sống vật chất, không phụ thuộc vào thực 
tiến. Sức mạnh của pháp luật nằm ngay trong bản thân 
pháp luật. Kelgen đưa ra một m( hình hình tháp trong 
quan hệ giữa các quy phạm. Theo Kelgen, mỗi một quy 
phạm cấp thấp sở dĩ tồn tại được là do nó được tạo ra 
trong thủ tục được quy định bởi các quy phạm ở các cấp 
độ cao hơn. Hiệu lực của các quy phạm cấp dưới được dựa 
trên hiệu lực của các quy phạm cấp cao chứ tuyệt nhiên 
không được xác định bởi các yếu tố hiện thực. Hiệu lực 
của toàn bộ hệ thống các quy phạm nảy sinh từ một quy 
phạm chính (quy phạm được mệnh danh là cơ bản). Trong 
các cơ sở tạo lập nền hình tháp các quy phạm bao hàm các 
quy phạm đơn nhất (các quyết định của các tòa án, hay 
chính quyền, các hợp đồng). Như vậy, tòa án, theo trường 
phái quy phạm, được nhìn nhận như một cơ quan sáng tạo 
pháp luật. : 
Ở đây Kelgen đã xa rời các quan điểm của trường 
phái thực định và tiến gần tới lập trường của trường phái 
xã hội học, và như vậy đã tạo ra các cơ sở lý luận cho việc 
xa rời nguyên tắc pháp chế, 

Nhà nước, theo Kelgen, đã bị hòa đồng vào luật pháp 
và không phải là cái gì khác, mà chính là trật tự pháp luật 
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và là sự phản ánh của pháp luật. Kelgen tuyên bố, khoa 
học pháp lý chỉ cần nghiên cứu các quy phạm và phải loại 
bỏ các cơ sở kinh tế, giai cấp của pháp luật. Không thê 
đánh giá xem xét pháp luật từ các góc độ của đạo đức, bởi 
lẽ giữa pháp luật và đạo đức tuyệt nhiên không tồn tại một 
mối liên hệ nào. 

Chủ nghĩa quy phạm của -Kelgen là một lý thuyết 
mang tính hình thức, phản ánh méo mó bản chất đích thực 
của nhà nước và pháp luật, biến pháp luật thành một hiện 
tượng phi hiện thực, tách rời hoàn toàn khỏi đời sống xã 
hội. 

4. Các lý thuyết xã hội học, tâm lý học về pháp 
luật 


Xã hội học pháp luật là một trường phái lý thuyết 
đối lập với trường phái thực định. Trường phái này tập 
trung sự chú ý vào quá trình thực thi luật pháp, vào các 
điều kiện tồn tại và vận động của pháp luật. Vai trò chính 
trong việc hình thành trường phái xã hội học pháp luật 
trước hết thuộc về phong trào "pháp luật tự do" Các đại 
diện của phong trào pháp luật tự do nhự E.Ehrlich ; 
F.selznick ; R.Pounel..đã đối lập pháp luột "sống" với pháp 
luật trong các đạo luật. Theo họ "pháp luật sống" được tạo 
ra bởi các "liên minh xã hội". Mỗi một tổ chức, xí nghiệp 
nhà hăng, tổ chức công đoàn, liên minh các nhà kinh 
doanh, theo quan điểm của E.Phrlich, đều xây dựng nên 
pháp luật của mình. Các quy định do nhà nước ban hành 
chỉ chiếm một phần nhỏ của pháp luật, phần căn bản của 
pháp luật chính là "pháp luật sống". 

'Từ đây, làm nẩy sinh luận điểm là các toà án không 
liên quan đến các quy định ngặt nghèo của nhà nước, đặc 
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biệt là trong các trường hợp có các lỗ hổng trong luật pháp 
hoặc các quy định đã trở nên cũ kỹ. Toà án có thể và cần 
phải lục tìm các quy phạm của pháp luật sống trên cơ sở 
chúng mà đưa ra các phán quyết. Chính vì vậy, họ đã biện 
minh quyền tự do trong việc xét xử của toà án. 

Các đại diện của phong trào "pháp luật tự do" trên 
thực tế đã đặt thẩm phán ngang hàng với nhà lập pháp và 
gán cho toà án chức năng sáng tạo pháp luật. 

Trường phói xõ hội học pháp luột rất được phổ biến 
ở Hoa kỳ. Ngưồn gốc triết học của trường phái này là triết 
học của chú nghĩa thực dựng mà theo đó chân lý là những 
gì có lợi và áp dụng quan điểm này đối với luật pháp là 
luận điểm: hợp pháp là những gì có lợi và pháp luật chính 
là thực tiễn có lợi. 

Xã hội học pháp luật đã chuyển trọng tâm sự chú ý 
từ vấn đề ¿hế nào là pháp luột cho đến uốn đề phúớp luội 
tồn tại uờ tóc động như thế nào và với sự tác động ấy điều 
gì sẽ đạt được. Vai trò của các đạo luật ở đây bị hạ thấp, 
pháp luật bị hoà lẫn vào các yếu tố xã hội khác và bị san 
bằng với các quy phạm xã hội và với các văn bản áp dụng 
pháp luật. Với những luận điểm như vậy, các nhà xã hội 
học pháp luật biện minh cho sự tự do hành động 
của các thẩm phán và sự tùy tiện của cơ quan 
hành chính. 

Trường phái xã hội học pháp luật rất đa dạng. Một 
trong những biến dạng của nó là môn phái chủ nghĩa thiết 
chế. Các đặc điểm của môn phái này xuất phát từ một thực 
tế là trong xã hội bên cạnh thiết chế nhà nước còn tôn 
tại rất nhiều thiết chế (tổ chức) khác và mỗi thiết chế ấy 
dường như đều có quyền ban hành pháp luật. 
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Một môn phái khác của xã hội học pháp luật là chủ 
nghĩa đoàn kết, do L.Điugimov - luật gia Pháp, chú trương 
vào giữa thể kỷ XX. LĐiugimov đưa ra hai luận điểm cơ 
bản làm cơ sở cho toàn bộ học thuyết của mình. Con người 
- một thực thể ý thức được địa vị của mình và con người 
- một thực thể xã hội, do vậy, không thể sống tách biệt. Xã 
hội sở dĩ tồn tại và vận động là nhờ tính đoàn kết có khả 
năng liên kết tất cả các cá nhân. Từ luận điểm này 
L.Diugimov đưa ra kết luận về sự tồn tại của một quy phạm 
bất biến (nguyên tắc) của sự đoàn kết: "hãy hành động một 
cách đoàn kết". Không một người nào được vi phạm quy 
phạm này, và không làm những gì có thể gây ra phương 
hại cho sự đoàn kết, mà chỉ nên làm nhứng gì nhằm cúng 
cố, tăng cường sự đoàn kết. Nguyên tắc đoàn kết là một 
nguyên tác bất biến, mặc dù nội dung của nó thay đổi cùng 
với sự thay đổi của đời sống xã hội. Nguyên tắc này là cơ 
sở của trật tự pháp luật và của tổ chức nhà nước. 
L.Diugimov cho rằng, với sự phát triển của phân công lao 
động, con người càng trở nên phụ thuộc vào nhau hơn (công 
nhân phụ thuộc vào nhà tư bản, nhà tư bản phụ thuộc vào 
công nhân), bởi vậy, sự đoàn kết cần được phát triển và 
tăng cường, củng cố. Trên cơ sở ý niệm về đoàn kết trong 
xã hội đã hình thành một cách tự phát các quy phạm xã 
hội, trong số đó có các quy phạm pháp luật. Pháp luật, theo 
L. Diugimov, được tạo ra không phải bởi nhà nước. Các qui 
phạm pháp luật tồn tại không cần nhà nước. Nhà nước chỉ 
phát hiện ra các quy phạm được hình thành một cách tự 
phát trong đời sống xã hội trên cơ sở đoàn kết và thể hiện 
các quy phạm này dưới hình thức đạo luật. Các quy phạm 
pháp luật cao hơn nhà nước, cao hơn nhà lập pháp. Nếu 
như nhà nước đưa ra các quy định trái với tư tưởng đoàn 
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kết, tất yếu chúng sẽ không được tuân thủ và không thể 
tham gia vào hệ thống các quy phạm xã hội. Pháp luật 
không phải là công cụ chính trị của nhà nước. Nó phản 
ánh ý chí không của một giai cấp nào, mà chỉ phản ánh 
sự đoàn kết của các nhóm xã hội khác nhau. 

Sự tồn tại của nhà nước được xác định bởi sự phân 
công lao động và sự cân thiết phải xây dựng, hình thành 
pháp luật phản ánh các lợi ích đoàn kết. Sự phân chia con 
người trong xã hội thành những người cai trị và bị cai trị 
chính là hệ quả của sự mong muốn của những cá nhân 
mạnh mẽ và thông minh sử dụng khả năng, năng lực của 
mình để bảo vệ các qui phạm xã hội và tổ chức sự phản 
ứng xã hội đối với các vỉ phạm những qui phạm này. 

L.Diugimov chống lại các quan niệm về quyền chủ 
thể và thay chúng bằng quan niệm - chức năng xã hội. 
Người công nhân và nhà tư bản không có quyền chủ thể 
mà họ có những chức năng. xã hội nhất định nhằm thực 
hiện sự đoờn kết thần thánh và đâm bảo một sự hài hoà 
hạnh phúc. Tư hữu đây không phải là quyên của nhà tư 
bản, mà là chức năng xã hội cân thiết, thiếu nó, xã hội 
không còn ý nghĩa. 

Ngày nay lý thuyết đoàn kết vẫn không mất đi sự 
hấp dẫn đối với các nhà tư tưởng tư sản và cải cách. Lý 
thuyết này là căn cứ tư tưởng cho chính sách "sự hợp tác 
giai cấp" đang được những nhà cải cách xã hội của giai cấp 
tư sản tuyên truyền và áp dụng tích cực trong quan hệ 
giữa tư sản và giai cấp công nhân. 

Trường phái tâm lý học pháp luật xuất hiện từ đầu 
thế kỷ XX và ngày nay vẫn tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong 
lý luận hiện đại về pháp luật. Đại diện tiêu biểu nhất của 
trường pháp tâm lý học pháp luật là Lêon Petrazicki, một 
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giáo sư đại học của nước Nga trước cách mạng. Lêon 
Petrazicki và những người theo trường phái của ông cho 
rằng tâm lý con người là yếu tố xác định sự phát triển của 
xã hội, đạo đức, nhà nước và pháp luật. Theo quan điểm 
của Petrazicki, điều cơ bản nhất trong pháp luật là các cảm 
xúc tâm lý pháp luật. Cảm xúc pháp luật mang đặc tính 
của quyền hạn và nghĩa vụ. Quyền hạn và nghĩa vụ gắn bó 
chặt chê với nhau trong các cảm xúc pháp luật. Quy phạm 
pháp luật là kết quả của cảm xúc và hiện tượng tâm tưởng 
ấy thể hiện mối liên hệ của quyền hạn và trách nhiệm. 
Chính những xúc động "rung cảm" pháp luật này là những 
khâu liên kết xã hội và tạo cho nó trạng thái ổn định. Lêon 
Petrazicki không phủ nhận sự tồn tại của pháp luật chính 
thức hiện hành, nhưng ông không giải thích tại sao nó tồn 
tại và vận động. Thừa nhận sự hiện hữu của pháp luật thực 
định. ông chia cảm xúc pháp luật thành hai loại : 1) Các 
cảm xúc của pháp luật thực định (quan niệm rằng quy 
phạm pháp lý là kết quả của quyết định bên ngoài, là hình 
dung của nguồn luật) ; 2) Các cảm xúc của pháp luật linh 
cảm. Cảm xúc này tương đối độc lập không liên quan đến 
pháp luật thực định. Pháp luật linh cảm được thừa nhận 
là pháp luật tuyệt đối, pháp luật thực định là tương đối. 
Pháp luật thực định biến đổi song song với sự thay đổi của 
các xúc cảm tâm lý. Cơ sở tâm lý trong lý thuyết pháp luật 
của Lêon Petrazicki thể hiện trong việc nhìn nhận các cảm 
xúc, các linh cảm của con người như những yếu tố quy 
định bản chất của pháp luật. Pháp luật nảy sinh trong đời 
sống tỉnh thần (tâm linh) của con người, trong tâm lý và 
trong các hình dung của con người về quyền hạn và trách 
nhiệm. 
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của nhà nước tư sản 


Chương VỊ: Sự ra đời, bản chất và quy luật 
phát triển của nhà nước xã hội chủ nghĩa 


§1. Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
§2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa 


§3. Quy luật phát triển của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa - vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền 


Chương VI]: Các chức năng và hình thức của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa 


§1. Khái quát chung về chức năng của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa 
§2. Các chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 


§3. Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa 
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Chương VIiI: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 
$1. Khái niệm bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 
§2. Những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và 

hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa 


$3. Vấn đề cải cách bộ máy nhà nước 


Chương IX: Nhà nước trong hệ thống chính trị 
xã hội chủ nghĩa 


$1. Khái niệm hệ thống chính trị xã bội chủ nghĩa 


§2. Vị trí, vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
trong hệ thống chính trị 


§3. Quan hệ của Đảng và Nhà nước 


§4. Quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội 


Chương X: Nhà nước và cá nhân 
§1. Bản chất của mối quan hệ giữa nhà nước và 
cá nhân dưới xã hội chủ nghĩa 


§2. Các bảo đám thực hiện mối quan hệ pháp lý 
giữa nhà nước và cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội 
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Phần thứ bai: Lý luận chung về pháp luật 


Chương XI: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật 
§1. Nguồn gốc của pháp luật 


§2. Bản chất, các mối quan hệ và các thuộc tính 
của pháp luật 


§3. Các chức năng của pháp luật 
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Chương XII: Các kiểu và các hình thức của pháp luật 
§1. Các kiểu pháp luật 
§2. Các hình thức của pháp luật 


Chương XI: Pháp luật chủ nô và pháp luật 
phong kiến 


§1. Bản chất và đặc trưng của pháp luật chủ nô 


§2. Bản chất và đặăc-trưng của pháp luật phong kiến 


Chương XIV: Pháp luật tư sản 

§1. Bản chất của pháp luật tư sản 

§2. Hình thức của pháp luật tư sản 

§3. Vấn để pháp chế tư sản 

Chương XV: Bản chất vai trò, các nguyên tắc, 


phương hướng phát triển và hiệu quả của 
pháp luât xã hội chú nghĩa 


§1. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
§2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
§3. Các nguyên tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa 


§4. Những phương hướng phát triển cơ bản của 
pháp luật Việt Nam hiện nay 


§5. Vấn đề hiệu quả của pháp luật 


Chương XVI: Ý thức pháp luật 

§1. Khái niệm và chức năng của ý thức pháp luật 
§2. Cơ cấu của ý thức pháp luật 

§3. Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật 


§4. Văn hóa pháp lý và giáo đục pháp luật 
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Chương XVĨII: Quy phạm pháp luật 

§1. Khái niệm quy phạm pháp luật. 

§2. Cấu trúc (cơ cấu) của quy phạm pháp luật 
§8. Các dạng cơ bản của quy phạm pháp luật 
§4. Văn bản quy phạm pháp luật 


§5. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 


Chương XVIII: Hệ thống pháp luật 


§1. Khái niệm hệ thống pháp luật và các bộ phận 


cấu thành của nó 


§2. Những căn cứ để phân định hệ thống pháp luật 


ra các ngành luật 
§8. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 


§4. Hệ thống pháp luật và hệ thống các văn bản 
quy phạm pháp luật 


§5. Xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật 


Chương XIX: Pháp chế và trật tự pháp luật 
§1. Khái niệm pháp chế 

§2. Nhứng nguyên tắc của pháp chế 

§3. Trật tự pháp luật 


§4. Những bảo đảm đối với pháp chế và trật tự 
pháp luật 


§5. Những biện pháp tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay 
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chương XX: Thực hiện vả áp dụng pháp luật 369 
$1. Thực hiện pháp luật 369 
§2. Khái niệm áp dụng pháp luật 371 


§3. Những giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật 377 


§4. Áp dụng pháp luật tương tự 381 
§5. Giải thích pháp luật 388 
Chương XXI: Quan hệ pháp luật 387 
§1. Khái niệm quan hệ pháp luật 387 


§2. Chủ thể pháp luật và chú thể quan hệ pháp luật, 394 


§3. Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý 400 
§4. Khách thể quan hệ pháp luật 403 
$5. Sự kiện pháp lý 404 
Chương XXIT: Trách nhiệm pháp lý và vi phạm 409 
pháp luật 

$1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý và các đặc điểm 409 
của nó 


§2. Cơ sở của trách nhiệm pháp lý - vi phạm pháp luật 414 
và các yếu tế cấu thành của nó 


§3. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 419 


§4. Nguyên nhân vi phạm và phương hướng khắc phục. 421 
Nâng cao hiệu quả trách nhiệm pháp lý trong đấu 
tranh phòng và chống vi phạm pháp luật 


Chương XXIII: Điều chỉnh pháp luật và cơ chế 427 
điều chỉnh pháp luật 

§1. Khái niệm điều chỉnh pháp luật 427 
§2. Phạm vỉ điều chỉnh pháp luật 430 
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$3. Phương pháp điều chỉnh pháp luật 


§4. Cơ chế điều chỉnh pháp luật 
Phần cuối cùng 


Chương XXIV: Một số nét cơ bản của các 
thuyết hiện đại về nhà nước pháp luật 
§1. Khái quát chung 

§2. Một số lý thuyết về nhà nước 


§3. Một số lý thuyết về pháp luật 
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Bộ giáo trình đã xuất bản: 
. Nhà nước và pháp luật đại cương. 
. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 
. Luật hành chính Việt Nam _ | 
Luật nhà nước Việt Nam 
. Luật hiến pháp các nước tư bản 
. Luật tổ chức tòa án, viện kiểm sát, công chứng, luật sư 
. Lịch sử nhà nước & pháp luật thế giói 
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